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Đây có lä tnột cuấn cach không?! 

Tói không da†n ngh1 như thế † Cơ lể chỉ nên coi đầy là 
tnót tập tải liệu gốp nhất như ìg toảnh vn lhhoa học, triết 
học, hoäc tân gián trong mót nỗ lực của chính tác giả ldhi 
học hỏi vả sau đó cố trình bẩy và diễn đạt lai như một kinh 
nghiện chủ quan đá thu đat được. 

Đáy lä raệt công viếc cực ly liaố6 lhzmn vì nội dung cửa 
tấp tải liều nảy bao gồm tử nhứng kiến thức lửaoa học cao 
tầng cho đến nhíng quan niệtn tôn giao, triết học trửu 
tượng tmả trước đó chính những giao chỉ như đứ Phát, 
Chưa .Jesue cũng đảnh phải trình bẩy gián tiếp qua những 
ẩn dụ của ngu ngôn hoäc những giáo lénh đổi hởi tín đổ 
nhẩi có một đức ta bất khẩ tư nghị. 

Vưì những phat kiến tân lý của khoa học vả toán học, 
hiện đai, một cố nhàng ẩn dụ của tôn giáo dươi dang lánh 
sách được lxhai raở để trở thành dể hiểu hơn nếu không nơi 
là rót lấn thức hiển nhiên qua lãng kính lhoa học. 


Tri thức của nhân lọai đã tiến rất nhiều khiến cho 
nhiều điều mà trong những thế kỷ trước, từ thời đức Phật 
hay chúa jJesus đòi hỏi những tín đồ phải nương tựa nặng 
nề vào trực giác hoặc một công phu thiển quán khó khăn 
mới có thể cảm nhận được ít nhiều thì hiện nay đã trở 
thành chuyện hiển nhiên, tầm thường. 

Từ sự sai lầm của giác quan trong thí dụ “dương diệm” 
của đức Phật cho đến ngọn đèn điện chiếu sáng liên tục 
hay tắt đi bật lên theo chu kỳ 60 lần một giây, rồi tới 
những computer hay sự huyễn hoặc của những black hole, 
worm hole, những giải ngân hà lớn hàng chục, hàng trăm 
tỷ mặt trời, cách xa chúng ta hàng tỷ tỷ năm ánh sáng, 
thấy đó mà có thể đã tan vào hư vô. Ý niệm vô thường ngày 
một lộ rõ hơn đồng thời với sự nhân diện cụ thể và chính 
sác hơn về những bí mật của hiện hữu. 

Đức Phật đã mất nhiều công phu qua nhiều kinh sách 
để thuyết giảng cho hàng đệ tử và chúng sinh cái ý niệm 
về tính vô thường của thực tại hoặc ý niệm về duyên khởi, 
Chân như và tính không, dù vậy chính đức Phật cũng nói 
chưa chắc có “đô” được chúng sinh thấy được sự thật của 
cái hiện hữu mong manh mà họ cố ôm chặt trong cái Ngã. 

Nói đơn giản là giúp chúng sinh tìm một ý nghĩa cho 
cuộc đời và mối tương quan giữa cái Ta, cái Ngã và vũ trụ 
vô cùng vây búa chưng quanh. 

Hiện nay thì những ý niệm này đã có thể được trình 
bầy một cách gọn gàng và dễ hiểu hơn qua ngả khoa học và 
toán học. 

Tất nhiên chưa thể là sự thật cuối cùng, và ngay cả với 
những bước nhấẩy vọt trong thế ký qua, khoa học chỉ đưa 
con người lại gần hơn, gần hơn nữa với lời giải đáp cuối 
cùng nhưng cũng sẽ không bao giờ chạm được vào điều mà 
như Đức giáo hoàng John Paul II gọi là sự “tuyệt đốt”. 

Cái tuyết đối của đấng sấng tạo, của cói nguồn 
đầu tiên và duy nhất chỉ tìm được trong tôn giáo mà 
không có trong khoa học. 

Như Wecrner Helsenberg thì sự thật phát hiện trong 
khoa học thực nghiệm tuy là một sự kiện vững chắc khó 


đánh đổ nhưng ông không tìn rằng vì thế mà có thể chối bỏ 
hoặc nói rằng những tư tưởng của tôn giáo là chuyện lỗi 
thời trong tâm thức của nhân lọa!.... 

Tuy nhiên cững không thể chối cãi là những tiến triển 
của khoa học từ thời đức Phật và Vedas Upanishad cho 
đến nay đã giúp đỡ và soi sáng rất nhiều cho nhân loại 
trong nỗ lực quán chiếu vào hai chiều cực đại hay cực tiểu 
của thực tại, vào không gian vô tận trên cao và vào cái biến 
không đáy của thế giới hạ nguyên tử. 

Những hiểu biết này, nhìn một cách mình hoa chẳng 
khác nào sự giải thích, diễn dịch những trang kinh trong 
tôn giáo hay như Einstein, đó chính là những trang 
kinh của một thứ tôn giáo mới đang chậm rãi mở ra 
trước tâm thức của con người. 

Đó cững là kinh nghiệm bản thân của người viết và 
cũng là dựng tâm của tập tài liệu này. 

Tôi đã lần mò theo những trang kinh đầu tiên của khoa 
học qua những bài giảng môn hoá học hữu cơ của giáo sư 
Nguyễn Mạnh Hùng ở trường Dược và chợt phát hiện tính 
sinh động trong cung cách kết hợp của vật chất đều tuân 
thủ theo một định luật tối thượng của tương sinh tƯơng 
khắc âm dương. 

Sau đó là những ý niệm về sự khác biệt về thế năng 
được thể hiện thành những lực tác động của môn phân tích 
nhiệt động học (thermo dynamic analytlic) của giáo sư 
Trương văn Chôm, hoặc những ý niệm đầu tiên về sự trống 
rỗng của vật chất trong những diễn giải về hằng Planck và 
sự phát xạ của vật thể đen. 

Đây là những ý niệm thật thô thiển với hình vẽ một vật 
như hình tròn dài với một lỗ có hai mũi tên đi vào (tượng 
trưng cho ánh sáng) và câu “Vật thể đen là một vật thể 
hấp thụ tối đa ánh sáng”. 

Qau này tôi học hồi thêm một chút về “tính phát xạ của 
vật thể đen” nhưng cái ấn tượng mạnh nhất vẫn là “đen 
và hấp thụ tối đa ánh sáng”. 

Sau này, trong một lần nói chuyện với cậu em vợ là tiến 
sỹ vật lý Vũ Quang Trực, cũng trong cái ám ảnh của vật 


thể “đen và hấp thụ tối đa ánh sáng”, tôi hoang mang 
nói về chuyện Black hole là một đề tái khá sôi nổi và thời 
thượng. Đột nhiên ông Trực ngất lời tôi và nói rất ngắn : 

“Anh đang nói là về vật thể đen không phải là Black 
hoke. Hai cái này có vài điểm tưởng như tương đồng khiến 
dễ lấn lộn” 

Sau sự điều chỉnh này tôi bắt đầu để tâm học hỏi kỹ 
lưỡng hơn về Black hole từ đó lần mò sang lắnh vực vật lý 
lượng tử. 

Đã 40 năm qua, tôi hiểu thêm một chứt về ngành khoa 
học mới mẻ này và đồng thời cững phát hiện là tôi bắt đầu 
thích thú và có thể thẩm thu dễ dàng hơn khi tìm đọc 
kinh Phật. 

Đó là cái duyên khi thực hiện tập tài liệu này. 

Như đã nói, đây chỉ là một tập tài liệu nên nó không 
được trình bầy như một luận án có tiền đề và kết luận. 

Đây chỉ là những sự kiện khoa học, triết học và tôn giáo 
được góp nhặt liên quan đến một số chủ để, đặc biệt là chú 
đề : 

“Mối tương quan giữa Chân Không diệu hữu của 
Phát giáo và những phát kiến trong phạm vi không 
gian học và vật lý lượng tủ ”. 

Có những vấn đề trong hai lãnh vực này từng được để 
cập qua nhiều công tình nghiên cứu của các khoa học gia và 
toán học gia, thực sự vượt ngoài khả năng hiểu biết chỉ 
tiết của người thường. 

Những gì được trình bầy trước công chứng thực ra chỉ 
là một hình ảnh thu gọn, một ý niệm được đơn giản hoá, 
dù vậy cũng đòi hỏi những kiến thức căn bản về khoa học 
vật lý, toán học và một nỗ lực suy tưởng triết học trừu 
tượng hoặc quán chiếu tôn giáo.. 

Thực tế thì đa phần chúng ta không được trang bị với 
những kiến thức này nhất là nó không được “đốt cháy” 
trong kiến thức thông thường qua một giáo trình nền mmóng 
để giúp suy luận nên tập tài liệu này, trong nhiều trường 
hợp đã phải lập ởi lập lại những kiến thức, những giải 


thích dài dòng, đã được tình bầy trước đó trong một đề tài 
khác 

Cung cách này có thể gây bực bội cho những trí tuệ cao 
tầng nhưng có lẽ đây là một điều cần thiết để chuyển đạt 
ý tưởng tới một quảng đại quần chúng vốn chỉ có một short 
term memory giới hạn. 

Hơn nữa những lý thuyết hay phát kiến khoa học đều 
liên hệ với nhau như những viên gạch xây toà lâu dài kiến 
thức mà ngay chính những khoa học gia cũng phải viện 
dẫn lại để phản biện hay chứng minh phát kiến mới của 
mình. Nói cho cùng đức Phật qua ngàn trang kinh có lẽ 
cũng chỉ muốn lập ởi lập lại một điều : “Chân không diệu 
hữu, sắc tức thị không, không tức thị sắc, bởi không 
nên mọi hiện tượng đều khả h0. 

Tương tự , khoa học qua ngàn vạn phát kiến, lý thuyết 
và thực nghiệm cũng chỉ là một nỗ lực tìm cái có trong cái 
không. 

Một khó khăn khác trong việc trình bầy tập tài liệu 
này là nỗ lực so sánh, đối chiếu những lý thuyết khoa học 
thực nghiệm với những tư tưởng triết lý hay đạo học Đông 
phương thường cô đọng và ẩn giấu dưới dạng những châm 
ngôn, mật ngôn, không khác gì những tính toán Toán học 
trừu tượng của những khoa học gia, mình hoạ như công 
thức của Paul Dirac và thần chú “UM..” của mật tông. 


"ty 0u) — mcj = 0 = 0u. 


Trong giới hạn của tiêu chuẩn này, người viết mong 
được sự thông cảm và dễ dãi của những trí tuệ mà kiến 
thức khoa học hay toán học vượt trên mức của quảng đại 
quần chúng. Đặc biệt tha thứ và chỉ bảo cho nhưng sai lầm 
nếu có. 
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Lời mở 


Thời đó, và có thể còn đậm nét ở thế hệ của tôi (1940) 
, văn nghệ, văn chương theo định nghĩa của Xuân Điệu là 
những người “run với gió, mơ theo trăng và vơ vấn cùng 
mây”. 

Mây gió trăng, sao, bầu trời xanh biển biệt vẫn là 
những đề tài muôn thủa của văn hoá, văn học. Thiên nhiên 
mãi mãi là cái nền để thị hiện sự hiện hữu và tâm cảm của 
con người. Cái vở tuông đời sống cần có một sân khấu để 
người ta yêu nhau, ghét nhau, ham muốn, thù hận, chiến 
tranh. Mặt trời lên, mang hơi ấm và sự bảo bọc yên bình, 
đêm về với niềm đe doa nhưng cũng đầy quyến rũ của một 
vũ trụ thăm thắm “thiên la địa võng” vây bủa chưng quanh. 

Thời thượng cổ người ta tin rằng trái đất như một tấm 
thẩm bao quanh bởi nước và trôi dạt trong không gian vô 
bờ bến. Cho đến thế kỷ 17 ở Á đông người ta vẫn tin là trái 
đất vuông. Cổ thư Trung Hoa ghi trời dương nên tròn, đất 
âm nên phẳng và vuông, lan tới Việt Nam thể hiện trong 
việc làm bánh trưng bánh dầy tượng trưng trời tròn đất 
vuông. Mãi cho đến thế kỷ thứ 6 trước công nguyên nhà 
toán học Pythagore mới đưa ra một nhận định là trái đất 
hình tròn ngay cả ước tính được chu vi của địa cầu. 

Tuy vậy, cho đến cuối thế kỷ 18, mọi suy tư sáng tạo 
của con người vẫn chỉ là sự chấp nhận thân phận như một 
hạt bựi mong manh bám vào trái đất giữa một vũ trụ khôn 
cùng, siêu việt, vượt khỏi mọi tư duy của loài người. Một 
vũ trụ mang một vẻ tĩnh lặng thụ động nhưng ngấm ngầm 
niềm đe doa như câu thơ của Định Hừng khi bay bổng với 
nàng tiên nâu để rời khỏi cái hấp lực gắn con người vào 
mặt đất và hoà nhập vào cái trên đó “trên cao đó”: 

Nẵng thủa đó khiển lòng ta hồi hộp 

Ta nhìn cao mới rõ bị giam cầm. 

Người ta chấp nhận và sùng bái vũ trụ qua nhiều dạng 
tôn giáo, triết học, nghệ thuật. Cả ba sinh hoạt này chỉ là 
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phần ảnh một vũ trụ quan tiền định, chấp nhận sự giam 
cầm không thể vượt thoát của thân phận con người. 

Trên cái sân khấu của một vũ trụ tiền định này, 
thế nhân như chứng ta đành vui với nó, yêu nó, hạnh 
phúc, khổ đau, nhưng luôn luôn run sợ trước một 
niềm đe doa raong manh. Dù vậy, con người vẫn không 
bỏ được cái ám ảnh không rời, cần phải cật vấn, tìm 
hiểu cái khoảng không trên cao đó, dù có phải, thêm 
một lần nữa, cãi lời Chúa, bị đuổi khỏi địa dàng hỉ 
nộ ái ố này xuống thấp hơn thêm một tầng địa ngục 

Từ những áng cổ thi cho đến văn chương hiện ởại, 
những vừng trăng, những vì sao long lanh trên trời đêm, 
những bình mình rực rỡ, những đêm tối mênh mang một 
trời sao long lanh bất tận, vũ trụ quanh ta đã được huyền 
thoại hoá, làm đẹp, để cố đồng hoá và trở thành thân thiết 
VỚI Con TgƯỜI. 

Chúng ta chấp nhận võ trụ quanh mình, chấp nhận 
không gian và thời gian trong kiếp người và xin làm hoà 
VỚI nó. 

Tuy nhiên, từ đầu thế kỷ 19 và nhất là từ Einstein, sau 
đó là Quantum Physie thì cái vũ trụ quanh ta mất, đi nhiều 
vẻ đẹp huyền nhiệm thay vào đó là những khắc khoải hoài 
nghi ngày một gia tăng theo những thành tựu của khoa học 
thực nghiệm, 

Sự khắc khoải hoài nghi này lan dần trong mọi ngõ 
ngách của đời sống từ tôn, giáo, xã hội, văn chương nghệ 
thuật. Vũ trụ hiện hữu vẫn đẹp. Niềm say mê khi nhìn 
ngắm nó vẫn còn đó nhưng những hiểu biết mới về khoa 
học và không gian đang làm thay đổi mọi chuyện. 

Vừng trăng của Lý Thái Bạch đẹp huyễn hoặc trong 
giòng sông đêm khiến ông phải nhẩy xuống ôm lấy chị 
Hằng đã không còn sức rưng động kể từ khi bước chân đầu 
tiên của con người xoá đi sự trinh bạch của chị Hằng. Chú 
cuội đã chết. Nàng đẹp Stephanette của Alphonse dˆAudet, 
không còn tựa vào vai anh chăn cừu trong đồng có hoang sơ 
giữa đêm khuya để nghe kể truyện những vì sao long lanh 


12 


trong giải Ngân hà để... chợt nghe ...một vì sao vừa rụng 
xuống vai mình., 

Rồi đây, tồn giáo, xã hội, nhân sinh quan, tham, sân, 
si, hỉ, nộ, á1, ố, dục, lạc, sầu, bi, những khát vọng, hi vọng 
của con người sẽ rời đổi khi chứng ta bước vào cái cảnh 
giới từ bên ngoài vũ trụ để nhìn lại trái đất chỉ như một, 
cái chấm nhỏ dần, nhỏ dần rổi tan trong cái không, “vô 
cùng không.”. Như Phật nói “không cả cái không” 

Đứng trên sao Hoả nhìn trái đất mọc lên như một hòn 
ngọc xanh lơ hay nhìn hình chụp từ những phi thuyển 
không gian cách xa chúng ta hàng tỷ cây số thì trái đất 
hầu như không hiện hữu nữa. Nó biến vào cái không mà 
vẫn có của sắc sắc không không trong Bát nhã ba la mật 
đa ở bên kia bờ chân ảo, hoặc nhập trong cái vũ trụ ảnh 
hiện của Vật lý lượng tử. 

Một cái nhìn như vậy có làm thay đổi gì bài thơ hay câu 
truyện tình mà bạn đang viết hay không? 

Người ta nó1 nghệ nhân hay những phù thuỷ thời xưa là 
những người có khả năng hiệp thông với thượng đế. Ngày 
nay không còn phù thuỷ nữa những vẫn còn những nghệ 
nhân và những khoa học gia đang miệt mài tìm một con 
đường hiệp thông với thượng đế nhưng không biết có trả 
lại được cho chúng ta những vừng trăng thu hay một trời 
đầy sao long lanh mộng ảo của tình yêu. Xin mời bước vô 


cảnh giới của : Chân không diệu hữu và vật lý lượng tử 
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“gắc tức thị không, 
không tức thí sắc” 


Quấng không, không gian “tuyệt đối không” và ý tưởng 
về sự vô tận, vô cùng làm người ta sợ hãi như nghĩ về một 
ngục tù vô hình giam hãm thân phận con người trong tuyệt 
vọng. 

Einstein là người đầu tiên nều ý niệm về một 
không gian bốn chiều nhưng có một độ bẻ cong hay 
khép kín hoàn toàn như một cái bọc. 

Nói khác ổi, cái gọi là khoảng khổng có gì cả 
(void) chung quanh chúng ta thật ra giống như một 
cái bọc trong suốt, vô hình, vô dạng thức nhưng không 
phải vô giới hạn mà giống như một thứ nhà tù không 
chấn song nhưng con người không thể vượt qua được. 
Cái không gian Einstein này lại có thể uốn nắn, nhào nặn, 
dung chứa nhau. Có thể mình hoạ như những giọt dầu nổi 
trôi trong nước nhưng không có biên cương. 

Nói về một cái gì vô hình vô ảnh, vô thể chất. mà lại bẻ 
cong, uốn nắn được quả là điều khó hiểu nếu không nói là 
“ngông cuồng “ ở thời đại của Einstein 

Tìm hiểu về cái gì bao bọc bên ngoài vũ trụ chúng ta 
đang sống là một thách đố nhưng mời gọi tương tự như sự 
quyến rũ của ông À dong bà Eva trước cây tr1 thức trong 
vườn địa đàng đầy quyến rũ nhưng lại bị Thiên Chúa cấm 
không cho ăn trái cấm của hiểu biết. 

Những tư tưởng gia đầu tiên của nhân loại cũng từng 
thắc mắc tự hỏi cái gì ngoài cái không gian nhìn thấy dưới 
một vòm trời đầy sao và cho rằng bên ngoài cái vòm mái 
đó là không có gì cả, không có không gian, thời gian 
“không cả cái không”. Như kinh Vệ đà Ữ[mpanishad : “Ngay 
cả cái không cũng không, không cả sự hiện hữu” 

Con cháu ông Adong bà Eva ngày nay cũng có những 
quyến rũ tương tự khi nhìn vào vũ trụ và choáng ngợp 
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trong tri thức mình khi nghĩ về hình ảnh về một quãng 
không trống lỗng tuyệt đối. Cũng khó hiểu, khó mường 
tượng và phi lý không kém khi có người nói là cái trống 
không tuyệt đối vô hình vô ảnh vô thể chất này lại bẻ 
cong được. Chúng ta hãy thử lần đi từng bước một hi vọng 
có thể nắm bắt được chút hình ảnh cụ thể của cái không 
gian uốn cong và có giới hạn của Einstein 
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.Một tờ giấy cuốn lại tạo thành một 
không gian hai chiều như một chiếc ống 
có giới hạn theo vòng cong của hình 
ống nhưng lại không cố biên cương”. 


Trước hết và đơn giản nhất. là hãy nghĩ tới một tờ giấy 
nếu cuộn lại ta sẽ có một không gian hai chiều cuộn cong 
như cái ống. 

Tưởng tượng chúng ta là một sinh vật bẹt chỉ có hai 
chiều như một cái bóng bò trên mặt phẳng hai chiều khép 
kín tờ giấy. Không gian mà sinh vật hai chiều cảm nhận 
trên mặt hình ống sẽ là một không gian “cố giới hạn 
theo vòng cong của hình ống nhưng lại không có biên 
cương”. 

Không gian này có giới hạn vì nếu cứ tiếp tục bò theo 
một đường thẳng trên cái mặt cong đó, chúng ta sẽ trở lại 
điểm khởi hành, Không gian cong này lại không có biên 
cương vì có thể bò hoài như thế mãi mãi mà không gặp một 
rào cản nào. 
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Bình vật bẹt đé sếng về tư treng khéng gian 2 
chiều vì khêng thể ngóc khẻi bể mặt của cái ếng uấn 
| được 


Tương tự như chứng ta sếng treng khêng gian 3 
chiều dài rộng cao mà khêng thể hình dung mật cách 
cụ thể thể rằng chứng ta đang sống treng một không 
gian bốn chiều ngay cả “cé thể rất nhiều chiều. 

Bảy giờ, xa hơn một chứt nửa, to lớn hơn một chứt, xin 
nghĩ tới một trái cầu như qưả đất cửa chứng ta. 


Tưởng tương như đang ngổi trong một máy bay khởi đi 
từ một điểm phát xuất Á trong không gian 3 chiều trên 
mất trái đất và tiếp tục bay seng seng với mặt đất vẻ 
gi mệt đường thủng khêng đổi hướng thì cuối cùng 
chứng ta sẽ trở lại ngay chính điểm phát xuất A, cho dù 
máy bay bay theo bát cứ hướng nào . 

Bề mặt trái đất nhu vậy, cé thể coi như mệt khếng 
gìan hai chiểu ceng và khép kín toàn diện như khi 
thổi phẩng một trái bang bóng do đó né cũng không 
cế biên giới, không có mật ngứn cửn giới hạn nào. 

Điểm luận lý ở đáy là “nếu khêng gian phẳng hai 
chiều của mặt đất không khép kín” thì cứ bay mãi theo 


rađt đường tháng tất nhiên phì cơ sẽ phải rửi xa trái đất 
và lhứững thể trở lai điển phát xuất được. 

Báy giờ nghĩ ngợi phức tạp hơn mật chứ: vể một 
không gian có 3 chiểu d#i, rộng cuo, nhưng cuốn trớn 
cạng Ìgì 


Hình ảnh gợi ý về một bọt không ichí trong nược thất ra 
cb† la một gợi ÿ không chúnh xác lấm Yàì tuy raong raarah 
nhưng @10a không khí va nước bao quanh vấn lä cơ một 
bền cung vất Ư. 

Mát không gian Đố gìđi hạn nhưng lại khúứng cớ biên 
cương vật lý rang rnột về nghịch lý vì thế thát khó để 
hình dung môt cách cụ thể. 

Trong lách thước quy chiếu tương đối cửa vũ trụ, trái 
đất thu gơn la1 như tnót chấtn li ti. B4y gid, xin hãy tưởng 
tương raột phi thuyền lửàông gian phát xuất từ eấi đhếm 
địa cu li tỉ nảy đưa chưng ta bay vào vũ trụ. 
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của Einstein. Vì khép kín nên không gian này không 
phải là vô tận, nó có một dạng thức cố định nào đó 
nhựng đồng thời lại không có biên giới. 

Thật khó cho con người để hình dung cụ thể là 
mình đang sống trong một không gian cong theo nhiều 
chiều như chung ta đang sống trong lòng một khối 
bột đang được một điêu khác gia nhào nấn. 

Theo 6/ephon Hawkin thì bộ ốc của con người 
khóng được trang bị để thấy trực tiếp một khóng 
gian có I1 chiếu nhưng trì ốc của chúng ta nếu dựa 
vào toán học thuần thúy ( Purc Math) lại có thể cảm 
nhận được 11 chiều không gian dễ dang và tự nhiên 
như với không gian ở chiều quen thuộc quanh mình 

Cái không gian cong có hơn 3 chiều này thoạt nghe có 
vẻ hơi điên nhưng sẽ không điên chút nào khi chúng ta 
hiểu rõ hơn về thuyết tương đối của Einstein và tác dụng 
làm uốn cong không gian chung quanh những khối vật 
chất. 

Mọi vật chất đều tạo ra chưng quanh nó một trọng lực 
trường (gravitatlonal force) làm cong không gian quanh 
nó. Khối vật chất càng lớn, càng cô đọng thì khả 
năng làm cong không gian càng lớn. 

Vát chất làm cong không gian và chính không 
gian cong này lại ép mọi vật chất phải tuân theo độ 
cong của nó. 

Khối lượng của trái đất làm không gian ba chiều quanh 
nó khép kín và mọi hiện tượng trong không gian này phải 
tuân thủ theo độ cong của nó. Sức hứt của trái đất hay 
trọng lực làm trái táo của Newton rơi xuống hướng về 
trưng tâm của trái đất là sự thể hiện của một không gian 
cong. 

Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là ý niệm “lớn hay nhổ” là 
tùy theo cái khung quy chiếu rất. chú quan và tương đối khi 
chúng ta đặt nhận thức và trì thức của con người làm tâm 
điểm để quan sát vũ trụ. 
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Không gian và thời gian trong khung quy chiếu tương 
đối của một con vi trùng sống bám trên một tế bào khác tri 
thức của con người. Có thể đối với con vi trùng cũng có 
những không gian cong cực kỳ nhỏ bé 


Trong cái tri thức và khả năng quan sát chủ quan rất 
giới hạn của con người, lý thuyết về độ cong của không 
gian đã được chứng minh trong thực nghiệm bằng cách 
nhìn vào vũ trụ trong một khung quy chiếu vĩ mô với 
những khối vật chất lớn lao, những thiên thể có độ lớn từ 
một vài mặt trời tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng van, 
hàng triệu mặt trời. Chỉ ở những khoảng cách không gian 
và khối lượng vĩ đại giữa những thiên thể thì sự bẻ cong 
của không gian mới hiên rõ hơn trong nhận thức của con 
người khi nhìn từ bên ngoài những khối vật chất vĩ đại đó 


Với những khối lượng lớn như vậy độ cong của không 
gian trong nhiều trường hợp có thể đạt tới mức tạo thành 
một không gian khép kín như một cái dọ của những 
black holes (Hố đen). 


không gian trong vũ tru 
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Không gian cửa một virus 


trong một tế bào cũng như chúng 
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Những hố đen black holes này có thể nhỏ li tỉ trong 
kích thước của con người hoặc vĩ đại như những hố đen 
trong chùm thiên hà Phoen1x lớn hàng chục tỷ mặt trời. 
Lớn đến độ làm trí óc hoảng loạn. 

Nếu mường tượng có phép thần thông giúp đứng hẳn ra 
ngoài cái không gian cong lớn lao và khép kín này, người 
ta có thể thấy là toàn bộ “võ trụ nhìn thấy”, chưa nhìn 
thấy, hay ngoài tầm nhìn thấy của loài người, trong đó có 
trái đất cũng được chứa đựng trong mót cái bọc cong khép 
kín mà cái bọc này lại nằm trong một không gian cong 
khác lớn hơn. 

Quy nghĩ theo chiều ngược lại, từ vũ trụ nhìn thấy của 
loài người thì vũ trụ cuả chúng ta cũng chứa những bọc 
không gian khép kín, lớn nhỏ như sự phát hiện về cái 
không gian kỳ lạ bên trong những Black Hole . 

Người ta nghi ngờ là chính trong những lỗ đen 
này lại có những không gian riêng với những quy 
luật vật lý và sự hiện hữu khác. 

Chưa hết, những lý thuyết của Eintein trong 2 thuyết 
tương đối còn sô nhận thức thông thường của con người về 
thực tại quanh mình vào một hố thắm hoang mang như 
huyễn mộng của thời gian tương đối, về sự tương đồng 
giữa vật chất và năng lượng qua cái phương trình mà 
hầu hết chúng ta đều biết W=MC2. 

Có thể nghĩ về điều này như sự biến đổi giữa cái 
hữu hình và cái vô hình, giữn không và có “nếu chỉ 
cẩm nhận bằng sắc giới,” 

Với phương trình W=me2, một cuộc cách mạng vĩ đại 
đã mở đường cho những lý thuyết khoa học ngày một 
hoang đường hơn nhưng cũng rất hiện thực trong ngành 
Vật lý Lượng tử (quantum physI1c) trong đó, cái biên giới 
giữa có và không, hiện hữu và phi hiện hữu trùng 
phùng như trong câu kinh Bát nhã của nhà Phật : 


“Sắc tức thị không, không tức thị sắc”. 
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Là người mở lối cho khoa học cổ điển ra khỏi cái bóng 
lớn của cây cổ thụ Newton nhưng chính Einstein cũng ra 
đi từ cái bóng này vì thế, cho đến hơi thở cuối cùng ông vẫn 
tìm mọi cách để cưỡng lại quan điểm của vật lý lượng 
tử vì ngành vật lý mới ra đời này cho rằng: 

“Thực tại mang tính bất định, lưỡng diện, trơn 
trượt, không thể nấm bắt giữa có và không.” 

Không nhứng thế, quantum physic còn cho rằng 
sự hiện hữu của toàn bộ vũ trụ của chúng ta đang 
sống chỉ là một trò may rủi, một sản phẩm của một 
ông thượng đế (nếu có) thích trò cờ bạc, reo thò lò súc 
sắc. “God plays dice”, 

Ông thượng đế không reo súc sắc khi tạo ra mọi thứ. 
Einstein cãi lại và cương quyết đề kháng. 

“God does not play dice” 

Dò là người đã khám phá những lý thuyết đi ngược lại 
trì thức thông thường của loài người nhưng lạ thay, Enstein 
vẫn tin rằng vũ trụ này phải có một thứ trật tự nào đó nằm 
trong khuôn khổ quan niệm tiền định (deterministic) 
của khoa học cổ điển. 

Thật vậy, khoa học thế ký 20 trong đó có Einstein lớn 
lên từ những phát kiến của Issac Newton từ thế ký 17. 

Newton là người phát hiện những quy luật về chuyển 
động, sức hút của trọng lực và định luật “vạn vật hấp 
dẫn”. 

Mọi vật chất. đều có sức hút lẫn nhau. Đây làmót điều 
mà sau này Einstein cho rằng mọi thứ đều rơi vào nhau 
trong một không gian cong. 

Từ những định luật của Newton, trong cảnh giới đời 
thường, người ta có thể mô tả chính xác sự vận hành của 
mọi chuyện từ lớn tới nhỏ, từ những thiên thể cho đến 
những trái billards hay đường ổi của một trái banh tenls 
hoặc quỹ đạo của những phi thuyền, những thiên thể. 

Quan niệm tiển định “determinist” cho rằng vũ trụ 
này được sáng tạo và vận hành bởi bàn tay của một đấng 
toàn năng, một “thượng đế “, từ lúc khởi đầu của thời gian 
và cứ thế liên tục nối nhau theo một quy luật nhất định. 
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(Người ta khóng định nghĩa được lúc nào là khởi 
đầu của thời gian, hoặc cái gì cố trước cả ông thượng 
đế toàn năng. Câu hỏi này dành cho tôn giáo ). 

Đây là một né tránh để tạm yên lòng chấp nhận thực 
tại một cách tương đối. Tương tự như đạo Phật chẳng bao 
g1ờ nói tới ông thượng đế hay mô tả ông Thượng đế. Thượng 
đế trong đạo Phật là “như thế đó” ...là Chân như... 

Sự vận hành vũ trụ theo quan niệm cổ điển với một 
thượng đề toàn năng nhưng vô hình sẽ chỉ phối từ những 
vật thể lớn nhất cho tới nhỏ nhất và người ta có thể tiên 
đoán chính xác tiến trình của nó trong không gian và thời 
gian dựa vào những định luật của Newton . 

Nói khác đi, nếu ta biết được những điều kiện ban đầu 
của một vật thể ở một thời điểm xác định trong quá khứ 
thì từ đó cũng tiên đoán được những bước kế tiếp trong 
tương lai. 

Giống như sự vận hành của vô tận những răng cưa của 
trong một chiếc đồng hồ, võ trụ vẫn lầm lũi tiến thể hiện 
vào tương laI. 

Tất nhiên, trí óc của con người, trong thực tế không 
cách nào theo dõi được toàn thể những răng cưa (những 
duyên khởi theo danh từ Phật giáo) ẩn giấu trong cái 
bộ máy kỳ diệu của vũ trụ hiện hữu để có thể tiên đoán 
chính xác được tương lai (ngoại trờ bộ óc toàn năng của 
thượng đế“) 

Cái quan niệm đặt sự hiện hữu của con người và 
vũ trụ trong quyền lực tuyệt đối của một thượng đế 
boàn năng tạo cho đời sống một vẻ an toàn ( đò ¿hụ 
động), trong đó, hanh phúc hay thảm kịch của thế 
nhân như đã được định trước hoặc là thành tựu của 
vô vàn duyên khởi từ một kiếp nào đan vào những 
nghiệp mới trong hiện t1. 

Vũ trụ quanh chúng ta cứ tiếp diễn lạnh lùng, khách 
quan, bất kể đến khát vọng hay sự hiện hữu của con người. 
Con người chỉ là một răng cưa ly ty, một “vi trần” trong sự 
vận chuyển lớn. Mặt trời vẫn mọc, tình tú vẫn chuyển vần, 
sinh tử nối nhau và như cách nói của ông Phạm Duy “£biên 
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CỔ vận tìm gập ngàn (hù ” dù con người thì vân câu x1n 
“không gian đừng đụng thời giam. 

Không gian đựng thời gian là trở về cái khởi đầu 
vốn trống không, không có gì khóng cả cái không 
nhưng lại chứa vô cùng trong một “chân không diệu 
hữu” của đạo Phật. 

Nẩy sinh từ cái nền tiển định (deterministie) suốt thế 
kỷ 20, nhiều công trình, khám phá khoa học đã ra đời với 
những ứng dựng thực tế như lý thuyết của James Clerk 
Maxwell về nhiệt động học ( therrmmodinamic) để giải thích 
tác động và sự vận hành của nhiệt trong phạm vì cơ học 
thống kê, hoặc những lý thuyết cho rằng bản thể của 
ánh sáng chỉ là một làn sóng điện từ. 

Chính những lý thuyết này sẽ mở lối cho những phát 
kiến của Einstein trong thuyết tương đối 

Những định luật của Newton từng được áp dựng cực kỳ 
chính xác và hữu dựng trong “ khung quy chiếu của đời 
thường tức là trong những điều kiện vật lý và sinh học của 
COn người. 

Từ cuối thế kỷ 19 thì cái lâu đài tiền định này sụp đổ 
hoặc trở thành bất lực khi người ta rời khỏi cảnh giới đời 
thường để bước vào thế giới vì mô mới được phát hiện, về 
cấu trúc hạ tầng của vật chất, đó là cấu trúc của nguyên tử 

Ở mức độ cực kỳ nhỏ bé này người ta nhận thấy 
những phần tử của một nguyên tử hoạt đóng hoàn 
toàn hỗn loạn không thể tiên liệu hay kiểm soát được 
theo một quy luật nào. 

Để giải đáp cho những phát kiến thực nghiệm về nguyên 
tử, vì thế cần phải có một nền tảng lý thuyết mới vượt 
ngoài khuôn khổ deterministic. 

Đó là sự ra đời của những lý thuyết về vật lý 
lượng tử trong khoảng thời gian từ 1900 tới 1926. 

Khi mới xuất hiện sự tách rời giữa vật lý lượng tử và 
thuyết Tiền Định deterministic chưa rõ ràng lắm. Người 
ta hi vọng lý thuyết mới này chỉ là sự giả1 thích quan điểm 
tiền định ( deterministie) và những định luật của Newton 
theo một chiều hướng diễn tả khác nhưng từ sau 1926 thì 
sự đối kháng đã quá rõ rệt. Quan điểm deterministie không 
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chế giải thích được những hiện tượng trong thế giới siêu vì 
mô nhỏ hơn nguyên tử (sub atomic world) 

Nhìn lại những thế kỷ trước, có sự chuyển tiếp từ ngành 
vật lý mô tả (physic narative) thời trung cổ của Galileo 
với kính thiên văn để quan sát vùng “vũ trụ nhìn thấy 
được” (observable unIverse) tới Newwton là sự chiêm 
nghiệm một số vấn đề vượt ngoài khả năng quan sát trực 
siếp của giác quan để tiến tới những định luật tổng quát 
hơn về vận hành của vũ trụ. 

Tiếp theo đó, kỷ nguyên Einstein và Quantum physic 
đã khai mở những định luật ấn dấu khi đào sâu hơn nữa 
rong vật chất và không gian, vượt ngoài những ngoài khả 
năng quan sát trực tiếp của giác quan. Những phát kiến 
mới lạ này ngày càng trở nên trừu tượng hơn chỉ có thể 
diễn tả bằng toán học thuần thuý. 

Người ta cho rằng chỉ toán học mới là thứ ngón 
ngữ tuyệt đới, nói theo đạo Phát là một phương tiện 

“vớ ý ngại”, vượt khỏi cái giới hạn ngục tù vật chát 
để nói về cái căn nguyên, về cái lý mà theo đạo Công 
giáo là cái “lẽ thật” của hiện hữu 

Kể từ đây, khoa học tiến tới những định luật nền móng 
để giải thích một cách sâu xa những hiện tượng vật lý thấy 
được trong đời thường thí dụ như về trọng lực trường, hấp 
lực của trái đất trong quan niệm vạn vật hấp dẫn, cơ học, 
động lực học, nguyên lý bảo toàn năng lƯợng vwv... 

Nhờ những phát kiến này, người ta hiểu được nhiều 
hơn về sự vận hành của võ trụ và cả những ứng dựng cơ học 
chực tiễn như gia tốc, quán tính (khuynh huớng chồng lại 
chuyển động của vật chá?), sự phân biệt giữa trọng lượng 
và khối lượng 

(Trọng lượng là một đơn vị đo lường mang tính tương 
đổ? vì phụ thuộc vào sức hút của các vật thể, Khối lượng là 
khổ! vật chát tuyệt đối trong mọi vật thể ). 

Trong sự rơi tự do của những chuyển động đều, trọng 
lượng biến đi chỉ còn khối lượng nên mọi vật đều “nặng 
bằng nhaư” và bay lơ lửng trong tình trạng phì trọng lực 
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Với Newton chúng ta được biết là nếu thả một vật nặng 
từ một nhà lâu cao thì vật đó sẽ bị sức hút hay trọng lực 
trường của trái đất kéo về trưng tâm của trái đất với tốc độ 
tăng chóng đều. 

Tuy nhiên, nếu có hai vật thả rơi trong chân không (#Œ 
là không bị sứ cẩn của không kh?) thì lại khác, một sợi 
lông chim sẻ rơi cùng tốc độ y hệt quả tạ sắt. 

Điều gì đã tạo nên khác biệt này?. 

Một người nhẩy lầu tự tử trong tay cầm một bông 
hoa(giả thử không cố sức cán của không khí ) thì khi 
anh ta buông tay ra bông hoa vấn lơ lửng ngay trước mặt 
Và rơi cùng anh ta. 

Tương tự khi một phi thuyền không gian tắt máy thì 
mọi vật bên trong phi thuyền sẽ tiếp tục di chuyển trong 
cùng một tốc độ cố định (một hệ thống chuyển động đều). 
Toàn thể hệ thống nội tại bên trong phi thuyền trong 
tình trạng phi trọng lực. Mọi vật sẽ bay lơ lửng trong hệ 
thống không gian đó. 

Những nhận xét vật lý này sẽ được triển khai rõ ràng 
hơn trong thuyết tương đối của Einstein 

Einstein là người mở đường nếu không nói là nhịp cầu 
trung gian quan trọng từ Newton sang Quantum physic 
nhưng điều nghịch lý là chính Einstein lại dẫn đầu một số 
đông những nhà bác học đương đại chống lại lý thuyết Vật 
lý lượng tử. 

Einstein khóng thể chấp nhận quan điểm của 
Quantum physic vì ngành vật lý này cho rằng ngay 
từ nền móng, cái lâu đài thực tại mà chúng ta cẩm 
nhận hàng ngày bằng giác quan, nay cả hiện hữu của 
con người, không tuân theo một trật tự, quy luật tiên 
định nào. Trái lại, thực tại được thành tựu trong thế 
giới giác quan chỉ là nhứng thị hiện hoàn toàn do 
tình cờ may rủi. 

Ghê gớm hơn nữa khi Quantum Physic đoán quyết: 

“Thực tại chỉ có khi ta muốn nó có, quan sát viên 
tạo ra thực tai, oserver create reaii£y và thực tại 
còn tương tác hai chiều với người quan sát.”. Chúng 
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ta quan sát một điều gì thì điều đó cũng quan sát 
chúng ta.!!!??? 

Phải do quan sát sắc giới mới phát khởi tâm niệm 
rồi chính tâm niệm này lại tương tác ngược lại với 
gắc giới, 

Nói theo thế nhân là : 

“người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” 

Cũng chẳng khác nào nói về chữ TÂM của đạo phật. 

Tâm ở đâu thì cảnh ở đấy. 

Tâm tạo ra cảnh và cảnh lại là đối tác cho hiện 
diện của tâm: 

"Sắc tức thị Không, 

Không tức thị sắc.” 

Những thuyết giảng của các vị đại sư về Bát 
Nhã Tâm Kinh của Phật giáo cho đến nay vẫn chưa 
vượt ra ngoài tính ẩn dụ thể hiện qua những thí dụ 
cụ thể trong đời thường theo tiêu chuẩn 4000 năm 
trước để rninh hoạ một chân lý sầu xa. 

Những thí dụ mà đức Phật dùng để khai tâm cho 
chúng sanh thời đó nay đã trở thành lỗi thời với kiến 
thức khoa học, sinh học hiện đại. 

Những câu kinh đẩy thí dụ, ẩn dụ này mất dần 
tính thuyết phục, nếu không được thay thế bằng những 
thí dụ mới, giải thích mới, sẽ tạo phản ứng ngược là 
cấi tâm nghi hoặc làm con đường giác ngộ u tối hơn. 

Nói như vậy không có nghĩa là đương đại không có 
những vị thiển sư đã tới được bờ bên kia của giác ngộ nhờ 
những phút đốn ngộ trực khởi tương tự như những khoa 
học gia. 

Như đức Phật đã nói có muôn vàn pháp môn mà pháp 
môn mầu nhiệm tuyệt đối nhất vẫn là sự đốn ngộ đột khởi 
không qua một chặng luận lý nào. 

Vì vậy mà y bát của Phật đã được truyền cho Ca Diếp 
với nụ cười hồn nhiên như trẻ thơ và bông hoa trên tay mà 
không trao cho trí tuệ mẫn tiệp của Duy Ma Cật hay sự 
siêng năng chép lời thầy của Anan. 
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Vì đa phần chúng sinh trong đời thường không có 
được trí tuệ của Duy Ma Cật hoặc cái Tâm không trống 
rỗng vô nhiễm cửa Ca Diếp để trực khởi đón nhận chân lý 
nên Phát đã phải qua những thuyết giảng với Ananda để 
tiếp cận chúng sanh. Phương tiện là vô vàn thí dụ, ẩn dụ 
được Anan và các hàng đệ tử chép trong vô vàn kinh điển. 

Với thời gian, như ở thời đại này, ở thế kỷ 21, khi 
con người đã đi bộ trên mặt trăng, gửi robo lên Hoá 
tỉnh, gửi vệ tỉnh bay khỏi thái dương hệ để nhìn lại 
trái đất như một hạt bụi ly ty thì “có thể” những thí 
dụ để mìỉnh hoa hay chứng mỉnh lời Phật ghi trong 
thiên kinh vạn quyển cần được giải thích hoặc hiểu 
theo một cách khác, thí dụ qua kinstein hay với hậu 
duệ cửa thuyết tương đối là Vật lý lượng tử 

Có thể, sức phương tiện khoa học, chấp nhận đối chấp, 
người ta sẽ hiểu rõ hơn phần nào lời kinh Phật khi đi sâu 
vào lý thuyết của Vật Lý Lượng tử nhờ những lý thuyết 
logic hơn hoặc qua những kiểm chứng, ứng dụng thực nghiệm 
có tác dụng như những minh hoa gợi ý. 

Thí dụ mình hoa: 

Chúng ta nhìn thấy một trái đào vàng óng trên cây, 
những hiểu biết kinh nghiệm về trái đào thơm ngơn, mắt 
ta nhìn thấy và Tâm ta phát sinh một ý “niệm” muốn hái 
ăn hay muốn nhìn ngắm cảnh đẹp trong vườn. Cũng một 
cảnh đó, con dơi không có mắt, không có khứu giác, bay 
lượn nhanh chóng bằng cách phát ra những lần sóng radar 
nên sẽ nhìn cảnh cây đào khác cách nhìn cửa chúng ta. 

CGlứa cách nhìn cửa cơn người và con dơi cảnh nào là 
thật, cảnh nào mới là thực tại?. 


- ằ~ 


Trái đất 


Một bức hình chụp từ vệ tỉnh Cassid1 cho thấy trái đất 
chỉ là môt hạt bụi giữa võ trụ bao la. Ngay giây phút mà 
vệ tỉnh chụp tấm hình đó nhân loại ở đâu, thu gọn lại thì 
người đang viết hay người đang đọc những giòng chữ này 
có hiện hửu hay không nếu nhìn từ Saturn. Đâu là sắc đâu 
là không và cái nhìn của vật lý lượng tử như thế nào về sắc 
và không. 


` “mm. 


Toàn thể giải ngân hà 


Trái dát ở đâu? Chúng ta ở đâu, làm øì lúc 

chụp tấm hình này? 

Trái dất chỉ là 1 chấm trắng nhỏ Ìï tỉ nhƯư đầu kim ở bìa 
phía tay trái cửa tám hình Nơi theo (Stephen 
Hawkin) thì - 

Nhân loại chỉ là một cái váng hóa chát trói nổi 
trên một hành tình trung bình ở bìa ngoài của móột 
giải ngân hà nằm trong số hàng tăm tỷ những giải 
ngân hà khác, 

Chưng ta thật chẳng cớ ý nghĩa đáng kể nào Vì thế 
tôi không thể tín rằng toàn thể vũ trụ này biện hữu 
chỉ để phục vụ cho lợi ích của chứng ta. 

Nơi như thế chẳng khác nào nới rằng nếu tôi nhắm 
mất lại thì bạn cũng sẽ biến mát 

Tuy nhiên, trên con đường giác ngộ, cuối cùng, càng đi 
sâu vào Vật lý lượng tử, người ta lại càng thấy, để thực sự 
giác ngộ, lại phải trở về sự đột phá vô minh nhờ tuệ giác. 
Một phương cách mà chính E1nstein đã xác nhận khi hình 
thành thuyết tương đối. 

Tuy không bác bố hoàn toàn Quantum physlc vì lý 
thuyết này đã có những thành tựu khoa học và ứng dựng cụ 
thể. nhưng Einstein vẫn cho rằng: 
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“Vật lý lượng tử không thể mô tá đẩy đủ thực tại 
vật lý của vũ trụ hiện hành”, phẩi có một lý do ẩn 
tảng phía dưới. 

Như mót hiệp sỹ cuối cùng bảo vệ lâu đài vật lý cổ điển, 
Einstein đã kiên trì cho tới hơi thở cuối cùng để tìm mọi 
cách đánh đổ lý thuyết. mới. 

Người ta cho rằng thái độ này của Einstein đã bắt 
nguồn từ những ảnh hưởng mãnh liệt và bao trùm cửa 
ngành vật lý cổ điển từ Gallileo tới Newton hoặc cái logic 
của hình học Buclides. 

Năm lên 12 tuổi, Einstein được một ông cậu cho một 
sách toán hình học Euclid. Từ đó cuốn sách toán này trở 
thành cuốn thánh kinh cửa ông vì luận lý cửa hình học 
Euclid không là sự áp đất kỷ luật như truyền thống giáo 
dục của nước Đức, cũng không phải là những huyền thoại 
xa rời khoa học như có ghi trong Thánh kinh ở trường 
Công Giáo nơi ông đã theo học. Hình học Euclid là luận lý 
mà không là áp đất nên nó thích hợp với bản chất của 
Einstein. 


Toán học gia Euclide 


_ Ngay từ bé Einstein như bị quyến rõ bởi không gian. 
Ông thích trò chơi xếp những lá bài vươn vào không gian 
tới một độ rất cao, như một giấu hiệu mở vào sự khát khao 
tìm hiểu niềm bí mật đầy quyến rũ của yếu tố không gian. 

Trong cái nền của determinitic, Einstein cững cho rằng 
vũ trụ được cai trị bởi những quy luật mà con người có thể 
tìm hiểu dù những quy luật này độc lập bên ngoài tư 
tưởng và cảm quan của con người”. 

Những quy luật thiên nhiên này đã được ghi sẵn trong 
bản thể sâu kín của vạn vật, vẫn lạnh lùng, vô cảm, vận 
hành mọi hiện hữu từ lúc khởi đầu của thời gian. Con 
người không thể thay đổi gì. 

Điều duy nhất con người có thể làm là học hỏi nó vì 
theo E1nstem: 

“Ông trời có thể ẩn mật (¿biên thượng vô ngôn trời 
cao chẳng thèm nói một lời...) những không hiểm độc”. 

Như lão tử nói về:” Đúc hiếu sinh của trời đất” 

Khởi từ quan điểm này, Einstein bị cuốn hút vào việc 
chiêm ngưỡng cái vũ trụ cực kỳ hoành tráng vẫn câm lặng 
đang tiến hành trong trật tự mà con người có thể cảm 
nhận. 

Khi nói đến những quy luật của vũ trụ ẩn giấu như 
những bí số có sẵn trong bản thể của hiện hữu, Einstein 
không nói rõ ra nhưng người ta có thể thấy trong suy nghĩ 
của ông vẫn tiểm tàng cái quan điểm tiển định 
(deterministic), vẫn có sự an bài của một đấng trên cao 
đó 

Bản tính muốn chống lại những áp đặt lên tư duy của 
con người nhưng Einstein lại rụt rè chấp nhận và không 
muốn đặt câu hỏi là những quy luật của vũ trụ mà ông 
đang nói tới “do a1 và có từ bao giờ ?”.. Ngay cả câu hỏi 
ghê sợ nhất là A1 sinh ra cái Ai đói! 

Câu hỏi “cái gì có trước cả sự khởi đầu” vẫn là một 
vấn nạn không thể giải quyết được theo cái logic cổ điển 
Tây Phương tức là phải có cái này mới đưa tới cái kia. Có 
con gà mới có quả trứng và gà con. Đối với Phật giáo thì đó 
là một quan niệm nhị nguyên của vô minh cần loại bỏ. 
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Logic Tây Phương giai đoạn “điển! guanfum physic” 
không có cái nhìn mang vỏ phần lại “lqc% thế nhén” 
kiểu như tư tưởng của Lấo tư: 

“cố cái nảy mới có cái kia, cái nảy có cái kia có 
“ hoặc như đạo phát “ vì kióng nên mọi hiện tượng 
đếu khả hứu” 

Nói khác đi, theo Einstein con người vẫn phải chấp 
nhận những sắp đặt của một đấng toàn nảng nào đó cho đủ 
tri thức của con người lại có khả năng tìm hiếu . thác mắc 
về nhứng định luật này qua từng bước dọ đẩm cửa khoa 
học, óc tò mò và sấng tạo. 

Đổi với Einstoin ốc tò mò vả sáng tạo còn quan 
trọng hơn cả kiến thức. Kiến thức là những đóng gớp 
tiệm tiến, sấng tạo là bước tiến nhấy vọt từ kiến 
thức. 

Ngay từ năm đầu tại đại học đa ký thuật Polytechnic ở 
Zuric, có lúc Einstein tư hỏi một câu hỏi hổn nhiên như trẻ 
thơ là “chuyện gì số sẩy ra nếu người ta có thể đi 
chuyển bằng tốc độ cửa một tia sáng””. 

Câu hỏi nảy như câu hỏi thơ ngây của chưng ta : “¿4i 
sao ông tráng cứ theo con hoải” 

Vào giai đoan này, Maxwell đã đưa ra những phát kiến 
theo đó ánh sáng là tổng hợp cửa điện trường và từ trường.”: 
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Ánh sáng là “một làn sóng liên tục” được truyền 
đổi trong không gian. Ìl 

Do đó, trên mặt luận lý, nếu chứng ta có thể di chuyển 
bằng tốc độ của con sóng này thì sóng của ánh sáng phải 
đứng yên tương đối với người lướt sống. 

Đó là sự tương đối của chuyển động. 

Thí dụ một người dùng ván trượt sóng, người di chuyển 
cùng tốc độ với con sóng nên vị trí và của người so với sóng 
coi như không di chuyển, trong lúc một người đứng ngoài 
nhìn vào lại thấy cả hai đang di chuyển rất mau so với 
khung cảnh chưng quanh. 

Đây là một nhận xét đơn giản và hầu như hiển nhiên 
nhưng Eistein đẩy xa hơn khi đặt câu hỏi rất cụ thể là : 

“Nếu nói rằng ánh sáng là một làn sóng di chuyển 
với một tốc độ cố định trong không gian thì tại sao 
người ta vẫn không thể nào bất kịp tốc độ của ngọn 
sóng, tương tự như những người lướt sống nước nếu 
nhắm mắt lại hay cứi nhìn ngọn sóng sẽ thấy như 
đứng yên trên đầu sóng”. 

Câu hỏi có vẻ ngô nghê này lại là những hạt giống đầu 
tiên nẩy mầm trong trí óc EBinstein để 9 năm sau biến 
thành thuyết tương đối đặc biệt ( speclal relatlivity ) với 
một định đề : 

“Không vật chất nào có thể đạt được tốc độ của 
ánh sáng”. 

Tốc đô của ánh sáng là một “giới hạn” mà mọi 
“vật thể vật chất” không thể nào vượt qua. Con người 
không thể nào bắt kịp ánh sáng. Đây là một tốc độ 
giới hạn, tối đa của mọi vật thể vì không vật thể nào 
có thể chạy mau hơn ánh sáng. 

Năm 1900, Einstein bù đầu trong việc học thì tốt nghiệp 
ở đại học ZUr1c. 

Thi cử theo quy trình giáo dục cưng đình là một điều 
ông thù ghét và cho rằng nó làm hồng lòng nhiệt thành của 
ông dành cho khoa học. 

Sau khi tốt nghiệp instein tạm làm nghề gia sư nhưng 
ông vẫn ghét lối giáo dục chính quy đến độ ông từng 
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khuyên cha mẹ học sinh đừng cho con đến trường nữa vì 
trường học sẽ hủy diệt óc tò mò của trẻ thơ. 

Dù ghét nền giáo dục cung đình nhưng cuối cừng Einstein 
cũng phải làm như mọi người. Hai năm sau, 1902 ông đỗ 
bằng tiến sỹ vật lý và nhận một công việc tầm thường tại 
sở đăng ký bằng sáng chế. Công việc nhàm chấn nhưng 
cho ông cơ hội theo đuổi những suy nghĩ trong lãnh vực vật 
lý thuần lý. 

Vật lý thuần lý thuyết trong giai đoạn này đã có những 
công trình quan trọng của Maxwell về điện từ với những 
ứng dụng cụ thể nhưng trên phương diện lý thuyết. 

Maxwell vẫn chưa rút ra được một quy luật về “sự 
chuyển động cơ học của những phần tử có rang điện 
tích trong môt từ trường sau này được gọi là lực điện 
từ “. (Chứng ta còn nhớ bài học tỪ thời trung học, lực điện 
từ là một lực thẳng góc với mặt phẳng tạo nên bởi một 
dòng điện trong một từ trường.) 

Một trong những áp dụng quan trọng là những máy gia 
tốc hạt tử (particle accelerator) 

Người ta dùng một điện từ truờng (electomagnetic ñeld) 
để đẩy những hạt tỬ tới những tóc độ ngày một cao hơn. 
Tức độ cao tức là nạp thêm năng lượng khiến khối lượng 
của hạt tử cũng gia tăng nhờ đó có thể cho chúng có thể va 
vào nhau vỡ tan thành những mảnh nhỏ, Đây công là 
những hạt tử nhưng nhỏ hơn một bậc nữa trong thể giới 
hạn nguyên tử Những quaks, lepton VV được phát hiện 
bằng cách này 

Khả năng phóng xạ năng lượng và phát xạ quang phổ 
của một số vật chất cũng đã được ghi nhận nhưng chưa có 
sự giải đáp lý thuyết. 

Mặt khác, người ta cũng bắt đầu phát hiện những tính 
chất. mới của vật chất cho thấy dường như phải có một cấu 
trúc sâu xa, nhỏ bé hơn, vượt ngoài khả năng quan sát của 
mắt thường. Đó là cấu trúc mà sau này chứng ta gọi là 
nguyên tử. Ở thời đại của Einstein người ta còn hồ nghỉ về 
chuyện này. 

Thật ra từ 2000 năm trước, người ta cũng hồ nghì và đã 
phỏng đoán về cái cái cấu trúc cơ bản của vật chất nhưng 
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chưa có cách nào chúng mình được. Như khi nhìn một toà 
lâu đài đồ sô, người ta phổng đoán dưới lớp hồ vữa che bên 
ngoài hẳn phải có những đơn vị căn bản, đó là những viên 
gạch nhưng kẹt là chưa ai nhìn thấy được viên gạch xây 
nên toà lâu đài vật chất. 

Vật lý theo quan điểm tiển định, tuy phó mặc định 
mạng trong tay đấng toàn năng không thắc mắc, không 
văn hồi về “ cá? thủa ban đầu huyền nhiệm đố “ nhưng ở 
mặt thực hành trường phái determiInIstic của Newton lại 
đòi hỏi khoa học phải rất thực tế và cụ thể. 

Vì thế, những nhà khoa học thế hệ Einstein đa phần 
đều đòi hồi mọi khám phá khoa học phải được chứng minh, 
kiểm chứng chứng thực nghiệm. 

Chưa nhìn thấy thì chưa tín, mà chưa tin là chưa 
có. 

Nhà vật lý Mach cho rằng ông không tin là có nguyên 
tử đơn giản vì “chưa nhìn thấy nguyên tử bao giờ. 

Ảnh hưởng deterministic đè nặng lên các khoa học gia 
đầu thế kỷ 20 trong đó cũng có Einstein. 

Max Planck là nhà vật lý đầu tiên khai mở những ý 
niệm cơ bản của thế giới vật chất, theo đó, vật chất. được 
cấu tạo bằng những đơn vị độc lập mà ông gọi là Quanta 
( lượng tủ). 

Tất nhiên đây chỉ là một giả định lý thuyết vì giai 
đoạn đó chính giới khoa học vẫn chưa có một ý niệm cụ thể 
nào về những quanta. 

Trước đó, khoa học thế kỷ 19 cho rằng vật chất hoặc 
năng lượng là liên tục. Dễ hiểu và cụ thể thôi. Gỗ, đá, 
nước, ngay cả năng lượng như lửa cháy, sức nóng, vv...là 
những ởai lượng liên tục không thể phân chia.!! 

Khó hình dung được vật chất hay năng lượng, sức nóng 
của lửa lại do những đơn vị nhỏ hơn và rời rạc. 

Hòn đá, giọt nước dù cắt nhỏ cách mấy thì vẫn là hòn 
đá, những ý niệm về phân tử nay nguyên tử là chuyện 
hoang đường thời đó mặc dù từ cổ thời HI lạp hay Ấn độ đã 
có những triết gia suy nghĩ một cách mơ hồ về ý niệm 
nguyên tử. 
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Nhiều triết gia An đó trong Rigveda từng cố mó tđ trừu 
tương về ý niềm nguyên tử. 

Với Guru ananda, nguyền tử “Paramanu” là trang 
thái nhổ nhất, không thể phần chia thém được, nó nhỏ như 
một chấm toán học, tức là khóng có thế tích. Cái phẩn tử 
nhỏ nhất này có thể “thị hiện” dưới nhiều hình thức khi 
két hợp với những yếu tố khác.( tạo thành những phần tử 
vát chát) 

Trong quan niềm Veda khóng khí được nói đến như 
biếu tương cửa một lực có khẩ năng nối kết những nguyền 
tử như cách nói của guru Àstanga Saria : 

“Khóng khí là nguyền do kết hợp hay phán chia những 
nguyền tử” !H??. 

Cầu nói nảy cố khác gì ngày nay khi nói —- 
lượng từ tiếng nổ bủng Big Bang hay từ Thái Cực, đã 
chuyển hoá thành nguyên tử đầu tiên là Hydrogen từ 
đó mới thành những nguyên tử khác như Oxigen, 
Carbon vv... thành khóng khí.. ''' 

Guru RlSuýn: nói rõ hơn là những nguyền tử có hình 
cầu như mót hat. Những hạt nguyền tử trong bốn yếu tố 
nước gió lứa không giống nhau. 

Có lẻ đáy là khởi đẩu cửa ý niềm tứ tượng lan tràn 
khấp thế giới như ghi trong kinh dịch. Thái cực sinh lương 
nghỉ (ám dương, có khóng), sinh tứ tượng (đất nước gió 
lửa) 
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Atom theo tiếng Hi lạp có nghĩa tầm nguyên là không 
thể phân chia nhỏ hơn được nữa. 

Đó là mức độ cuối cùng “còn rmmang tính chất của vật 
chất”, đá còn là đá, nước còn là nước (sau này được gọi là 
những phân tử ). Dưới mức này là nguyên tử. 

Khi Einstein bước vào thế giới vật lý Nguyên tử chưa 
được phát hiện. 

Planck cho rằng quan điểm vật chất liên tục phải huỷ 
bỏ để thay thế bằng hình ảnh một thế giới được thành lập 
bằng những đại lượng bất liên tục. Đó là những đơn vị 
“quanta” rời rẽ và vô cùng nhỏ bé khiến giác quan của con 
người không nhận biết được. 

Thí dụ nhìn một đống cát từ xa người ta thấy như một 
khối liên tục nhưng lại gần lại là những hạt cát rời rẽ. 

Bên trong những hạt cát này lại là những đơn vị lượng 
tư] hay quanta nhỏ hơn nữa mà sau này được biết là 
những phân tử, nguyên tử, âm điện tử, trung hoà tử, quark, 
lepton vv... 

Cái ý niệm về sự bất liên tục, sự rời rã của vật 
chất và ý niệm về lượng tử (quanta) sẽ rất quan 
trọng trong những phát kiến sau này. Nó cho thấy 
vật chất trong vũ trụ quả thật là trống rỗng, đã được 
tạo thành từ một cái biển không đáy của những “lượng 
tử ngày một nhỏ hơn, nhổ hơn nữa, mấi mãi như 
một thách thức cuộc tìm kiếm của con người. 

( cuõi cùng, cái cuối cùng sẽ là cái khởi đầu, epsilon sẽ 
là mm, a tăng kỳ sẽ chỉ là một sát na, một hạt tự chứa cả 
VÕ ft?) 

Ngày nay với những máy gia tốc nguyên tử (atom 
accelerator) người ta đã vượt qua ngay cả ngưỡng cửa của 
nguyên tử với âm điện tử, trung hoà tử mà còn phá vỡ 
nhân nguyên tử để tìm ra những “quanta” mới như quark, 
lepton, hardon, bosom, neutrino, higgs boson vv 

Nghĩ theo chiều ngược lại, ngó lên trời cao, một cồn cát 
trên mặt trăng sẽ nhỏ hơn cả một hạt cát. Nếu vượt được 
xa hơn ra ngoài dìa vũ trụ này rồi nhìn lại thì a tăng kỳ 
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những tình tú cững chỉ nhỏồ như những hạt bụi mà thôi.. 
Trái đất hầu như không hiện hữu nữa. 

Lý thuyết String theory còn ghê gớm hơn nửa vì 
cứ cắt nhỏ bé mãi mãi, mãi mãi, sẽ tới một lúc mà 
người ta bước vào mót cảnh giới mà thời gian và 
không gian sẽ tan chấy vào nhau, không còn không 
gian, không còn thời gian. Sắc không thì Tâm cững 
không. Bởi Không nên mọi hiện tượng đều khả hữu 


Bát Nhã Tâm kinh ghỉ: 

Sắc chẳng khác Rhóng, Khóng chẳng khác sắc, sắc 
chính là Không, Không chính là sắc, thọ tưởng hành thức 
cũng đều như thế: 

Tướng Nhóng của các pháp chẳng sinh chẳng diệt, 
chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng bớt, 

Cho nên trong Không không có sắc, không thọ tưởng 
hành thức, không có mắt, tai, mũi, lƯớỡ, thân ý không sắc, 
thanh, hương vị, xúc pháp, không có nhấn giới cho đên 
không có ý thức giới. 

Jhhóng có vô mình, cũng không có hết vô mình. Không 
già chết, cũng không hết già, không có khó, tập, diệt, đạo, 
không có trí cũng không có đặc, vì không có sở đấc, 

Những câu kinh kỳ bí nói trên thật ra cững là cái đích 
cuối cùng mà khoa học đặc biệt là ngành Vật lý Lượng tử 
đang nhắm tới, có lẽ đã tới rất gần dù chưa thể xuyên phá 
quan bờ bên kia. 
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rồng của vét chất khởi đi từ nhén xưứt của 
những Vát Thể Đen “ Black Body° có ) 
tức là toở ra nhiều loai ánh sếng tẩn số khác nhau 
khi được hấp thụ nững lượng (thí dụ như khi nó bị 
ủun nóng lên) . 

(Đình tgh7 tiên khởi va đơn giản của Vật Thể Đan ¡is 
nó cơ ihä nang bấp thụ tối n nh sứng hay trởng 
lưung” Trong đời thường ryouu0 ta sẽ thấy la bận áo đen 
nứng hơn áo trdiy vì áo den hãản thụ ánh sáng Ya riổng 
Tượng xrbiểu hơn. 

Lấy rnót thởi sắt raang vảo rnột căn phỏng kín lhông có 
ánh sáng ta sẽ hông nhìn thấy gì vì đó là rnót vát thể đen 
(mnót Blaclk Body). Nếu làm nống thởi sắt nảy lên rnót 
nhiệt đó cao (thí dụ cho dòng điền chay qua, đốt nóng )rổi 
rnang la1 vảo phòng tối thì thổi sắt đen không còn đen mu?a 
rna nó sẽ hực lên như rnột cục than hổng vì sau khìi hấp thu 
nang lượng nó nhä nang lương ra dưới dạng phất xa ánh 
sáng cố những tẩn số khác nhau tùy theo mức nđng lượng 
thu được. 

Tiếp tục lảrn nóng, cuc sết sẽ toẩ ra ánh sáng trắng 
giống như rnót bóng đèn tungsten. 

Hiên nay người ta đâ có thể chụp được ngay cả sư phát 
xa của cơ thể hay từ bộ ốc con người dưới dang hào quang 
nhiều mầu sấc khác nhau tuỳ rnứ nững lượng cao hay 
thấp. 


xi —s not vây cực xyền dc ng hong - 
Lể ớng 
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Miếng sắt nóng trong phòng tối phát xạ những quang 
phổ ánh sáng có tần số và năng lượng khác nhau và có thể 
Ổđo được. 

Hiện tượng này gọi là sự phát xạ của những vật thể đen 
(Black body radiation) có một đường cong biểu diễn của 
quang phổ khá chính xác. 

Planck vật vã tìm hiểu về hiện tượng phát xạ này 
rồi trong một phút đốn ngộ chợt đến, không luận lý, 
ông đặt giả thuyết là “vát thể đen” hấp thụ năng 
lượng và nhả ra năng lượng dưới hình thức những 
“tung động giống như một làn sóng”. 

Sự rung động này chính là những trao đổi năng 
lượng “không liên tục” với những đơn vị nhỏ độc lập, 
tách rời, được gọi là những lượng tử “ quanta.” 


Planck tính toán được một con số biểu thị “mức độ 
không liên tục của vật chất” mà sau này được gọi tên là 


Hãng số Planck ký hiệu là “h” 

Lấy hình ảnh minh hoa là một đống cát. 

Giả thử nếu có thể rút Hằng số Planck xuống thành 0 
thì độ liên tục của vật chất sẽ là 0 và đống cát sẽ thu nhỏ 
thành 0, người ta sẽ có một cục cát khổng lồ, toàn thể vũ 
trụ cũng dính cứng vào nhau thành một khối, ngay cả 
nguyên tử cũng không có khoảng cách. Nói khác đi là 
không thể có vũ trụ hiện hành. 

Đó là thứ không gian trong điểm “nhất nguyên” 
singulrity trong lỗ đen Balack Hoke trước khi bùng nổ 
trong tiếng nổ bùng Big Bang. 

Những thử nghiệm trong thực tế cho thấy hằng số 
Planck (h) không thể bằng 0 và thế giới này nếu có 
được cũng nhờ tính không liền tục, trống rỗng của 
vật chất. 

Thật vậy, vạn vật làm bởi những nguyên tử cực kỳ nhỏ 
bé (1 phần 10 tỷ của 1 mét) với một hay một vài âm điện 
qua chung quanh nhân như một đám mây xác xuất được 
gọi là vân đạo hay “ĐƯỜỞNG MÃY”. Một đám mây xác 
xuất có đó mà không đó. 
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Cái gọi là vân đạo này cũng không phải là một đám 
mây theo cái nghĩa vật chất mà chỉ là áng chừng quỹ đạo 
khả hữu của những âm điện tử. 

Cái quỹ đạo này lớn gấp 10.000 lần cái nhân của 
nguyên tử. Ngay trong cái nhân tý hon này cũng lại là 
khoảng trống giữa những hạt tứ nhỏ hơn. Nhân nguyên tử 
này so với kích thước của vân đạo bên ngoài của một 
nguyên tử cũng giống như trái banh tenis để giữa một sân 
vận động lớn. Mọi vật được cấu tạo với tỷ tỷ tỷ nguyên tử 
nên cũng trống rỗng mà thôi 

Nói tóm lại vật chất hay ngay cả vũ trụ hiện tiền 
này cũng trống không và được xây dựng trên khoảng 
trống không 

Khởi ởi với giả thuyết về lượng tử (quanta) và những 
kết quả thực nghiệm và cả sự may mắn nữa, Plancks rút ra 
được một định luật về sự phát xạ của vật thể đen. 

Tháng 10-1900 công thức của Pianck được chính thức 
thừa nhận và đây là sự mở đầu của vật ]ý lượng tử hay 
ngành vật lý về sự bát liên tục của vật chát và năng 
lượng. 

Giây phút mà Planck dưa ra lý thuyết về sự pát sả 
những quan ta của vật thể đen (biack body), Einstein mới 
41 tuổi, 

Năm 1902 sau khi có bằng tiến sỹ, Einsten cho công bố 
ba phát kiến được đăng trong tập san khoa học liên quan 
tới 3 chú đề là : 


Cơ học Thống kê, 
Lý thuyết lượng tử (quantum theory) 
và Thuyết tương đối. 


Ba luận án này mở đầu cho một cuộc cách mạng khoa 
học của thế ký 20. 

Luận án đầu tiên của Einstein là về cơ học xác xuất 
(proballty mechanIc) 

Lý thuyết này thực ra đã được Maxwell và một số khoa 
học gia khác khảo cứu từ trước, theo đó, không khí hoặc các 
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'hất khí không liên lạc như một khối duy nhất mà lại được 
ấu tạo bởi nhiều phần tử nhỏ. 

Vì trong thực tế không thể biết hay theo rối từng phân 
ử chất khí nhưng có thể gián tiếp biết hiệu ứng tổng quát 
'ủa một số lớn những phân tử này về phương điện nhiệt 
lông học hay sự lan truyền của nhiệt. 

Bơm một quả bóng lên người ta biết được áp xuất và 
›hiệt độ của toàn thể khối hơi bên trong. Đó là sự thể hiện 
ián tiếp của một tổng thể. 

Những phần tử nhỏ của chất khí dồn nén trong một thể 
ch nhỏ sẽ va chạm liên tục và hỗn loạn ở một vận tốc cao. 

Hình ảnh này được minh hoạ tương tự như trong một 
›ăn phòng chứa đầy những trái banh tenis được phóng vào 
rà bay hỗn loạn. 

Những trái banh ten1s này đựng vào bờ tường, va chạm 
rào nhau trong căn phòng không theo một trật tự quy luật 
"ảo. 

Luận án của Einstein, cũng dùng hình ảnh những trái 
›anh để mình hoa và đồng thời cững chứng tổ sự hiện hữu 
'ủa nguyên tử. 

Trước hết ông ghi nhận những nhận định trước đây của 
nột số khoa học gia về những chuyển động sẩy ra khi 
\gười ta bỏ những hạt bụi vào trong chất lỏng hoặc không 
chí. (chuyển động Brownien- vật lý mô phỏng) 

Những hạt bựi này sẽ di chuyển theo một chiều hướng 
;ưởng như hỗn loạn nhưng thực ra theo một cung cách nào 
ló như sự ghi nhận của nhà bác học người Ảnh Robert 
3rown, sau này chính thức được ghi nhận là chuyển động 
3rownien ý niệm sơ khởi về thế giới nguyên tử) 


(chuyển động Brownien) 
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Thí dụ nếu ta bỏ một giọt mực tức là dung dịch có chứa 
những hạt than nhỏ lì tì trong nước, những hạt than nhỏ 
này sẽ va chạm với rất nhiều “phân tử nước nhỏ hơn” 
khiến những hạt than cũng di chuyển hỗn loạn giống như 
một trái banh lớn bị những trái banh tenis xô đẩy. 

Nói khác đi, hình ảnh minh hoạ của Brown cho ta 
một ý niệm là nước hay chất khí không liên tục mà 
cũng do những hạt rất nhỏ, những đơn vị gọi là quanta, 
(sau này được biết là những phân tử nước H2O ) 

Nhận xét này là khởi đầu giả thuyết về sự hiện 
hữu nguyên tử. (Einsteimn không là người khám phá ra 
cấu trúc của nguyên tử...Rutherford và Neil Borh mới tìm 
được cấu trúc của nguyên tử) 


“Hạt” nắng bên thêm 


Luận án thứ nhì của Einstein, lại gần hơn và cụ thể 
hơn về sự hiện hữu của nguyên tử, đó là Hiệu ứng quang 
điện. 

Ngày nay khi chúng ta bước vào một siêu thị và cánh 
cửa tự động mở ra, đó là ứng dụng của hiệu ứng quang 
điện. 

Theo Einstein, khi ánh sáng chiếu vào một bảng 
kim loại thì những phần tử mang điện tích (sau này 
được biết là những âm điện tử ), bị khích động do nhận 
thêm năng lượng từ ánh sáng, âm điện tử sẽ thoát 
khỏi miếng kim loại để tạo nên một dòng điện . 


c 2x” 
=2 Œœ €Œ©Ằ œ € 
©" “©Ð CG©Ầ œ 


( kh! các âm điện tử cận nguyên tử kum loại nhận thêm 
năng lượng từ những quang tử sẽ nhây vọt khởi quý đạo 
của nó tạo thành một dòng điện. 
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Mỗi guỹ đạo của nguyên tử tương Ứng với một mức độ 
năng lượng, âm điện tỦ nhận thêm năng lUợng sẽ văng 
khởi guỹ đạo của nó để trở thành một âm điện tỬ tự do sẽ 
b7 hút về dương cực, Dòng điện là sự di chuyển của những 
âm điện tư) 

Ở những cửa mở tự động, một tia sáng được chiếu băng 
ngang khưng cửa chiếu vào một bảng kim loại nối với một 
điện cực tạo nên một đòng điện liên tục. 

Khi người ởi qua, cắt ánh sáng và cắt dòng điện tạo 
hiệu ứng kích hoạt một cơ chế khác khiến động cơ mở cửa. 

1⁄ Anh sáng với những quang tử có chỉ năng lƯỢng 
2/⁄ Năng lượng của quang tử làm âm điện tỦ nhấy vọt 
khỏi guỹ đạo ngoài còng của nó 

2⁄âm điện tử bị hút về dương cực tạo thành dòng điện 
làm can mở 


Hiệu ứng quang điện là một phát kiến cực kỳ mới lạ ở 
thời kỳ đó và nó cũng mở ra sự tìm hiểu ngày một sâu xa 
hơn về bản chất ánh sáng. 

Trong luận án quang điện, Einstein đã sử dụng chính 
giả thuyết về lượng tử ( quanta ) và sự bất liên tục của vật 
chất do Planck đề nghị từ trước nhưng ông đi xa hơn một 
bậc khi nói rằng: 


"Chính ánh sáng cũng là những đại lượng độc lập, 
những quanta năng lượng độc lập ”. 

Nói đơn giản là chỉ có những hạt ánh sáng. Ánh 
sáng không phải là một sóng điện từ liên tục như tin 
tưởng trước đố của các khoa học gia chịu ảnh hưởng 
trong trường phái tiền định. 
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Những hạt ánh sáng của EInstein sau này được gọi là 
những Quang Tử ( photons ). Photon là những đơn v1 năng 
lượng, có một trì giá rõ ràng. 

Với ý niệm về những photons, Einstein dùng toán học 
hoàn thành một phương trình diễn tả về hiệu ứng quang 
học. 

Lúc đầu những khoa học gia đương thời không chịu 
chấp nhận ý kiến này vì vẫn chưa kiểm chứng được bằng 
chứng thực nghiệm. 

Trong suốt mười năm kế đó, Einsein chịu sự lẻ loi 
trong ý kiến của mình về tính chất “lượng tử” của những 

hạt năng lượng ánh sáng. 

Einstein cương quyết giữ vững quan điểm của mình và 
ngay cả cho đến khi hiệu ứng quang điện đã được kiểm 
chứng bằng thực nghiệm vẫn có những khoa học gia chống 
lại chuyện ánh sáng là những hạt. 

Phải đợi tới năm 1924 thì luận án quang điện của 
Einstein mới được chính thức công nhận: “ quả thật ánh 
gáng là những hạt có chứa một năng lượng nhất định 
và cũng có cả một động năng giống như một viên đạn 
phóng ra khỏi nòng súng . 

Với luận án quang điện , Einstein nhận giải Nobel về 
vật lý. 

Ngay từ trước thời Einstein, người ta đã biết tốc độ 
ánh sáng vào khoảng 300.000 cây số 1 giây nhưng theo 
Einstein phải có một cái gì đặc biệt liên quan tới tốc độ 
này vì không giống với những tốc độ khác. 

Einstein đặt câu hồi: 7£ độ ánh sáng cố định nhưng 
tại sao cho dù chạy mau cách mấy người ta cứng 
không thể đuối kịp ánh sáng. 

Để một vật trong phòng tối, chiếu đèn sáng vào, ánh 
sáng sẽ bay tới vật đó bằng tốc độ 300.000 cây số một giây 
rồi phần xạ lại tới mắt quan sát viên và người ta nhìn thấy 
vật đó. Chuyện gì sẩy ra nếu quan sát viên bay theo cùng 
tốc độ với ánh sáng. Anh ta có thấy được vật đó không? 

Có thể hình dung một cách cụ thể hơn thí dụ một viên 
đạn đại bác vừa bay ra khỏi nòng súng. 
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Tốc độ viên đạn giới hạn nên trong thực tế người ta vẫn 
có thể đuối kịp viên đạn này. Vào lúc đó, giữa người và 
viên đạn hầu như không có chuyển động vì cùng tốc 
độ. Hai máy bay tiếp tế xăng trên không cùng bay với tốc 
độ của âm thanh mà khoảng cách không thay đổi, như 
đang đứng yên giữa không trung. 

Einstein cho rằng tốc độ của viên đạn như vậy “không 
phải là một trị giá tuyệt đối”. Nó chỉ có giá trị tương 
đối khi so sánh với tốc độ của một quan sát viên hay 
một vị trí cố định bên ngoài không gian cần kể của 
nó. 

Trong thí dụ trên nếu một quan sát viên và một viên 
đạn bay cùng tốc độ mà không được đối chiếu so sánh với 
bất cứ đối tượng nào bên ngoài khu vực “không gian cận 
kể” (immediate vicinity) thì viên đạn sẽ được người đó 
nhìn thấy như đang đứng yên bên cạnh mình. Ảnh ta có 
thể cưỡi lên viên đạn như ngồi trong xe hơi. 

Tốc độ của ánh sáng lại khác vì tuy là một con số cố 
định (300000 cây số/giây) nhưng theo Einsten lại là một 
tốc độ tuyệt đối, hoàn toàn độc lập, không lệ thuộc vào 
tốc độ của người quan sát. 

Người quan sát có thể di chuyển với bất cứ tốc độ nào 
nhưng khi quan sát thì tốc độ của ánh sáng vẫn không 
thay đổi vì thế mới gọi là “tốc độ tuyệt đối.” 

Giả thuyết tính chất tuyệt đối của ánh sáng nằm trong 
hệ luận thứ nhì của thuyết tương đối đặc biệt. 

Hệ luận thứ nhất. của thuyết tương đối đặc biệt (special 
relativity) nói rằng người ta “không thể “xác định một 
chuyển động đều và tuyệt đối”, 

Nói đơn giản, một quan sát viên “không thể biết 
chắc về chuyển đóng của mình nếu anh ta ở trong 
một hệ thống chuyển động đềư”. 

(Một chuyển động đều theo định nghĩa là một chuyển 
động đi theo một hướng nhất định và một tốc độ cố 
định.) 

Thí dụ ngồi trong một máy bay, không thể biết mình 
đang di chuyển vì toàn bộ không gian trong máy bay là 
một hệ thống chuyển động cùng một tốc độ. Ngay cả khi 
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ngó sang một máy bay bay bên cạnh cùng tốc độ cùng 
hướng, nếu không đối chiếu với một vật gì khác ngoài hệ 
thống cận kể của hai máy bay, một quan sát viên sẽ tưởng 
như đang bất động, không .Đứng trong thang máy di chuyển 
từ lầu 1 tới lầu 100 những người trong thang máy trong 
một cùng một hệ thống tốc độ đều nên không thể xác định 
là đang di chuến 

Nói khác ởi hai đóng tử di chuyển cùng tốc độ tạo 
ra một hệ thống chuyện động đều mới. 

Nhận xét này hoàn toàn đối nghịch với quan điểm cổ 
điển theo đó thời gian là một yếu tố tuyệt đối do đó có thể 
mô tả một động tử là đang ở trong tình trạng “nghỉ tuyệt 
đối “ (absolute rest). 

Sở dĩ vật lý cổ điển cho rằng “có sự đứng yên tuyệt 
đối” vì trước đó, để giải thích về sự dẫn truyền của ánh 
sáng và âm thanh trong không gian, người ta nói rằng vũ 
trụ này tràn ngập bằng một môi trường giả định tạm gọi 
là “ether” 

Người ta không thể giải thích bản chất của ether 
là gì nhưng nói rằng môi trường cther “trần ngập vũ 
trụ và chính nó đứng yên” nên khi nói chuyển động 
hay di đóng chỉ là sự so sánh với sự bất đóng của 
ether như một cái nền cố định làm chuẩn. 

Quan niệm cuả Einstein cho rằng “mọi chuyện đều 
chỉ được mô tả một cách tương đối” bị chống đối mãnh 
liệt và ngay nhiều năm sau khi đã nhận được giải Nobel 
vật lý cùng với những khám phá khác từ 1920 tới 1950. 
Einstein than thở: “Hàng nsày tôi vẫn nhận được vài ba lá 
thư nói rằng ; “Eimstein ơi, ông sai rồi” 

Nói tóm lại, người ta không thể biết mình đang di 
chuyển nếu ở trong hệ thống chuyển động đều, ngoại trừ 
khi được phép so sánh với một vật ở bên ngoài hệ thống. 
Một vật bên ngoài hệ thống tức là một vật có tốc độ khác 
nhau, theo những hướng khác nhau, 

Thí dụ, trẻ con đi biển không say sóng vì nó bổng bềnh 
lên xuống cùng với ngọn sóng. Đứa trẻ và sóng cùng di 
chuyển với tốc độ đều lên xuống giống nhau trong “không 
gian cận cảnh của sóng và đứa trẻ ˆ và dứa trẻ cũng 
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không có khả năng so sánh với một hệ thống bên ngoài do 
đó coi như đứng yên không chuyển động. Người lớn với tư 
duy tách ra khỏi sự lên xuống này nên chóng mặt. 

Một chuyển động vì vậy chỉ có giá trị tương đối. 
Chỉ được kể là đang chuyển động nếu so sánh vị trí 
tương đối của mình với một vật nào khác ngoài hệ 
thống cận cảnh. Xe hơi di chuyển là so sánh với cột 
đèn hay khung cảnh chưng quanh. 

Một người ở trên tầu hoä chạy ngang một người đứng 
yên trên sân ga thì cả hai người đều “chuyển động tương 
đối với nhaƯ”. 

Người đứng sân ga nói xe hoäả vừa chạy qua mặt mình 
trong lúc người trên xe hoá sẽ cãi lại là chính người dưới 
sân ga và mọi vật đang di chuyển lùi xa mình, 

Từ hai hệ luận tốc độ tuyệt đối của ánh sáng và tính 
tương đối của chuyển động, Einstein đã dựng lên thuyết 
tương đối đặc biệt (special relativity) 


Thuyết tương đối đặc biệt 
(speclal relatIvIty) 


Dựa vào những tính toán của toán học, EInste1n rút ra 
được những định luật liên quan tới việc đo đạc không 
gian và thời gian giữa hai đối tượng di chuyển tương 
đối với nhau như trường hợp một người đứng yên trên 
sân ga và một người đứng trên tầu đang chuyển động. Cả 
hai đều dùng thước để đo một cửa sổ trên con tàu. 

Theo Einstein người đứng dưới sân ga sẽ thấy cửa sổ 
ngắn hơn người ở trên tâu (không gian co lại theo tóc độ) 
và khi con tâu gia tăng tốc độ thì người dưới sân ga sẽ 
thấy kích thước của cửa sổ càng ngắn hơn. 

Nếu con tầu đạt tốc độ của ánh sáng thì độ đo của cửa 
số rút xuống thành số không. (không gian triệt tiêu). Nhận 
xét này cho ta một gợi ý là cả ba yếu tố, không gian, thời 
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gian và tốc độ ánh sáng có một mối tương quan đồng 
dạng. 

Trong đời thường của chứng ta, kể cả vận tốc của hoả 
tiễn vẫn là quá nhỏ so với vận tốc của ánh sáng nên không 
thể thấy đó co rút của không gian. 

Thuyết tương đối đặc biệt của Einstein còn cho thấy 
một điều ghê gớm hơn là “sự đổng dạng giữa không 
gian và thời gian”. 

Thời gian một tiếng đồng hồ được mình hoạ là chuyển 
động của cây kim giữa hai vạch không gian. Cả hai yếu tố 
thời gian không gian chỉ là hai sự thị hiện khác nhau 
trong tâm trí con người. 

Theo thuyết tương đối đặc biệt, đồng hồ đeo trên tay 
người đang di chuyển mau trên con tàu sẽ chậm lại hơn 
nếu so với người đứng yên dưới mặt đất. Khi con tầu tiến 
dần tới tốc độ của ánh sáng thì thời gian đối với người trên 
xe hầu như ngừng lại. 

Vào lúc này, nếu có phép thần thông cho phép một 
người đứng bên ngoài nhìn được chiếc đồng hồ của người 
dưới sân ga, sẽ thấy đồng hồ của người này nhanh hơn so 
với đồng hồ của người trên con tàu vũ trụ. 

Một ngày của Từ Thức trên xứ tiên đào nguyên bằng 
nhiều thế hệ nơi trần thế. 

Thật ra đây chỉ là một ý niệm biểu kiến vì trong 
tiên cảnh đồng hổ trên tay Từ Thức vẫn chạy đều do 
đó nếu ở lại tiên cảnh thì Từ Thức cũng già và cũng 
chết. 

Nói rõ hơn, thời gian không có giá trị tuyệt đối, chỉ là 
một đại lượng biểu kiến đối với những động tử di chuyển 
tương đối với nhau. (tương đối có nghĩa là có thể so sánh, 
đối chấp) 

Đến đây người ta thấy có vẻ như có một nghịch lý. 

Hai người “chuyển động tương đối với nhau tức là coi 
như phải cùng tốc độ. Một người đứng trên sân ga một 
người di chuyển trên con tàu vậy thì tại sao đồng hồ lại 
nhanh chậm khác nhau. Điều này được gọi là nghịch lý 
của cặp song sinh 
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Nghịch lý của cặp song sinh 


Hãy tưởng tượng, có hai người sinh đôi cùng điều chỉnh 
đồng hồ giống hệt nhau. Một người trên tầu, một người 
dưới sân ga. 

Khi con tầu gia tăng tới tốc độ của ánh sáng (giả sử nếu 
có thể so sánh vào lúc đạt gần tốc độ của ánh sáng) thì 
người sinh đôi di chuyển mau sẽ thấy đồng hồ của mình 
chậm lại 

Khi con tầu chậm lại, trở về sân ga, hai người này ai sẽ 
già hơn a1. 

Đối với người ở trên sân ga thì người trên tầu đã đi 
đúng một vòng và trở về chỗ cũ trong lúc người ở trên tàu 
lại nghĩ ngược lại là anh ta đứng yên mà người dưới sân ga 
mới đi một vòng. 

Suy nghĩ theo chuyển động tương đối giữa hai người thì 
cả hai đều phải già đi cùng một mức độ. Phải chăng đã có 
một nghịch lý ?. 

Ennstenn giải thích : “trong thí dụ nói trên đã có một sự 
“bát đối xứng” trong chuyển động của cặp song si”, dựa 
vào đó, Einstem giải toä được cá1 nghịch lý trong lý thuyết 
của ông. 

Quả thật cả hai song sinh có chuyển động tương đối với 
nhau tuy nhiên có một khác biệt quan trọng đó là chuyện 

con tầu gia tăng tốc độ, do đó, nó không còn nằm trong 
“điều kiện đòi hói chính yếu” là thuyết tương đối, chỉ 
áp dựng cho những chuyển động đều. 

Người song sinh ở trên sân ga đứng yên, vì thế anh ta 
không cẩm nhận được sự gia tăng hay giảm tốc độ của con 
tàu do đó nguyên tắc chuyển động tương đối của Eintein 
không thể áp dụng. 

Người trên con tàu chạy mau, chịu ảnh hưởng thực sự 
của gia tốc nên thời gian chậm lại. Người đứng dưới sân ga 
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không được hưởng sự chậm lại của thời gian nên sẽ già 
hơn, 

Biện thuyết về nghịch lý “cặp song sinh” được giải 
quyết với giải thích là khi con tầu vũ trụ giảm dân tốc độ 
trở về điểm khởi hành, người viễn khách gặp lại cậu em 
song sinh nay đã tóc bặc răng long. (Lưu Nguyễn trở lại 
trần gian) 

Hiệu ứng thời gian chậm lại theo tốc độ không là chuyện 
phong thần giả tưởng mà đã được kiểm chứng nhiều lần 
trong thực nghiệm với hai đồng hồ nguyên tử cực kỳ chính 
xác được đặt trên hai máy bay bay ngược chiều quay của 
trái đất, từ Đông sang Tây và từ Tây sang Đông. 

Kết quả cho thấy là nếu muốn sống thêm vài phần triệu 
giây thì nên có một Hành Trình Về Phương Đông vì tốc 
độ của máy bay tăng thêm nhờ cộng với chuyển động tương 
đối của độ quay của trái đất làm thời gian chậm lại. 

Quy nghĩ của người viết theo kiểu đốn ngộ Phương 
Đông thì nghịch lý cặp song sinh chưa hẳn đã giải quyết. 

Thí dụ một hỏa tiễn chở người một song sinh bay khỏi 
hấp lực của trái đất với tốc độ rất mau, gần tốc độ của ánh 
sáng rồi tắt máy. Theo nguyên lý về quán tính thì trong 
một môi trường tuyệt đối đóc lập không có cản trở, một 
động tử sẽ tiếp tục di chuyển vô hạn định với tốc độ đều 
của vận tốc ban đầu (tức là tốc độ khi tắt máy giả định 
khoảng 200.000 cây số một giây ), 

Kể từ lúc tắt máy, phi thuyền sẽ tiếp tục di chuyển đều 
với vận tốc cuối cùng, (uyên tắc quá tính của một động 
£), lúc này, người dưới mặt đất và người trên phi thuyền 
sẽ ở trong tình trạng “chuyển động tương đối và đềư” với 
tốc đó 200.000 cậy số một giây, đúng như đòi hỏi của 
Enstemm. 

Giả thử bầy giờ không cho người trên phi thuyền đi 
một vòng rồi trở về để so sánh đồng hồ mà chúng ta cho 
anh ta có phép thần thông của tể thiên đại thánh để có thể 
đồng lúc nhìn thấy cả hai đồng hồ. 

Anh ta sẽ thấy gì? Theo Einstein đồng hồ của anh ta đã 
chậm lại vì ảnh hưởng của tốc độ cao nhưng còn đồng hồ 
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của anh chàng ở lại trên trái đất có chậm lại theo người 
trên phi thuyển hay không vì “tương đối” người trên 
trái đất cũng chuyển động rất mau gần 200.000 cây số một 
giầy như người trên phi thuyền. 

Nếu không có sự so sánh thì tất nhiên đồng hồ của 
người dưới đất vẫn phải chạy theo tốc độ bình thường nếu 
không bị người kia nhòm vào để so sánh. 

Câu hổi này có lẽ đành phải dựa vào “thần giao cách 
cảm” telepathy kiểu tâm linh và sau này giải thích theo 
quantum physic. 

Hai chuyện có thể xấẩy ra. Một là đồng hồ của anh 
chàng trên phi thuyền đột nhiên quay thật mau vì anh ta 
đã ra khỏi vết gấp của thời gian để trở về cùng một cảnh 
giới với cối trần thế khi đã dại dột ngó vào cảnh giới trần 
gian nên sẽ phải gìa ổi trong chớp mắt hoặc người trên 
trái đất sẽ đột nhiên trẻ lại. 

Chưa ai biết. được điều này dù hiện nay những phi hành 
gia đang bay quanh trái đất với tốc độ cao và cũng đang 
liên lạc “hầu như đồng bộ “ với người dưới đất qua vô tuyến 
và TV.” 

Tuy nhiên, Vật lý lượng tử đã tiên liệu về sự lan truyền 
tin tức (về một biến cố) không theo quy luật về sự lan 
truyền của một biến cố bay hiện tượng giữa những địa 
phương theo nguyên tắc gọi là tính địa phương của một 
biến cố (the principle of locality ). 

Quan điểm Locality cho rằng một vật hay một biến cố 
chÏ bị ảnh hưởng bởi không gian cận kề và đòi hỏi phải có 
phương tiện dân truyền theo thời gian. 

Tin tức về một đám cháy một khu rừng ở Cali chỉ ảnh 
hưởng tới vùng không gian cận kể quanh đám cháy và do 
đó không thể đồng thời biết ở Việt Nam vì ngay cả tốc độ 
điện thoại cũng phải cố phương tiện và thời gian lan 
truyền và sự lan truyền này không thể mau hơn tốc độ ánh 
sáng. 

Đối kháng với chủ trương Locality là quan điển 
Nonlocality của Quantum physíc thì hai cho rằng 
hiện tượng ở cách xa trong không gian “có thể” đồng 
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thời tạo ảnh hưng tỪ xa (action at ea distance) kiểu 
thần giao cách cảm, 

Trong thực tế thì nguyên tấc lan truyển tin tức lan 
truyền theo tốc độ từ một địa phương vẫn đúng. Một người 
ở Hoa Kỳ không thể tức thời biết những gì đang sẩy ra ở 
Việt Nam vây thì lý thuyết ảnh hưởng từ xa (vượt không 
gian) đúng hay sai, 

Qau này sẽ thấy là cả hai đều đứng tùy ở cảnh giới tiểu 
vi của những hạt tử hay thế giới khống đại cuả những vật 
thể trong đời thường. Đó cũng là tính lượng điện của sự 
thật ở hai đầu của tuyệt đối có không 

1-SƯ ĐỒNG DẠNG HAY TƯƠNG ĐƯƠNG- 

(giữa không gian và thời gian, giữa trọng lực và 
gia tốc) 

2-THUYẾT TƯƠNG ĐỐI TỔNG QUÁT 

GENERAL RELATTIVITY 

Kể từ 1905, những phát kiến của Einstein dân được 
kiểm chứng về sự hiện điện của nguyên tử trong mọi vật 
chất và ngay cả ánh sáng cũng là một lượng tử độc 
lập, một quanta. 

Năm 1913, gặp Einstein ở Zurich, Max Planck để 
nghị ông giữ chức giám đốc viện vật lý học tại viện Kaiser 
Wnlhelm ở Bá linh. 

Einstein chấp nhận dù ông vốn không thích trở về 
trong cái thế giới hàn lâm của nước Đức nhưng với chức vụ 
mới này, Einstein có dịp làm việc với những nhà bác học 
danh tiếng nhất thời đại. Ông tiếp tục đóng góp những 
nghiên cứu của Planck về sự phát sạ của vật thể đen đặc 
biệt là một ý tưởng rất lạ theo đó những quan tử Photon 
có thể bị “khích động, khích thích”. 

Đây là nguyên tắc mở đường cho công nghệ laser 
với vô vàn ứng dụng từ truyền thông đến quân sự. 

Cũng trong gia1 đoạn này, từ 1915-1916 Elinstein hoàn 
thành công trình vĩ đại nhất của ông về thuyết tương đối 
tổng quát với sự triển khai quan niệm về không gian và 
thời gian đối với những “chuyển động tương đối và đều” 
thí dụ, một người trên tâu và người đứng dưới sân ga. 
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Tuy nhiên, ông còn phải giải quyết thuyết tương đối với 
những chuyển động không đều (nonuniform) thí dụ con 
tầu tăng tốc độ hoặc chậm lại, thay đổi phương hướng. 

Thí dụ một phi thuyền vũ trụ tăng tốc độ để ra khỏi 
hấp lực của trái đất rồi đột ngột tắt máy. 

Khi hoả tiễn tăng tốc độ thì gia tốc tạo một hiệu ứng 
tương tự như trọng lực đè phi hành gia xuống sàn. 

Theo Einstein thì lực kéo hút tạo nên bởi gia tốc 
này “tương đương” hay đồng dạng với trọng lực G và 
hai lực này không thể phân biệt được. 

(nhân øaz chiếc xe vọt tới, người lái như b7 đè vào ghế 
đò không cố trọng hịc) 

Trong lúc hoả tiễn chấm dứt gia tăng tốc đó, nếu ta thả 
một sợi lông chim và một quả tạ thì cả hai sẽ rơi xuống 
sàn phi thuyền với cùng một vận tốc giống hệt như khi thả 
những vật rơi trong chân không trên trái đất vì lúc đó quả 
tạ và sợi lông chim đã tách khỏi hệ thống gia tốc của phi 
thuyền nên rơi tự do trong chân không. 


'. couttesy of Heiñz R PagelS\ 


Galileo từng làm thí nghiệm tương tự trên chiếc tháp 
nghiêng ở Pisa Ý đại lợi. 

Tại sao vậy? 

Khi ta buông hai vật khỏi tay thì hai vật này tách 
khỏi sự ràng buộc với hệ quy chiếu của con tàu nên 
không còn bị gắn bó với độ gia tốc của con tàu. Chúng 
gẽ rơi tự do trong chân không với cùng một tốc độ là 
tốc độ lúc buông tay. Các phi hành gia khi nhẩy lkhỏi sàn 


53 


tầu cũng tương tự tức l dứt bổ khối hệ thống chuyển động 
cửa con tẩu 

Trong những điều kiện nảy, người ta sẽ cố thể mô tả là 
khóng phẩi quả ts đang rơi ma chính sản tầu bay lên để 
gặp quế tạ. 

Đơ là nhán định đầu tiên về thuyết tương đối tổng quát 
và cố thể phất biểu như sau : 

“Không thể phán biệt hiệu ứng cửa trọng bự G với 

Định để vét lý ndy cón được gọi ldẻ nguyên tấc 
—v đương giữa chuyển đớng kháng đều và trạng 
ứe. 

Hiệu ứng nảy vẫn xấy ra hàng ngày mà chứng ta không 
để ý thí dụ khi đap øaz cho xe vọt tới sẽ cố cểm giác bị liếo 
ếp vảo chiếc ghế tương tư như quả táo của ông Newton rơi 
xuống mát đất vì trọng lực. 

Một người tự tử nhẩy từ building 100 tầng xuống đất ( 
gửi thử không sứ: cẩn kháng i0), trong tay cẩm một bó 
hoa. Khi còn đưng trong bưilding anh ta bị chi phối bởi sức 
hit cửa trái đất nhưng khi đã nhấy ra khởi cửa rồi anh ta 
và bố hoa trong tình trang rơi tự do nên khi buông tay ra 
thì bố hoa sẽ lơ hmg trước mát anh ta vì cổ hai đang rơi tự 
do củng mót tốc đó. 

Những nhán xét này vẫn còn raang tính vát lý mô tả. 
Để cố mót định luật phổ quát sẽ cẩn phổi dùng tơi toán học 
cửa Riermearm về không gian cong nên Einsteim phải nhờ 
tới sự trợ giứp cửa một bạn học là nha toán học Marcel 
Qrossman. 


Examples Of curved 2D surfaces... 


Cylinder 


Câu hỏi đặt ra là tại sao phải vận dụng tới không 
gian cong trong toán học Riemann để mô tả trọng lực 
(hiểu đơn giản như sức hứt của trái đất). 

Không gian chúng ta đang sống và cảm nhận hiển 
nhiên là không gian ba chiều (dài, rộng, cao). Không gian 
cong là khi không gian ba chiều này bị bẻ cong một lần nữa 
(sau này người ta chứng minh đó là chiều thời gian). 

Hình ảnh Thời gian là một chiều thứ tư thật khó để 
người thường như chúng ta có thể nắm bắt được. 

Thí dụ vẽ một tam giác trên một tờ giấy rồi uốn cong 
lại thành một cái ống, ta có một không gian hai chiều uốn 
cong. 

Theo hình học phẳng Euclide, nếu đo tổng số ba góc của 
hình tam giác vẫn là 180 độ như bài học hình học ở trung 
học. Nếu kẻ hai đường song song chứng sẽ không bao giờ 
gặp nhau. 

Bây giờ tưởng tượng tới móột hình cầu thật lớn và chúng 
ta là một sinh vật bẹt chỉ có hai chiều bò trên mặt trái cầu 
đó rồi phóng ra hai tia sáng laser song song đi xa thật xa 
cả triệu cây số. 

Sinh vật bẹt sẽ hoảng hốt phát hiện là hai tia sáng 
song song này sẽ gặp nhau. (ã¡ hình học ở trung học, hai 
đường song song gặp nhau ở vồ cục, đó là định đề Riemann)).. 

Có thể chúng ta sẽ nghĩ ngay là hai tia sáng phóng ởi 
không thẳng. Thực ra thì hai tia sáng laser vẫn thẳng 
nhưng nó sẽ đi theo con đường nào ngắn nhất ( và chỉ có 
một con đường mà thó!1) đó là con đường theo một không 
gian cong . 


Không phải là áo giác mà là trái đất cong 
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Sống trong mót không gian ba chiếu nhưng bẻ cong, 
yếu chíng ta vẽ một. tam giấc khống lổ trong không gian 
cong rđy thì tổng số ba góc của mót tam giấc sẽ “lơn hơn 
hay nhỏ hơn 180 â6°, hai đường song eorg sẽ hồi tụ hay rởi 
xa tuỷ theo cách cong của không gian thuớóc loại kín hay 
mở. 

Vũ trụ của chữ ta cố thể cang về mở, trai tơi vớ 


càng về khếp kín như máÝ bạt khóng khí (rung 
12ươc. 


Positive Curvatue — Negetive Curvabhưe Flat Curvature 


Cho đến ray thì chưa thể biết rõ vũ trụ hiện hữu xơ ra 
hay thu lại vì cỏn trong vôrg tìm hiểu. (Có nhiều bằng 
chủng lẻ vũ trụ hiền xay đang bảnh trưởng) nhưng điểu 
chếc chấn lẻ vũ trụ của chứng ta khóng phẩng, (Non — 
Euelidian). 

Tam chếp nhên không gian của chứng ta cong váy thì 
đó cong ray nh hưởng vẻ hền quan thế xảo tới trọng lực 
vả chuyển đóng không đều. 

Theo Eireteimn, hai tia ấnh sáng không còn sorg eorg ở 
quấng cách lơn vì “tia sếng eế chia nứng lượng”. Giữa 
nẻng lượng về khối lượng cửa vát chết có sự tương đươyg 
hoán ehuyển. 

Đót than chấy là mót darg chuyển hoeế tử khối lượng 
trong vét chết thäảnh xứng lượng dủ chỉ lẻ sự chuyển hoa 
rất kém hiệu xuất. Nếu sự chuyển hoá Loản diện sẽ tạo mót 
xng lượng kinh hoảng theo cóng thức W=MC2. (bom hay 
lô điền nguyên tử). 


Không những thế, bất cứ thứ gì có khối lượng đều 
đều thu hứt lẫn nhau. Nếu ta phóng một tia sáng lại 
gần một thiên thể thì tia sáng đáng lý phải đi thẳng 
lại bẻ cong khi tới gần hơn với thiên thể này. 

Tia sáng bi bẻ cong khi tới gần với một thiên thế, 
theo Binsgtein vì vùng không gian quanh những khu 
vực cố khối lượng lớn làm không gian quanh nó bị bẻ 
cong. 

Độ cong của không gian nhiều ít tuỳ ở độ cô đọng của 
vật chất. Những thiên thể có khối lượng lớn tất nhiên làm 
không gian cong nhiều hơn. 


Đây là luận điểm chính và nòng cốt của thuyết tương 
đối tổng quát và là một quan điểm cực kỳ cách mạng nếu 
không nói là hoang đường vì chưa một ai ở thời đại ông, 
ngay cả những khoa học gia cũng khó có thể tưởng tượng là 
khối lượng chứa trong của những vật thể có thể làm 
thay đổi hình thể học của không gian vì tự bản thể 
không gian vốn là trống không. Làm sao bẻ cong được 
cái trống không ? 

Không ai tin một không gian thị hiện trước mắt chúng 
ta vô cùng vô tận, trống không, tuyệt đối trống không lại 
có thể bẻ cong đuợc 

Einstein với một huệ nhãn trực khởi đã đoan quyết, 
không gian quanh những khối lượng bị bẻ cong. 

Một ngôi sao bình thường đã có khối lượng vật chất đủ 
lớn để làm cong không gian chưng quanh nó nhưng hãy 
tưởng tượng một ngôi sao như mặt trời khi hấp hối vì hết 
nguyên liệu sẽ xụm xuống, thu nhỏ lại bằng quả bưởi. 
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Vũ trụ thành 
hình từ diểm nhất 
nguyên điểmtoán 
học. 


Khối lượng vật chất cực lớn nén ép trong một vùng 
không gian quá nhỏ sẽ tạo nên một độ bẻ cong khủng 
khiếp, làm không gian khép kín như một cái bọc. Đó là 
trường hợp những lỗ đen ( Black Holes) được phát hiện ở 
thời đại hậu Einstein qua những lý thuyết của Hawkin và 
những phát hiện cụ thể nhờ những viễn vọng kính đặt 
trong không gian, 

Có thể minh hoạ như sau về không gian cong: 

Lấy một miếng bong bóng cao su thực lớn căng đều trên 
một vòng tròn như mặt trống. Thả vào miếng cao su này 
một hòn bì sắt, nó sẽ làm màng cao su thụng xuống. Hòn 
bì càng nhỏ, càng nặng thì càng thụng sâu hơn. Nếu cứ gia 
tăng sức năng thì tới một lúc nó màng cao su sẽ túm miệng 
lại thành một cái bọc sâu phía dưới. Một hố đen black hole 
cũng như vậy. 
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Giai ngán hà cưa chúng ta có rót lố đen black hole ở 
ngay trung tára. Cái Ngân Hà này, giống như một cấi đĩa 
quay tròn, cơ tỷ tỷ ngói sao mà trái đất là chỉ là một chẩm 
nho li ty ở ngoài đìa “Ngân Hà”. 


lỡ đen 
¡ Black Holes) 


Lỗ đen sinh hoat như cầu thơ cửa Hồ Xuân Hương :7 
Một lỗ nông sêu mây cứng vừa “, nó quay xoáy trong vũ trụ 
và liên tục hút mọi vát chất chung quanh để đồn nén vào 
một điển Nhất Nguyền (singularity) chỉ có trong luận ly 
toấn học. 

(điểm nhát nguyên nảy phải hiểu là một “điểm toán 
học” Theo định nghĩa điểm toan học là mót điểm nhở hơn 
bất cứ điểm nảo mà trĩ ốc cố thể hình dung được. Nói khác 
đi là một đai lượng “động” tien tới vô cực, nó là một điểm 
của hư vô toấn học ? 

Tơm lai thuyết tương đổi cửa Einstein cố thể thu vào 
những điểrna chính sau đây: 

1 ⁄ Trọng lực G đồng dạng hoặc khóng thể nhén 
biệt với những chưydn động khóng đểu.( gia tíng tŒ 
độ tạo hiệu ng tương tự trong lực” 

2 /Khóng gian bị bở cong quanh khu vực những 
khđi lượng. 
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Sức hút của các vật thể được thể hiện là trọng lực 
Œ thực ra chỉ là sự thị hiện của một không gian cong. 

Từ đây, cách diễn tả đơn giản mang tính mô tả về sức 
hút trong lực như Newton bị bãi bỏ. 

Về phương diện lý thuyết, bằng ngôn ngữ toán học 
Einstein đưa ra một số phương trình nhằm mô tả không 
gian cong của ông và để nghị ba thí nghiệm cụ thể để 
chứng minh không gian của võ trụ hiện hành cong (hoặc u 
nần). 


Thí nghiệm thứ nhất: ánh sáng hơi bị cong khi ởi 
gần mặt trời. 

Thí nghiệm thứ nhì: có một đó lệch nhỏ của sao 
Mercury 

Thí nghiệm thứ ba: Đồng hồ chạy chậm hơn khi ở 
trong một vừng trọng lực lớn (thí dụ những ngôi sao khổng 
lồ). 


Với kỹ thuật hiện nay, để kiểm chứng độ cong của ánh 
sáng khi đi gần mặt trời, người ta dùng phương pháp gọi 
là Interferometer tức là đo vị trí những nguồn sóng radio 
từ những giả1 ngân hà hay những ngôi sao khi sóng radio 
này lại gần nhưng ở phía sau mặt trời. 

Vào lúc Einstein đề nghị những thí nghiệm kiểm chứng 
năm 1916 người ta chưa có những viễn vọng kính đo sóng 
theo kỹ thuật. Interferometer nhưng vào ngày 29-5 -1919 
sẽ có nhật thực toàn diện ở Nam bán cầu nên có thể dùng 
hiện tượng này để kiểm chứng độ lệch của ánh sáng. 

Nhà thiên văn học người Ảnh là Arthur Edington đưa 
để nghị có thể quan sát nhật thực để kiểm chứng luận 
thuyết của Einstein. 

Theo Edington, trong thời gian nhật thực toàn diện, 
mặt trời bị mặt trăng che khuất nên tối đen nhờ đó có thể 
quan sát và chụp hình ánh sáng từ những ngôi sao năm ở 
phía sau mặt trời. 

Sáu tháng sau đó người ta chụp lại những ngôi sao một 
lần nữa khi nó đã rời xa mặt trời. 
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So sánh vị trí của ngôi sao trong hai tấm hình có thể 
xác nhận có sự chuyển dịch “vị trí tương đối của ngôi sao” 
. Vị trí tương đối là vị trí ảo khi ánh sáng của ngôi sao bị 
lệch khi gần mặt trời. 

Kết quả được kiểm chứng, ánh sáng quả thật có bị bẻ 
cong khi đi gần mặt trời tạo một ảnh biểu kiến của ngôi 
sao. Luận án của Einstein được xác nhận là chính xác. 

Bức điện tín báo tin đến với Einstein khi ông đang giậy 
học. Một cô học trò cắc cớ hỏi “ Giáo sư nghĩ sao nếu điện 
tín nói rằng ông sai lầm”. 

Einstein trả lời đầy tự tin: 

” Nếu kết quả ghi nhận là tôi sai thì thật đáng tiếc cho 
thượng đế...vì lý thuyết của tôi (tất nhiên) đúng”. 

Quả thật vậy, rất nhiều thử nghiệm với những kỹ thuật 
tân tiến nhất thời gian sau này đều xác định “EINSTEIN 
ĐÚNG.” 

Ngay từ 1987 Einstein còn đưa một dự đoán là những 
khối lượng cực lớn như những thiên thể khổng lồ sẽ tạo 
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nên điều mà khoa học ngày nay gọi là những: “Kiếng 
Trọng Lực Gravitational lena”. 

Ánh sáng từ những ngôi sao rất xa khi đi gần khu vực 
những thiên thể lớn sẽ bị lệch đi khiến việc quan sát từ 
trái đất sẽ cho thấy hai hình ảnh của cùng một ngôi sao. 

Kiểm nghiệm thứ ba của thuyết tương đối tổng quát 
là việc đồng hồ sẽ chạy châm lại trong những vùng có 
trọng lực trường vì như đã nói ở trên là do lchối lượng vật 
chất làm cong không gian chung quanh nó. 

Ý nghĩ thật đơn giản. Thời gian đo bằng sự chuyển vận 
cửa kim đồng hồ. Nếu đồng hồ chậm lại tức là thời gian 
châm lại. Có thể mường tượng là khi tốc độ gia tăng 
khoảng không gian giữa hai vạch trên đồng hồ cũng chẩy 
nhão ra và dài hơn như trong những bức tranh của Salvador 
Daly 


Chúng ta già đi chậm hơn trong những khu vực có trọng 
lực lớn so với những người ở nơi không có trọng lực. Những 
phi hành gia lơ lứng trong không gian có thế già đi mau 
hơn người đưới đất. Ở khu vực đìa gần miệng hố đen nơi 
vật chất cực kỳ cô đọng, thời gian như ngừng lại và khi tới 
sát miệng black hole (gọi lả vùng chân trời biền tượng) 
thì thời gian hoàn toàn ngừng lại. Độ khác biệt rất nhỏ ở 
tốc độ đời thường nhưng đã được đo bằng những đồng hồ 
nguyên tHỲ. 

Người ta dùng hai đồng hồ nguyên tử đồng bộ, một 
chiếc đặt ở sở tiêu chuấn quốc gia “national Bureau of 
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standar” tại Washington là nơi gần mặt biển, một chiếc di 
chuyển tới Denver Colorado cao hơn mặt biển và ghi nhận 
có khác biệt chứng tỏ sống ở Colorado già mau hơn vì xa 
trọng lực của trái đất.( không giải thích tại sao những guru 
trên Hi mã lạp Sơn sông lâu hơn mọi người !!!77?) 


Chân trời hiện tượng nơi thời 
gian ngừng lại 


Lỗ đen (blaclk Hole). 


Thuyết tương đối tổng quát (general relativity) còn 
tiên đoán là có những làn “sóng trọng lực” lan truyền 
trong không gian với tốc độ của ánh sáng tới những khoảng 
cách rất xa. Hiện tượng này xẩy ra khi có thay đổi những 
khối lượng vật chất lớn trong không gian thí dụ như khi 
hai thiên thể đụng vào nhau hoặc phát nổ, 


“Binary pulsa 


1a chạy vòng Vòng 

Ta chạy vòng guanh 
nào có hay đời cạn 

nào có hay cạn đời 

( thơ Nguyễn tất nhiên) 


Một trong những hiện tượng liên quan tới làn sống 
trọng lực (gravitationa] wave) là nghiên cứu về những 
cặp sao song hành “Binary pulsa”. 

Pulsa là những ngôi sao lớn bị co nhổ và xụm xuống khi 
những phản ứng hạch tâm bên trong nó hết nguyên liệu. 
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Mặt trời cửa chứng ta mót ngày nào đó xài hết năng 
lương tao nén bởi những phẩn ứng hach tầm thì cứng se 
xưn xuống, co nhỏ lại. Tất nhiền chỉ cần mất trời co lại 
mót chứ thôi nhần loại đã đủ chết lanh trước khi nhìn 
mắãt trời giầy chết. 

Ở những pulsar này, vật chất bị ép nén cực kỳ cô đọng, 
mót mấy nhỏ như đầu larmn cũng năng vài tấn. Người ta đã 
chì nhận có rất nhiều những Pulsa quay chưng quanh rnột 
ngồi sao bình thường. 

Không thể nhìn thấy Pulsa nhưng có thể phát hiện 
được những làn sống radio của nó phát ra khi nớ quay 
chưng quanh một ngôi sao, giống như một người thể bẩn 
hếển nén mơởi go1 là Pulasa. 


Trong mót Puala cặp đổi (bìnary pulsa), tín hiệu radno 
cửa nó bị mất khi pulsa ở phía sau cửa một thiên thể rồi 
lai tái hién khi tơi phía trước, tạo thành rót nhịp điệu 
theo chu kỳ vì thế cơ tên là Pulas cơ nghĩa là “hốn hển” 
“nhấp nháy" 

Sau nhiều rưrăm theo đối người ta nhận thấy chu kỳ tấi 
xưất hiện cửa làn sớng rad1lo giảm dần. 

Lời giải thích là những pulsa vừa quay quanh thiên thể 
vừa phơống ra những làn sóng trọng lực (gravity wave) vào 
không gian vì thế nớ cứng mất dần năng lương. 

Trái đất cũng có một trong lực trường nên lhi nó quay 
quanh rất trời và quay quanh nó cũng tạo nên những 
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“sóng trọng lực” và mất dân năng lượng. Phải chăng vì 
thế mà trong tháng 6 -2015 vừa qua người ta vừa 
phải điều chỉnh đồng hồ chậm lại một cái tích tắc. 

Trong thời kỳ khủng long, 220 triệu năm trước, trái đất 
hoàn thành vòng quay chỉ mất 28 giờ, (ngày ngắn hơn), 
Tới năm 1820 vòng quay chậm lại nên phải mất 24 tiếng 
mới hết một ngày. Chuyển động của trái đất đang chậm 
dần lại khoảng 2/1000 giây mỗi ngày, tuy rất nhỏ nhưng 
hiển nhiên sẽ có ngày trái đất ngừng quay sau đó sẽ 
đâm sẩầm vào mặt trời. 

Áp dụng thuyết tương đối tổng quát, người ta tính được 
số năng lượng tiêu hao của Pulsa khi chạy vòng vòng 
quanh ngôi sao hoàn toàn phù hợp với độ chậm lại trong 
quỹ đạo của Pulsa. 

Trong hệ thống thái dương hệ của chúng ta, trọng lực 
trường tương đối nhỏ nên không có khác biệt nhiều với 
những tính toán của Newton nhưng những khám phá sau 
này cho thấy có những ngôi sao khổng lồ khi giẫy chết. sẽ 
suy xụp kích thước xuống rất. nhỏ trong đó vật chất cực kỳ 
cô đọng tạo thành những Lỗ đen (black Hole). 


Vì trọng lực trường chung quanh ngôi sao chết quá 
mạnh làm không gian khép kín lại, mọi vật đều bị hút vào 
đó kể cả ánh sáng nên không thể nhìn thấy. Nó trở thành 
1 lỗ đen ngòm có khối lượng cực lớn nên hút mọi vật chất 
khác và nó. Black hole còn được khoa học gia ví như một 
quái vật ăn thịt đồng loại vì nó ăn tươi nuốt sống ngay cả 
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những thiên thể chung quanh nó và làm thay đổi cấu trúc 
của vũ trụ hiện hành. 

Thuyết tương đối của Einstein đã có rất nhiều những 
ứng dựng thực tế nhưng sức mạnh của nó còn vươn xa hơn 
tới cuối chân trời vũ trụ để giúp chúng ta hiểu hơn về niềm 
bí mật cuối cùng của hiện hữu, đó là “gự khởi đầu và 
chấm dứt của vũ trụ” mà chúng ta đang sống. 

Trải qua nhiều triệu năm, tạm kể từ lúc con người được 
gọi là (nhân loạl), biết rời hai tay khỏi mặt đất để thành 
những con người đứng thẳng homoerectus, người ta bắt 
đầu ngửa mặt ngó vào không gian im lìm kỳ bí với sự sợ 
hãi, sùng kính cùng biết bao câu hồi mà câu hỏi ghê gớm 
được biến hình thành đủ loại tôn giáo, thần giáo đó là câu 
hỏi và thắc mắc về “Cái Khởi đâu”, lúc lkhới đầu. 

Ngày đến, mặt trời lên mang theo ánh sáng và an ninh 
người ta thờ thân mặt trời. Đêm về một trời đẩy trăng 
sao, thân phận con người được đồng hoá với những ngồi 
sao trên trời, 

Tuy nhiên ngay cho tới thời Newton thì thắc mắc của 
con người vẫn chỉ quanh quấn trên mặt đất, mọi chuyện 
còn lại vẫn được giao phó cho một thượng đế: “ 2 ánh 
sáng, là lẽ thật và đời đời và chẳng cùòng” như ghì trong 
kinh thánh. 

Tiền bán thế kỷ 19, mở vào thế kỷ 20 có những tiến bộ 
đột ngột của toán học và khoa học nhất là từ thời Galileo 
và kính thiên văn, con người nhìn xa hơn vào võ trụ và 
càng nhìn xa người ta càng rưn rợ trước sự vĩ đại và kỳ 
diệu của thiên nhiên. 

Sợ hãi, thấy mình nhỏ bé, vô vọng nhưng đồng thời sự 
thôi thúc tìm hiểu vẫn không thể ngừng lại được, như Eva 
và sự quyến rũ của trái cấm hiểu biết. 

Cái ý niệm về sự vô cùng tận thật đáng sợ vì trì thức 
của con người không dễ dàng chấp nhân “cái có nẩy sinh 
từ cái không”, hoặc bên ngòai cái vũ trụ của chứng ta là 
cái gì. 

Quan điểm của Einstein với những phát kiến kỳ lạ về 
không thời gian tương đối, tuy không đối kháng toàn 
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diện với quan điểm của deterministic ngầm tuân phục và 
mặc nhiên chấp nhận có một thượng đế đã tạo dựng nên vũ 
trụ từ lúc khởi đầu của thời gian (¿4ý nhiên cả không gian 
nữa) nhưng đã khơi mào cho những mầm đối kháng, nổi 
loạn, hồ nghì về sự hiện hữu của thượng đế. 

Hồ nghi ngay cả sự hiện hữu của con người hoặc 
cái vũ trụ đang vây quanh chúng ta. 

Võ trũ này như phán quyết của thuyết tương đối, không 
bất biến, trái lại nó đang liên tục thay đổi, nó có thể phình 
ra hay thu nhồ lại như một người đang thở ra hút vào, nó 
có thể hết sinh khí và chết lạnh, sẽ tan loãng trong hư 
không hay luân hổi “tái sanh”, khởi đi từ tiếng nổ lớn Big 
bang, nở rộng ra, tới một lúc nào đó, trong một chu kỳ gọi 
là Big crunch (Đại co rút), mọi vật chất và hiện hữu sẽ 
quay trở về dồn nén lại trong một điểm Toán Học gọi là 
điểm Nhất Nguyên (singularity) 

(điểm toán học theo định nghĩa là một điểm không có 
kích thước, một điểm của hư vô nhưng tàng chứa mọi dữ 
kiện InÍíormatlons cỦa2 Võ trụ dưới dạng âm dương, có, 
không (binary 0n ,off) 

Những data hay informations này có thể tái hiển thị 
như khi chúng ta mở TV và nhìn những cảnh giới tái xuất 
hiện lại. 

Từ những hàng số 01100011001000101000000111 biến 
thành bao nhiêu biến cố. Những cặp tình nhân xa nhau 
trong nước mắt, những trận chiến kinh hoàng, những tội 
ác, những thiên tai, hạnh phúc khổ đau, thù hận. 

Người ta đắm chìm trong những cảnh giới và những dữ 
kiện này. 

Những DỮ KIÊN mà chứng ta đang co1 trên màn hình 
vô tuyến có thể sẽ miệt mài bay mãi trong không gian và 
biết đâu đó, một sinh vật thông minh cách ta triệu năm 
ánh sáng lại có cách làm hiển thị những informations này, 
hoặc 1000 năm nữa khoa học kỹ thuật loài người sẽ bắt 
được những làn sóng dữ kiện từ một hành tình xa xăm. 

Tư tưởng của EInste1n còn có vẻ như muốn chiếm đoạt 
ngôi vị của thượng đế và khi nói tới thượng đế tất không 
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tránh khói những va chạm với tôn giáo, vì nó có vẻ như 
một thứ hư vô chủ nghĩa, một quan điểm vô thần. 

Thuyết tương đối ra đời cùng lúc với cuộc đấu tranh ý 
thức hệ giữa phe Cộng sản và Tây Phương. 

Nhà bác học Nga V Fock thì nói rằng thuyết tương đối 
phù hợp chặt chế với quan điểm duy vật của Lenin trong 
lúc phía Tây Phương phần đối cho rằng thuyết tương đối 
chẳng liên hệ gì đến những giá trị đạo đức, luân lý, hay 
văn hóa, nói rộng ra là không ở phía đối nghịch với tôn 
giáo. 

Tiếp theo Einstein, trong thập niên 20 có sự ra đời của 
một lý thuyết vật lý mới nhằm khảo sát những hiện tượng 
siêu vi vật chất, sau này gọi là nguyên tử. 


Quantum phygic 


Đó là thuyết Vật lý Lượng tử. (Quantum physic) 

Quantum physlc tuy không chính thức phú nhận sự 
hiện hữu tất yếu của thượng đế nhưng cững khơi mào cho 
những hồ ngh. 

La thay, người mở lối cho Quantum physic là Einstein 
lại kiên trì chống đối Quantum physlc cho đến hơi thở cuối 
cùng. 

Ông chống đối không phải vì nó sai lầm, ông biết lý 
thuyết mới này đúng vì đã được kiểm nghiệm đứng trong 
thực nghiệm, Ông chống đối vì cho rằng cách mô tả thực 
tai của quantum physic đi ngược lại quan niệm khách 
quan trong khoa học và vì nó cững khước từ quan điểm 
một vũ trụ tiền định ((deterministic) có thấp thoáng bóng 
ông thượng đế. 

Trong hai thập niên từ 1920-1940, một thế hệ những 
nhà vật lý hậu Einstein nô nức chấp nhận lý thuyết mới và 
áp dụng nó với nhiều thành công quan trọng. 

Đáng kể nhất là sự xác nhận và tìm ra được cấu trúc 
của nguyên tử giúp hiểu được căn nguyên của những hiệu 
ứng hoá học thay vì trước đây chỉ là một ngành khoa học 
mang tính mô tả. Chất A công chất B thành chất C nhưng 
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không thể giải thích tận tường cơ chế của một phẩn ứng 
hoá học. 

Người ta cũng hiểu hơn về tính chất của kim loại và sự 
dẫn điện. Ngành vật lý nguyên tử mở ra từ đây. 

Einstein không đóng góp gì trong những phát kiến 
cách mạng sau này. Ông vẫn cố tin rằng Vật Lý Lượng tử 
chưa hoàn chỉnh, nó chỉ là một hệ quả rút ra từ một lý 
thuyết bao quát hơn, nối kết những lực chính trong võ trụ 
như điện, từ, trọng lực, strong force, week force. Phải có 
một lý thuyết vượt xa hơn cả thuyết tương đối được gọi là 
lý thuyết Trường Tổng Hợp (unfied fñield theory). 

kinstein quyết liệt đề kháng Quantum physic và 
cho rằng cái cơ cấu căn bản của vũ trụ không thể 
thành lập trong sự tình cờ may Tủi, Ấn dưới những 
thị hiện muôn vàn hình thức của vật chất và hiện 
hữu phải có một quy luật vĩnh củu. Một Bí Số Của Vũ 
Trụ điều động mọi hiện hữu. 

Nhận định này không xa lắm với hình ảnh một thượng 
đế của khoa học cổ điển deterministic. 

Nhìn được vào cái huyễn hoặc của thời gian và cái hư 
ảo đầy tuyệt vọng của không gian cũng là nhìn thấy sự 
mong manh của cuộc đời, của hiện hữu. Thế nhưng, cững 
chính trong ý thức hữu hạn của cuộc sống, trong sự huyễn 
ảo của hiện hữu, con người vẫn có thể và cần phải vui 
hưởng khả năng sáng tạo trong tự do của mình, 

Đây là một thái độ tuân thủ hay khiêu khích thượng 
đế, tuỳ mỗi người. 

Chủ trương của quantum physic thì “£hực #ai không 
xuất hiện khách quan mà nố tương tác Vớ1 người! 
quan sát. “Thị hiện của thực tại là do chủ quan của 
người quan sát”. 

Nói khác đi chính chúng ta tạo nên thực tại, 

Vũ trụ này có là vì có chúng ta muốn nó có hay nói 
)»như lão tử, nó có vì chúng ta có hay như cậu thơ của 
Tô Thuỳ Yên. 

in cảm ơn “vì ta” hoa nở 
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Câu hỏi không ngừng nghỉ trong trí óc loài người từ 
thời thái cổ và có lẽ ngay cả trong trí óc những khoa học 
gia và những nhà tâm linh học là có hay không một quan 
hệ hai chiều hỗ tương giữa vật chất và tâm linh. 

Mối quan hệ này bắt đầu hé mở trong thuyết tương đối 
của Einstein trong công thức W=mec2 theo đó vật chất như 
một que củi chỉ là một dạng cực kỳ cô động của năng lượng 
và có thể hoán chuyển thành hơi nóng, thành sự chuyển 
vận của máy hơi nƯớc. 

Nếu gỗ đốt lên thành hơi nóng của ngọn lửa thì trên 
nguyên tắc về sự hoán chuyển năng lượng phải có thể biến 
ngược lại thành củi vì theo định luật về sự bảo toàn năng 
lượng thì không có gì mất đi mà chỉ có sự hoán chuyển. 

Vật chất là cái gì hữu hình, cụ thể trong nhấn giới của 
người thường còn năng lượng là cái gì luôn luôn biến đổi, 
vô hình vô dạng hoặc thi hiện dưới nhiều hình thức khác 
nhau. 

Vật chất bị giam cầm và giới hạn trong khung quy 
chiếu thời gian, không gian và những rào cản nên một 
người không thể đi qua bức tường hoặc đồng thời có mặt 
tại hai nơi. 

Với cơ học lượng tứ (Quantum mechanic ) thì những 
nhận biết tưởng là hiển nhiên như một chân lý này 
bất đầu bị cật vấn nếu không nói đã sụp đổ khi bắt 
đầu bước vào thế giới siêu vi hạ nguyên tử của những 
hat lượng tử. 

Tuy nhiên điều nghịch lý cần nhấn mạnh là chính cái 
thế giới vật chất khổng đại mà chúng ta đang sống lại 
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được xây dựng trên những hạt tử hạ nguyên tử huyễn ảo 
này. Con người làm bởi những nguyên tử, những electron, 
quark, lepton Vv 

Cái logic thông thường nhất là câu hồi “vậy thì hiện 
hữu của chứng ta có là ảo không khl mà chính những thành 
tố căn bản tạo nên chứng ta là ảo và nếu chúng ta là ảo thì 
ý nghĩa của sự hiện hữu là gì ? 

Cũng theo cái logic thông thường thì khi chúng ta nghĩ, 
ý thức một cái gì là ảo thì cững phải có một cái gì không 
ảO, 

Có lẽ vì thế mà trong mọi luận thuyết của nhà Phật 
thường dùng thứ luận lý “lưỡng phủ nhận” không không, 
không có, có chẳng có, chẳng có có... 

Lối lập luận này nghĩ cho cừng cũng không xa lắm với 
những nhận định của trường phái vật lý lượng tử 

Chẳng thế mà chính Neil Bohr thủ lãnh của Cơ Học 
Lượng tử phải thú nhận Cơ học Lượng tử điên đến độ 
chính cha đẻ của nó là Niel bohr phải thú nhận : 

”Hất kỷ ai khi nghe những lý thuyết về lượng tử 
mà khóng bị khủng hoảng ngớ ngàng thì coi như 
người đó không hiểu gì về nó” 

Còn nhà vật. lý thiên văn Johm Bell khi tìm cách chứng 
minh và tuy xác nhận quan điểm của Bohr là đúng nhưng 
lại nói: “lý thuyết của Bohr không nhất quán, không rõ 
ràng, cố tình làm mù mờ nhưng .....Đúng” !!H, 

Vậy xin thử điên theo Bohr biết đâu lại “ đáo bị ngạn” 
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Trong đời thường của cảnh giới ba chiều mà chúng ta 
đang sống, mọi việc diễn ra khá chính xác. Lên đạn, dí 
súng vào đầu bóp cò chắc chắn sẽ chết, bổ một con chim 
vào lông đóng cửa chắc chắn con chim không thoát ra 
ngoài được rào cản, bổ một cục đường vào ly cà fe chắc 
chắn cục đường không thể chui khỏi cái ly. 

Thế giới khổng đại của đời thường có vẻ như tuân thủ 
nghiêm ngặt những quy tắc của một vũ trụ thiên định, tiền 
định, như quan niệm của Newton trong đó võ trụ là một bộ 
máy khởi động từ phút sáng thế và cứ thế nối tiếp chuyển 
dịch mãi, nước vẫn chẩy từ chỗ cao xuống thấp, tình tú 
giằng co níu kéo nhau quay cuồng trong điệu vũ càn khôn 
mà mọi biến dịch đều có thể theo dối ngược xuôi theo dòng 
thời gian. 

Ngay cả qua nhiều thế kỷ không mấy ai đặt câu hỏi 
trước cái phứt sáng thế ký là cái gì, bộ máy vũ trụ do 
thượng đế (Đông Phương gọi là ông trời) nhưng hình dung 
ông trời như thế nào ngay cả hình dung ông trời trong cái 
xác phàm gọi là “Ngọc Hoàng thượng đế”, một ông vua 
trên cõi cao hàng năm đợi ông táo Việt Nam lên châu để 
tường trình thế sự. 

Người ta vẫn khắc khoải, hoang mang, đôi khi lo sợ 
nhưng không giám hạch hỏi xa hơn là trước cái phút sáng 
thế đó là cái gì?.. cái gì ở bên ngoài, cá1 gì dung chứa cái 
vũ trụ vừa trồi lên thành hiện hữu trong đó có tôi, có anh 
ọ 

Câu trả lời tạm thời trao phó cho tôn giáo. 

Quan niệm thiên định “deterministic” ẩn giấu trong 
tôn giáo dù vậy cũng giúp tạo một một ảo giác ổn định và 
an lành nhất là khi phối kiểm với đời thường qua phương 
tiện của Ngũ Uẩn thì lại thấy cái quan niện thiên định này 
qua cái đồng hồ vũ trụ tổ ra rất chính xác, mọi chuyện đều 
giải thích được theo luật nhân quả, (cause and effect). 

Đối chiếu hay kiểm chứng một hiện tượng qua những 
sắc giới thị hiện trong thế giới khổng đại của đời thường, 
trong cái khung quy chiếu của thế giới nhìn thấy được 
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(visible word) thì mọi chuyện rất thoả mãn cái “log1c”, cái 
luận lý của con người. 

Thí dụ bỏ một cục đường trong ly cafe thì rõ ràng cục 
đường phải ở trong ly cafe, bỏ con chỉm vào trong lồng, 
đóng cửa lại con chim không thể bay ra khỏi lông. Mắt ta 
thấy, tay ta cầm nhận, tai ta nghe, ngũ uẩn vận dựng cho 
ta biết, kiểm chứng, luận lý. 

Thế nhưng, từ thời thái cổ, cái thế giới nhìn thấy được 
của loài người theo thời gian và những phát kiến khoa học 
tiếp tục được mở rộng theo hai chiều cực v1 và cực đại, hứa 
hẹn sẽ không dừng lại ở một vị trí nào. 

Thời tối cổ, thế giới loài người thu gọn trong cái hang 
mà họ tạm trú mở dần ra thành một thung lững rồi vượt 
qua đấy núi, thành quốc gia, đạ1 lục, thành quả địa cầu rồi 
tiếp tục được nhìn ngày một xa hơn vào cái võ trụ vô tận 
quanh mình hoặc nhìn nhỏ dân lại từ phân tử xuống nguyên 
tử, âm điện tử để rơi trong cái biển không đáy của những 
hạt tự ha nguyên tử như proton, quark, nutrinos vv.. 

Dù theo chiều nhỏ dần lại từ con sâu, cái kiến đến 
những vì trùng, những phân tử, nguyên tử hay hướng vào 
không gian ở những độ lớn, độ cách xa vĩ đại của vũ trụ 
hiện hành thì vẫn là những thực tại có thể thấy được bằng 
cảm nhận của ngũ uẩn. 

Bước chân con người vào võ trụ mênh mồng không còn 
ngỡ ngàng với những khoảng cách hàng triệu triệu năm 
ánh sáng, không gian như nhỏ lại, võ trụ và khoảng không 
không còn ghê sợ như trước nữa, ngay cả người ta bắt đầu 
muốn chỉnh phục không gian bằng những bước chân nhỏ bé 
của con người như Armstrong gửi về địa cầu lời nhắn nhủ 
từ mặt trăng : 

Bước chân nhỏ của một con người, bước nhấy vĩ đại cho 
nhân loại... That*s one small step Íor man, one gianf 
leap for mankind 

Những thế kỷ trước vì trùng vô hình vô ảnh, tác hại 
loài người, một trận dịch hạch giết 2/3 dân số Âu Châu 
nhưng rồi với kính hiện vi, vì trùng trở thành một thực tại 
kiểm soát được và bị khống chế. Rồi nhỏ hơn, Virus cũng 
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bị phát hiện, rồi kính hiển vì điện tử chụp được cả vân đạo 
của những nguyên tử, rồi phòng hơi (gaz chamber) chụp 
hình dấu vết của những yếu tố hạ nguyên tử chỉ xuất hiện 
như một ảo ảnh 

Thế nhưng, kể từ khi phát hiện được thế giới nguyên tử 
và hạ nguyên tử thì sự chắc chắn thiên định bắt đầu lung 
lay, mọi thực tại trong đó chính sự hiện hữu của con người 
hay vũ trụ bao quanh nó có vẻ như chỉ là những hình bóng 
huyện hoặc. 

Ở ngoại diện, cuộc sống đời thường của con người trong 
cảnh giới trên trái đất hay khi phóng tầm nhìn vào cái 
không gian còn nhìn thấy được (visible world) vẫn là chuyện 
có thể tiên liệu chính xác. 

Người ta vẫn có thể biết được vị trí, quỹ đạo, đường ởi 
của những về tình cách xa trái đất hàng ngàn triệu cây số. 
Vận chuyển của những thiên thể, quỹ đạo của những vệ 
tỉnh, đạn đạo của nhưng phi thuyển thám hiểm không 
gian vẫn có thể tính toán, tiên liệu. Nói như Newton thì 
“nếu ta biết vị trí và động năng ban đầu của một động tử 
thì có thể xuy ra mọi vị trí trong dĩ vãng hay tương la1 của 
động tử đó” 

Để ba hòn billard lên bàn thục một cái có thể tiên liệu 
chính xác những hòn b1 va chạm vào nhau sẽ lăn tới đâu, 
tốc độ của chứng ở mỗi thời điểm. Chẳng cần phải là bác 
học những tay thụt Billard nhà nghề đều có thể tính nhẩm 
chuyện này. 

Sự mù mờ, lưng linh, không thể kiểm soát hay tiên liệu 
chỉ xẩy ra khi người ta bước vào ngưỡng cửa của thế giới 
hạ nguyên tử nơi có những viên gạch xây dựng nên cấu trúc 
thực tại của vật chất, 

Sự hoang mang bắt đầu nẩy sinh vì khoa học hiện nay 
cho rằng chính những viên gạch nền móng này lại hoàn 
toàn trừu tượng, hầu như chỉ là một ảo ảnh, một ý niệm 
về logic toán học. 

Từ mức nguyên tử, người ta chợt phát hiện cả một vũ 
trụ khác thường ẩn hiện giữa có và không như cách nói của 
nhà Phật “sắc sắc không không”. 


74 


Từ sau ngưỡng cửa này là cả một vũ trụ hoàn toàn khác 
lạ, huyễn hoặc so với vũ trụ của đời thường. 

Những gì mà trong đời thường trong không gian ba 
chiều mà chứng ta vẫn cho là thật sẽ có thể không còn là 
thật nữa. Một lkshi đã phát hiện chính nhưng viên gạch nền 
móng để xây dựng nên thực tại lại là những hạt tử chỉ là 
hư ảo thì cái lâu đài tráng lệ nguy nga của thực tại cảm 
nhận qua ngũ uẩn (ngũ quan) bắt đầu bị cật vấn. 

Hiện hữu của mỗi con ngươi, của từng tiểu ngã cũng trở 
thành nghi hoặc. Người ta cũng bắt đầu hồ nghi về những 
gì gọi là “thực tại” 

Càng đi sâu theo chiều tiểu vi trong cái biển không đáy 
hạ nguyên tử càng khiến không thể định nghĩa thế nào là 
thực thế nào là giả. 

Ngay cả những ý niệm bẩm sinh và quen thuộc về 
không gian, thời gian đều không còn ý nghĩa nếu cứ bám 
chặt theo những định nghĩa hay tiêu chuẩn của đời thường, 
lấy sự hiện hữu của con người làm chuẩn. 

Trong thế giới tiểu vi hạ nguyên tử không còn trước 
sau, trong ngoài, còn mất. 

Bước vào thế giới siêu vì hạ nguyên tử gọi là những 
lượng tử, những Quanta, thí dụ như những Proton, electron, 
quark người ta phát hiện là chúng có thể “đồng thời” hiện 
diện ở nhiều nơi khác nhau và “thân phận hay định 
mang” của những hạt lượng tử này có được thị hiện hay 
không thị hiện là hoàn toàn do may rủi, tình cờ, có thể, 
Không điều gì có thể biết hay tiên liệu chắc chắn. 

Ghê gớm hơn là ngay cả những hạt tử, những thực 
tại có được thị hiện hay không là so sự quyết định 
của chúng ta. Nói theo đạo giáo là “tùy tâm”. 

Cần đặc biệt lưu ý ở từ “đồng thời” và “nhiều nơi khác 
nhau” trong câu nói trên. Kiểu như Tế Thiên Đại Thánh 
nhổ một sợi lông hoá thành một trăm ông tề thiên. 

Nếu hiểu và tìn như phát biểu nói trên của Vật Lý 
lượng tử và cứ “tạm” co1 mọi thứ trên cõi đời, trong không 
gian của thế nhân, đã khởi ởi từ những Proton, electron 
rồi tới những nguyên tử, phân tử rồi thành mọi vật thể hữu 
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tình hay vô tình như định nghĩa của đạo Phát, thì tất 
nhiên: 

“nọi vật, sinh vật, mà chúng ta cám nhận đƯỢC 
trong sắc giới (trên nguyên tắc luận lý) cũng phải có 
khả năng đồng thời hiện hữu ở nhiều địa điểm như 
những phần tử quanta tạo thành nó.” 

Đây cững là một sự hiện hữu bất tử vì vượt mọi giới hạn 
của không gian và thời gian 

Nói một cách phóng đại cũng như nói rằng “một người 
đang ở cali nhưng đồng thời cũng có thể đang đi chợ ở Việt 
Nam, một người tù nhốt trong khám vẫn đồng thời lang 
thang ở một nơi nào đó ” 

Bản thể chân thực của thực tại (reality) theo Quantum 
physic, nếu đẩy tới tận cùng, là một chuyện vượt ngoài, 
hoặc chối bỏ cái gọi là sự hữu lý thông thường của thế 
nhân. 

Vì thế, những gì mà từ trước tới nay chứng ta nghĩ và 
hiểu về thế giới và vũ trụ quanh mình có thể sẽ là những 
kiến thức hoàn toàn sai lầm một khi phải đẩy tới cái bản 
thể chân thực cuối cùng của mọi thực tại. 

Như cách nói của đạo Phật đó là cái bản thể “chân thực 
như vậy đó”, một khi đã ngộ được bản thể của “chân như”, 
là cái sự thật vốn như thế đó, không thể nghĩ bàn. 

Nhận thức có vẻ như điên cuồng này bắt đầu tại nƯớc 
Đức, Bá Linh 1890 với nhà bác học Planek. 

Giai đoạn này nước Đức vừa mới thống nhất cùng với 
sự bừng vỡ của khuynh hướng canh tân trong giới tiểu tư 
sản thành thị khát khao muốn kỹ nghệ hóa. 

Song hành với khuynh hướng phát triển đời sống đô thị 
tân tiến, rất nhiều công ty kỹ thuật ra đời với hàng ngàn 
phát kiến, sáng chế mới đặc biệt là những ứng dụng của 
bóng đèn điện do edison phát. mình năm 1879 tại Hoa Kỳ. 

Bóng đèn điện xuyên thủng màn đêm là biểu tượng và 
khởi đầu của một cuộc cách mạng cơ khí thời đại. Tiếp 
theo đó là sự ra đời của rất nhiều lý thuyết khoa học vĩ đại 
như thuyết tương đối, vật lý lượng tử. 
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Qua sự phát sáng của bóng đèn điện người ta cũng 
nhận ra một vấn đề đặc biệt chưa có giải thích đó là tại sao 
khi dòng điện chạy qua tim đèn bằng kim loại thì kim loại 
này nóng lên và tổa sáng. 

Kim loại tỏa sáng khi nóng là một nhận xét hiển 
nhiên, thường nhát, ông thợ rèn cũng biết nhưng người ta 
vẫn không hiểu tại sao mức độ toả sáng và mầu sắc của 
ánh gáng lại có liên quan tới nhiệt độ đun nóng của tim 
đèn. 

Tùy sự gia tăng độ nóng, ánh sáng có thể chuyển từ 
mầu đồ sang vàng, thành trắng rồi 

“ngừng lại ở mầu trắng”. Tại sao lại ngừng lại ở mầu 
ánh sáng trắng. 


` 2 


Hiện tượng toả sáng của kim loại khi đốt nóng thực ra 
không có gì lạ vì từ khi con người biết luyện kim thành đồ 
dùng. Người ta có thể thấy hiện tượng này thường ngày. 
Cục sắt bóng đỏ lên phát sáng trên bễ lò của thợ rèn 


+“. 
ý 
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Tim đèn bằng kim loại hay cục sắt nguội, theo định 
nghĩa khoa học là những vật thể đen (black body). 

Gọi là vật thể đen vì để trong bóng tối khối sắt lạnh 
này đen ngòm nhưng nếu bỏ vào lò than đốt nóng, cục sắt 
sẽ nóng đỏ và khi mang trở lại vào bóng tối thì cục sắt 
không đen nữa mà sẽ toả ra ánh sáng. 

Đó là “sự phát xạ của những vật thể đen”. 


Sư phát xạ của 

vật thể đen black body và 

Tính “bất liên tục” của vật chất 

Vào giai đoạn 1887, chính phủ Đức đầu tư rất nhiều 
tiền cho những viện nghiên cứu khoa học tại Bá Linh trong 
đó có viện Physikalisch Technische Reichsanstalt (PTR), 

Ở thời điểm trong cao trào của cuộc canh tân thập niên 
1900 ơ°Đức, nhiều khoa học gia sáng giá của thế giới được 
mời tới làm việc tại đây trong số đó có nhà vật lý Max 
Planck. 

Planck khởi sự nghiên cứu hiện tượng toả sáng của kim 
loại và tìm hiểu lý do của sự thay đổi cường độ cũng như 
mầu sắc của ánh sáng theo nhiệt, độ. 

Planck và các cộng sự viên thiết lập một dụng cụ để ởo 
một hiện tượng mà khoa học sau đó gọi là: 
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Dụng cụ thô sơ trong thí nghiệm này là một cái ống có 
thể làm nóng lên ở nhiều nhiệt độ khác nhau (đơn giẩn 
như cái núm thay đổ! nhiệt độ trong những nồi cơm điện) 
để có thể kiểm soát chính xác những thay đổi nhiệt đó và 
quan sát được sự thay đổi tần số hay mầu sắc của ánh 
sáng. 

Người ta thấy rằng khi nhiệt độ bên trong ống tăng tới 
841 độ C thì ống tỏa ra một mầu ánh sáng vàng óng. 

Khi nhiệt độ tăng tới 2000 độ C thì ánh sáng rực rỡ và 
có mầu trắng hơn. 

Công xuất tiêu thụ cũng đòi hỏi tăng lên 40 kilo watts. 
Sau đó, dù có tăng công xuất điện thì vẫn chỉ đạt tới mầu 
trắng vàng của (đèn 40 watts). Sự thay đổi mầu ánh sáng 
dừng lại vì trong những điều kiện giới hạn của cuộc thí 
nghiệm không thể tăng thêm nhiệt độ. 

Dân dà, người ta biết rằng để có những mầu ở quang 
phổ xanh đòi hỏi một nhiệt độ rất cao 

Muốn đạt tới quang phổ cực tím càng đòi hỏi nhiều 
năng lượng hơn mà trong những phòng thí nghiệm thời đó 
không thể thực hiện. 

Ngay cả ánh sáng mặt trời đạt tới một nhiệt độ kinh 
khủng là 5500 độ C nhưng phần lớn ánh sáng vẫn chỉ 
chính yếu là mầu trắng với một số nhỏ tia cực tím 
(ultraviolet) 
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Planck cố đưa ra lời giải thích toán học đầu tiên để 
chứng tỏ phải có một mối quan hệ giữa màu sắc, tần số của 
ánh sáng và số năng lượng chuyên chở trong những loại tia 
sáng khác nhau. 

Những giải thích này dù vậy vẫn chưa thực sự đạt tới 
bản chất cốt tuỷ của ánh sáng, điều mà sau này mới được 
biết đó là tính “ bất liên tục của mọi vật chất và ngay 
cá ánh sáng.” 

Mọi vật chất và ngay cả ánh sáng không liện tục như 
một dòng chẩy mà cũng là những “hạt” năng lượng rời rạc. 
Nguồn sáng chẩy mênh mông khắp nơi cũng là những hạt 
năng lượng đơn lẻ ?ÙÌ (sau này gọi là quang tử) 

Cũng có một vấn nạn kỳ lạ khác là ở giai đoạn cuối thế 
ký 19 khi các khoa học gia đang khảo cứu một hiện tượng 
mới được khám phá đó là làn sóng radio. Người ta đang 
tìm hiểu cưng cách lan truyền của làn sóng này. 

Để khảo cứu hiện tượng làn sóng radio, người ta thiết 
lập một dụng cụ có khả năng phát ra một giòng điện có 
hiệu thế (voltage) cao giữa hai cực kim loạ1. 

Với một hiệu thế rất cao tĩnh điện chứa trong một cục 
kim loại có thể “vượt qua” được quãng cách không gian 
giữa hai cực kim loại ở cách xa nhau 


(Electroseope chứng minh tĩnh điểm chứa trong 
chiếc đũa plastic khi bị ma sat làm hai lá đồng mỏng 
bị đẩy xa nhau ra) 
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Hiện tương phống tĩnh điên cũng thường thấy lhủhi trời 
lanh, lưhi ma sất hai vật với nhau. Tĩnh điên sẽ tích tụ 
trong mót vát nảo cố điện trở cao hơn thí dụ như quần ấo, 
thuỷ tĩnh vv.. Khi gắp một vát cố lhhể năng dẩn điện tốt 
hơn như sắt, đồng thì tĩnh điện sẽ nhẩ ra dưới dang rnột 
tia lửa điện. 


3TAïIC ELECTRICIIY 


Hiện tương này thưởng xấy ra khi trời lạnh, tĩnh điên 
tích tụ trong người khi rna sết với ghế ngồi trong xe. Thân 
thể con người ít dân điện nên ÈtTnh điền tích tụ trên cơ thể 
không truyền đi được. Khi đổ xảng, bàn tay charn vào sát 
cố tính dân điện tốt hơn sẽ làm net tia lửa điện gầy hớa 
hoan. 

Trong thí nghiệm về sự phống tĩnh điện, môt điều bát 
ngờ chợt được phát hiện liên quan tới anh sáng đố là 
không cần dùng dòng điện rà chỉ cần chiếu một nguồn 
sấng cực ranh vào mót trong hai khối lãm logi thì cũng có 
hiền tương tia lửa điên phống qua không glan giống như 
thí nghiệm khi dùng giỏng điền. 


giỏng điền 


5 " nguồn sáng 


" ! mui kứm loai 
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Trong thí nghiệm trên thay vì dùng dòng điện, ngừơi 
ta chiếu ánh sáng vào một trong hai cục kim loại và cũng 
có được sự phóng tĩnh điện 

Phát hiện này cho thấy phải cố một mối liên lạc kỳ bí 
nào đó giữa ánh sáng và giòng điện nếu không nói ngay là 
“ánh sáng cũng tạo ra được dòng điện.” 


s..#/ 


electron 


Để giải thích hiện tượng này đưa tới một thí nghiệm 
được gọi là “gold leaf electroscope experiment . 

Rleeroscope hai là vàng mỏng bị đẩy ra xa 

Khi nap tĩnh điện 


cây đữa plastic chứa 
tĩnh điện khi bị ma sát 
xả điện vào lá kim loai 


leaf electroscope experiment . 


Thật ra đáy chỉ là một cải tiến của thí nghiệm phống 
tĩnh điện như thí nghiệm trước đó với hai khối kim loại. 

Dung cụ thí nghiệm mới còn được gọi là Elecroscope vì 
dụng cụ này giống như một kính hiển vi giúp nhìn được 
hiện tượng điện một cách cụ thể. 
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Dụng cụ thí nghiệm được thiết lập gồm hai “lá vàng 
mỏng” trước khi thí nghiệm thì ở vị thế chạm sát vào nhau 
Mới đầu người ta phóng tĩnh điện vào hai lá vàng này. 
Sức đẩy của tĩnh điện làm hai lá vàng bị đẩy xa nhau ra. 
Lập lại thí nghiệm nạp tĩnh điện nói trên nhựng 
thay vì dùng sự phóng tĩnh điện, người ta lại dùng 
ánh sáng và thay đổi dùng nhiều loại ánh sáng khác 
nhau. 

Kết quả cho thấy khi ánh sáng đỏ hay trắng chiếu vào 
thì hai lá vàng không bị đấy xa dù có tăng cường độ 
sáng???? 

Trái lại khi thay bằng ánh sáng xanh của tia cực tím 
thì hai lá vang đột nhiên sụp xuống sát lại gần nhau như 
V1 trí cũ. 

1⁄ Ánh sáng đỏ ,các electron không bị đẩy văng khởi 
phiến kin loại 

2⁄ Ánh sáng xanh một số ít electron không bị đẩy khởi 
phiến kim loại 

3⁄ Ánh sáng cự tứn nhiều clectron bị đẩy khởi phiến 
kim loại 

Điều đó đưa tới kết luận là thứ ánh sáng xanh tím 
(ultraviolet) có khả năng loại trừ lượng tĩnh điện trên lá 
vàng bằng cách đẩy những âm điện tử tĩnh điện mà ta đặt 
vào trong lá vàng trong lần thử nghiệm đầu tiên với dòng 
điện. 

Đó là phát kiến đầu tiên về điều được gọi là hiệu 
ứng quang điện (photo electric) 


ánh sáng đó zero anh sáng xanh cực tím nhiều electron 
electron rủột Ít electrorma được giải phóng 


Số 


Tam ghỉ nhận như vậy nhưng lúc thực hiệm thí nghiệm 
ở thời điểm 1900 người ta vẫn không thể giải thích tại sao 
ánh sáng tím lai làm được chuyện này. 

Cũng ở giai đoạn này qua nhiều thí nghiệm cụ thế, 
người ta đá có những bằng chứng để tin chắc rằng ánh 
gáng là lên sóng. Một khi nghĩ về một làn sóng người ta 
thường liên tưởng và mường tượng cụ thể như một làn 
sóng vật chất cửa nước 

Một trong những bằng chứng về tình trạng sóng là khi 
ánh sáng rọi một bóng cửa một vật thể trên một màn hình 
thì chung quanh bóng đen có một viên sáng mờ nhạt. 

Hiện tượng này được giải thích là khi ánh sáng chạm 
vào bờ cửa một vật thể, vật thể này cẩn trở đường truyền 
thẳng cửa ánh sáng và tạo nên một bóng đen đậm. 

Lý do vì một phần khác cửa ánh sáng lại tìm cách bé 
cong theo hình thế 3 chiều cửa vật cẩn để tiếp tục di 
chuyển vì thế đá tạo nên một viền mờ chung quanh cái 
bóng chính cửa vát thể đó. 


Tương tự như sóng nước vờn quanh một hòn đá cẩn 
đường 


$4 


Một nhân xét khác khiến người ta thắc mắc là tại sao 
lại có hiện tượng cầu vồng 7 mầu hay những bong bóng sà 
phòng có đủ mầu khi ánh sáng chiếu vào. 

Những hiện tượng này chỉ có thể giải thích nếu chấp 
nhận rằng ánh sáng là do tính chất sóng của nó nên phản 
chiếu lại khi gặp một mặt phẳng của những tấm gương 
cong nên bị tách riêng ra thành nhiều quang phổ giống 
như những làn sóng tạo ra trên mặt nước khi bị khích động 
tại một điểm 

Tiến thêm một bước người ta cho rằng sóng của 
ánh sáng không phải là sóng vật chất như sóng nước 
mà là những làn “sóng năng lượng” lan truyền trong 
không gian. 

Ý niệm về một làn sóng năng lượng quả là một điều 
mới mẻ dù chúng ta vẫn thường mơ hồ cảm nhận được điều 
này khi hơi nóng của mặt trời được gió lùa vào mặt như 
những đợt sóng, 

Những lý giải về tính chất sóng của ánh sáng giải 
quyết được một vài chuyện như việc tạo nên viên mờ quanh 
bóng đen của một vật thể nhưng vẫn chưa giúp hiểu được 
nguyên do của hiện tượng quang điện trong thí nghiện hai 
lá vàng nói trên.. 

Cuối cùng người ta “chính thức” xác nhận vì “ánh sáng 
có chở theo năng lượng”. Năng lượng này nếu đủ mạnh sẽ 
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lảm những âm điền tử trên những nguyên tử kirn loai bát 
khởi quỹ đao cửa nó (khi ẩm điện tử rơi khổi quy đạo để dì 
chuyển như những âm điền tử tự do tức là tao thảnh dòng 
điện) 

ầm điền tử 

rời khối quỹ đao 


PROTON 
NEUTRON 


ELECTRON 


Phải đơi tới Albert Enstein 1906 với ly thuyết về quang 
điền (photoelectric) thì vai trò của ánh sáng và lhẩ năng 
tao điện nảng mới chính thức được xác nhân. 

Trong lý thuyết n&y Einstoin nơi rửng chưng ta 
cẩn “quên đi” chuyện ánh sếng lả rớt lèn sáng 


goi lẻ “quanta”. 

thời điển 1900 nối rảng ánh sáng là những hat quả 
lả chuyên hoang tưởng nhưng Einstein cho rảng buóc phẩi 
quan niệm nhì/ vậy mới giải thích được những hiệu ứng 
cửa ấnh sấng. Trước mất là cụ thể nh sống thành giòng 
điền trong thí nghiệm hai lá vàng . 

Những loai ánh sáng rnầu sắc khác nhau mang những 
đơn vị nảng lương hay những “quanta nàng lương” ranh 
yếu khấc nhau. 

Ảnh sáng đở rất yếu năng lượng. Anh sáng tím, cự tím 
mang nhiều quanta năng lương cao hơn nên làm những ẩn 
điên tử ổ quỹ đao ngoài cừng vot khối quỹ đao của nớ. 

Mót thí du mình hoa lä thời thương cổngười ta cột một 
hòn đá vào sơi đây quay vòng vòng trên đầu khi buông tay 
ra hỏn đá bay tơi sát hai con mồi. 


qf 


Sức mạnh cửa hòn đá quay tròn gọi là động năng của nó 
phụ thuộc vào độ lớn của khối vật chất, tốc độ quay và sợi 
đây nối dài ngắn để tạo quỹ đạo lớn nhỏ. 

Một âm điên tử quay trên nhứng quỹ đạo của một 
nguyên tử cũng tương đương với một trạng thái, một mức 
năng lượng đặc biệt. 


Vân đạo âm điển tử 


Khi âm điện tử bị ánh sáng có năng lượng cao chiếu vào 
âm điền tử này nhân thêm nhiều quanta năng lượng thăng 
dư sẽ nâng cấp mức năng lượng cố hữu và làm nó văng 
khổi quỹ đạo cửa mình để trở thành một âm điện tử tự do. 

Nên nhớ dòng điện là do sự di chuyển của những âm 
điện tử tự do này. 

(mỗi quỹ đạo tương ứng với một mức độ năng lượng cao 
hay thấp. Nếu nhân thêm năng lượng, âm điên tử ở quỹ 
đạo ngoài cùng sẽ bị bắn ra tạo thành dòng điện. (2òng 
điện là sự di chuyển của những ám điền tử) 
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Phát kiến của Einstein mở đầu cho một cuộc cách mạng 
trong ngành vật lý nhưng cũng mở ra nhiều nghịch lý khó 
hiểu vì những phát kiến của ông dường như ởổi ngược lại 
xuy tư thông thường của con người 

Chuyện ánh sáng lan truyền như làn sóng thì còn có thể 
hiểu được vì nó tương đồng với sự quan sát hiện tượng làn 
sóng nước giao thoa hay chạy quanh những chứng ngại 
nhưng khi nói ánh sáng là hạt năng lượng tức là nói về 
bản thể của ánh sáng thì quả là chuyện quá siêu thực. 

Hơn nữa khó có thể chấp nhận “một thực tại lưỡng 
diện” như vậy. Ánh sáng không thể tuỳ ý biến dạng 


Một thời gian ngắn sau khi Einstein với lý thuyết ánh 
sáng là những hạt lượng tứ mang năng lượng (quanta), 
điều nghịch lý về chuyện ánh sáng vừa là sóng vừa là hạt 
trở nên trầm trọng hơn nhưng không a1 đưa ra một phản 
bác rõ rệt. nào 

1922 lúc thuyết tương đối ra đời, cững là giai đoạn mà 
Tây Phương đang chìm đắm trong một cuộc cách mạng 
văn hoá sau đệ nhất thế chiến làm tiêu hao nhiều triệu 
sinh mạng con người. Trong chiến tranh, nhu cầu sống còn 
phải chiến thắng cững thúc đẩy con người trong việc phát 
kiến những dựng cụ phục vụ cho chiến tranh dựa vào kiến 
thức khoa học. 

Cuộc chiến làm thay đổi mọi chuyện, sau chiến tranh là 
sự ra đời của trào lưu canh tân, người ta khát khao đổi 
mới trong mọi phương diện từ văn chương nghệ thuật tới 
chính trl và khoa học. 

Nước Nga thành Cộng Bản đang muốn bành trướng chú 
nghĩa này, nhạc ]jazz của Hoa Kỳ, thứ âm nhạc nổi loạn, 
phản kháng như muốn phá bổ nền móng giá trị và cách tư 
duy khuôn mẫu cũ lan tràn khắp thế giới. 

Khoa học kỹ thuật cũng phát triển theo trào lưu này. 

Người ta khao khát đổi mới nên cái quan điểm hoang 
tưởng về tính nhị nguyên vừa sóng vừa hạt của ánh 
sáng có vẻ cũng là một thể hiện của sự phản kháng tư duy 
trong cơn suốt đổi mới của xã hội. 
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Ở một phía là cuộc canh tân những lý thuyết cổ điển 
trong khoa học mà người dẩn đạo là bác học vát lý lỗi lạc 
người Đan Mạch Niels Bohr (1685-1963) và phía khác là 
Albert einstein đại diện cho những chiến sỹ cuối cùng của 
quan điểm tiên định. (deterministic). 


Ha kh bi =¬ 


` `. ` 


` 


sốñ£ ảnh sáng giao thøa 


Niels Bohr Albert einstein 

Cuộc chiến giữa hai khói óc thiên tài ở hai cực đổi diện 
kéo dài nhiều tháp niên, tạm lắng để người ta khai thác 
những ứng dụng thức tiễn trong tính lướng diện ánh sáng 
Trên phương điện thuần lý dù chưa hẳn ngã ngũ hoặc có 
một giải quyết chung nhưng giới khoa học tạm cho nó vào 
tử khoá lại. 

Khoảng giửa thập niên 1920, một thí nghiệm được thực 
hiện tại phòng thí nghiêm Bell Laboratory tại New .Jersey 
Hoa Kỳ trong đó người ta phát hiện một yếu tế mới lạ và 
hoàn toàn bất ngờ liên quan tới những ám điện tử. 

Cho đến phút đó, trong lãnh vực điện lực, những ám 
điện tử tuy chưa trực tiếp nhìn thấy nhưng qua luận lý 
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toán học và quan sát gián tiếp cũng đã được “thừa nhận” là 
những hạt tử chứa vật chất, rất nhỏ, nhỏ vượt sự quan sát 
vật lý nhưng được ý niệm là cứng chắc như những viên 
BT]Nam.. 

Trong thí nghiệm của Bell, người ta bắn một tia âm 
điện tử vào một màn có hai khe hở để nghiên cứu xem 
những âm điện tử này phát tán như thế nào. Kết quả được 
ghi nhận trên một màn chắn ở phía sau. (màn hồ quang) 


Màn hình TV là một máy bắn âm điện tử 


Kết quả cúa cuộc thí nghiệm này làm chấn động giới 
khoa học thế giới vì nó minh xác là “ánh sáng có thể vừa 
là sóng vừa là hạt”. 

Nếu là sóng thì sóng ánh sáng phải có khả năng giao 
thoa 

Để. mường tượng cụ thể hơn về việc giao thoa của hiện 
tượng sóng người ta thiết lập một thí nghiệm chính xác và 
tỉnh tế hơn chia làm hai giai đoạn để so sánh. 

Trong thí nghiệm thứ nhất, sóng nước được lùa qua hai 
khe chắn của một bức màn chắn 

Đằng sau bức màn chắn hiện tượng giao thoa của sóng 
nước xẩy ra tạo thành những vân sáng tối. 

Tại sao vậy 
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đỉnh dương 


biên độ 
cường đồ cửa sống 


⁄ 


`¬"_ đỉnh âm 
Đó đài sóng 

Mót sóng phải có 1 đỉnh dương và mót đỉnh âm ngược 
chiều. 

Khi hai làn sóng cham vào nhau, nếu khu vực giao 
thoa lã hai đính sóng dương thì đó cao cưa hai sóng sẽ 
cóng hưởng làm sóng nhô lên cao hơn. 

Trái lai ở khu vực rót đỉnh dương gấp một đỉnh âm 
(đáy sóng) thì sống sẽ triệt tiêu. Đừơng biểu diễn là một 
vach thẳng hay một vạch tối trên màn ảnh 

Kết quả là khi hai làn sống giao thoa sẽ tạo nên những 
vệt sáng tối 


———— ẪẦ Ẩ'" ” '= À d 
giao thoa hai dỉnh sống dươngcộông hưởng 
làm sống nhô lên cao hơn. 


———= “ “_-&...«v. 


Đính dương gập một đỉnh âm sẽ triệt tiều 
Thí nghiêm kế tiếp, thay vì dùng sóng nước, người ta 


dùng một máy phóng mót “chùm tia âm điện tử” vào một 
màn chấn cũng có hai khe hở tương tự như thí nghiệm với 
sóng nước . 
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hai khe hở vã Tều..0MNG 


Như vừa nói ở trên là từ lâu rồi electron đâ được xác 
nhận là những hạt nhưng trong thí nghiệm hai khe hở này 
người ta lại thấy những electron hoạt động tương tự như 
sóng tức lả tạo nên những vach sáng tối giống như thí 
nghiệm với sóng nước giao thoa. 

Phải chăng điều này chứng tổ electron cũng là sóng. 

Tuy nhiên kết quả vấn khêng toàn diện 

Để chứng tổ cách hoạt động “séng- hạt” tức là c hung tó 
elecLron vừa hứu hình vừa vô hình cần thí nghiệm với cửa 
từng electron đậ láp . 

Trong thí nghiệm thứ nhất người ta dùng một chùm tia 
ám điện tử nên chưa nói lên được” cá tính cửa từng âm 
điện tử như những đơn vị biệt lập.” 

Tiến thêm một bước nứa, thay vì bấn một chùm tỉa 
electron bây giờ người ta chỉ bắn từng electron một. qua 
màn chấn có một khe hở rồi hai khe hở. 

Cần lưu ý yếu tố “từng âm điện tử” vì trong thí nghiệm 
trước, người ta có thể lý luần có sự giao thơa sở đí có là do 
một chìm nhiều âm điện tử đan vào nhau. 

Hai Thí nghiệm sau đây chứng tổ một hiện tượng kỳ bí 
là dù ehï với từng ầm điện tử một cũng có sự giao thơa như 
lần sóng. 


92 


Một âm điền t8 
Dang Haf 


Qự giao thoøa nảây được gọi là một hàm số sóc xuất 
hay hàm số sớng. Nó chứng tỏ những đm điện tử có 
khẻđ náảng lựa chọn thoo may rủi hoặc qua khe Á hay 
qua khe B. 

Kết quả cho thấy: 

“Mới đầu màn ánh hồ quang ghi nháần những chấm 
sáng loé lên cứa từng âm điên tử rời raạac xuất hiện một 
cách tình cở. 

Điều này chứng tổ đâ có từng m điện tử cô lép lựa 
chọn đi qua hoặc khe À hay khe B. 


Nói khác đi từng hạt âm điện tử có thể hên xui lúc 
qua À lúc qua B 

Thế nhưng dân dà một dạng thức đặc biệt bắt đầu xuất 
hiện và đây cũng là cái dạng thức của hai làn sóng giao 
thoa, tức là cững có những vạch đen trắng. 

Đây là một ghi nhận cực kỳ đặc biệt vì nhớ lại 
trong thí nghiệm với sống nước, dạng thức những 
vạch sáng tối là là do sự giao thoa của hai làn sống 
khác nhau khi ổi qua hai khe hở . 

Trong thí nghiệm mới nhất chỉ có từng âm điện tử một 
được bắn đi nhưng vẫn có giao thoa.. 

Điều này cho thấy là từng âm điện tử độc lập vẫn có sự 
lựa chọn khe A hay khe B .Vì thế ở giai đoạn đầu đã thấy 
có những chấm sáng rời rạc của từng âm điện tử hiện trên 
màn hình (hình1). 

Tại sao giai đoạn sau của thí nghiệm thì lại có sự giao 
thoa như làn sóng? (Hình 2) 

Tại sao từng hạt âm điện tử cô lập lại có thể tạo 
nên dạng thức giao thoa sốóng?. 

Cách giai thích rất thần bí “của thường nhân” như 
chúng ta là : 

“Có thể. âm điện tử khi đến trước hai của ngõ A và B đã 
hoá thân như tề thiên đại thánh một thành 2 để đồng thời 
đi qua cá hai khe hở, ” 

Theo mất nhìn của khoa học thì sự kiện mỗi âm 
điện tử đơn lẻ vẫn có thể sinh hoạt như một làn sống 
không phải vì nó có thể hoá thân thành hai hạt để 
đồng thời đi qua hai khe hở kiểu như sóng nƯớc, sống 
vất chất 

Vậy thì làm sao giải thích được hiện tượng giao thoa 
sóng dù chỉ bắn từng âm điện tử một. 


Đống loại gì đây.? 

Một loại sóng vô hình. Sóng may rủi 

sống xác xuất 

Nước là sóng vật chất của những phân tử H2O còn với 
âm điện tử là loại sóng gì đây':. 
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Câu hỏi này là khởi điểm của những lý thuyết về 
ngành vật lý Lượng tử. 

Bóng hạt tử ?lsóng sác xuất, sóng may rủi 

Những electron (khi xuất hiện ở trạng thái thứ nhì, 
sau này được gọi là trạng thái quantum, quantum 
state) thì nó không là sóng vật chất như sóng nước mà 
biến thành một làn sống gác xuất, sóng may rủi ?!!? 

Sau này người ta còn được biết là các hạt tử chỉ có ở 
đạng “quantum state khi đang di chuyển”.!/?? 

Yếu tổ này sẽ được nói rố hơn khi khảo sát chỉ tiết về 
quan niệm lưỡng điện sóng hạt của quantumn phys1c 

Để giải thích hiện tượng này Niels Bohr đưa ra một 
nhận định kỳ bí không kém gì cách giải thích của thường 
nhân chúng ta và đó cũng là mở đầu của những lý thuyết 
về Cơ học Lượng tử (quantumn mechanic) 

Đây là những lý giải rất điên để giải thích về hoạt động 
của ánh sáng và vật chất, xa hơn nữa là bản thể của mọi 
thực tại. 

Cơ học Lượng tử điên đến độ chính cha đẻ của nó là 
Niel Bohr phải nói răng: 

“H4† kỳ ai khi nghe những ý thuyết về lượng tỦ mà 
không bị khủng hoảng ngỡ ngàng thì coi nhƯ ngUời đó 
không hiểu gì về nó. ” 

Thực vậy đây là những lý thuyết hoàn toàn đối trọi với 
luận lý thông thường 

Theo giải thích của Bohr thì không thể quan niệm một 
âm điện tử “trong tình trạng đi động” nhƯ một thục tại 
vật }ý và chỉ có thể mô tả vị trí của âm điện tử đi động này 
như một làn sống may rủi (sóng sác xuất) 

Trong trạng thái này, một âm điện tử (rong trạng 
thái di động có thể. “đổng thời” hiện diện ở bất cú vị 
trí nào trong không gian (trước khi bị định vị trong 
một cuộc đo đạc) ( tưu ý cụm tỪ trong tình trạng di 
động) 

Một hạt tử đang di động sẽ thị hiện dưới dạng sóng 
may rủi (wave of chance), nhưng khi chạm vào màn chắn 
có hai khe ( chủ đích sắp đặt để quan sát) thì làn sóng 
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này sẽ tách thành “hai làn sống” (giống sống nước) để cơ 
thể đồng thời đi qua hai khe một lượt. ( âm điện tử trở 
thành TẾ Thiên Đại Thánh) 
Lưu ý đây là muốn nói “hai lần sơng Sác xuất tách 
riêng ra từ một hạt tử khi phái lụa chọn trước hai khe hở. 
Vì có hai làn sống sác xuất đồng thời đi qua hai khe 
nên mới tao ra sư giao thoa giồng như sóng nước. 


s 


đỉnt sóng gặp nhau 


Đỉnh sơng gặp đáy sóng 
triệt tiêu cường độ sóng 
(vét tối) 


Hai đỉnh sóng gặp nhau tăng gấp hai cường đó (vệt 
sáng) 

Đỉnh sống gặp đáy sơng triệt tiêu cường độ sống (vệt 
tối) 

Khi hai làn sơng này cham vào màn hình thì hai cái 
“bóng ma” cửa hạt âm điện tử như bừng tỉnh khối cơn mê 
trở về thưc tại nguyên dang. ( thoát khỏi tình trang sóng 
sác xuất để trở thành một hat tử thực sư) 

Tình trang giao thoa chí nhận trên màn hình chỉ 
là ghi nhận sự giao thoa của hai làn sóng xác xuất 
sau đố sống này “sụp đế” tức thời? 

(Sư đột nhiên, tức thời, biến mất hay sư sup đổ cửa 
hàm số sác xuất như vừa nơi là một vấn để còn được tranh 


luận sôi nổi) vì cũng có giải thích nói rằng nó chỉ sụp độ 


Sự sụp để làn sóng xác xuất có nghĩa là hạt tử trở lại 
tình trạng vật thế quan sát được trên màn hình. 

Tình trang hai làn sóng xác xuất song sinh đè chồng 
lên nhau vẫn tồn tại với những người chưa được quan sát 
nó. 

Nói chỉ tiết hơn thí dụ với người đang làm thí nghiệm 
hai khe hở, khi anh ta nhìn thấy những hạt giao thoa trên 
màn anh thì làn sóng sác xuất biên đi trở thành những hạt 
tứ thật nhưng đôi vối một người chưa nhìn vào thí nghiệm, 
chưa quan sát, chưa nhìn thấy thì hàm số sống vẫn tôn tại. 
Đây là một vấn đế rất tế nhĩ sẽ được nói tới trong thí 
nghiệm gọi là con mèo của Sechrodinger. 


.....e 5 Hạt tư trở lai tình trạng 
c 4 vật thể quan sát được 
* LQ 


trên maần hình khi hảm 
số sóng sụp đố 


E—— tront view 


Giẩi thích kiểu nầy như nghe chuyện hồ li tình biến đi 
khi trời vừa sáng (thực ra tình trạng nảy được vật lý lương 
tứ goi là sự sụp đổ cúa hàm số sống sẽ được khao sát sau 
nay) 

Một hình nh cụ thế hơn thí đụ khi chúng ta quay một 
đồng xu trên mát bàn. Đồng xu có hai mất, mất hình người 
va mất bông lúa. 
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Khi đồng xu đang quay mau hình ảnh hai mặt của đồng 
xu chập chờn hoà nhập vào nhau mờ mtt, chơn trượt, 
không thể phân biệt hai mặt cửa nó . 

Trong tình trang hoà nhập hai trạng thái mặt người 
và mặt lúa này nếu có ai hỏi đang thấy mặt nào của đồng 
tiền thì chỉ có thể nói vu vơ là “eó thể là mặt người, có 
thể là mặt lứa”. 

Đó là sự đè chồng, đan vào nhau của hai làn sóng 
xác xuất: “mặt lứa hay mặt người” 

Vào một thời điểm nào đó nếu đập bàn tay xuống để 
chấm đứt tình trang nước đôi mù mờ này tức là chúng ta 
can thiệp để ép đồng tiền (vào lúc đó) phải chọn một trong 
hai trang thái để thị hiện, mặt người hay mặt lúa. 

Phứt đó hàm số sóng cửa trạng thái rửi may xác 
xuất đột nhiên sụp đổ, tan biến (hồ ly tinh bị quan 
sát dưới ánh sáng ban mai phải tan biến) 


Bohr cho rằng tình trang của một âm điện tử khi đi 
chuyến cũng tương tự như vậy. 

Khi âm điện tử chớ theo làn sóng cửa sự may rửi (ồhàm 
số xác xuất) tới màn chắn có hai khe hở thì làn sóng này 
sẽ đồng thời tách làm hai làn sóng riêng biệt để cùng lúc 
đi qua cả hai khe hở kiểu như tề thiên Đại Thánh nhổ một 
sơi lông biến thành hai người. 

Sau đó tình trang hai sóng tách rời của âm điện tử tiếp 
tục đi chuyển trong không gian và chỉ chấm đứt khi 
sóng xác xuất này đã chạm màn hình và bị phát hiện 
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bởi quan sát viên, tương tự như khi chúng ta stop không 
cho đồng tiền quay nữa. 

Sự bí hiểm khiến chứng ta tự hỏi là phải chăng khi làn 
sóng may rủi của âm điện tử trước khi chạm vào màn có 
hai khe hở thì hình như nó biết được điều này, ý thức 
được có hai khe nên tách làm hai để đông thời qua cả 


Một câu hỏi ngớ ngẩn khác là phải chăng khi đứng 
trước hai khe hở làn sóng xác xuất lưỡng lự không biết 
nên đi qua khe nào nên đành quyết định tách đôi để ởi qua 
cả hai khe (cho công bằng) . 

Không al trả lời được câu hồi này nhưng điều chắc chắn 
nhất mang tính thực nghiệm là sự giao thoa được ghi nhận 
trên màn ảnh chứng tỏ: 

Ấm điện tử hoạt động lưỡng diện vừa như hạt vừa 
như sóng. Như sống khi không bị quan sát, như hạt 
khi bị quan sát 

Do đó, theo Bohr người ta không thể biết vị trí của một 
hạt tử cho tới khi nào thực hiện phép ởo . 

Ghi nhận hình ảnh cụ thể của một âm điện tử trên màn 
hồ quang như một chấm sáng chính là sự thực hiện phép 
đo. 

Các âm điện tử trong một nguyên tử cũng vậy 

Ấm điện tử có thể “đồng thời và bất kỳ nơi nào” thể 
hiện cụ thể là một vân đạo (Đường nấy) 


ÂzZ điện tử có thể 
“đống thời ở bất kỳ nơi não 


?2 
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Trước khi thực hiện sự đo đạc (quan sát) một electron 
“có thể “đồng thời” ở “khắp mọi vị trí trong không gian”. 

Có những vùng trên vân đạo mà người ta “áng chừng” 
là sẽ “có nhiều cơ may” thấy được một âm điện tử. 

Cái chi tiết đồng thời này rất quan trọng khi ởi 
gâu hơn vào tình trang “phủ sống chồng chéo” 
Emtanglement của các hạt tử. 

Cần nhấn mạnh những cụm từ như: “có thể “đồng 
thời?” và “Khấp mọi nơi trong không gian” vì đây 
chính là yếu tính của tình trang chồng chéo hàm số 
sóng Entanglement 

Người ta chỉ thực sự phù phép để vị trí của nó bật lên 
thành hiện hữu khi tìm cách nhìn ngó vào nó. 

Đây là một nhận xét cực kỳ kinh hãi vì nó làm lưng lay 
toàn bộ quan niệm cững như định nghĩa về thực tại. 

Kiểu như có một tấm màn che giấu giữa chúng ta và thế 
giới siêu v1 lượng tử. 

Qau tấm màn che u minh này mọi chuyện đè chồng lên 
nhau vô tân trong sự “có thể, sự khả hữu, giữa có và 
không”. 

Khi chúng ta tìm cách vén bức màn vô minh này lên để 
nhìn vào thì cũng chỉ thấy thực tại vào lúc đó mà thôi. 

Đó cách lý giải của Bohr được giới khoa học gọi là 

“Lý giải Copenhagen, the copenhagen 
inberpretatlon”. 

Điều ghê gớm trong lý giải Copenhagen là chúng ta 
không thể quên rằng những âm điện tử ẩn hiện “có có 
không không” rất liêu trai huyễn ảo này lại chính là những 
viên gạch căn bản xây lên lâu đài thực tại trong đó có vũ 
trụ và con ngƯỜI. 

Và như thế, nếu suy rộng ra phải chăng có thể nói 
hiện hữu của con người cũng chỉ là một làn sóng rủi 
may và chính chứng ta có thể đồng thời ở khắp mọi 
nơi trong không gian. 

Thiển ca Phạm duy 

Tôi nằm võng võng đưa võng đưa 

7ö1 nằm võng “nằm yên mọi chổ” 
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Cách lý giải copenhagen mặc dù có tính thuyết phục 
như trình bầy nói trên nhưng trong ý niệm về sự hợp lý, 
hợp tình thông thường của con người thì vẫn khó nuốt trôi. 

Đặc biệt cây cổ thú Albert Einstein cũng không chịu 
nổi cái ý nghĩ thực tại chỉ là một chuỗi mịt mù vô định của 
may rủi như câu nói đã thành kinh điển của ông: 

“thượng đế không chơi súc sắc “god do not play 
dice” hoặc “liệu mặt trăng sẽ ngừng hiện hữu nếu ta 
không nhìn ngắm nó”, 

Trong những thập niên sau đó, Einste1n và Bohr tranh 
cãi chung quanh vấn để nhận thức thực tại (reality). 

Thật vậy nếu Bohr đúng thì cái thực tại mà chúng ta 
nhận biết qua ngũ uẩn còn có thật hay chỉ là một ảo ảnh 
hộ! tụ lại từ những tình cờ không thể kiểm sóat.. 

Nói theo kiểu hiện tượng luận Hegel theo đó 

“Tát cả võ trụ hiện hữu chỉ là phản ảnh tính thần của 
Con người” 

Nói khác ởi là tôi nghĩ thế nào, muốn thế nào thì 
vũ trụ xuất hiện như thế. 

Nói theo khoa học thì một hiện tượng xuất hiện thế nào 
và có thành hiện thực hay không là tuy theo cách mà ta 
thiết lập dụng cụ thí nghiệm. 

Đeo kính mầu hồng thì mọi chuyện sẽ nhuộm mầu 
hồng, thế gíới qua mắt loài chó chỉ có một mầu đen hay 
trắng.Ta nhìn một bông hoa có mầu sắc khác nhau bởi vì 
trong hoa có những nhóm phân tử “hàm sắc” (øroupemen£ 
chrơmophore) mà độ rưng động nhiều hay ít khi tiếp nhận 
năng lượng của ánh sáng. Tia X có thể nhìn thấy qua da 
thịt, con giun dưới mặt đất chỉ nhìn bằng xúc giác, những 
con cá dưới những hố sâu nhất của đại dương hoàn toàn 
không có ánh sáng vẫn hiện hữu và có một cảm nhận về 
thế giới mù của nó vv.. 

Để phản bác Bohr, Einstein và hai nhà khoa học khác 
là Nathan Rosen, Podolsky đưa ra những luận lý để phá 
quan điểm của Bohr và cho rằng lý giải Copenhagen về sự 
đồng thời chồng chất lên nhau những vị trí trong 
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không gian của một hạt tử trước khi được quan sát 
(Entanglement) có những sai lầm nghiêm trọng. 

Entanglement theo quan điểm của cơ học lượng tử nói 
thu gọn lại là sự chồng chéo quan hệ dưới dạng sóng 
của một cặp lượng tử (quantum particle) xẩy ra khi 
những lượng tử này được tạo thành trong cùng một biến cố 
(event). 

Event hay biến cố được hiểu là khi ta thị hiện một 
chuyện gì đó trong không thời gian, thí dụ búng cho hai 
đồng tiền quay trên mặt bàn hoặc bắn ra đồng loạt hai âm 
điện tử. 


Thí dụ ta có hai đồng tiền hay hai electron “đồng lượt 
thị hiện” trong một biến cố (thí dụ đơn giản là cho hai 
đồng tiền quay trên mặt bàn) 

Sau đó ta đẩy chúng xa nhau ra. (thí dụ hai đồng tiền 
tiếp tục quay nhưng một đồng tiền ở Cali, đồng tiền kia 
trên mặt trăng). 
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Dù bị đấy xa nhau như vấy theo quan điểm vát lý 
lương tử thì: 

“Định mang” của hai đồng tiền hay hai electron này 
vĩnh viễn vấn giao thoa, ràng buóc, chồng chéo với nhau 
(entangle) ở bất kỳ vị trí nào cửa chúng từ sau khi được 
thành láp sau mót biến cố. 

(khi hai đồng tiền quay, trong mối sát na cửa thời gian 
chúng ở những vị trí và đó quay bất định dưới dang mót 
hầm số sấc xuất 


kì 


Trong trường hợp cho hai đồng tiền đồng thời mà chúng 
ta vừa báng cho quay mau trên mất bàn với dụng tâm thí 
nghiệm tức lả đã tạo ra mót biến cứ. 

Cho đến lúc chúng ta tìm cách đo đạc tình trang của 
“mót trong hai đồng tiền” ở mót thời điểm nào đó, để tìm 
hiểu tình trang cưa nó, chúng ta sẽ không thể biết chấc vào 
lúc đó, đồng tiền nào là mặt người hay mặt lúa. Tình 
trạng sống sác xuất của chúng chồng chéo lền nhau 

mót thời điểm nảo đó nhìn vào đồng tiền đang quay 
và tư hởi ta đang thấy mất nào thì không thể trđ lời chính 
xác là thấy mặt nảo. 

Nói khác đi là cả hai đồng tiền “trong tình trạng 
chuyến đđng” sẽ ở trong mót trang thấi chồng chéo, đồng 
thời vừa là mặt người vừa là mặt lứa. 


Thế nhưng khi chúng ta stop một trong hai đổng 
tiền không cho quay nứa và phát hiện đồng tiển bị 
stop lại là mặt người thì đồng tiển thứ 2 tuy chưa 
khảo sát nhưng sẽ phải hiện ra là mặt đuôi (mất 
lứa). 

(đó là chuyện ly kỳ (bất khả tư nghị) vì hai đồng tiền 
này là hai thực thể tách biệt chúng chỉ quan hệ từ lức 
chúng ta thiết lập thí nghiệm tức là tạo ra một biến cố) 

Theo Quantum Mecanic hai đồng tiền vì cùng tạo ra 
trong một biến cố (event) nên “định mang” cửa chúng 
chồng chéo lên nhau. Khi một đồng tiền bị xác định là đầu 
người thì đồng thứ hai lập tức thể hiện mặt còn lại tức là 
mất lứa (đuôi), 

Ở bất cứ ở thời điểm lưa chọn nào sư thể hiện cửa hai 
đồng tiền luôn luôn đối nghịch kiểu như chúng biết thông 
tin tức thời vơi nhau qua không gian đế thực hiện cái luật 
tối thương của moi hiện tượng đó là sự đối xứng tuyệt 
đối, sư đối đái lướng diện và công bằng tuyệt đối của 
chân như. 

Chứng ta tam ngừng ở đây để nghiên cứu vài ý niệm về 
chân như trong đạo Phát hi vọng có sư soi sáng khi đối 
chiếu với những quan điểm cơ học lượng tử nói trên 

Chán như trong quan niệm cửa Phật giáo là cái vốn là 
như thế của van pháp hay căn gốc cửa mọi hiện tượng 
được thị hiện dươi vô vàn hình thái. 

Chân như là cái thể tính cuối cùng và chần thật 
của mọi sự. Cái thể tính này vốn hằng có, nhất nguyên, 
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VvƯợt ngoài mọi nhân thức, không thế nghĩ bàn vì vượt khởi 
mọi đối chấp của thế giới nhị nguyên, không còn chủ thể 
hay khách thể nữa. 

Chính sự phân biệt giữa chủ thể và khách thể tạo nên 
nhận thức khác biệt giữa hai mặt của đồng tiền cững như 
đã tạo nên muôn và khác biệt trong mọi thực tại. Sự thị 
hiện của mọi thực tại chỉ do tâm phân biệt đó là lúc chúng 
ta ngừng không cho một đồng tiển quay nữa để “xem” sự 
thể hiện của một thực tại. 

Trong thí dụ đồng tiển khi quay mau là lúc có sự 
hoà nhập giữa chú thể (người quan sát) và khách thể 
trong một trạng thái Quantun (quantum state), đây 
là trạng thái của một duy nhất “the one” của chân 
như. Tình trạng hoà nhập này mới thực sự là bản thể 
của thực tại mà chúng ta thấy. Cái mà chúng ta cho 
là thấy, là thực tại, chỉ là một mặt của đồng tiển và 
sẽ không thể thực sự đồng thời thấy cả hai mặt, 

Tận cùng là một chân như vô vi vì ngay cả trí tuệ giác 
ngộ của chư Phật cũng còn là hữu vì pháp. 

Cuối cùng chỉ còn lại một không của chân như vượt 
ngoài mọi xuy luận. Tương tự không thể biết chắc mặt nào 
của đồng tiền khi đang quay vì lúc đó nó nhập vào bản thệ 
của chân như. Do đó, cho tới khi nào còn suy nghĩ đối chấp 
nhị nguyên thì sẽ không thể hiểu được nói gì nhập được 
vào chân như (the one) ở bên kia bờ ảo giác . 

Veda Umpanissad nói đó là sự tìm hiểu cái duy 
nhất, hoà nhập và trở thành cái duy nhất (Cổng giáo 
Chúa ở còng anh chị em) 

Trong những phát kiến khoa học và toán học sau này 
người ta cố tìm cách phần nào hình dung được sự thể hiện 
của chân như trong chân không qua phương trình của 
Dirac để chứng tỏ “chân không diệu hữu nhưng đây vẫn 
chỉ là cố tìm hiểu sự thị hiện biểu kiến của chân như mà 
thồi. 

Trong những thí nghiệm mà chúng ta sẽ cứu xét sau 
này cho thấy chân không cố tàng chứa năng lượng 
nguyên thủy của vũ trụ tràn ngập khấp nơi. 
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Nên nhớ sự chứng tổ này cho đến nay Chỉ chứng minh 
được sự thị hiện nhất nguyên của chân như tàng chứa 
trong chân không nhưng vẫn (chưa mồ tả được cái 
bản thể “không thể nghĩ bàn” của Nhân Như) 

Một đầu một đuôi, một âm phải có một dương, có yêu 
phải có ghét, như trong quẻ dịch có gạch dài gạch ngắn, có 
ngày phải có đêm, có sống phải có chết ..vv ..nhưng tất cả 
đều từ Chân như, trong Chân như. 

Einstein xoáy vào nhận xét này khi nói rằng theo 
lý giải của Bohr thì bắt buộc phải có “một chuyện gì 
đó quá kỳ quái lắm” (spooky) đã xẩy ra giữa hai đồng 
tiền xa lạ, cách xa nhau trong không và thời gian, 
chỉ vì chúng được tạo ra trong cùng một biến cố, 

Nói khác ởi trong hiện tượng entanglement hai đồng 
tiền này phải bí mật tức thời liên lạc với nhau qua không 
gian và thời gian, cho dù cách xa nhau vạn dậm, thí dụ 
một đồng tiền vẫn ở trái đất trong lúc đồng tiền thứ hai 
được mang lên Hoả tĩnh. 

Hình ảnh này “kỳ quái” “spooky” quá. Einstein nói 
thế !! 

Một liên hệ tức thời vượt không gian, thời gian 
theo kiểu thần giao cách cẩm như quan điểm của 
Bohr đòi hỏi là sự dẫn truyền tin tức đó phải có tốc 
đô nhanh hơn cả ánh sáng. 

Vì trí gần nhất của Hoả tỉnh và trái đất là 56 triệu cây 
số. Ở khoảng cách gần nhất này ánh sáng từ Hoả tình tới 
được trái đất cũng phải mất 182 giây tức là kháng trên 8 
phút. 

Một tín hiệu, hình chụp một hiện tượng trên hỏa tỉnh 
khi người trên trái đất nhìn thấy qua hình ảnh thì hiện 
tượng này đã không còn nữa. Không còn là hoá tình 8 phút 
trước đó. 

Điều kiện dẫn truyền tin tức theo kiểu chồng chéo 
entanglement của Bohr trái ngược ngay với lý thuyết tương 
đối tổng quát của Einstein theo đó tốc độ của ánh sáng 
là một tốc độ giới hạn. 
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Giới hạn có nghĩa là mọi hiện tượng, mọi vật thể, dù 
nhỏ như một âm điện tử cũng không thể di chuyển, loan 
truyền tin tức mau hơn tốc độ 300.000 cây số một 
giầy của ánh sáng. 

Kiểu như tốc độ giới hạn trên xa lộ, xe có thể chạy mau 
hơn nhưng bị cấm. 

Quan niệm cố hữu về sự dẫn truyền thực tế của những 
hiện tượng tại một địa phương ((Local realist of causality) 
cho rằng mọi hiện tượng cần phải được dẫn truyền trong 
không gian và phải chậm hơn hay bằng tốc độ của ánh 
sáng dù là dẫn truyền bằng bất cứ phương tiện nào. 

Trong những buổi truyền hình trực tiếp từ xa xuyên đại 
dương nếu để ý hình ảnh người phóng viên ở xa (dẫn 
truyền bằng những quang tử của ánh sáng) xuất hiện trước 
nhưng thường phải đợi một vài giây mới nghe hết câu hỏi 
và bất đầu trả lời vì âm thanh cần thời gian để chở tín 
hiệu từ một địa điểm này tới một địa điểm khác. 

Einstein cho rằng điều gọi là trạng thái “chồng chéo 
định mạng Entanglement” có thể giải thích đơn giản hơn 
theo đó thì ¿z 

“nột cách nào đó” ???!! định mạng hay tình trạng của 
hai đồng tiền hay (hai hạt tử ) dò thị hiện thế nào khi bị 
guan sát thực ra đã được “định phân tại thiên thư, 
thượng đề) từ trước khi chúng ta khởi sự quan sát.” 

Mặc dù hai đồng tiển có vẻ như có tự do hay có khả 
năng quyết định sẽ thị hiện mặt người hay mặt đuôi ở thời 
điểm bị quan sát nhưng điều này thực ra chỉ là “chuyện 
đã được ấn định từ trước dù bị che giấu”. 

Để đánh đổ Entanglement, nhóm EPR (Eintein, 
Podolsky, Rosen) gọi đó là “những biến số ẩn mát”- hidden 
valable 22H 

Theo EInstemn thì ngay từ lúc được tách riêng thì hai 
hạt tử đã hàm chứa những “biến số ẩn mật” mà với 
những trị số khác nhau của biến số ẩn mật này vào lúc đo 
đạc sẽ thị hiện thành kết quả. 

Nói cách khác thì những Biến số ẩn mật (Hidden 
variable) chẳng khác nào những cẩm nang bí mật mà quân 
sư trao cho quân sỹ để biết phải hành sử thế nào trong 
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những trường hợp khác nhau. Quân sư cửa nhóm EPR là 
thương đế. 

Theo Emstem vì cả hai hạt tứ đều tàng chứa những tin 
tức cần thiết để đáp ứng trong mọi trường hợp (biến số bí 
mát) nên chứng không cầu thiết phải “nói chuyện với nhau” 
khi chưng ta đo đạc một trong hai hạt tứ.!??2.. 

Cáu hỏi đặt ra cho Eineteinlà cái biến số ẩn giấu 
(Hidden variable) được (thượng đế) ấn định từ trước 
là từ lúc nào ??? 

Từ lúc đột nhiên nẩy sinh trong chân như rồi biến hoá 
liên tục thành van pháp, từ vụ nổ bigbang khai thiên láp 
địa, hay từ trước khi được đúc thảnh đồng tiền hai mặt từ 
đó mang một thân phán trơng một cái ngấ khác. 

Theo Einstein thì những ẩn sế bí mát nói trên bát 
đếu có từ lúc hạt tử bị tách rời để chuyển từ tình 
trạng nhất nguyên sang nhị nguyên. 

Theo Einstein thì độ quay, độ lúc lác (spin) cửa những 
lượng tử (quantum particle) không giống trường hợp độ 
quay cửa hai đồng tiền. 

Thí dụ cụ thể như một đôi găng tay, một trái mót tay 
phải. 

Định mệnh của chứng khi chế tạo, khi thành láp 
đã là một tay trái một tay phối 


Hai găng tay nảy được bí mật bở vào trong hai cái hộp 
giống hệt nhau. 

Chứng ta không thể biết hộp nào chứa găng tay phải 
hay trái cho đến lúc mở một trong hai hộp. 


Như quan điểm cửa Einstein và nhóm EPR thì hai 
chiếc hộp chứa bai cái găng chính là tình trạng một 

“Định mạng cửa hai chiếc găng tay đã được ấn định từ 
trước dù bị che giấu”. 

Cái biến số này có từ trước khi đôi găng được dệt 
thành hình vì đá bị ấn định một găng là tay trái 
găng kia là tay phải. 


TH. 
".......~-. Á : 


Khi đã mở một hộp và phát hiện hộp vừa mở chứa 
găng tay phải thì tức thời chúng ta tất nhiên phải biết 
hộp kia chứa găng của tay còn lại là tay trái mà không cần 
viện dẩn tới cái “ý nghĩ kỳ quái là hai chiếc găng nói 
chuyện với nhau bằng thần giao cách cảm”. 


Nói rõ hơn là trạng thái, tính chất, hay định mạng, của 
nhứng chiếc găng trong hộp đã được định sẵn khi bỏ vào 
hộp. 
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Vì vốn được định trước một găng là tay trái, một 
găng là tay phải nên việc mở hộp để quan sát không 
làm thay đổi gì cả. 

Cách giải thích này ngầm ám chỉ nguyên tắc tiền 
định deterministic cổ điển theo đó việc bỏ chiếc găng 
vào hộp nào chỉ là một diễn tiến tiền định của các 
“pháp”, của mọi hiện tượng từ vô thuỷ vô chung, định 
mạng trái phải của chúng đã được định trước 


Hai giải thích trên giải thích nào là đúng.? 

Theo Bohr là thực tại chủ quan 

Theo eIinste1n là thực tại khách quan 

Cuộc tranh luận Einstein Bohr bỏ lửng trong chiến 
tranh 

Sau đệ nhị thế chiến, mở ra chiến tranh lạnh, giới 
khoa học thế giới cũng chia lìa thành hai ngả. 

Những khoa học gia Hoa Kỳ được nâng đỡ bởi đồng 
Dollar tràn đẩy, bất đầu áp dụng mạnh mẽ những lý 
thuyết Lượng tử (quantum physic) trong việc khảo cứu 
sâu xa hơn vào thế giới hạ nguyên tử và phát hiện là 
ngành cơ học lượng tử (quantum mecanic) giúp hiểu 
biết nhiều hơn về cơ chế hoạt động của những chất bán 
dẫn điện (sem1 conductor), từ đó mở ra cả một kỷ nguyên 
mới về điện tử như những ứng dụng truyền thông, tia 
laser, nguyên tử lực vv 

Những thành công trong mặt ứng dựng thực tế khiến 
người ta đành bở qua mọi chống đối của EInste1n. Đúng 
sai lý thuyết chưa cần biết nhưng rõ ràng trong thực 
hành là đã có những hiệu quả cụ thể và kỳ diệu nếu áp 
dụng cơ học lượng tử. 

Nên nhớ tất cả những ứng dựng thực tế này đều là 
đáp số từ những bài toán vi phân tích phân dựa trên 
nguyên lý bất định (uncertainty) của cơ học lượng tử 
kiểu như những kiến trúc cụ thể từ cổ xưa đều dựa trên 
định để Euclide. Ở đời thường hình học Euelide vẫn 
đứng vì thế giới khoa học thực nghiệm đành nói: “im 
miệng lại và tính toán đi” Shut up and calculate”. Câu 
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nó! này ấm chỉ là đừng bơi móc là vát lý lượng tư đúng hay 
sai. Hấy khai thác những ứng dụng hứu ích của nó 

Cho tới tháp niên 60 có mót. người vấn suy nghĩ về sự 
đối trội Bohr —Einstein, đó là nhà vát lý thiên vấn John 
Bell 


John bell 


Trong thơi gian làm viếc tại trung tám nghiền cứu 
nguyền tử lực Dido, Bell đất lại cầu hỏi là phẩi chấng thế 
gwíi lượng tư chỉ hiền hứu khi được quan sất hay là bén 
dưới cái vở trơn trượt bất ổn định nảy phẩi có mót nền 
tang sư thát khác mà chúng ta chưa khám phá được. 


Có đứng như váy khóng? 
Mọi thư, nếu khóng được quan sát thì 
khóng hiền hớữu.? 


Kết cửa cuóc truy lùng này lä mót bất đẳng thức toán 
học gọi là “bất đẳng thức Bell (Bell Inequation) : 


Bát đẳng thức nảy nói ngấn và gọn dùng để kiểm 
chứng giữa quan niềm thực tai “quan hé chồng chéo vả 
thông tin qua không gian với tốc độ nhanh hơn ánh sáng. 

C8 hai lý tuyết: Enatanglement cửa Bohr hoặc tiền định 
khách quan do Binstein đếểu có những lý và dụng khác 
nhau. Binsiein chú chướng khóng có “tình cờ may rủi mọi 
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chuyện đều được định sẵn nhưng che giấu bởi Hidden 
variable” còn Bohr thì chẳng có gì chắc chắn cả. 

Quan niệm nào đúng? 

Công thức của John Bell đưa ra năm 1964 không được 
giới khoa học chú ý có lẽ vì cái công thức bí hiểm nói trên 
chưa có cách chứng minh nhất là ở giai đoạn 1965, nước 
Mỹ cũng đang gặp khó khăn trong cuộc chiến tranh Việt 
Nam với phong trào phản chiến phát động bởi một nhóm 
trí thức khuynh tả trong các khuôn viện đại học trong đó 
có một nhóm nhà khoa học vât lý trẻ tuổi thuộc đại học 
Berkley Califormia . 


Họ là những khoa học gia tré tuổi, sáng giá nhưng nổi 
loạn trong phong trào Hippi thả trôi trong cần sa, thuốc ảo 
giác LSD và phiêu liêu trong đủ mọi loại tư tưởng triết học 
và thần học như đạo giáo Vệ đà, Phật, Lão, thần giao cách 
cám , thông thiện học, và tất nhiên, họ cũng yêu những lý 
thuyết. phá thể, nổi loạn hoặc sự mô tả thực tại một cách 
huyễn hoặc của cơ học lượng tử vì quan niệm này mà xem 
ra có về cũng giống như cách sống khác thường của họ. 

Quần chúng bắt đầu biết đến nhóm bác học hippi này 
qua những tác phẩm khứng hoảng tỉnh thần của họ vì nó 
mở ra những móc nối giữa cơ học lượng tử và huyền bí học 
của Đông phương. 
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??dơNhững cuốn sách như “Đạo của vật lý ,the Tao of 
phys1cs) của FritJof Capra, Vượt ngoài Không thời gian ( 
Space time and beyond), Tìm cách giải thích cho những 
điều không thể giải thích (7owards an explanation of the 
Unexpiana bie). 

Giữa một Einstein nhà cách mạng vật lý còn gánh nặng 
hơi hướng cựu trào với điều gọi là “mật mã bẩm sinh 
tiên định của những hạt tử”, nói theo toán học là một 
biến số che giấu và một phía kia là vật lý lượng tử với 
hàm số sống xác xuất, quan hệ vượt thời gian mau 
hơn tốc độ ánh sáng vv.. 

Bohr gần với tư tưởng và lối sống của đám những nhà 
khoa học hippy hơn. Tư tưởng đi ngược trực giác gần như 
hoang tưởng của Bohr về thực tại gần với những viên LSD 
đầy ảo giác, huyền bí như chuyện thần giao cách cẩm của 
hạt tử hoặc cho rằng hạt tử có thể đồng thời ở khắp mọi 
nơi. 

Nhóm khoa học gia hippy đang muốn cố chứng minh 
những điều này qua ngả toán học vì thế họ quay sang tìm 
cách thực sự thí nghiệm bất đẳng thức toán học của Bell. 
Bất đẳng thức này là chìa khoá toán học để chứng minh 
giữa lInstein và Bohr ai đứng ai sai. 

Trong thí nghiệm này người ta dùng một tỉnh thể crystal 
để tách một tia laser thành một cặp lượng tử tức là tạo 
thành hai photon nẩy sinh trong cùng một biến cố 
như điều kiện đòi hỏi của hiệu ứng Entanglemen. 

Tia laser phóng qua một tình thể cristal để tạo thành 
hai quang tử Photon biệt lập và được cho lan truyền 
qua hai ngả khác nhau theo (hình nón không thời 
gian). 

Ánh sáng hay những quang tử 
gẽ di chuyển theo mặt ngoài 
của hình hình nón không thời 


_—gian từ điểm phát xuất cửa 
biến cố. 


Mặt phẳng tri thức hiện tại 
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(tia sáng loé lên sẽ truyền theo một hình nón trong 
không gian 4 chiêu HÈ điểm phát xuất. Điều này sẽ được 
khảo sát chi tiết sau này) 
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Hai quang tử photon thông tín tức khắc với nhau 
theo kiểu thần giao cách cảm (entangilement) 
VƯợt thời gian và không gian 


Hai quang tử sẽ di chuyển theo bể mặt của hình nón 
không thời gian tức là với tốc độ giới hạn 300.000 cây số 
1 giây nhưng với độ xoay spn khác nhau. 

Hai quang tử này vì được thiết lập từ cùng một biến cố 
tiếp tục di chuyển trong hình nón không thời gian nhưng 
độ phân cực của chứng đối nghịch nhau. 

Mót Photon phần cực ngang (phía tay trái của 
hình vẽ) photon thứ hai phân cực đối nghịch tức là 
phân cực thẳng đứng 

Theo giải thích của Bohr thì ở trạng thái lượng tử 
(quantum state) tức là khi hạt tử đang di chuyển 
trong không gian, những hạt photon này luôn có sự 
tương tác (liên lạc, quan hệ) với nhau, vì thế. 

Khi chưa thiết lập dựng cụ để ởo đạc thì hai hạt quang 
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tử này tạo nên một trang thái chồng chéo “thân phận” của 


la 
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chúng dưới dạng hàm số sóng sác xuất. (Mây ià híc hai 
hạt tử có khả năng thông tin với nhau VU qua Tnọi 
khoảng cách không gian, thời gian, “túc thời” vì mau 
hơn cả ánh sáng) . 

Tình trạng Entanglement (chồng chéo, ràng buộc, liên 
hệ) này khiến người ta không thể mô tả (xác định) độc lập 
trạng thái của từng hạt một. (không thể biết nó đang ở 
đâu, dạng quay (spin) thế nào vv.. 

Một hạt tử thuởng được xác định với những tính 
chát đặc thù như vị trí động năng (Momentum), độ 
quay (sp1n)ì độ phân cực (polarisation) yv.. Đây là 
những yếu tố xác định trình trạng (state) của một 
hạt tử 

Nếu hai hạt tử được thành lập trong cùng một biến 
cố (ch¡ï tiết này rất guan trọng) thì chúng ở trong một tình 
trạng chồng chéo quan hệ (entanglement) nên có vẻ như 
một trong hai hạt tử khi bị đo đạc đã “biết tin tức và tức 
thời thông báo !!!? cho hạt tử còn lại để hạt tử này thị hiện 
tương ứng.(Khi bị qyan sát)Quan trọng: Vì chiều quay 
(spin) của hai hạt tử cùng gốc phải có tổng số bằng 
zero nên chiều quay luôn luôn phải đối nghịch. 

Thí dụ ở thời điểm khi bị đo đạc, hạt tử ÀA đang quay 
theo chiều kim đồng hồ thì đúng vào lúc đó, hạt tử B, được 
A thông báo sẽ thị hiện một độ quay (spin) ngược chiêu 
kim đồng hồ nhờ đó, tổng cộng độ quay (spin) của hai 
hạt tử nói trên là 0.(đ/nh luật bảo toàn góc quay và động 
năng, một định luật căn bản của vũ trụ) 

Trong đời thường sự thể hiện Entanglement không 
được nghiên cứu rõ ràng như trong thế giới hạt tử nên 
thường được giễu cợt gọi là tình trạng “thần giao cách 
cảm” của những nhà thông thiên học hay những nhà ngoạ1 
cảm. 

Rất khó có thể kiểm chứng trong thế giới khống đại 
nhưng người ta ghi nhận như một minh hoạ là cũng có 
những quan hệ chồng chéo (entanglement) dù mơ hồ ở 
những cặp song sinh thực sự (tween). 
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Cá tính của hai trẻ song sinh là sự đối nghịch trong 
quan hệ đối đãi giống như cặp lượng tử entanglemernt. 

Ngành y khoa cho rằng có một quan hệ mơ hồ về sức 
khoẻ, tâm lý hay khả năng thần giao cách cảm ở những 
cặp song sinh mặc dù về phương diện tâm tính hay thể 
chất là hai con người đối nghịch, một mặt như muốn tiêu 
huỷ nhau để tìm trở về một thực thể nhất nguyên, mặt 
khác lại cần đến nhau như một bổ túc tương trợ. 

CIữa hai người sinh đôi luôn có những rung động mang 
tính tâm linh hoặc thần giao cách cảm đặc biệt. 

Theo Bohr trạng thái entanglement của những lượng tử 
chỉ được nói tới, được xác định trong “toàn thể của một hệ 
thống duy nhất” vì khi đo hạt tử A thì hạt tử B tự động có 
một kết quả ngược lại A. 

Đây là cách nói bác học.!H 

Nói đơn giản là hai hạt tử này có khả năng thông 
tỉn với nhau qua không gian với tốc độ mau hơn ánh 
sáng và người ta cũng khóng thể nào đồng thời đo 
riêng rế hai hạt tử nếu chúng ở trong tình trạng 
Enanglement (giao thoa chồng chéo). 

Đo đạc, xác định, nhận diện một hạt tử, đương nhiên sẽ 
đồng thời có kết quả của hạt tử còn lại 

Sự thông tin này mau hơn chừng nào không thể biết 
nhưng vật lý lượng tử cho rằng thông tin giữa hai hạt tử có 
tính “tức khắc bất kể khoảng cách không giar”. 

Nói khác ởi là vượt thời gian và không gian. 

Một hạt tử trên trái đất có thể “tức thời “thông tin liên 
lạc với một hạt tử khác về tình trạng của mình cho dù hạt 
tư thứ nhì đang ở bìa của võ trụ 

Trong thí nghiệm thực tế như nói trên, người ta phải đo 
độ phân cực của hai photon này nhiều lần vì theo cơ học 
lượng tử, trong tình trạng di động những hạt tủ chỉ là 
những làn sóng của một hàm số sác xuất nên kết, quả 
chỉ bên vững và có ý nghĩa tương đối tùy số lượng lần đo. 

Kết quả sau khi đo rất nhiều lần trong thực nghiệm 
là nhằm thoả mãn đòi hồi tính sác xuất sau đó mới được 
điển vào bất đẳng thức Bell nêu trên để kiểm chứng. 
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Kết quả thực nghiệm cho thấy là Bohr đúng.l! 


Hai hat tử đang di động luôn luôn có liên hệ chồng chéo 
để thông báo với nhau khi một trong hai hạt tử “bị “ đo đạc 
nhờ đó hạt còn lại thể hiện một trị giá hay tình 
trạng đối nghịch để tổng số trị số của toàn thể một 
hệ thống duy nhất là zero 

Thí nghiệm này mang một ý nghĩa to lớn vì nó cho thấy 
quan niệm về một thực tại huyền bí và khách quan của 
Enste1nm saI1. 

Đúng như chủ trương của Bolr: 

Tính chất hay trang thái của từng hạt tử thật ra cũng 
có những bí mật ấn dấu như quan niệm của Einstein và 
nhóm EPR. 

Hiện hữu cụ thể của những hạt tử chỉ có khi chứng 
ta tìm cách quan sát hay đo đạc chúng. 

Trước khi đo đạc hiện hữu của hạt tứ chỉ là một hàm 
số sóng sác xuất hư aỏ nên theo Einstein phải có một 
chuyện gì kỳ lạ lắm khiến chúng có thể quan hệ phi không 
gian, phi thời gian. 

Đây những điều thực ra không thể giải thích cụ thể, chỉ 
có thể diễn tả trừu tượng qua toán học. Chẳng thế mà 
chính John Boll đã phải nói : 

“Lý thuyết của Bohr không nhất quán, không rõ 
ràng, cố tình làm mù mờ nhưng”.....đầy là mót lý 


Đúng vậy, cơ học lượng tử mù mờ không nhất quán 
nhưng “Đúng” vì mới nhất đây, các khoa học gia đã thực sự 
đạt được một tình trạng gọi là “Viễn chuyển” Hay 
telếéportation” dựa vào tình trạng giao thoa chồng chéo 
(Entanglementf) của hai hạt tử. 

Như đã thấy trong cuộc tranh luận giữa Bohr và Einstein. 
Bohr cho rằng trong tình trạng chồng chéo Entanglement 
hai hạt tử được tạo ra trong cùng một biến cố (song 
sinh) có thể trao đối tin tức theo kiểu thần giao cách cảm 
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vượt khổng gian thời gian với tốc đồ nhanh hơn ánh sáng. 
Eimstein thì cho rằng đố là chuyện quái dị khó tin (spooky) 
Nói cụ thể hơn thí dụ có ba người. 
Ống A, Ống B và óng C. 


Ông Á muốn gửi tin tức cho óng B nhưng thay vì gửi 
trực tiếp . 

Ống Á gửi một quang tử cho ông C. 

Trong lúc đố ông B tạo nền hai quan tử (photon) nhưng 
trong tình trạng phần cực chổng chéo Entanglement 
tam gọi là photon B1 va B2 (chồng chéo entanglernent nền 
chúng thường xuyên liên lạc với nhau) 

Sau đó ớng B này gửi mót quang tử B1 cho trung gian là 
ng €. 

Như vậy qua óng C trung gian „mm. 


Kết quả là B biết tin tức của À dù không liên lạc trực 
tiếp. 

Sự truyền thông viễn liên này (teletransportation) trên 
nguyên tắc vượt thời gian (xấy ra tức thời ), vượt không 
gian vì bất kể khoảng cách, và mau hơn ánh sáng. 

Lúc đo đạc được gọi là (trạng thái khi đo đạc của 
Bell- the Bell state measurernent ). 

Người ta bắt đầu thí nghiệm với những khoảng cách 
xa nhau hơn giữa ông À và ông B kể từ thí nghiệm đầu 
tiên năm 1997 với koảng cách vài chục cent1 mét cho tới 
thí nghiệm mới nhất đây liên tục phá kỷ lục 6,2 cây số. 
(toán Canada) và toán Trung Hoa báo cáo đạt được 
khoảng cách 12,B cây số. 

Những khoảng cách này còn quá ngắn so với khoảng 
không gian của võ trụ vô tận nhưng nên nhớ là một khi mà 
lý thuyết đã được chứng mình bằng thực nghiệm thì việc 
tiến dần tới những ứng dựng cụ thể sẽ đi theo sau. 

Với những tiến bộ kỹ thuật hiện nay chắc viễn ảnh này 
sẽ diễn ra mau hơn rất nhiều nếu so sánh với việc khám 
phá và sáng chế ra những phương tiện viễn liên băng làn 
sóng radio đòi hồi hơn 100 năm từ lúc phát kiến năm 1820 
rồi trải qua Maxwell với phát kiến về sóng điện từ, cho tới 
dùng ký hiệu Morse rồi chiếc điện thoại đầu tiên, tivi và 
như hiện nay chiếc I phone. 

Với những ứng dựng của điện thoại như Zoom, messenger 
hai ngươi cách xa một đại dương có thể nói chuyện và nhìn 
thấy nhau tức thời chính là tình trạng chuyển gửi những 
tin tức Information nhờ những quang tử. 
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Những ứng dụng hiện ởại này chẳng là kỳ diệu sao nếu 
nhìn từ khoảng cách 100 năm trước. 

Người ta cho rằng bất cứ điều gì mà con người nghĩ 
được thì đều là chyện có thể sấy ra. Ngay từ vài trăm năm 
truớc người tâu từng có những chuyện giả tưởng gọi là 
chuyện kiếm hiệp Phong thần trong đó nhứửng ông pháp 
sư mở hồ lô phóng kiếm ánh sáng đánh nhau trên không, 
Tôn ngô không nhổ một chiếc lông hoá thành trăm người 
xem ra cũng giống như những súng bắn tia Laser hiện nay. 

Khi nói đến danh từ “viễn chuyển teléportation” người 
ta có thể liên tưởng tới một cảnh trong phim Star Treck 
trong đó ông captain của con tâu vũ trụ chỉ cần đứng vào 
một máy teléportation là nhấp nháy có thể có mặt ở bất kỳ 
đâu. 

Thực tế cho đến nay người ta biết teleportation 
chỉ là sự vận chuyển vượt không thời gian của những 
hạt tử chuyên chở dữ kiện, tin tức (inÍorrnatlons) mà 
mà thôi, (theo kiểu thần giao cách cảm.) 

Quantum mechanic không cho phép chuyển đạt vật 
chất nhưng nói thật rộng thì vật chất (như con người) 
cũng chẳng là những hạt tử hay sao ? 

(Nói một cách mình hoạ thì những quang tử chính là 
một trong những thiên sứ của thượng đế hay đơn giản hơn 
là những người đưa thư. Sánh sáng hoạt động chẳng khác 
gì những người đưa thư 

Chúng ta nhìn thấy sự hiện hữu của thực tại vì ánh 
sáng mang tin tức của một vật thể tới não bộ chúng ta. 
Những tìn tức này có thể tái tạo như trong tryển hình 
nhưng teleportation vật chất cụ thể của thế giới thực tại 
lại là chuyện khác. 

Làn sóng xác xuất của một con người có thể được truyền 
đi qua teleportation nhưng như đã thấy trong thí nghiệm 
hai khe hở, khi làn sóng này được ghi nhận, đón nhận 
bằng một cách nào đó thì hầm số sóng sẽ sụp đổ. Có nghĩa 
là nếu ông thuyền trưởng starstreck xuất hiện ở một nơi 
khác thì con người vật chất của ông ta ở địa điểm cũ sẽ bị 
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Tất nhiên teleportation vật cho đến nay vẫn chỉ là 
chuyện giả tưởng và những tin đổn thí dụ chuyện chiếm 
hạm USS Eldrige tàng hình và được teleportatilon tới một 
địa điểm khác.!HI 

Trong gial đoạn hiện tại người ta đang cố ứng dụng 
teléportation để làm những computer siêu nhanh, quantum 
Internet hoặc những máy mật mã mà không ai có thể phá 
được. Người Tàu hô hoán là họ đã làm được máy truyền tin 
teleportation tuyệt đối không thể bị khám phá) 

Những phương tiện truyền thông hiện nay đang tiến từ 
dạng Analog sang dạng kỹ thuật số digital 0s 1s (on of) 
nhưng nếu sài những Photon dưới dạng quantum thì không 
thể nào phát hiện được vì ngay khi tìm cách “nhận diện” 
hay do đạc thì hạt tử sẽ chấm dứt tình trạng chồng chéo 
để trở về tình trạng thực sự của nó (sự sụp đổ của hàm số 
sống nếu nói một cách bác học) 

Mới nhất đây Trung Hoa còn “hô hóan” đã chế tạo 
được một Quantum Radar. 

Người Tàu nói rằng rằng Radar này có thể phát hiện 
được mọi vật từ cách xa 62 Miles và nhận diện được mọi 
vật thể dưới mọi hình dạng nên những máy bay tàng hình 
trở thành vô hiệu. 

Thật ra đây không phải là điều gì mới mẻ trên phương 
điện lý thuyết. của vật lý lượng tử và ngay từ 2008, công ty 
Hoa kỳ Lockheed đã âm thẩm nộp môn bài sáng chế một 
radar quantum. 

Như thấy trong lý thuyết chồng chéo entanglermment của 
hai hạt tử, người ta tạo ta những cặp quang tử (photon) ở 
trang thái chồng chéo khiến chúng có thể liên lạc với nhau, 
tức thời, mau hơn tốc độ ánh sáng ở những khoảng cách 
(trên nguyên tắc) xa vô giới hạn. Nếu khoảng cách vô giới 
hạn thì cững có nghĩa là “tốc độ viễn truyền” vô giới hạn 

Trọng áp dụng để làm một quantum radar, người ta tạo 
“NHIÊU” cặp quang tử entanglement bằng cách tách chứng 
ra khi đi qua một tỉnh thể “Cristal”. 

Thí dụ một quang tử được tách thành hai “hình bóng 
chồng chéo” là quang tử A và B. 
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Sau đó quang tử À được máy radar phóng ởi “thăm dò 
viễn thám” trong không gian nhờ lần sóng siêu âm 
Microwave trong lúc “quang tử song sinh B” bị giữ trong 
máy Radar ở hậu cứ. 

Khi quang tử A phát hiện được điều gì, nó sẽ “tức 
thời?” thông báo bằng thần giao cách cảm cho cậu em 
song sinh B đang ở nhà. 

Những radar “cổ điển” cho tới hiện nay hoạt động được 
là nhờ phóng một làn sóng Radio. Làn sóng này sẽ phản 
xa lại khi gặp mục tiêu. Tuy nhiên khi mục tiêu có hình 
dạng đặc biệt như những máy bay tàng hình thì không tạo 
nên làn sóng phản hồi và radar chịu thua. 

Hơn nữa làn sóng Radio rất dễ bị nhiễu loạn (Radio 
jJaminp). 

Với cách thông tin thần giao cách cảm của hai quang tử 
sinh đồi trong tình trạng chồng chéo thì không có chuyện 
bị nhiễu và nó có thể phát hiện mọi hình thể của mục tiêu. 

Hi vọng có thể “viễn chuyển vật chất” như con người, 
võ khí chỉ có trong phim ảnh giả tưởng nhưng mới nhất 
đây đã thực sự thành công trong việc tạo được tình trạng 
chồng chéo song sinh của những âm điện tử khiến người 
ta hi vọng rằng trong tương lai (dù còn rất xa) việc viễn 
chuyển vật chất như trong phim Starwar là điều có thể 
thực hiện được. 

Một trăm năm trước làn sóng radio chuyển được ký 
hiệu morse, rồi tới âm thanh đã là chuyện quá kỳ dị nhưng 
đến nay, với vô tuyến truyền hình, computer, trí khôn 
nhân tạo, thì những phát kiến hàng ngày trong đời sống 
hoặc trong lãnh vực thám hiểm không gian so với 100 năm 
trước quả là chuyện không thể nghĩ bàn. 

Người ta cũng cho rằng bất cứ điều gì mà con người 
nghĩ tới được, kể cả chuyện linh hồn hay ma quỷ, người 
tàng hình vv đều là chuyện có thể sẩy ra. 

Một vài thế kỷ trước chuyện Lưu Nguyễn nhập thiên 
thai hay chuyện những đạo sỹ mở hồ lô phóng thanh quang 
đánh nhau trong truyện Phong Thần của Trưng Hoa hiện 
nay không còn là chuyện nói láo nữa với những võ khí bắn 
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tia laser đã được hoàn thành xét ra không khác gì chuyện 
kiếm hiệp Trưng Hoa.. 

Ly cafe đã nguội, bỏ vào lò v1 sóng ba mươi giây sau lại 
nóng bỏng mà không cần bếp lửa giống như những ngọn 
đèn cháy ngược trong điều trần của Nguyễn Trường Tộ. 
Bật radio hay TV lên nghe tin tức thời sự, một máy bay lạ 
xâm nhập không phận, phi cơ bay lên truy cản, ít ai để ý 
là chúng ta đang vận dụng năng lượng của những làn sóng 
khác nhau như Microwave, radio wave, rada wave...VV.. 


sóng radIo 


Đó là những vận dụng hàng ngày của sóng nhưng chưa 
hết, còn rất nhiều loại sóng vô hình và bí mật khác vẫn âm 
thẩm chi phối đời sống của mọi người mà ít ai biết tới thí 
dụ như những đợt sóng của chu kỳ kinh tế mà người ta 
gọi là sóng kinh tế Kondrativ mô tả khá chính xác của 
những chu kỳ kinh tế kéo dài từ bốn mươi tới sáu mươi 
năm với những đỉnh phát triển và đáy xuy thoái. 


1l Kondratev 2. Kondratiev | 3.Kondratev 4. Kondratiev | 5. Kon... 
1850 1900 1950 1990 


sóng kinh tế Kondratlev 
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Ngay cả đời sống sinh học của con ngừời cũng bị cuốn 
theo những thăng trầm của làn sóng sinh học gọi là 
Biorythm. 

Trong làn sóng sinh học này sức khoẻ và tâm linh con 
người cũng trồi sụt theo. Có những giai đọan mà người ta 
cảm thấy khoẻ khoắn, vui tươi nhưng có những ngày mà 
mọi sinh lực như biến đi đâu cả và cũng dễ ốm đau. 


— Physiral 
— Enulional 
— lnfellectual 


Sóng sinh học 


Không thể chứng minh nhưng có vẻ như trạng thái 
sóng là rnột quy luật tối thượng của vũ trụ trong đó 
không một hiện tượng nào có thể diễn tiến theo một đường 
thẳng. Mọi thứ, tổng quát như nhà Phật gọi chung những 
thị hiện, những hiện tượng, những “pháp”, đều phải tuân 
thủ cái luật tuần hoàn, ngay cả sinh tử cũng tuần hoàn, có 
lên thì có xuống, càng lên cao đầu ngọn sóng thì càng 
xuống thấp hơn ở chân sóng và lại tái tục 

Nhân loại đã chế ngự được nhiều loại sóng để phục vụ 
cho mình ngay cả loại sóng vô hình nhất là sóng sác xuất 
mà lthoa học gọi là “hàm số sóng”. 

Như đã thấy trong thí nghiệm bắn âm điện tử qua hai 
khe hở người ta phát hiện là những hạt tự có thể xuất hiện 
trong hai trạng thái hoặc hạt tử hay sóng. 
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Schrodinger thì cho rằng làn sóng trong quan điểm vật 
lý lượng tử là những sóng vật chất dưới một hình thức 
nào đó nhưng Max Born không đồng ý. 

Born cho rằng những làn sóng mà ông mói tới trong 
quan điểm vật lý lượng tử không hề có một liên quan nào 
tới những làn sóng vật chất thí dụ như sóng nước (là sự di 
chuyển của những phân tử H20 

Born cho rằng giải thích của ông dựa hoàn toàn vào 
thống kê. Nói khác đi làn sóng này chỉ diễn tả sự may mắn 
hay khả năng mà chúng ta có thể kiếm được một hạt tử tại 
một vị trí nào đó trong không gian. 

Born đưa ra, một thí nghiệm để mô tả sự khác biệt giữa 
một làn sóng vật chất và một làn sóng sác xuất gọi là thí 
nghiệm súng máy của Max Born. 

Thí dụ cho nổ một khối thuốc nổ lớn mà chúng ta đứng 
ở bên cạnh thì chắc chắn sẽ chết nhưng nếu đứng cách đó 
1000 thước thì có thể sẽ không sao cả. Càng xa thì cơ may 
bị ảnh hưởng bởi sức ép giảm dân theo khoảng cách (sác 
xuất nhỏ dần) 

Bây giờ hãy tưởng tượng có một khẩu súng bắn đạn 
được đặt trên một bàn quay với mục đích để đạn bay khắp 
bốn phía hoàn toàn tình cờ. 

Nếu chúng ta đứng gần khẩu sứng thì cơ may trúng đạn 
rất cao nhưng nếu cũng đứng cách đó 1000 thước như 
trường hợp nổ mìn thì theo sác xuất của Born chúng 
ta vẫn không hoàn toàn thoát hiểm. 

Khác với vụ nổ mìn, trong thí nghiệm khẩu súng thì 
luôn luôn có một sác xuất dù có thể vô cùng, vô vùng 
nhỏ là chúng ta vẫn bị trúng đạn, 

Tất nhiên càng ở xa thì sác xuất trứng đạn này càng 
nhỏ đi nhưng trên lý thuyết toán học thì sác xuất phân 
phối này luôn luôn hiện diện. 

Đó là những chuyện khó tin nhưng có thật mà đôi khi 
chúng ta gọi là phép lạ nhưng nhìn theo quan điểm sác 
xuất. thì Phép lạ có nghĩa là mọi biến cố đều có một sác 
xuất vô cùng nhỏ nhưng không hề triệt tiêu. 

Mọi chuyện đều khả hữu thí dụ câu truyện năm 1971 
một cô bé bị hút ra khổi máy bay cùng chiếc ghế ngổi khi 
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phi cơ bị sét đánh. Cô ta rơi từ độ cao trên 3 cây số xuống 
một khu rừng và sống sót 11 ngày nhờ gói kẹo sau đó tình 
cờ không kém là được một thợ rừng cứu thoát. Người ta gọ1 
là phép lạ. Born chỉ gọi đó là xác xuất. 

Khác biệt ly kỳ này đã được Born giải thích tận tường 
trong lý thuyết lượng tử của ông. 

Khẩu súng bắn đình của Born cho thấy là sự phân phối 
xác xuất trong không gian và thời gian không phải là điều 
xa lạ với vật lý cổ điển nhưng khác biệt là xác xuất 
theo vật lý cổ điển được tính theo đường thẳng (lineaïr) 
tức là “cộng vào” xác xuất của những những biến cố 
có tỉnh “tương ứng loại trừ-Mutual exclusiye”. 

Nói đơn giản là cùng một hiện tượng nhưng chọn 
cái này thì mất cái kia, 

Thí dụ một người sống trong căn nhà có cửa trước và 
cửa sau. Hàng ngày ởi làm, anh ta có thể dừng cửa trước 
hay cửa sau, 

Nếu gọi xác xuất số lần đi Cửa Trước là (CT) và xác 
xuất đi Cửa Sau là (C8). Hai xác xuất này gọi là tương 
ứng loại trừ vì anh ta không thể hoá thân đồng thời vừa ởi 
cửa trước vừa ổi cửa sau. 

Quan điểm xác xuất cổ điển thì hai xác xuất này được 
cộng vào nên 


Tổng số sác xuất = CT+C8. 


Vật lý lượng tử không chấp nhận điều này. 

Xác xuất trong vật lý lượng tử không ởi theo đường 
thẳng nên gọi là (nonlineair). 

Để có thể hiểu được những tính chất của một xác xuất 
không theo đường thẳng (non lineair) cần phải nhìn lại 
cách giải thích thống kê của Schrodinger về hàm số sóng. 

Trong thí nghiệm hai khe hở thì các hạt tử có thể hiện 
dưới hai dạng hạt hoặc dạng sóng xác xuất và có thể 
xác định hình thể cũng như chuyển động của làn sóng này. 
Nếu nhìn vào một làn sóng nước, người ta có thể thấy 
những làn sóng nối đuôi chồng lên nhau. 


126 


Bién đó hay lả đó cao cửa ngọn sống lä do s1{ cóng vảo 
của hai con sóng (sơng sau đốn sơng trước) tao thành mót 
con sớng cao hơn nếu hai con sóng gäp nhau lứ đ đỉnh 


Nếu mót con sống ở đỉnh và mớt con sóng khác đang đ 
đáy (thấp nhất) đ oìàng mót điểmn trong khổng gian vả thởi 
gian thì chúng eể triết tiểu, 

Đó lả st{ cổng vảo œïa nhưng lần sống riếng rẻ tạo 
thành rót tổng số cỏn gi là nguyên tếc đẻ chổng aÍl: 
sống (suysr pssition) 

Giống như tính chát ch mg œl moi loại sống, sống Xác 
xuất theo vát lý lưng bỉ cũng phải bẩn theo ngưyền tác 
đẻ chổng nới trền. 

Thí du có hai lản sống cùng ở mót khu vực trong khóng 
gian thì biển đồ œïa hai sống nảy ng sẽ cóng vảo như 
eóng nưiức. 

Tuy nhiền điểu cẩn đặc biết lửa ý lả giải thích cửa Vát 
Lý lượng tử cá phẩn khác biết vì vết lý lưng khổng chứ 
trạng tới để cao của hai con sống khi phối hợp trả 2'/ 
giải thích chính yếu và vớ cùng quan trong cả vát lý lưng 
tử là “tìm được vị trí la mớt bat hÌ trong khóng gian 
difa và hảm số sóng” 

Theo Horn thì Vị trí cỦa mớt hạt tử trong khóng 
gian, đ mót thời điển nđo đố, khỏng phối lš “biến 


LỄ 4, 


độ” (đô cao của sóng” mà phải là “cường độ” của 
sống. 

Hai danh từ này rất dễ nhầm lẫn vì biên độ của sóng 
cũng diễn tả độ mạnh nên dễ nhầm lẫn với danh từ 
“cường độ” của Born . 

Đọ cao của sóng hay biên độ là tính chất vật lý, Cường 
độ sóng của Born là tính toán học của sóng. 


bình phương IÍ lÌ | 


Theo Born: “Cường độ sóng là bình phương của 


biên đ6”. | 
SAUAREn vu 


sóng Ì sóng 1 bình phương 
+ + 
sóng 2 sóng 2 binh phương | 
\Í ll -« | 
TNN 
sóng l+ sóng 2 ` sóng 1+sóng 2 binh phương 


Tình phương % khác nhau 


Bình phương của tổng SỐ 2 sóng 
Mộc song Dao g10 cúng cö mọi ngọn song va một chân 
sóng. Chân sóng là đối nghịch của đỉnh có trị giá âm (đây 
cũng là thể hiện cái luật đối đãi âm dương của trời đất) 
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Khi mà ta bình phương một con sóng tứ là nhân một 
số âm với chính nó thì theo toán học ta sẽ có một trị số 
dương. 

Đây là một chuyện hơi phức tạp vì đỉnh âm của sóng 
phải được quan niệm là một thực tại cụ thể như khi ta nhìn 
ngọn sóng nhấp nhô. Sự bình phương trị số đáy sóng để 
cho nó một trị số dương là một ý niệm toán học mới có thể 
mô tả toàn diện hiện tượng sóng 

Tóm lại theo định nghĩa này thì nơi mà ta có triển 
vọng cao tìm thấy một âm điện tử không phải là nơi mà 
hai ngọn sóng xác xuất đè chồng lên nhau để tạo một biên 
độ cao hơn mà phải xét nơi nào có cường độ sóng tức là 
phải bình phương đáy sóng để có một tổng hợp giữa đỉnh 
và đáy sóng. 

Cung cách này mới cho ta một Cường độ sóng thay vì 
một Biên độ hay độ cao của con sóng dương mà thôi 

Một thí dụ khác: bổ electron trong một cái hộp có hai lỗ 
tương tự như một người sống trong căn nhà có hai cửa. 


Nếu chúng ta đóng lại lỗ 2 thì xác xuất của những âm 
điện tử đi qua lỗ 1 gọi là L1. Che lỗ 1 lại thì âm điện tử qua 
lỗ 2 sẽ là L2. 

Bây giờ nếu ta đồng thời mở cả hai lỗ thì tổng số sóng 
xác xuất không theo quan niệm cổ điển là L1+L2 vì đây là 
một hạt tử, hoàn toàn khác với thí dụ xác xuất phân phối 
của một khối lượng cụ thể như thí dụ một người trong 
căn nhà hai cửa. 

Lý do vì các hạt tử vẫn tuân theo luật đè chồng (super 
positlon) của làn sóng xác xuất. Hai làn sóng xác xuất của 
âm điện tử khi thoát ra từ hai lỗ 1 và lỗ 2 sẽ giao thoa với 
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nhau do đó kết quả tống quát. có thể là tăng cường hay loại 
trừ nhau. 

Cần phải nhấn mạnh là tình trạng chồng đè giao 
thoa của làn sóng xác xuất (superposition) trong thế 
giới hạt tử khóng có một trùng hợp tương tự nào 
trong thế giới khổng đại của cuộc sống hàng ngày 
nên cũng khó được hiểu hay chấp nhận trong trí thức 
hoặc trực giác của con ngưƯỜi. 

Đây chính là căn bản những hiện tượng kinh đị trong 
thế giới hạt tử vì nó làm đảo lộn mọi nhận thức của con 
người về thực tại. 

Một câu hỏi cắc cớ được nêu lên là nếu nói rằng sóng 
xác xuất và hiện tượng đè chông chỉ sẩy ra ở mức hạt tử 
nhưng to nhỏ chỉ là một ý niệm tương đối vì nếu nhìn từ 
Hoả tình hay từ một tỉnh cầu cách xa hơn nữa thì chính 
con người cũng biến đi, không khác gì những hạt tự hạ 
nguyên tử như Quark hay nutrinos (God particle). Như 
vây có thể áp dụng quan điểm xác xuất nonlineaire của 
quantum physic hay không? Con người có thể phân thân đi 
ra hai cửa đồng thời hay không?. 

Năm 1950, nhà vật lý học Richard Freynman đã thực 
hiện một loạt thí nghiệm để trước là phân định sự khác 
biệt giữa sóng xác xuất của vật chất, sóng nước và sóng của 
những hạt tử. 

Sự phân biệt khá tinh tế về sống của những hạt tử 
cần thiết để tiếp thu những luận lý và những nguyên tắc 
của vật lý lượng tử 


Thí nghiệm thứ nhất là súng bắn đạn của Born. 


Súng xoay chiều bất định, bắn đạn lưng tung trước một 
màn chắn có hai khe hở. 

Tương tự người ta bịt từng khe một và sau đó mở cả hai 
khe. 

Kết quả thu được cho thấy hai làn sóng qua khe 1 và 
hai cộng vào nhau như định luật của vật lý cổ điển 

Khe l+ khe 3= tổng số xác xuất. 
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Thí nghiệm thứ 2 với sóng nước ta cũng có trị giá của 
sóng 1 và sống 2 nhưng khi mở cả hai khe thì hai sống 
này không cộng vào như trường hợp viên đạn mà lại giao 
thoa (superimpose) với nhau. 


Sự khác biệt vì với sóng nước chúng ta bắt đầu bước vào 
lãnh vực của những hạt tử đó là những nguyên tử nước Ha0. 
Sang đến thí nghiệm thứ 3 người ta dùng một máy bắn 
một chùm tia âm điện tử. Kết quả cho thấy tương tự như 
với nƯớc tức là có sự giao thoa của hai sóng 1 và 2. 
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Kết quả của ba thí nghiệm này cho thấy: 
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1/ống vát chất tuân thủ luát sớng theo đường tháng 
tức là công vào 

2/ Sống nước và sống âm điên tử giống nhau tức là cố sự 
giao thoa 

9/Vì ám điên tử đã được xếc nhấn và lñểtn chứng là 
những hat tử nên thí nghiệm thưt 3 chứng tở #m điện 


vửo sự sếp đặt Tung lun xiên s0 TY 
khác đi tùy thoo cách quan sát của chứng te. 

Điều nảy rnổra rót vấn nan rất quan trọng đố là clufng 
ta sẽ phẩi nhận thức thực tại như thế nảo.? Thế nào là 
thát, thế nảo là đo và thực tai cố thể vừa thát vừa đo được 
không. 

Quean điểm cổ điển cho rảng thực tai yến xuất hiện 
hoàn toản khách quan, lãnh đam bết cẩn tương tác với con 
neười (những quan sết viêm ). 

Nưi vần là na, rmảy vẫn bay, cây cổ vẫn mọc, người vần 
sinh ra lông cẩn cố người xác nhận, đăng ký đầy là 
những thực tai, không là chuyên rnơ hong. Ci vớ cùng 
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vẫn im lặng bất. cần đến sự hiện diện, lên tiếng của con 
người. Thiên thượng vô ngôn, Cầu thơ của Tô Thuy Yên. 

“Ta hỏi han hề HU quạnh lớn 

Ma híu quanh lớn vẫn làm thính,” 

Mọi thực tại, đã có, đương có, hay sẽ có vẫn liên tiếp 
thể hiện từ vô thuỷ vô chưng. 

Vật lý lượng tử trái lại cho rằng khi nói một âm điện 
tử có một hiện hữu hoàn toàn khách quan là một nhận định 
vô nghĩa. Phát biểu này có vẻ tương đồng với quan điểm vô 
ngã của đạo Phật 


“Mọi thực tại không tự nó hiện hữu 
và luôn luôn liên hệ với nhau bằng một 
tốc độ nhanh hơn ánh sáng”. 


( theo cách gọi của đạo Phát thì mọi hiện tượng không 
cố tự ngã. Bản thân các hiện tượng hay Pháp là Vồ ngã, cái 
ngã của nó là do vọng tưởng của tâm biến thành những 
thức. T:âm mang một ý nghĩa chủ quan và chủ động trong 
việc hình thành bất cứ điều øì gọi là thục tại). 

Một âm điện tử chỉ thành một hạt cụ thể nếu được 
chứng ta quan sát và sự quan sát này tuyệt đối chủ quan 
khởi đi ngay từ việc lựa chọn và xếp đặt dụng cụ quan sát. 
Dụng cụ quan sát đầu tiên là ngũ quan của cái Ngã, cái tôi, 
sau đó là sự phán quyết cuối cùng của Tâm thức. 

Như trong thí nghiệm hai khe hở nói trên, thì người ta 
không thể nói chắc là một âm điện tử đã đi qua khe nào 
cho tới lúc mà chúng ta thiết lập được một màn chắn để 
phát hiện nó. 

Nói khác đi “thực tại hạt tử là một điểu hợp lý 
nhưng vô hình không nhìn thấy được.” 

Nhấc lại khi những âm điện tử trong tình trạng đang 
di chuyển trong không gian thì nó thể hiện dưới dạng 
sóng. Khi làn sóng này chạm vào màn chắn hai khe thì nó 
sẽ tách đồi một phần đi qua khe 1, phần khác đi qua khe 
hai. Điều này cũng giống như sóng nước giao thoa . 
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Nếu ám điện tử “chỉ có” một trang thái hat (cụ 
thể) thì nó sẽ không thể tách đôi như vậy được. 

Đây là luận điểm chính yếu để chứng tổ khi di chuyển 
tới trước hai khe hở của màn chắn thì âm điện tử phải có 
cả ở dạng sóng. (xác xuất) 

Trước khi chúng ta tìm cách nắm giữ nó thì nó là một 
làn sóng bí mật có thể tách rời thành nhiều phần tử đồng 
dạng. Khi chúng ta nhìn thấy nó thì nó hiện nguyên hình 
thành một hạt tử thực sự và khi ngừng quan sát thì nó lại 
trở lại dạng sóng. 

Tóm lại không thể quan niệm những hạt tử một cách 
hoàn toàn khách quan như vật lý cổ điển 

Vật lý Lượng tử xác quyết: 


Thực tại một phần được tạo nên bởi quan sát viên 


Từ nhận định này người ta cho rằng tri thức của con 
người có thể, hay có khả năng đóng góp trong sự tìm hiểu 
thế giới cho dù những giác quan của con người đôi khi bất 
lực khi chạm mặt với những thực tại kỳ bí của thế giới hạ 
nguyên tử. 

Cái tính chất lưỡng diện sóng hạt của các âm điện tử, 
mặc dù khó để cảm nhận nhưng trong thực tế những hiệu 
ứng kỳ lạ xuy ra từ tính chất này đã giúp ngành cơ khí 
lượng tử (quantum mechanic) thực hiện được những ứng 
dụng thực tế kỳ lạ nhờ áp dụng một hiện tượng gọi là: 

` Hiện tượng Quantum tưnnelling 

(đường hầm hạt tử). 

Nói rõ hơn là khả năng vượt qua rào cần của những hạt 
tự căn bản hoặc mình hoạ như một người tàng hình đi qua 
bức tường. 

Hiển nhiên đây là một điều không thể hiểu được nếu 
không chấp nhận lưỡng tính sóng hạt của những hạt tử 
mặc dù sự kiện này trong thực tế đã đưa tới những ứng 
dụng kỹ thuật kỳ lạ trong đời sống thường nhật của nhân 
loại. 
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Trong quan niệm vật lý mô tả của thế kỷ trước, khi nói 
rằng tôi bổ một hòn bi trong chiếc ly thì có nghĩa là toàn 
diện mọi yếu tố của hòn bi bị nhốt “bên trong” chiếc ly. 


Tào Cän————] 


hòn bi “bên trong” chiếc ly 


Đây là một thực tại hiển nhiên trong thế giới đời 
thường. 

Hàm số sóng xác xuất của chiếc ly được nói rõ ràng là 
hòn bi ở trong chiếc ly (cần nhấn mạnh chữ ở trong). 

Bây giờ giả thử không phải là hòn bi mà là một âm 
điện tử thì khi giải phương trình hàm số sóng của 
Qchrodinger kết quả lại cho thấy một điều kỳ lạ là có một 
phần rất nhỏ của hàm số sóng vượt ra ngoài rào cản của 
chiếc ly nhờ hiện tượng Tunnelling (đường hầm) 

(hủ) ý đây là kết quả của việc giải phương trình toán 
học của Schrodneer. ) 

Tất nhiên thường nhân không thể hiểu hay chứng nghiệm 
cụ thể nhưng điều mà chúng ta cảm nhận được cụ thể hàng 
ngày là những ứng dựng của nó như chiếc compmputer hay 
chiếc điện thoại di động) 

Chính hiện tượng Tunelling đã được dùng để khuếch 
đại những tín hiệu điện tử, như những transistor, những 
đèn lưỡng cực diode vv 

Trong hình vẽ dưới đây người ta có thể thấy hàm số 
sóng của một âm điện tử phần lớn năm ở trong rào cản 
nhưng ở phần chân sóng sẽ có một phần rất nhỏ sác xuất 
(cơ may) là âm điện tử đã thoát được ra ngoài rào cản. 

Một phần vô cùng vô cùng nhọ của hòn bi năm ngoài 
rào cản của chiếc ly. Đấy là minh hoa với vật chất thực sự 
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nhưng với những hạt tử thì cái khả năng, hay xác xuất 
nằm ngoài rào cẩn vật chất cao hơn nhiều. 


Hiện tượng Tunnelling cũng được dùng để giải thíc 
hiện tượng phóng xạ của một số nguyên tử. 

Nhân của nguyên tử là nơi “giam hãm” nhiều hạt tử 
khác nhau, được biết nhiều nhất là những proton, những 
trung hoà tử và nhiều hạt tử ẩn giấu khác. Những hạt tử 
này bị giữ trong nhân như trong một rào cản. Tuy nhiên 
trong một số trường hợp cững có một số hạt tử thoát ra 
được. Đó là hiện tượng phóng xạ. 
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Giữa những tàn phai 
Bừùng lén lế sống huy hoảng muớn về 
và tự do 


Hiển nhiên, cốt tuỷ của lý thuyết lượng tử (quantum) là 
dựa trên những lý giải của thống kê toán học vấn bị chỉ 
trích là không mô tả chính xác thực tại, một thực tại mà 
con người có thể cảm nhận bằng ngũ quan trong thế giới 
thường ngày. 

Giải thích của quantum physic về hàm số sóng có vẻ 
trừu tượng quá mặc dù ở một mặt khác, những áp dụng của 
nó vẫn chính xác đưa tới những ứng dụng ngày một nhiều 
hơn trong đời sống hiện tại 

Để có một hình ảnh cụ thể hơn chúng ta cần tìm hiểu về 
những quan điểm của một ngành khoa học gọi là “ eơ học 
thống kê (Statical Mechanics) vì đây chính là xương 
sống trong luận lý của vật lý lượng tử. 

Cơ học thống kê phát sinh từ sự nghiên cứua hoạt động 
của những chất khí trong một thể tích giới hạn thí dụ 
khóng khí bơm trong một quá bóng. 

Nói tới thống kê là phải nói tới sự thể hiện những 
hiệu ứng liên quan tới số đông, càng nhiều càng tốt. 

Sự khảo sát số đông càng lớn thì sự thể hiện trạng thái 
cân bằng của kết quả càng chính xác. 

Như đã thấy khi số lượng những đối tượng thăm dò 
tăng tới một mức nào đó thì kết quả sẽ đạt một con số 
quân bình ổn định mang tính bắt buộc. 

Để khảo sát những hiện tượng thống kê với số đông, 
không có môi trường nào tốt đẹp hơn là khảo sát những 
chất khí trong một thể tích giới hạn vì nó liên quan tới 
hàng tỷ những hạt tử. 
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Thí dụ thăm dò xác xuất trong một cuộc bầu cử con số 
thăm đò có thể đạt tới vài ngàn người nhưng số nguyên tử 
không khí trong một trái banh có thể đạt tới hàng tỷ, tỷ. 

Trong những thế kỷ trước, người ta nghĩ rằng các chất 
khí, như không khí, cũng là một chất liệu (media) có tính 
liên tục dù người ta không nhìn thấy nó được (trước đó 
không thể phân cách không khí thành những phần nhỏ). 

Sau này người ta mới biết rằng không khí được cấu tạo 
bởi hàng ngàn tỷ tỷ tỷ những nguyên tử cực nhồ di chuyển 
rất mau theo những tuyến đường thẳng. Trong những không 
gian chật hẹp và giới hạn chứng va chạm vào nhau hay vào 
vách ngăn, đối hướng rồi tiếp tục va chạm. 

Va chạm này cũng là sự trao đổi năng lượng (động 
năng). 

Với một số lượng nguyên tử nhiều như vậy thì vô 
phương theo đõi được từng nguyên tử nhất là sự di chuyển 
hay va chạm này hoàn toàn bất ngờ, tình cờ, rối loạn. 

Dù vậy chứng ta vẫn có thể biết một cách gián tiếp 
hậu quả hiệp đồng của những chuyển động vì những va 
chạm này thể hiện dưới dạng nhiệt độ áp xuất tương ứng 
với thể tích. 

Hiểu biết gián tiếp như vậy có nghĩa là chúng ta đành 
phải quên ởi, phải hi sinh sự hiểu biết về “hành vi” hay 
cưng cách, tính chất của từng cá thể hạt tử chất khí. 

Những điều mà chứng ta biết như áp xuất, nhiệt độ, thể 
tích vv được gọi chung là những “biến số” vì nếu ta thay 
đổi một trong những yếu tố này thì những yếu tố khác cũng 
thay đổi. Thí dụ ép thể tích nhỏ lại thì áp xuất gia tăng. vv 

Khi nhiên cứa về những “khí lý tưởng (22mm hiểu ¡à 
một chát khí thỏa mãn một tương quan lý tƯởng giữa ba 
yếu tố áp xuất, nhiệt độ và thể tích) người ta rút ra được 
một định luật là tích số (số nhân) của áp xuất với thể 
tích của khối khí sẽ tỷ lệ với nhiệt độ . 

Thí dụ nếu bơm căng để tăng áp xuất trong một trái 
bóng thì nhiệt độ gia tăng. Ngược lại giảm thể tích sẽ làm 
áp xuất gia tăng đồng thời với nhiệt độ. 

Một lần nữa vẫn phải nhấn mạnh sự là hiểu biết thể 
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hiện trong thế giới “khống ởại (đời thường) tuy có sâu xa 
hơn nhờ những định luật nhiệt động học nhưng vẫn phải 
bỏ qua sự, hi sinh sự hiểu biết trực tiếp và chân thật 
của từng cá thể, từng nguyên tử trong chất khí. 

lý do vì nếu muốn thực sự hiểu biết về hành tung của 
một nguyên tử, người ta phải thu nhỏ lại bằng kích thước 
của nguyên tử. Tất nhiên đây là một chuyện hoang tưởng. 

Tuy nhiên, sự kiện khí là do những nguyên tử làm 
thành là điều đã được xác nhận và những nguyên tử này đi 
chuyển theo đường thẳng, tức là vẫn tuân theo những quy 
luật về động lực học của Newton (rnột động tử trong điểu 
kiện không ma sát sẽ tiếp tục di chuyển theo đường thẳng 
cho tới lúc va chạm với một lực khác) 

Tuy nhiên một câu hổi được đặt ra là làm sao chúng ta 
có thể rút ra từ sự chuyển động của những nguyên tứ thành 
những quy luật trong thế giới khổng đại (đời thường). 

Giải đáp cho câu hỏi này đã được Jame Maxwell (tác 
giả của luật về điện từ cho thấy là khi dòng điện chạy 
qua một từ trường thì một lực điện từ sẽ thành lập 
thẳng đứng với mặt phẳng làm bởi chiều dòng điện 
và chiều từ trường. Luật ba ngón tay. 


chiều từ trường 


Qhiểu dòng điện 


chiều lực điện từ 


Đồng thời toán học gia Ludwig Boltzmann là người 
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thiết lập những nguyên tác của ngành “Cơ Học Thống Kê”. 
Theo Boltzmamn thì những nguyên tử khí vẫn tuân theo 
những định luật của vật lý cổ điển do Newton thiết lập 
nhưng trong thực tế không thể áp dựng những định luật 
này với một số quá lớn các vi thể, nguyên tử trong chất 
hơi. 

Maxwell và Boltzmann đưa ra nguyên tắc về cách “thống 
kê về sự phân phối xác xuất của những nguyên tư”” 
thay vì đuổi theo sự không tưởng trong việc tìm hiểu từng 
nguyên tử trong một khối hơi có hàng tỷ tỷ nguyên tử. 

Trong cung cách này người ta chỉ tìm hiểu hậu 
quả tập thể của các nguyên tử. Nói khác đi là một sự 
hiểu biết trung bình cộng, hiểu biết áng chừng gọi là 
“Everage” (số trưng bình) của toàn thể. 

Tất nhiên đây không là một hiểu biết tuyệt đối chính 
xác nhưng đó cũng là một cưng cách gián tiếp để kiểm soát 
sự rối loạn vô trật tự của những nguyên tử hơi. 

Khi chúng ta thổi phổng một trái banh, thực tế là 
chúng ta đã nhốt vào trong trái banh hàng ngàn tỷ nguyên 
tử không khí mà sự va chạm trong không gian chật hẹp 
cũng là sự “chuyển giao động năng” thể hiện dưới dạng áp 
xuất hay nhiệt độ. 

Vậy thì áp xuất hay nhiệt độ là những tính chất khổng 
đại (Macro) của toàn thể khối khí. Giả thử chỉ có một 
nguyên tử khí thì chứng ta sẽ không thể nào biết được 
“hành vì” của nó. Đó là một thực tế. 

Tóm lại ấp xuất hay nhiệt độ là những tính chất 
tổng hợp và “trung bình cộng” của sự phân phối chuyển 
đồng của những nguyền tủ hơi thị hiện trong đời 
thường và có thể đo được . 

Tuy nhiên cần phải xác định là có một khác biệt sâu xa 
nếu so sánh sự phân phối hiện tượng giữa những nguyên tử 
hơi và sự phân phối những vật thể lớn như những con súc 
sắc, hoặc những biến cố trong phạm vi con người. 

Xắc xuất trong thế giới khổng đại (¿rong đời thường) là 
điều chúng ta không thể cẩm nhận bằng ngũ quan, không 
biểu thị một cách trực tiếp và cụ thể. Trái lại xác xuất 
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trong thế giới cực tiểu của các nguyên tử thì lại có thể cảm 
nhận được, gh1 nhận được. 

Nói rằng có 60% cử tri bầu cho ông Biden thì đây chỉ là 
một con số toán học, trừu tượng, trái lại, áp xuất trong 
một trái banh thì đo được, cẩm nhận được khi ta bóp trái 
banh này. 

Cái bàn tay vô hình, lung linh của xác xuất mơ hồ trong 
thế giới khổng đại đã hiện hình rõ ràng trong thế giới tiểu 
vì của các khí. 

Một điều vô cùng đặc sắc là trong lúc theo đuổi việc, 
khảo sát chất khí, những nhà khoa học cững phát hiện ra 
một tính chất, (hoặc một biến số) cực kỳ quan trọng để 
diễn tả toàn bộ tính chất chung của mọi vật chất và 
tính chất này được gọi bằng một tên đặc biệt là Entropy 

“tntropy được định nghĩa là sự gia tăng liên tục 
mức rối loạn của một hệ thống vật lý trong những 
mới trường đóng kín”. 

Quan điểm về Entropy khá bí hiểm nhưng là một 
quan niệm cực kỳ quan trọng vì sẽ giúp chúng ta hiểu 
được mối quan hệ giữa hai thế giới cực vi và cực đại., 
từ một nguyên tử, tới đời thường và cả vũ trụ này. 

Trong đời thường hẳn phải có những lúc mà chứng ta 
thấy mọi chuyện rối mù cả lên. 

Căn phòng càng ngày càng trở nên bừa bộn, vật này đè 
chồng lên vật kia. Đây thực ra chỉ là sự thể hiện đệ nhị 
luật vát lý về nhiệt động học gọi là Entropy. 

Để minh họa chúng ta dùng một bình rổi bỏ vào đó 1⁄4 
với muối trắng, sau đó thêm 1/4 là hồ tiêu đen. 

Sự sắp đặt này cho thấy là bình chứa ở trong một tình 
trạng mà sự hỗn loạn ở mức tối thiểu nhất, muối ở 
dưới, hồ tiêu ở trên, Đây là tình trạng Entropy thấp, 
một tình trạng có tổ chức cao đó, 

Bây giờ nếu chúng ta đóng nút và lắc chiếc hộp này thì 
muối và hồ tiêu sẽ trộn vào nhau, một khi đã lắc thì khó có 
thể trở lại tình trạng phân định trật tư riêng rẽ như ban 
đầu, cho dù có tiếp tục lắc cho đến một triệu năm. 
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rong thê giới khống đại, rồi loạn gia tăng Entropy của 
một hệ thống đóng kín (không trao đối năng lượng với bên 
ngoà1) sẽ thường trực và không trở ngược lại được 


mở nút Đóng nứt 


muối trắng thổ tiều 


“2. ý đen 
muổi trăng: 


Giả thử chúng ta mở nút bình và kiên nhấn tách rời 
muối và hồ tiêu thì chắc chắn sẽ lại tái lập tình trạng có 
tổ chức ban đầu muối và hồ tiêu vì đây là một hệ thống 
mở có sự trao đổi năng lượng với bên ngoài. 

Có thể minh hoạ như khi chứng ta ở trong một căn 
phòng đóng kín với rất nhiều đồ đặc. Mới đầu căn phòng, 
trong một tình trang tổ chức trật tự rất cao. 

Thế nhưng, theo luật entropy có nghĩa là sự ổn định 
này lại ở trong một tình trạng khó sấy ra (low probable) 
nên nó sẽ có khuynh hướng chuyển dân sang một tình 
trạng có “khả hữu hỗn lọan” cao hơn đó là tình trạng 
bừa bộn, rối loạn, 

Sau một thời gian dài sử dựng, những đồ đạc. Căn 
phòng đóng kín trở nên ngày một rối loạn, càng dọn càng 
rối, giống như khi lắc bình đóng kín chứa muối và hạt tiêu. 

Cách duy nhất để giải quyết tình trạng entropy này là 
mở cửa dọn tất cả ra ngoài và xếp đặt lại. 

Nếu quan sát sẽ thấy tình trạng Entropy vẫn sẩy ra 
liền tục quanh chúng ta trong từng sátna. Mọi vật dựng hư 
mòn, mọi thứ đều rời rã ra. Những chứng tích, kỳ quan, 
núi non, thành quách tan hoang, hoa tàn và chính con 
người cũng suy sụp và đạt tới tình trạng băng hoại, tột 
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cùng là cái chết. 

Emtropy cũng được áp dụng cho toàn vũ trụ vì vũ trụ mà 
chúng ta đang sống có thể là một môi trường đóng kín, như 
trong một cái bọc. trong một không gian lớn hơn ở bân 
ngoài. Kkởi từ một tình trạng cực kỳ có tổ chức là trong 
điểm nhất nguyên của lỗ đen (Black hole) trước bigbang 
rồi càng ngày càng phức tạp rối loạn. Một lúc nào đó vũ 
trụ của chúng ta cũng sẽ phải rơi vào tàn lụm, điều mà 
người ta gọi là cái chết lạnh của vũ trụ (dead heat). Những 
ngôi sao cháy hết nguyên liệu và sẽ lang thang vô định 
trong một không gian cực kỳ hỗn độn. 

Nhiệt động học (thermo dinamilc) Entropy là một định 
luật căn bản quy định mọi sinh hoạt của vũ trụ. Đặc biệt 
cần phải nhấn mạnh rằng đây là một định luật dựa 
vào xác xuất. 

Người ta nói rằng cái tình trạng của một hệ thống có tổ 
chức lại là một tình trạng khó có thể sẩy ra (low prob- 
ability), nói đơn giản là ít cơ may sấy ra, trái lại tình 
trạng hỗn độn, rối loạn lại có nhiều cơ may sẩy ra hơn 
(High Probability). 

Nói đơn giản trật tự là chuyện khó làm trong lúc sự hỗn 
độn, vô trật tự lại là chuyện dễ làm. 

Nói một cách nào đó thì bàn tay vô hình của thống kê 
xác xuất luôn luôn tìm cách tạo rối loạn để rồi ấn định một 
trật mới tự theo cách của nó khi đã đạt một phân phối 
ốn định vô cùng bí mật. 

Bây giờ chúng hãy khảo sát kỹ lưỡng hơn sự phân phối 
của chất khí : 

Chúng ta có hai bình A và B có thể tích lớn bằng nhau, 
thông với nhau bằng một ống và trên ông thông thương 
này có một cái khoá như trong hình vẽ 
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Bình a có chứa đầy khí còn bình B là chân không. 

Khi chúng ta mở khoá trên ống nối giữa hai bình 
chì chất khí trong bình À sẽ tràn sang bình B cho tới 
khi nào đạt được tình trang quán bằng (vì những 
nguyên tử khí cững trào ngược lại bình A).(hai chiều) 

Đây là thể hiện tình trạng entropy vì trước khi mở 
khoá giữa hai bình thì chất khí ở bình A là một tình trạng 
số tổ chức cao. Tình trạng chân không ở bình B cững là 
một tình trang có tổ chức cao độ (chân không). 

Cả hai tình trạng này xét trên quan điểm xác xuất đều 
là những tình trạng khó sẩy ra (Low probality) do đó sẽ có 
khuynh hướng biến thành dạng rối loạn. 

Đấy là nhìn tổng thể nhưng nếu xét từng nguyên tử một 
chì quả thật các nguyên tử di chuyển theo hai chiều. Từ A 
sang B nhưng khi B cao hơn A thì di chuyển ngược lại. 

Cần lưu ý là sự di chuyển của các hạt tử mặc dù bị thúc 
lẩy bởi khuynh hướng tiến tới rối loạn nhưng đây cũng 
là những di chuyển hoàn toàn may rủi (random) theo xác 
xuất nên theo toán học gia Poincaré thì trên phương 
diện thuần lý, ở một lúc nào đó, vẫn cố thể sấy ra 
sình trạng các nguyên tử sẽ dồn cả lại trong A như giai 
đoạn khi chưa mở khoá. 

Điều này phải chăng đi ngược lại với đệ nhị luật về 
nhiệt động học (second law of thermo dinamic-entropy) 

Nhiều thí nghiệm từng thực hiện cho thấy tình trạng 
srở lại thủa ban đầu như tính toán của Poincaré chỉ có thể 
sẩy ra nếu thực hiện thống ké với một số nhỏ đối 
vượng, 

Nói khác đi luật Entropy chỉ có ý nghĩa khi khảo 
sất một số lượng đông đảo những đối tượng. Entropy 
là sử thể hiện tập thể. 

Do đó trong trường hợp của các chất khí với hàng tỷ tỷ 
nguyên tử thì cái xác xuất trở lại trang thái ban đầu cũng 
là một phần ty tỷ tỷ.... 

Một trong những hệ luận đặc sắc của đệ nhị luật về 
nhiệt động học (entropy) là nhờ có Entropy mà chứng ta 
›ố ý niệm về chiều thời gian từ quá khứ tới hiện tại 
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và tương lai. 

Một cành Hoa từ tươi thắm thành héo úa, một chiếc ly 
rơi từ mặt bàn xuống đất bể tan không thể tự lành lại rồi 
nhấy lên mặt bàn như cũ vì sự rối loạn gia tăng không cho 
phép điều này. 

Khi chiếc ly rớt bể, năng lượng của nó đã trao đổi với 
thế giới bên ngòai nó. Năng lượng phân tán này không tự 
góp lại được vì đã phát tán trong một tình trạng cực kỳ rối 
loạn (entropy gia tăng), nên trong thực tế không thể tái 
hồi được. Nếu có phép thần thông nào trả lại cho chiếc ly 
năng lượng đã phân tán trong không gian vào lúc va chạm 
với mặt đất thì ta sẽ thấy chiếc ly tự hàn gắn và nhẩy lại 
lên mặt bàn. 

Trong thế giơí cực tiểu, ha nguyên tử như những 
âm điện tử thì trái lại thời gian có thể nghịch đảo. 

Thời gian trong thế giới hạt tử là một “hằng số có 
thể nghịch đảo”, nhưng trong thế giới khổng đại thì 
entropy không cho phép điều này vì sự rối loạn chỉ gia 
tăng không giảm bớt hay đảo nghịch. 

Vì thế trong đời thường, chiều thời gian không nghịch 
đảo được..Thới gian có một chiều từ quá khứ tới tương lai 
vì tình trạng rối loạn do sự trao đổi năng lượng liên tục gia 
tăng từ vô thuỷ vô chưng và không thể ngừng lại. Liên tục 
là 'những tàn phai trong những trao đối năng lượng để 
thành những thực tại hay biến cố mới 

Khi đức Phật từng trải qua một thời gian dà1 năm năm 
tu khổ hạnh đến độ gần kề cái chết. Tu khổ hạnh là chấm 
dứt sự trao đổi năng lượng với thế giới bên ngoài và theo 
vật lý thì khi một hệ thống ngừng trao đối năng lượng thì 
thời gian sẽ chậm lại và hi vọng sẽ ngừng lại. 

Đó là ước mơ của những ông Guru Ấn Độ muốn ngừng 
thời gian để trở thành bất tử nhưng theo khoa học thì đây 
là một mục đích vô vọng vì Entropy đồng nghĩa với hiện 
hữu. Chấm dứt trao đổi năng lượng, chấm dứt Entropy là 
sự chết của hệ thống mà chết thì sự tu tập cũng mất ý 
nghĩa. 

Con đường giải thoát, đạt được giác ngộ không phải là 
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con đường trốn chạy : 

Này AÀgglvessana, Vì? ¿a ăn ft gúa, chân tay ta trở 
thành những cọng cổ hay những đốt cây khô héo. bàn chân 
của ta trở thành móng chân con lạc đà, xương sông phơi 
bảy giống nhƯ một chuỗi banh , xương sườn n+hƯ rVU cÌpÈ 
hà sàn hƯ nát, con người nóng lạnh năm sâu trong thớ mặt 
như một giếng sâu, da đầu trở thành nhăn nheo khô cần 
như trái bí trắng bị thiểu nước trước khi chí bị gió nống 
làm nhắn thím khô cần, rỡ da bụng thì nắm đọc Xương 
sống, rờ sương sống thì nắm được da bụng... 

Theo đuổi tu khổ hạnh đến tuyệt cùng của chịu đựng 
như đã gần chạm mặt với cái chết vẫn không chứng ngộ 
được sự giải thoát mà lại như đang dấn thân và sự thống 
khổ, tới một lúc, Phật ngộ ra được một điều là phải theo 
con đường trung ổạo. 

Trưng ởổạo có nghĩa là không thể chối bỏ thế gian như 
một thực tại hiển nhiên nhưng đồng thời cũng phải ý thức 
là thực tại này không có tự tánh nên vô thường. 

Tuy nhiên phải hiểu rằng cả hai thực tại này tuy thị 
hiện khác nhau trong mọt tình trạng bổ sung loại trừ 
(mutual exclusive) nhưng chỉ là đối ảnh của cùng một sự 
thật mà sau này Phật gọi là “chân như.”. 

Chúng sanh chỉ có thể thấy được môt trong hai diện 
này và ôm chặt lấy nó như một sự thật toàn diện từ đó 
phân biệt Hủửu vì, vô vi. Khổ đau bắt đầu từ đó trong sự đe 
doa mất còn của chiều thời gian (thực ra chỉ là một ám ảnh 
của hiện tượng Entropy.) 

Giai thoát chỉ có khi con người có thể đồng thời cảm 
nhận được có không chỉ là một thực tại duy nhất, bỏ được 
suy nghĩ nhị nguyên đệ thấy “sắc tức thị không, không tức 
thị sắc. 

Sắc không chỉ là hai diện của một “sự thật bao trùm” là 
Chân Như. 

Ngộ được điều này Phật tự cật vấn và tìm câu giải đáp: 

“Rồi ta suy nghĩ như sau. Đây là con đường đưa tới 
giác ngộ. Ta có sợ chăng lạc thụ này...ta không sợ lạc thọ 
này, một lạc thọ ly dục, ly pháp bất thiện” 
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Rồi nguyên nghiệp kết thành, một hôm có cô bé chăn bò 
tự tay vắt sữa bò dáng lên Tất Đạt Da. Ăn xong cảm thấy 
thân thể khoẻ mạnh. Sau đó Siđhartha đến cội bồ đề nhập 
đinh cho đến lúc tìm ra nguyên nhân và sự điều hành của 
“khổ đế”. Khổ là do tâm phân biệt giữa Bắc và Không. Chỉ 
khi nào thấy được cả hai vẫn khác biệt mà chỉ là một thì 
lúc đó ám ảnh của chiều thời gia sẽ tan đi. Entropy đã bị 
đánh bại và có thể hoán đối hai chiều. 

Đây vẫn là một vấn nạn khó trả lời và là niềm bí mật 
của thế giới hạ nguyên tử dù con người vẫn âm thầm chống 
cự Entropy trong tuyệt vọng như Tần Thủy Hoàng tìm 
thuốc trường sinh, 

Entropy chỉ áp dựng cho thế giới khổng đại mà thôi. 
Thế giới ha nguyên tử không có chiều thời gian. 

Câu trả lời phải chăng tìm thấy được trong Bát Nhã 
Tâm Kinh theo đó vì thực ra không có sắc giới qua ngũ 
quan nên “không có già chết rà cũng không óc hết 
già chết”. 

“Cho nên, Xá-lợg-phát, trong Không, không có sắc, không 
thụ, không tưởng, không hành, không thứ; không có nhấn, 
không nhĩ không tỷ, không thiệt, không thân, không ý, 
không sắc, không thanh, không hương, không vị không 
xúc, không pháp. Không có nhấn giới và vân vân cho đến 
không có ý thức giới. Không có vồ rmĩnh cũng không có điệt 
hết vô mình, và vân vân cho đến không có già, chết cũng 
không có diệt hết già chết, Không có khó, tập, diệt đạo. 
Không có trí tuệ, không có chứng đặc, cũng không có không 
chứng đấc. 7 

Thủ phạm của chiều thời gian chính là “tri thức”. 

Chính những cảm nhận mà Phật giáo gọi là Thức đã 
“đăng ký” và khiến Entropy không thể phần hổi và thời 
gian có chiều từ hiện tại tới tương lai, tạo thanh d1 vãng. 

Điều đáng nhấn mạnh là Thức lại bị điều động, kiểm 
soát bởi một yếu tố cao hơn gọi là Tầm, 

Tương tự Tâm và Thức tuy hai mà trong một ảnh 
hưởng hỗ tương loại trừ .Có cái này mất cái kia. Giác ngộ 
là đồng thời thấy cả hai. 


147 


Như truyện kể có một ông tên là ông lật đật, không mắt 
xhông tai, không luỡi không có bất cứ giác quan nào. Thiên 
¬a thương tình đục cho ông mắt mũi tai nhưng khi có ngũ 
1uan thì ông ta chết...Chết vì gh1 nhận entropy. 

Điều nghịch lý là Entropy hay sự rối loạn gia tăng lại 
shính là đời sống. 

Đời sống chính là sự trao đối năng lượng dưới mọi hình 
;›hức. Ngừng trao đổi này là một hệ thống chết. 

Con gà ăn con giun, ăn cám, con người ăn gà để có 
năng lực, người chết thành đất cây có ăn người, người lại 
ăn cây có. Đó là cái Food chain (dây xích thực phẩm). 

Ngừng sự trao đổi này là sự chết mà có trao đổi 
năng lượng là chấp nhận Entropy là có sinh lão bệnh 

Khoa học và y khoa đã có những chạm mặt tương tự với 
›ntropy trong một vài trường hợp thí dụ những người bị 
¬ôn mmê được giữ trong một tình trạng hầu như tuyệt đối 
chông có trao đổi năng lượng (nếu giữ tình trạng tối thiểu 
;rao đổi năng lượng này thì có thể kéo dài “hiện hữu” hoặc 
như trường hợp giấc ngủ mùa đông như những con gấu Bắc 
>ực. (tình trạng hIbernal.) 

Con người chết lạnh vì cơ thể vận động thái quá để 
shống cái lạnh do đó nếu có thể làm lạnh cực mau thì mọi 
sơ chế trao đổi năng lượng sẽ ngừng lại. 

Lý thuyết. này được nói tới trong giả tưởng khi những 
2h1 hành gia liên hành tỉnh kéo đài cả trăm năm nên phải 
vào máy ngủ lạnh, sẽ tự động được đánh thức giậy sau một 
;hời gian đài, 

Đó là chuyện khoa học giả tưởng nhưng trong thực tế 
là việc làm đông lạnh trong nhà băng tình trùng 

Không thể chối cãi, tình trùng có đời sống, có ý thức về 
^iện hữu của nó ngay từ khi nẩy chổi từ hư không, có ngay 
sự trao đội năng lượng khi ganh đua bơi trong tử cung 
người đàn bà để chưi vào cái trứng nhưng khi bị làm lạnh 
rong khí Nitro lỏng nó có thể bảo quản vô thời hạn vì 
ngừng mọi trao đổi năng luợng. Những Corona virus phải 
làm lạnh để ngừng trao đội năng lượng vì virus cũng chỉ 
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LEÊR¬ 
HP 


tồn tại một thời gian ngăn nếu không có trao đới năng 


lượng trong cơ thể khách (một sinh vật)... 
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Tìm một định nghĩa cho 
Khóng gian, Thời gian và Thực ta1 


Hai yếu tố không gian và thời gian vẫn là một vấn nạn 
lớn, niềm bí mật ám ảnh con người, làm bận trí rất nhiều 
triết gia hay khoa học gia dù một cách nào đó mọi người 
đều mơ hồ nhận ra là luôn luôn có một quan hệ sâu đậm và 
thường trực giữa hai yếu tố này. 

Không gian và thời gian như hình với bóng và không 
thực sự đối kháng với nhau như người ta vẫn thường nghĩ. 

Những vấn đề triết lý và khoa học thường đan vào nhau 
nhưng có lẽ vì tư tưởng có tốc độ mau hơn ánh sáng nên 
những triết gia (rong đó có những tiên trí những nhà đạo 
hoc) thường ởi trước để đặt một cái đích cho khoa học 
nhắm tới 

Những ý niệm về không gian và thời gian được đề cập 
tới trong triết học và đạo học Đông Phương thường dừng 
những danh từ hoặc cách diễn tả rất trừu tượng hoặc chỉ 
ám thị nên với thời gian và qua nhiều cách giải thích 
khiến càng thêm phức tạp dù chỉ diễn tả cùng một sự kiện 
như khoa học. 

Vì thế sự khảo sát về hai yếu tố không gian và thời 
gian theo quan điểm khoa học sẽ là một điều cần thiết và 
bổ ích trong việc tìm hiểu đạo học Đông Phương. 

Bình thường thì không gian có vẻ dễ mường tượng hơn 
thời gian. 

Người ta có thể thấy cái bàn cách xa cái ghế ba bước, 
những sự vật chiếm những thể tích khác nhau và mặc thị 
hiểu rằng đó là không gian. 

Trong không gian người ta có thể đi từ điểm A tới điểm 
B. Hai điểm trong không gian này không thể phân 
biệt, đồng đẳng và có thể quay ngược trở lại không có 
vấn đề, không có gì ngăn cản nhưng mặt khác không gian 
với tính vô tận cũng là một thứ ngục tù vô hình mà con 
người chẳng bao giờ vượt qua được. 
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Vậy mà những địa điếm trong không gian dù vô hình 
như một ý niệm lại được coi là những điểm thật. Nó có thể 
giữ người ta cách ly 6 feets trong dịch covid hay từ một 
địa điểm ở Việt Nam và một địa điểm cách ta 100 năm 
ánh sáng mà ta chưa hề đi tới nhưng vẫn là những “địa 
điểm thát”.. 

Chúng ta sống trong không gian.. Bất cứ một điểm 
nào trong không gian mà chúng ta nghĩ đến đều là 
một điểm thật.!! 

Trái lại thời gian chỉ được hiểu gián tiếp (£Ö7 dụ nhờ 
guan sát sự chuyển địch của kiữn đồng hồi). 

Cổ thời người ta có ý niệm về thời gian qua sự chuyển 
vận của trái đất quanh mặt trời và độ quay quanh trục của 
nó biến thành ngày đêm năm tháng như những đơn vị thời 
gian nhưng đây vẫn chỉ là một ý niệm gián tiếp, không cụ 
thể như khi nhìn cái bàn cách cái ghế cách ta 3 bước. 

Cái GIẦY PHÚT HIỆN TẠI của thời gian thì người ta 
còn cảm nhận được qua chính gự hiện hữu của mình 
nhưng dĩ vãng và tương lai có vẻ như không có thật, hư ảo. 


Không gian, thời gian và thực tại 


Ánh sáng đã được biết là một làn sóng điện từ (electro 
magnetic wave) mà theo tính toán của EinsteIn có một tốc 
độ cố định là 300.000 cây số một giây. 

Tốc độ này ký hiệu là (c), là một tốc độ “tuyệt đối”. 

Nói là tuyệt đối vì không gì có thể đi nhanh hơn 
bốc độ của ánh sáng. 

Câu hỏi đặt ra là nếu tốc độ này cố định thì một người 
di chuyển cùng chiều hay ngược chiều với nguồn sáng phải 
có những độ đo khác nhau. 

Nếu đi ngược chiều, theo logic thông thường là lại gần 
với ánh sáng thì độ đo của ánh sáng phải nhỏ đì, hơn nữa 
nếu tốc độ ánh sáng cố định thì theo lo gic có thể phải có 
một thứ gì đó di chuyển mau hơn, (ít nhất trên lý thuyết.) 

Người ta cho rằng luật về chuyển động của Newton vẫn 
đúng. Ngay cả Maxwell người phát minh ra bản chất của 


lỗ1 


ánh sáng cũng nghĩ rằng sẽ phải sửa đối lại luật của ông 

Thế nhưng sau đó đã có những thí nghiệm cực kỳ chính 
xác để đo tộc độ (C) của ánh sáng và mọi thí nghiệm đều 
chứng tổ tốc độ của ánh sáng là cố định bất kể sự di 
chuyển của người thực hiện việc đo đạc. 

Quan điểm của Einstein được sự ứng hộ của một ông 
thầy của Einstein ở viện kỹ thuật Zuric đó là Hermann 
Minskowsky. 

Theo Hermamn Minskowsky thì thuyết tương đối là 
sự tương hệ, sự ràng buộc liên tục giữa không gian và thời 
gian . Năm 1908 ông phát biểu lần đầu tiên về để tài “Thời 
gian và không gian”: 

“Quan điểm về không gian và thời gian mà tôi đang 
trình bầy đã dựa trên vật }ý thực nghiệm và nó có một sức 
mạnh. FẰhông gian hay thời gian riêng rế phải tan ổi trong 
búng tôi. Chỉ có sỰ hoà nhập của hai yếu tổ này mới duy trì 
được tính độc lập của thục tại." 

Sự hoà nhập này được Hermann Minkowsky gộp chung 
lại và gọi là một thực tại “Không thời gian” (gpace 
time) 

Nói cách khác là kể từ đây người ta phải nhìn vũ 
trụ trong một không gian bốn chiều (dài rộng, cao và 
thời gian) trong đó thời gian và không gian liên tục 
hoán chuyển (spacetime continuum) 

Trước đây, để định vị một điểm trong không gian thì 
ba boa độ (dài rộng cao) là đủ nhưng sự định vị này là nói 
tới một điểm cố định trong không gian của trái đất. Thực 
ra thì một điểm hay một biến cố khóng cố định và 
giới hạn trong không gian địa cầu mà đang tiến triển 
theo thời gian trong vũ trụ. 

Nói rõ hơn một biến cố sẩy ra (event) cần phẩi diễn tả 
trong yếu tố thời gian thì mới đủ ý nghĩa của một thực 
tạ1. 

Do đó mọi chuyện xẩy ra trong vũ trụ này đều có một 
quan hệ mát thiết với hai yếu tố không gian và thời gian. 

Để diễn tả là một chuyện gì đó đang sẩy ra ở một nơi 
nào đó, một thời điểm nào đó trong vũ trụ không thể thiếu 
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chiều thứ tư, thời gian. 

Để có một mình hoa cụ thể hơn, chúng ta thiết lập một 
phóng đồ (diagram) của không gian ba chiều và chiều thời 
gian) 


thời gian. 


Chúng ta ấn định không gian bốn chiều với chiều thời 
gian là mũi tên từ dưới lên trên, từ quá khư tới tương lai 

Một điều cần lưu ý là chúng ta đo thời gian bằng 
“đơn vi giây” trong lúc đơn vị đo không gian lại là 
“mét” váy làm sao có thể hoà nhập hai yếu tố này 
trong một cách đo duy nhất với cùng một hệ thống 
toa độ 

Hệ thống đơn vị được đổi bằng cách nhân không gian 
với tốc độ (ba trăm ngàn cây số một giây của ánh sáng) 
với đơn vị mét, 

300.000 (C) x (mét)= mét / giây Đơn vị mới mét / 
giầy) 

Chuyển đổi như vậy người ta sẽ có một quan hệ tương 
đương giữa “một phút thời gian” tương đương với 1/500 
triệu của một giây. 

Nói khác ởi là trong khoảng thời gian cực ngắn 
cực ngắn, ánh sáng đã di chuyển được một khoảng 
không gian là một mét. Nói gược lại, một mét không 


Anh sáng di chuyển được 
 ï ï ï l ï Tí — 


“một mét không gian” 


trong1/800 triệu của một giâ 
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Như vậy trục chiều cao bây giờ sẽ thành một trục 
mới gọi là trục (Ct) tức là tốc độ ánh sáng (C x thời 
g1am. ) 

(trục này diễn tả tóc độ di chuyển của “mặt 
phẳng biến cố” trong một giây). 

Nói khác đi là những biên trong Rhông gian ba 
chiêu chỉ là một mặt phẳng cất ngang của một không 
gian bón chiều 

Cần lưu ý tới cái đơn vị mới (CT) này. Đó là 
chiều được gọi là “không thời gian-space time”, 
bức là sự diễn biến của một biến cố theo thời 
gian trong không gian. 

Nói về một điểm biến cố chúng ta không chỉ nói 
tới điểm biến cố đó trong không gian mà còn phải nói 
cả diễn tiến của nó theo thời gian nữa. 

Thí dụ hẹn gặp nhau ở một tiệm cafe ở toạ độ 
X,Y) ở lâu 3 cao độ (z) thì trong tri thức thông 
thường của chúng ta là đủ chính xác. Đây là một 
điểm cố đinh trong không gian ba chiều của con 
người.. 

Thực ra địa điểm này không cố định mà đang 
diễn biến liền tục trong thởi gian theo trục 
“KHÔNG THỜI GIAN -SPACETIME” 

Vậy thì khi nói tới một biến cố, khoa học quan 
niệm biến cố này khởi đầu như một “điểm toán 
học” trên một mặt phẳng. (mặt phẳng tri thức). 
Điểm biến cố này sẽ lan rộng trong không gian theo 
thời gian . 

(sau này khi khảo sát về sự chuyển dịch và 
lan truyền của một biến cố trong không gian, 
theo thời gian, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về 
cung cách mà một biến cố lan truyền trong không 
gian. 

Biến cố sẩy ra trong không gian ba chiều không 
di chuyển theo đường thẳng rà bị giới hạn trong 
khuôn khổ một hình nón lệ thuộc vào sự lan 


truyền tin tức nhờ ánh sáng. 

Đây là một sự kiện rất tế nhị có thể hiểu là tin tức về 
một biến cố sẽ được ánh sáng truyền đi với tốc độ giới hạn 
300.000 cây số một giây, loe rộng thành một hình nón từ 
điểm phát xuất của mặt phẳng hiện tại 


Đây là một chi tiết cần phân biệt vì chính yếu sự 
lan truyền hiện tượng là sự lan truyền tin tức (infor- 
matlons) nhờ ánh sáng) 


_ Mặt phảng biến cố 


Chúng ta có thể nghĩ điểm biến cố xuất hiện đột nhiên 
như một điểm trên mặt phẳng trì thức (nhận biết được) và 
loan toả theo thời gian trong không gian bốn chiều. 

Để minh hoạ có thể hình dung những mặt phẳng chứa 
biến cố như những tờ giấy xếp chồng lên nhau thành một 
khối trong space time (mỗi mặt phẳng là một mặt cắt 
không gian 3 chiều) 


Diễn tiến mặt phẳng những điểm biến cố theo thời 
t—ỪY m——— ` 

Trong hình vẽ minh hoạ thấy như những mặt phẳng 
ngăn cách đè chồng lên nhau, trong thực tế liên tục của 
thời gian những mặt phẳng này đè chồng lên nhau trong 
sự liên tục không thời gian (continutum space tiam) 
để thành hình một khối hiện tượng trong không thời 
gian. 


X 


Những mặt phẳng chứa biến cố 
như những tờ giấy xếp chồng lên nhau 
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Có thể tưởng tượng như mỗi mặt phẳng của điểm biến 
cố như là một “frame” hình trong một cuốn phim. Mỗi 
frame hình là một điểm biến cố, một sự kiện. Những 
frame hình này được chiếu liên tục thành một câu chuyện 
chính là sự diễn tiến của biến cố theo thời gian. 

Tương tự khi coi một cuốn phim, đứng ra là chứng ta 
đang nhìn của một khối biến cố diễn tiến theo không thời 
gian được trì thức ghi nhận như những tin tức về diễn biến 
của một biến cố. 


Mỗi frame hình là một biến cố ở một thời điểm 
trong không gian thời gian. Với phim ảnh thì đấy là 
những mặt phẳng biến cố cách nhau 234 frame một 
giầy. 

Trong thực tế những mặt phẳng biến cố này đè sát 
lên nhau nhưng với 24 frame một giây, trí nhớ con 
người vẫn ghi nhận được nên nối kết thành một hành 
động liên tục. 


Bây giờ thử nghĩ tới một hạt tử trong không gian 


Hạt tử đó có thể đứng im hay chuyển động trong không 
thời gian. 

Để diễn tả hoạt động hay trạng thái của một hạt tử 
người ta biểu thị bằng một Wolrld line (tạm dịch là 
“Đường Đời” vì nố mô tả “sinh hoạt” của một hạt tử 
trong không gian theo thời gian từ quá khứ tới tương 
la1) 

Trở lại với phóng đồ không thời gian của một hạt tử sẽ 
có những trường hợp khác nhau: 


1/ Hạt tử đứng yên trong không gian. Đường đời (world 
line) của nó là một đường thẳng đứng từ quá khứ tới tương 
lai, Trong trường hợp này vị trí của nó trong mặt phẳng sự 
kiện không thay đổi nhưng thời gian thay đổi. Cái điểm 
biến cố này di chuyển theo chiều thời gian thành một 
đường thẳng 

2/Hạt tử chuyển động đều (không thay đổi tốc độ). 
World line của nó là một đường nghiêng về tay trái 

3/ Hạt tử thay đổi tốc độ world line là một đường ngoăằn 
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nghềo 

4/ Hạt tư di chuyển theo 1 đường cong 

ð/Hạt tử va chạm với một hạt tử ta sẽ có một biến cố về 
sự va chạm đó Đường world line đổi hướng khác nhau. 

6/ Nếu hạt tú thì chỉ là một điểm, tương đương với 
một điểm toán học do đó không có kích thước. worl line 
của nó là một đường (line). Nếu là một vật thể có kích 
thước thực tế như một trái banh, thì world line là 1 
hình ống. Một ống thẳng hay uốn éo trong không thời 
gian Đpace time) 

Trong quan điểm hội nhập thời gian và không gian lại 
để mô tả diễn tiến của những thực tại (reality) trong một 
không gian 4 chiều thì dĩ vãng, hiện tại và tương lai sẽ 
bị xoá nhoà vì hình nón dẫn truyền tin tức theo cả 
hai chiều về tương lai hay dĩ vãng !!? 

Bây giờ thay vì một hạt tử, chúng ta hãy tưởng 
tượng một tia sáng vừa loé lên tại một điểm biến cố. 


Điểm sáng 


Tại một điểm biến cố. (một điểm sáng lúc khởi đầu 
không có kích thước chỉ là một “điểm” theo định nghĩa 
toán học 

Sau đó thì ánh sáng toả rộng ra về mọi hướng với tốc độ 
300.000 cây số 1 giây. Cụ thể là trong 1/800 triệu của 
một giây, tin tức (information) đã di chuyển được 
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một mét trong không gian 
Cái vòng tròn như hình vẽ tiếp tục lan rộng nhưng đồng 
thời cững di chuyển trong không gian theo thời gian và cái 
điểm lúc đầu sẽ loe thành một hình nón 
đ^# 


Hình nón này được Minslosky ông thầy của Eintein gọi 
là hình nón của ánh sáng (Linght cone) đỉnh của hình 
nón là điểm phát khởi hiện tượng khi ánh sáng vừa 
loé lên trong epsilon time hay satna đầu tiên 


(€*É 


œvert E1 1 


; _— ( 
Giao thua với | 4 
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Đây là vị trí và thời điểm trong giòng thời gian (a 
moment tin time) 

Hình nón nở ra với cạnh là 4ã độ 

Giả thử là trong lúc hình nón biến cố đang toả rộng thì 
chứng ta đứng ở bên cạnh. Sự hiện diện của chúng ta là 
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một biến cố mới và nó cũng phải có một world line (đúng 
ra là một. line cone) 
Lnight cone 
1a sáng 
Lght cõne 
quan sát viên 


Điểm tiếp xúc hai hình nón của quan sát 
viên và hình nón tia sáng. Tại điểm này 


quan sát viên nhìn thấy tia sáng 


Thời điểm mà chứng ta nhìn thấy tia sáng loé lên là 
khi đường world line của chúng ta chạm vào world line 
của tia sáng (xIn nghiên cứu hình vẽ) 

Điểm đáng nói là những Light cone của mọi hiện 
tượng trong vũ trụ không chỉ tiến triển theo chiều 
tương lai hay chiều của mũi tên thời gian mà còn toả 
ra theo chiều của dĩ vãng nữa. 

Đó là Light Cone của quá khứ lật ngược lại với hình 
nón hướng vào tương lai, nó bao gồm tất cả ánh sáng trước 
khi đạt tới chúng ta. 
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| Light cone dĩ vãng 
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` RETT.TLEUEE 


Laght cone oŸ the paat 


Thát ra đóø là điều chưng ta chứng nghiệm hàng ngày 
nhưng không để ý tơi khi ngó lên bầu trời đẩy sao 


Gần nhất là những ngôi sao trong Thái Dương hệ. Gần 
nhát là mát trời, ánh sáng phải mát 2.3 giầy mơi tơi được 
trái đất. Xa hơn nứa là ánh sáng từ Neptune cách xa trái 
đát 4.3 tỷ cây số và ánh sáng cần 4 giờ 6 phút 56.81 giầy 
mơi tơi được trái đất.  ... 


của vũ trụ 


Nếu nhìn lên bầu trời đẩy sao những ngói sao gần 
trong thái dương hệ hoặc giải ngân hà thì tuy không phải 
chúng ta nhìn thấy hình ảnh tức thời của nó như nhìn thấy 
một đô vật trước mắt nhưng ít nhất là còn hi vọng là nó 
còn đó nhưng với những ngôi sao ở xa hơn nữa khi mà ánh 
sáng với tốc độ 300.000 cây số một giây cũng phải mất cả 
tỷ năm mới tới được trái đất thì nhiều hi vọng là chứng 
không còn thực sự hiện hữu nữa. 


Thí dụ đám tình vân Magelanic cách trái 160.000 
năm ánh sáng vì thế nhiều ngôi sao trong chùm sao này 
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đa tan vảo hư vồ mả chưng ta chỉ nhìn được hình nh cửa 
nơ như coi chiếu lại một phìm cinế hay nơi khác đi là đang 
nhìn lại một thởi điểm trong dòng thời gian, nhìn hình 
nơốn lát ngược của d1 váng. 


* 


tình- ván Mlagelanic * 


Tơm lai, cho tới hiền nay thì * đường đơời”( world 
line) hay hình nốn hiên tương trong khổng thời gian lả 
những quan niềm cân bẩn khì chưng ta nhìn vào vũ trụ. 

Mũinkowsky nối rằng thuyết tương đối cửa Eirstein lả 
mót lý thuyết về tính chất hình học cửa khếéng gian vẻ 
cúi hình học nảy khớng giống hình học Kuciide mà 
chứng ta bẹc đ trung bạc. Quan niềm hay lý thuyết vé 
hình hoc mới nảy cũng cho chứng ta mốt nhán định mới về 
“wkhodng cách”. Nói một cách khác lả mót quan niêm mới 
về khđng gian 

Rñnkowsky cho chưng ta một vải quy lưáật đơn giản 
trong hình học của ồng vả từ đố suy ra tính tương đối trong 
hình học. 

Einstein nghĩ gì về quan điểm của đng thầy nảy.? 

La£ đầu chính Einstein cũng khổng đồng ý lấm nhưng 
rất mau sau đố ồng đổi ý vơi quan điểm khớng thởi gian 
(speco tìme) của Mũnkowsky vả chấp nhân lả cố w như 
hai yếu tố này đan vào nhau và dường như khổng có thát. 

Trong đấm ma của Marcel Grossman, ngưởi ban học vả 
cũng lả ngưới gíup Eanstein trong phương diện toán học 


khìnste1mm TÓI, 

“Ông ấy đã đi trước tôi nhưng... những người như 
chứng tôi sống trong thế giới vật ý thì hiểu rằng sự phân 
biệt giữa đT vâng, hiện tại, và tương lai chỉ là một áo giác 
MMột do giác bướng bính và Ùỳ lợn” . 


Thời gian chỉ là một ảo ảnh. 


Lý thuyết gia vật lý Carlo Rovelli đưa ra một quan 
điểm gọi là “một thế giới không có thời gian” theo đó 
thế giới này thực ra chỉ là tống hợp của những biến cố 
(event). Vai trò của khoa học chỉ là mô tả mối quan hệ g1ữa 
những biến cố đó. 

Theo Rovelli thì cụ thể như một cơn bão. Nó không 
phải là một cái gì cụ thể như chứng ta vẫn mường tượng 
như một vật thể (dù rõ ràng nó có tác động cụ thể). 

Nói đúng ra cơn bão chỉ là sự tổng hợp của vô vàn 
biến cố đã sấy ra trước đó. Yếu tố thời gian không 
còn rõ ràng quá khú hiện tại tương lai mà chỉ là sự 
trùng phòng của những duyên khởi nối tiếp nhau 
giao thoa trong tương lai, 

Trên quan điểm triết lý hay đạo học thì trước đó không 
phải là phút trước, tháng trước, năm trước, trong hiện 
kiếp mà có thể liên tục từ nhiều tiển kiếp, từ vô thủy vô 
chung, từ lúc khởi đầu của vũ trụ 

Nói theo Phật giáo thì đó là sự trùng phùng của a 
tăng kỳ duyên khởi để vào một thời điểm nào đó đã 
thị hiện trên mặt phẳng tri thức. 

Sự ghi nhận trong tri thức của con người về sự chuyển 
dịch của thời gian vì vậy tùy thuộc vào khả năng của chúng 
ta khi quan sát và ghi nhận tất cả những biến cố trong 
không thời gian (như thế rất chú quan và tương đối) 

Nếu con người có được bộ óc của Thượng Đế để 
đồng thời biết hết mọi biến cố đã sẩy ra (¿hì n£fropy 
sẽ chấm dt vì thời gian cũng mát ởi chiều từ quá 
khỨ tới tương la1, 

Tin tức (Informations) về một cái ly vừa rớt bể khác tìn 
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tức một giây trước đó khi nó còn ở trên mặt bàn chỉ cho 
người ta cái ảo ảnh về mũi tên thời gianPhảẩi chăng chiều 
thời gian chỉ là do tri thức ghi nhận và so sánh sự thay đổi 
tin tức giữa những biến cố. 

Chúng ta chỉ nhìn được từng phần từ thời điểm A sang 
thời điểm B thôi nên mới thấy sự khác biệt. 

Nếu có thể nhìn đồng thời và toàn thể thì thời gian 
sẽ đứng khưựng lại và mất ý nghĩa. (đó là lúc không gian 
đụng thời gian) 

Tóm lại, trong thuyết tương đối của Einstein thì các 
quan sát viên khác nhau, tuỳ theo tình trạng di chuyển 
trong không gian sẽ có những hệ thống toạ độ khác nhau 


Thí dụ trong phóng đồ không thời gian (space time) 
như trên, Hoan nói là cô ta đứng yên và Nam di chuyển 
sang bên phải (5?nh 1) vì thế trong phóng đồ không gian 
đường World line của cô ta là một đường thẳng . 

Tuy nhiên nếu hỏi Nam thì anh ta cãi lại là anh ta 
đứng yên,(bình 3) Hoan dì chuyển nên đường world của cô 
ta nghiêng về bên trái. Ai đúng a1 sai? 
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Thật ra thì cả hai đều đúng vì cững như một bản đồ với 
hai hệ thống toạ độ nhưng cùng chỉ đúng địa điểm 

Nói khác kiểm chứng thực địa thì vẫn vậy, chỉ có một 
không thời gian nhưng hai quan sát viên đã sử dựng hai hệ 
thống toạ độ trong không thời gian này. 

Sự khác biệt về nhận thức của hai sự kiện “đông thời” 
giữa hai quan sát viên “trong cùng một không thời 
gian” được giáo sư Benjamin Schumacher trình bầy 
trong một thí nghiệm suy tưởng được thiết lập như sau 


Máy dò bị 


¬ x 
--.ŠÔ '..ẽ 
_ “®\í M;.4ehbli6IaF realegsi®v 
t2 C*3 + m +* - 
*Ắ 1x 


khi bật đèn ánh sáng sẽ tới hai cái chuông này cùng 
một lúc khích động máy dò khiến hai chuông này đồng 
thời rưng 
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Cẩn lưu ý : Trong thiết kế này, quan sát viên và 
những dụng cụ thí nghiệm đứng yên một chớ: 

Phóng đô đường đời (world line) và hình nón ánh sáng 
của bóng đèn và hai cái chuông trong không thời gian sẽ 
như sau: 


Phóng đồ Space time cho thấy ba đường thẳng vì cả ba 
đều (bòng đèn, hai chuông) đứng yên . 

Hình nón sự kiện của biến cố bóng đèn khi bật sáng lan 
tới hai cái chuông (hình 1) 

Một điều quan trọng khác cần lưu ý là khi hai cái 
chuông kêu cững có nghĩa là có thêm hai biến cố mới xuất 
hiện . (hình 2). Ánh sáng đồng thời đến hai chông vì cách 
đều trong không gian. 

Hai biến có chung rung sấy ra đồng thời nên chúng ở 
trên cùng một mặt phẳng nằm ngang thị hiện của 
những biến cố 

(như đã nói trước đây mọi biến cố khi xuất hiện ở 
một thời điểm (a moment in từne) sẽ nằm trong một 
mặt phẳng thị hiện biến cố đó . 

Theo thời gian là những mặt phẳng chồng đè lên 
nhau. Những biến cố đồng thời sẽ nằm trên cùng một 
rmạặt phẳng thị hiện ) 

Ý niệm này có thể mường tượng như khi quan sát một 
người đang nặn một trai táo từ khởi điểm zero cho đến khi 
hoàn tất .Chúng ta có thể hiểu biết về trái táo lúc hoàn 
thiện như một biến cố nhưng cững có thể hiểu sự thành 
hình việc nặn hoàn thành trái táo như những mặt phẳng 
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sát chồng lên nhau và liên tục trong từng sát na thời gian 


Vì thế trên phóng đồ không thời gian world line kúc 
hai chuông cùng giao nằm trên cùng một mặt phẳng 

Bây giờ giả dụ cùng với một xếp đặt như cũ nhưng ta 
cho mọi thứ di chuyển về tay phải. (lưu ý về tay phải) 

(Quan sát viên vẫn đứng yên tại chỗ nhưng vì 
chuyển động là tương đối nên cũng giống như quan 
sát viên đã di chuyển ngược chiều về bên trái trong 
lúc toàn bộ sét up di chuyển về bên phải (Chiếc xe 
phóng tới thì cột đèn lùi lại, quẹo trái cột đèn lùi sang tay 
phải . 

Vì tốc độ của ánh sáng không thay đối nên ánh sáng sẽ 
tới cái chuông bên tay trái trước và làm chuông reng trước 
vì nó tiến lại gần đường đi của ánh sáng trong lúc chuông 
bên phải rời xa nguồn sáng nên sẽ kêu sau.( bóng đèn vẫn 
ở vị trí cũ nên cũng như đã di chuyển về tay trái) 
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Cần lưu ý là quan sát viên vẫn đứng yên nhưng hệ 
thống di chuyển về bên phải. Theo chuyển động tương 
đối thì cũng tương đương như quan sát viên nghiêng 
về viên trái 

Toàn bộ phóng đồ đường wold line của hệ thống bây giờ 
sẽ nghiêng về tay phải theo chiều chuyển động của hệ 
thống thiết kế (hính 8) 


Cững phải lưu ý là hình nón của ánh sáng vẫn không 
thay đổi vẫn là một hình nón nghiêng 4ð độ 


Biến cố khi chuông rưng sẩy ra khi hình nón ánh sáng 
của ngọn đèn giao thoa với hình nón của hai cái chuông 
Hai biến cố chuông reng không còn ở chưng trên 
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cùng một mặt phẳng như khi hệ thống chưa chuyển 
dịch 


Knn 
“ 
——. 


Hai biến cố tuy đồng bộ sấy ra “không nhất thiết” 
được sự đồng ý của hai quan sát viên. Một người nói 
đồng thời, người khác nói một trước một sau. 

Điều này được gọi là “sự tương đối của hai hiện 
tượng đồng bó”. 

Đây là một cái nhìn sâu sắc của Einstein nó cho người 
ta một ý niệm mới về thực tại và thời gian.. Tức là: 

Những quan sát viên khác nhau sẽ định nghĩa, 
hoặc xác định quan hệ giữa thời gian và không gian 
khác nhau. 


Đự khác biệt này cho thấy là thực tại không xuất 
hiện hoàn toàn khách quan mà là kết quả sự ghi 
phán chủ quan của mỗi người. 

Đây cũng là chủ trương của quantum physic : 

Quan sát viền tạo thành thực tại. Observer create 
reality, Điêu đặc biệt là chính Einstein lại chống lại 
sự xuy diễn này. 

Một điều đáng nói khác là hai phóng đồ không thời 
gian, một cố định và một di chuyển, nhìn hoàn toàn khác 
nhau dù cẩ hai cùng ghi nhận hai biến cế đèn chớp 
nhưng hai cánh tay của hình nón ánh sáng lại không đều 
nhau như khi hệ thống đứng yên. 


Đó là vì chứng ta vẽ phóng đổ trong không gian ba 
chiều thông thường của chúng ta và dùng hình học phẳng 
của Euelide để diễn tả một không gian 4 chiều (space 
time) 

Thực ra hình học không thời gian (space time) khác 
hình học Euclide . 

Đó là hình học của Minkowsky, theo đó thì cổ hai 
cánh tuy của ánh sáng vẫn bằng nhau. Thực ra đó chỉ 
là sự định nghĩa khác nhau về khoảng cách. 

Hai quan sát viên thực ra quan sát cùng một không 
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thời gian, một loé sáng hai tiếng chuông nhưng không 
đồng ý về tính đồng bộ chỉ vì chúng ta nhìn sự kiện trong 
không gian phẳng Euclide. 

Cho đến nay ánh sáng vẫn được thừa nhận có một tốc 
độ cố định và truyệt đối vĩ không vật gì có thể bay mau 
hơn ánh sáng. 


Khi nói “vật gì” chúng ta cũng phải định nghĩa thế nào 
là một vật “a thing” và trong quan niệm một không gian 
bốn chiều sẽ làm thay đối sự nhận định thế nào là quá khứ 
hoặc tương lai. Nó khác nhau hay chỉ là một. 
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Vạn lời kinh thu vào một niệm 
Một niệm tan vào không 
Một không là vạn pháp 


Trong cuộc hành trình mệt mổi giữa Sắc và Không vừa 
qua, chúng ta đã lướt qua vội vã trên một chặng đường đầy 
hoa thơm cổ lạ nhưng cũng đầy đối chấp. 

Đồng thời với những ý niệm, những khám phá, những 
hiểu biết mới về võ trụ, khoa học, toán học hiện đại thể 
hiện qua những lập luận vững chãi, rất logic, được kiểm 
chứng bằng thực nghiệm, hoặc đã đưa tới những ứng dụng 
thực tiễn trong đời thường, cũng làm dấy lên không biết 
bao nghi vấn hoặc những vọng tưởng nhị nguyên khiến đôi 
lúc tưởng như chợt ngộ được một điều gì đó nhưng rổi lại 
Tơi ngay vào một trạng thái hoang mang giữa hai bờ chân 
ảo của sắc và không. 

Thí dụ việc áp dụng bản chất vốn là làn sóng điện từ 
của ánh sáng để làm những transitor trong tương lai có 
thể giao động một triệu lần trong một phần tỷ giây khiến 
những computer tương lai mau hơn 100.000 lần hoặc áp 
dụng “quantum state” của một âm điện tử tức là khả 
năng của âm điện tử có thể đồng thời ở nhiều vị trí hoặc 
“vượt qua những “rào cản” sẽ còn đưa tới không biết bao 
nhiêu là áp dụng kỳ diệu vượt khỏi cái luận lý thông 
thường (popular logic) của “ chúng sanh”. 

Nói lộng ngôn phóng đại sự kiện vượt rào cẩn của âm 
điện tử này như khi ta bổ một vật trong một chiếc hộp 
đóng kín hay một tội nhân trong phòng giam nhưng theo 
vật lý lượng tử thì vẫn có một xác xuất dù rất nhỏ là những 
hạt tử hạ nguyên tử có thể vugt qua những rào cản, 
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Nói khác ởi, có một cơ may rất nhỏ là tù nhân có thể 
ở ngoài phòng giam. Tôi đang ở đây nhưng đồng thời tôi 
cũng đang ở nhiều hành tỉnh, nhiều cảnh giới khác. 

Đấy là đối với những hạt tử ha nguyên tử như 
electron nhưng cũng không nền quền là vật chất 
trong đó cố con người vốn cấu tạo bằng những hạt hạ 
nguyên tử nên cái độ khả hữu vẫn còn đó vì một cách 
bương đối nếu nhìn rất xa từ dìa vũ trụ thì chính con 
người có khác gì một hạt tử. 

Nhận định này tuy đã được cụ thể hoá trong việc làm 
những chíp điện tử, transitor nhưng trí óc con người như 
vẫn không thể thoải mái thoả hiệp với những điều ởi 
ngược lại với kinh nghiệm hoặc trực giá thông thường 
trong thế giới khổng đại. 

Với khoa học hiện đại, cái cảm giác về bức màn (vô 
minh) dầy đặc che trước mặt tiếp tục được đẩy lùi để bầy 
ra những hiện tượng mới nhưng dù vậy, vẫn không thể đột 
xuất xuyên qua bức màn ngăn cách để nắm lấy sự thật cuối 
cùng. 

Đạo Phật cũng cho rằng những kiến thức kinh nghiệm 
thu nhận qua ngũ uẩn, vẫn chỉ là loại “thể trí biện 
thông” về những “pháp” hay những hiện tượng thị hiện 
trong cõi thế gian. 

Khoa học cững tương tự. Chính những khoa học gia 
Quantum cống thừa nhận : 

“khoa học chỉ là mô tả thiên nhiên, không muốn 
và khóng thể giải thích thiên nhiên nhát là ở mức 
cuối cùng” Điều này dành cho tôn giáo và triết học 

Sự hiểu biết qua khoa học vì hoàn toàn dựa vào ngũ 
uấn nên chỉ là sự hiểu biết cái ngọn hay cái vỏ ngoài của 
vạn pháp đang diễn ra, đang phân tiển, biến hoá nhưng 
không phải là sự thấu hiểu tuyệt cùng, vô thượng chánh 
đẳng giác của “Bát nhấ, (tức ià khi mà trị thức đã 
vượt qua mọi chặng đổ! chấp, tiêu trừ mọi xuy luận 
vấn chiếu rọi qua lăng kính của ngũ uấn để đạt tới 
một Trí huệ “Prama” (bát nhã) giúp vượt qua bờ giác 
ngộ, đáo bỉ ngạn. 


175 


Để đạt tới trí huệ “Bát nhã” như nói trên, có những 
khác biệt giữa hai chi phái Nam Tông và Bắc Tông. 

Phật giáo Bắc tông chủ trương một nhẩy vọt đốn ngộ 
tức là một giác ngộ trực khởi trong lúc Phật giáo Nam 
Tông lại nói đến sự liễu ngộ qua những chặng tĩnh tiến 
trên con đường tu học hay con đường đạt tới giác ngộ. 

Những phát kiến khoa học cũng thường đạt được qua 
ngả trực khởi đốn ngô. 

Einstein, ngôi sao bắc đấu của khoa học thế ký hai 
mươi là người tuyệt đối ca tụng và tin tưởng là trực giác 
có một khả năng vượt qua mọi biện luận của trí tuệ để đạt 
ngay tới kết quả. Vật lý gia Hoa Kỳ George Damow nói : 
Có người tìm cách lấ căn sô của số vô cực và con số kết quả 
kết làm ânh ta phát rét đành bỏ toán học để quay về với 
niềm tin thánh thể (Divinity) 

Khoa học, toán hoc là những phương tiện nhưng cuối 
cùng một trực giác đốn ngộ mới là phương tiện xuyên qua 
rào cần vô hình nhưng kiên cố của Vô mình. Ein stein cũng 
nghĩ như thế: 

“Trực giác là tặng phẩm thiêng liêng và thể trí biện 
mình là một đây tớ trung thành” 

Hai yếu tố này bổ sung cho nhau vì: 

“JTrƒ tuệ, chỉ cố một vai trò khiêm nhượng trên con 
đường khám phá. Cần phải có một bước nhấy vọt của trì 
thức được gọi là trực giác hoặc bát cứ một tên gọi nào. 
Chính điêu này đã giúp đưa đến một giải đáp mà chính 
chứng ta cũng không hiểu tại sao” 

Quan điểm đặt nặng vai trò của một tuệ giác đốn ngộ 
này cũng là quan điểm chính yếu của Phật giáo Bắc Tông 

Quan điểm Nam Tông trái lại cho rằng con đường giác 
ngộ phẩi qua nhiều chặng tiệm tiến gồm có : 

Giai đoạn Văn tự Bát Nhã, (học hỏi kinh sách) Quán 
chiếu Bắt nhã (qua thiển quán), và sau cùng là giai đoạn 
đạt tới thực tướng, chân tướng của trí huệ vô nhiễm, vô 
thượng gọi là Ba La Mật Đa (đáo bỉ ngạn, đã qua bên kia 
bờ giác ngộ của sông mê), 

Hai chì phái Nam tông Bắc tông này nhìn ở ngọa1 điện 
có vẻ xung khác nhưng trong thực tế của hai hướng tu tập 
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này cũng tương tự như khoa học và triết học, đều nhắm tới 
cùng một kết quả đó là đạt tới giác ngộ, Giác ngộ tức là 
lãnh hội được hay trở thành chính cái gốc tận cùng của vạn 
pháp, là lúc mà mọi “hiện tượng” ảo được ghi nhận qua 
lăng kính của ngũ uẩn tan biến hết để phơi bẩy cái 
chân tướng tối thượng của hiện hữu mà nhà Phật gọi 
là chân như. 

Giai đoạn Văn tự Bát nhã như chủ trương cuả Nam 
Tông, nếu so sánh cũng không khác gì những chặng tĩnh 
tiến trên con đường truy tầm chân lý của những khoa học 
gia. 

Những chặng phát kiến của khoa học cũng đưa người 
ta tiến dân trên con đường tìm tới sự thật cuối cùng là 
khởi nguồn của mọi “hiện hữữ”. 

Tuy nhiên không thể quên rằng sự tịnh tiến này tuy có 
thể. đưa người ta lại gần hơn với chân lý của một vấn đề 
nhưng luôn luôn vẫn phải có những bước nhẩy vọt của trí 
huệ như một đốn ngộ. (quantum leap) mới đạt tới được cái 
“chân lý cuối cùng” mà kinh thánh gọi là “Ta là lẽ thật”, 
Phật giáo gọi là Chân như. 

Điều này luôn luôn đúng từ 460 năm trước công nguyên 
với Democritus về ý niệm nguyên tử, qua Newton với định 
luật vạn vật hấp dẫn khi nhìn một trái táo rụng về cội, 
Galileo với viễn vọng kính, qua Einste1n của những không 
gian cong và một thực tại tương đối, hay Hawking với lý 
thuyết về black hole khi ông đang băng ngang qua đường, 
Born và Heisenberg phát hiện ra chân lý về thế giới lượng 
tử trong lúc đang đi nghỉ mát. 

Tuy nhiên đạt tới một giác ngộ cuối cùng, tới được đến 
đâu, có tới được chăng cuối cùng không lại là một điều 
không thể khẳng định vì còn tùy cơ duyên của từng cá thể, 
đấy là chưa nói là câu hỏi khi đã đốn ngộ và đáo bỉ ngạn 
thì sẽ thấy gì, để làm gì, liên quan gì đến cuộc sống hiện 
tại. Giác ngộ có đạt được ngay tại thế với hạnh phúc cụ 
thể của sắc giới hay gíác ngộ chỉ tượng thưởng sau khi đã 
hết chu kỳ trên cõi thế 

Câu hổi này quả là ghê gớm!IH 
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Đây là những câu hỏi sinh tử không chỉ với một người 
kh1 bước vào đường tu tập mà cũng là một giới hạn tuyệt 
đối của khoa học. 

Hơn nữa ai giám nói mình đã đáo bỉ ngạn, có chăng 
shỉ còn lại nụ cười vô ý ngại của tổ Ca Diếp khi nhìn bông 
sen đức Phật cầm trên tay trong hội Linh Sơn, cả hai 
không cần nói một lời mà lãnh hội được tất cả. 

Đáo bỉ ngạn không thể nói bằng lời, không thể phơi 
bầy qua ngũ uẩn, chỉ chính mình chứng ngộ và chứng ngộ 
sho riêng mình mà thôi. Ciảng giải cho người khác chỉ là 
một nỗ lực nếu không tuyệt vọng thì cũng chỉ có một giá 
srị giới hạn. Phải chăng vì thế mà đức Phật nói “ trong 45 
năm thuyết pháp ta chẳng nói gì cẩ”. 

dong y 100 0908120498 Như Lai vô sở thuyết. 

Biết là tuyệt vọng đó những con người vẫn phải nói vì 
đó là nỗi khao khát, thói thúc tìm về niềm bí mật cuối 
sùng của hiện hữu. Chính đức Phật không muốn nói nhưng 
suối cùng cũng phải nói, tu sỹ nói, khoa học gia cũng vẫn 
phải nói... 

Trong ba giai đoạn tĩnh tấn nói trên, giai đoạn “văn 
sự bát nhã “ của Nam Tông chỉ là giai đọan khởi đầu trên 
son đường tu tập trong đó người ta phải dựa vào kinh điển 
sủa những người đã chứng ngộ như đức Phật, như những bồ 
sát thị hiện dưới muôn vàn dạng thức trong cối thế để nỗ 
lực kể lại cho chúng sinh những kinh nghiệm đốn ngộ, 
z1úp chúng sinh có một cây gậy dò đường. 

Trong ý nghĩ này thì những khoa học gia hoặc những 
soán học gia cũng đều là những bồ tát muốn giúp khai ngộ 
shúng sinh 

Văn tự kinh sách vì thế là một phương tiện, một bài 
học vỡ lòng mà những vị đã giác ngộ sử dựng để dìu dắt 
shúng sinh tìm về cái cội nguồn này nhưng kinh văn chỉ là 
một phương tiện thô thiển nhất vì phải lệ vào ngôn từ vốn 
shứa đầy sai lầm vì chỉ là sự gán ghép những ý niệm tượng 
xưng về thực tại, nó càng bất lực hơn khi phải diễn tả 
những “vô cùng” vì thế không thể lệ thuộc tuyệt đối vào 
kinh sách và chỉ nên coi đó là một phương tiện trong muôn 
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vàn phương tiện nên qua sông phải phá bỏ con đò và cững 
phải hiểu là không chỉ có một con đò. 

Muốn tới được bờ bên kia của giác ngộ có thể sẽ phải 
“sức nhiều phương tiện” trong đó có khoa học và toán học. 

Trí huệ của con người cũng lớn dân từ giây phút có sự 
Lách rời bốn lực chính của võ trụ và làm nẩy sinh từ chân 
không những mầm sống đầu tiên. Cho đến nay với khoa 
học và toán học thì sự diễn giải những ẩn dụ của kinh sách 
cũng dễ dàng hơn cách đây 2000 năm. Vậy thì tại sao 
không vin vào phương tiện này. 

Đạo giáo cho rằng đã có những chúng tử đứnn) được 
lưu giấu, được gài đặt trong một cái “Phức” gọi 
la À lai da thức (Alaya) 

Những “chủng tử di truyền” có ngay từ phút khởi đầu 
của mọi hiện hữu, có khả năng tăng trưởng, chuyển biến, 
là căn bản của chơn và vọng. Trong kinh GIải Thâm Mật 
có nói là thức này thâm sâu tế nhị, những chúng tử (mầm) 
của À Lai da thức sinh diệt như dòng thác khiến Phật 
không muốn nói pháp này với chúng phàm phu nhị thừa vì 
sợ chấp làm ngã.... 

Giải thích này nếu chỉ trụ vào ngôn từ thì thật là bí 
hiểm nhưng nếu nhìn vào những hiểu biết cho đến hiện 
nay của khoa học thì người ta có cảm giác như có sự tương 
đồng, như ý Phật muốn nói về những sát na đầu tiên khi 
những mầm đầu tiên (chủng tử) của hiện hữu thành hình 
trong một plasma ở giữa những thái cực, (cƑ£ nóng, cự 
nhọ, cực nh động) khi mà những dạng năng lượng liên 
tục biến đổ từ không thành có và sau đó tăng trưởng, biến 
chuyển thành vũ trụ hiện hành. 

Thật ra, ở những năm tháng đầu tiên của thế kỷ 21, 
vận dụng kể cả những giải thích theo khoa học rất tỉnh tế 
và mang nghiều tính thuyết phục, lại được kiểm chứng 
thực nghiệm thì nhưng phát hiện kỳ bí ngày một nhiều 
hơn về sự điều hàng của võ trụ, vẫn là điều khó tìn nói gì 
đến một chúng sinh từ thời đức Phật. 

Ở giai đoạn đó mọi nỗ lực giải thích có thể làm điên 
đảo trí óc. 
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Người ta muốn nghe những giải thích mang tính ấp đặt 
của thần quyển tôn giáo hơn là xuy tưởng triết học vì tuy 
không thoả mãn trực giác nhưng lại được ban bố một bảo 
đảm an nình ổn định . 

Với các tôn gíao khác thì dễ dàng hơn vì được bọc trong 
cái vỏ đức tin nhưng Phật pháp không là một tôn giáo nên 
sự e dè của đức Phật về sự hồ nghi của chúng sanh cũng là 
chuyện hợp lý. 

Những chúng tử này nẩy sinh từ một hư vô nhưng có 
mang theo, cũng tàng chứa cái “lý”, cái logic hiển nhiên, 
bất sinh bất. hoại, vô nhiễm, tuyệt đối chân thật của “ngôn 
ngữ toán học”. 

Bên cạnh kinh văn theo ngôn ngữ đời thường của đạo 
giáo, khoa học đã vận dựng thứ ngôn ngữ toán để khai mở 
dân dân những chướng ngại của vô minh che lối. 

Khoa học, trái với sự xuy nghĩ của mọi người, không là 
một đặc quyển cao siêu dành riêng cho một thiểu số, trái 
lại nó là thứ ngôn ngữ của “phàm phu”, nó dẫn dất 
chúng sinh trong từng bước khai ngộ 

Kinh văn có nói tới những chúng tử ẩn mật trong tàng 
thức chứa trong vạn pháp nhưng không cho phép chúng ta 
thấy được cụ thể sự có mặt của chứng qua “cái thấy” nhờ 
ngũ uẩn mặc dù những chúng tử này vẫn liên tục chi phối 
hay tương tác với mọi “sinh, thực, khoáng vật” và liên tục 
được bổi đắp qua vô vàn những nhân duyên trong hiện 
kiếp. 

Những chủng tử tàng chứa và biến hoá trong vạn 
pháp thực ra vẫn thị hiện dưới mắt chúng ta, dưới đủ mọi 
dạng thức, ngay trong cuộc sống hiện tại, trong cái khung 
quy chiếu khổng đại hay tiểu vì. 

Một lúc nào đó chợt như thấy được nó, khi mở mắt nhìn 
vào không gian vô tận, trong cái “vũ điệu càn khôn” của 
những thiên thể vẫn giằng kéo nhau dưới sức hút đẩy của 
gravity, trong đời sống dưới đáy biển sâu, hay mở vào cái 
vô cùng của vũ trụ, hay rất tầm thường như những cánh 
hoa vừa nở trước cửa nhà, trong một phút hận thù hay 
thương yêu, trong một tổ kiến ẩn nhẫn đang dừn lên bên 
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vách tường với những con kiến bé nhỏ cặm cựi làm việc và 
sinh tổn, những côn trùng ly ty, vi khuẩn đủ loại, tốt lành 
hay nguy hại, hoặc trong cái thế giới hƯ ảo giữa có và 
không của những đơn vị hạt tử hạ nguyên tử (sub atomIc) 
nhưng lại là nền móng của lâu đài thực tại tráng lệ và đa 
dạng dưới mắt chúng ta. 

Nếu quan sát, tìm hiểu kỹ hơn sẽ thấy quả thật không 
chỉ những “hữu tình” như con người, mới có sự thị hiện của 
những chúng tử này mà ngay cả ở thực vật, vì sinh vật, 
khoáng chất, như những siêu vi trùng hay tận cùng ở mức 
hạ nguyên tử , những electron, quark, eon, nutnos vv..cÕng 
có sự thị hiện bản ngã và cung cách hành xử của những 
chủng tử vốn tàng chứa trong Alai Da thức của đại ngã. 

Trước khi đề cập tới vài thí dụ cụ thể với hi vọng có 
thể giúp hình dưng vai trò của những chứng tử trên quan 
điểm khoa học thực nghiệm, (dựa hoàn toàn vào ngũ 
uẩn), có lẽ nên lược qua ý niệm về A Lai Da Thức trong 
Duy thức luận. 

A Lại da Thức theo sự mô tả trong Duy Thức Tông của 
Phật giáo Đại Thừa là một trong 8 thức gồm Nhãn Thức, 
Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức , Ý thức, Mat na 
thức và À Lại Da thức. 

Nói thô thiển là mắt tai mối, lưới, xúc giác, ý 
thức hay tâm thức (não) với khả năng so sánh. Matna 
thức (Manas) là liên lạc viên giữa ý thức và tàng 
thức (A Lai Da). 

Mạt na cũng là một “thúc” tiểm ẩn nên có thể gọi 
là Tiểm thức có nhiệm vụ thúc đẩy khởi động những 
chủng tử ẩn giấu trong A Lai Da thức 


Kỳ bí nhất và bao trùm là A lại da thức. 

Trong 8 thức nói trên, A lai Da Thức cũng “ẩn giấư, 
ta không nhận biết được vì nó đã có từ tiền hiện hữu, từ lúc 
chưa có cái ta, cái tôi, cái tiểu ngã, vì thế còn gọi là Hàm 
Tàng Thức trong hư không. 

A lại da thức sau đó còn được bồi dưỡng liên tục khi 
những chủng tử biến hoá, kết hợp qua kinh nghiệm trong 
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sUốt quá trình hiện hữu. Những chúng tử nhờ sự tác hợp 
với a tăng kỳ duyên khởi sẽ tổng hợp, biến đổi, rồi thể 
hiện thành những hiện tượng trí huệ, tâm linh và ngay cả 
sự hiện hữu suốt một kiếp người. 

A lại da thức là “tính không” là cái kho vô tân, tàng 
chứa những chúng tử quá khú, hiện tại và vị lai, là 
mầm mống để thị hiện mọi hiện hữu, từ tỉnh thần tới vật 
chất, là động cơ tiềm ẩn thúc đẩy mọi thị hiện trong hiện 
kiếp. 

Nếu chiếu theo quan niệm được diễn đạt như nói 
trên của Phật giáo sẽ thấy cái A lai da thức như có 
liên quan gần cận với quan niệm của một không gian 
bốn chiều với những “hình nón ánh sáng” (light cone) 
tràn ngập trong spacetime (không thời gian). Theo 
khoa học hiện đại là nơi “lưu giữ tin tức” về mọi biến 
cố từ phút khởi đầu cả vũ trụ khi cái mầm đầu tiên 
của hiện hữu chợt nẩy sinh . 

Cái mầm đầu tiên mà Phật giáo gọi là “chủng tử đó là 
cái gì mà được Phật mô tả là “thâm sâu tế nhị, sinh diệt 
như dòng thác” 

Nếu có sự đồng dạng giữa A Lai Da thức “cá? kho chứa 
nọ chủng tử không phân biệt thiện ác, sinh tử niết bản và 
vạn pháp ”và một “không thời gian bán chiều chứa đựng vô 
tận những hình nón ánh sáng tàng chứa tin tức dữ Kiện” 
thì có thể quan niệm chủng tử không chỉ là những hạt 
mầm của nghiệp trong quá khứ mà phải nghĩ nó cũng bao 
gồm cả những chúng tử liên tục biến đổi do thu đạt qua 
kinh nghiệm trong hiện tại và phức tạp hoá thành những 
vạn pháp trong vì lai 

Những kết hợp mới mà đạo Phật mô tả là do tính Chấp 
Tri (bảo toàn), Chấp Thọ (nuôi dưỡng duy trì) và Chấp 
thủ (luu hành, tiếp nối) nên những chúng tử sẽ liên tục thị 
hiện thành những “hiện hữu” mới, những biến cố mới. Cứ 
thế trôi dạt mãi từ vô thuỷ vô chưng tới vô thuỷ vô chung 
trong dòng duyên khởi . 

Nhìn quanh ta, từ thăm thẩm trong không gian cho 
đến mọi sinh thực vật trong thế giới nhìn thấy được (visible 
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world), từ con người tới một siêu vi trùng, hay sâu hơn 
trong cái biển không đáy của thế giới hạ nguyên tử, người 
ta có thể cảm thấy như mọi thị hiện đều tuân thú theo 
những “dữ kiện” hay (data) đã được cài đặt trong các 
chủng tử mà Á Châu cho là có ghi trong cuốn sách trời 
(Thiên thư). 

Khoa học gia vật lý không gian E Charon thì cho 
rằng những hình nón ánh sáng (7ý cone) rmaang dấu 
vết của các chủng tử (níor?mmation, kinh nghiệm ) quá 
khứ hiện tại và vị lai tràn ngập khắp vũ trụ chính là 
một thứ “chất liệu” (medium) của không gian.” 

Trong cuốn sách trời này lại có những trang chương 
nhỏ hơn gọi Sách đời (book of life) khởi đầu là những 
trang trắng khi chưa có không, thời gian rồi tới chương 
đầu tiên tạm gọi là Higgs boson....(hạt tử của Thượng 
đế- the god particle) và cứ thế thành một lịch sử của 
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Hình nón ánh sáng (ch cone) trần 
ngập khấp vũ trụ chính là một thứ chất 
liệu (medium) của không gian.” 


Câu chuyện về 
hạt tử của thượng đế Higgs Boson 
Mầm của hiện hữu 


Chúng tử đầu tiên trong sách thiên thư như thế nào, 
con người không thể nắm bắt cụ thể và trực tiếp nhưng 
khoa học hiện đang cố truy lùng và người ta như đang 
muốn nối kết, gán ghép một cách tuyệt vọng cái chủng tử 
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đầu tiền rầy vào mót loại hạt tử mã hiền chỉ mới hé lồ 
hình ảnh và hành tung trong toán hoc được mang tén là 
hat Higga Bosơn. 


Higgs Boson chính là ,^>< 4 
nhứng chứng tử đầu tin X XẾ “7, 
hay raẩm tỉa hiền ÂM i6 b.— 3 ly 


Hat tử kỳ bí Higgs Boaon còn được các khoa học gia 
gọi Hat Tử cuđ Thương Đế, hay chính nó là thương đế ( 
God particle). Phẩi chăng hat tử này cũng cố thể goi là 
(“chỉng tử đầu tiền” của thương đế) ?.? 

Những hat tử Higgs (đớt nhiền riẩy ainh trong 
chiên lkhớng), cực lỳ phù du, chỉ trong mót sát ra, đử để 
giúp nhn†re “hạt tử cơ bán” trong cái biến không đấy cửa 
những phần tử nhỏ hơn nguyên tử tương tác nởng lượng 
với nhau, nhờ đố tao thành khối lượng hay vát chất (maas). 

Hoàn thành rhiềm vụ, những Higgs Bosaom biến mát 
ngay sau đơ. Ởuụm từ đớt nhzền riấy mình trong chén 
khớng vẻ chỉ trong mới gết me là những cụm từ rất 
quRnì tr07ig 

(KHI r2 đến: thủy gran rmỚY sất na nến: hiển đd lä nM 
kho#ngg t hở! gam toán: học, tứt id “ngàn: Hơn” báŸ cứ khoaïg 
thở: gian: nảo ma chúng? ta có thể hình dung được, 1X? khác 
ổ; jÄ trí dc corì nơudi ÀXhdng thể nwhi bản HT) 

SM£ ra i3 một lượng nihhở hoy: bát cứ mộY ly rxio má 
trĩ dc có thế rụhi tơi. Mát phiờ: ty tỷ ty ty tỷ ty vấẫn lđY: 
hơn Một nhấn: tý ty ty tý ty ty... “lẽ 1°) 

Higga Bosom điểu đđng viếc tạo thành khối lượng 
trong mợi vét chất (matter) Thí vát chất cụ thể đầu 
tiền của sự sống là những nguyền tử Hydrogern. 
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Chi tiết này rất quan trọng vì hiển nhiên, nếu không có 
vật chất sẽ không có sự hình thành của vũ trụ cụ thể như 
hiện thấy. Sẽ không có con người, gỗ đá, trăng sao, không 
có những thiên thể trong võ trụ hiện hành. 

Trong nhiều chục năm các khoa học gia đã nỗ lực để 
tìm kiếm cụ thể sự hiện diện của Higgs Boson nhưng rất 
khó vì đồi hồi phải có một năng lượng thật cao để chúng va 
chạm trong phòng hơi. ( cẩn năng lượng cao vì như EInstern 
w=me9 khi bồi thêm năng lượng các hạt tự sẽ lớn dần lên 
để có thể phát hiện trong phòng mây) 


Cuối cùng nhờ có được máy gia tốc CERN (large hardon 
collider) nên năm 2012 lần đầu tiên phát hiện được một 
vài hạt tử với khối lượng cực nhỏ (2 Ge⁄Œ) mà người ta 
nghi ngờ là HIggs Boson. Một “Hliggs Field” cững được 
phát hiện nhờ đó giải thích được tại sao những hạt tự căn 
bản trong hai dòng hạt tử (Eermion và Boson căn bản 
elementary boson lại có khối lượng.) 

Dòng Fermion gổm những quarks, anti quark, 
Lepton, và dòng Boson là nhưng “Gauge Boson” (sp 
1) “Scalar Boson” (spm 0). 

Hạt tử cơ bản có khối lượng nên nhân nguyên tử 
mới có khối lượng từ đó vật chất mới thành hình và có 
khối lượng. Nói đơn giản thì thế giới vật chất. này có được 
là nhờ khối lượng khởi từ Higgs Boson 

(Khi nói đến vŨ trụ hiện hành không có nghĩa là chỉ nói 
tới VŨ trụ “thấy được” qua ngũ uẩn vì một vũ trụ ghi nhận 
qua ngũ uẩấn theo Phát giáo và ngay cả khoa học là không 
có thực tướng. ) 
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Một ngôi sao cách trái đất một tỷ năm ánh sáng vẫn có 
chế được nhìn thấy nhưng không hẳn còn hiện hữu, khi 
nhìn thấy nó thì có thể nó đã tan vào hư không). Đấy là 
shưa kể có những vũ trụ bên ngoài vũ trụ của con người 
thuyết đa vũ trụ). Khoa học hiện cho rằng trong chân 
không có rất nhiều vũ trụ sát kề nhau như những bọt nước 
rong môi trường nước. ) 


` tứ | 
Multi verse (đa võ trụ) 


Tất nhiên mô tả về cái gọi là “mầm của hiện hữu” và so 
sánh với những chủng tử của đạo Phật chỉ là một thí dụ 
minh hoa trừu tượng vì cho đến nay người ta vẫn chưa cụ 
chể hoá được những hạt tử Higgs. 

Nó cũng chỉ là một ý niệm thuần lý của toán học như 
khi đạo Phật, nói tới những “chủng tử. 

Chúng tử, (ới một cách cụ thể hoá), chỉ có thể quan 
niệm một cách tương đồng là những dữ kiện (Informations, 
memories) tàng chứa trong À Lai Da thức mà A lai da 
chức cững là “tính không” hay năm trong tính không. Alai 
da thức là cuốn sách "Thiên thư ?!!H 

Nơi đây có cái mầm tiên khởi tiến hình thành vạn 
pháp, chuyển bánh xe vạn pháp thành mọi thị hiện nên 
không thể quan niệm chật hẹp rằng chúng “chỉ ảnh 
hưởng trong những hữu tình, những sinh vật như con 
người) 

Nghĩ như vậy là một quan điểm quy nhân (homocentric 
, anthropocentric ) khiểu như thời thượng cổ người ta cho 
rằng trái đất là trung tâm vũ trụ trong khi trái đất, chỉ là 
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một hạt bụi ly ty bên dìa của thái dương hệ chưa nói gì nếu 
đặt trái đất trong cái khung lớn của vũ trụ vô tận. 

Con người vật chất chẳng có ý nghĩa nào giữa vũ trụ. 

Con người theo Hawking chỉ là “nóột cái váng hoá chát 
hiện hữu trên một hành tĩnh tâm thường, quay quanh một 
ngôi sao trung bình ở ngoài! dìa của một giải ngân hà trong 
số hàng trăm tỷ giải ngân hà” 

“Chúng ta chẳng có ý nghĩa gì và vì thế không thể tin 
rằng toàn thể vũ trụ này hiện điện chỉ để phục vụ chúng 
ta”. 

Cũng theo Hawking thì nếu không có sự bất toàn 
(Imperfect) thì cả bạn và tôi đều không hiện hữ. 

Nếu đẩng sáng tạo, thượng để, ông trời được mô tả và 
guan niệm là một “cái gì” toàn thiện, toàn mỹ, tuyệt đổi 
thì toàn thể vũ trụ hiện hành có lẽ là một trong những lầm 
lỡ một sự bát toàn “đáng yêu” của thượng đế 

Những chủng tử như quan niệm của Phật giáo cũng 
“đột nhiên” khởi nguồn trong chân không, (rong một sát 
na lỗi lầm của thượng để), kiểu như sự xuất hiện không lý 
do của những Higgs Bosom rồi ấn trốn ngay trong A Lai 
Da thức, tiếp tục biến hoá, bồi dưỡng vô tận trong vạn 
pháp để điều động mọi thị hiện. 

Như câu hát của ông nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: 2n 
sao em biết sởi đá không đau”, 

Thật vậy, sổi đá hay ngay cả những thiên thể trong 
chính vũ trụ hiện hành đều tàng chứa những chúng tử từ 
lúc khởi đầu “tiền hiện hữư”, lúc chưa có vũ trụ, chưa có cá1 
tôi, chưa có không gian, thời gian. 

Nếu ởi ngược lại sát na đầu tiên của vũ trụ thì khoa 
học hiện nay cho rằng: 

“ Mọi thị hiện của hiện hữu chợt có, chợt hiện hữu 
khi xẩy ra khi có một đột biến làm tan vỡ “sự đối 
xứng tuyệt đối” của yếu tố không thời gian Đpace 
time, từ đó bắt đầu cố vạn hữu  . 

(theo kmstein không gian như chúng ta thUờng nghĩ 
“thông thực sỰ là không, trồng không” mà là một thực thể 
, một chát lượng uốn nắn được. ) 
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“ không gian chỉ là một thế (form) thị hiện tỪ cái chát 
hệu chính là không-thời gian GDpace tưne”. 

Không thời gian là một ý niệm, cực kỳ quan trọng 
không thể thiếu được mà nếu không cảm nhận được nó một 
cách hồn nhiên, tự nhiên như những toán học gia thì ít 
nhất chứng ta cũng phải cố có một cảm nhận nào đó về nó 
nếu muốn đi sâu và các lãnh vực khác của hiện hữu, từ 
những thực tại quanh mình, những phát kiến khoa học cho 
đến tôn giáo triết lý. 

Đối với những nhà toán học thì “không- thời gian” là 
một thứ “chất liệu có đối xứng tuyệt đối”. 

Thực khó diễn tả điều này, đòi hỏi đồng thời một nỗ lực 
trí tuệ và một công phu thiển quán nhưng đây cũng là một 
ý niệm quan trọng cả trong khoa học lẫn đạo giáo không 
thể bỏ qua nếu muốn tìm hiểu đạo pháp qua ngả tiệm tiến, 
tiệm ngộ như chủ trương của Phật giáo Tây tạng. 

(Quan điểm của Phật giáo Tây tạng cho rằng có hai 
loại chân lý. Một chân lý quy ước hay thứ chân lý thường 
tình nhận biết qua ngũ uẩn (khoa học thực nghiệm) và một 
thứ chân lý tuyệt đối, tối thượng năm ngoài mọi thị hiện 
duyên khởi (vốn ảo vì không có tự tính). 

Chân lý tối thượng này không thể nghĩ bàn, chỉ có thể 
đạt tới qua một đốn ngô trực khởi. Nó cũng không thể diễn 
tả qua ngôn ngữ thế gian. (Ngôn ngữ vốn chỉ là một biểu 
tượng quy ước và giả định). 

Khoa học chính là một phương pháp tiệm ngộ và toán 
học là phương tiện. 

Theo định nghĩa của khoa học thì Không gian và thời 
gian không thể tách rời như hai đại lượng riêng rẽ mà 
phải col1 như một đại lượng “duy nhất và liên tục” gọi 
chung là không thời gian (space time contInum). 

Hai đại lượng này liên tục hoán chuyển qua ngả vận 
tốc. Như đã trình bầy trước đây về cưng cách hoàn đổi 
Không gian do bằng cây thước : “mét” và thời gian đo bằng 
“miây-second) Nói như Einstein thì thời gian đo bằng độ di 
chuyển của kim đồng hồ và không gian đo bằng cây thước 
nhưng nên nhớ... .. Kim đồng hồ cững là sự di chuyển 
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trong không gian giữa hai cột mốc. Vậy thì thời gian 
cũng chỉ là một dạng của không gian. 

Thí dụ Saigon Hanol cách nhau một khoảng không 
gian 1000 cây số. Chuyện gì sẩy ra nếu chúng ta di chuyển 
với tốc đó gần 300000 cây số một giây. Không gian thu lại 
thành epsilon và thời gian là dưới 1/800 của một giây. 
Nếu di chuyển gần bằng tốc độ của ánh sáng thì thời 
gian và không gian cũng “ tiến tới 0 “vì theo Einste1n 
tốc độ gia tăng thì thời gian co lại 

Chúng ta tưởng đang sống trong một không gian ba 
chiều, đài, rộng cao nhưng thực ra còn một chiều thứ tư là 
chiều thời gian. Chúng ta chỉ định vị được vị trí thực của 
một thực thể vật lý nếu kể thêm vào chiêu thời gian. 

Nói khác ởi thì cái gọi là vỊ trí của một thực tại vật lý 
được xác định chính xác hơn trong một hệ thống toạ độ 4 
chiều đài rộng cao cộng thêm chiều thời gian. (Đoặc còn 
thêm nhiều chiêu khác nhƯ cách nhìn của toán học), 

Có thể mường tượng thực thể “không thời gian space 
time) là những mặt cắt đè chồng lên nhau của những loại 
không gian khác nhau. 

Thí dụ con voi là một thực thể trong không gian ba 
chiêu. Nếu cắt ngang con voi ta sẽ có hình ảnh thiết diện 
con voi trong không gian hai chiều là một mặt phẳng. 
(như họa đồ thiết diện trên một tờ giấy) 


Ngược lại nếu chồng chất những mặt phẳng thiết diện 
này (chồng khít lên nhau như cũ) ta sẽ có lại một con voi 
ba chiều . 
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Tương tự nếu cất ngang một không gian 4 chiều ta sẽ 
có lai những không gian 3 chiều ở một thời điểm nhất định 
trong không thời gian..Cất ngang mót không gian ba chiều 
sẽ có lai một rn‡t phing hai chiều 
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Di chuyển theo thời gian tức là di chuyển trong những 
đường hầm cửa space tìme. 


nhỉng đường hẩm cửa không gian chiều 


Một mấy bay chay trên khưc phi đao thửng bởng là 
đang di chyển trong không gian 2 chiều. Khi cất cánh là 
vảo không gian 3 chiều... nhưng chứng ta không thể biết là 
thật ra, mại thư đang đi chuyển trưng chiểu thị tư 
(thời gian). 

“Chứng ta la những tù nhân bị nhớt trang không gian 2 
chiếu." 

Mặt khác, vì thởi gian cố hai chiều ngược xuôi nên 
(trên nguyên tác) trong không gian 4 chiều hay (ba chiều + 
thởi gian) người ta cố thể di chuyển ngược xuôi trong 

Cái ý niêm thuần lý về di chuyển ngược xuôi trong 
thởi gian cố về như chuyên hoang tưởng nhưng trên bình 
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điền toán học thuần lý hoặc theo Hawking thì “cấ? ý 
tưởng nảy cúng thóng điên gì lím đâu” 

Thuyết tương đối của Einstein chấp nhần là chính Space 
time có thể bẻ cong (kä¡ lạc vào mớt trọng lực trường vĩ đại 
lốn thí dụ đi gin mót black hole) Lúc đó space tìme số 
đần khép kín nhờ đó người ta có thể đi chơi vú trụ trong 
mót hoả tiến trước khi hoả tiến khai hoá. (đó là lý thuyết 
thói vì lạc vào black hole sẽ bị trọng lực xé tan) 


Hinh khóối số 2 bén trong nhình khối số 1 là điển 
tẩ không gian 3 chiểu đi chuyển theo thời gian 


Nhìn mót cái ly trên bàn vào lúc 12 giờ, tới 6 giờ chiều 
chúng ta tưởng cái ly vấn ở vị trí cũ nhưng thực ra chiếc 
ly trong không gian 3 chiều đã di chuyển theo chiều thời 
gian, trong cái ống của không gian 4 chiểu. 

Nếu chồng chất lên nhau vị trí hiền tục cửa chiếc ly 
theo thời gian người ta sẽ có một ý niền về sự biểu diễn 
liên tục vị trí của chiếc ly theo chiều thời gian. 

Nhứng vị trí liền tục trong không thời gian này được 
khoa học gọi là “World line”. (Đường đời). 

Tại sao gọi là world line thì không thể giải thích, có lế 
sẽ để hiểu hơn nếu gọi theo tiếng Việt là “Đường đời” để 
nơi về sự diễn tiến liền tục, vỏ tần của mọi pháp giới, mọi 
hiền tượng trong không gian 4 chiểu. 

Mót hình ảnh mỏ phỏng khác là hình ảnh trái đất quay 
chung quanh mặt trời theo thời gian. Đầy là hình ảnh 
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ahửng thiết điện cửa những khống gian ba chiều chồng léêa 
ahau 


Bón hình ảnh trên là mô tẩ vị trí cưa trái đất với mát 
trởi trong bón tháng giống, tháng tư, tháng bẩy và tháng 


nưởi 
. Đường thỉng đưng 
%Xiobe để biểu diển,ahững vật 


Apll 


leuơy 


space 
(Đáy là hình ảnh những thiết diện 
khổng gian chồng chát lên nhau theo thời gian) 


Với sự chồng chát liền tục nây, 


Nhữmg vị trí này chứng ta chỉ có thể nhìn thấy nếu 
chứng ta là một người thoát khởi cái lổng 3 chiều để sông 
trong cảnh giới 4 chiểu và nhìn lại không giam ba chiều. 

Tương tự như khi chứng ta thơii mái, dể dàng và vô 
tư nhìm mót smh vát bẹt dí, một hình người vẽ trén mặt 
giấy di chuyển trœng không gian bẹt hai chiều của một mặt 
phẳng. 

Nếu bây giờ chống chất bốn vị trí trên theo thời gian, 
người ta sẽ có ý niệm về một vị trí thực trong không gian 
4 chiểu của trái đất (tức l3 vị trí di chuyển liên tục cửa 
mọi thực tại trong vũ trụ từ h& vụ nổ bizbang) 

Tương tự như khi chứng ta thoải mái, dễ dàng và vô tư 
nhìm từ bén ngoài một sinh vát bẹt hai chiểu, một hình 
người vẽ trên mặt giấy di chuyển trong không gian phẳng 
của nó 

Khóng gian 2 chiều 
như rnặt phẳng tờ giấy 
chóng lên nhau thành khống 
gian 3 chiếu Mỗi tờ giấy là 
mót thời điểm cửa hiên tai 
trong mg sat na thời gian 


Không gian 2 chiều như mặt phẩng tờ giấy, nếu có 
thém chiểu thứ ba bằng cách chổng chát. liền tục nhiều tờ 
giấy lén nhau ta sẽ có một chống giây cao. 

Chính không gian 3 chiều của chúng ta cũng chẳng 
chất lên nhau theo thời gian để trở thành một thứ 
thực tại trang không gian 4 chiếu. 

Trơng đời thường, nhắm mất lại, mở mất ra, 
“bụp”..chứng ta vừa nhìn thấy một cảnh trí 3 chiều, thấy 
nhà cửa thấy mọi người, thấy đời sông nhưng thực sự là 
chứng ta chỉ nhìm thấy trong từng sát na liền bục những 
mặt cắt ngang của thực tại 4 chiều đang trôi trong thời 
øian mà thổi. 
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Sát na sau đó, cái khối 3 chiều mà chúng ta vừa nhìn 
thấy không còn là nó nữa mà đã liên tục trôi trong dòng 
không thời gian. 

Tất nhiên rất khó để vẽ lên một hình ảnh hoặc tìm 
cách mô tả bằng ngôn ngữ đời thường những cảnh giới 
trong không gian 4 chiều nhưng với những nhà toán học 
hay khoa học gia thì ý niệm về những không gian nhiều 
chiều (hơn 4 chiều) là chuyện bình thường. Trong ngành 
vật lý người ta thưỡng phải đối đầu và giải quyết những 
không gian với hàng triệu chiều. 

Thí dụ trong một thể tích chất khí rất nhỏ cũng có thể 
có 10 luỹ thừa 25 tức là 100000000000000000000000000 
chiều không gian khác nhau. 


Đường thẳng đứng ở giữa © Ẳ 
là trục cho những. H 
vật thể cố định. _ _—— 


<":> 


Tương lai ——` | ; 


Hình nón ánh sáng mang tin tức trong 
không thời gian Space Time 
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Một đường thẳng đứng để biểu diễn những vật thể cố 
định và một world line cong oăn tạm được gọi là “đường 
đời” vì chính đời sống trong không gian ba chiều của 
chúng ta đang trôi theo chiều thời gian. 


(đường đời) của các động tử di chuyển 
trongkhông thời gian 


mnăt phảng cong 
của tri thức 
hiện tại 


€ cufve 


Đường thẳng đứng ở giữa là trục cho những vật thể cố 
định. World line, (đường cong) là vị trí chính xác hơn 
của trái đất theo thời gian (nếu xét theo cảnh giới không 
gian 4 chiều) 

a/ Đây là biểu tượng một quan sát viên nhìn hình nón 
space time từ ngoài một không gian 4 chiều. Chiếc Hỏa 
tiễn bay theo đường cong không thời gian 

b/ Đường chấm đứt đoạn của hoả tiễn là biểu diễn 
đường cong world line, thể hiện diễn tiễn của mọi vật thể 
đi động trong không gian 3 chiếu theo thời gian 

c/ Thời gian là một trục thẳng hai chiều từ quá khứ 
qua tương lai 
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d/ cắt ngang điểm biến cố (event) là mặt phẳng cong 
của không gian lúc sẩy ra điểm biến cố ở thời điểm hiện 
bại 

Như vậy, World line là sự “tiến hành” của những “vật 
thể di động” trong không không gian ba chiều quen thuộc 
của chúng ta nếu theo rõi từ bên ngoài cảnh giới 4 chiều 
+tức là khi thêm chiều thời gian.) Nói khác đi chứng ta 
đang bay trong thời gian. 

Điều quan trọng là những vật thể ba chiều như trong 
cảnh giới của chứng ta theo Einstein bị giới hạn không thể 
vượt quá tốc độ giới hạn của ánh sáng. 

Đường world line của vật thể vì thế “phải nằm 
phía trong của hình nón” vì di chuyển với tốc độ nhỏ 
hơn tốc độ giới hạn của ánh sáng. Mặt bên ngoài của 
hình nón là để biểu diễn đường đi của ánh sáng. 

Mọi chuyển động phải di chuyển phía trong hình nón vì 
phải chậm hơn tốc độ của ánh sáng 

Sự dẫn truyền tìn tức về những hiện tượng liền quan 
tới những vật thể trong cảnh giới 3 chiều phụ thuộc vào 
đường đi của ánh sáng..Vì tốc độ của ánh sáng là tuyệt đối 
nên đường ởi của ánh sáng cũng khác với lộ trình diễn tả 
sự tiến hành của những vật thể 3 chiều với tốc độ chậm 
hơn trong world line. 

Cần đặc biệt lưu ý là đường dẫn truyền của ánh sáng 
trong không gian 4 chiều khác với đường dẫn truyền 
world line của mọi vật thể và được gọi là “Cấu trúc 
hình nón của không thời gian spacetime”. 


Ữ -_ Đường đời (world 
—.. 


DỤ ¬a. Nón ánh 


Ïáz mẫn 
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Ảnh sáng sẽ truyển tĩn tức của biến cố “theo bể 
mứt của hình nến" từ quá khứ tơi tương lai với 1 tốc đô 
ma Binstein cho rởng không vát thể nảo có thể rau hơn 
được đường world line (đường đời) của các đông tử di 
chuyển phẩi nửm bén trong khóng thời gian 

Lưu ý- mặt nhân lhủng gian thực sự của chứng ta 
nơi sẩy ra biến cố ằ mót không gien cong (Theo Eimns(tein) 
vi được gọi iã “hypersurfico oŸ sunuitanodiÉy” đương 
worid lìme điển tiền cửa thực tại 3 chiều theo thởi gian 
nm nh†a trong hình nán. 

Như váy, cấu trúc đường đi của ánh sáng là hai hình 
nốn ârn dương lật ngược . 


Hai hình nón nảy cững là sư thị hiên mọi biến cố của 
sắc giới trong quá lhứf, hiện tại và vị lai. 
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Đây là sự mô tả những không gian ba chiều liên tiếp 
chồng lên nhau theo chiều thời gian. 

Để có ý niệm về hình nón không thời gian này, hãy 
tưởng tượng một biến cố một vụ nổ “trong không gian ở 
một thời điểm nhất định nào đó”. 

Lúc đó ánh sáng sẽ toả ra như những vòng tròn lan 
rộng (như khi ta ném một hòn gạch trên mặt nước tạo 
thành những vòng đồng tâm). 


Ánh sáng của một “biến cố” (event) cũng sẽ toả ra 
thành là những vòng tròn đồng tâm từ trung tâm ra phía 
ngoài. 

Trong sátna đầu tiên chỉ là một vòng tròn của sự dẫn 
truyền hiện tượng đầu tiên xuất hiện trên mặt phẳng đầu 
tiên từ điểm biến cố hay hiện tượng (event) (như khi hòn 
gạch vừa chạm mặt. nước) 
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Thực ra biến cố này dang diễn tiến trong nhiều mặt 
phẳng sát kể nhau theo thời gian và được ánh sáng loan 
tin trên bề mặt của hình nón) 

Mỗi vòng tròn trên mặt hình nón là một biến cố sẩy ra 
trong một sátna trong không gian 3 chiều nối tiếp nhau 
liên tục trong không gian 4 chiều (space time continum). 

Hai đại lượng KHÔNG GIAN THỜI GIAN này liên tục 
hoán chuyển qua ngả vận tốc. 

(Những vòng tròn đồng tâm là diễn tiến của những 
mặt cắt không gian ba chiều của một biến cố theo trục 
thẳng đứng của thời gian nếu nhìn từ bên ngoài của không 
gian 4 chiều). 

TƯởng tượng nếu nhìn từ một nơi ngoài không gian ba 
chiều của chúng ta thì mỗi vòng tròn này là sự ghi nhận 
(trong từng sátna) cái cảnh giới 3 chiều của vũ trụ loài 
người. Chúng ta sống trong cảnh giới 3 chiều nên không 
nhận ra được diễn tiến liên tục theo thời gian này, chúng 
ta chỉ có ý niệm về thời gian trôi qua nhưng tách riêng 
khối không gian nên khong ý thức được là cả khối không 
gian ba chiều mà chúng ta đang sống đang trôi theo chiều 
thời gian. 

Như nói ở trên, “cấu trúc hình nón của không thời gian 
spacetime.” là hai hình nón lật ngược âm dương. 

Lý do vì thời gian có hai chiều quá khứ và tương lai. 
Lúc sấy ra biến cố trong không gian là thời điểm gọi 
là hiện tại. 

Yếu tố lưỡng cực đối ngịch này là tính chất bẩm 
sinh của thời gian, 

Hình nón phía trên là chiều tương lai, hình nón ngược 
lại là diễn tả quá khứ của một biến cố (event) 

Hai hình nón với hình nón âm lật ngược này (thật kỳ 
lạ), không phải chỉ để biểu diễn sự lan truyền của ánh 
sáng theo thời gian tương lai mà cũng để diễn tả ( lí lịch 
hay diễn tiến của một hiện tượng, một event trong 
quá khứ ). 

Vì thế, những vòng tròn mang tin tức được ánh sáng 
dẫn tuyến không toả rộng ra trong cái “thời giai theo 
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chiều hướng về và tận cùng ở đỉnh của hình nón (tức 
là lúc biến cố tiên khởi và tức thời sẩy ra trong hiện tại). 

Phải chăng nói như thế tức là: một chuyện vừa sẩy 
ra trong hiện tại chỉ là sự thị hiện của những NHÂN 
DUYÊN trong quá khứ ???!!! 

Khi nói thời gian âm cần phải hiểu chỉ có nghĩa tương 
đối khi so với thời gian hiện tại lúc ghi nhận điểm biến cố 
event. 

Thời gian dương của một điểm A trong không gian 
“có thể” là âm so với một thời điểm B. 

Những hình nón ánh sáng trong không thời gian space 
time này cũng được hiểu chỉ là những lộ trình theo thời 
gian của ánh sáng khi dẫn truyền tin tức về một biến cố. 
(sự dẫn truyền từ tiền hiện tại tới tương lai ??) 


| Chân trời 
¬| hiện tượng!| lễ 
=—=“| singularlity 


——¬ 


chất liệu; (edjum) „ Ắ 


Không gian | Xã 
| bên ngoài UNp. 7 
ngôi sạo 
Black hole SÚ p đ ỗ 
thành 


Tưng Black holẻ 


| SPäFB Những hình nón “ 
—~=*nace 
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Chữ biến cố (event) có lê nên hiểu một cách tổng quất 
là sự thị hiện cửa một “điểm hiện tượng”, một biến cố 
trong pháp giơi. 

Tớm lại, bất cứ một điểm biến cố nảo trong không 
thời gian zpace time đều cố một “hình nón” đổ diễn 
tả sự lan truyền của biến cố đó trong khóng thời 
gìan. Nói khác đi không gian 4 chiểu space time có 
vô vàn, vô tận nhứng hình nón cho mọi biến cố tạo 
thảnh mót thực thể chất liệu (modium) của khổng 
gian 

Một cách nào đó cứng có thể nghĩ bản thể của không 
thởi gian chính yếu gồm những hình nón về sự dẩn truyền 
cửa ánh sáng để mang tin tức ( informations) của vật thể 
đang diễn tiến theo đường World line 

Những hính nón chưa “đường đời wold line”như trình 
bầy, có vô tận trong mọi điểm của không gian . 

Nói theo đao Phát là có “về vàn duyên khởi”. Những 
hình nón hiện tương trong không thời gian này có thể va 
cham, giao thoa vơi nhau vì thế ngành vát lý hiện đai tin 
rằng mọi chuyện dù ở trong các vũ trụ khác nhau đều 
hiên hệ với nhau. 


XXX* 
<xxx<= 
~XX# XX<: 
xx5xxk 


thực thể chất liệu 
(mediưm) của khóng gian 
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Kiểu như lý thuyết mà khoa học gọi là hiện tượng cánh 
bướm “butterfly effect” theo đó thì : “zmộ£ cái vậy tay ở 
Cali có thể tạo thành một trận bão ở Hanôi” vì mọi hiện 
tượng trong không thời gian quan hệ liên lạc với nhau 
trong cái medlum không gian tạo nên bởi mạng lưới tin 
tức về những biến cố. 

Ở bên ngoài hình nón hiện tượng thì “ không thể thấy 
và khoa học gọi là “some where 1n space”, một nơi nào ẳo 
trong không gian có vô tận. 

Những điểm biến cố và vô tận những hình nón mang 
tin tức hay những “chủng tử” tiếp tục giao thoa, biến 
thiên khi hai hình nón giao thoa để tạo nên một điểm 
hiện tượng mới. 

(A lại da thức sau đó còn được bồi dưỡng liên tục khi 
những chủng tử biển hoá, kết hợp qua kinh nghiệm trong 
suốt quá trình hiện hữu ) 

Bây giờ hãy thử xuy tưởng với những câu hỏi cụ thể 
hơn một chút về cái gọi là điểm biến cố Event point. 

Khi nói về một điểm trong không gian, để không hiểu 
lâm luôn luôn phải duy trì trong óc cái ý niệm điểm 
không có kích thước do đó không gian trước mặt chúng 
ta có vô tận những “điểm” và mỗi điểm này đều có một 
hình nón không thời gian để thị hiện biến cố tại điểm đó 
theo thời gian. 

Trong khối thịt xương của chứng ta có bao nhiêu 
điểm.,,„ Vô tận ..vô tận.!! 

Những điểm này cũng có vô tân những hình nón 
apace từmne vì thế chất liệu của không gian cũng là 
toàn thể những hình nốn hiện tượng này. 

Báo mới loan tin một phụ nữ ở Ý bị người tình đổ 
rượư vào người đốt cháy như cây đuốc. Đây là một biến cố 
sẽ được loan truyền trong hình nón không thời gian space 
time. Trong kích thước 3 chiều đời thường trên trái đất, 
nạn nhân là một khối thị xương 45 pounds nhưng lùi xa 
trong kích thước không thời gian của vũ trụ thì chỉ là một 
điểm biến cố 
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Những hình nón không thời gian 
là một thứ chất liệu (Substance) 
của mọi thể dạng (form) 


Khi tìm hiểu hay nói về “không thời gian” có một số 
danh từ cần minh thị rõ để không có những nhầm lẫn : 

1/ Không thời gian (spacetime) 

Khi ta thêm một chiều thời gian vào không gian ba 
chiều dài rộng cao thì ta có một space time. 

2/ Một biến cố (Event) . 

Là một điểm cô lập đở một thời điểm đặc biệt (đ/ểm 
hiểu theo nghĩa toán học tức là không có kích thước), 
Người ta phải dùng ý niệm điểm toán học để tổng quát hoá 
và tránh ngộ nhân nhưng theo ý nghña và suy tưởng thông 
thường có thể col là bất cứ chuyện gì sẩy ra ở một thời 
điểm nhất định trong không thời gian 4 chiều . 

Nói theo đạo giáo có thể coi là sự thị hiện của các 
pháp. 
3/ World line (tạm gọi là đường đời) 

Đây là đường di chuyển của một điểm trong không 
thời gian nhưng với tốc đó nhỏ hơn tốc độ của ánh 
gáng. 

Đường world line (đường đời này) phải nằm bên trong 
hình nón của ánh sáng. 

Tại sao lại phải có điều kiện vận tốc nhỏ hơn tốc độ 
của ánh sáng?. 

Lý do vì mọi vật thể hay hạt tử đều có tốc độ nhổ hơn 
tốc độ của những quang tử (Photon) nên phải nằm bên 
trong hình nón vì bề mặt của hình nón là đường dẫn của 
ánh sáng trong không thời gian. Bề mặt của hình nón vì 
vậy cũng được gọi là “Lightlike” 

4/ Đpacelike curve (đường không gian cong) 

Đường này nằm ngoài hình nón lightcone. Vì không 
gian của chứng ta đang sống là trong một không gian cong 
nên mặt phẳng trì thức cuả thời điểm hiện tại là một mặt 
phẳng cong. 

ð/ Spacelike Hypersurface ( bề mặt không gian cong) 
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Không gian 3 chiêu như không gian của sự liên tục 
chiếu rọi, tiếp giáp bên nhau và diễn tiến theo thời gian 
trong một không gian 4 chiều. Không gian 8 chiều của 
trái dất chúng ta không phẳng mà cong 

Do đó, spacelike Hypersurface là mặt phẳng khi cắt 
ngang một không gian 4 chiều. Mặt cắt này trả lại hình 
ảnh của một không gian 3 chiều nhưng “cong” đè lên nhau 
theo thời gian. Có thể tưởng tượng như khi một không gian 
3 chiều đang tiến hành theo chiều thời gian để tạo thành 
không gian 4 chiều . 

Ở một thời điểm nào đó nếu có thể chụp một tấm hình 
hay cắt ngang “cái ống” không gian 4 chiều thì ta sẽ thấy 
được không gian 3 chiều ở ngay thời điểm đó là một mặt 
cong. 

Nên nhớ không gian 8 chiều của chúng ta cong 
nên mặt cắt cững cong 

6/ Hình nón ánh sáng của tương lai và dĩ vãng 

Như trong hình vẽ light cone có hai chiều lật ngược cuả 
ánh sáng phát xuất từ một biến cố hiện tại sẽ lan truyền 
trong quá khử và tương lai nhưng cách lan truyền 
khác nhau, Hình nón dĩ vãng chấm dứt ở điểm hiện tại. 
Nón tương lai tỏa rộng không giới hạn và tiếp tục giao 
thoa với các hình nón khác như những duyên và nghiệp 

7/ Timelike geodesic. Là con đường ngắn nhất, giữa 
hai điểm trong một không gian cong. 

Áp dựng nguyên tắc này để làm những vòm mái cong 
trong kiến trúc với sườn nhà là những mối nối giữa những 
điểm của một hình cầu cong. 
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Đến đây thì có lẽ chứng ta cũng “tạm hiểu được” theo 
logic thông thường nhưng vẫn còn điều khó hiểu về: 


Vai trò hình nón lật ngược của quá khứ.??!!! 


Trước hết cần phải nhấn mạnh đến những mô tả về ý 
niệm “biến cố hay Event” theo quan điểm toán học của 
ngành võ trụ học. 

Event có thể là một biến cố (beo suy nghĩ thông 
thường) nhưng theo toán học chỉ là một điểm được xác 
định bởi một hệ thống toạ độ vào một thời điểm được 
lựa chọn. 

Trong hệ thống ba chiều xét thêm chiều thời gian thì 
chứng ta có một hệ thống toạ độ 4 chiều. 

Kiếm được một điểm trong không gian 4 chiều đó. 
Bất cứ điểm event nào, ở vào một thời điểm nào đó là 
ta cũng có một hình nón không thời gian hai chiều 
âm dương. 

Đường mầu oằn oèo ở giữa hình nón là World line 
(đường đời) 

diễn tiến một điểm hay một khối đi chuyển theo thời 
gian 


_ đời (world 


=l# ⁄ 


—mwnwT | 
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Hình nón tương la1 phía trên dễ hiểu vì là sự diễn tiến 
của một vát thể 3 chiều theo thời gian biểu diễn bẩng 
những vòng đồng tâm lớn dân 

Trái lai, ở hình món lật ngược lai của quá khu, cách 
giải thích trở nên bí hiểm hơn khi người ta cho rẩng 
những vòng tròn tim tức sẽ đi theo chiều nguợc lại, tức là 
từ lớn tới nhớ từ xa tới gần. 


Đó là di vàng của một event. 

(ad? xahư đạo Phát môn biện tượng là thị hiện của a tăng 
Xy tung „biên bay duyên kh mà 1uhững Ø1) truy quá 
viữyg bội tụ điển ở điếm thời gian trung hiển tại trước kh: 
lan toa trang lông gam tương ja? 

Điều này sấy ra vì như nói ở trên, theo thuyết tương 
đổi tổng quát (general relativity) cửa Eñnebein thì “khêng 
thởi gian-space time có thể bị bể cưng, ngay cổ gấp 
lai, gối lại (time wrap) trong những graviLy lớn. 

Hơn nữa như đã trình bầy ở trén mọi điểm trong 
không thời gian space tine đều có một hình nón Light 
Cone riêng. 

Không gian lẻ toàn thể vô tên hình nén của những 
“điểm biến cố event point” da để ở trơng một khu vực 
có grevity mạnh đưỳng đi của những hình nến sính 
máng nay cứng bị bể cơang theo vẻ nghiềng dến cho tới 
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lực lát ngược vd được ) 
tìnp hfọ đơng kín” (eioaod từng bí: cụrvyo) từ nấm 


Nhữmg hình nớn søace time cửa một điểm biến cố 

đang di chuyển trong cảnh giới 3 chiểu 

Đường A là điểm cố định BỤ,C là điểm di động D là 
đường đi của ánh sáng theo mát cua hình nón €pace tine 


trang mót khui viịc cố graviLty mat 
như ở gầnẳ mớt thiến th khống lớ 
hay mét blsek holÌe 


thì quấ khu cố thể äđo lén thủnh 
tương lai72791? 


Trong hình mới trên cho thấy khi đường world line hay 
đưởng biểu diễn sự diễn tiến cửa một vát thể đi động 
trong không gian 4 chiều Space time bị bể cong dần và lát 
ngược la1. 

Đáy là lúc raa theo thuyết nói trên người ta cố thể ởi 
ngược lai quá khứ raä không vì pham nhìmg quy luật vát lý 
hay toán học vả khóng cần phải đi mau hơn ánh sấng. (vốn 
là mót tốc độ giới han lhông điều gì cố thể vượt qua.) 

Trong mót số phim giả tưởng goi la “vết gấp của thới 
gian”, lac trong khu vực nảy người ta sẽ sống trong d1 
vang. Không gian Thiền Thai của Lưu Nguyễn để diễn tỉ 
vết gấp của thời gian trong một di vãng ngàn tỷ nấm 
trước lúc ông Àdam cỏn ở thiên đảng... 

Mất khấc cững có thể suy ngh1 thuần lý như đao Phát 
theo đố thì một biến cố vừa xẩy ra trong không gian bốn 
chiều chỉ là cái quả và cái quả này hiển phẩi cố một hay 
nhiều nhén trơng quấ kuí, trong một chuỗi nhận duyền 
vô tán. Khi bới tụ vẻ thị biên tại mớt điển trong hiện 
tai (the insteant) rổi tao thành mớót 6vent trước khi 
lan truyển trơng hình nứn tương lai. 


Con người là một sinh vát 3 chiều sống trong hình nn 
tương lai cửa space tine nén đương nhiên nhân biết được 
nhmg vát thể ba chiều như hhi nhìn môt trái táo, môt 
hình khối, tmnót con voi nhưng hãy tưởng tương cố một 
sinh vật chỉ cé hai hiểu rihư một hình vẽ trên mát giấy 
thì sinh vát bet nảy khóng thể nhìm thấy trái táo nổi 3 
chiều như con người tức là nơ chỉ có thể nhìn thấy những 
mnät phẩng cất ngang tức lä thiết diện từng phần cửa trái 
táo nhưng sư rmmô tẩ mặt cất này cũng hhấc cách chứng ta 
nhìn 
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(Qinh vật hai chiều chỉ nhìn được những đường viền 
quanh vỏ cửa trái táo bị cất ngang) 

Tương tự như chuyền sấn sở voi, sinh vất bẹt lần theo 
4 chân cửa con voi va nhiều ấm là hình dung được 4 dầu 
chần m trên mất đát. 

Toản bồ 1 con voi trong trường hợp này là những mất 
phẩng liên tục xếp lên nhau. Tuy nhiền vì sinh vất bẹt 
không thể đời khởi sự giam hám của mất phẩng hai chiều, 
khổng táchra khởi mặt phẳng để khểo sát đồng thời chiểu 
thứ 3 nền khổng có cách nào quan sát được hình dạng cửa 
con voi 3 chiều như cách nhìn của chúng ta. 


Đinh vát bạt rà chiều thứ be, 
Con người thì mù chiểu thí tư. 


Chúng ta không vượt khỏi được ngục tù cưa khổng 
gian 3 chiều để thự sự nhàn thấy chiều khổng gian thứ tu 
bao phủ bền ngoài, trong đố, nhưng khối không gian ba 
chiều “đang tiến hành, đang liền tục thể hiện” theo chiều 
thời gian. 

Giả thử có mớt thực thể nào đố ngoài không gian ba 
chiều (tam coi là ông Trời) thì thự thể bền ngoài đó sẽ 
khổng khó khăn gì khi nhìn những sinh vát như con người 
loay hoay trong cái nhà tù 3 chiếu. 

Như sự giới hạn của sinh vát bet hai chiều trên mất 
giấy nhìn con voi khác với con người nhìn con voi. Thự 


thể 4 chiều không gian cững nhìn vào cái thế giới 3 chiều 
của chúng ta hoàn toàn khác. 

Nói tóm lại chúng ta không thể thực sự nhìn thấy sự 
tiến hành của vật thể 3 chiều theo chiều thứ tư (thời gian) 
nhưng vẫn có thể có một ý niệm về nó, tương tự như những 
sinh bật bẹt thông mình nếu không thể tách khỏi mặt 
phẳng hai chiều để thám hiểm con voi thì bằng xuy luận 
về những chiều cao liên tiếp đè xếp lên nhau của từng mặt 
cắt có thể cũng hình dưng ra được chiều thứ 3 một cách 
trừu tượng qua trí tưởng, như con người đang cố mường 
tượng về chiều thứ tư khi sống trong không gian ba chiều 


Ý niệm về một không gian 4 chiều là một ý niệm 
cực kỳ bí hiểm vì nó vugt khỏi khẩ năng quan sát 
giới hạn trong ngũ uẩn trong đời thường nhưng đây 
cũng là một ý niệm rất quan trọng, không thể thiếu. 
Nó không chỉ cần thiết trong sự tìm hiểu khoa học 
hiện đại mà còn là một phương tiện để đạt tới những 
ẩn dụ siêu hình trong đạo giáo. 


Như thánh kinh nói : 
“Chúa ở cùng anh chị em”, 
Một khoa học gia khi thuyết giang về không gian 4 
chiều đã mượn lời cầu khẩn này khi nói 
“ xin không gian bốn chiều ở cùng anh chị em”. 
Để hiểu rõ hơn về cái không gian 4 chiều gọi ngắn lại 
là không thời gian chúng ta có thể khởi đầu với một cái 
chấm trên mặt phẳng 
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Cái chấm vừa vẽ trên mất giấy chỉ là hình ảnh minh 
hoa, không thực sự là một cái chấm vì theo định nghĩa 
toán học một chấm phải là mót điểm không có kích thước 
về mọi phương hướng. 

Nói tới mót điểm mà lại không có kích thước (no 
dimention) lại làm liên tuởng tới ý niêm “không” trong 
Phát giáo. Nó có đó mà lai không có đó. Là có trong không 
là không trong có...Theo luần lý của Phát giáo là “chẳng 
không chẳng có” chỉ có khi cối Tâm muốn nó có.!ff 

Những điểm khi nối sát kề nhau hay liên tục di chuyển 
sẽ tạo thành một tập hợp gọi là đường thẳng nên đường 
thẳng cũng không có kích thước và độ dầy nhưng vô tần ở 
hai đầu. 

đường thẳng 


Có thể hình dung tiếp mất phẳng là mót “bề mặt” có 
chứa vô hạn định những điểm hay đường thẳng do đó cũng 
không có kích thước về mọi chiều..( #Ö¡ nói bề mất phải 
hiểu lì kháng có chiếu dây nhưng vô giới hạn về mọi phía 

Trang bị với những ý niệm toán học trừu tượng nói trên 
báy giờ chúng ta bất đầu nghĩ tới một “không gian hai 
chiều”. 

Trên không gian hai chiều này để tìm vị trí của một 
điểm chúng ta tao ra hai trục tung độ và hoành độ để ấn 
định chiều dài và rộng của những sự kiện sẩy ra trên mất 
phẳng của không gian nây. 
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Để tượng trưng ta vẽ một hình vuông như một tờ giấy 
để nói về không gian phẳng 2 chiều 
Tướng có một sinh vật bạt hai chiều bò trên mặt 
phẳng này thì sinh vật đó không thế rời khởi mặt phẳng 
để bay lên phía trên hay phía dưới của tờ giấy. 


Nếu ta vẽ mót hình khối vuông ba chiều (tạo ảo ảnh 
như nối trên mặt phẳng) của tờ giấy thì sinh vát bạt sẽ mô 
tả hình vuông khác với khi chúng ta khi nhìn hình vẽ trên 
tờ giấy từ không gian 3 chiều. 

Tình khối vuông đó với sinh vát bạt chỉ là raột đường 
thẳng gẫy góc trong lúc chúng ta lại nhận thức được chiều 
thứ ba dù không phải là một kinh nghiệm cụ thể. 
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Để một quẩ táo trên mặt giấy, con người là sinh vất ba 
chiều có thể đổng thời nhìn khới 3 chiều cửa quể táo một 
cách “liền tục và đồng thời” những mặt pháng cất ngang từ 
đấy quẩ táo nói két lại thành ý niệm về một vất thể 3 
chiều. 

Quẩ táo được nhìn như những mất phẳng hai chiều 
chồng chát lén nhau 


Hình mát người 2 chiều là phóng đah của những khói 3 
chiều 

Sinh vật 3 chiểu nhìn mót vất thể ba chiều như đồng 
thời nhìn nhiều mặt phẳng chổng chát liền tục lén nhau 
trong lúc sinh vát hai chiều khớng làm được điều nây vì 
khóng thể rời khởi mặt phẳng 2 chiều để bay lén trên hay 
dưới mặt phẩng cửa nó. 

Trong mót khóng gian 3 chiều, mà chứng ta là sinh 
vất 3 chiều nén chứng ta có thể đi tới đi lui đi lén đi xuống 
trong khóng gian đố nhưng nhát thiết khóng thể đi vào 
chiều thứ 4 được mặc dù chóng ta đang tiền hảnh trong 
chiều thứ 4 cửa thời gian. 

Nói mút cách cụ thể thì không gian 4 chiểu được 
cấu tạo liền tục bởi những khối khổng gian 3 chiểu 
diễn tiến theo thời gian. 
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Có thể trởng tượng một vát thể ba chiếu như bị nhót 
trong những chiếc hộp hay khối khóng gian liên tục nói 
nhau theo thời gian. 

Lưu ý là trước đây người ta nói thời gian là một chiều 
những cách nói này có thể bị hiểu sai lắm vì: 

Thời gian không là mệt chiều nhaf không gian mà chỉ 
là điển tỉ sự “tiến hành theo một chiều nào đó”, của 
một biến cố. Nói khác đi, Thời gian (tine) làm thực tại 
thay đổi từkhông gian này tới không gian khếc. 

Nghiên cứu sầu hơn về yếu tố “không thời gian 
Bpaee time” trong thuyết tương đối, về ảnh hưởng của 
trọng lực grav ity tạo nên một không gian cong của Einstem, 
hoặc kho sát về quanturn entanglement (nh trạng quan 
hệ chống chéo ciủa những hạt tử) càng khiến người ta nghĩ 
rảng thời gian không thể hà một chiều thứ tư rà như chính 
Einstein phét biểu thì thời gian chả là rôt árn ảnh ly lợm 

(vật thể 3 chiếu liên tiếp triển khaì theo chiểu 
thời gian nếu nhìn từ bên ngoài không gian 3 chiều) 


(điển L— Sể 


khối khỏng gian 8 
chiều nhìn bởi một 
thịc thể trong không 
gian 4 chiều) 
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Trong cái không gian 4 chiều này, nhìn tử cảnh 
giới 3 chiều, trong từng sát na thời gian, chúng ta 
chỉ nhìn thấy được một hình khối mà thôi 

Nhưng không thể tức thời nhìn thấy sự diễn tiến 
của những khối không gian ba chiều trong không 
thời gian 


Đế dễ mường tượng hơn, tưởng tượng chúng ta đi chuyển 
từ một căn phòng ba chiều sang một căn phòng ba chiều 
khác sát cạnh nhưng rmnột quan sát viên ba chiều chỉ 
nhìn thấy được không gian cửa từng căn phòng một 

Trong thực tế, dù không gian của chúng ta vẫn liên tục 
diễn tiến theo thời gian nhưng chúng ta không thể nhìn 
một trái táo thành nhiều trái táo sát kề liên tục theo thời 
gian 

Một thực thể từ không gian 4 chiều, ngoài cảnh 
giới của chúng ta sế nhìn thấy được sự diễn tiến của 
trái táo theo thời gian nhưng cái nhìn này hoan toàn 
khác cách chúng ta nhìn đ 8 không gian ba chiều 
(như một. chiếc ống oằn ẻo) 


COUTfSSYV O0 


Tiffany Colermaan 


Một cánh chim trong 
không gian 4 chiều 


Lý đo vì sự thể hiện trong không gian 4 chiếu chỉ là sự 
chiếu rọi tiến trình thay đổi nhứng trang thái (states) liên 
tục cửa vật thể 3 chiều theo chiểu thời gian. 


(Tin trình 1 chiều , 3 chiều, 3 chiểu và 4 chiểu ) 
Một. sinh vất bẹt hai chu không thể nhì một con 
người như cách chứng ta nhìn nhưng để sinh vất bẹt nảy ý 
niệm được về một con người thì chúng ta có thể chiều rọi 
hình người lên một mặt hai chiều để tạo nên một cái bóng. 


¬ 


Y1 


Tương tr, chúng ta lả sinh vất 3 chiểu nên chỉ ý niệm 
được không gian bốn chiều bảng cách “chiếu rọi vật thể 
ba chiểu vào một không gian 4 chiểu”. 

Đó lả sự tạo thảnh một “Tesseraet (danh tỉ ring 
không thể dkch được hoäc gọi là phóng ảnh ba chiều vào 
4 chiểu) 
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“Teaseract”° lhình khối chuyến dịch 
và chiếu rọi trong không gian 3 chiều.Hình 
khối bên trong là`vị trí “kế tiếp và liên tục” 
của khối bên ngoài theo chiều thời gian 
Một hình khối ba chiều phóng chiếu vào một không 
gian bốn chiều “theo thời gian” sẽ cho thấy sự tiến hành 
mọi thì hiện. 
Nói khác đi là cho sư thấy biến đối vi trí theo thời gian 


Trên bình điện hình học Tesseract tương đồng hình 
dang của một hình khối 3 chiều di chuyến trong không 
gian bốn chiều 
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Tesseract cụ thể hóa bằng thuỷ tỉnh “trong không gian 
3 chiều” của chúng ta. Tạo thành hai hình khối với các 
điểm góc nối với nhau 
Đây là cụ thể hoá việc phóng chiếu một hình khối 
trong không gian 3 chiều để eó 1 hình ảnh minh hoạ về 
Tesseraet vì trong thực tế chúng ta phóng chiếu được một 
hình khối 3 chiều lên một mặt phẳng 2 chiều nhưng không 
phóng chiếu được không gian ba chiều vào 4 chiều 
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Một một sinh vật bẹt hai chiều trên mặt giấy không thể 
hình dưng ra khối 3 chiều lơ lửng trong không gian nhưng 
nếu chiếu rọi trên 1 mặt phẳng thì sinh vật bẹt có thể gián 
tiếp hiểu được hay có một ý niệm về một vật thể 3 chiều 


hình khối 3 chiều lên một mặt phẳng 2 chiều 


Khi khối không gian ba chiều di chuyển tiếp trong 
thời gian sẽ tạo ra muôn vàn hình dạng ở mỗi thời điểm. 

Sự thay đổi vị trí của vật thể ba chiều trong 
không gian 4 chiều khởi ởi từ một tesseract sẽ thành “vô 
tần” những hình thể trong không gian 4 chiều khi đang di 
chuyển 
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Đây là hình ảnh tượng trưng những hình khối ba chiều 
triển khai trong chiều thứ 4 thời gian để có một Tesseract 
và sự chiếu rọi độ quay tiếp theo của Tesseract 

(Một “thực thể ” từ không gian 4 chiều có thể đồng 
thời tức thời nhìn thấy diễn tiến những khối 3 chiều 
liên tục nối nhau và tạo thành một hình ảnh tương tự 
như một người ở không gian 3 chiều có thể tòan diện và 
tức thời khi nhìn vào một mặt phẳng của không gian 2 
chiều). 


một hình khối không 
gian 83 chiều 


Trong không gian 4 chiều của một hình nón space time 
mọi hiện tượng có thể di chuyển ngược xuôi theo thời gian 
từ quá khứ qua hiện tại tới tương lai hay ngược lại 

(đài, rộng, cao và....... THỜI GIAN..., tới lui giữa quá 
khứ, hiện tại ,tương lai ) 


220 


Đến đây chứng ta tạm có một hình ảnh minh hoạ về 
không gian liên tục 4 chiều “không-thời gian, bên ngoài 
cái không gian mà chúng ta cảm nhận được qua ngũ uấn 
chỉ có ba chiều. 

Không gian 4 chiều không thời gian là một đối xứng 
tuyệt đối mà theo nhà vật ký E Charon chính là thứ “chất 
liệu ẩn giấu” của mọi hiện tượng. (kÖï nói chát liệu ẩn 
giấu có thể ông muốn nói tới những hình nón chứa không 
gian ở chiều tràn nhập trong không gian ngày một phúc 
tap hơn tỪ sau sáng thế) 

(Vật lý học cho rằng ngay sau tiếng nổ bùng Bigbang 
Vũ trụ trong tình trạng đổi xứng tuyệt đổi, không có 
phần biệt thời gian, không gian, mọi điểm, mọi hạt tử căn 
bản giống hét nhau, ngay cả bồn lực chính của VÕ trụ cũng 
đồng dạng) 

Cá trong nước thì nước là một đối xứng tuyệt đối, mọi 
điểm của nước giống hệt nhau. Nhiệt độ xuống thấp nước 
đóng băng thì đối xứng bị phá vỡ. (đô? xứng tuyệt đổi vì 
khi sự đổi xứng này bị %é rách” thì mọi hiện tuợng xuất 
h:ện. 

Khi nào và tại sao không thời gian bị xé nát thì có 
nhiều lý đoán mà một trong những lý đoán có thể hình 
dưng được là hiện tượng sẩy ra trong điểm nhất nguyên 
của những Black Hole. Ly kỳ vì điểm nhất nguyên 
Bingularity như tên gọi của nó là một điểm toán học, tức 
là không có kích thước vậy mà lại chứa toàn bộ năng lượng 
của vũ trụ) 

Không là những toán học gia, thường nhân như chúng 
ta đành phải cố gắng để quán chiếu hi vọng hiểu thêm và 
sống trong cả chiều thời gian nữa. 

Đến đây lại mở ra một số câu hồi mới: 

Thế nào là một đối xứng tuyệt đối 
Thế nào là sự đối xứng của yếu tố không thời 
gian Đpace time? 
Tại sao? khi nào ?, và ở đâu? thì sự đối xứng 
gpace time bị xé nát Trước hết hãy nghe lại lời 
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thuyết giảng của đức Phát trong Tám kinh về tính 

không. 

+ XW lợi tử. Tương không của các nhấp không sanh, 
kháng diệt, không dơ, không sạch, không tứng không giáng.. 
..... đhêngg cố ý thực giới, không cố vô ranh, không cố hết 
Pô mình, không cơ lão tử cũng không bét lo tử...” 

Những lời lẽ mang về ky bí này phẩi chàng đức Phát 
chỉ muốn nói về tính đối xưng tuyết đối cửa yếu tố “không 
thời gian space time) Cố khi còn được Phát nối tối như là 


i chịu những biến đổi . 

Tính đới xứng này được gọi là toàn điện khi mọi điểm 
của hé thống không thay đổi cho dù chính hệ thống lại cớ 
nhmmg thay đổi ??R “. 

Cụ thể hoá hãy tướng tượng một trái cầu tròn tuyệt đối, 
toản thiện, toàn mỹ, vó ý ngại, bất phán biét, đồng đẳng. 
Moi điểm trên trái cầu đều giống hệt nhau về moi hướng 
dù cơ thay đổi vị trí trong không gian thì đó lả mật sự đới 
xưng toửn điền (global symetry). 


một chấn 
trên trái cấu 
tuyết đổi 


Tho một chấm trên trấi 
câu tuyệt đổi này li tạo ra” 
mớt hiến cố như vỡ sự đối 
sững cửa nơ, lì tạo nên một 
“nh#n hiệt”. 
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Nếu trái cầu này quay hay thay đối theo mọi hướng thì 
biến cố này vẫn không làm thay đổi tính chất vật lý hay 
toán học của những điểm trên trái cầu. 

Trái cầu tuyệt đối và vô nhiễm này dù quay đủ 
mọi chiều thì tính đối xứng của những điểm trên trái 
cầu vẫn được tôn trọng, có nghĩa là mọi điểm đều có tính 
chất giống nhau về toán học cũng như vật lý. 

Như đức Phật nói đó là tính bình đẳng của vạn 
pháp. 

Tạo một chấm trên trái cầu tuyệt đối này là tạo ra một 
biến cố phá vỡ sự đối xứng của nó, là tạo nên một “phân 
biệt”. 

Có phân biệt là làm một hiện hữu trổi lên từ chân 
không. 

Vậy thì Hiện hữu chính là sự bất toàn hay một lỗi 
lầm của một hệ thống đối xứng tuyệt đối 

Nhà vật lý jJean E Charon đẩy hình ảnh xa hơn khi cho 
rằng chính không thời gian là một đối xứng tuyệt đối 

Tính đối xứng tuyệt đối (absolute symetry) của 
không thời gian mới thực sự là chất liệu (Substance) 
của mọi thể dạng (form). 

Đây là một chất liệu dò vô hình HH??? 

Cái chất liệu không- thời -gian này tàng chứa những 
thể dạng mà óng cho rằng có tiểm năng (formg 
potentlelles.), Đó là những dạng chưa thị hiện nhưng sẽ 
có thể trở thành, sẽ thị hiện, để thành những dạng hiện 
hữu (vạn pháp) khi được khởi động bởi cối tầm ( espr!‡).. 
. (lây phương không ý niệm đƯợC chữ tâm nên chỉ gọi là ý 
chí espr1£) 

Cách phát biểu này thì chịu thua không thể nghĩ bàn 
thêm nếu không có khả năng toán học trừu tượng. 

Tuy nhiên có thể xuy diễn thêm một chút, thử nghĩ về 
trái cầu tuyệt đối nói ở trên khi so sánh với lời Phật. 

Phải chăng đó cũng là trái cầu đối xứng tuyệt đối được 
ám thị trong Bát Nhã Tâm Kinh, đó là “tính không” : 

(không sanh, không diệt, không dơ, không sạch, Không 
thêm không bớt), những lại là nơi có chứa những điểm, 
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những thể dạng có tiêm năng, mang tính đồng dạng, đối 
xứng, không thể phân biệt về mọi phương diện, toán học 
cũng như vật IV. Đó là mẹ của vạn pháp. 

Chính tập hợp của toàn thể những điểm hay thể dạng 
lien naêg nag taöò thaøh mol chất liêu (substance) vô 
hình của trái cầu vô hình tàng chứa trong chân không dưới 
dạng thế năng..Cái thế năng tuyệt cùng nhất là thế nămg 
giữa Âm và Dương. 

Lực (force) của một thế năng chỉ thể hiện trong những 
đối chấp thí dụ hòn đá trên đỉnh núi và hòn đá dưới chân 
núi, hòn đá dưới chân núi so với hòn đá dưới đáy biển. Hòn 
đất trên cao có một thế năng cao hơn hòn đá dưới chân núi 
nhưng ở dạng tiềm ẩn, che giấu. 

Nói xa hơn chất liệu Không Thời Gian tàng chứa 
srong sự đối xứng tuyệt đối, bình đẳng tuyệt đối của Chân 
Như nên không thể hiện..như trái cầu tòan thiện đối xứng 
khi chưa có cái chấm 

Nhà bác học vật lý Heisenberg cững nêu nhận xét 
sương tự khi nói rằng: 

“Nguyên tử và những hạt tử cơ bản (âm điện tử 
rung hòa tư, quark vv) không có thật, chỉ là một thế 
giới mang tiểm năng của sự khả hữu. ..hơn là một 
hiện thực cụ thể. 

Nói khác ổi, chân không, hay Chân Như trong quan 
liểm của đạo Phật cũng là một tập hợp đối xứng tuyệt 
đối, chứa những điểm tiểm năng chưa thể hiện vì thế mà 
Phật mới nói: “Chân không điệu hữư. 

Chân không chứa vô cùng những điểm khả hữu, những 
mầm mống che giấu dưới dạng đối xứng tuyệt đối nên chưa 
chế hiện. Khi sự đối xứng này bị vi phạm thì những mầm 
này mới thị hiện thành những cảnh sắc (pháp). 

Qự vi phạm sẽ sẩy ra khi tiến sâu vào điểm nhất 
nguyên Singularity của một lỗ đen (black hole) vào lúc mà 
không thời gian bị xé nát, đảo lộn, hoà nhập, đối chiều vv.. 

Theo Eb Charon : 

Khi nói những điểm tiểm năng tức là nói tới những 
điểm chưa hiện hữu, nó chỉ có sẵn trong trạng thái tiểm 
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ẩn, trong tư thế khả hữu, chỉ thực sự được thị hiện trong 
không thời gian khi được khởi động (actualiser) bởi cõi ý 
chí (tâm). 

Những tiểm năng ẩn giấu đó chứa ở đâu?. Chứa trong 
“Chân Như diệu hữu” của nhà Phật mà bản thể vốn chỉ là 
Tính không. 

Thật vậy, cách biện giải của E Charon cho thấy nhiều 
điểm tương đồng với điều được gọi là “Chân Như “ trong 
đạo Phật. 

Chân Như là cái bao trùm lên cả không gian, vốn tự 
tại, vốn như thế, vốn vô nhiễm, vốn bất sinh bất diệt, vốn 
bình đẳng vì chỉ là dung chứa những tiền năng có thể biến 
thành, thị hiện thành thực tại. Một điểm trong logic toán 
học 

Cần nhấn mạnh Một điểm là cái chất liệu tiểm ẩn và 
thường hằng trong Chân Như nhưng không thị hiện “nếu” 
không có sự đối đãi của “chính cái mà nó tạo ra”, (đơn 
giản và cụ thể nhất là con người, là chính chứng ta ) 

Nghe có vẻ nghịch lý như Lão tử nói: cái này có cái kia 
mới có hay như đức Phật nói với Ànan “cái kia có, cái này 
cớ” 

Thực ra quan niệm này lại rất gần với quan điểm sẽ 
được khảo sát sau này khi bước vào lãnh vực của Vật lý 
Lượng tử theo đó thì: 

“Mọi hiện hữu đều do tính đối đãi của cối Tâm 
tạo ra: 

(Tâm trong thực nghiệm vật lý cụ thể và giản lược là 
tri thức) 

Vật lý lượng tử cho rằng: 

“Mọi hiện hữu trong pháp giới chỉ có tương đối và chỉ 
trồổi lên hiện hữu khi được quan sát.”. 

Mất ghỉ nhận thụ động những Tiâm thấy 

Chính quan sát viên (thí dụ con người) tạo ra hiện 
hữu qua sự quan sát bằng ngũ quan và tri thức. Cái 
ngoài ta không hể có nếu không được quan sát bởi cái 
ta và ngược lại cái ngoài ta giúp xác nhận cái ta hiện 
hứu. 
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Tóôi thấy anh, biết về anh nên anh hiện hữu nhưng 
shính anh giúp tôi hiện hữu. Ga thử mình tôi giữa một hư 
không truyệt đối không có gì để đối chấp thì tôi cũng 
không hiện hữu. 

Như câu nói của Hawking: 

“Nếu tôi nhấm mất lại thì mọi chuyện không còn hiện 
h2” 

Người ta có thể cãi ngược lại là ông Hawking có thể tan 
3i nhưng vũ trụ vẫn có đó, trái đất vẫn quay , mặt trời vẫn 
mọc, tỉnh tú quây quần điệu luân vũ bất cần đến ông 
Haw king. 

Câu trả lời là nếu không có bất cứ một “hữu tình” nào 
để đối đãi thì cũng không thể mình định võ trụ thực sự 
hiện hữu. Con người là chứng nhân, là sự đăng ký cho sự 
hiện hữu của võ trụ. Cái gọi là hữu tình này thể hiện bằng 
khả năng trì thức 

Không có đối đãi giữa tiểu ngã và đại ngã thì cả 
hai cùng biến mất trong côi nguồn của nó là không. 

Như chú trương của vật lý lượng tử, những hạt tử cơ 
bản, (cũng là nền móng của thực tại vật lý) có thể tồn tại 
rong môt trạng thái chồng chất lên nhau, đồng thời ở vô 
hạn định các địa điểm (toa độ) trong một không gian 
nào đó trước khi bị quan sát, tức là trước khi thực hiện 
phép đo. 

Nói đơn giản là nếu không bị quan sát thì chính 
bản thể của những hạt tử này vô nghĩa. Nó ẩn giấu 
srong sự đối xứng tuyệt đối và vô nhiễm của tính 
không. 

Theo Schrodinger thì hiện hữu là một “hàm số sóng 
xác xuất” nên hoàn toàn bất định, huyễn ảo trước giây 
phút được quan sát. 

Hàm số sóng xác xuất này sẽ sụp đổ “%öï cố sự 
guan sát” hay ảo đạc. Từ phút đó hiện hữu chợt trồi. 

Thực tại đột nhiên hiện hình và trình diện trước quan 
sát viên nhưng phải hiểu sự trình diện này cũng chỉ có giá 
sr1 tương đối. Chúng ta gặp một người bạn, nhìn thấy anh 
sa, sóng xác xuất của anh ta tạm thời sụp đổ trước mắt 
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chứng ta nhưng vẫn tổn tại trong không gian đối với mọi 
quan sát viên khác trong vũ trụ. 

Nói đơn giản thì cái gọi là may rủi, xác xuất không là 
một sự kiện cố định mà lại là một làn sóng tràn ngập 
trong không gian. 

Einstein chống cự kịch liệt lại quan điểm “hên xui xác 
xuất mang tính cờ bạc” này và cho rằng mọi hậu quả 
phải có một nguyên nhân. 

Ông không thể hình dưng nổi một thế giới may rủi bất 
định như vậy nên có lần ông đã nói với một người bạn: 
“Ông có thục sự tín rằng mặt trăng tồn tại chỉ vì 
chúng ta ngó Vào nó “. 

Một thế giới nhân quả, có cái này mới sinh cái kia, tất 
nhiên hợp với tư duy bẩm sinh của con người vì quá hiển 
nhiên trong ngắn hạn và trong đời thường nhưng nếu cứ 
ngược mãi lên theo chiều tìm hiểu cái “nhân” thì tận cùng 
sẽ phải chạm tới bản thể của “cái nhân cuối” cùng là một 
thượng đế tự sinh không có nguyên nhân. 

Đạo Phật thì trú ẩn trong chữ “không” và mặc nhiên 
coi không là cái nhân đầu tiên, và cũng né tránh giải 
thích trực tiếp bản thể của không 

Giả thử có cái tôi giữa một không gian tuyệt đối đen 
tối “không có bất cứ điều gì ngoài cái tôi” thì lúc đó cái 
hiện hữu của tôi cũng vô nghĩa và chính nó cống bị thủ tiêu 
trong tính không. 

Luận điểm này đã được nói tới trong một thí nghiệm 
luận lý gọi là “eon mèo của Schrodinger” sẽ được khảo sát 
sau này theo đó hiện hữu chỉ là một làn sóng may rủi 
(wave of probability). Hiện hữu chỉ trồi lên khi được quan 
sát. 

Buổi sáng ra vườn thấy một bông hoa vừa nở. Bông 
hoa này chỉ là một thực tại hiện hữu giới hạn với tôi vì 
được tôi quan sát. 

Nó không hề hiện hữu với ông À đang sống tại Saigon. 
Hiện hữu của bông hoa vì thế chỉ có “tương đối” trong 
những không thời gian khi được quan sát từ bên ngoài. 
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Ông A bay sang gặp tôi và thấy bông hoa trong vườn, 
lúc đó, bông hoa lại hiện hữu tương đối qua sự quan sát của 
ông A và tôi những không hiện hữu với ông B ở Hanôi!. 

Xa hơn nữa, đạo Phật cũng cho rằng thực tai 
phóng chiếu qua ngũ uẩn (giác quan) cũng chỉ là hư 
ảnh. Hư ảnh nhưng nó đã thị hiện, dù tương đối, vì 
sự thị hiện này vô ngã, phụ thuộc vào những điều 
kiện duyên khởi. 

Từ sau phút sáng thế tức là sát na đầu tiên của võ trụ 
hiện hành, mọi thị hiện bị chi phối bởi chứng tử đầu tiên 
để bước vào con đường sinh diệt, tụ tán, tái sinh, biến hoá 
zủa những chủng tử, chịu tuân thủ những quy luật ẩn sâu 
srong cái bí số của vũ trụ.. 

Ở đâu ra cái chúng tử đầu tiên này? 

Mặt mũi nó ra sao ? Nó tự có trong một bước nhẩy vọt 
lượng tử (quan tum leap)?, 

Nó nằm trong cái bí số của vũ trụ mà có lẽ chỉ mấy ông 
chiển sư đáo bỉ ngạn mới biết. Khoa học chỉ tìm cách mô tả 
nó thôi và dành sự luận giải bản thể của cái chủng tử đầu 
uiền này, 

Không thể trả lời. Chúng ta chỉ gián tiếp biết được nó 
qua những thị thiện chằng chịt trong vạn pháp. 

Trong sự sinh điệt này luôn luôn nẩy sinh những “chúng 
sử phức hợp” mới phát sinh do sự giao hoà của những 
nhân duyên để sau đó lại thị hiện thành những hiện hữu 
mới mà vật lý gia Jean E Charon gọi là những “thực tại 
phức hợp” đó là những thực tại không thể quan sát trực 
siếp nhưng vẫn có thể ý thức về nó. 

(nhƯ khoa học sau này nói về sỰ giao thoa của những 
hình nón không thời gian) 

Hãy tưởng tượng con người một vài ngàn triệu năm 
rước như thế nào. 

Có thể lúc đó tổ tiên của loài người chỉ là những 
nguyên tử Carbon, Hydrogen, Oxygen, Nitrogen (CHON) 
hàm chứa những chúng tử như những dữ kiện ẩn trong trí 
nhớ của Alai Da Thức. 
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Trước khi có con người, hay những hữu tình nói chưng, 
trí nhớ của những chủng tử trong A lai da thức này điều 
động các nguyên tố nói trên, tiến hành tới việc thành lập 
những virus đầu tiên ở “ngưỡng cửa của cái gọi là sự 
gống và sự chết.”. Cũng là lằn ranh giữa có và không. 

Thật vậy, những Virus được khoa học gọi là cái ngưỡng 
cửa của sự sống và sự chết. 

Sống chết là theo quan niệm thế tục và quy ước vì 
virus chỉ là một sợi DNA mang trí nhớ những yếu tố di 
truyền để có thể sản sinh những Virus mới giống hệt nó. 

Đinh sản, di truyền là ý hướng muốn duy trì cái 
biểu ngã 

Vì toàn thể “cơ thế” của một virus chỉ là một chỗi 
DNA (viết tắt của chữ Deoxy ribonuecleic acid) nên theo 
định nghĩa không là một sinh vật. (Quan niệm guy ước cho 
rằng những gì có thể két tính được thì không có sỰ sống). 

Vậy thì tại sao những virus kết tình được lại có một 
đời sống và có trí nhớ để biết sinh sản thành những hậu 
duệ, lại rất khôn ngoan trong việc bảo tổn sinh mạng của 
mình bằng cách biến hình để nguy trang như đã thấy 
trong những virus tạo bệnh ÀIDS, covid. 

Ở một mặt khác, những Virus này lại có một đời sống 
bất tử . 

Vốn chỉ là một chuỗi acid nên khi môi trường chưng 
quanh bất. thuận lợi, khắc nghiệt, không thể sinh hoạt 
được, Virus sẽ rút về tình trạng tiểm sinh, kết tỉnh và 
sống vô hạn định như một khoáng vật. 

Sự kiện này nhìn kỹ như vướng vất ẩn dụ trong câu 
kinh Bát nhã: 

*“ Tướng không của các pháp không sanh không 
diệt......không lão tử, cũng không có hết lão tử “ 

Nói đơn giản, phải chăng “chủng tử “ như sự diễn 
giải của Phật giáo chỉ là những dữ kiện, informations về 
một. logie toán học được tàng chứa trong chân không dưới 
dạng ký ức của vũ trụ. 

Hình ảnh cua những chủng tử quả là trừu tượng nhưng 
hiện nay người ta bắt đầu tin rằng: 
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Mọi thứ có thể sinh chét nhưng những ký , hay 
ohứng tia tức một khi đá tạo ra thì bất hoại vì ký tứ 
chỉ là thị hiện sự vi phạm cái đối xứng tuyết đối giữa 
cố và khổng giống như nhứng “bit” on và off trong 
digital momory được tảng chứa trong Chân khứng. 

Mót biến cố sấy ra chỉ là một đứ kiện, một tin tức 
(nformation). Tin tức này số thành trí nhớ (momory) nếu 
được tảng chứa một cách nào đó. Đó là sự khác biệt giữa 
một biến cố và mót trí nhớ (memory). 

Cái bó khoá đầu tiên của trí nhớ di truyền là bốn phần 
tử Acide aminó( ATCG Adonin, Thimine, Oytosin, Guanine) 

Á chị nối vớt T và C chị nối với G, khởi từ đây tạo ra 
vô vàn bộ khoá để thành lập dây nhiễm thể đi truyền 
trong mọi sinh vát 


Vòng soắn DNA như là một cuốn kỷ yếu (manuel ) chỉ 
định cách xây dựng các sinh thể khác nhau và người ta 
cứng biết rất rõ lý đo tại sao phân tử A lại nối với T và € 
nới với G. Đó là “ái lực" Âm Dương 


Cặp phân tử A-T và C-G có ái lực thu hút nhau là nhờ 
những mối nối Hydrogen mà ở căn bản chỉ là hấp lực âm 
dương 
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(những nguyên tử ÔOx1 ợ quỹ đạo ngoài cừng chị có 6 âm 
điện tử nên không đủ quy định 8 âm điện tự để bền vững 
(cấu tạo octed) vì thế oxi có khuynh huóng kếo cá ccâm 
điện tự về phía mình . Kết quả là khu vực có Ôxi trên các 
phân tự ATCG trở thành âm nhiều hơn dương. Điều này 
khiến những khu vức mang nhiều dương tính 
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Trong nhóm phan tử Nh2 Nitrogên chì có 3 âm điện tị 
ợ vòng ngoài cùng nên có khuynh hướng kéo âm điện tự về 
phía minh điều này làm những Hudeogen của nó mang 
dương tính nhiều hớn 
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Kết. qủa chung cuộc là lầm nhớm NHÊ nhiều đường 
tính hơn sẽ tìm tới nhốớm O. 

Am hứt dương , nam tìm nữ, nền nhình vảo sư kết hợp 
A-T, C-G chỉ là sự thể hiện cát luật đốt gưứng của vũ trụ. Có 
vật. chất. thì phải cố kháng vát chất, cố ánh sáng thì phai 
cố bống tốt. 
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Hydrogen bond 
(AI lự Hydrogen) 


T trong vòng soán đi truyề ADN, thí dụ đây bên trái là 
A A TT thì dây bên phải sẽ là TT AA. Một đây nhiễm thể 
cố thể đãi ngắn khác nhau tao nên vồ vần những sinh thể 
khác biết. 

Khi vỏng soắn ADN trách ra sẽ tao thành mót nửa đây 
nhiễm thể, mang chia khoá ATCG được goi lä dây ARN sứ 
eia (messenger) vì như tên gọi , khơi từ chìa khoá nầy nó 
lai tao thanh mốt ADN mới rồi cứ như thế tiếp nối những 
khý hiểu đi truyền. 

Đến day thì cố thể hiệu được nhưng nếu đây xa hơn mót 
chưt. về phương điện thần học và tôn giáo thì sự kết. hợp 
thành chìa khoá của sự sống ATCG có là mốt ngấu nhiên 
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hay không hay là nó được điều động từ một bí mật nào sâu 
thẩm hơn có từ truớc mọi hiện hữu, có từ trước lúc có tiếng 
nổ bùng bịg bang. 

Vấn nạn này thật không thể trả lời trong phạm trù sắc 
giới mà chỉ có thể tạm hiểu hoặc tạm chấp nhận một cách 
mu mơ theo cách nói cụa nhà Phật là “phải có một chủng 
tứ” tàng chứa một trí nhớ và một logic vượt ngoài mọi xuy 
luận hoặc kiểm nguyệm thực tế. 

Biết là vô vọng trong việc đạt tới cái chúng tử cội nguồn 
này nhưng khoa học vẫn không ngừng nỗ lực đi tìm mà sự 
phát hiện cung cách thành lập sợi nhiễm thể ADN di 
truyền như nêu trên là một bằng chứng. 


Phải cố nơi tàng chứa thì mới có trí nhớ. !H 


Như quan niệm của đạo Phật thì những tin tức, dữ 
kiện hay những chủng tử sẽ được lưu giữ trong Á Lai da 
thức. 

Biến cố đầu tiên của tạo thiên lập địa đã được ghi nhớ 
trong những chủng tử và tàng chứa trong À Lai Da Thức. 

Về phương diện khoa học À Lai gia thức của Phật giáo 
có khác nào khu vực chân trời hiện tượng chưng quanh 
một black hole nơi mà mọi dữ kiện, biến cố được lưu 
giữ vĩnh viễn dưới một dạng tiểm ấn của những chủng 
tử. (chân trời hiện tượng hay event horlzong của một 
black hole là nơi mà thời gian ngừng lại. Hình ảnh 
của một vật thể, một con tầu vũ trụ trong khu vực này sẽ 
đóng băng, chết. cứng nếu nhìn từ bền ngoài) 

Đến đây có lẽ chúng ta cần tạm quên đi những giải 
thích, định nghĩa hay những dự đóan trừu tượng như những 
ẩn ngữ của triết học hay tôn giáo khi nói về chủng tử hoặc 
Alai da thức để tìm hiểu thêm về hai yếu tố quan trọng mà 
khoa học đang nói tới đó là : 

Chân trời hiện tượng và 
điển nhất nguyên của những black hole 
Nơi lưu trữ vĩnh viễn mọi tin tức (inÍĩormations) 
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Lý do cần tìm hiểu hai yếu tố này vì những khám phá 
hay lý giải về Black Hole cho đến hiện nay cho thấy rất 
gần gũi với những ẩn dụ trừu tượng được nói tới trong 
Phật giáo. 

Do đó, hy vọng sự hiểu biết về Black Holes sẽ giúp có 
một hình ảnh cụ thể hơn với những giáo huấn của đức 
Phật. 

Lại phải nhắc lại một chút về thuyết tương đối của 
Enstem. 

Theo thuyết tương đối thì giữa vật chất và năng lượng 
có thể hoán chuyển qua công thức W=MC?2. 

Với công thức trên vật chất như gỗ đá kim loại vv chỉ 
là một dạng cực kỳ cô đọng của năng lượng vì thế khi đốt 
gỗ tạo nên hơi nóng tức là biến một chút xíu vật chất thành 
năng lượng. 

Sự chuyển biến gỗ thành hơi nóng chỉ làm một phần 
cực nhỏ vật chất được biến thành năng lượng nhưng nếU sự 
chuyển biến năng lượng ở mức nguyên tử thì chỉ một chút 
vật chất cững tạo nên một năng lượng kinh hoàng như 
thấy trong những lò nguyên tử hay bom nguyên tử. 

Vật chất như thấy trong gỗ đá kim loại tưởng là cứng 
rắn cô đọng lắm nhưng thực ra trống rỗng vì mọi vật chất 
được cấu tạo bởi những nguyên tử mà phần vật chất chứa 
trong nhân nguyên tử vô lại vô cùng nhỏ so với khoảng 
không gian trống lỗng bên ngoài nơi có những âm điện tử 
quay vòng vòng quanh những quỹ đạo. 


` 
Ms. 


ˆ^ v. FA ^ Kz 
Vân đạo —— nhân nguyên tử 
âm điện tứ “* 


Nhân nguyên tử là một chấm nhỏ ở giữa 
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Những chấm mờ chưng quanh là những vị trí khả hữu 
của các âm điện tứ 

Nhân nguyên tử chỉ bằng 1/10.000 so với đường kính 
của một nguyên tứ, tức là kể từ quỹ đạo âm điện tử vòng 
ngoài cùng. 

Đường kính của nguyên tử Carbon là 0.5 nano mét mà 
nano mét là một phần tỷ của 1 mét. 

Nhân nguyên tử chứa Neutron (phần vật chất) lại còn 
nhỏ hơn nữa. Kích thước của Neutron là một phần 100 
triệu một nanomét. 

Để có một hình ảnh cụ thể về sự trống rỗng của vật 
chất, hãy tướng tượng nếu phóng lớn một nguyên tử Carbon 
lên 24 triệu tỷ lần. Lúc đó một nguyên tử Carbon (kể từ 
quỹ đạo ngoài cùng ) sẽ lớn bằng trái đất của chúng ta, lúc 
đó nếu so sánh thì những hạt tử hạ nguyên tử chứa trong 
nhân nguyên tử chỉ nhỏ bằng 5 milimet so với độ lớn của 
trái đất. 

Năm mi]l mét so với quả địa cầu có đường kính là 6.4 
ngàn triệu mili mét chứa một khối lượng vật chất là 
1,097.590.500.000.000,000,000 mét khối, cho thấy vật chất, 
chính yếu nhốt trong nhân nguyên tử còn nhỏ hơn một hạt 
bụi vì trần và chứng tổ vật chất quả thực trống rỗng. 

Một sự trống rỗng vô tận nếu ta tiếp tục truy lùng sâu 
hơn nữa về những hạt hạ nguyên tử như quark, nutrino, 
higgs boson chứa trong neutron của nhân nguyên tử vv và 
VV... 

Trong cái biển không đáy mà nhà Phật gọi là Tính 
Không, những hạt tử này tự thân chúng chỉ là áo ảnh, 
chúng chỉ thị hiện qua sự đối chấp với nhau như nhận 
định của Niels Bohr : 

“Những hạt tử vật chất đơn lẻ chỉ là những ảo 
ảnh trừờu tượng”. 

Điều đáng nói là những hạt tử tuy là ảo ảnh trừu 
tượng nhưng những thị hiện trong sắc giới như hình hài 
của chính chúng ta lại xây lên bằng những hạt tử huyễn ảo 
này thì lại “có vẻ” rất thật. 


235 


Tưởng tượng phóng đại một ngón tay to lên mãi. Mới 
đầu chứng ta sẽ thấy những phân tử Carbon Hydrogen của 
thịt xương nối kết như một mạng lưới rồi kế đó những 
nguyên tử carbon rời rẽ. Phóng lớn nữa sẽ thấy nhân 
nguyên tử như những cụm vật chất chơ vơ trong khoảng 
trống không. 

Tuy nhiên, dù cô động hay trống lỗng, dù thật hay ảo 
thì mọi vật chất đều tạo ra một trọng lực (GravIty) tức là 
sức thu hút lẫn nhau giữa những vật chất, dù nhỏ bé nhất 
như một nguyên tử hay lớn như những thiên thể, những 
ngân hà trong vũ trụ. 

Mọi vật đều hút lẫn nhau, đó là luật vạn vật hấp dẫn 
đã được Newton phát hiện khi nhìn trái táo rơi . 

Mới đầu người ta nghĩ Gravity là một “lực” có khả 
năng thu hứt như một lực theo quan niệm thông thường 
nhưng tới Einstein trong thuyết tương đối tổng quát thì 
được biết Gravity không phải là lực hút mà chỉ là do độ 
cong ít hay nhiều của “không thời gian”. HH 

Einstein giải thích thêm sở dĩ không gian cong là vì 
có sự phân phối không đồng đều !!!?H của khối lượng (vật 
chất ) và năng lượng. 

(như nói ở trên hai yếu tố này có thể hoán đổi w=me2). 
Năng lượng là cái vô hình vật chất là sự thể hiện cụ thể 
của cái vồ hình, 

Sau tiếng nổ bùng big bang tạo nên võ trụ, năng lượng 
ngưng tụ thành vật chất không đồng đều trong không gian 
ban sơ và chính sự bất tòan (imperfect) này bắt đầu tạo 
thành hiện hữu. 

Chi tiết này thực phức tạp nhưng có thể tạm hiểu (£arn 
thó7) theo đó thì người ta được biết điện từ trường 
(electromagnetic fñeid) thực ra là một làn sóng chở năng 
lượng. Trọng lực (gravity) vì cũng hoạt động giống như 
một “trường” (field) nên Gravity cống là những “làn sóng 
mang năng lượng”. 

Làn sống năng lượng của gravity này khiến tạo 
thành những vết nhãn, như những đợt sống trong 
không thời gian. 
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Những đợt sóng gravity này nhấp nhô di chuyển với tốc 
độ của ánh sáng làm không gian uốn cong tùy theo chỗ 
nhiều hay ít vật chất. 

Nếu mĩính hoa yếu tổ không thời gian là nƯỚớc thì graVItV 
là làn giố chở “năng lượng của trọng lỰC (sraV1tV)” và tạo 
thành những đọt sống. 

Môi trường nước với những phần tử nước H2O là một 
đối xứng tuyết đối về mọi phía, mọi khía cạnh. Nếu ở giữa 
nước và nếu chỉ thấy nước mà thôi thì mọi điểm đều tương 
đông bình đẳng, thanh tịnh, bất biến, không thể phân 
biệt. 

Tương tự, không thời gian tự nó là “một chất lượng” 
có tính đối xứng tuyệt đối nhưng bị phá vỡ bởi làn sóng 
øravIty mang năng lượng. 

Không thời gian là một thứ chất lượng quả là điều khó 
mường tượng kiểu như trong những thế kỷ trước người ta 
cho rằng không gian có chất lượng là ether thì ánh sáng 
mới truyền đi được. Nghe những giải thích như trên chẳng 
khác nào như nghe chuyện phong thần, phàm nhân như 
chúng ta nghe nói vậy thì biết vậy và đành phải tìn vì đây 
là những lý thuyết đã phần nào được kiểm chứng. 

Gravity vốn thị hiện như một lực hút rất yếu và giảm 
sức ởi rất nhanh theo khoảng cách (nghịch đảo của bình 
phương khoảng cách 1/32). 

Đơn giản là với cùng một khối lượng vật chất, nếu 
khoảng cách giữa hai vật tăng lên gấp 2 lần thì gravity 
giảm ởi 4 lần, cách nhau 3 lần thì lực gravity giảm ởi 9 
lần). 

Người ta nói rằng Gravity cũng có một đối xứng tuyệt 
đối vì mọi điểm trong không gian ở cùng một khoảng cách 
với “tâm điểm của một hạt” đều có cùng một trọng lực 

Tuy rất yếu, yếu nhất trong bốn lực căn bản của vũ trụ 
nhưng gravity lại có khả năng ảnh hưởng tới một khoảng 
cách xa vô cực, vô giới hạn trong không gian, nhờ đố mà 
mọi vật trong vũ trụ hay trong thế gian này dù ở xa nhau 
vô tân, ở bìa của vũ trụ cũng đều âm thẩm liên hệ, nối kết, 
ảnh hưởng ít nhiều tới nhau, khiến mọi vật giằng kéo xô 


237 


đẩy trong một vũ điệu của càn khôn, như cách nói của nhà 
bác học John Archibald Wheeler: 

“H trụ không phải là một cái gì có sẵn ngoài đó, độc 
lập với chúng ta....Chúng ta không thể chối bở có những 
ràng buộc với bát cứ điều gì đang thị hiện (trong VÕ trụ). 


Chúng ta không đơn thuần chỉ là những quan sát viên 
nhìn ngắm thục tại, đnột cách thờ ở khách quan) chúng ta 
cũng là những thành Viên.... 

“y2 trụ này là một vũ trụ của sự tham dự (Dn1vers 
de partIcIDa£t1on)” 

Tính liên hệ này có thể hình dưng như những thuyết 
duyên khởi nếu nhìn theo quan điểm ởạo Phật. 

Duyên và nghiệp luôn có những tương quan nhân 
quả để tạo thành một thực tại phức hợp hơn khiến 
không thể phân định nhân hay quả một cách tuyệt 
đối Những thực tại phức hợp này tràn ngập và trở 
thành chất lượng của không thời gian, 

Nhân hay quả chỉ có thể hiểu trong những đơn vị 
không thời gian, giới hạn trong từng sát na vì sự tương 
tác vẫn liên tục sẩy ra. 

Trong giới hạn thì cái này sinh cái kia, tận cùng, cuối 
cùng thì cái này có cái kia mới có. 


Bây giờ nói tới chuyện những vì sao, 


Nói đến những thiên thể trên bầu trời để có một 
ý niệm về sự phá vỡ đối xứng tuyệt đối của không 
thời gian (broken spacetime symetry). Khi nào và ở 
đâu thì có sự bể vỡ đối xứng. (upset symetry).Trước 
phút sáng thế, không gian, thời gian là một đối 
sứng tuyệt đối vì theo Vật lý lượng tử thì tiền Bigbang 
tất cả chị thu gọi trong một chấm Nhất Nguyên không có 
thời gian không gian là lúc mà ông Phạm Duy gọi là lúc 
“không gian đụng thời gian”. 
Những sát na đầu của Big bang chỉ xuất hiện những 
hạt tử căn bản và trong một hỗn độn của một Plasma Ở 
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“trang thái quantum” này thì mọi chuyện đều có thể sẩy 
trong đó bất đối sứng là một khả hữu trong tay một ông 
thượng đế reo súc sắc. 

Trăng sao và vật chất nẩy sinh từ sự phá vỡ đối sứng 
tuyệt đối của không thời gian và cũng có một cuộc đời sinh 
tồn phụ thuộc vào thời gian như con người. Cững sinh ra, 
lớn lên già ốm, chết, sẽ tái sanh và ngay cả cững có cái ngã 
của nó, cũng đam mê, cũng sinh tôn hoặc tham lam, hung 
bạo như mọi chúng sinh, 

Ngôi sao sơ sinh được tạo thành do cát bụi vật chất 
của một hay nhiều ngôi sao tan vỡ trước đó. Hiện nay 
người ta đã phát hiện được một ngôi tỉnh đẩu (quasar) vào 
gian đoạn hậu: như ngay său vụ nổ Bigbang tức là 670 triệu 
năm săn vụ nổ sáng thế này. Ngôi tỉnh đấu này sáng hơn 
giải Ngân Hà 1000 lần ở giữa có một siêu “lo đen” với độ 
lớn chóng mặt là 1,6 tỷ khối lượng của mặt trời và cách xa 
chúng ta 18 tỷ năm ánh sáng. 


Nói rõ hơn một ngôi sao sơ sinh là sự tái sinh của 
những thiên thể già nua đã bùng nổ trong phút hấp hối. 
Cát bụi của những ngôi sao tan vỡ tạo thành một đám 
bụi tỉnh vân, quyện dần lại nhờ hấp lực gravity. Trái đất 
là một hành tĩnh tái tạo vì những hành tĩnh tái tạo mới có 
kim loại nặng như sắt, đồng.. 
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Như vừa nói ớ trên, dù nhồ như một hạt bụi vát chất 
cũng tạo nên những làn sóng gravIty mang năng lượng 
dưới dạng hấp lực tương tác giữa muôn vật. 

Trái qua hàng tỷ tỷ năm lớp bụi tình vân thu nhó dần 
dưới sức hút tương tác của Gravity bắt đầu tạo thành một 
ngôi sao sơ sinh cháy nóng (một định tỉnh) kiểu như mặt 
trời hay một hành tỉnh cứng như trái đất. 


đám bụi tịnh vân, 


Sức hút gravity không ngừng lại ở đây mà tiếp tục 
hành động khiến ngôi sao sơ sinh nhó dần lại thành một 
ngôi sao non dưới dạng một trái cầu lứa. 

Vũ trụ đã hoài thai thêm một thiên thế. 


Sức ép gia tăng mãi, các nguyên tứ dồn ép va chạm 
vào nhau trong khoáng không gian ngày môt chật chội hơn 
làm nhiệt độ cững gia tăng khứng khiếp, từ đó tạo nên mót 
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phản ứng hội nhập nguyên tử (fusion atomlc) tưng tự như 
những gì sẩy ra trong một bom nguyên tử. 

Kiểu như người ta ở xa thì hút nhau mong lại gần 
nhưng quá gần, quá chật, sinh nóng bức khó chịu (too close 
to comfort) và sinh chuyện, có lúc bừng nổ tan nát. 

Phản ứng hội nhập nguyên tử này biến hai nguyên tử 
Hydrogen (fusion atom1c) biến thành một nguyên tử Helium, 
Sự hội nhập này tạo nên năng lượng (sức nóng, sức đẩy) 
phát xuất từ trong ruột giúp ngôi sao chống đỡ một cách 
tuyệt vọng trước sức hút lì lợm của GravIty. 

Có thể thấy đây cũng là sự thể hiện tính lưỡng diện có 
không của thực tạ1. 

Gravity tạo nên sự thành hình của một thiên thể nhưng 
cũng muốn huỷ diệt và biến nó thành hư không trong lúc 
ngôi sao sau khi đã ra đời, đã có một ngã cũng chống 
lại cái lực đã tạo thành nó. Đó là cái lý của mọi hiện hữu. 
Cái lý của “sắc tức thị không” 

Một cuộc chiến đấu chậm chạp nhưng phần thắng 
nhất định về phía gravity vì khi nguyên liệu Hydrogen 
cạn dần, khi sức chống đỡ yếu ởi thì gravity sẽ làm ngôi 
sao co cụm, thu nhố đường kính lại thêm một chút. 

Một ngôi sao lớn cỡ mặt trời cần khoảng 50 triệu năm 
từ lúc những cát bựi bắt đầu quần tụ thành đám tỉnh vân, 
rồi tình vân thu nhỏ lại cho ra đời một ngôi sao trẻ, tiến 
dần đến giai đoạn trưởng thành và sẽ tổn tại khoảng 10 tỷ 
năm. (ngôi sao đời người 100 năm) 

Ngôi sao sinh tổn nhờ những phản ứng hạch tâm tạo 
năng lượng do việc hội nhập hai nguyên tử Hydrogen tạo 
thành Helium trong lối của ngôi sao. Năng lượng này nhá 
ra từ trung tâm ngồi sao trẻ tạo thành áp lực để ngôi sao 
tạm thời không sụm xuống. 

Thế nhưng, nhiên liệu rồi cũng cạn dần nên việc teo 
nhỏ lại của ngôi sao dù là dài 10 tỷ năm cững có lúc phải 
sẩy ra. 

Khi một ngôi sao đã xử dựng hết số hydrogen trong 
cốt lõi của nó thì những phản ứng nguyên tử sẽ ngừng lại. 
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Vào lúc này vì không còn năng lượng đế chống đố nên 
chính lõi của ngôi sao cũng sẽ sụm hắn xuống và khu vực 
chật chội hơn nây càng ngày càng nóng. 

Ở phía ngoài của phần lõi vẫn còn có hydrogen nên 
phần ứng hội nhập nguyên tứ vẫn xẩy ra nhưng vì phần lõi 
của ngôi sao cực lkkỳ nóng nên sẽ tạo ra một sức đấy tống ra 
phía ngoài biến ngôi sao trong lúc hấp hối thành một Đại 
Hồng tinh (Ngôi sao đồ hay red giant). 

Trong một vài tý năm nữa mặt trời già cũng biến thành 
một Đại Hồng Tinh, phà lứa đốt cháy hết những ngôi sao 
trong hệ mặt trời 


Dần đà cục lứa bên trong ngôi sao trớ lên cực kỳ nóng 
và trở thành bất ốn định. 

Có lúc nó cháy mãnh liệt như ngọn lửa tàn bùng lên rồi 
sau đó lại tắt lim. Tình trạng này giống như người sắp 
chết thớ hắt ra, ngôi sao hấp hối cũng phập phông như vậy 
đồng thời vứt bó dân lớp vồ bên ngoài cửa nó như một 
người già cần xá dân đi những sắc tướng vật chất mà mình 
thu vào suốt cuộc đời để trớ về cái cốt lõi trần trụi nhưng 
chân thật của cái ngã. 

Đối với những ngôi sao ở độ lớn trung bình nhỉ mặt 
trời việc rũ bó lớp xiêm áo bên ngoài tiếp tục cho tới lúc 
phơi bầy hết cái cốt lõi nóng bóng trần trụi của nó. (Cøn 
người khi ra đổi trần trụi khi hết hạn kỷ cũng trần trụi) 


Miót. ngôi sao ở giai đoan nảy, chỉ còn cất lõi thổi nền kế 
như đa chết, ằì vẩn cực lkỷ nống bỏng và đợc gợi là mớt, 
White Dwarf (tháng lùn mát traấng..Bech tịnh). 


Mót White Dwarf m4e đầu chỉ nhở như trái đất nhưng 
lai chưa trọn vẹn vất chát, vì đai của một ngổi sao lớn . 

Đến đẩy người ta vẩn khóng hiểu t4i sao White Dwyarf 
khổng tiếp bực thu nhở nư3a, lực nảo đá day trì tình trạng 
nảy. 

Theo vát lý hưng bỉ thì đố l4 nhờ nhàng ẩm điển bử 
ở nhiét. ä cc cao nén cũng đi chuyển cứ mau quanh nhẩn 
(sứ ly tâm ') giúp đình chỉ việc tiếp tr: sụm xuống. 

MẶŒt tri cía chúng ta trong với tỷ nấm mi cỉng 
sé biến thẻnh mớt “thềng hìa mát trếng”. 

Vì những White Dwarf rất nhỏ và không cố nguồn 
cung cấp nảng hing nền sé người dần và biến mất, trong 
vũ trụ tối tảm, lạnh Ì&o. 

Viác thảnh lấp những White Dw/arf lâ một cái chết, 
đm đầm theo buổi giả cửa mớt ngôi sao và chỉ xẩy ra với 
những ngới sao mà khởi lượng bảng 1/4 khối h#‡ng của 

Nếu lớn hơn khới lượng nảy phut lầm chung cà mót 
ngôi sao cố thể điển ra theo mớt lốc rất. hung bao b£c Ìà sé 
bủng nở đá trở thảnh một pnowe (mớt ngới sao tình đu 
mới xuất. hiền rực rỡ trên nến trởi, nova Ìâ mới, mớt. ngới 
sao mới xmrxất hiền). Thiển ván cổ Trung Hoa thường coi 
như đó là báo hiệu điểm lảnh hay đi 
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Trong lịch sử từng được những nhà thiên văn cổ xưa 
nhận ra và lý giải như một điểm tốt hay xấu. Người ta tìn 
rằng những ngôi sao mới sinh (thực ra là một vụ nổ) tương 
ứng với định mạng của một con người trên cõi trần gian. 

Những ngôi sao có khối lượng trên 8 mặt trời sẽ kết 
thúc bằng một vụ nổ vĩ đại hơn tạo thành một super 
nova.(siêu tình đấu) 


Đuper noyva.? 
Đêm đêm tượng giải Ngân Hà 
Ngôi sao tỉnh đẩu đã ba năm tròn 
Đá mòn nhưng dạ chưa mòn 
Tào khê nước chẩy vẫn còn trơ trơ 


Một super nova khác một nova vì ở nova chỉ lớp võ 
bên ngoài nổ tưng còn ở super nova thì cái nhân của ngôi 
sao tiếp tục việc thu nhỏ lại tạo nên một áp lực kinh hoàng 
“ngoài sức tưởng tượng” đối với khối vật chất bên trong. 
Sức ép này tạo thành sức nóng và cuối cùng có thể phát nổ 


Super nova.? 


Ngôi sao tính đấu đã ba năm tròn 


Ở trung tâm ngôi sao này sức ép cũng tạo thành những 
kim loại nặng như sắt thép rổi phản ứng hạt nhân trong 
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tiếp tục tạo thành những nguyên tố nặng hơn cả kim loại 
nắng. 

Như vậy trái đất của chứng ta là một hành tĩnh tái 
tạo, tái sinh từ tro bựi của một vụ nổ võ trụ vì có chứa 
những kim loại nặng. 

Nói rộng ra thì con người cũng là sự tái sinh hay phục 
sinh từ những vụ nổ này. Như thánh kinh nói “đến từ cất 
bụi sẽ trở về với cát bụi.... để chờ phút phục sinh” 

Trong cơn dấy chết của một ngôi sao, phản ứng hạch 
tâm đi theo chiều ngược lại tức là thay vì sản xuất năng 
lượng để chống đỡ sự xuy sụp thì nó lại tiêu thụ năng 
lượng để tạo ra những nguyên tố nặng. 

Kết quả ngôi sao không còn cách chống đỡ nào khác 
nên cục sắt ở trung tâm của nó cuối cùng cững phải sụm 
XUống. 

Tới lúc này, trong một nháy mắt cái cục sắt khổng lồ 
lớn khoảng vài ngàn miles đường kính ở trung tâm ngôi 
sao đột nhiên teo nhỏ, rút đường kính xuống chỉ còn một, 
vài miles và nhiệt độ đạt tới trên một trăm triệu độ. Một 
Sức nóng ngoài sự mường tượng của con người. 

Phần còn lại ở phía bền ngoài cũng sụm xuống theo rổi 
cuố! cùng bùng vỡ và phóng ra phía ngoài một năng lượng 
kinh hoàng chỉ có thể diễn tả bằng toán học. 

Trong khoảng thời gian từ vài ngày tới vài tuần của vụ 
nổ, ngôi sao tình đẩu supernova này sáng hơn cả một giải 
ngân hà. 

Cứ khoảng vài trăm năm lại có một vụ nổ như vây. 

Tuy nhiên, điều kiện này rất quan trọng, “nếu” 
phần cốt lõi của một super nova trong giai đoạn cuối cùng 
chỉ chứa khoảng 1.4 tới 3 lần khối lượng của mặt trời 
(không quá lớn) thì sẽ không có vụ nổ vỡ kinh hoàng như 
trên, trái lại việc xuy sụm sẽ tiếp tục êm ả nhưng quyết 
liệt, những âm và dương điện tứ phối hợp với nhau tạo 
thành những trưng hoà tử. (phần vật chát trong nhân một 
nguyên tử không mang điện tích) 

Đó là sự thành lập những Neutron Star. 
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Những Neutron Star này rất đặc vất chất, giống như tỷ 
trọng trong nhần mmót nguyên tử. 

Vì quá nhiều vát chất được ép nhỏ trong mót thể tích 
tới thiểu nén từ trường (magnetic field) và trong lực trường 
(gravity) của nó toä ra bền ngoài cũng lớn kinh khưng. 

Như Einstein trong thuyết tương đối tổng quất, những 
khối vát chất sẽ làm không gian chung quanh nó cong lại. 

Đồ cong cửa khóng gian chung quanh một ngồi sao 
chết càng lớn nếu khối vát chất cảng lớn và thế tích càng 
nhỏ và đây là sự tạo thành những lố đen 
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Nếu phần lõi chết của ngôi sao “lớn hơn ba lần khối 
lượng của mặt trời “ thì phần không gian chung quanh sẽ 
túm lại như một chiếc dọ tạo thành một black hole. 


Điểm nhất nguyên 


Black hole nhìn từ bên ngoài 


Để có một hình ảnh cụ thể, hãy tưởng tượng một 
màng bằng cao su thật lớn căng thẳng đều 4 phía như trên 
một mặt trống. 

Bỏ vào tấm màng cao su này một viên bi sắt thì tấm 
màng sẽ thụng xuống. Bây giờ niệm thần chú khiến viên biï 
nặng dần và nhỏ dần hơn thì màng cao su càng thựụng sâu 
hơn để cuối cùng thành một cái dọ loe miệng. 
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Black hole được mó ta lả mót vát thể chứa rót khối vát 
chất lớn “sê tấn” trong mót thể tích nho “vé tân” vì thế 
hấp lực dỉa trong lực trường củng lớn Vồ tần 

(vô tần ở đây phải hiểu theo nghĩa toán học cửa chủ 
Inñnity nghĩa lả lớn không giơi han, lớn hơn bất cứcon số 
hảo mả chỉíng ta cố thể nghỉĩ tới). 


Sức hÚt gravity lớn nhr vảy nền bất cứ th gì lọt vào 
đáy đểu khổng thoát ra được kể cả ánh sáng. Ánh sáng 
khóng thoát ra được nén cai lở không gian nảy đen ngòm 
không thể nhìn thấy ở bền trong da nó. (nh sáng cỨng co 
khối lượng hế3% bị chỉ phối bơi g?aVIÉƑ) 

Lý do vì chứng ta nhìn thấy mót vát vì ánh sáng phan 
chiếu lai tử vát đó mang theo những tìn tức. 

Sức hưt cửa trong lực (gravity) có thể rarờng tượng giấn 
tiếp qua cái goi lả (bếo để vượt thoát) e«eape velocity. 

Bán một hoả tiến lén không gian, gravity lả lực ngHợc 
lai kéo hoả tiến rơi trở lại trái đất. Nến tốc đỏ ban đầu đử 
raanh thì hoả tiến sẻ tháng sức hưt cửa trái đất vả thoát 
được vào không gian nếu yếu hơn se rơi trơ lai. 

Trên ruaát đất tốc đỏ vượt thoát khởi gravity lả ï railes 
mót giảy hay 25OOO miles rót giờ. Phai vượt qua tốc đö 
này thì mi khỏng rơi trở lai 

Trong một Black boÌe gravity hểun nhờ vó tế bền 
cứng đời hởi một tốc đó vượt thoát vé tần vì thế ngạay 
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cả ánh sáng (300.000 cây số 1 giáy) cũng khéóng thoát 
khỏi cái bẩy tử thiền rây. 

Chíng ta khórg thể trực tiếp nhìn thấy Black Hole 
trong khórg gian tăm tối nhưng có thể biết được sự hiền 
điền cửa nó tác động với mọi vát chung quanh. 

Khóng thể nhìn thấy những gì đang sấy ra bén trorg 
cái lỗ đen này vì ánh sang đã lỡ lọt vào cũng không thoát 

Thí dụ, khi Blackhole đi gẩn mót đám rnâáy bại vật chất 
của những vụ rớ superrova trước đó, r6 sẽ hít mọi vật 
chất vào nó. Ngay cẩ mót ngôi sao lai gẩn cũng bị cái lổ 
nồng sáu rnấy cũng vừa này nuốt tron và xế rất ra. Vật 
chất bị hít vào sẽ rồng rực lén, phóng ra ra năng lươrg 
dưới darg những tia quang tuyếm X. 


giai Ngắn Hả với 
black hole kh&« lô ở giữ 


Black hole tiếp tục ăn thịt mọi thiên thể lại gẩn, đói 
khi nó nuốt chứng cả mót Neutron sEar tao rền một vụ nổ 
vũ tru sau đó làm thành mót lổ đen lớn hơn. 

Ngay trong giả: ngần hà xinh đẹp của chírg ta cũng có 
khoảng 1 tỷ black hole. Nhữrg black hole thưởrg lớn từ 3 
tối 4 lần mát trời nhưng cũng có những black hole lớn 
hàng tỷ mất trời và thường thấy có ở trung tầm những 
giải ngần ha lớn. 

Trung tầm giải ngầm hà của chiing ta là mót blaelk hole 
và trái đất là một hat bại vì trần ở ngoài dìa của cái nmnêng 
phếu blaek hole loe ra như mót cái đìa. 
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x—_ điểm nhất nguyên 


Nói đến Black Hole có hai yếu tố đặc sác cẩn được khẩo 
cứu thát lý đó l2 chứn trớởi hiện tượng vẻ điểm nhất 
nguyên. (ovent horizon và singularity) 

Hai yếu tố nảy theo những mô tổ cửa khoa học và toán 
học “cố về như rất gần gữi với ý niệm về œ lai da thức vẻ 
một sự mưởng tượng về cái kháng tuyệt đổi hay chén 
như cửa đạo Phát. 

Theo thuyết tương đối tổng quất thì chín trời hiền 
tương là khu vực biên giới trong không thời gian mà vượt 
qua giới hạn này thì những biến cố mất liên lạc với bên 
ngoài (không thể trở ra được n?..a point of no return). 

Từ điểm nảy, sức hít của gravity quá mãnh liệt đến 
độ nh sứng cững không thoát ra được 

H4y tưởng tượng một phi hành gia đang điều khiển 
một phi thuyền tiến gần tới một cái lỗ đen ( Black hole). Sự 
việc này là một biến cố và một biến cố bao gồm toàn bồ 
những tin tức sư kiện cửa biến cố đớ. 
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Phi thuyến sẽ tiến gần hơn vào một khu vực mà 
Hawking gọi là vùng “chần trời hiện tượng” (cvents 
hor1zon) như một miệng phếu loe ra chung quanh black 
hole. 

Từ đây thời gian chậm dến lại cho đến lúc hoàn 
toàn triệt tiêu hay đổi chiều trong lỗ đen. 

Khi đó, toàn thể vát chất trong đó có phi thuyền và 
phi hành gia hưt vào black hole sẽ bị nghiền nát thành hư 
vô trong một điểm nhất nguyên tức là một điểm không có 
thể tích, mót điểm ảo nhưng lại chứa một khối lượng vật 
chất vô han (nfini¡ density) 


Event 
Horlizon 


Chân trời 
hiện tuợng 


Singularity 


Schwarzschild radius 


R-#MC 
c 


Trong bình trên điểm nhất nguyền Singularity ở 
chính giữa Hlackhole chung quang là khu vực Chân 
trời hiện tượng Evont Horizon nơi mà mọi tín tức lan 
truyển ra bên ngoài chậm dần lại cho tới lức không 
gian và thời gian hòa thành 1 và đổi chiều 

Trước giầy phút tuyệt vọng này, khi còn ở biên giới của 
chân trời hiện tượng thời gian sẽ chám đa, chậm đẩn 
lại vì sức hưt của trọng lực trong lỗ đen làm tốc độ cửa một 
phi thuyền gia tăng gần bằng tốc độ của ánh sáng. @ đó 
gia tăng thì thời gian chậm lại trong thuyết tương đói) 
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Nhìn từ phía bên ngoài lỗ đen, mọi hoạt động 
của phi thuyển hầu như sẽ chậm lại và cuối cùng 
đứng khựng lại trở thành một ký ức (memory chứa 
những dữ liệu), “trở thành bất tử” đối với một quan 
gát viên ở bên ngoài. Nói cách khác là thành những 
chi tiết ghi trong những trang của cuốn sách trời 
(thiên thư). 

Chúng ta không đọc được những chi tiết lưu giữ ở 
chân trời hiện tượng vì theo Hawking nó cũng như một 
cuốn tẩm nguyên tự điển chứa đây kiến thức nhưng bị 
nghiền nát thành tro bụi. Những kiến thức ghi trong đó 
còn mãi dù chúng ta không đọc được hoặc chưa biết cách 
đọc. 

Câu truyện về black hole và tin tức lưu giữ ở 
“chân trời hiện tượng” như nói trên có khác gì ý niệm 
về những chủng tử ghi nhận những biến cố của vũ trụ 
và được tàng chứa trong Á Lai Da Thức. 

Một thời điểm nào đó cái Black hole tiếp tục nuốt 
chửng mọi vật chất lại gần nhưng cũng tới lúc “quá 
no” và sẽ phát nổ trong một bigbang để giải toả 
những Informations, giải tổa những chủng tử quá 
khú. 

Khoa học thì chưa đọc được những chi tiết trong cái 
gọi là “chân trời hiện tượng” nhưng đạo giáo thì cho rằng 
tuy không kiểm soát được những chủng tử ẩn nấu trong 
vạn hữu nhưng ẩn mật, nhưng những chứng tử vẫn tích cực 
ch1 phối và tương tác với những cơ duyên mới. 

Những chúng tử này thể hiện dưới dạng “tâm cảm” 
của vạn hữu. 

Nói khác ởi là cõi tâm của mỗi con người trong cái 
tâm cộng đồng của đại ngã, hoặc rộng lớn hơn là có 
thể tìm thấy trong những quy luật thiên nhiên được 
cụ thể hoá trong sự thị hiện mọi hiện hữu trong vũ 
trụ. 

Một con người ra đời, một ngôi sao vừa phát nổ, bựi 
tro kết hợp dân thành một ngôi sao mới đều là duyên khởi 
kết hợp của nhưng chủng tử. 


252 


Đến đây thì đã bước vào địa hạt siêu hình không còn 
thể nghĩ bàn nhưng...làm sao có thể khẳng định những 
nguyên tử trong chất vôi của một hòn sỏi bên bờ suối là 
không từng có đời sống. 

Như trình bầy ở trên, khoa thiên văn hiện nay biết rõ 
là ngay những ngôi sao, những thiên thể cũng có một đời 
sống tức là cũng có sinh lão bệnh tử và tái sanh, 

Ep câu hỏi xa hơn nữa là những chúng tử mà 
đạo Phật nói tàng chứa trong Á lại Da Thức cố bản 
thể như thế nào, khởi từ đâu, có khởi đầu hay không 
thì không thể trả lời trực tiếp bằng ngôn từ vì đó là 
một câu trả lời vô ngôn, bất khả lập văn tư. 

Người ta chỉ có thể lần mò từng bước một rồi suy 
diễn ra sự hiện hữu tất yếu của nó, qua sự tình tấn quán 
chiếu hoặc học hỏi, qua những phát kiến khoa học và toán 
học. 

Như đạo Phật cũng đã giây khi nào còn có tâm 
phân biệt giữa có và không là vẫn còn trên con đường 
ổi tìm dù cái đích đôi khi ở ngay sát bên mình. 

Phía khoa học thì chọn con đường dùng chính cái tâm 
phân biệt để tiến tới tâm không phân biệt. Đó là chủ 
trương đại nghi đưa tới đại ngộ. 


Một câu hỏi khác: 
Con người có kiểm soát được những chúng tử không? 


Câu trả lời là chứng ta không trực tiếp kiểm soát được 
sự chỉ phối âm thầm của những chứng tử có từ “tiền hiện 
hữu” nhưng chúng ta có thể cho nó tương tác với những 
chúng tử khác. Phải chăng cái chủng tử đầu tiên của hiện 
hữu đã có ghi trong “trái chứng vũ trụ “ (the cosmlc Egg) 
như tên gọi của ông thầy tu bác học Joseph Edouard 
Lemalitre . 


Từ điểm nhất nguyên trong Black hole 
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Tới Bigbang 
Từ không tới có... .. 
từ có tới không. Chẳng không chẳng cơ 


Năm 1927, Lemaitre là người đầu tiên đưa ý kiến là 
nếu vũ trụ của chúng ta được ghi nhận là đang bành trướng 
càng ngày càng nở rộng. Nếu vậy thì khi đi ngược lại thời 
gian ắt phải có một lúc mà vũ trụ này khởi đầu chỉ là một 
điểm ( điểm theo nghĩa toán học là không có kích thước về 
mọi phía. Một điểm đo theo sự suy nghĩ vật chất của 
không gian ở chiều) 

Muốn biết tại sao vũ trụ này đang nở rộng trước hết 
cần có một ý niệm về hiện tượng chuyển dịch quang phổ 
của ánh sáng thành mầu đỏ (red shift ) 

Khi một vật rời xa quan sát viên hoặc quang phổ chuyển 
thành mẫu xanh khi ánh sáng của một vật tiến lại gần 
(blue shift). Âm thanh và ánh sáng là những làn sóng nên 
cũng có những hiện tượng tương tự. 

Tiếng còi của một xe hơi từ xa chạy lại phía quan sa£ 
viên lam sóng âm thanh ngắn lại như tiếng rít. Khi xe rời 
xa sóng đài ra trở thành âm hưởng trầm dài. Tương tự 
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quang phộ ánh sáng rởi xa quan sát viên sẽ chuyện dịch 
thành quan phộ đó 


Quang phổ 


Quang phổ 
mầu đỏ 


rnầu xanh 


Quang phổ cửa ánh sáng từ mầu xanh tới mầu đỏ 
bên ngoài quang phổ này là tia hồng ngoại và tia 
cực tím mất thường không nhìn thấy 


Đứng cạnh một đường tầu hoä, nhìn một con tầu chạy 
lai gần mình thì ám thanh cửa tiếng còi tẩu càng ngày 
càng trở nên cao lãnh lót nhưng khi tầẩu rởi xa thì tiếng còi 
tầu như kéo dài trầm hẳn xuống trước khi biến mất vì độ 
đài sóng quá lớn tai không nhận biết. được. 

Năm 1929 nhà thiên văn học Hubble khi quan sất mối 
tương quan giữa những thiên hà thật xa phát hiện là có 
một tỷ lệ giữa độ xa của những ngần hà và độ chuyển dịch 
sang mẩu đỏ. 


N quang phổ của 
sánh sáng thành 


` \ Ị 
1) 'A ị 
.. sở / 
j 
# 


Í là \ \ _ 
quang phổ chuyển thành mầu xanh 
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Phát hiện của Hubble được Lemaitre thừa nhận là 
thích hợp với quan điểm vũ trụ bành trướng của Friedman 
khi dựa và phương trình lý thuyết tương đối của Einstein.. 

Theo Hubble thì độ cách xa của hai giải ngân hà càng 
lớn thì tốc độ dời xa của chúng cũng lớn theo . Ông kết 
luận: vũ trụ đang phình trướng, mọi thiên thể, mọi 
ngân hà đều đang rời xa nhau về mọi hướng. 

Thí dụ đứng trên trái đất nhìn vào không gian. Giả 
thứ như cho rằng chúng ta ở trung tâm của vũ trụ thì sẽ 
thấy mọi vật đang rời xa chúng ta và những điểm ở càng 
xa thì tốc độ rời xa càng mau hơn. 

Một cách cụ thể hãy tưởng tượng nhồi một cục bột với 
những trái nho khô và mang nướng. Cục bột chín dần và 
nở to hơn trong đó những hạt nho ở ngoài dìa sẽ rời xa tâm 
điểm mau hơn những hạt nho ở trung tâm. Điều này đúng 
với bất cứ hạt nho nào, càng xa nó thì độ di chuyển càng 
mau. 


Những hạt nho càng ở xa ngoài bìa khối bộ càng rời xa 
nhau mau hơn. Mọi hạt nho đều rời xa nhau 

Đi ngược chiều thời gian trở về thủa ban đầu của Big 
bang khiến phải nghĩ rằng trong quá khứ, vào một lúc nào 
đó, vũ trụ phải là một điểm (bắc lại : không có kích 
¿hước) với một tỷ trọng đậm đặc vô cùng (infinty), ở một 
nhiệt độ vô cùng nóng (infinty temperature) . 
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Cái điểm khởi đầu này chúng ta đã nói tới gọi là điểm 
"nhất nguyên" 5ingularity. 


Ex0aIIđÏI4 UInlVerse 


Ewy raiift in a ii loaf 9Írabln bfead 
wÌÌ 4e tyery otfle ra expandin9 
x2 rơm Ì, 


Tại điểm nhất nguyên này, mọi định luật vật lý không 
còn giá trị vì vượt khói ngay cả suy nghĩ của loài người. 

Đây là cái trúng của vũ trụ hiện hành. 

Tuy không thể thực sự chứng nghiệm về sự hiện hữu 
của điểm nhất nguyên nhưng cững với xuy luận dựa vào sự 
bành trướng của võ trụ thì ở một thời điểm nào đó phải có 
sự bừng vỡ từ điểm nhất nguyên để tạo thành vũ trụ hiện 
hành, 

Đó là điêu mà người ta gọi là tiếng nổ bừng Big Bang 
của vũ trụ mà theo uớc tính sẩy ra cách đây 18 799 ty 
năm. (bao nhiêu k1ÊD người) 


Những giai đoạn thành lập vũ trụ vật chất 
từ một điểm nhất nguyên không không gian 
không thời gian..Không cả Không 
Trong tiếng nổ khai thiên lập địa này như tiếng sấm 
"UM" (Om Manl Pdme Hum) trong mật tông. 


"Ai 


Ở sát na đầu tiên vũ trụ sơ sinh chỉ có một loại năng 
lượng đồng dạng, đồng đẳng, (Nhà phật gọi là tính bình 
đẳng của vạn pháp) 

Trong giây phút nguyên sơ này, võ trụ cực kỳ nóng, 
sức nén ép áp lực cao vô tận sau đó nguội rất mau và 
khoảng 10-37 giây sau thì bắt đầu bành trướng và tiếp tục 
bành trướng cho đến hiện nay nhưng chậm dần lại với sự 
thành lập những hạt tự căn bản, những hạt vật chất và 
kháng vật chất. (matter-antimattre) liên tục thành lập và 
huỷ diệt lẫn nhau nhưng rồi "không rõ vì sao” bỗng nẩy 
sinh sự bất quân bình bất đồng đẳng nhờ đó có một số 
quark và lepton “trốn nợ” không bị anti quark hủy 
diệt 

Số luợng quark và lepton may mắn này rất ít ổi và chỉ 
có l1 phẩn 30 triệu tổn tại để tạo thành cái vũ trụ vật 
chất của chúng ta. 

Thời đức Phật thì thật khó có thể chọn con đường tiệm 
tiến theo Văn Tự Ba La Mật để diễn tả, giải thích những 
điều này vì trình độ của chứng sinh và khoa học còn quá 
kém dù nhân loại vẫn không thiếu những trí tuệ siêu việt, 
những tiên trị, những toán học gia, như Chúa, Phật, Lão tử 
hoặc những bực thánh Ấn Độ mà tuệ giác được ghi trong 
Veda có nghĩa chính là những kiến thức siêu việt về võ trụ 
VY. 

Để giảng giải những tuệ giác siêu việt mà những vi 
này ngộ được cho quần chúng quả là điều quá khó khăn và 
chính đức Phật còn e ngại là nói tới những điều này sẽ làm 
kinh động cối trời, cối người. 

Kinh sách thường được thuyết giảng như những ẩn 
dụ, những luận để hoàn toàn triết học, trừu tượng hay qua 
những thí dụ dẫn giải một cách tuyệt vọng cho tăng chúng 
và thị chúng. 

Thí dụ trong Purusha Kukta của Rig Veda vốn là một 
thứ "thánh thi” để nói về bản thể hay chính pháp thân 
của càn khôn. 

"Thánh thi” này có vẻ như cũng cố nói về những điều 
mà khoa học hiện nay đang khám phá về khởi nguồn và 
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bản thể của vũ trụ, bản thể của hiện hữu dù sử dựng một 
ngôn từ kỳ bí hơn đòi hồi sự hiểu biết qua ngả tâm linh và 
trực giác. 

Thánh thi này còn được gọi là thánh thi về sáng thế 
ký tạm chuyến dịch như sau theo A.L Basham 

“Lúc đó ngay cá cái không cũng khóng, hiện hƠUu 
cũng không. Lúc đó, không có không khí, cũng không 
có tTời phía trên” 

Vậy thì cái gì bao phủ nó ? Nó ở đâu ?do ai coi giữ? 

“Lúc đó có hay không Nước Càn Khóôn (Oosmic 
water) sâu thẩm, không đáy” ? 

húc đó ngay cả không cũng không, hiện hữU cũng 
khóng. không có chết cũng không có bát tữ í 

Cứng không có ngọn đuôc của ngày và đêm (Tnặt trời và 
mặt trăng ?) 

Nhát Nguyên thở hơi thở không gió và tỰ nuôi dưỡng 

Túc đó chỉ có Nhát Nguyên (singular!1tV, cái duy nhát, 
the One) 

SaU mới có những cái khác 

Khởi đâu chỉ có bống tối bọc trong bóng tối (Không 
gian trong không gian 2) 

Tát cả chỉ là nước không ánh sáng 

Nhát Nguyên chợt hiện hữu, 

Bao phủ bởi chân không, cuối cùng trồi lên 

nấy sinh tỪ năng lục của sức nóng, 

Khởi đầu, "sự ham muốn" (desire) hạ xuống (nhát 
nguyên), đó là mâm giống nguyên thủy nấy sinh từ Tr1.!?/ 

Thánh nhân khôn ngoan truy lòng Tâm mình sẽ biết 
điều gì liên hệ điều gì không. 

Vì dàn trải cám nhận của mình trong toàn cối không, 
nên hiểu được điều gì ở trên điều gì ở dưới, (phải 
chăng muốn nói năng lượng dưới dạng thế năng 
energy penentiel) 

Phía trên là sỨc mạnh, phía QdUỐI là SỰ thôi thúc. (cái 
duyên, cái jý, điều phải như thể) 

Nhưng cuối cùng, ai biết và ai có thể nới 

MMọi thÚ đến tỪ nguồn gớG nào, ? 
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Khai thiên lập địa (sáng thế) sấy ra như thế nào 
theo thánh thi Veda? 

Chính những đấng Chúa ( god) cũng đến sau sáng thế 

Ai thực sự biết được “Tố” (hiện hữu?) từ đâu trồi lên 

Mọi tạo vật có nguồn góc từ đâu? 

Người (Đấng tạo hóa?) phải chăng Người đã tạo 
đựng lên Nó (hiện h°U?) hay không phải Người đã làm 
VIỆC này. 

Người theo rối Nó (hiện hữU) tỪ tầng trời cao nhất, 

Người biết.. hay ngay cả chính NGƯỜI cũng không biết.. 


Những câu thánh thi veda này không phải là sản 
phẩm của luận lý hay khoa học thực nghiệm nhưng chính 
là một đốn ngộ trực khởi của một thiền sư cách đây vài 
ngần năm, 

Thánh thi Veda tuy không nói tới bản thể của tính 
không nhưng có nói tới điều gọi là "cái duy nhất” (The 
ONE) 

Cái duy nhất là một cái gì đó: "không có không 
gian, không có thời gian nhưng lại là sức mạnh duy 
nhất và tuyệt đối... 

Phải chăng thánh thi này muốn nói đến Tính Không 
như là một ý niệm "vượt ra ngoài không" vì "kj¡ nói đến 
không là bắt đầu nghĩ đến cái có, đến hình thể “. 

Mọi hình thể trong tam thiên đại thiên thế giới, như 
quan niệm của Einstein trong thuyết tương đối tổng quát 
chỉ là một thể dạng của không thời gian (espace -temp). 

Cái duy nhất ( The One) của Veda vì thế phải là 
có trước cả cái không, trước khi có không gian, thời 
gian tương tư như "điển Nhất Nguyên, singulaity" 
trong thuyết Big Bang. 

Từ Rutherford và Niels Bohr năm 1912 với sự phát 
hiện cấu trúc của nguyên tứ, tiếp theo những khám phá 
sau này người ta mới thấy rằng trong cấu trúc siêu vi của 
những nguyên tử là cả một sinh hoạt linh động quy củ của 
những âm điện tử, những quark, lepton, nutrion vv.. 


260 


Nói cho cùng mọi vật kể cả gỗ đá đều có một sự sống 
chịu ch1 phối của những chúng tử vô hình nên chúng cũng 
có một ý định và cung cách để kết hợp, tạo thành. Vì thế, 
có thể nghĩ những viên gạch xây lâu đài thực tại này tuân 
thủ những quy luật chặt chẽ mà một cách nào đó có thể coi 
là sự thị hiện của chính là những chúng tử trong một 
Alaida thức của đại ngã, 

Những chủng tử này đã quy định mọi kết hợp, phân 
ly, thể hiện, trong việc những nguyên tử kết hợp tạo thành 
phân tử rồi thành muôn vật, muôn loài. 

Làm thế nào hình dung được những chủng tử 
nầy.. 2. 

Tất nhiên không thể nắm bắt được ý niệm chủng tử 
một cách cụ thể vì những chủng tử chỉ được thị hiện dưới 
nhiều hình thức, âm thầm nhưng không thiếu phần mãnh 
liệt. 

Cái văn bản bát nhã nhưng ẩn tàng trong À Lai da thức 
cũng là cái trí huệ tuy không được ghi trên bút mực hay 
kinh điển của đời thường nhưng lại được ghi rõ trong cuốn 
vở của thiên thư (sách trời) nếu chúng ta chịu tìm đọc. 

Có bao giờ chúng ta chăm chú quan sát một lòai hoa 
leo, một con giun, một con bọ ly t1, hay một con vị trùng 
không. 

Tại sao những cây leo yếu đuối biết phóng ra những tua 
vòi, ganh đua bám vào cành cây lớn để vươn lên đón ánh 
mặt trời, tại sao con giưn ẩn dưới đất tối, tại sao con vì 
trùng biết biến hoá, ngụy trang để bảo tồn khi bị thuốc 
men tấn công. À1 dậy chứng biết hành xử trong thân phân 
của mình. 

Lão tử thì gọi ngắn là cái "đức hiếu sinh của trời 
đất” nhưng suy nghĩ như đạo Phật thì phải chăng muôn 
loài được thị nhiện chính là nhờ có những chúng tử chứa 
trong những À lai da Thức của tiểu ngã mà A Lai da Thức 
này ở bản thể chân thật và cuối cùng lại là không, chân 
không, Chân Như. 

Duy vật thì nói là do sự tiến hoá và tự thích nghi. 
Quan niệm duy vật đúng trong ngắn hạn, con người có thể 
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biến hoá từ một con vi trùng, một con khỉ nhưng nhìn xa 
hơn sẽ nẩy lên câu hỏi là tại sao muôn loài lại biết cách 
tiến hoá?. 

Câu hỏi này không có câu trả lời nếu không nói câu 
trả lời của hiện tượng tiến hoá là sự tạo tác thêm những 
chủng tử mới khi giao thoa với những duyên nghiệp mới. 

Ở giai đoạn Văn tự Bát nhã, người ta có thể vận dụng 
mọi phương tiện nhưng không chấp cố định vào một phƯơng 
tiện nào. 

Mọi phương tiện trong giai đoạn này chỉ nhằm chuẩn 
bị bước vào gìal đoạn thứ hai tức là giai đoạn quán chiếu 
Bát nhã, tức là sự sol xét, truy lùng, vấn nạn. Chính nhờ 
những trí huệ mà mình chợt phát kiến trên con đường 
mong tìm sự thật cuối cùng (chân như.) 

Đó là điều cần nhận rõ trong quan điểm của Phật giáo 
vì kinh điển chỉ là một phương tiện vì thế mới có câu "qua 
sông phải phá bè ` 

Nên hiểu giai đoạn "Văn tự Bát Nhã” không chỉ giới 
hạn trong văn bản hay kinh điển mà phải hiểu là bất. cứ 
phương tiện nào mà ta bắt gặp thông qua ngũ uẩn. 

Những thị hiện dưới mọi hình thức được gọi là những 
Tướng trong vạn pháp. 

Thí dụ một lời nói gọi là "ngôn thuyết tướng”, một 
hoàn cảnh bất chợt làm nẩy lên một niệm dù hung hiểm 
hay từ bi nhưng bỗng làm cõi tâm bị cật vấn đó chính là 
"Tâm Duyên tướng" khiến đổ tể buông dao và thành 
phật (không viết hoa) hoặc ít nhất một cơ duyên nào đó 
khiến phẩi suy nghĩ xa hơn ngoài cái phạm trù sắc giới. 

Một buổi sáng ra vườn nhìn con ong tham lam chui 
đầu hút nhụy trong cành hoa, một con giun ẩn sâu trong 
lòng đất tăm tối vừa bị khơi lên oằn oại dưới nhát cuốc, 
một côn trùng bé li ti như đầu tăm bay lượn trong không 
khí, một áng mây lơ lửng trên nền trời chợt nấy lên ý 
hướng về một điều gì đó không thể nói thành lời, thúc đẩy 
người ta lên đường trong “một cuộc truy lùng soi xét 
mới lạ” tức là bước vào giai đoạn của sự "quán chiếu bát 
nhã.” 
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Tại sao có cái ta và cái ngoài ta ?,Những hiện hữu đó có 
ý nghĩa, có sứ mạng nào không trong muôn vàn thị hiện 
của vạn pháp. 

Trong phút giây một đốn ngộ nào đó, "phật” trong ta 
chợt loé lên rồi tan biến. Để giữ lại trạng thái này lâu hơn 
người ta cần bước thêm một bước nữa vào giai đoạn quán 
chiếu bát nhã. 

Trong đạo giáo, giai đoạn Văn Tự Bát Nhã này chỉ là 
lúc mà người ta trụ hoàn toàn vào kinh điển. 

Trong đời thường văn tự bát nhã này cũng là những 
kiến thức hay "kinh nghiệm” khởi từ tiền bào thai cho đến 
một trẻ sơ sinh, hưn tập dần trong cuộc đời cho tới lúc 
thành một nhà thông thái . 

Nếu so với kiến thức của con người thời đức Phật 
Thích Ca thì con người ở thế kỷ này quả là những nhà 
thông thái. 

Những kinh nghiệm được truyền dậy, được tình tấn 
qua thời gian, tuy cho người ta thấy được rõ hơn “một phần 
nào” cái lý của sự hiện hữu, thấy được mối tương quan của 
cái ta với cái đại ngã là vũ trụ bên ngoài. 

Vì thế, có thể nói những gì mà chúng ta tiếp nhận qua 
ngũ uẩn trong đời thường, nghĩ cho cùng, cũng chẳng khác 
nào kinh sách mà chứng sanh tiếp nhận trong gia1 đoạn 
mà những nhà Duy Thức học gọi là giai đoạn Văn Tự Bát 
Nhã. 

Có những "lời kinh vô ngôn” tàng chứa, ẩn dụ trong mọi 
thị hiện thường ngày, thị hiện từng giây phút qua ngũ 
quan, tai mắt mũi sờ nếm. 

Thị hiện ngay trong hỉ nộ ái ố dục vọng. 

Chứng ta thấy mà như chẳng thấy gì, tương tự như khi 
đọc một lời kinh đưa lối mà không thu nhận được gì vì 
chưa hề quán chiếu về lời kinh đó. 

Nhưng điều quan trọng nhất cần ghi nhớ là những hiểu 
biết, dù kinh điển, kiến thức chỉ là ngoại diện, chỉ là 
nhöõg moá ghi daúứ treâ con ñöôøg tìm tôù caù chân lý 
cuối cùng mà đạo phật gọi là sự vượt thoát rốt ráo sang 
qua bên kia bờ giác ngộ. 
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Hơn nữa, trong đa phần chúng sinh thì sự loé sáng của 
trí huệ Bát nhã chỉ đứng lại ở giai đoạn này mà thôi, 


Vượt qua sông rnê sang bên kia bờ giác ngộ 
thì đạt được gì cho cái tôi, thấy được điều gì. ? 


Câu hỏi này thật ghê gớm và hầu như chính đức Phật 
cũng không trả lời vì đó là nghĩa vụ tự giải thoát của từng 
cá nhân, từng tiểu ngã trong cái đại ngã vượt ra ngoài cả 
vũ trụ hiện hành như lời Phật thuyết trong Kim cang: 

"Diệt độ vô lượng, vô số, vô biên chúng sanh mà 
thiệt không có chúng sanh nào được diệt độ cả vì.. 
nếu bồ tát cố tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng 
sanh, tướng thọ giả thời chẳng là bồ tát." 

Từ những thí dụ đơn giản nhất như lửa đốt cháy củi 
rồi từ linh nghiệm đốt cháy này người ta lần ra 1001 ứng 
dựng của nhiệt học nhưng không hề thắc mắc về bản chất 
của nhiệt năng hay năng lượng là gì. 

Điều này cũng giống như việc chấp vào lời kinh và chỉ 
tin lời kinh mà thôi của môn phái Tình Độ Tông 

Cái tiểu ngã này vào một lúc nào đó chợt muốn tìm về 
cội nguồn, như ông Adong và bà Eva quyết ăn trái cấm 
trên vườn địa đàng để tìm hiểu sự thật thì đó là giai đoạn 
của sự "quán chiếu bát nhã”. 

Chỉ có cách này "may ra” mới đáo được bỉ ngạn vì con 
đường của khoa học hay kinh điển chỉ là một con đường ảo 
thuật cứ dài ra mãi dù cái đích tưởng như sắp chạm vào 
đƯợc. 

Còn chuyện tới được bờ bên kia để làm gì, thấy gì, có 
nghĩa lý gì với cái tôi trong cái cõi trần thế đầy phiền 
nhiễu nhưng cững đầy quyến rũ này lại là một câu hỏi rất 
khó trả lời, để riêng mỗi người tự tìm câu trả lời qua kinh 
điển, qua thiển quán hoặc dò đường qua sự hướng dẫn từng 
chăng của khoa học. 

Chẳng riêng gì những bậc thánh, những bồ tát, mỗi 
người đều có một cách lý giải và một thiện tâm muốn chia 
sẻ dù là sự chia sẻ kinh nghiệm của một tên sát nhân, một 
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gã cuồng dâm, một tên lái buôn tham lam, một thị sỹ, một 
tu sỹ hay một bạo chúa. 

Điều chính yếu là một hữu tình đã một lần được hân 
hạnh lướt qua trần thế, "được hiện hữu” như câu hát của 
Phạm Duy: 

“Ba trăm ngày trong gói ngóng trông ra đời gốp môi 
Chung VUI, 

Hoặc như Haw king 

“161 không sợ chết những không muốn chết vội vàng”. 

Phải chăng vì đời vẫn vui, vẫn quá đáng sống, dù 
trong một thân thể ngục tù, hoặc.... .. hoặc như Einstein, 
chính yếu là tôi hiện hUUỦ và tín rằng - 

"Sẽ cố một lúc nào đơø, thoát khởi được thân phận con 

ngưƯỜời với những giới hạn và những khả năng không toàn 
vẹn, 
Vào phút đố, tưởng tuợng đang đưng một nơ! nào đó 
trên một hành tĩnh nho nhỏ, ngỡ ngàng nhìn ngắm vẻ đẹp 
mang tràn đây cảm xúc của một thiên thu vĩnh cầu lạnh 
lẽo và khôn cùng. Lúc đó sông và chết hoà nhập trong 
nhau, không còn tiên hoá, cũng không còn định mạng. . 
.Chf còn Hiện HÓU...... Poing, 

Vậy thì không thể có bờ bên kia nếu không hiện hữu 
trong bờ bên này của hỉ nộ ái ố dục lạc sầu bi 
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Tìm ổn định 
trong một thế giới cực kỳ bất ổn định 


Quan niệm “liền định ” (Deterministie) là một võ trụ 
quan giữ tư thế bao trùm, áp đảo trong thế giới khoa học 
trong những thế kỷ trước và được sự ủng hộ của tôn giáo 
Tây Phương.. 

Theo quan niệm này thì thiên nhiên, hay toàn thể vũ 
trụ bao gồm mọi sinh vật, hữu tình hay vô tình, mọi biến 
cố, kể cả những lựa chọn tình thần của con người đều được 
ấn định và xác định trong bất cứ thời điểm nào từ quá 
khứ tới tương lai vì một biến có hiện tại chỉ là hệ quả của 
một biến cố trước đó vì vậy cũng có thể biết diễn tiến trong 
tương lai 

Thuyết Tiền định cho rằng khi chấp nhận quan điểm 
này thì sự hiện hữu của vũ trụ sẽ có trật tự và hợp lý vì 
một khi có sự hiểu biết toàn diện mọi tình huống sẽ giúp 
người ta hiểu biết chắc chắn được tương lai. 

Vũ trụ là một thực tại ổn định. Định mạng con người 
cũng ổn định. Thiên văn gia Laplace từ thế kỷ 18 là cha 
đẻ của quan niệm này. 

Quan niệm này thật ra là phản ảnh cái nhu cầu 
bẩm sinh của “con người trì thức”, muốn cố tìm một trật 
tự ổn định cho cuộc đời, vì người ta lo sợ, bất ổn trước 
những rối loạn, bất ưng không thể kiểm soát được, 

Người ta mê xem bói, xem tử vi tin rằng cuộc đời mình 
đã được ấn định trước trong sự vận chuyển vô cùng vô tận 
của vũ trụ. Con người thực sự không hề có tự do thay đổi 
định mạng của mình nhưng vẫn hi hi vọng như thi hào 
Nguyễn Du 

“Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều” 

Xem tử vi vì thế chỉ là một tò mò muốn nhìn xem cái 
trật tự thiên định ghi trong cuốn sách mà người À Đông 
gọi là Thiên Thư viết thế nào về đời mình, 
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Tây Phương cũng tương tự, không thiếu những cưng 
cách bói toán, xem chỉ tay bói bài Taro, đọc trái cầu thuỷ 
tình vv... 

Người ta cũng cho rằng hiển nhiên phải có một đấng 
thượng đế toàn năng, hiểu hết mọi chuyện, từ khởi đầu tới 
kết thúc, từ quá khứ tới tương lai, mọi biến cố thị hiện 
trong võ trụ, trong đó có con người chỉ là một chương trình 
“thiên định”. 

Nói khác đi mọi chuyện đã được đấng toàn năng ấn 
định trước dù không ai dám đặt câu hỏi bản thể của đấng 
toàn năng đó như thế nào và từ đâu tới. Một câu hỏi như 
thế là của phù thuỷ và sẽ lên giàn hoả thiêu ngay. 

Thuyết Tiền Định mô tả vũ trụ giống như một chiếc 
đông hồ được khởi động từ vô thuỷ vô chưng và tiếp tục 
mãi mãi, nếu biết vị trí của một bánh xe, một cơ phận ở 
một thời điểm nào đó thì người ta có thể tìm ra vị trí trước 
đó và sau đó của những cơ phận khác ở bất cứ thời điểm 
nào dù không ai hồi cái đồng hồ đó có từ lúc nào, khởi đầu 
của nó như thế nào. Dù vậy, trực giác thông thường của 
loài người vẫn thắc mắc là phải có cái này mới nẩy sinh 
cái kia. Mọi chuyện phải có khởi đầu. Câu hỏi này đưa đến 
vấn nạn về bản thể của thượng đế. Thượng đế ông là ai, 


bám chặt lấy thuyết tiền định. 

Quan niệm tiển định này thật ra không sai nếu xét ở 
một quy mô khổng đại, giới hạn trong khả năng quan sát 
của đời thường nhưng nó bắt đầu bị lưng lay và bị đánh đổ 
từ glia1 đoạn Max Born và Schrodinger. 

Đó là lúc người ta phát hiện ra “hàm số sóng” của các 
hạt điện tử trong thí nghiệm hai khe hở và đặt vấn đề bản 
thể chân thực của hiện hữu. 

Lần đầu tiên người ta bất đầu nghì ngờ về bản thể của 
hiện hữu và đặt câu hỏi là phải chăng hiện hữu mang tính 
lưỡng diện, có thể có và có thể không. 

Hàm số sóng là gì? 

Nhấc lại là trong thí nghiệm bắn âm điện tử qua hai 
khe hở người ta thấy là những âm điện tử có vẻ như đã có 
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sự lựa chạn số đi qua khe hở A hay khe hở B. 

Nếu chỉ rođở rệt lửae hở thì rõ rầng ẩra điện tử là những 
hạt vật chất ghi nhán được cụ thể trên tnảẩn hình như 
những chấn sáng nhưng nếu rnở cổ hai lhhe hở thì các ẩrn 
điện tử này lai có về như cố sự lựa chạn số đi qua rnút trong 
lai lửao hở (trơng mắt lựa chan raay rửi) 

Sự lựa chụn theo taay ri nảy biến thánh rnột biểu đỏ 
hình sứng rnaä rigưởi ta gọi l4 sống sấp xuất. 


Nếu chỉ có 1 khe 


hứ hat cát thể hiện Ta Ã bà y rủ 
cu thể thánh từng _“m hiện lả những vạch 


Khi có lựa chan raay rửi 


chấn xửaế ảng 


Những vạch tráng lä nơi cố nhiều hi vạng tìra được 
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những hạt cát. Nói cách khác là có một sác xuất cao gọi là 
sóng sác xuất. 

Nơi nào mà đỉnh ngọn sóng cao là nơi có nhiều hi vọng 
tìm được những hạt cát. Vạch đen là nơi không thể có hạt 
cát (tương úng với chân sóng 


Đáy sóng vạch đen 


E3 


*—= =| 
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Đường biểu diễn nói trên gọi là “hàm số sóng” 


Kết quả là người ta vẫn không thể biết đích xác sự lựa 
chọn bí mật của các âm điện tử mà chỉ có thể đoán phống 
chừng sự lựa chọn này bằng một làn sóng xác xuất).. 

Nói một cách khác thì đây không phải là một lựa 
chọn bằng lý trí mà là một “lựa chọn may rủi nên bất 
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định, 

Tóm lại: “Thực tại có thể hiện dưới hai dạng hoặc 
vật chất hoặc một làn sóng sác xuất và quan sát viên 
chỉ được biết một trong hai dạng, không thể biết 
đồng thời cả hai. 

Đây cũng là mở đầu của ngành Vật lý Lượng tử 
(quantum physIc) 

Với thí nghiệm nói trên, những nhà khoa học trẻ này 
đã hoàn toàn ổi ngược lại quan điểm tiền định (determin- 
istic) trong vật lý cổ điển. 

Kể từ đây, toàn thể vũ trụ và những gì chứa chất 
trong đó hoàn toàn là những hiện tượng được “thị 
hiện” qua rủi may, không một điều gì có thể chắc 
chấn tuyệt đối. 

Hình ảnh cụ thể là một máy chơi game gọi là máy chơi 
game Pimm Bàail. 

Trong máy pin ball này, một hòn bi sắt được thả rơi 
qua một bảng có những chướng ngại là những uụ điện tử khi 
trái banh bằng sắt rơi xuống rồi va vào những chướng ngại 
điện tử nó sẽ bị bắn tung ra theo những hướng bất định 

Hồn bi sẽ tiếp tục va vào những ụ điện tử khác và lại bị 
bắn đi theo một lộ trình hoàn toàn bất. định, tình cờ, 
không thể kiểm soát được. 
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Sự can thiệp của con người bằng cách rung, lắc bàn máy 
để chuyển hướng hòn bi càng làm cho sự bất định gia tăng 
nhưng nếu sự can thiệp quá đáng để kiểm soát hay can dự 
vào sự di chuyển tình cờ của hòn bi bằng cách lắc mạnh 
bàn máy thì máy sẽ chết. Cuộc chơi chấm dứt. 

Tương tự, theo nhứng khoa học gia hiện đại thì 
mọi hiện tượng chỉ có thể dự đóan một cách tương 
đối, một cách xác xuất, nhất là khi đi vào phạm vi 
của những hạt tử hạ nguyền tử..Vũõ trụ và mọi thứ 
trong đó là những hiện tượng Ủndeterministic 

Trong quan điểm mới sau thí nghiệnm hai khe hở như 
nói trên, thực tại (reality) đột nhiên trở thành lung linh 
trơn trượt, không thể nắm bắt tuyệt đối, không thể lèo lái, 
hoặc có thể ấn định rõ ràng như quan niệm “tiển định- 
deterministic” của vật lý cổ điển. 

Ý niệm deterministic khởi thuỷ mang nhiều tính triết 
học thần lý vì trong đời thường cho thấy quan điểm tiền 
định rất chính xác và gắn liền với luật nhân quả (cause & 
effect) và những định luật cơ khí. 

Thế nhưng khi thăm dò xuống tới mức hạt tử thì sự hư 
ảo, trơn trượt bắt đầu thị hiện. 

Dòng lý luận tiếp theo sẽ là : 

“ƒì mọi thực tại cụ thể trong vũ trụ đều xây trên 
những hạt t mà nếu các hạt tử căn bản này là hư áo 
thì thực tại cũng phải là hư do.” 

Những lý thuyết về vật lý lượng tử hiện nay đang bao 
trùm trong mọi ngành khoa học, đã được kiểm chứng, đã 
có những ứng dựng cụ thể nhưng vẫn có những người hồ 
nghi dẫn đầu bởi Einstein với câu hỏi: 

“Phải chăng phải có một ý thuyết ẩn giấu dưới những 
ý thuyết về vật ý lượng tử để lý thuyết mới này mở ra 
một hoà hợp với quan niệm tiền định (detreministic) cổ 
điển.” 

Những khoa học gia hàng đầu trong trường phái vật lý 
lượng tử Như Born hay Schrodinger thì quả quyết h1 vọng 
thoa hiệp này không thể xẩy ra. 

Khi đạt đến mức độ của những lượng tử (quan 
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tum) thì không có sự bất định nào tuyệt đối hơn sự 
bất định của những lượng tử. 

Mọi biến cố thị hiện trong toàn thể vũ trụ này đều là 
những cơ may, những tình cờ vì thế đã có câu nói nổi tiếng 
của nhóm này : 

“Thương đế cũng reo súc sắc”. 

Câu nói này muốn nói rằng thượng đế toàn năng như 
trong quan điểm tiển định đã tạo dựng nên vũ trụ này 
cững là kết quả của một trò chơi may rủi, 

Một thế giới được tạo dựng lên hoàn toàn do may rủi, 
tình cờ nên bất cứ điều gì thị hiện trong vũ trụ này cũng 
đều là những cơ duyên tình cờ. 

Quantum gặp nhiều chống đối trong giới khoa học gia 
cổ điển kể cả những đỉnh cao như Einstein và cuộc tranh 
luận giữa Einstein và nhóm những tài năng mới nổi này 
kéo dài nhiều năm chưa ngã ngũ nhưng vật lý lượng tử 
ngày một thắng thế hơn trong phương diện áp dụng thực 
tế. 

Thật ra vật lý lượng tử đã bắt nguồn không phải từ 
Max Born, Helisenberg hay ErwIn Chorodinger mà đã được 
để ý tới từ sau khi khoa học gia người Đức là Max Planck 
công bố một nghiên cứu về “hiệu ứng phát xạ của những 
Vật Thể Đen”. 

Vật thể đen là những vật thể hấp thụ tối đa năng 
lượng. Minh hoạ như mặc áo đen sẽ nóng hơn áo trắng vì 
áo đen hấp tụ tối đa năng lượng của ánh sáng không phản 
xạ ỔI. 


phát xạ của 
Vật Thể Đen”. 


Một cục sắt là một vật thể đen (black body), nưng nóng 
trên lửa sau đó cục sắt để nguội dần sẽ nhả năng lượng 
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hấp thụ dưới dạng phát xạ nhiệt năng. (đức Phật cũng nói 
tới hiện tượng này) 

Trong quan niệm cổ điển thì sự phát xạ năng lượng này 
là một làn sóng liên tục như khi đứng gần lò lửa người ta 
sẽ thấy một đợt sóng hơi nóng liên tục phà trên da. 

Phát kiến của Planeck hoàn toàn trái ngược vì ông cho 
rằng sự phát xạ năng lượng này không liên tục trái lại do 
bởi những “ổđơn vị năng lượng căn bản” gọi là “quanta”. 

Ngay cả ánh sáng cũng không liên tục mà làm bởi 
những đơn vị mang năng lượng gọi là quang tử. 

Những khoa học gia khác như Einstem, Max Born, 
Niel Botr, Broglie, Schrodinger, toán học gia Paul Dirac 
tiếp tục đào sâu trong phát kiến của Planck và triển khai 
thành lý thuyết “Cơ học lượng tứ” (quantum mechanIc) 
đã được chứng mình bằng toán học và kiểm nhận là quả 
thật năng lượng vừa là những hạt tử vật chất (quanta) 
vừa là làn sống. 

Giai đoạn này cũng nẩy sinh nhiều thiên tài toán học 
và vật lý như Niel Bohr, Schrodinger, Heisenberg. Qua 
ngả toán học họ bắt đầu đưa ra một cách giải thích thực tạ1 
với một cưng cách vô cùng trừu tượng hoàn toàn đối nghịch 
kỳ lạ, và khó tin đối với những nhận thức thông thường 
của con người trong thế giới khổng đại. 

Trong đời thường, người ta ghì nhận và tìm hiểu bằng 
trực giác về sự vận hành của những thực tại quanh mình. 

Buông tay ra, một chiếc ly đang cầm trên tay sẽ rơi 
xuống đất bể vỡ, đẩy một chiếc xe trên một mặt phẳng 
trơn chu, không bị ma sát nó sẽ chay mau hơn. Điều này 
được Newton phát hiện là do luật vạn vật hấp dẫn và mở 
ra ý niệm về trọng lực cũng như về tính quán tính (tính lỳ, 
chống lại chuyển động) của một động tử. 

Dân dần với trí khôn người ta tiếp tục khám phá nhiều 
điều khác là có sự chuyển hoá các dạng năng lượng nhưng 
năng lượng được bảo toàn, nọ? dạng năng lượng trong 
trời đất, cái này biến thành cái kia nhưng không mắt đi 
không hao hụi.. 

Đốt lứa thành hơi nước làm xe hóa chạy, ngay cả ly kỳ 
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bí hiểm hơn là sức nóng biến thành ánh sáng.vv 

Đến Einstein là thuyết tương đối với thời gian co giãn 
theo tốc đó hoặc sự tương quan lưỡng điện không gian 
thời gian thì vẫn còn có thể cố hiểu được. 

Từ lúc con người đứng thẳng (homo erectus) đi bộ trên 
mặt đất đến những phì cơ bay gấp 4 lần tốc độ âm thanh, 
tuy không thể bay bằng tốc độ ánh sáng nhưng “nếU” có 
thể băng ngang Thái bình Dương trong vòng năm phút thì 
quả thật lúc đó không gian và thời gian đã co lại. Với tốc 
độ gia tăng ngày một nhiều hơn, những phần lực cơ bay 
băng 4 lần tốc độ âm thanh cho người ta một hình ảnh cụ 
thể về sự co lại của không gian. 

Thế nhưng khi bước vào thế giới nguyên tử với những 
phát kiện của Niel Bohr hoặc những giải thích thực tại của 
Helsenberg thì quả thất đã làm mọi người choáng váng vì 
nó hoàn toàn trái ngược với trực giác thông thường thí dụ 
như câu tuyên bố “choáng váng” của Bohr : 

“Mọi thứ mà chứng ta gọi là sự thật đều được làm 
bởi những thứ không thể gọi là thật.!!” 

“Mọi thứ” tức là có hàm ý là chính con người, chính 
cuộc sống hiện tại và võ trụ quanh mình cững là ảo huyễn”. 

Phát biểu này có vẻ thích hợp hơn với một tu sỹ Phật 
giáo trong quan niệm sắc sắc không không hơn là một 
khoa học ga. 

Câu nói này hoặc những luận lý toán học trừu tượng của 
nhóm Quantum (Bohr, Schrodiger, Helsenberg) mà ngay 
cả Einstein đã cố gắng rất nhiều nhưng cũng “cưa thể 
đánh đổ ” đã làm mọi người hốt hoảng vì nó không chỉ 
làm thay đổi những định luật cơ bắn trong khoa học cổ 
điển mà còn làm lung lay những đức tin thần học, xã hội 
học, nhân sinh quan, võ trụ quan v..V 

Niels Bohr là người tìm ra cấu trúc của nguyên tử với 
một nhân và những âm điện tử quay bất. định chung quanh 
nhân trên những quỹ đạo. 

Khởi từ đây, người ta bắt đầu có có một hình ảnh khá 
chính xác về những viên gạch vô hình xây nên vũ trụ. 
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Cũng theo Nlels Bohr thì những âm điện tử này quay 
trên những quỹ đạo khác nhau, chứa những mức năng 
lượng khác nhau lại có thể nhẩy từ quỹ ổạo này sang quỹ 
đạo khác khi nhận được thêm năng lƯợng, hoặc sẽ nhả ra 
năng lượng nếu từ một quỹ đạo năng lượng cao xuống một 
quỹ đạo năng luợng thấp hơn. 

Hình ảnh minh hoạ là cột một hòn đá vào sợi dây và 
quay tròn. Sợi dây càng dài thì năng lượng càng cao vì Ở 
một quỹ đạo năng lượng cao. Hòn đá phóng ởi càng mạnh. 

Chưa hết, điều ghê gớm nhất là theo Bohr các âm điện 
tử lại có thể ở hai trạng thái hoặc hạt tử (mang tính vật 
chất, cụ thể) hoặc chuyển sang dạng làn sóng và ông gọi đó 
là trạng thái “bổ sung hỗ tương (complimentary) . 

Đây chính là tính lưỡng diện của thực tại, tuy đối lập 
nhưng là của cùng một thực tại kiểu như chuyện một người 
biết tàng hình. 

Kể từ quan niệm này biên giới quyết liệt giữa có 
và khóng thực sự đã trở thành sắc sắc không không 

Tuy nhiên, nếu đẩy tới đáy cùng của thế giới vật chất 
(tứ là ởi sâu xuống hơn trong cái biển không đáy của 
những hạt tử hạ nguyên tử, nhỏ hơn nguyên tỦ nhỏ mấi, 
nhỏ mãi, nhỏ bát tận) thì ngay trong cái tình trạng “bất 
định” cùng cực này vẫn không có nghĩa là khoa học đã bó 
tay, tri thức của con người đành chịu thua không có thể 
nắm bắt. 

Cách nắm bắt đó là tìm hiểu cung cách hoạt động 
của một số đông thay vì từng cá thể. Hi vọng là cưng 
cách khảo cứu về một số đông sẽ làm nấy sinh một 


275 


dạng thức “thị hiện tập thể ” của từng cá thể, 

Đó là khởi đầu của những định luật về xác xuất để 
mô tả thực tạ1. 

Cung cách khảo sát này cho rằng mục tiêu của vật lý 
lượng tử không phải là để tìm hiểu từng hiện tượng đơn lẻ 
mà là sự tìm hiểu về một số nhiều, càng nhiều hiện tượng 
tốt những thành phần cá thể. 

Trong sự ấn định này, người ta đành chấp nhận hi 
sinh sự hiểu biết từng hiện tượng, từng cá thể đơn lẻ 
để chú mục vào việc tìm hiểu một “thị hiện tập thể 
(mass rmnanifestation) gián tiếp qua một sự ổn định 
tương đối của sác xuất. 

Một thí dụ cụ thể hơn như khi reo con súc sắc trong trò 
chơi may rủi của bàn roulet trong sòng bài. 

Nếu chỉ reo một lần thì không thể biết chắc chắn con số 
nào sẽ xuất hiện, khả năng xuất hiện của một con số là 
hoàn toàn vô định (undetermine) nhưng nếu tiếp tục reo 
thật nhiều lần thì có thể tiên đoán một cách sác xuất 
con số nào có cơ may xuất hiện nhiều nhất. 

Càng xét nghiệm nhiều lần thì độ chính xác cuả sác 
xuất càng cao. Những tay cờ bạc đánh sóc đĩa cũng áp 
dụng một cách thô sơ này để đặt tiền. 

Quan điểm về tính bất định của những hiện tượng 
và sự lý giải nhờ sác xuất không phải là một lý 
thuyết chưa được kiểm chứng thực nghiệm, trái lại 
nhiều tiên đoán của lý thuyết này đã được kiểm chứng 
và đã đưa tới rất nhiều những ứng dựng cụ thể. 

Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh rằng những tiên đoán 
của quantum mechanlic không phải là sự tiên đoán chính 
xác tuyệt đối áp dựng cho một biến cố duy nhất mà phẩi 
hiểu rằng đây là sự tiên đoán về sự xuất hiện hay sự 
“nhân phối” (distribution) của một biến cố trong một 
tập thể đông đảo nhiều biến cố. 

Khảo sát một biến cố đơn lẻ theo quantum Physic 
là vô nghĩa nếu không nói là không chính xác, thiếu 
sót vì người ta không thể “đồng thời” biết được hai 
trạng thái của thực tạI1. 
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(chữ đồng thời này rát quan trọng Vì như trong thí 
nghiệm về hai khe hở thục tại lưỡng điện nhưng không bao 
giờ đồng thời thể hiện. (Lão tử có cái này cái Kia mới c6). 
Nói khác ởi là chúng ta chỉ hiểu được một mửa của sự thật 
rmà sự thật theo nhận định của quantum mechanic là 
lưỡng diện 

Với cách giải thích dựa vào sác xuất của Bohr, các khoa 
học gia đương thời đã phải cố gắng để tìm hiểu và khai 
phá lý thuyết này trong nỗ lực tìm hiểu ý nghĩa đích thực 
của thực tại, 

Như đã thấy trong thí nghiệm bắn những âm điện tử 
vào “hai khe hở”, người ta thấy rằng quả thật những âm 
điện tử có thể vừa là một hạt tử thực sự nhưng đồng 
thời cũng thể hiện như một làn sóng. 

Điều này có vẻ như ởi ngược lại nhận thức thông thường 
của con người, nó có vẻ vô lý quá, kiểu như nói răng con 
người vật chất của chứng ta có thể hiện diện song hành với 
một con người vô hình lúc ẩn lúc hiện như một làn sóng. 

Có thể nào như vậy được không.? 

Cả Bohr và Heisenberg, Pauli cũng như rất nhiều ngôi 
sao khoa học khác ở thủ đô Hoà Lan (Copenhagen) đã 
tranh luận kịch liệt trong suốt một năm dài trong tuyệt 
vọng vì không thể có một kết luận nhất quán về lý thuyết 
lượng tử. Riêng Bohr thì vẫn một lòng tin ở lý thuyết của 
mình. 

Cuối cùng, tháng giêng 1927, trong mệt môi, Bohr bỏ ởổi 
nghỉ hè, tách khối những cuộc tranh luận. Trong gia1 đoạn 
xả hơi trí óc này, Born có cơ hội được phản hổi sâu hơn vào 
quan điểm “lượng tử” (quantum). 

Tương tự HeIsenberg tách khói Bohr đột khởi tìm được 
một lời giải thích khác cho lý thuyết lượng tử. 

Cả hai người Bohr và Heisenberg mỗi người phát hiện 
ra một cưng cách mới để giải thích hợp lý cho lý thuyết 
lượng tử. 

Hai cách giải thích này hình thức khác nhau nhưng 
đồng dạng trên phương diện quan niệm (conecept) 

Heisenberg đưa ra cách giải thích gọi là nguyên tắc 
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bất định (Uncertainty principle) và Bohr đưa ra cách giải 
thích gọi là nguyên tắc bổ túc hỗ tương (complimentary). 

Cả hai cách giải thích này, sau đó được giới khoa học 
gộp chưng lại dưới tên gọi “Cách giải thích Copenhagen” 
(copenhagen 1nterpretation). Copenhagen là thủ đô của 
Đan Mạch (Denmark) 

Hai cách giải thích này được hầu hết các khoa học gia 
đương đại cho là đã minh chứng một cách hừng hồn về sự 
chính xác của thuyết. lượng tử (quantun)). 

Sự thừa nhận này cũng là sự từ bỏ cuối cùng đối với 
quan điểm “tiển định” của vật lý cổ điển. (Cái võ trụ quan 
tuyệt đối khách quan về mọi biến cố của một quan sát 
viên). 

Nói đơn giản hơn là với quangtum physic, kể từ 
đây, con người không còn là những khách bàng quang, 
thụ đóng trong những diễn tiến của vũ trụ mà sẽ 
đóng góp, tương tác tích cực hơn khi hình thành thực 
tai (reality). 

Không có con người, không có sự quan sát và gh1 nhận 
của trì thức thì sẽ không có thực tại 

Cách giải thích về tính “bất định” (uncertainty) của 
những hiện tượng là một cách giải thích hoàn toàn tóan 
học, do đó, cũng đòi hồi trí óc thông thường của chúng sinh 
nhiều nỗ lực mệt mới. 

Tuy nhiên đây là một nỗ lực xứng đáng để có thể đi 
sâu hơn vào cái thế giới có không, không có, đầy phù ảo 
của quantum physic hoặc khẩu quyết sắc tức thị không 
không tức thì sắc của Bát Nhã Tâm Kinh. 

Theo Heisenberg thì ngay cả những yếu tính sở đắc của 
một hạt tử (thí dụ những âm điện tử) hoặc như năng lượng, 
động năng, vị trí trong thời gian, có thể diễn tả chưng như 
là những vật thể mà ông gọi là: “Matrice” (tiếng việt 
dịch là Ma Trận ???!!!!@*##I!) 

Ma trận là gì?. 

Trong toán học thông thường những con số tuân theo 
phép nhân tức là có thể hoán chuyển số hạng của con số 
nhưng kết quả không thay đổi. Thí dụ 3x2 =ð thì 2x vẫn 
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là 5.. 

Phép nhân của toán học Ma Trận lại khác, thứ tự của 
những con số trong phép nhân sẽ làm thay đổi kết quả. 
3x2 khác 2x. 

Nếu A và B là những thực thể Ma Trận thì A x B 
không là B x A. 

Heisenber cho răng nếu xét tính chất vật lý của một 
hạt tử như là những Matrice thí dụ cụ thể nếu gọi vị trí 
của một hạt tử vào một lúc nào đó là “q”và động năng của 
nó ở một thời điểm là “p” thì tích số (pxq) không tương 
đồng với tích số (p x Qqì. 


(qxp) Z= (pxq) 


Kết luận quan trọng được rút từ đỉnh để này là 
người ta sẽ không thể đồng thời ổo được cả hai trị số 
nói trên của một hạt tử. (suy rộng ra phải hiểu là trong 
tính lưỡng diện của thực tại không thể nào đồng thời thấy 
được hai mặt của một đồng tiển) 

Để minh hoạ điều này, hãy “tưởng tượng” là chứng ta 
chế được một dựng cụ có khả năng “đồng thời” đo được vị 
trí và động năng của một âm điện tử “duy nhất.” 

Cái máy đặc biệt này sẽ liên tục In ra hai hàng số để 
cho biết trị số động năng (p) và vi trí của âm điện tử (q) 
đang được đo. 

Nên nhớ mức độ chính xác sẽ tuy theo đó dài của con số 
lề mà chứng ta toàn quyền lựa chọn vì trong điều kiện đo 
đạc cả hai yếu tố một lượt, con số in ra sẽ dài vô tận do 
tính bất ổn định. Chứng ta có thể ngừng ở bất cứ kết quả 
nào và bằng lòng với độ chính xác lựa chọn này. 

Nếu chỉ nhấn nút để “đo một lần duy nhất thôi” thì 
chúng ta có thể tùy ý tắt máy và “tự thỏa mãn” với kết, 
quả chủ quan được in ra và tự băng lòng khi cho rằng 
chúng ta đã đồng thời đo được cả hai trị số động năng 


279 


và vị trí và đây là một con số “chính xác!” 

Cái máy đặc biệt này sẽ liên tục 1n ra hai hàng số về trị 
số của động năng và vị trí. Máy chỉ ngừng lại khi chúng 
ta quyết. định ngừng vì thế mức độ chính xác là tùy thuộc 
chứng ta lựa chọn. 

Hai hàng số càng dài thì độ chính xác càng gia tăng 
nhưng con số sẽ dài vô tận với những sai số rất nhỏ sau 
mỗi lần bấm máy. 

Theo quantum physic thì khi tự ý tắt máy và bằng lòng 
với kết quả trong một lần đo duy nhất thì đây chỉ là một 
ảo tưởng sai lầm về độ chính xác. Đây chỉ là một chấp 
nhận tương đối giống như con số PI để tính diện tích của 
vòng tròn. 

Con số 3,14 hay 3,1416 18...chỉ là tạm chấp nhận 
Thực ra con số PI là 3.14159265359....vô tán . 

Con số càng đài thi sự tính toán chu vì hay diện tích 
của vòng tròn càng chính xác. Với con số PI bất tận này 
người ta cũng có những kết qúa bất tận về diện tích hay 
chu vi hình tròn. 

Tương tự, nếu chứng ta quyết định bấm máy thử thêm 
một lần nữa, nhiều lần nữa thì sẽ phát hiện là những con 
số in ra không hoàn toàn giống nhau sau mỗi lần đo, tức là 
có thể đứng trong vài con số đầu nhưng càng về đoạn kéo 
đài thì càng có sai số. 

Tiếp tục làm lại thật nhiều lần đo đạc như thế chúng ta 
sẽ phát hiện ra cái tính “bất định nếu muốn đo “đồng 
thời” hai yếu tố động năng và vị trí. Mỗi lần đo lại cho 
một sai số. 

Sai số của hai yếu tố trên được ký hiệu là Delta q (vi 
trí và Delta p (động năng). 

Heisenberg sau những tính toán đưa ra một bất đẳng 
thức về nguyên tắc bất định (uncertainty) như sau. 


(Ag)x( Ap) =h 


Bây giờ giả sử chúng ta có được một cách đo cực kỳ 
chính xác động năng của electron, có nghĩa là tuyệt đối 
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không có sự sai biệt kết quả trong những lần ởo. 
Nói theo toán học sai biệt động năng này Delta p =0 
Bất đẳng thức Heisenber sẽ trở thành 


(Ag x(Ú) =h 


` 


h 


Trong phép tính số học nếu mẫu số tiến tới o hay =0 thì 
trị giá của phân số tiến tới vô cực. 

Có nghĩa là sai biệt ( delta q) về vị trí của âm điện 
tử sẽ vô cùng lớn (vô cực Infinitive) 

Nói khác đi, nếu biết được “chính xác tuyệt đối” 
động năng thì chúng ta sẽ không thể nào biết chính 
xác được vị trí của âm điển tử trong thí nghiệm 

Ngược lại nếu sai lệch vị trí Delta q=0 (ö/@? chính 
xác vị trí của âm điện ft?) thì kết quả cũng tương tự 
tức là sẽ không thể nào biết đích xác đóng năng 
Delta p của electron 

Trong bát đẳng thức nói trên của Heisenberg, cần lUU ý 
hàng số Planck về độ phân cách của vật chất là một con số 
nãt nhỏ ( 6.63 Ï 10-34 x 10-55.) 

Trong vũ trụ của chứng ta, trong đời thật hằng số 
Planck (h) không thể là zero. 

Đây là giới hạn nếu không thì cả vũ trụ này sẽ đặc 
kịt, chỉ là một khối duy nhất, sẽ không thể có đời 
sống. 

Hằng số Planck là giới hạn độ cách ly của mọi 
phần tử vật chất. 

Vũ trụ, con người tổn tại vì mọi vát đều trống 
rỗng cách ly bởi giới hạn của hằng số Planck. 

Một khối sắt hay một hòn đá thực ra cũng trống 
rỗng vì cấu tạo bởi những nguyên tử, hay những hạt 
tử rời xa nhau ở những khoảng cách tối thiểu ấn định 
bởi hằng số Planck. 

Đến đây, quần chúng bình thường có thể sẽ tự hỏi cái 
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bất đẳng thức của Heisenberg ở đâu mà ra và sau nữa nó 
quan hệ thế nào tới đời sống thực tế của con người. 

Câu trả lời là bất đẳng thức nói trên là kết quả của 
những công trình nghiên cứu toán học cao cấp và đã được 
thừa nhận là chính xác. 

Nó cũng được biểu thị đơn giản như cái phương trình 
W=mec2 của Einstein, vậy mà có thể quy vào tòan bộ sự 
hiện hữu của vũ trụ, nói lên được mối quan hệ giữa cái có 
và cái không, cái động và cái tĩnh. 

Tương tự bất đẳng thức của Heisenberg về tính “bất 
định (cốt lõi của lý thuyết lượng tử ) không những đã được 
kiểm chứng và có những áp dụng cụ thể mà nó còn mở ra 
những ý niệm triết học sâu sắc về vấn đề bản thể của 
hiện hữu từng được nói đến nhiều trong đạo học Đông 
Phương đặc biệt là Phật giáo. 

(Ta, cái ngã là cái gì, nó có tự tánh không, hay nó chỉ 
là kết quả thị hiện trong không thời gian của một chUổi vô 
tận những thị hiện khác trước đó được thị hiện bởi cối 
12m) 

Đó là sự trơn trượt, rượt đuổi nhau giữa sắc và 
không. Sắc tức thị không, không tức thị sắc. 

Lúc nào và làm sao để đồng thời nắm bắt được cả 
hai. Nắm được sắc thì mất không. Ở trong cái hữu 
hình, trong thực tại thì lại không thấy được cái dạng 
vô hình, trạng thái không của thực tại 

Lưu ý: Một điều rất quan trọng trong lý giải quantum 
mechanic là “mức độ bất định” của thực tại trong quan 
điểm của Heisenbert gia tăng với “kích thước tương đối” 
giữa người quan sát và đối tượng bị quan sát. 

Đối tượng càng nhỏ thì mức trơn chượt, lưng lĩnh, bất 
định càng gia tăng. 

Đánh một trái banh tennis thì sự bất định trong quan 
điểm “quantum” vô cùng nhỏ chỉ là một phần của mười 
triệu tỷ, tỷ, tỷ (10-34), có nghĩa là đường đi của trái banh 
sẽ rất chính xác trong cảnh giới đời thường. Khi người ta 
đánh trái banh thì nó hoàn toàn bị chi phối bởi quan điểm 
tiên định (deterministic) của vật lý cổ điển. 
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Với khích thước của một con vi trùng thì độ bất định 
rút xuống còn (1/ tỷ) nên vẫn chưa thực sự bước vào sự 
trơn trượt của thế giới lượng tử. Chúng ta vẫn có thể định 
hình được con v1 trùng, chụp hình nó, ngay cả Virus là một 
chuỗi phân tử vẫn có thể định hình chắc chắn. 

Xuống nữa là một nguyên tử trong một tỉnh thể, độ 
bất định là ( 1/100) thì người ta bắt đầu bước vào cái thế 
giớ! cực kỳ lung linh của quantum 

Sâu thêm một bước nữa là khảo sát một âm điện tử 
quay vòng vòng quanh nhân một nguyên tử thì mức độ bất 
định hoàn toàn thống trị đấy là chưa kể tới mức hạ nguyên 
tự của những hạt tử như quark, lepton vv.. 

Kể từ đây mới thực sự là một thế giới mù mờ, lưng linh, 
giữa có và không, không thể nắm bắt được. Những hạt tử 
chỉ tuân thủ những quy luật khác thường của cơ khí lượng 
tử (quantum mecanic) thay vì vẫn thuận theo những định 
luật tiên định (deterministic) trong võ trụ khổng đại của 
thế giới loài người. 

Quan điểm bất khả định (uncertainty) của Heisenberg 
kết hợp tốt đẹp với quan điểm bất khả xác định ( inde- 
terminaey) của Bohr giúp giới khoa học hiểu sâu xa hơn về 
sự chắc chắn của thuyết lượng tử.. 

Có nghiã là thực tại của Helsenberg trơn trượt, 
không nấm bắt được nên nó cũng không thể quy định 
được. 

Người ta có thể mình hoạ sự khác biệt trong hai quan 
điểm tiển đỉnh và bất khả định một các cụ thể hơn khi 
khảo sát một đạn đạo. 

Tưởng tượng một viên đạn được bắn đi trong một không 
gian hoàn toàn không có sức cản của không khí hay bất cứ 
yếu tố ngoai lai nào ảnh hưởng tới đạn đạo . 

Trong điều kiện này người ta nghĩ rằng “có thể biết 
được cả hai yếu tố vị trí và động năng” của nó khi vừa 
rời khỏi nòng súng 

Điều kiện này cho phép áp dụng những quy luật 
về động lực học của vật lý cổ điển do đó người ta có 
thể ấn định một cách chính xác toàn bộ đường bay 
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của viên đạn khởi từ hai yếu tố tiên khởi về động 
năng và vi trí. 

Từ đó có thể phát biểu một cách tự tin là mọi yếu tố liên 
quan tới “định mạng” của viên đạn từ lúc rời khỏi nòng 
súng đã được tiển định ( detreminist). 

Bây giờ nếu soi xét trên quan điểm của thuyết lượng tử 
(quantum) thì người ta sẽ phải đi đến hai kết luận khác 
nhau. 

Theo quan điểm thực tại bất định của Heisenberg thì 
như ởã chứng minh, sẽ “không thể” đồng thời đo lường 
được vị trí và động năng của viên đạn, 

nự đo đạc như thế vốn là một kết quả không chính 
xác nên khởi từ không chính xác đó, sự hiểu biết đạn 
đạo hay đỉnh mạng của viên đạn từ lúc rời khỏi nòng 
thực ra cũng là chuyện “bất khả ấn định”. 

(ĐÒ trong đời thường, yếu tố bát định là vô cùng, VÔ 
còng nhỏ, như đã thấy trong trường hợp trái banh tenn1s 
độ bát định chỉ là một phần của mười triệu tỷ, tỷ, tỷ lần do 
đó viên đạn vẫn bắn trúng mục tiêu nếu nhìn bằng mắt 
thường } 

Thế nhưng trong phạm vi thuần lý luận được đẩy tới 
tân cùng, quan điểm của vật lý lượng tử vẫn khẳng định 
rằng chứng ta chỉ có thể mô tả đường ởi của viên đạn một 
cách mù mờ theo may rủi của thống kê mặc dù trong đời 
thường sự may rủi, bất định này rất nhỏ, không đáng kể 
trong cảnh giới của không gian khống đại. 

Trong đời thường yếu tố rủi may này thường được gọi 
là phép lạ. Thí dụ một trái đạn trúng mục tiêu, mọi người 
chưng quanh chết hết, một người duy nhất cũng ở chỗ đó 
sống sót không hề hấn) 

Như đởã thấy cách giải thích tính bất định của 
thực tại dựa và toán học của Heisenberg có phần nào 
khác cung cách của Bohr thiên hơn về triết học . 

Bohr lo lắng khi nói rằng bước vào thế giới của những 
hạt tử hạ nguyên tử thì đây là một thế giới quá xa xôi với 
tri thức thông thường và kinh nghiệm của con người, sợ 
rằng ngôn ngữ của loài người sẽ bất lực để mô tả thực tại 


284 


hiên vi này một cách chính xác, (giống như quan điểm 
(BẤT KHẢ TƯ NGHỊ của Phật giáo). Vì thế: 

“ Muec tiêu của ngành vật lý không phải là tìm hiểu bản 
thể của thiên nhiên như thế nào mà chỉ là phải tìm cách 
mồ tả thiên nhiên nnhƯ thế nào ” 

Câu phát biểu này có vẻ như hàm ý là con người cuối 
cùng sẽ chịu thua trong việc hiểu được bản thể đích thực, 
tận cùng, của thiên nhiên gua ngôn ngữ loài ngƯỜi (cái bản 
thể mà nhà Phật gọi là chân như một trạng thái mà ngôn 
ngữ hoàn toàn bất lực), Vì thế, tương tự như lời khuyên của 
Trang Tử. : 

“Có lời là vì ý... được ý hãy quên lời” 

Vì sao ? 

Khởi từ một ý nghĩ, con người dùng lời để diễn tả. 
Khi thấu được ý rối thì lời trở thành thó thiển, níu 
léo trì trê sự “giác ngô và bất lực vì bị giam cẩm 
trong sự đối chấp nhị nguyên, 

Phải quên lời để hoà nhập vào ý, nhập vào sự thật của 
chân như. 

Như lời thuyết của Phật. Ngôn ngữ chỉ là phương tiện 
hạn hẹp như chiếc bè chở người qua sông mê, khi đã qua 
tới bờ giác ngộ thì phải quên ởi những ràng buộc đầy giới 
hạn và thiếu chính xác của ngôn ngữ tương tự như câu: 
“qua gông thì phải bỏ bè” 

Mọi nỗ lực có thể làm được của khoa học chỉ là tìm cách 
mô tả thiên nhiên qua những phương thức thăm dò khác 
nhau, những thí nghiệm và sau đó tìm cách mô tả bằng 
ngôn ngữ toán học, kế đó, ha xuống thấp hơn một bực 
là diễn giải một cách tương đối nhờ ngôn ngữ của 
loài người. 

Như Phật nó1:“ chỉ là ngón tay chỉ mặt trăng không là 
mặt trăng.” 

Câu này đúng với cả linh sách và khoa học. 

Bohr cho rằng phải mô tả vật lý lượng tử bằng ngôn 
ngữ của thì ca vì đó là cách nói: “côn ta! ý ngoại”, giữ lời 
lại để ý thoát ra. Phải chăng đó cũng là cung cách của 
những thâm ngôn, thần chú trong tôn giáo. 
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Bohr giải thích thêm là ngay khi chứng ta thắc 
mắc đặt câu hỏi về thiên nhiên thì câu hỏi hay điều 
kiện đầu tiên phải đặt ra là phải xác định sẽ dùng 
phương tiện, dụng cụ nào để tìm hiểu. 

Việc sử dụng những dụng cụ thí nghiệm khác nhau 
sẽ đưa tới những mô tả khác nhau. 

Mắt người tự nó không nhìn thấy vi trùng, với kính 
hiển vi người ta có một hình ảnh về vi trùng, độ phóng ởại 
càng lớn thì hình ảnh cơn vì trùng được mô tả cũng khác 
ổi. 

Từ kính hiển vi độ phóng đại 100 lần tới những kính 
hiển vì điện tử có thể nhìn sâu xuống cấp độ phân tử, con 
virus Corona như chợt nẩy lên từ hư không 


Môt phân tư RNA " Corona 
7!ỞbÙ0nUcie1c acrde VIru1S 


Trong vật lý cổ điển thì vấn nạn liên quan tới sự lựa 
chọn dựng cụ để thử nghiệm không được đặt ra, nhưng 
quan niệm của vật lý lượng tử thì điều này lại quan trọng 
vì khi làm một thí nghiệm là chúng ta đã xâm phạm và 
làm thay đổi trang thái của đối tượng thí nghiệm. 

Bước vào cảnh giới của những hạt tử hạ nguyên tử 
như những âm điện tử thì ngay khi chúng ta làm 
hành động quan sát là chúng ta đã làm thay đổi 
trang thái của hạt tử đối tượng này. 

Helsenberg giải thích cụ thể nguyên tắc “Bất định - 
Ưncertainty” của mình và nói răng trong thực tế khi 
muốn quan sát những hạt tử hạ nguyên tử thì những dụng 
cụ quan sát sẽ làm thay đội quỹ đạo của những hạt tử này 
(phải chăng nhận xét này có nghĩa là ý chí cũng là một 
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dạng năng lượng thần giao cách cảm, thôi miên.) 

Hiện nay người ta đã chụp được hào quang quanh bộ óc 
với những mầu khác nhau (giống như sự phát xạ năng 
lượng của vật thể đen) 

Nói rõ hơn, để quan sát những hạt tử nhỏ hơn nguyên 
tử thì người ta phải có những dụng cụ chiếu rọi ánh sáng 
(quang tử) vào những hạt tử được quan sát.. Đó là điều 
kiện bắt buộc vì nhận thức của con người lệ thuộc chính 
yếu vào thị giác. Làm sao mô tả được một vật trong bóng 
đêm. 

Vì chính những quang tử này cũng là những hạt tử 
có năng lượng nên sự trao đổi năng lượng khi tiếp xúc 
giữa hai hạt tử sẽ làm thay đổi tình trạng thực sự của hạt 
tử bị quan sát. 

Theo Born cũng cho rằng chính sự quan sát đã 
làm thay đổi bản thể của đối tượng bị quan sát. l!! 

Như đã thấy trong thí nghiệm cho các âm điện tử ổi 
qua hai khe hở. Người làm thí nghiệm có thể tự ý lựa chọn 
kết qủa nếu thay đổi cách thiết lập dụng cụ thí nghiệm, 
dùng cả hai khe hay bịt lại một khe. Cái thấy, cái nhận 
thức về thực tại thay đổi hoàn toàn cái thấy được không 
tuyệt đối chính xác là “như thế đó” 

Nói khác ởi là có thể lựa chọn kết quả mà chứng ta 
muốn thấy, muốn quan sát. Với một hay hai khe hở người 
ta sẽ thấy các âm điện tử là sóng hay là hạt, 

Thực tại vì vậy không hiện hữu khách quan mà là 
do sự lựa chọn cách quan sát rất chủ quan của chúng 
ta 

Thí dụ nếu che đi một khe hở tức là những âm điện tử 
không có lựa chọn thì kết quả gh1 nhận trên màn hình xác 
định âm điện tử là những hạt tử rời rẽ từng đơn v] quan- 
tum nhưng nếu mở cả hai khe hở thì những âm điện tử lại 
thị hiện như một làn sóng (sau này được gọi là sống sác 
xuất diễn tả sự lựa chọn may rủi, bát định của các âm điện 
tử khi chọn qua khe Ä hay khe Ð). 

Trong trường hợp này bản thể của những âm điện tử lại 
chuyển từ tình trạng hạt (Sắc) sang tình trạng sóng 
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(Không). 

(hạt là vật chất, sóng sác xuất là vô hình, vô giới 
hạn, hạt hữu hình và giới hạn. Hai trạng thái hoàn 
toàn đối nghịch ) 

“Giả thứ” bây giờ người làm thí nghiệm lại muốn thiết 
lập dụng cụ bằng một cách nào đó để “đồng thời” quan 
gqấát được cả hai dạng sóng và hạt của âm điện tử thì 
anh ta sẽ thất bại hoàn toàn vì không cách nào có thể làm 
được điều này một cách chính xác tuyệt đối với một kết 
quả ổn định tức là mọi lần đo đều cho cùng môt trị số, 

Thiên nhiên sẽ quyết liệt từ chối tham vọng này. 

Những kết quả ghi nhận sẽ ở trong tình trạng hoàn 
toàn bất ổn định có nghĩa là mỗi lần thử nghiệm hay ởo 
đạc lại cho một kết quả khác nhau. 

Tại sao vây, điều gì đã ngăn cẩn không cho phép “đổng 
thời” biết được động năng và vi trí của một âm điện tử. 

Theo Bolr thì đó là đặc tính gọi là tương ứng loại trừ 
(Mutual exclusive), đó chính là tính lưỡng diện của 
cùng một thực tại. (nh hồn và thể xác ?? nh hồn cần 
tu trong thể xác, thể xác cần có lnh hồn mới thể hiện 
được hiệu hút) 

Tương tự như người ta không thể đồng thời nhìn thấy 
cả phía trước lẫn phía sau. Quay đầu lại thì sẽ phải mất 
phía trước. 

Theo Bohr việc các âm điện tử có thể thị hiện vừa là 
sóng vừa là hạt được gọi là nguyên tắc Bổ sưng (Compli- 
mentary). 

Hai yếu tố này bổ sưng cho nhau trong cách thị hiện 
của thực tại. 

( tao tử: trong vạn vật không có vật nào không cống âm 
Và ôm dương, giữa là nguyên khí dung hoà), 

Nguyên khí dung hoà là khi thể hiện cụ thể thành thực 
tại. Khi âm điện tử quân bằng với dương điện tử trong 
nhân thì thành Nguyên tư, rồi thành phân tử, thành vật 
chất. Khi mất quân băng thì thành lon dương) 

Nguyên tắc bổ sung (compimentary) nói rằng trì thức 
về cùng một đối tượng luôn luôn có những yếu tính bổ 
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sung nhau. Nếu ta biết được yếu tố này thì nó sẽ loại trừ 
yếu tố kia. như Lão Tử nói : 

“Có cái này mới có cái kia, 

cái này mát cái kia mát” 

Ánh sáng không thể đồng thời có mặt với bóng tối. Có 
cái này phải mất cái kia nhưng cả hai bổ sung cho nhau 
trong một thực tại duy nhất gọi là thực tại “sáng tốt”. 

Vì thế sự hiểu biết về một thực tạ1 là hoàn toàn do 
sự lựa chọn chủ quan của người làm thí nghiệm. 

Bolhr là một triết gia nên ông còn muốn kéo dài cái 
nguyên tắc hỗ tương loại trừ sang cả địa hạt sinh học. 

Thí dụ Bohr cho rằng khi tìm hiểu về cấu tạo ở mức tế 
bào của một sinh thể người ta đã giết sinh thể đó. 

Qự hiểu biết, vì thế, chỉ là kiến thức về một cơ thể đã 
chết, không phải là một cấu trúc chính sác về một sinh thể 
toàn diện. Tất nhiên đây là một đòi hỏi mang tính tuyệt 
đối lý tưởng của triết học vượt ngoài đời thường. 

Tóm lại qua những phát kiến của Bohr và Heisenberg 
trong lý giải Copenhagen, người ra rút ra được hai điểm 
quan trọng nhất. 

Thứ nhất: thực tại trong cái nhìn của trường phái 
“lượng tử-quantum” là một thực tại chỉ có thể được 
mô tả dựa trên thống kê và mang tính bất định (không 
thể xác định). 

Kết quả khi khảo sát những đối tượng quantum chỉ có 
một giá trị tương đối dựa vào thống kê của một số 
đông. 

Đòi hồi một kết quả khảo sát chính với một cá thể là 
một điều vô nghĩa. (vì hiển nhiên không chính xác tuyệt 
đố1). Càng tiến sâu hơn vào cái biến không đáy của những 
hạt tử hạ nguyên tứ (âm điện tử, quark, lepton, nutr1nous 
vv) thì người ta chỉ có được sự mô tả về “một sự phân 
phối những hiện tượng” mang tính thống kê hơn là bản 
chất. thực sự của hạt tử.. 

Cững cần chấp nhận đây chỉ là một ghi nhận tương đối 
và gián tiếp không thể có sự ghi nhận trực tiếp của 
từng cá thể được khảo sát trong từng thời điểm 
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Nói một cách đơn giản hơn là nỗ lực của con người khi 
tìm hiểu về một hạt tử chỉ có sau một loạt rất nhiều những 
đo đạc, dù vậy cũng chỉ cho chúng ta một hình ảnh rất 
rnùò mờ về hoạt động của chúng được chấp nhận dưới dạng 
thống kê. Trong sự đơn giản hoá, người ta thường vẽ quỹ 
đạo của những âm điện tử quay quanh nhân của nguyên tử 
như những vòng quỹ đạo cố định. 


âm điện tử có 
“6. thể xuất hiện tình 
_o< cờ (bất định) ở bất 
_ kỳ vị trí nào trong 
“2 - không gian 


Trong thực tế, một âm điện tử có thể xuất hiện tình cờ 
(bất định) ở bất kỳ vị trí nào trong không gian quanh nhân 
nguyên tử vì thế, khi nói về quỹ đạo này, người ta chỉ có 
thể tính theo xác xuất những vị trí mà có nhiều cơ may 
tìm được một âm điện tư. 

Khoảng không gian “cầu ray” nhờ xác xuất này được 
gọi là: vân đạo điện tỬ. (vân đạo là đường mây) 

Tất nhiên phải chấp nhận đây không phải là sự thật 
tuyệt đối mà chỉ là cung cách của con người để mang cái 
thế giới lượng tử hạ nguyên tử hư ảo về trong khả năng 
hiểu biết, tư duy giới hạn của loài người. 

Điều thứ nhì: sẽ vô nghĩa khi nói về tính chất vật 
lý của những đối tượng quantum nếu không kèm theo 
sự minh xác về dụng cụ hay sự sắp đặt những thí 
nghiêm. 

Nói một cách đơn giản hơn là những thực tại quantum 
vốn đi chỉ là những thực tại được “tạo nên” hoặc được mô 
tả và ghi nhận một cách rất chủ quan bởi một quan sát 
viên (observator). 

Người ta sẽ có những mô tả khác nhau tuỳ theo sự sắp 
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đặt chủ quan và dụng cụ khác nhau được sử dụng khi 
quan sát và mô tả thực tại. 

Dụng cụ gh1 nhận thực tại của con người là Ngũ quan 
gồm thính giác, thị giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Có 
thể ít hơn ở một số người hay sinh vật. Tương tự như 
những dụng cụ thí nghiệm có thể khiếm khuyết hay sai 
lầm khi ghi nhận thực tại. 

Một người khiếm thị tiên thiên sẽ ghi nhận thế giới 
khác với người có đủ giác quan. Loài dơi không có mắt 
nhưng có thể bay lượn tuyệt hảo nhờ có một rađởa cực kỳ 
tỉnh sảo. Mát loài ong gồm nhiều thấu kính nhỏ và có thể 
nhìn thấy tia cực tím phản chiếu từ cánh hoa. Đó là điều 
mà mắt người không thấy được do đó cùng một thực tại 
được nhận biết khác nhau giữa ong và người. 

Sự phân biệt về khả năng ghi nhận thực tại theo đạo 
Phật còn phức tạp hơn vì còn chia làm Lục căn, lục trần, 
và tỉnh tế hơn là lục thất. 

Lục căn có thể kể như sáu giác quan như những dựng cụ 
của khoa học gia để thăm dò. Lục trần là những đối tượng 
ngoại giới khi bị quan sát. Lục trần khi tương tác với 
lục căn vì bị quan sát cũng tạo nên sự phản hổi. 

Quan điểm này giống như nhận định của quantum physic 
của khoa học, đã có sự tương tác giữa dựng cụ quan sát và 
vật bị quan sát 

Sự tương tác sẽ tạo hệ quả là lục thức. 

Vậy thì Lục thức chẳng có gì xa lạ, nó chính là những 
ghi nhận mang tính vật chất cụ thể (của mọi sinh linh) và 
những tri thức thành hình khi tiếp xúc giữa cái ta và cái 
ngoài ta. Đó chỉ là kết quả những quan sát của một 
khoa học gia khi quan sát ngoại giới. 

Trong các Thức của đạo Phật, quan trọng hơn cả là cái 
thức mà nhà Phát gọi là Ý Thức. Đó là sự tổng hợp thành 
một kết luận về cái ngoài ta. 

Đến đây đạo Phật nói tới một yếu tố quan trọng 
hơn cả, vượt lên trên, bao trùm, đây bí mật, không 
thể nắm bắt, không thể mô tả bằng ngôn ngữ vì nó có 
cả trước khi 6 thức được thành lập đó là cái thức thứ 
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7 gọi “Tâm Thức”. 

Đây là một nhận xét cực kỳ quan trọng liên quan tới 
chữ Tâm của đạo Phát.. 

Khoa học không nói rõ, không chỉ đích danh về cái gọi 
là tâm thức này nhưng bàng bạc trong những mô tả về 
quy trình nhận thức thực tại, về chân không, cũng cho 
người ta một hình bóng về “một loại ý thức nào đó ” vượt 
lên trên tr1 thức hay trực giác thông thường của con người, 
vượt lên trên sự nhận thức thực tại.. 

Tất nhiên quan điểm tương tác giữa người quan sát và 
đối tượng quan sát, hoặc vai trò tích cực của “dựng cụ 
quan sát”, dù với đạo học Đông Phương hay Vật Lý Lượng 
Tử đều hoàn toàn trái ngược với quan điểm “Tiên Định” 
của vật lý cổ điển, 

Quan điển tiền định cho rằng mọi thực tại hay những 
điễn biến trong vũ trụ đều do sự hoạch định của một đấng 
toàn năng trong đó mọi biến cố trong vũ trụ tự động diễn 
ra theo những định luật hoàn toàn độc lập bất kể đến vai 
trò của con người (Thiên thượng vô ngôn, ông trời chẳng 
nói gì). 

Lão Tử trong Đạo Đức Kinh còn nói “trời đ4t bát nhân 
C(oö1i vạn vật là chó rơm.” 

Đây không phải là một lời trách cứ than phiên mà chỉ 
là một nhận định rất. khoa học và trưng thực. 

Trời đất trong câu nói của Lão tử có lẽ không thể hiểu 
là “ông trời” mà chỉ nên hiểu là sự minh hoạ về cái luật tối 
thượng, duy nhất, hiển nhiên đã chi phối sự thị hiện của 
mọi hiện tượng kể cả sự thị hiện vũ trụ thấy được của con 
người. 

Cái quy luật này “vốn là thế đó”, từ vô thuỷ vô chưng, 
vốn tuyệt đối vô nhiễm, bất biến, công bằng nên cũng bất 
cân đến sự lý giải của vạn vật. 

Con người theo vũ trụ quan tiền định này chỉ là những 
khán giả đang theo rõi một vở tuồng trên sân khấu nhưng 
bất lực không thể thay đối kịch bản. 

Trái lại qua lý thuyết của vật lý lượng tử thì con 
người có sự tương tác chủ quan với mọi thực tại. Mà 
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một khi nói rằng có sự tương tác thì cũng có thể thay 
đổi thực tại khi quan sát, 

Cho tới 1920, quan điểm về một thực tại bổ sung (com- 
plimentary) của Bohr đã được rất nhiều nhà khoa học 
đương thời hậu thuẫn ngoài một đỉnh cao khoa học là 
Einstein vẫn không hoàn toàn thuận theo. 

Einstein làm nhiều nỗ lực để chứng minh rằng quan 
điểm của Bohr và Heisenberg phải có một điều gì bất toàn 

Thực tại, như kinh nghiệm sống của con người trong 
một thế giới khổng đại rõ ràng là không thể lúc ẩn lúc 
hiện, lúc ở chỗ này, lúc ở chỗ khác hay đồng thời xuất hiện 
ở nhiều nơi như cách mô tả cuả phe lượng tử. 

Thế nhưng, sau nhiều lần bị Einstein chỉ trích, Bohr 
luôn luôn tìm cách phẩm bác thành công và chứng mình 
rằng những chỉ trích của Einstein đều có khe hở luận lý và 
Bolr đưa ra một lời giải thích thích đáng. 

Sau này, tuy không còn tìm cách chứng minh là lý 
thuyết vật lý lượng tử không nhất quấn nhưng Einstein 
tiếp tục cho rằng lý thuyết lượng tử không mô tả hoàn 
toàn khách quan về thiên nhiên (ý nói về sự quyết định 
chủ quan của quan sát viên trong việc mồ tả thiên 
nhiên. Trong quan niệm của khoa học cổ điển việc 
quan sát các hiện tượng đòi hỏi một khách quan tuyệt 
đối). 

Những chỉ trích của Einstein thiên về quan niệm triết 
học hơn là vạch ra được những khiếm khuyết hay sai lầm 
của một lý thuyết vật lý. 

Tranh luận giữa Einstein và Bohr còn tiếp tục suốt cuộc 
đời hai đỉnh cao trí tuệ này nhưng không mang lại một 
giải quyết dứt khoát vì Einstein vẫn kiên quyết không 
chấp nhận chuyện “thượng đế gieo súc sắc” khi tạo 
thành vũ trụ trong lúc phe quantum thì cho rằng “không 
những thượng đế gieo súc sắc mà còn gieo vào một 
nơi bí mật không cho ai nhìn thấy”. 

Cho tới cuối năm 1920 thì cưng cách giải thích thực tại 
của trường phái “lượng tử ”*vẫn đứng vững và một tân thế 
hệ những nhà khoa học trẻ tuổi đã lớn lên trong cái nôi 
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quantum. 

Tuy nhiên, với hậu quả của đệ nhất. thế chiến, những 
tranh luận của các khoa học gia chỉ nặng về phương diện 
lý thuyết hơn là đạt những chứng minh hoặc ứng dựng 
thực nghiệm 

Lý thuyết vật lý lượng tử (quantum physic) không những 

ˆ là một quan điểm ngược lại trực giác bẩm sinh của con 
người mà còn đặt nặng trong lãnh vực toán học cao cấp và 
trừu tượng khiến càng xa lạ với quần chứng.. 

Cho đến nay nhiều toán học gia siêu đẳng đang nỗ lực 
động não trong việc triển khai những lý thuyết vật lý liên 
quan tới quantum physic khởi đi từ ý niệm một “thực tạ1 
bất định không thể trực tiếp nắm bắt” của Heisenberg 

Lý thuyết này đã thúc đẩy một cao trào nghiên cứu 
toán học để giải thích những hiện tượng thiên nhiên theo 
quan điểm lượng tử và đã đạt được những thành quả lý 
thuyết lớn lao trong lịch sử khoa học. 

Như Bohr từng nhận xét về sự bất. lực của ngôn ngữ loài 
người trong việc mô tả lý thuyết quantum nhưng mọi người 
đều đồng ý rằng: 

“chỉ có toán học mới là thứ ngón ngữ tuyệt đối 
trong sáng, tự do, vó ý ngại để nói về cái luật cuối 
cùng, tuyệt đỉnh của hiện hữu.” 

(toán học là vồ hình, trùu tượng nên guantum DhỰsIc 
cũng không hình không ảnh, lúc ẩn lúc hiện) 

Với Quantum mechanic, có thể nói chưa từng có một tư 
tưởng khoa học nào tạo được một chấn động lớn lao như 
vậy. 

Nó đã đưa tới những vấn nạn triết lý và những ứng 
dụng kỹ thuật thực tiễn, sẽ còn tiếp tục tiến xa vô giới hạn 
và sẽ làm biến đổi tương lai xã hội, chính trị của nền văn 
minh nhân loại. 

Một cách nói khác là có vẻ như với Quantum Mc- 
chanic, nhân loại đã chạm mặt được với những mấu 
chốt, những bí ẩn được ghi trong cuốn sách Thiên 
Thư đó là những định luật, những bí số cốt lõi của vũ 
trụ . 
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Qự hiểu biết này đang tích cực đống góp vào sự 
phát triển của nền văn mình nhân loal. 

Quảng đại quần chúng cho đến nay vẫn ít quan tâm tìm 
hiểu lý thuyết quantum physic so với thuyết tương đối của 
Einstein có lẽ vì người ta không cần biết tới bao nhiêu bài 
toán vi phân, tích phân mà Einstein đã phải nát đầu nhờ 
ông bạn Marce]l Grossmamn phụ giúp mới đưa đến cái công 
thức vĩ đại W=mec2, 

Công thức này chỉ được quần chúng hiểu một cách đơn 
giản là sự hoán chuyển từ vật chất thành năng lượng. Nó 
cũng đơn giản như bài học thực tế về sự chuyển hoá những 
dạng năng lượng, như đốt củi thành hơi nóng TH, 

Rồi người ta hiểu thêm là sự chuyển hoá vật chất thành 
năng lượng trong công thức ngắn ngủi W=MC2 nó vĩ đại, 
dữ đội gấp triệu lần đốt cúi thành hơi nóng thể hiện qua 
hai quả bom nguyên tử thả xuống đất Nhật. 

Rồi quân chúng được chứng nghiệm nhiều hơn về những 
áp dụng của thuyết tương đối khi nhìn những hoả tiễn 
được bắn vào không gian bay hoài cả triệu cây số không 
cần nhiên liệu và người bay lơ lửng phi trọng lực vì đó là 
thể hiện luật chuyển động tương đối. Dân dần người ta dễ 
dàng xuy ra điều này khi đứng trong thang máy hoặc nhìn 
cánh cửa tự động mở nhờ những tế bào quang điện. 

Đối với một nông dân ở Camau thì cánh cửa tự động mở 
khi thấy bóng người, hay một đèn lưỡng cực biến thành 
tiếng nói trong radio là chuyện quỷ thuật nhưng đối với 
đại đa số quần chúng thành thị thì việc ánh sáng chiếu vào 
một bản kim loại tạo dòng điện trong hiệu ứng quang điện 
là chuyện quá hiển nhiên. 

Vậy mà, ít ai biết những bóng đèn neon muôn mầu 
trong các bảng hiệu quảng cáo, những computer, điện thoại 
di động vv lại là một ứng dụng của quantum physIc. 

Quantum reality thật là trơn chượt, không thể nắm bắt 
được, nó giống như một lý thuyết ngoài thế giới vật chất 
này, ngay cả thực sự nó là một lý thuyết về “bên kia bờ 
giác ngô” mặc dù những ứng dụng thực tiễn suy ra từ nó 
lại rất chính xác và cụ thể 
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Nó kỳ lạ đến độ chính cha đẻ của lý thuyết lượng tử 
phải đưa ra một câu nói để đời : 

“Những ai không thấy bị choáng váng, sửng sốt, 
trong lân đâu tiên chạm mặt với lý thuyết quantum 
thì có thể nói là anh ta không hiểu gì về lý thuyết 
này”. 

Để chiếu rọi thêm một vài tia sáng vào cái thế giới 
huyễn hoặc của vật lý lượng tử, thay vì nhức đầu với những 
bài toán hoặc những phát biểu bí hiểm của Heisenberg 
hoặc về lý thuyết thực tại bất định hay nguyên tắc hỗ 
trợ bổ sung trợ của Bolr, hãy để những đỉnh cao trong 
khoa học vật lý choáng váng nhức đầu qua những phát 
ngôn của họ: 

Khởi đầu với Einstein một người quyết liệt không tìn 
vào thuyết lượng tử: 

Einstem nói : 

“Nếu ]ý thuyết lượng tự này đúng thì công có nghĩa là 
sự kết thúc của khoa học vật jV.” 

Einsten cũng nói : 

“ không chấp nhận được cơ khí lượng tử vì tôi vẫn 
muốn nghĩ rằng dù quay ổi không thục sự nhìn ngắm thì 
mặt trăng vân ở trên trời” 

Richard Íreymon: 

Có thể an toàn khi nói rằng chẳng có ai hiểu được lý 
thuyết về cơ khí lượng tử (quantum mechanies) 

John wheeler: 

“Nếu bạn không cảm thấy hoang mang Đối rối khi chạm 
mặt với địa hạt cơ khí lượng tỦ thì có nghĩa là bạn chẳng 
hiểu gì cả, 

Vớ1 guantum thì chính chúng ta, hay một âm điện tử 
một quang tử hay một núi đá luôn luôn có thể ở một trong 
hai trạng thái chính yếu, hoặc là một hạt tử hoặc một làn 
sống toả rộng vô định hướng trong không gian. ” 

(Câu nói này chỉ là hệ luận của thí nghiệm về bản thể 
vừa sống vừa hạt của âm điện tử, mở rộng ra là cho những 
hạt tử cơ bản.) 

Dòng lý luận mở rộng nữa sẽ là: 
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Mọi thực thể vật chất hữu hình, hữu tình trong vũ trụ 
thấy được đều được xây trên những hạt tử. Từ cái biển 
không đáy của những hạt tử này cho đến một thực tại mà 
chúng ta biết rõ nhất là một nguyên tử, phân tứ, tế bào rồi 
con người và vũ trụ quan sát được. 

Nếu những yếu tố hạt tử là những viên gạch nền 
móng xây nên vũ trụ có bản chất lung linh vừa là một 
hạt cụ thể vừa biến áo thành một làn sóng xác xuất 
thì phải suy ra rằng con người bay cả vũ trụ này một 
cách nào đó cứng phải lung linh ẩn hiện còn mất 
tương tự. 

Nếu toà lâu đài hiện hứu được xây trên những viên 
gạch vừa áo vừa thật thì tất nhiên chính cái công trình vĩ 
đại bên trên cứng là hư áo, có có không không 

Amit ray”: 

“Bên ngoài cái hành lang của cánh giới không thời gian 
của chứng ta cứng có a tăng kỳ thế giới, mỗi thế giới này 
lại được vận hành bởi những quy luật riêng. Tương tự, 
dưới một điêu kiện nào đó chứng ta có thể đồng thời 
cố mặt ở nhiều nơi khác nhau.” 

Vì quantum mechanic cho rằng hiện hữu trơn trượt, 
bất định (undeterminist) hoặc theo quan điểm bổ xung 
(complimentaire) của Bohr mọi thực tại đều có hai mặt bổ 
xung cho nhau như quan niệm âm đương cửa Đông Phương 
hoặc cách nói nước đôi lưỡng diện của Lão Tử : “Ứ2 y? nhỉ 
4Ÿ vĩ” tam hiểu “ vô vĩ không cớ nghĩa là không làm gì c 

Trong hình bát quái có hai yếu tố âm dương. 

Trong đương có một chấn nhỏ gọi là Thiếu Âm, trong 
âm có một phần cửa dương gọi là Thiếu Dương. 


Thiếu Dương 


Hai yếu tố âm đương này bổ sung cho nhau như cách 
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nói “eomplimentaire” của Bohr, khi đuổi bắt thì biến hoá 
vô cùng khi quân băng thì hiện thành vật chất. 


John Bell: 


Khởi đầu (nguyên sơ) thì chỉ có sự “khả hữu” (Prob- 
ability), một tư thế có thể, một thế năng vốn tàng chứa 
trong chân không, mọi thực tại vốn “hiện hữu” một cách 
ẩn mật dưới dạng những “cơ may có thể đột nhiên nấy 
ginh thành một biến cố, ruột hiện tượng, một thực tại 
(nói đơn giản là thành một chuyện gì đó). 

Một vật nặng để trên cao tàng chứa một năng lượng 
yên ngủ gọi là thế năng so với một vật thấp hơn. Năng 
lượng yên ngủ này chỉ thể hiện khi từ cao rơi xuống một 
chỗ thấp hơn, cao thấp là vô cùng nên mọi khả hữu luôn 
luôn có. 

“Chàng như mây mùa thù 

Thiếp như khối trong lò 

Thấp cao tuy có khác 

Một thả cùng tuyệt vời” 

Thí dụ toàn thể vũ trụ hiện hành có thể đã đột nhiên 
trồi lên thành hiện hữu “nếu có người nào quan sát nó”. 

Thánh kinh Johnl:1 ghi : 

“chổi đầu là Lời...Lời ở với Chúa...Lời là chúa” (In ¿be 
begInning was the Word, and the Word was with Œod, 
and the Word was Œod.) 

Phải hiểu chữ Lời này như thế nào”?. 

Phải chăng Lời này muốn nói tới những luật, những bí 
số của vũ trụ, điều mà Lão tử gọi là Đạo hay bí hiểm hơn 
hơn là “đức hiếu sinh của trời đất” hay chính là cái 
logic toán học, một chân lý tuyệt đối, khởi đầu của mọi 
thực tạ1. 

Trong thực tế khoa học đã cho thấy những gì thành 
tựu trong logic toán học đều có thể thị hiện cụ thể 
trong vũ trụ thực tạ1. 

Kết quả một bài toán có thể xác định hoặc tiên đoán sự 
hiện hữu của một ngồi sao chưa từng thấy, một hạt tử kỳ bí 
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HIGGs Boson mà người ta gọi là hạt tử Thượng Đế (the 
god partIcle) 

Không biết có phải vì giám chạm mặt với cái bí mật 
tuyệt cùng của thượng đế hay không mà phần lớn những 
toán học gia vĩ đại nhất nhân loại đều chết, non, chết oan, 
chết trẻ hoặc gặp những tai ương thảm kịch. 

Hippasus bị xô xuống biển, Cantor hoá điên,Boltzmann 
tự tử, Galois 20 tuổi chết vì đấu súng, Kurt Godel bịnh 
thần kinh chết vì đói ăn, Niel Abe 26 tuổi chết vì sưng 
phổi Alan Turing (computer đầu tiên của nhân loại), Ri- 
emamn (hình học không gian đối Euclide) 39 tuổi chết vì ho 
lao... 

Cái danh sách quái đản này còn kéo dài lê thê, 

Elenstein sống lâu nhất có lẽ vì dốt toán. Ông thường 
trốn học môn toán. 

Tóm lại, trong quan điểm của quantưm rnechanic 
vũ trụ hiện hữu vì chúng ta biết về nó, nhìn ngắm nó. 

Nếu võ trụ không được quan sát thì sự hiện hữu mang 
tính vật lý sẽ biến đi trong làn sóng xác xuất vô cùng vô 
tận, ẩn mật trong những tình trạng khả hữu (có thể), chờ 
đợi một lúc nào đó thị hiện trên mặt phẳng tri thức nếu 
được quan sát, 

Một thí dụ cụ thể, chúng ta có một người thân nào đó 
đang ở Việt Nam, 50 năm rổi không gặp, người đó có thể 
còn sống, hay đã chết. Đối với bạn, người đó ở một tình 
trạng lưỡng điện vừa sóng vừa hạt.(vừờa hữu hình vừa vô 
hình) 

Trong quan điểm của quantum mechanic thì “đối với 
chúng ta” một quan sát viên ở xa không được quan sát 
trực tiếp thì sự hiện hữu của người đó, hay toàn bộ những 
hạt tử làm thành con người đó, đang biến vào một làn 
sóng xác xuất 

Đối với một quan sát viên ở xa thì anh ta không còn 
hiện hữu nhưng anh ta vẫn hiện hữu tương đối dưới sự 
quan sất của một người nào đó trong không gian cận 
kể ở Việt Nam, 

Một diện khác của anh ta luôn luôn ẩn giấu dưới dạng 
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sóng xác xuất sẽ lại đột nhiên trồi lên thành hiện thực 
dưới một. cơ duyên nào đó khi được quan sát. 

Một phi hành gia đứng trên mặt trăng không thể thấy 
vợ anh ta con hiện hữu trong một trái cầu xanh lơ như một 
viên bi giữa không gian. Xa hơn nữa nếu có một người 
dứng trên galaxy GN-x11 là thiên hà xa nhất phát hiện 
được cách chúng ta 18,4 tỷ năm ánh sáng thì trái đất chỉ 
là một chấm nhỏ li ty hầu như biến mất trong tăm tối khôn 
cùng của vủ trụ. Đứng trên thiên hà này không thể thấy 
một tái đất với chiến tranh ợ lrag, Trưng hoa tấn công 
Hoàng xa, một tên cuồng sát vừa bắn chết nhiều người ở 
Hoa ky. 

Luận lý về tương quan giữa hiện hữu và sự quan sát sẽ 
được giải thích rõ ràng hơn trong thí nghiệm (con mèo 
của Schrodinger) 

Giả thử loài người sinh ra không có thị giác, không 
thính giác, giống như những con giưn chui dưới đất thì cái 
vũ trụ như hiện nay ghi nhận quanh ta sẽ không còn hiện 
hữu nữa, ít nhất “được biết” như điều mà chúng ta hiện 
biết. 

Khi chưa có kinh hiển vi, những con vi trùng không hể 
hiện hữu nhưng nó vẫn có đó trong một làn sóng xác xuất. 

Đố là chuyện lưỡng điện sóng hạt của những hạt 
tử hạ nguyên tử và nó cũng nói lên ý niệm về sự 
tương tác quan sát viên với đối tượng 

Một con người làm thành bởi a tăng kỳ nguyên tử. Nói 
cho cùng có khác gì võ trụ vô tận bên ngoài chúng ta với 
A tăng kỳ những thiên thể, những thái dương hệ. Nó có thể 
biến vào hư vô bất định của một làn sóng xác xuất nếu 
không còn ai để quan sát. 

Nói một cách kỳ bí hơn nữa là có thể vũ trụ vẫn hằng có 
không biết từ thủa nào nhưng nó chỉ hiện hữu khi được 
chúng ta quan sát và ghi nhận, hoặc nó sẽ hiện hữu một 
cách khác vì “bị quan sát” bởi một “sinh thể” một sự 
sống khác với loài người và từ một không gian bên 
ngoài không gian hiện hành, 

Không có sự quan sát ghi nhận (được đăng ký) với 
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những sinh vật trong đó có con người thì vũ trụ này sẽ lại 
biến mất hoặc sẽ chỉ hiện hữu vào một thời điểm nào đó 
trong quan hể với một sinh thể nào đó.. 

Một ngày nào đó như câu thơ của Đình Hừng “¿z4 đ⁄2Í 
đã tan vào mộng đo” rỗi ngàn tỷ năm sau lại có sự tái sinh 
của giống người nào đó với lục căn lục trần như con người 
hiện nay, người đó nhìn lên quan sát thì lúc đó võ trụ lại 
tái hiện. 

Vậy thì những sinh thể dù chỉ có nhận thức đơn giản 
nhất như con sâu cái kiến cững chính là “nhân chứng!!” để 
đăng “ký hiện sự hữu của võ trự”, dù là một thứ võ trụ hạn 
chế nhất như cách nhìn của con Virus Corolla. 

A1 giám cả quyết là con virus này (dù cơ thể chỉ là một 
chuỗi acide amine) lại không có nhận thức về cái vũ trụ của 
nó nên cững biết cách bám vào những tế bào trong cơ thể 
con người để tổn sinh, lại còn biết biến hoá (mưtation) để 
thoát hiểm, để sinh tồn. 

( vưus được mô tả là ở biên giới của sự sống và sự chết. 
Định nghĩa cổ điển của sự sống là không kết tĩnh được 
nhưng những virus khi môi trường không thuận lợ1 nó có 
thể kết tính và trường tổn vô hạn định) 

Tưởng tượng vài ngàn triệu năm nữa khi mặt trời hết 
lửa hoặc lóe lên trong giai đoạn chót, sẽ đốt cháy trái đất 
thì cái vũ trụ như sự ghi nhận và mô tả của con người 
hiện nay cũng đột nhiên biến mất vì không có ai chứng 
thực sự hiện hữu của nó. Thế nhưng dạng sống của vũ trụ 
vẫn còn đó, nó chỉ ẩn đi dưới dạng sóng.. 

Vũ trụ dưới sự chứng giám của con người trên trái đất 
có thể biến mất vào hư vô nhưng phải hiểu là nó vẫn hiện 
hữu dưới sự quan sát, chứng giám của một sự sống nào đó 
bên ngoài cái võ trụ của loài người. 

Có thể vũ trụ lúc đó sẽ thị hiện dưới một hình thức 
khác dưới những điều kiện quan sát khác giống như loài 
đơi nhận biết vũ trụ bằng radar hoặc những con cá sống 
dưới những vững sâu nhất của đáy biển không bao giờ thấy 
ánh sáng mặt trời. 

Như đạo Phật cững nói “có a tăng kỳ thế giới (hay cảnh 


301 


giới). Lão giáo thì gọi là những tầng trời. 

Hãy tưởng tượng một con vi trùng, con VIrUS corona sẽ 
ghi nhận thế nào về thế giới của nó. 

Tất nhiên khác với sự ghi nhận về vũ trụ 3 chiều của 
chúng ta. 

Như cách nói của Stephen Hawking thì “vũ trụ có 
thể đột nhiên xuất hiện và sẽ khởi đầu bằng bất cứ 
cung cách nào. Cứng có thể nó “đã có sẵn và chỉ đột 
nhiên trồi lên hiện hữu khi được quan sát ”. 

Quan điểm của quantum mechanic cho rằng thực tại 
chỉ tổn tại tương đối và chủ quan nếu được quan sát làm 
Einsteimn khó chịu vì ông nói : 

“thông muốn mặt trăng sẽ biến mát tan vào hư vô nếu 
ông không nhìn ngắm nó. ” 

Những phát ngôn kiểu như thần chú này làm chứng ta 
khó chịu nhức đầu nhưng nếu ởi sâu vào những lý giải sẽ 
có thể giúp “ngộ” ra được vài điều mang tính triết lý .. 

Ngay cả nếu nó không biến chúng ta thành những khoa 
học gia thì có thể sẽ giúp chứng ta khai phá được một nhân 
sinh quan và võ trụ quan rất gần với đạo học Đông Phương. 

Sự tương đồng trong vũ trụ quan của đạo học Đông 
Phương với những phát kiến của khoa học Tây Phương tuy 
cách nói có thể khác nhau nhưng tựu chưng đều diễn tả 
cùng một sự kiện. 

Với Đông Phương là sự nhẩy vọt bằng trực giác tới kết 
luận không qua những giai đoạn biện chứng. Trái lại, với 
Tây phương là sự lần mò qua ngả phân tích để chứng mình 
và tiến dần tới kết quả như cách phát biểu huyễn hoặc của 
Phương Đông. 

Tuy nhiên cũng phải nhấn mạnh rằng biện chứng pháp 
qua luận lý và thực nghiệm của Tây phương cuối cùng sẽ 
bế tắc khi đối diện với sự thật cuối cùng, sự thật uyên 
nguyên của võ trụ. 

Ở giai đọan này người ta đành phải chấp nhận bước 
nhẩy vọt bằng huệ giác đốn ngộ của phương Đông. 

Như Hawking nhận xét: 

Không có một lộ trình nào được định sẵn để chúng ta 
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theo đuổi nhằm đạt tối một ý tưởng mới. Cần phải có 
những bước nhấy vọt bằng trực giác (huệ nhấn đến ngô)” 

Sự khác biệt là một khi đã có bước nhấy vọt qua ngả 
trực giác thì gia đoạn tới là phải mình chứng tuệ giác này 
bằng cách điển vào khoảng cách giữa thực tại và ý kiến với 
những bước luận lý trung gian. 

Trong trường hợp của tôi(Hawking) nhận xét: 

“ Mỗi khi nẩy sinh một ý kiến tôi tìm cách lẩÐ đây 
khoảng trung gian (giữa thục tế luận iý và hUuệ nhấn). Nếu 
không thấy thoả đáng thì phải bỏ đi cái ý tưởng mới này." 

Quan điểm của Phương Đồng là hoàn toàn tổng hợp, ởi 
thẳng tới kết luận bằng bước nhẩy vọt của huệ nhãn nên nó 
giống như cái đích được bầy ra để khoa học Tây Phương 
điển vào khoảng bỏ trống bằng luận lý và phân tích. 

Như tấm bia và mỗi tên. 

Mũi tên sẽ không biết hướng về đâu nếu không có tấm 
bìa. Dù vậy, cuối cùng cũng không tránh khối phải vận 
dụng tới bước nhấẩy vọt của tuệ giác để đạt được chân lý mà 
không cần hay không thể chứng minh. 

Có thể hình dung giai đoạn “vượt qua” như hình ảnh 
một mũi tên bắn tới tấm bia. 

“..„qua rồi, qua rồi, qua bờ rồi, qua bờ hết rồi, giác ngộ 
rồi, vậy đó” 

Mũi tên sẽ lại gần hơn tấm bia ở khoảng cách một nửa 
con đường, 1/4, 1/8/ 1/16....một phần tỷ, một phần tỷ tỉ, 
một phần nhỏ vô cực nhưng theo luận lý toán học thì với 
khoảng cách vô cùng nhỏ này cững không thể nói là mũi 
tên đã chạm vào tấm bia. 

Cái khoảng cách vồ vùng nhỏ này chính là bức màn mà 
nhà Phật gọi là vô minh che khuất dù “sự thật chân như” 
vẫn ở bên cạnh mình, sát kề, chỉ ngăn cách bằng bức màn 
vô minh. Vô minh trong đạo Phật là sự ấm ảnh lh lợm 
của tư duy nhị nguyên. 

Bằng cách nào vượt qua? Không ai thực sự biết vì như 
Hawking không có con đường nào được vạch sẵn để con 
nBƯỜI: 

“(Vấết đế, bala yết đế, bala tăng yết đế, Bồ để Tát bà ha 
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(vượt qua, vượt hoàn qua bờ bên kia, hoàn toàn vượt 
qua, tuệ giác thành tựu.” 

Câu thần chú này ghi trong Bát nhã tâm Kinh chẳng 
hiểu có được đọc đúng cách nguyên thủy lời Đức Phật hay 
không nhưng ý nghĩa của nó thì chấp nhận được. Đó là sự 
vượt thoát quyết liệt, cuối cùng xuyên qua vô minh 
để tới được bến bờ giác ngộ bằng một huệ nhãn thành 
tựu. 

Vượt qua bằng cách nào ?. 

Có thể bằng tu tập và đạt huệ giá đốn ngộ hoặc bằng 
ngả tiệm tiến của khoa học. 

Những đạo gia, những nhà tư tưởng dù ở Đông Phương 
hay Tây phương thủa trước đều có những huệ nhãn về hiện 
hữu và vũ trụ hoàn toàn bằng trực giác như Demetrius 
khoảng 400 năm trước Công Nguyên đã cho rằng mọi vật 
đều làm bởi những “nguyên tử-Atomi. 

Atom có nghĩa là không thể cắt nhỏ hơn được, nằm 
cách nhau một khoảng không gian, nguyên tử này không 
thể bị hUỶ hoại, vốn hằng có, luôn luôn chuyển động, cố vồ 
vàn loại nguyên tử khác nhau về hình thể và độ lớn.. 

Những mô tả của Demetrlius quả thật không khác xa 
lắm với mẫu nguyên tử của Ernest Rutherford và càng 
chính xác hơn với hình ảnh những vân đạo âm điện tử của 
những nguyên tử. 

Cách đáy nhiều ngàn nấm bảng cách nào 
Democritus đã đạt được cái huệ nhãn thần bí này khi 
rmà những nền tảng của toán học cao cấp chưa được 
phát triển, chưa hệ thống hoá, khi rmmà những phương 
tiện để thăm dò thiên nhiên khổng đại hay tiểu vi 
chưa có. Không có kính thiên văn, không cố kính 
hiển vi điện tử. 

Phát biểu của những nhà tư tưởng hay tôn giáo Đông 
Phương cũng tương tự. 

Thời đó, trái đất vắng vẻ, những ô nhiễm kỹ thuật chưa 
có nên con người tiếp cận dễ dàng với lẽ thật của vũ trụ 
qua ngả trực giác. 

Khi dịch cuốn Nam Hoa Kinh, Nhượng Tổng viết : 
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“Tô? ginh ra con nhà nghèo nên suốt đời cúi mặt, thoảng 
hoặc có lần được ngó lên trời, phát hiện ra sỰ kỳ Vĩ của vũ 
trụ và cảm thấy tâm thân mình vô cùng nhỏ bé, vô cùng 
tam bợ. Cái vô cùng ây làm ta hoảng sợ” 

Hoảng sợ và cũng làm bật lên những huệ nhấn trực 
khởi về cái lẽ huyền vi của tạo vật. 

Nhượng Tống cũng nói: 

“NgƯời phương Đắc sỬ lạnh thường nhìn xuống đất 
(nên thực tiễn, cụ thể) người phương Nam sỬ nóng thƯờng 
ngước mặt ngó trời nên phần lớn những tôn giáo lớn đều 
phát khởi từ phương Nam mà tôn giáo nói chung đều là 
một nỗ lực giải thích mổi tương quan giữa con ngưƯỜi và VÕ 
trụ. ” 

Đạo học Phương Nam vì vậy trở thành cái đích để khoa 
học hướng tới, như chính Schrodinger gh1 nhận: 

“Cuộc tiếp máu từ phương Đông cho Tây Phương 
đã cứu nền khoa học Tây Phương khối căn bệnh thiếu 
mấu tâm linh” 

Ba cột trụ chính cuả Vật lý lượng tử là Helsenberg, 
Niels Bohr và Schrodinger đều cho biết là họ rất trân 
trọng những quan điểm được đề cập tới trong kinh điển 
Veda Ùmpin1ssad. Những tư tưởng này đã là sự gợi hứng 
để hoàn thành vật lý lượng tử qua ngả toán học. 

Chính Niels Bohr cho rằng quan điểm Vệ Đà rất tương 
hợp với những thí nghiệm trong lãnh vực vật lý lượng tử. 
Cả ba người, Bolkr, Heisenberg và Chrodinger cho biết họ 
thường xuyên đọc kinh điển Vệ Đà. 

Riêng Heisenberg nói rằng: 

“ Những ai từng tìm học Veda LưunDanissad sẽ thây những 
thuyết về vật ]ý lượng tử không hề lố bịch, buổn cười” 

Schrodinger từng đưa cho Helisenberg toàn bộ kinh Vệ 
Đà và ghi nhận về quan điểm song hành giữa hai tư tưởng 
cũ và mới. Đặc biệt là quan điểm nhất nguyên cúa Vệ 
đà theo đó cuộc đời của chúng ta không là một phần 
riêng rẽ mà chỉ là một phẩn của đại ngã. Bởi nẩy 
ginh từ một Đại Ngã nên liên tục tương tác giữa Đại 
Ngã và Tiểu ngã. 
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Sự liên tục và hợp nhất nói tới trong Vệ Đà gợi ý tới 
quan niệm về sự liên tục của “cơ học sóng” (wave mẹ- 
chan1c) trong quantum physIc. 

Khoảng thập niên 1980, Schrodinger, Helsenberg đưa 
ra một khuôn mẫu vũ trụ làm thành bởi những làn sóng 
xác xuất với biên độ khác nhau, chồng đè lên nhau nhưng 
không thể tách rời . 

Lý thuyết này cho ta sự gợi ý về quan điểm những 
làn “sống duyên Xkhởï”? thường trụ và hoạt động như 
những làn sóng xác xuất tràn ngập khắp nơi trong 
không gian 

Einstem vẫn tiếp tục chống đối và cho rằng quantum 
mechanie không phải là một lý thuyết toàn thiện và toàn 
diện có thể vì lý thuyết. lượng tử tự bản chất không bị ràng 
buộc bởi những quy định của tính địa phương (Non local) 

Đây là một điều ổi ngược lại những định luật vật lý 
hiện hữu và trực giác của con người 

Tính địa phương (local) đòi hỏi là sự lan truyền 
tin tức không thể nhanh hơn tốc độ giới hạn và tuyệt 
đối của ánh sáng. (kồóng vật gì ổi mau hơn ánh 
sáng). 

Chúng ta thấy một hiện tượng, một đám cháy, một 
người bạn là nhờ ánh sáng phản chiếu từ người đó mang 
tin tức đến mắt chúng ta. 

Sự lan truyền này không thể mau hơn tốc độ giới hạn 
của ánh sáng (cố chăng là tóc độ thần giao cách cảm của 
guantum phys1€) 

Không đánh đổ được tính nơn local (tin tức lan truyền 
mau hơn ánh sáng) của vật lý lượng tử có nghĩa là phải 
chấp nhận những biến cố có thể sẩy ra đồng thời dù ở 
những khoảng cách rất xa (vô giới hạn) 

Nói khác đi, một biến cố hay một hành động sẩy ra ở 
một địa điểm trên trái đất có thể “tức thời” ảnh hưởng 
tới một điều gì đó ở bên kia bờ võ trụ. 


Hiệu ứng này gọi là tình trạng Quan- 
tum Entanglement (sự chồng chéo hạt 
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Quantum Entanglement là một hiện tượng phi vật lý 
sấy ra khi một hạt tử hay một cặp hạt tử có thể thông tin 
và tương tác với nhau tức thời (mau hơn ánh sáng) 
và ở một khoảng cách không giới hạn. 

Einstein , Prodosky và Rosen đưa ra Phản biện (EPR) 
cố chứng tinh là hiệu ứng chồng chéo hạt tử đòi hổi tín tức 
giữa hai hạt tử phải đi mau hơn tốc độ của ánh sáng là một 
điều vi phạm thuyết Tương Đối (không điều gì có thể vượt 
qua tốc độ cửa ánh sáng),. 

Nói như thế cũng có nghĩa là nếu chấp nhận sự chồng 
chéo hạt tử Fntanglement của quantum physic thì người 
ta phẩi bước vào địa hạt siêu hình của chuyện thần giao 
cách cảm, phải chạm mặt với cõi vô hình và những chuyện 
vượt ngoài giới hạn cửa thế giới vật chất như chuyện người 
tàng hình đi qua tường, đằng vân giá vũ (teleportation) 

Bohr đưa ra biện chứng ngược lại: 

Như đã được biết, mọi hạt tử trong vũ trụ, thí dụ như 
những âm điện tử đều có một độ tự quay trong không gian 
gọi là độ “SPIN” 


Các hạt tử có thể quay (spin) từ dưới lên trên (spin up), 
từ trên xuống dưới (spin down) theo chiều kim đồng hồ 
(Spin right) hay ngược chiêu kim đồng hồ (spinleft) 

Theo Einstein thì không thể có sự chùng nhập lên nhau 
của hai trang thái quay này. (không thể vừa quay trái 
vừa quay phải ). 

Quantum Physic thì lại cho rằng nếu chứng ta chưa 
nhìn vào các hạt tử để khảo sát thì hai tình trang spIn cửa 
nó có thể đè chồng lên nhau gọi là Entanglement) 

Để chứng minh điều này, Bohr đưa ra một loại hạt tử 
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đặc biệt gọi là Higgs Boson . 

Hạt tự Higgs Boson không cố độ spin (Spin=0) 
nhưng #j? phần giải nó sẽ biến thành hai hạt tử 
riêng rẽ. Hai hạt tử này lại có độ spin riêng. 

Một chỉ tiết rất quan trọng là : 

Theo một nguyên tắc đã được thừa nhận về “sự bảo 
toàn góc quay và động năng” (conservation of angula 
and momentum) thì độ quay (spin) của hai hạt tử song 
sinh (còng một mẹ Hlggs Boson phải có trị số ngược 
chiêu với nhau để tổng số độ quay là 0, (như hạt tử mẹ 
HIggs Boson. 

Nếu hạt tử 1 quay lên thì hạt tử 2 phải quay xuống 


Nếu không quan sát, chứng ta không thể đồng thời 
biết được chiều quay của hai hạt tử song sinh nói trên 
nhưng: Nếu biết được độ spin của một hạt tử 1 thì 
“tất nhiên” phải biết được spin của hạt tử song sinh 
2 vì spin của chúng bất buộc phải đối trọi nhau. 

Quan điểm tiển đỉnh (determinist) cho rằng hai hạt tử 
song sinh sẽ có hai hàm số sóng riêng biệt do đó có thể 
quan sát riêng biệt độ spin hay hàm số của hai hạt tử 1 và 


2 
Partielel = + (12 || Particle 2 = + 
HIggs 
(determin1st) Hàm số sóng riêng biệt 


Vật lý lượng tử hoàn toàn không đồng ý và cho răng 


không hề có hai hàm số sóng riêng biệt. 

Hai hạt tử song sinh chỉ bị chi phối bởi một hàm 
số duy nhất vì thế chúng ở trong tình trạng chồng 
chéo (entanglement) nếu chưa được quan sá t. 


niệi »@( 


Tình trạng chống chóo khi chưn được quan sát. 


Nói đơn giản là tuy chỉ có thể quan sát từng hạt tử 
một nhưng vẫn có thể xuy ra được tình trạng đối nghịch 
của hạt tử kia, cho dù có đẩy chứng xa ra ngoài dìa vũ 
trụ. 

Đây là một sự hiểu biết, trao đổi tin tức thời, vượt tốc 
độ ánh sáng (gổng nhƯ thần giao cách cẩm). 

Hai chú em hạt tử song sinh này phẩi báo cho nhau biết 
tình trang của mỗi bên. Nếu tới Úp thì anh phải 
down.(không có sẽ phạm luật !/!”*”##) 

Luận lý này, quả thật đúng như chính Niels Bohr xác 
nhận nếu quantum mechanic không làm bạn điên đầu thì 
hẳn là bạn chẳng hiểu gì về nó. 

Cững theo Bobr thì trong thế giới lượng tử “bất cứ điều 
gì chúng ta gọi là thực đều được xây lên bởi những 
thứ không thể coi là thật 

Điều nghịch lý là dù khó tin, dù những cuộc tranh luận 
về sự đúng đến tuyệt đối của lý thuyết vật lý lượng tử vẫn 
còn tiếp diễn với những nỗ lực của Einstein khi đưa ra một 
lý thuyết mới gọi là String theory nhưng trong thực tế 
quantum physic lại chứng tỏ rất chính xác trong những 
ứng dụng cụ thể đưa nhần loại vào một cuộc cách 
mạng kỹ thuật vĩ đại chưa từng thấy. 

Cho đến hiện nay, trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta 
hưởng thụ không biết bao nhiêu ứng dụng, tiện nghi phát 
xuất từ vật lý lượng tử. 

Nếu những lý thuyết về vật lý lượng tử làm người ta 
chóng váng nhức đầu thì những ứng dụng lại quá thân cận 
với con người, hi vọng qua những ứng dựng này con người 


TWwo-partiele system = ( 
Hlggs 
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sẽ gần gũi và thân thiện hơn với vát lý lượng tử. 

Một ứng dụng phổ thông nhất mà chúng ta sử dụng 
hàng ngày là những bóng đèn Neon muôn mầu sắc, trong 
nhà hay trên những bảng hiệu. Đèn neon là một ứng dụng 
rút ra từ vật lý lượng tử. Trong đèn neon người ta dùng 
một ít thủy ngân dưới dạng hơi rồi khích thích để chúng 
biến thành những Plasma (plasma là một trong bốn dạng 
của vật chất Rấn, lỏng, hơi và lon (7on 2 köï nguyên tử 
mát đi một âm điện tử khiến dương điện tử nhiều hơn âm 
phần còn lại mang dương tính vì dương thịnh âm suy)) 

Hơi thuỷ ngân dưới dạng Plasma có thể phát ra ánh 
sáng với một tần số mà mắt người thấy được. Một lúc nào 
đó bật đến lên thì đó chính là lời chào thân thiện của 
Quantum physIc 

Một phát kiến quen thuộc và trở thành một phần không 
thể thiếu của đời sống tân tiến đó là ứng dụng quantum 
physic đưới nhiều dạng khác nhau từ những đồng hồ điện 
tử, computer hay diện thoại di động. 

Cormputer làm bởi những TransItor sau này thành những 
mạch điện cực lớn gồm nhiều transitor gọi là L5T tiếng 
thông dựng là con chíp điện tử. 

Đây là một áp dựng của quantum mechanic về trạng 
thái sóng của những âm điện tử 

Một ứng dựng khá xa lạ là những kính hiển vi điện tử 
có thể phóng đại vật chất lên nhiều ngàn lần nhờ đó người 
ta có thể tìm hiểu thực tại vô cùng chính xác. 

Trong cái nhìn phóng đại này, cái hiểu biết của con 
người về mọi vật không những thay đối mà người ta còn 
phát hiện ra những kỳ công của tạo hoá trên các sinh vật 
nhờ đó làm được những ứng dụng thực tiễn. 

GPS hay global positioning system cho phép định vị 
trí của mọi chuyển động trên quả địa cầu, chụp MRI chính 
xác hơn X ray mà lại không độc hại. Đồng hồ điện tử chính 
xác tuyệt đối, laser, cable vv 

Đó là một ứng dụng của quantum Physlc và Quantum 
Mechanmic.. 
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Rối loạn, bất định trong ổn định 
Thế nào là tình cờ, may rủi 
ntropy: 

Rối loạn là sự 
sống 
nhưng cũng là tiến hành tới sự 
chết 


Bàn tay vô hình kỳ bí của xác xuất 


T1ue. Magie Hanaa 


Trí óc loài người rất kinh sợ sự rối loạn không thể kiểm 
soát được nên luôn luôn tìm một cách giải thích ít nhiều sự 
hữu lý cho mọi biến cố hay hiện tượng của thiên nhiên. 

Thời thượng cổ người ta ngửa mặt ngó lên trời đêm 
thăm thẩm đầy những tình tú lấp lánh và thường gắn cho 
những chừm sao những tên gọi mang tính huyền thoại 
hoặc tên thú vật vì như thế sẽ tạo sự gần gỡi, cảm thông và 
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gán cho những thiền thể những cá tính gần với con người 

Trong những nền văn minh khác nhau cững xuất hiện 
đủ loại bói toán, xem chiêm tỉnh, đoán điểm giải mộng 
không ngoài ý định xem trước cái trật tự “thiên định” sẽ 
như thế nào với hi vọng tìm ra một dạng thức ốn định cho 
những rối loạn. 

Người ta co1 chân gà, reo quẻ, bói dịch, tử vị, co1 bài 
Taro với hi vọng là tương lai dù tốt hay xấu tuy là chuyện 
đã định sẵn nhưng vẫn có thể sửa đổi. “xưa nay nhân định 
thăng thiên cũng nhiều f!J ” 

Dần dà, với sự phát triển và hệ thống hoá những hệ 
thống toán học người ta phát hiện ra toán học là một thứ 
ngôn ngữ tốt đẹp tuyệt đối để đóng khung sự hỗn loạn dưới 
một thứ định luật nào đó. 

Khởi đầu toán học gia La Place phát hiện ra một vài 
luật lệ toán học chi phối những trò chơi cờ bạc. 

Mới đầu thì không rõ lắm nhưng rổi người ta thấy rằng 
sự xuất hiện của những con số có về như thuận theo một 
dạng thức (patern) nào đó và dạng thức này tiên đoán được 
“cơ may” xuất hiện của một hiện tượng. 

Thí dụ nếu reo một quân súc sắc 6 mặt thì qua 6 lần reo 
“cơ may” xuất hiện của mỗi mặt đồng đều. Những tay đánh 
sóc đĩa nhà nghề thường bình tĩnh theo rõi một loạt mở 
đĩa xấp hay ngửa với hy vọng có thể mmường tượng ra được 
một patern của canh bạc. 

Với sóc đĩa chỉ có hai kết quả (sấp hay ngửa) thì patern 
sẽ là 50/50. Bao nhiêu sấp liên tục “(rển) thì sẽ tới ngửa. 
Đó là cái Pattern mà con bạc muốn khám phá. 

Trước khi ởi sâu hơn vào những hiện tượng may rủi 
tình cờ, người ta phải phân biệt có hai loại yếu tố tình cờ. 

Tình cờ toán học và tình cờ vật lý. 

Kế đó là xem những luật lệ về tình cờ toán học có thoả 
thuận với việc khảo sát tính tình cờ trong những hiện 
tượng vật lý hay không. 

Ngay lập tức người ta gặp khó khăn trong việc định 
nghĩa một tình cờ toán học vì trong toán học : 

“Không thể có một định nghĩa chính xác về sự 
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đình cờ (randomness) toán học. Ngay khi vừa có được 
định nghĩa một con số là tình cờ thì nó lại trở thành 
không còn tình cờ” 

Tình cờ tuyệt đối là không thể so sánh 

Dưới đây là một con số thoạt nhìn có vẻ rất tình cờ 

314159265559 /9528S54626455852 795028841971... 

Con số này có thể được kéo dài vô tận. 

Bây giờ nhìn kỹ lại con số (8) trong hàng số này sẽ 
chấy là cứ 10 con số thì số 8 lại xuất hiện 

31415926555 8 9795258584626488 8 5279502 8 S4197/1.. 

Và người ta có thể ấn định thành một luật cho loại số 
này là cứ 10 con số lại có một số 8. Hàng số nói trên vì có 
một patern nên không thể là một con số tình cờ. Khi có 
chể thiết lập một Patern thì không gọi là tình cờ. 

Một con số khác như 338388 hay 12211221 cũng không 
sình cờ vì có một dang thức đặc biệt. 

Bây giờ nhìn lại hàng số 

9141592655897 

Nếu đứng một mình nó có vẻ rất tình cờ (random) 

Bây giờ thử xét nghiệm một con số thứ 2 

2004815424786 

Con số này đứng một mình cững là số tình cờ. 

Thực ra hai con số này không được gọi là tình cờ 
vì cố thể tạo một mối liên hệ giữa hai số. 

Nếu lấy hàng 81415ã926535ã897 trừ với con số 
111111111111 thì người ta sẽ có được 20804815424786. 

Thí dụ nói trên cho thấy là hai con số có thể “tương 
hệ” thành một patern có ý nghĩa nên không còn tình cờ 
nữa. 

Đây là cũng là cách để gửi những mật mã. 

Người ta dùng hai con số được coi là rất tình cờ. 

Hai hàng số này tương hệ với nhau theo một quy luật 
sủa người gửi. Chỉ người nào có cả hai hàng số này và tuân 
cheo một số luật lệ ấn định mới đọc được. 

Như vậy theo toán học thì không thể có tình cờ nhưng 
sòn trong đời sống thực tại thì sao. 

Có hay không có một “tình cờ vật lý”, làm sao hiểu 
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được nó và làm sao kiểm soát được nó. Đó là ý niệm khởi 
đầu của hàm số xác xuất áp dụng trong các sự kiện vật lý 
được hiểu dưới tên gọi “bàn tay vô hình” 


Bàn tay vô hình của xác xuất 


Thực tại chỉ là sự phân phối ẩn mật từ vô 
thuỷ vô sinh của nhửng duyên khởi ngày 
một phức tập hơn. bàn tay vô hình của sự 
phán phối hiện tượng theo xác xuất cũng 
tương tự như những làn sóng nhân duyên 
trong Phật giáo, tràn ngập khắp không gian, 
giao thoa với nhau để thị hiện các “pháp” 
dưới muôn vàn hình thức trên mặt phẳng tri 
thức. (Pháp là các dạng của thực tại) . 


Như đã thấy, cốt lõi của Vật Lý Lượng tử là tính bất 
định của thực tại và phương pháp để mô tả và sau đó vận 
dụng được sự bất định này trong thực tế là bằng xác xuất. 

Quần chúng không chú ý hoặc không hề biết tới vai trò 
và sự chi phối của xác xuất trong đời sống thường nhật 
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nhưng thực ra xác xuất đang kiểm soát hết mọi sinh hoạt 
của loài người từ đời thường cho đến khoa học. 

Từ việc tiếp thị, bán hàng ngoài chợ, kiểm soát giao 
thông, bầu cử tổng thống, khí tượng cho đến những ứng 
dụng kỳ lạ nhất của kỹ thuật. 

Trong một siêu thị có nhiều quầy tính tiền. Một người 
khách có thể dùng bất cứ quầy nào và sự tình cờ của một 
người khách không có ý nghĩa gì ca, nói khác ởi nó rất tình 
cờ. Thế nhưng nếu nghiên cứu và thống kê hàng vạn người 
khách người ta sẽ thấy xuất hiện một Patern tức là khách 
hàng có khuynh hướng trả tiển nhiều nhất ở quầy chính 
giữa. 

Những chuyên viên thống kê system analist sẽ ghi 
nhận trong lúc xếp hàng chờ tính tiền người ta cũng hay 
mua thêm những món hàng gì... 

Nói tóm lại, lý thuyết về xác xuất là nghiên cứu sự 
phân phối (Distribution) một cách xác xuất của một 
số đông những sự kiện. 

Thí dụ reo 1 con súc sắc thì cơ may xuất hiện của mỗi 
mặt từ 1 tới 6. Xác xuất Probability là 1/6. 

Bây giờ nếu sử dụng 2 con súc sắc một lượt thì tổng số 
xuất hiện có thể nhổ nhất là 32, lớn nhất là 13 

Khả năng xuất. hiện điểm tổng hợp của hai con súc sắc 
không được phân phối đồng đều. 

Thí dụ muốn có 2 điểm thì cả hai con súc sắc đều phải 
ra mặt số 1. 

Vì xác xuất của mỗi mặt của từng con súc sắc độc lập 
với nhau nên xác xuất tổng hơp sẽ là 

1/6 x 1/G.=1/86. 

Tức là nếu reo đ6 lần thì cơ may sẽ có được số 32. 

Để có được con số 3, kết quả có thể sẩy ra bằng hai 
cách: 

a/ Búc sắc AÀ ra số 1, súc sắc B ra số 2 

Mỗi con có xác xuất 1/6 nên tổng hợp xác xuất là 1/86 

bí Súc sắc A ra số 9 súc sắc B ra số 1. 

Tương tự tình huống này cũng có xác xuất là 1/86 

Xác xuất hay cơ may tổng hợp của số 8 với hai trường 
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hợp sẽ là 1/86 + 1/86=2/36 (gián lược phân số )= 1/18 

Sẽ phải reo 18 lần “nay ra” mới có được số 8. 

Tiếp tục như vậy sẽ thiết lập được một bảng tính toán 
cho thấy con số xuất hiện nhiều nhất là số 7, (xác xuất là 
1/6). Xác xuất ít nhất là số 2 và 12. 

Nếu đặt tiền thì nên đặt 3 con số hi vọng nhất là 6, 7 
và 8. 

Kết quả cho thấy là hình như đã có một bàn tay vô hình 
lèo lái khiến con số 7 có cơ may xuất hiện nhiều hơn những 
con số khác.(thất lục là lúc trời cho) 

Sự lèo lái này hoàn toàn không có tính vật chất 
vậy mà tại sao lại có khả năng ảnh hưởng tới những 
con súc sắc là một vật cụ thể. 

Trong khoa học xác xuất thì đây là sự phần phối 
những hiện tượng. 

Sự phân phối này hoàn toàn khách quan, vô tình, bất 
kể đến sự tự do hành động của từng cá thể đơn lẻ. 

Cảm giác được tự do lựa chọn của từng cá thể như 
vậy có thể chỉ là một ảo tưởng. Dòng lôi cuốn của sự 
phân phối xác xuất vẫn luôn luôn đạt được sự quan 
bình của nó.. 

Một mode thời trang, một phong trào quần chứng trong 
đó những người tham dự tưởng như mình có tự do lựa chọn 
nhưng sự thực, cá thể chỉ có một ảo tưởng được tự do lựa 
chọn. 

Sự phân phối những biến cố hay sự việc theo quan 
điểm xác xuất chứng tổ là rất khách quan và hoàn toàn độc 
lập với hành động của những biến cố đơn lẻ vì thế cho 
người ta cái cảm giác về thẩm quyển tuyệt đối của luật 
phân phối theo thống kê. 

Nói khác đi là phải chăng sự phân phối xác xuất. này 
có khả năng ép buộc một cá thể, một “cá nhân” phải tuân 
theo sự quy định của sự phân phối xác xuất. 

Thật ra thì phải nói ngược lại là chính hành động tự ý 
(free w1l]) của những yếu tố đơn lẻ đã đưa tới sự thiết lập 
việc phân phối hiện tượng không phải ngược lại nhưng 
bàn tay bí mật vẫn dành quyền thiết lập một sự phần 
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phối đạt mức quân bình của mọi hiện tượng 

Thí dụ nói 50% người Mỹ ly dị sau 5 năm đầu lập gia 
đình vậy thì ai sẽ là người bị ch phối bởi con số thống kê 
này trong số 200 triệu người Mỹ ? A1 sẽ chịu ảnh hưởng để 
duy trì con số thống kê một khi đã đạt ốn định. 

Tuy nhiên khi cho thêm vào những yếu tố bất ngờ, ngẫu 
nhiên, (random) thì con số đạt mức quân bằng của bàn tay 
bí mật cững sẽ thay đổi nhưng không có nghĩa là bàn 
tay vô hình của xác xuất sẽ chịu thua hoàn toàn. 

Thí dụ nếu có đạo luật phạt tù những người ly dị trước 
ð năm thì yếu tố này có đóng góp vào sự thay đối yếu tố 
phân phất xác xuất hay không. Câu trả lời là có thay 
đổi khi bỏ vào những yếu tố bất ngờ nhưng không nên 
quên là ngay tức khắc bàn tay vô hình sẽ thiết lập 
một con số quần bình mới để chi phối các hiện tượng. 

Sự chi phối “vô hình” mang tính quy định tập thể và 
khách quan tuy là một sự thật rất đáng ngạc nhiên vì 
mang tính phi vật chất, vượt khỏi phạm trù kiểm chứng 
thực nghiệm nhưng cũng đòi hỏi là quan sát viên hay 
người muốn tìm hiểu phải tuyệt đối ngay thẳng nếu không 
muốn có những kết quả sai lạc vì bổ vào những yếu tố chủ 
quan. 

Thí dụ trong trò chơi cờ bạc, nếu ngưới ta gian lận 
bằng cách cố ý thay đổi, nguy tạo con súc sắc thì kết quả 
thống kê xác xuất sẽ thay đổi. Đó là tính trung thực, khách 
quan của xác xuất. 

Thời chiến tranhViệt Nam, ông bộ trưởng quốc phòng 
Mac Namara gốc là một systam analist nên nghiện con số 
thống kê vì thế ông ta cho rằng có thể điều động cuộc chiến 
bằng cách đếm xác chết quân Cộng Bản (body count), 

Đáng tiếc là để lập công các đơn bị đua nhau làm báo 
cáo láo. Trong trận chiến Khe sanh phía Hoa Kỳ còn thiết, 
lập được một công thức quái gở về sự tương quan giữa số 
lượng bom thẩ xuống trận địa và số thương vong của đối 
phương gọi là : “Hằng số tử vong”. 

Người ta dựa và cái hằng số tử vong này để đánh giá 
tỉnh thân chiến đấu của đối phương. Kết quả sai bét vì 
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data bố láo. 

Trong thế giới hạt tử thì chính sự phân phối xác xuất 
của bàn tay vô hình đã là nguyên do của những lực tạo 
thành những mối nối hoá học giữa các nguyên tử để tạo 
thành những phân tử vật chất. 

Một yếu tố đặc thù khác là của sự phần phối các hiện 
tương dựa vào xác xuất là tính “bến” của nó. 

Có nghĩa là: 

Sự phân phối các biến cố đơn lẻ, với một độ tham dự 
lớn nào đó, sẽ đạt một tình trạng thống kê bền vững (ft 
sai số, ít thay đổi) dù đó là việc phân phối các hạt tử 
trong một nguyên tử, trong các phản ứng hoá học hoặc 
ngay cả với những biến cố xã hội, 

Thống kê với một người là vô giá trị, số lượng tham 
dự đông đảo của những hiện tượng làm gia tăng sự chính 
xác của hiện tượng phân phối. Khi đạt tới một mức độ 
thăm dò nào đó thì kết quả bắt đầu ngày một bền vững 
hơn, chính xác hơn. “Thí dụ tính tới tháng giêng 2021 nước 
Mỹ đã có 25ð triệu người dính covid 19. Đây là một con số 
đông đảo những người tham dự. Từ con số này người ta rút 
ra được những con số xác xuất rất ổn định là bao nhiêu 
người già, bao nhiêu người gốc Phi Châu hay À Châu, bao 
nhiêu người có nhóm máu A hay B bị nhiễm trong lúc 
nhóm máu ©O ít bị nhiễm hơn. Có một số thống kê lớn như 
vậy các con số rút ra khá ổn định. 

Ngoài yếu tố “tập thể”, yếu tố ngay tình hay sự tôn 
trọng tuyệt đối tính tình cờ trong một cuộc thăm đò là 
một đòi hỏi bắt buộc. Một con súc sắc không thể đáp ứng 
chính xác sự phân phối biến cố nếu bị biến cải cho một 
dụng ý gian lần..hoặc sau khi súc sắc bị biến cải nó cũng sẽ 
cho một kết quả xác xuất khác. 

Sự bền vững của phân phối hiện tượng theo thống kê sẽ 
đạt tới một sự quân bằng ổn định (eguilibrium distribu- 
£on) không thay đổi với thời gian (›ểu không có thêm 
những yếu tố bát ngờ, tình cờ bỏ vào.) 

Trong cuộc bầu cử tổng thống vừa qua tại Hoa Kỳ các 
cuộc thăm dò tiển bầu cử cho thấy ông Trump sẽ thắng 
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nhưng dịch Covid là một yếu tố bất ngờ làm những thống 
kê thay đổi với những kết quả mới. 

Xác xuất các kết quả khi reo hai con súc sắc trái lại sẽ 
quân bình và không thay đổi vì con súc sắc trên lý thuyết 
không thay đổi. 

Số lượng lần reo có thể thay đối vô tận nhưng hai con 
súc sắc này, về mọi phương diện không thay đổi với thời 
gian (tức là không có yếu tố bất ngờ mới bỏ vào) nên 
sự quân bình cũng sẽ ổn định. Số 7 luôn luôn là con số dễ 
xuất hiện nhất. 

Câu đồng dao “¿b4f lục 3 lúc trời cho ” là một kinh 
nghiệm thực tiễn về xác xuất. 

Đó là sự cố định của những vật thể mang tính cố định 
nhưng còn đối với những “sinh thể ” hay những hiện 
tượng xã hội luôn có sự tương tác sáng tạo của con người 
với những yếu tố liên tục thay đổi thì sao.? 

Thí dụ có bao nhiêu người bị chó cắn một năm ở Hanôi, 
bao nhiêu vụ đụng xe do thiếu niên 16 tuổi trong năm đầu 
lái xe, bao nhiêu vụ ly dị ở Cali một năm. vv 

Cần nhấc lại là sự quân bằng và ổn định phán 
phối, vốn là kết quả là từ sự ghi nhận những biến cố 
đơn lẻ, tình cờ và hoàn toàn độc lập, thế nhưng, 
những biến cố “tương tự” và độc lập này một cách bí 
Ha, sẽ dần đưa tới một con số xác định ổn định tập 
thể. 

Nếu mọi người bị chó cắn ở Hà nội đều tới bác sỹ hay 
bệnh viện và con số được ghi nhận trưng thực thì sau 
một thời gian vài năm người ta thấy con số ghi nhận hàng 
năm là 68 vụ, 70,, 64, 66, 71, trưng bình là 68 vụ chó cắn 
một năm. 

Vấn để đặt ra là tại sao con số này quanh quấn 
quanh con số 68 mà không tụt hẳn xuống chỉ có 5ð vụ 
chó cắn hoặc tăng vọt lên 200 vụ. 

Câu hỏi kỳ bí đặt ra là phải chăng có một vị thần linh 
nào ảnh hưởng tới quan hệ giữa chó và người đã ấn định là 
con số 68 giữ ở một mức ổn định với một sai số rất nhỏ. 

Câu trả lời theo quan điểm vật lý lượng tử thì vi thần 
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linh ảnh hưởng tới con số người bị chó cắn ở Hanội chính 
là ông thượng đế reo súc sắc (God that play dice). 

Một câu hỏi khác cũng được đặt ra là: 

Vậy thì vị trí và vai trò của con người ở đâu. ?. 

Câu trả lời là không nên quên sự phân phối xác xuất 
ở mặt chủ động là do sự đóng góp tình cờ và tự do của 
những biến cố riêng rế. Chính sự đóng góp của tập thể 
với một số đông đã đưa tới con số quân bình xác xuất. Sau 
đó thì bàn tay vô hình sẽ đi tìm đối tượng để thoả mãn con 
số này. 

Thế nhưng một cách nào đó vẫn không thể giải thích 
được tại sao sự phân phối các hiện tượng thống kê lại tự nó 
tiến tới một một quân bình rất khách quan bất chấp cá 
thể, 

Ai điểu động bàn tay bí mật? có thể hình dung 
như nó sẽ ổi tìm đối tượng để thoả mãn con số thống 
kê một khi đã thiết lập ổn định. 

Theo nhà sinh học tế bào jJaques Monod sự tiến hoá của 
những chúng loại (trong đó có con người) là một thành quả 
tập thể do những biến cố hoàn toàn tình cờ và độc lập của 
những cá thể trong một chứng loại. 

Nhận định này có nghĩa là những hành động của 
cá nhân vô hình chưng sẽ đóng góp và tạo thành một 
sự quân bình phân phối . 

Thí dụ một gian thương vô trách nhiệm ở Việt Nam 
làm thức ăn với hoá chất độc hại, một số người mua ăn vì 
rẻ tiền, một người khác mua thêm một xe gắn máy, một 
người khác vừa đốn một cây gỗ trên rừng làm nhà, một 
người khác vừa mua một bao thuốc lá vv.. 

Đây là những biến cố hoàn toàn tình cờ và cá 
nhân nhưng với 100 triệu con người thì những hành động 
cá nhân như thế sẽ đưa tới một con số xác xuất ổn định 
về những người bị ung thư ở Việt Nam. 

Vì thế theo jJaques Monod điều mà người ta tưởng là tự 
do cá nhân thực ra chỉ là một nhu cầu nếu nhìn trên quan 
điểm đóng góp vào một cân bằng phân phối tập thể (Chance 
and necessIty). 
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Tự do cá nhân đẩy tới tận cùng chỉ là ảo vọng. 

Những con súc sắc khi được reo xuống có thể cũng nghĩ 
rằng một khi rời khối bàn tay, chúng sẽ có toàn quyền tự 
do lựa chọn muốn mở lên mặt nào cũng được. Sự thực đã 
được chứng minh là hành động của những con súc sắc cũng 
năm trong sự phân phối bị điều đóng bởi một bàn tay vô 
hình 

Chứng ta không thể hành động mà không là một phần 
của “những” sự phân phối hiện tượng . 

Nói một cách bI quan thì cũng nhự chúng ta bị giam 
trong mót nhà tù vô hình, bị cùm xích bởi bàn tay vô hình 
nên bất cứ hành động nào của con người để thể hiện sự tự 
do hành động (free will), cũng đều vô hiệu vì: 

“chứng ta sẽ lại rơi ngay vào một nhà tù vô hình 
khác, dựa trên một sự phân phối xác xuất mới, với 
những yếu tố mới trong đó hành động đột xuất, ngẫu 
nhiên mà chúng ta mới bỏ vào tự nó cũng sẽ là một 
thành tố mới để tạo thành một quân bằng phân phối 
hiện tượng mới.” 

Một sự sáng tạo tuyệt đối thật là khó vì gế có vô vàn 
những bàn tay vô hình nhốt người ta trong những patern 
của sự ổn định phân phối. 

Thí dụ một người ở Hanội đột nhiên quyết định cai 
thuốc lá vì thấy quá nhiều người bị ung thư. 

Hành động tự ý và bất chợt này (random) cho anh ta ra 
khỏi con số thống kê những người bị ung thư phối vì hút 
thuốc (trong phạm vi Hanôi.) nhưng vì đang sống ở Việt 
Nam anh ta tuy thoát khỏi con số thống kê của những 
người hút thuốc bị ưng thư ổ Hanội nhưng vẫn bị chi phối 
trong xác xuất những người ung thư vì ở Việt Nam nói 
chưng, nói rộng ra là luôn luôn có một nhà tù lớn hơn chờ 
đợi đó là thống kê số người cai thuốc nhưng vẫn bị 
ung thư trên toàn thế giới, 

Đó là những nhà tù trong những nhà tù. 

Không những thế, tránh khỏi xác xuất những người ung 
thư ở Hanội, có thể anh ta lại bị rơi ngay vào bàn tay vô 
hình ấn định những người chết vì tìm mạch do béo phì khi 
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cai thuốc lá vv... 

Tự do của con người là quyển lựa chọn những nhà 
tù vô hình khác nhau. 

Triết gia Nietzsche chủ trương răng cuộc sống có ý 
nghĩa là một cuộc sống hiểm nghèo. 

Đây là một lựa chọn, thí dụ chọn ởi lính trong một đơn 
vị nguy hiểm thay vì an ổn ở hậu phương. Với lựa chọn 
này anh ta sẽ rơi ngay vào nhà tù của bàn tay vô hình ấn 
định tỷ lệ bao nhiêu lính biệt kích chết. một năm vv.. 

Một người ở Hanội thấy thống kê nhiều người chết vì 
ung thư do ô nhiễm nên quyết định dọn ra Đà Nắng. 

Anh ta thoát sự ch1 phối của nhà tù Hà Nội nhưng lại 
rơi vào sự chi phối xác xuất số người chết vì ung thư ở Việt 
Nam. Bực quá anh ta sang Mỹ và rơi vào con số thống kê 
những người chết ung thư tại Mỹ. 

Tóm lại những bàn tay vô hình vẫn bí mật nắm quyền 
phân phối mọi biến cố, mọi hiện tượng, không chỉ trong 
khung quy chiếu khổng đại của đời thường mà sâu 
thẩm trong thế giới của những hạt tử. 

Quyền tự do lựa chọn của con người vẫn có khi người ta 
bỏ vào những yếu tố bất chợt (random) như một sự phản 
kháng tiêu cực nhưng thật ra đó chỉ là sự lựa chọn xin đổi 
từ một nhà tù này sang một nhà tù khác. 

Bàn tay vô hình của làn sóng xác xuất chấp nhận thứ 
“tự do trong quy củ” nhưng cũng vẫn lặng lẽ, bí mật bám 
sát đinh mạng của mọi hiện hữu để tiến hành công tác 
phân phối hiện tượng. 

Nhìn một cách khác thì cái bàn tay vô hình của sự 
phân phối hiện tượng theo xác xuất cũng tương tự như 
những làn sóng nhân duyên trong Phật giáo, tràn ngập 
khắp không gian, giao thoa với nhau để thị hiện các “pháp” 
dưới muôn vàn hình thức trên mặt phẳng trì thức. (Pháp 
là các dạng của thực tạ1). 

Thuyết duyên khởi là một giáo lý cột trụ của Phật giáo 
và được triển khai phức tạp theo đó những nhân duyên bắt 
nguồn từ vô minh túc là sự nhận thức sai lạc về cái ta 
và cái ngoài ta đưa tới những hậu quả là sự thành lập của 
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Hành, Thức, Danh sắc, Lục nhập, Xúc, Thụ, Ái,Thú, Hữơu, 
Sinh, Tử trong một cái vòng luân hổi sinh sinh tử tử. 

Nếu quán được Vô tức là đã nhập được vào cái nguyên 
thuỷ duy nhất thì mọi hình tướng hay Pháp đều tan biến. 

Có lẽ đây chỉ là sự diễn dịch những thí dụ của đức Phật 
với các tỳ kheo. Cốt tuỷ của thuyết này chỉ muốn nói là: 

Mọi hiện tượng tâm lý và vật lý tạo nên sự hiện 
hữu “như đã thấy” trong vũ trụ hiện hành đều nằm 
trong một mối tương hệ giống như những làn sống 
xác xuất. 

Chúng đều là nguyên nhân và cũng là hậu quả. 

Hậu quả cũng là duyên sinh của một quả khác trong 
một vòng khép kín tạo thành luân hổi. Vì là duyên sinh, 
cái này sinh ra cái kia liên tục nên các pháp không có tự 
tánh, nên chúng vô ngã, phù ảo. 

Nhìn trên quan điểm xác xuất thì hiện hữu hay cái gọi 
là thực tại, vì ở bản thể vốn là vô ngã (tự nó không có) nên 
chỉ là thành quá của sự tương tác giữa những làn sóng xác 
xuất vô tận nên có thể thị hiện hoặc ẩn vào hư không 
nhưng sự thị hiện các hiện tượng luôn luôn bị chi phối bởi 
sự phân phối các hiện tượng của bàn tay vô hình 

Thập nhị nhân duyên của nhà Phật cũng nói đến sự 
giăng kéo liên tục giữa Tâm và Vật hay là sự tương hệ giữa 
thế giới hiện tượng và thế giới phi hiện tượng. 

Cái thế giới phi hiện tượng của cõi Tâm bản chất là vô 
ngã, tràn ngập trong không gian, là của riêng, nhưng 
cũng là trong MỘT duy nhất, như The ONE. 

Chính một cột. trụ của vật lý lượng tử là Schrodinger 
cũng thừa nhận là: 

“ Kính Vệ Đà nói rằng, trí thức (của mọi Pháp) là 
nhát nguyên, (chỉ có một). Mọi chuyện sấy ra đều được thể 
hiện trong một tâm thức (consciousness) duy nhất, không 
hề có đa ngã (selves) sự tách riêng của ngã chỉ là một ảo 
giác 

Nói khác đi, Ngã thể hiện bằng Thân (thân xác) chỉ 
là một phó sản bất ưng của Tâm. 

Quan hệ giữa Thân và Tâm tuy hai mà mót nhưng theo 
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quan điểm của Bohr thì đó chính là đặc tính gọi là tương 
ứng loại trừ (Mutual exclusive). Ð ó chính là hai diện 
của cùng một thực tại nhưng không thể đồng thời thị 
hiện.. 

Tương tự như người ta không thể đồng thời nhìn thấy 
cả phía trước lẫn phía sau. Quay đầu lại thì sẽ phải mất 
phía trước. Giống như những hạt tử cơ bản có thể là sóng 
hay hạt nhưng người ta không thể đồng thời thấy được cả 
hai dạng này.. 

Một số người tu Thiển thường nói đến tình trạng gọi là 
Thân Tâm An Lạc. Điều này không thể có được vì nếu 
chú ý vào thân thì mất tâm. Nếu vào được cõi tâm an lạc, 
thanh tịnh của nhất nguyên (Một, Đại Ngã ), thì cái Thần 
phiền não, nghi hoặc cững biến vào cái không hư ảo. 

Cái Thán trong thế giới vật chất chịu sự điều 
động và phân phối của một bàn tay vô hình không 
thể nấm bắt của những làn sóng xác xuất nền có 
những thời điểm mà sự phân phối hiện tượng thay 
đổi lan truyền ảnh hưởng cụ thể tới cái thần vật 
chất. 

Tất, cả chúng ta hẳn từng chứng nghiệm là có những 
thời điểm trong cuộc đời mà mọi chuyện đến với chứng ta 
đều hư hỏng, rối loạn, chẳng đâu vào đâu. Mọi chyện đều 
bất ưng ý và đầy đe doa, bất ổn nhưng cững có những lúc 
mọi chuyện đều hạnh thông, may mắn, hạnh phức. 

Buổi sáng đi làm xe không nổ máy, sửa được xe ởi làm 
trễ tới sở lại được biết mới bị mất việc, hốt hoảng lái xe về 
nhà lại gây tai nạn vv.. 

Trong những giây phút đó, cái Thân phiển muộn, nếu 
biết cách có thể tìm trốn vào sự thanh tịnh, vô nhiễm của 
tâm thức. Nếu đạt được điều này thì Thân tự động, nhẹ 
nhàng tan vào hư ảo. 

Khả năng đạt được như đã nói là một hiện tượng 
“tương tác miễn trừ” (mutualexclusive) Tâm- Thần. 
Do đó, nếu vào được cối Tâm an tịnh thì cũng giải 
phóng được Thân. 

Tìm vào Tâm, thường trụ trong Tâm là sự vượt thoát 
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tuyệt đối vì đó là khả năng bổ vào những yếu tố tình cờ, 
đột xuất (random factor) với quyền tự do lựa chọn của con 
người (Free will) để cưỡng lại bàn tay vô hình, dò đó chỉ 
là sự lựa chọn những nhà tù khác nhau, vẫn chỉ là 
một thứ tự do trong quy cỏ. 

Đớ là điều đáng nói vì bàn tay vô hình của xác xuất chỉ 
là sự phân phối các hiện tượng do đó chỉ có thẩm quyền với 
những hiện tượng cụ thể thị hiện nhưng không có thấm 
quyền đối với tâm thức 

Qua rổi, qua rồi. qua bên kia rổi, tất cả qua bên 
kia rồi, giác ngộ rồi (Vé đế vét đế baia yết đếc baïa 
tăng vét đế bở đề tát bà ha) 


Nhưng Tâm ở đâu? 


Có truyện kể một người nói với thiển sư “xv7n ngâi an 
tâm cho con” và thiển sư hỏi lại “lâm người đâu đứa đây 
ta an cho”. 

Nhà học Phật, cựu lý thuyết gia Duy Dân, trong một 
bài thơ tự trách mình vì: cái Tâm mình động đó thôi”? 

Có cái Tâm của riêng mình hay không, hay chỉ có cái 
Tâm lớn duy nhất của Đại ngã 

Mà ngay cả cái Tâm này như thế nào trong mẩu vấn 
đáp giữa nhà văn Vũ Khắc Khoan và tư tưởng gia Nghiêm 
xuân Hồng. 

-Con đường giải thoát chỉ là con đường trở về TỪ cái 
phức tạp trở về cái mộc mạc, tỪ cái vô lượng trở về. đơn sơ 
Về cái nhát nguyên. 

-Go1 là gì 2 

Là cái tâm “của mày” 

-Gọ1 là Tiâm...tạm gọi là Tám 

Tại sao lại Tâm 2 

Câu hỏi thật khó trả lời hoặc câu trả lời là “?ømn vì chỉ 
có thể tạm mới thế thô¡”, vì ngôn ngữ loài người bất lực, còn 
khoa học thì còn đang đò đường và cũng chỉ lại gần được 
thôi. 

Chăng cuối cùng vẫn phải là một mặc khải xuyên qua 
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bức màn võ minh. 

Điều kẹt là giả dụ một khi đã xuyên qua, đã tới bờ bên 
kia thì lại không còn ngôn ngữ nào diễn tả nổi. Những 
ngôn ngữ loài người, kể cả lời đức Phật chỉ là những thí dụ 
hoặc ấn ngữ. 

Ngôn ngữ cuối cùng may ra có thể giúp mô tả chính xác 
hơn mọ! thứ ngôn ngữ vì đây là thứ ngôn ngữ vô ý ngại, của 
đấng sáng tạo, đó là toán học. 

Thời cổ đại, trái đất vắng người, cuộc sống con người 
đơn giản và gắn chặt với thiên nhiên nên một sự đả thông 
trực khởi luôn luôn có. Người ta rưng theo, đồng bộ, hoà 
nhập với những biến chuyển của thiên nhiên nhất là với 
những bậc thánh nhân có trí tuệ hơn người. Trong đêm tối, 
ngó lên bầu trời đen thăm thẩm, kỳ điệu với muôn vạn ánh 
sao, nhìn trăng tròn trăng khuyết, mặt trời mọc mặt trời 
lặn, một “ổại nghi ” nổi lên rồi bất chợt một “đại ngộ” 
bừng sáng nhưng khó nói thành lời và cũng chẳng thể 
chứng minh cụ thể nên những giải thích biến thành tôn 
giáo, ngày một huyễn hoặc phức tạp hơn. 

Những bậc đại thánh ngày xưa có thể vốn là những 
toán học gia tuyệt đỉnh nhưng thời trước toán học chưa 
được hệ thống hoá nên thứ ngôn ngữ này chưa g1úp được gì 
trong sự giải thích. 

Hiện nay thì toán học là thứ ngôn ngữ chính của khoa 
học và còn tiếp tục được phát triển vô giới hạn để giúp 
khoa học tiến gần hơn với những mật ngôn của thánh hiển. 

Tôn giáo chính là nỗ lực rút ngắn lại được khoảng cách 
giữa thực nghiệm và ý niệm, giữa cụ thể và vô hình. 

Những phát kiến mới nhất dựa vào quan niệm của vật 
lý lượng tử trong việc khảo sát những cái vô cùng nhỏ bắt 
đầu hoà giải với sự khảo sát những cái vô cùng lớn trong 
vũ trụ của Einstein nhờ những phát kiến toán học của 
Paul Dirac. 

Qua những tính toán của mình, Dirac mình thị là 
trong chân không bất buộc phải có một loại hạt tử 
song ginh đối ảnh của hạt tử thật (âm điện tử). 

Những hạt tử thật và ảo này đồng thời nẩy sinh nhờ 
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vay mượn năng lượng (băng có săn và tôn chứa trong 
chân không) Năng lượng này được phân phối quân bình 
theo một xác xuất ổn định. 

Nấy sinh một hạt tử thật thì có ngay một hạt tử ảo 
.giồng như một giấy nợ vay trả tHỲ chân không). Hai hạt tử 
này chạm vào nhau trong một khoảng thời gian cùng cực 
ngắn và tự hủy diệt ngay trả lại năng lượng cho chân 
không. 

Sự “phân phối ổn định” và quân bằng một thật một 
äo này không rõ vì lý do nào đó đã có một sự trồi sụt 
đluctuation) nào đó khi vũ trụ nguội dần sau tiếng nổ bùng 
Big Bang khiến có một hạt tử thật đuy nhất bị bỏ xót lại 
.quyt nợ) và từ hư võ tạo thành vũ trụ hiện hành, 

Khoa học chỉ tạm biết đến đây thôi vì đẩy xa thêm một 
bước nữa là câu hỏi năng lượng chứa trong chân không từ 
đâu mà có, bản thể của năng lượng là gì thì chưa có câu trả 
lời hoặc câu trả lời ngay cả của ĐStephen Hawking là nó đột 
nhiên tự nẩy sinh. 

Tri thức của con người hiện chỉ có thể mô tả năng lượng 
qua những thể hiện của nó như động năng, nhiệt năng, 
quang năng vv nhưng cái bản thể chân thật và đơn giản 
nhất của năng lượng là tính bổ sung loại trừ (mutual 
sxclusion) của Heisenberg. Bổ sung loại từ giữa có và 
không, giữa âm và dương 

Trên phƯơng điện thuần lý thì đây chỉ là sự mô tả gián 
tiếp. Tri thức của con người dừng lại ở giới hạn này, ngừng 
lại ở giới hạn là “có và không chỉ là một và phải chấp 
nhận như vậy”, như chấp nhận định đề Euclide (hai đường 
thẳng song song không bao giờ gặp nhau). Định để này 
đúng trong một quy mô nhỏ của không gian đời thường 
như không đúng trong không gian toàn vũ trụ. (Toấn học 
Rayman hai đường thẳng song song sắp nhau ở vô cục) 

Đẩy xa hơn nữa là sự chất vấn bản thể của thượng đế 
mếu có). Đây là phạm trù của tôn giáo và đức tin không 
phải của luận lý. 
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EKhông 


Không, khoảng trống không, không có gì, không gian 
chân không.!!??? Nó là cái gì, có phải là không khí mà ta 
vẫn hút thở với dưỡng khi hay nó còn chứa đựng những gì 
nữa. 

Đây là một câu hỏi tưởng đơn giản với người thường 
nhưng lại là một vấn nạn cực kỳ nan giải đối với những 
triết gia và khoa học gia từ Đông sang Tây và dù liên tục 
trong nhiều thế kỷ người ta vẫn phải nỗ lực tìm cách thăm 
đò. 

Trong thực tế, khi chúng ta nhìn bốn phía quanh mình 
thì rõ ràng thực tại là một cái gì rất cụ thể, không phải là 
không. 

Chân chúng ta đứng trên mặt đất, ngắm nhìn đổi núi, 
con người, cây cỏ, xa hơn là nhưng đám mây, xa hơn nữa là 
một trời trăng sao. Mặt trời vẫn so1 sáng, rõ ràng là có 
thật, không thấy cái không đâu cả, vì thế, làm sao có thể 
mường tượng về cái không dù đôi lúc bất chợt nghĩ kỹ lại 
về cái lý lẽ khởi đầu thì chúng ta chợt nhận ra là đang bơi 
trong một biển trống không vô tận, như con cá lội trong 
nước mà không thể mường tượng được về nước. 

Thử “tưởng tượng” chúng ta đang cầm trên tay một vật 
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dụng nào đó, một cái chai, một cái hộp thuỷ tình trong 
suốt. hoàn toàn cách ly với không gian bên ngoài, rồi bằng 
một cách nào lấy hết bất cứ thứ gì bên trong, lấy ởổi toàn 
điện, từ không khí, tới một hạt bụi, lấy hết, không để lại 
bất cứ thứ gì thì còn lại trong chiếc lọ là cái gì.?? 

Tam gọi đây là sự trống không, chân không (vide,) 
chứa trong cái lọ đó. 

Trong mắt nhìn hồ nghì của những triết gia người ta 
vẫn hỏi là có thật là không còn gì, tuyệt đối trống không? 

Thường nhân chúng ta có lẽ cũng tự hói là tại sao 
những thắc mắc về cái gì chứa trong chân không lại quan 
trọng.l 

Chúng ta bơi trong khoảng không như cá bơi trong 
nước. Hầu như mọi thứ trong võ trụ này, dù lớn lao như 
những thiên thể, những giải ngân hà, và con người hoặc 
những nguyên tử nhỏ bé nhất đều bị nhận chìm trong 
khoảng không. 

Như tiếng la hoảng hốt của Aristotle 2850 năm trước, 
“thiên nhiên khoảng trống ghê sợ (Nature Abhors a vacum), 

Khoảng không vô tận, niềm bí mật cuối cùng của vũ 
trụ. 

Những bậc thánh cuả Đông Phương cũng nói rất nhiều 
về khoảng không bằng những ẩn ngữ trong lúc khoa học 
hiện đại đang tìm mọi cách để có thể chạm mặt cụ thể hơn 
với cái trống không tuyệt đối. Cái khoảng không câm lặng, 
ẩn mật, như chất chứa niềm bí mật tuyệt cùng của hiện 
hữu, của võ trụ trong đó có con người. 

Người ta ước tính là mười bốn tỷ năm trước, cái vũ 
trụ thấy được (visible universe) đã đột nhiên trổi lên thành 
hiện hữu từ hư không, từ trống không (nothing). 

Bốn ngàn năm trước, con người mới bất đầu tìm hiểu về 
khoảng không. Trong một thời gian dài, người ta tìm mọi 
cách để nhận điện và cố thử nghiệm để hoàn thành một 
khoảng không cụ thể, để nhốt cái không vào một nơi nào 
đó, để xem mặt mỗi nó ra sao. 

Trong một thí nghiệm sau này, người ta dùng một ống 
thuỷ tinh dài chứa đầy thủy ngân, như vậy tất nhiên thủy 
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ngân liên tục sẽ chiếm toàn bộ không gian của ống. 

Bây giờ cắm một đầu ống xuống một chậu thủy ngân và 
để thuỷ ngân trào ngược trở ra lại trong chậu thì mức thuỷ 
ngân sẽ tụt xuống thấp nhưng chỉ đến một mức nào đó rồi 
dừng lại, bỏ lại phía sau một khoảng trống. (đơn gản là 
dụng cụ ổo áp xuất) 


”> 


| Chân không 
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Eig. #16. — baromètre à củyete e‡ 3a poin, 


Trong thí nghiện của 'Torricelli người ta rút ra được hai 
điều 

Thứ nhất, rõ ràng là người ta đã nhốt được khoảng 
không vô hình trong ống nghiệm 

Thứ hai, cái khoảng không vừa tạo ra đó như có 
một sức nặng vì nó cân bằng với phản lực của áp xuất 
không khí đè xuống chậu thủy ngân 

Đã thành công trong việc nắm bắt và cho người ta một 
hình dung tương đối cụ thể của khoảng không bị cầm tù 
trong ống nghiệm nhưng câu hỏi kế tiếp là: 

“Làm sao biết chắc được cái khoảng không bị nhốt 
trong ống nghiệm là tuyệt đối không có gì cả.” 

Nghi ngờ, thắc mắc vốn là bản tính bẩm sinh cuảá khoa 
học. 
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Khởi đầu từ Pascal một triết gia, khoa học gia có nhận 
xét là trong một tháp rất cao thì áp xuất của không khí 
giảm dần. 

Quy ra là nếu ra khỏi bầu khí quyển thì áp xuất sẽ là 
zero, không còn áp xuất của không khí, toàn bộ thuỷ ngân 
sẽ rút ra khỏi ống và chân không sẽ tràn vào chiếm chỗ. 

Nói khác đi chỗ nào trong không gian bị bỏ trống 
không bị các vật thể chiếm cứ thì chân không sẽ tràn 
ngay vào để dành chỗ, 

(Như đã thấy trong thí nghiệm với ông thủy ngân, áp 
xuất của không khí tương đương với cột chân không còn lại 
trong ng. 

Do đó, ở ngoại tầng khí quyển khi ấp xuất không khí 
triệt tiêu, không còn sỰ cạnh tranh chiếm chổ và tạo ấp lực 
của không khí thì khoảng chân không sẽ trần ngập Vồ 
tận. ) 

Có thể hình dung là cái chân không tràn ngập khắp 
nơi, không thụ động trái lại rất tích cực và mau mắn 
chiếm chỗ trong những không gian bỏ trống. 

Mót câu hồi kế tiếp là bản thể của cái khoảng 
không mênh mông tràn ngập khắp vũ trụ đó là cái gì. 

Khoa học không chịu thua, vẫn cố gắng tìm hiểu những 
tính chất. của khoảng không, chân không (vide) và bắt đầu 
phát hiện thêm nhiều điều kỳ lạ theo đó: 

Cái gọi là không lại có vẻ “không hoàn toàn là 
trống không”. 

Nó có chứa đựng một cái gì đó.! 

Để chứng tổ điều này người ta làm một thí nghiệm. 

Chứng ta nghe được âm thanh vì làn sóng vi ba truyền 
trong không khí. Do đó nếu trong chân không thì âm 
thanh không lan truyền được. 

Trong thí nghiệm này người ta bỏ một chiếc chuông 
trong một hộp kính đã rút hết không khí và phát hiện ra 
là nếu chứng ta không nghe được thì chúng ta vẫn có thể 
“nhìn thấy được” sự di chuyển của âm thanh bằng những 
g1ao động như làn sóng. 
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di chuyển c 
ầm thanh 
bằng những 
giao động 
làn sóng. 


Điều này chứng tổ trong chân không, không tuyệt đối 
trống không mà phải có một chất liệu (medium) nào đó 
tạm thời gọi là Ether và cho rằng ether tràn ngập khắp 
không gian ở bất cứ nơi nào không bị chiếm cứ bởi vật 
chất. 

Tương tự, hiện tượng ánh sáng có thể lan truyền khắp 
mọi nơi càng chứng tỏ sự hiện diện của Ether, 

Không chứng mỉnh nhưng người ta đành “thừa 
nhận” Ether là một chất liệu vô cùng bí mật, không 
thể nắm bắt hay ởo đạc. 

Cho tới cuối thế kỷ, năm 1887, ở Hoa Ky, albert 
Michelson và Edward W. Morley lần đầu tiên tìm cách đo 
tốc độ của ánh sáng và cho rằng nếu đo được tốc độ của ánh 
sáng thì có thể suy ra được thể tính của ether. 

Theo Michelson thì trái đất di chuyển quanh mặt trời. 
Nếu trái đất cũng di chuyển trong medium (chất, liệu) 
Ether thì cũng như khi chúng ta di chuyển trong không khí 
Ether cũng sẽ tạo nên một phản lực. Thí dụ như khi xe hơi 
đang chạy mà thò tay ra cửa kính sẽ cảm thấy được sức 
cần của không khí. 

Nếu ether có thật thì ánh sáng phải di chuyển với 
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những tốc độ khác nhau tùy theo hướng đi. 

Việc đo tốc độ ánh sáng thật là khó vì sau này được biết 
tốc độ của ánh sáng là 300.000 cây số một giây. Với sự 
chính xác của thế kỷ trước người ta đành tìn rằng Ether là 
một chất liệu có thật dù không thể kiểm chứng thực nghiệm 

Kết luận này đã được chứng tỏ là sai lầm vì ánh 
sáng lan truyền theo mọi hướng trong chân không 
với một tốc độ cố định, 

Tới cuối thế kỷ 19, người ta bất đầu chứng minh được 
ánh sáng là sự rung động của một “điện từ trường” 

Một trăm năm sau, sự hiểu biết của con người về khoảng 
chân không bắt đầu có nhiều thay đổi nhưng phải đợi tới 
cuối năm 1960 thì những hiểu biết cụ thể về chân không 
mới bất đầu đi vào kỹ nghệ qua những ứng dụng thực 
dụng. 

Kể từ đây, nhân loại bắt đầu khai thác chân không 
trong mọi ứng dụng kỹ thuật. 

Đơn giản nhất là từ những bóng đèn điện giúp phá tan 
màn đêm trong những thành phố tiến tới những đèn lưỡng 
cực trong radio và vô tuyến truyền hình, 

Nhân lọai không còn sợ hãi quãng không nữa mà đang 
khống chế và khai thác nó. 

Phát kiến đầu tiền là chân không khi bị nhốt trong một 
không gian nhỏ như trong một bóng đèn thì tìm đèn làm 
bằng một dây kim loại một khi bị đốt nóng sẽ toả ra ánh 
sáng nhưng nếu ở ngoài không khí thì tìm đèn này sẽ cháy 
tiêu ngay vì đòi hỏi một năng lượng rất lớn. 

Khoa học nỗ lực nhiều hơn để tìm hiểu bản thể thực 
gự của khoảng không và năm 1909 là lúc người ta tìm ra 
được cấu tạo của nguyên tử và những âm điện tử.. 

Những phát kiến này đưa người ta xuống sâu ngày một 
sầu hơn trong thế giới huyễn hoặc của những hạt tử, từ đó 
đưa tới sự thành hình cúa lý thuyết vật lý lượng tử.(quantum 
DphysIc) 

Trong cái thế giới cực vi này, người ta thấy răng những 
hạt tử cấu thành sinh hoạt của một nguyên tử như những 
electron, phần ứng hoàn toàn khác với thế giới khổng đại 
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của đời thường. 

Cách vận hành của electron ổi ngược lại với trực giác 
thông thường của con người, giống như một chuyện thần 
tiên chỉ có trong trí tưởng tượng hoang đường nhất. 

Như đã thấy, thế giới trong “nguyên tắc tiên định” 
(determinlst) thì mọi hiện tượng đều bị chi phối bởi luật 
nhân quả (cause and effect) nhưng trong thế giới cực tiểu, 
cực vì ở mức hạ nguyên tử thì mọi hiện tượng diễn ra hoàn 
toàn khác lạ. 

Thế giới này bị chi phối bởi “nguyên tắc bất định” 
của Heisenberg. Có nghĩa là sẽ không thể biết chắc chuyện 
gì sẽ sẩy ra. Luật nhân quả trong thế giới khổng đại không 
còn đúng nữa trong thế giới hạ nguyên tử.. 


(Nhắc lại theo quan điểm của Vật 
lý lượng tử thì chúng ta không thể nào 
“đồng thời” biết được trị giá của hai 
đại lượng khác nhau, 

Thí dụ nếu chúng tìm cách đo đạc 
để biết chắc chấn (ớc độ của một vật 
thể, một viên đạn, một trái banh thì 
wz trĩ của những vật thể này lại trở 
thành mù mờ bất định.) 


Bây giờ , thêm một bước nữa là câu hỏi: 

“Vật lý lượng tử có vai trò gì trong quấng không hoặc 
lý thuyết này sẽ diễn tả (giải thích) thế nào về “sự tương 
quan giữa năng lượng và thời gian.” Có một quan hệ 
chồng chéo nào giữa hai đại lượng này không ? 

Đây là một câu hỏi cực kỳ bí hiểm đòi hỏi vận động 
trực giác và trí tưởng tượng của người thường vì nếu 
không thể diễn tả bằng ngôn ngữ toán học cao cấp, toán 
học trừu tượng thì sẽ khó nói hết ý. 

Thế nhân chúng ta đành tạm quên chuyện toán học và 
chấp nhận theo kiểu “bất khả tư nghi rằng câu trả lời 
không phải vô căn cớ mà là thành quả của những công 
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trình toán học vĩ đại đã được chứng mình là đứng trên 
quan điểm luận lý toán học. Sự biện luận dưới dây chỉ là 
sư trình bầy một kết quả đúng và đã được thừa nhận. 
Nào, hãy tượng tượng chúng ta đang khảo sát một khối 
lượng nhỏ cửa chân không bị giam hãm trong một hộp kín. 
Có thể mường tượng một hộp đã rút hết không khí và 
như thế chỉ còn chứa chân không 


HỘP đựng chân không 


“Trên nguyên tắc”, nếu muốn, chúng ta có thể biết 
chiếc hộp chân không này chứa chính xác bao nhiêu năng 
lượng. 

(Đây là một cách nói luận {ý của khoa học sữn chỉ rằng 
tôi biết khối chân không đang bĩ giam trong chiếc hộp có 
chứa năng lượng, không biết là bao nhiêu nhưng tôi sẽ 
chứng mính và biết được là khối chân không này có chứa 
năng lượng) 
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Giả thử nếu chúng ta có thể “làm thời gian chậm lại” 
(nói mĩính hoa là có thể ghỉ nhận chính xác được những 
khoảng thời gian nhỏ diện iại)thì tới một khoảng thời gian 
cực nhồ nào đó mọi chuyện bắt đầu trở thành kỳ lạ vì: 

“Theo nguyên tắc bất định của quantum physic 
thì khi chứng ta biết chính xác được một khoảng rất 
nhỏ của thời gian thì chúng ta sẽ không thể biết 
chính xác năng lượng trong cái hộp chân không.” !I 
Với một khẩng thời gian nhỏ hơn thế nữa, nhỏ mãi mãi thì 
năng lượng trong cái hộp chân không cũng sẽ trở 
thành cực kỳ bất định, không thể biết được, và sẽ tới 
một lúc mà theo quy định của Phương trình Heisenberg 
về một “quantum state)”, thì một hiện tượng kỳ lạ sẽ diễn 
ra tức là trong chân không sẽ đạt một mức năng lượng 
đủ để đột nhiên tạo thành một hạt tử. 

(đến đây, để không bị rồi trí, hoảng loạn, xim tạm tín 
tưởng như vậy vì đây không phải là một nhận xét vu vơ mà 
là kết quả chính xác của những luận lý toán học rút ra tỪ 
phương trình của Heisenborg. 

Cũng có thể hiểu là trong một thời gian VÔ cùng, 
Vô cùng ngắn, trong một không gian Vồ cùng nhỏ 
trong một sát na thì một hạt tử có thể đột nhiên nấy 
sinh từ chân không) ... 

OK !..Một hạt tử đã được tạo thành trong điều kiện này 
nhưng hạt tử đó sẽ tổn tại ở đâu ? tại sao chúng ta không 
nắm bắt được nó. 

Câu trả lới rút ra từ quangtum physlc (cũng r4? y kỳ 
và đành phải tín thôi vì nó đã được chứng nghiệm bằng thí 
nghiệm). 

Quangtum physic cho rằng hiện tượng nói trên sẩy ra 
trong chân không là một hiện tượng thiên nhiên gọi là 
“quantum foot print” (tạm dịch là dấu chân hạt tử). 

Nói rõ hơn là vì trong chân không luôn luôn có 
(bẩm sinh, sấn có, đương nhiên có) những đơn vị 
năng lượng tự nhiên chợt hiện ra dưới dạng một hạt 
tử rồi mất ởi trong một thời gian cực ngắn. (hiện 
tượng này dựa vào nguyên tắc bất ổn định Uncertainty. 
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dGẩn chú ý đặc biệt vào yếu tổ thời gian cực ngăn 
không gian cực nhỏ). 

Theo quantum physic trong khoảng thời gian cực ngắn 
không gian trở thành vô định” có nghĩa là từ không gian 
rống không có thể nẩy sinh năng lượng rồi từ đó thành 
một hạt tử trong một thời gian vô cùng ngắn!! ) 

Nói rõ hơn theo vật lý lượng tử thì những “đơn vị năng 
lượng nẩy sinh từ hư không biến thành hạt tử được là do 
“vay” năng lượng chứa sẵn trong chân không để xuất 
hiện trong một khoảng thời gian cực cực ngắn và trả 
lai thật mau..Vì sự vay trả sòng phong và cực kỳ 
nhấn hạn (một sát na) nên tổng số năng lượng vẫn là 
Không, 

(Vay số? năng lượng của chân không. Liên tục vay trả 
z3. vay.) 

Minh hoạ như hồn ma trong liêu trai chí dị, Hồ ly tình 
vay năng lượng, sinh khí của người sống để hiện hình 
rong xác phầm và giao hoan với người sống để hút năng 
lượng. Hồ ly tỉnh vay mà không trả nên người sống héo 
hon ởi vì cạn dân năng lượng. 

Với vật lý lượng tử thì những hạt tử mượn sinh khí này 
shï hiện thực trong một sát na cực cực ngắm và trả lại ngay 
năng lượng cho chân không rất sòng phẳng. 

Nói khác ởi là chân không không hề trống không, tuyệt 
đối không có gì, vô sản “chân chính” mà trái lại có rất 
nhiều như nhà Phật nói: “Chân không diệu hữữ. 

Chán không, lầm lỳ không nói, có vẻ thụ đóng 
nhưng theo quantum physgic lại là một mồi trường 
sống động, linh hoạt, huyễn ảo và tràn đẩy. Vai trò 
sủa chân không cũng hàm chứa những nguyên tấc căn 
bản tạo thành vũ trụ. 

Quan điểm Quantum foot print và trang thái vay trả 
năng lượng từ chân không để hiện thành trong phù du 
những hạt tử nghe như chuyện phong thần vô lý quá nhưng 
may thay sau đó đã được nhà vật lý không gian và 
soán học thiên tài Paul Dirac triển khai và chứng 
minh qua ngả toán học đúc kết trong một công thức 
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Thời điểm 1928 là giai đoạn giới khoa học thế giới 
đang phải vật lộn với một số vấn đề thí dụ những tranh cãi 
về sự đối kháng giữa thuyết tương đối của Einstei và vật lý 
lượng tư. 

Nhiều lý thuyết và giải thích được đưa ra để mô tả về 
sự vận hành cuả vũ trụ nhưng không thuyết nào đồng ý với 
thuyết nào. 

Tương đối của Einstein là hướng vào không gian để 
giải quyết những hiện tượng hay những vấn đề vô cùng lớn 
thì vật lý lượng tử lại hướng về việc tìm hiểu những gì vô 
cùng nhỏ 

Một trong những vấn nạn là làm sao để mô tả một 
âm điện tử dưới dạng toán học. 

Người ta hi vọng với toán học là thứ ngôn ngữ tuyệt đối 
công bằng và vô nhiễm sẽ có thể tìm một thoả thuận giữa 
tương đối và quantum physic . 


Chính thiên tài toán học Dirac là người giải quyết được 
vấn đề này qua một phương cách rất lạ lùng để mô tả một 
âm điện tử. 

Gỉa1 quyết của dirac, hay công trình toán học kỳ vĩ của 
ông được kết tỉnh lại trong một phương trình còn bí mật 
hơn cả câu thần chú ỦM...UM của mật tông 
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( câu thần chÚ vì không được “toán học hoá” thành 
một công thức nên được thiên hạ đọc và giải thích lung 
tung thành Án mani bat mi hồng...An mani bat mê hồng 
_ An mani bất di hồng..cUối cùng mấy tay làm quỷ 
thuật...biến thanh Úm bà là ra cái gì ra cái này!! 

Phương trình này tất nhiên không phải cho người thường 
hiểu được mà ngay giới khoa học cững cho răng đây là một 
bí số kỳ bí của vũ trụ, cực kỳ cô đọng mà chính khoa học sẽ 
còn phải lần mò giải mã rất lâu để tìm hiểu và khai triển 
trong tương lai. 

Người ta tìn rằng chính cái phương trình này đã hé mở 
vào những bí mật tuyệt còng của vũ trụ. 

Có thể nói mình hoa là cái phương trình này chỉ là một 
chổm nhọn của một tảng băng sơn vĩ đại, một một chóm 
nhỏ ló lên trên mặt nước, ẩn sâu phía dưới là cả một công 
trình toán học vĩ đại, kỳ vĩ. 

Từ cái phương trình bí mật này, người ra sẽ mở ra một 
cảnh giới mới. Nó cho người ta một cái nhìn, một hiểu biết 
mới về chân không (vide). 

Chân không, không phải là một khoãng không trống 
rỗng tuyệt đối như mọi người thường nghĩ mà phải gọi đó 
bằng một tên khác, đó là thứ chân không của Paul Dirac. 

Bây giờ hãy tạm quên hay thắc mắc của toán học trừu 
tượng để nhìn vào cái thực tế mà phương trình của Dirae 
“cụ thể ” muốn nói gì 
Phương tình Dirac minh thị là 
trong chân không phải cố một loại 
hạt tử khác với những âm điện tử 
mà chúng ta đã biết. 


Cái thế giới vật chất quen thuộc với chúng ta hàng 
ngày, từ những sinh vật cho đến võ trụ vô tân với hàng tỷ 
tỷ thiên thể đều được tạo lên bởi những nguyên tử, bởi 
những electron “thật”, 

Thật có nghĩa là chúng ta có thể dùng ngũ quan và ghi 
nhận nhờ trì thức., từ những vật thể lớn như bàn ghế, núi 
đổi, trăng sao cho đến vận dựng, sai khiến nhưng những 
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đốm sáng âm điện tử loé lên trên màn hình hồ quang của 
TV biến thành những thực tại ảo của một cuốn phim hay 
thời sự hình ảnh một thuyển đánh cá Việt Nam bị tâu 
chiến Trung Hoa bắn chìm. Thực tại ảo lại do âm điện tử 
thật tạo thành. 

Thế nhựng phương trình của Dirac lại tiên đóan 
là phải có một loại hạt tử đặc biệt khác, một cách 
nào đó hạt tử này giống hệt như âm điện tử nhưng ở 
một số phương diện lại hoàn toàn khác biệt người ta 
tạm gọi đó là một Kháng Ấm Điện Tử (Anti Elec- 
tron). 

Nói một cách khác thì cái kháng âm điện tử này là một 
đối ảnh, (cần phân biệt đây không phải là một ảnh ảo 
như hình ảnh phía sau của một tấm gương) . 

Trong quang học người ta gụi đố là một ảnh áo (khác 
với áo ảnh của hiện tượng tâm hnh) Anh áo Vì hình ảnh 
này không thể chiếu rọi hay đốn nhận trên một màn ảnh, 

Hình ảnh mà chúng ta thấy dù là phim ảnh trong rạp 
chiếu bóng hay vô tuyến truyền hình là những ảnh thật, 
tạo bởi những âm điện tử thật. (nên hiểu chữ thật này một 
cách tương đổi) ` 

Cái Kháng Âm Điện Tử “đối ảnh” này giống hệt 
như electron nhưng mang điện tích đối nghịch.(điện 
tích dương) 

Đẩy xa suy luận thêm một chút là nếu như tính toán 
của Dirac là trong chân không “phải có” một antielectron 
thì suy ra là cũng sẽ phải có một Anti atom (kháng 
nguyên tử) vì dễ hiểu, nguyên tử là do những electron tạo 
nên. 

Đã có những Kháng Nguyên Tử này tất nhiên phải có 
những Kháng vật chất (anti matter) vì vật chất là do 
nguyên tự tạo thành. 

Nói khác đi là có thể mường tượng luôn luôn có 
một thế giới khác dựng lên, đối ảnh với thế giới vật 
chất rà chúng ta đang sống, đang cảm thụ bằng ngũ 
quan và tri thức. 

Nếu có một cái tôi thì cũng có một kháng tôi, một đối 
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ngã (anti me) lúc nào cững kè kè bên cạnh như nhìn trong 
cương. Có Ngã thì phải có một Kháng Ngã 

Đến đây thì chẳng khác nào đang nghe một câu chuyện 
thần tiên, hoặc chuyện linh hôn “bên kia thế giới”. Kể từ 
đây, khoa học đã bước vào phạm vi siêu hình, có không, 
không có, sắc sắc tức thị không, không tức thị sắc trong 
bài Tâm kinh 

“Sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì 
sắc, sắc chính là không, không chính là sắc thọ tưởng 
hành thức đều như thế. 

Tướng không của các pháp (h:ện tượng ) chẳng sinh 
chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, “chẳng thêm chẳng 
bớt” cho nên trong cái không đó không có sắc, không 
thọ, tưởng, hành, thức, không có mất tai, mũi lưới 
thân ý. Không sắc, thanh, hương vị, xúc pháp (nhận 
thức về thực tại qua giác guan) không nhấn giới, không 
có ý thức giới. Không có vô minh mà cũng không hết 
vô minh, không có già chết rà cững không có hết già 
chết, không có khổ tập diệt đạo, không trí cũng không 
đắc, vì không có sở đắc.” 

Phải chăng trong câu kinh này đức Phát đang muốn 
giải cho chúng sinh phương trình của Dirac về một cảnh 
giới ảnh hiện tràn ngập những hạt tử ảo và thật nhưng 
tông số vẫn là “Không” 

Theo tính toán của Dirac thì trong một thời gian cực kỳ 
ngắn, ngắn vô cùng (một sát na theo danh từ Phát học) 
những electron thật xuất hiện phù du trong dự đoán của 
HeIsenberg sẽ giao hoà với những electron ảo (ant1 elec- 
tron) rồi cả hai sẽ triệt tiêu để toả ra năng lượng cho vũ 
Lrụ. 

Tóm lại, cái mà chúng ta gọi là chân không tuyệt 
đối (void) thực ra có tràn ngắấp, vô tận, liện tục xuất 
hiện rổi hủy diệt của những hạt tử và kháng hạt tử 
(electron-kháng electron, vật chất và kháng vật chất). 

Đây cũng chính là lời Phật “Chân không điệu hØữư”. 
Chân không là kho chứa, chứa vô cùng vô tân, vô 
thuỷ vô chung,( “chẳng thêm chẳng bớt” ) 
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Với quantum physic và Paul Dirac người ta bắt đầu có 

một cái nhìn hoàn toàn khác về khoảng không, chân không. 

Cái eó đột nhiên nấy sinh từ chân không cho chúng 
ta cái hình ảnh chán không không phải là một anh 
chàng vô sản, trái lại đây là ruột tay hào phú, một 
chủ nhà băng vô cùng giểu có nhưng để đối sẩn sàng 
cho vay nợ ngắn hạn, (Vay sối theo ngón ngữ bình 
đán) với điểu tiện là vay trả tr vay sòng phẳng. 

Phát kiến của Dirac hiện nay đang được triển khai 
thành một lý thuyết mới về bản thể của chân không được 
gọi là thuyết “Trường lượng tử ” (quantum field theory). 

Quantum field chính là cái sán khấu chân không 
để thị hiện vũ khúc của những hạt tự áo, thật. 

Theo Quantum physic thì chính những elactron cũng 
có chứa những “đơn vị năng lượng” rời rạc (discrete). 
Chữ đơn vị có ý nói là năng lượng không liên tục mà là 
những hạt) 

(Âm điện tử khi quay chưng quanh nhân của nguyên tử 
có chứa những năng lượng khác nhau khi ở những tầng quỹ 
đạo khác nhau. 

Quỹ đạo càng xa nhân nguyên tử thì năng lượng càng 
cao. Tương tự như cột một hòn đá vào sợi giầy và quay, sợi 
đây càng đài, càng xa trung tâm khi buông tay hòn đá 
càng văng manh vì có chứa năng lượng cao hơn) 
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Khi được nhận thêm năng lượng, các âm điện tử này có 
thể nhấy khởi quỹ đạo hiện hữu của nó hay ít nhất cũng bị 
rung chuyển, lay động như một người rùng mình, chao đảo 
khi bị một lực xô đẩy. 

Việc các âm điện tứ bị văng khối quỹ đạo tự nhiên của 
nó trong một nguyên tử là một sự thực hiển nhiên đã được 
chứng nghiệm trong các ứng dụng khoa học được thấy 
trong những kết. hợp hoá học hay điện học) 

Trong chân không, “khi những âm điện tử ảo và 
những âm diện tử mới thành hình “va vào nhau” thì 
chúng sẽ tự hủy diệt và sẽ giải toả năng lượng để trả 
lại năng lượng vay của chân không khi thành lập.” 

Sự giải toä năng lượng này cũng làm thay đổi mức năng 
lượng của những âm điện tử khi di chuyển trong một vùng 
chân không có sự tăng giảm năng lƯợng.. 

Thí dụ, bây giờ, nếu ta phóng một âm điện tử di chuyển 
trong khoảng chân không, âm điện tử này khi đi qua một 
lhUu vực có sự gia tăng năng lượng do sự triệt tiêu của 
hai hạt tử Thật-ảo như nói ở trên thì mức năng lượng 
của âm điện tử này sẽ gia tăng và bị rung chuyển (rùng 
mình) 

Hình ảnh minh hoa như một chiếc máy bay đang 
bay trong không gian đột nhiên bị năng lượng (sức 
mạnh) của một cơn gió lốc làm chao đảo đường bay. 

Để chứng minh điều này bằng thực nghiệm, người ta 
tìm cách phóng một vài âm điện tử trong chân không và 
chi nhận sự thay đổi mức năng lượng của nó bằng một tia 
laser. 

Âm điện tử được phóng trong một ống chân không của 
phòng thí nghiệm không lớn lắm (khoảng 10 feets) nhưng 
sO VỚI kích thước cực nhỏ của âm điện tử thì đây là một 
quãng đường rất dài và đầy chướng ngại (của những cơn 
lốc năng lượng). Giống như những cơn gió lốc làm rung 
chuyển chiếc phì cơ. 

Những chướng ngại mà âm điện tử gặp phải trong 
ống chân không chính là do sự giải toả năng lượng 
khi hai hạt tử matter và antimatter gặp nhau 
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Nếu so sánh lộ trình của âm điện tử trong ống thí 
nghiệm thì cũng tương tự như một trái banh tenis phải di 
chuyển trên một đoàn đường dài một ngàn tỷ miles. Một 
âm điện tử dù có tốc độ rất cao cũng phải mất 45 ngày để 
di chuyển từ máy phóng tới đỉnh của cái ống chân không 
trong thí nghiệm 

Báy giờ thử coi trong cuộc hành trình này, âm 
điện tử sẽ gặp những chướng ngại gì làm ảnh hưởng 
tới mức năng lượng cơ hữu của nó , 

Qua một máy dò laser người ta có thể đo và thấy được 
mức thay đối năng lượng của âm điện tử suốt cuộc hành 
trình 45 ngày trong chân không vì mỗi khi nó ởi qua một 
khu vực có sự gia tăng năng lượng giải phóng do sự tiếp 
xúc hai hạt tử ảo-thật thì đường biểu diễn mức năng lượng 
của nó vọt tăng. 


Vọt tăng của đường biểu diễn năng lượng 
trong electron khi đổi qua khu vực năng lượng 
cao (sự rùng mình của âm điện tử) 


Sự thay đổi mức năng lượng của âm điện tử liên tục 
hiện thành một hình ảnh cụ thể trong máy dò chính là sự 
“rùng mình” của âm điện tử khi tiếp xúc với nguồn năng 
lượng được giải phóng từ cuộc tiếp xúc Electron-antielec- 
tron. 

Thí nghiệm chứng tỏ là nếu không có sự “rùng mình” vì 
bị nhận thêm năng lượng thì đường biểu diễn sẽ là một 
đường thẳng êm đểm không có những vọt tăng (spike) 

Trong thí nghiệm này, người ta thấy âm điện tử liên 
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tục bị thay đổi mức năng lượng. 

Với sự thiết lập toán học của Heisenberg và Paul Dirac 
người ta có thể tính được số lần electron bị ảnh hưởng bởi 
những cơn lốc năng lượng trong cuộc hành trình trong 
chân không của nó. 

Nói ngược lại là từ đó chúng ta có thể suy ra được số 
lượng hạt tử ảo xuất hiện trong chân không. 

Một nhận đỉnh quan trọng khác của những khoa 
học gia là khi vũ trụ của chúng ta thành hình trong 
chân không thì nó chỉ nhở như một nguyên tử duy 
nhất sau đó được phóng đại lên rất nhiều lần. 

Nói như vậy cũng cho thấy là khởi đầu vũ trụ trong 
điểm nhất nguyên (singulr1ty) thoả mãn đòi hỏi của phương 
trình Dirac để xuất hiện (quantum foot print) vì singu- 
larity chỉ là một điểm toán học.... 

Tại sao lại ly kỳ như vậy?. 

Vũ trụ với hằng hà sa số những thiên thể, những giải 
ngân hà, và muôn vàn chúng sinh, với hỉ nộ ái ố lại chỉ 
khởi đầu từ một hạt tử duy nhất. (kích thước của một âm 
điện tử là khoảng 1/100000000000000000 centimet, 17 số 
không ) 

Khoa học không gian hiện nay cho rằng khởi đầu vũ trụ 
từ một tiếng nổ bùng từ một điểm nhất nguyên (singular- 
1ty). LƯU ý - (theo định nghĩa toán học là một điểm không 
có kích thước) trong đó đồn nén toàn bộ năng lượng của 
chân không. 

Qự kiện này thực khó có thể chấp nhận với trực giác 
thông thường của con người và chỉ có thể giải thích được 
qua những định luật kỳ quái, huyễn hoặc của thế giới 
lượng tử mà cho đến nay vẫn chưa bị đánh đổ, mặt khác lại 
có nhiều hơn mỗi ngày những ứng dụng thực nghiệm. 

Không thể chối cãi quantum physic là một quan niệm 
sâu sắc tuyệt vời để giai thích về tính lưỡng diện của 
thực tại trong đó có vũ trụ hiện hành của chúng ta. 

Quan tum physic đã uốn nắn và thay đối toàn bộ quan 
niệm của chứng ta về vũ trụ và thực tại. 
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Tấm hình của vệ tỉnh W max cho ta nhìn lại vũ trụ từ 
lúc sơ sinh cho thấy có những thay đổi nhiệt độ rất nhỏ 
thay vì là một sự phân phối năng lượng đồng đều sau tiếng 
nổ bùng Big bang. 

Sự khác biệt này là do những thiên thể còn lại 
vừa mới được thành lập với hiệu Ứng qguantumn fÍo0ot 
prim£ trong một chân không quantum (guantưm vacum) 

Đây là một vũ trụ thực tại, cụ thể thoát hiểm 
không bị biến thành hư vô trong quá trình vay trả 
năng lượng của chân không. 

Chính sự bất thường này trong giây phút đầu tiên của 
vũ trụ được gọi là sự trổi sụt lượng tử (quantum fluctua- 
tion). (Vay năng lượng của chân không nhưng không trả 
lạ1) 

Nhờ sự trồi sụt này, (nói khác ởi là sự hoán cải năng 
lượng thành vật chát) ởã tạo ra vũ trụ hiện hành với một 
trời đầy trăng sao bỗng trồi lên từ hư không 

Thuyết big bang cho rằng năng lượng của vụ nổ 
big bang lúc đầu đã sinh ra một số lượng bằng nhau 
và quân bình giữa hai yếu tố vật chất và kháng vát 
chất. (matter-antimatter) 

Chúng huỷ diệt lẫn nhau, vay sổi rồi trả lại liền. (kết 
boán tổng số năng lượng của chân không vẫn không thay 
đổi vì không có sự chuyển hoá thực sự thành vật chất 
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(thành những ngói sao của võ trụ) 

Như đã nói, hai cặp lượng tử “song sinh đối ảnh” này 
chỉ hiện ra trong một thời gian cực kỳ ngắn và liên tục huỷ 
diệt nên toàn bộ chân không vẫn là không, năng lượng 
chúng vay của chân không đã được trả lại tức thời để tạo 
ra sức nóng của vũ trụ dưới dạng mà khoa học gọi là micro 
wave back ground (năng lượng vì sóng nền) 

( khi nói cực ngắn có lẽế nên viện dẫn quan niệm sát na 
của đạo Phát vì ý niệm về sát na gần với ý niệm epsilon 
toán học tức là một khoảng thời gian ngắn hơn bất cứ thời 
gian nào có thể nghĩ tới được. Nói khác ởi Sát na là điện 
tả một thời gian động. Thí dụ nói khoảng thời gian ngắn 
này là một phần tỷ tỷ tỷ của một giây thì nó vẫn đài hơn 
1 phần tỷ tỷ lẻ một giây) 

Khi vũ trụ nguội lại dân thì sự triệt tiêu matter-anti 
matter không xảy ra tuyệt đối, (không biết vì jý do gì!!) 
Trong hàng tỷ, tỷ vụ va chạm triệt tiêu, có một hạt tử 
rmatter duy nhất thoát khỏi sự va chạm huỷ diệt và từ 
hạt tử duy nhất này đã tạo nên toàn thể vũ trụ hiện hành. 

(Cẩn nhấc lại là một hạt tử matter duy nhát này 
thành hình là nhờ vay năng lượng của chán không 
nhưng vay mà không trả lại cho chân không. Chân 
khóng bị quyt nợ vì antI matter không kiếm được con 
nợ từ đố tạo thành điều mà khoa học gụi là sự fuc- 
tuatlon of enereV) 

Chân không lặng lẽ, không lời, đẩy vẻ lãnh đạm thực 
sỰ đang tích cực trong mọi vận hành của VŨ trụ, như người 
ta thường trách (thiên thượng vô ngôn) Trời chẳng nói gì. 

Có sự tương đồng nào không giữa chân không và ý niệm 
thượng đế hay ý niệm về chân như.. là một cái gì yến 
cố như thế, là thế đó, là sự thật hiển nhiên chẳng cần 
biện minh. 

Nhờ quantum physic, chúng ta bắt đầu hiểu nhiều hơn 
về bản thể chân thực của chân không nơi chất. chứa niềm bí 
mật tuyệt cùng của mọi hiện tượng. 

Kể từ đây phát hiện được một điều là “ vẫn hằng có 
một quan hệ mật thiết, tích cực giữa chân không và 
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sự hiện hữu của vũ trụ. Đây cũng chính là sự tương 
hệ giữa có và không”. 

Trong khoảng thời gian dài 400 năm từ lúc Pascal bắt 
đầu tìm hiểu về chân không trong một tháp cao, nhân loại 
hiểu nhiều hơn về chân không. Tuy không dám cả quyết đã 
là hiểu biết cuối cùng nhưng nhân loại đã vận dụng tối đa 
khả năng trí thức của mình để nhận diện chân không. 

Tất nhiên, thật khó để con người thoát ra khỏi 
niềm bí mật đã tạo ra chính mình để mô tả về cái đã 
tạo ra nó. Kiểu như không thể vượt ra ngoài dìa vũ 
trụ để nhìn ngắm và mô tả vũ trụ bốn chiều của nhân 
loại trong tư cách một quan sát viên độc lập. 

Dù sao thì những hiểu biết cho đến hiện nay đã khai 
thông nhiều cho những nhận thức về hiện hữu trong đó có 
muôn loài và cả loài người. 

Sự hiểu biết này cững giúp soi sáng vào những ẩn ngữ 
mà những triết gia, những bác thánh Đông Phương bằng 
huệ nhãn đã vượt ra ngoài biên giới của vũ trụ để nhìn lại 
và như Đức Phật, như Lão Tự, EInstein, Paul Dirac hay 
Heisenberg cố giảng giải cho loài người về cái bí số của vũ 
trụ. 

Tóm lại chân không là một kho chứa năng lượng 
vô tận, Năng lượng này ẩn chứa trong sự đối sứng 
tuyệt đối cũa càn khón. Sự đối sứng (symetry) giữa 
có và khong, giữa âm và dương. Theo quantum physIc, 
trong một không gian cực nhỏ, mót thời gian cực 
ngắn sẽ có một trạng tháấi gọi là quantum state và 
nẩy sinh một hiện tượng gọi là quantum foot print ( 
dấu chân hạt tử) là lúc mà mọi hiện tượng đều khả 
hữu. Một hạt tự thật, một electron có thể tự nhiên 
nẩy sinh từ hư vô nhờ vay mượn ngắn hạn năng lượng 
của chân không. Việc vay mượn này cũng tạo ra một 
đối ảnh Anti Electron có thể hình dung như một giấy 
nợ của chân khong. Đấu đó hạt tự mới thành lập gặp 
ngay một anti electron, trả nợ và cả hai biến đi trả 
lại năng lượng cho chân không. 
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Tìm về niềm bí mật của chân như 

Là thế đó. là như thế đó 

Giây phút khởi đầu và 

tương lai của vũ trụ hiện hành 
Thái cực 


Dương (có) Âm ( không ) 
= { _— tHmmm 
đấy nước ƯỢNG gió lửa 


Strong force Week forcee 'lectornagnetiec Gravitational force 


="= CGGƯUƯNES_ GŸZWWWXMMMNG 4á = 


Z£Z⁄@Ð II NN]I-Z-RJRIXEBEMTZAXAE 
424 FUNDAMIENTAL 
| s : t% F^ _] ~ . lỡ n œ 


Bốn lực chính trong vũ trụ: Trọng lực (gravity) 
Lực điện từ Electromagnetic,Cường lực (strong force) 
nối kết trong nhân nguyên tử Nhược lực. (week 
force) GIữ âm điện tử trên quỹ đạo 
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Niềm bí mát lớn lao nhất chưa được giải tơi thoổ đếng 
qua nhiều thế hệ cửa những tư tưởng gia và khoa học gia là 
vũ trụ cửa chứng ta như thế nào trơng phút khởi dầu (zero 
thời gian) thực sự như thế nào. 

Cho đến nay, tương đối, so với thế ký trước thì chứng ta 
đã biết khá nhiều về những gì xấy ra trong sáng thế ký và 
khoa học cũng đưa ra khá nhiều sự kiện vững chấc. 

Chúng ta được biết cụ thể hơn cáu phán quyết mang 
nhiều ẩn ngữ cửa dịch học là “kấz cục sinh lướng nẹh:, 
lướng nghĩ sinh tứ, tứ tượng...sinh bát quất... 


Chứng ta biết rằng cái vú trụ nhìn thấy (visible uni- 
verse) từ khởi thuỷ rất nhỏ, nhỏ hơn một nguyên tử và rất 
nóng (từ một điểm nhất nguyên gọi là singularity) 

Từ khởi đầu này, vũ trụ sơ sinh bất đầu bành trướng 
cách đáy khoảng 13,8 tỷ năm. 

Chúng ta cũng biết được sự hiện diện cửa điều được gọi 
là làn sóng nên micro way cửa vũ trụ (microway back- 
ground) viết tất là CMB tức là kho chứa năng lượng cửa 
chán không. 

Nhờ phát hiện được Microway beack ground này mà 
chúng ta biết vú trụ trong giai đoạn sơ sinh lúc mà độ 
nóng cửa nó đạt tới mức không thể nghĩ bàn. 

( Gái bức xạ rmicroway nay cũng như kh: đó một cục sát 
và khi đế ngquội số nhát xạ năng lượng dưới dạng rnwroway). 

CMB cho chúng ta hình ảnh cuả vũ trụ từ thửa ban đầu 
lúc mới được vài trăm ngàn năm với những điểm nóng (lùi 
xa hơn nữa thì chỉ là dự đoán). 


an 


Vào gia1 đoạn đó võ trụ mới chỉ mới lớn được 0.008% so 
với độ lớn hiện tại của nó 

Cho đến nay thì điều xa xôi nhất mà chứng ta có thể có 
được là hình ảnh của vũ trụ lúc được 400 ngàn năm tuổi. 
Giai đọan này nhiệt độ của vũ trụ nóng kinh hoàng. Rổi võ 
trụ tiếp tục bành trướng và lạnh dần ởi . 

Vì giai đoạn 400000 tuổi này quá nóng nên chưa thành 
lập được những nguyên tử, toàn thể vũ trụ chỉ là một khối 
hỗn mmang của những hạt tử hạ nguyên tử. Hiện nay, người 
ta tìm cách tái lập lại tình trạng lúc khởi đầu trong phòng 
thí nghiệm với một dựng cụ gọi là máy gia tốc hạt tử còn 
gọ1 là Hardon masher 


(Trên nguyên tắc, theo lý thuyết tương đối là khi làm 
tăng tốc độ của những hạt tử bằng cách giữ nó trong một từ 
trường và bổi thêm năng lượng thì khối lượng của hạt tử sẽ 
lớn dân lên, khi va vào nhau sẽ tan vỡ. Sự tan vỡ này toả 
ra năng lượng dưới dạng nhiệt) 


.. 


Khi va chạm xẩy ra trong Hardon masher thì nhiệt độ 
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có thể đạt tới 7000 tỷ độ nhưng may thay là sự toả nhiệt 
này xẩy ra quá mau, chỉ trong 1/1000 tỷ của một giây 
nhờ đó không đốt cháy phòng thí nghiệm. (10 luỹ thừa - 
18). 

Bây giờ nếu chứng ta xác định tình trạng bành trướng 
của vũ trụ vào gial đọan thời gian 0, tức là giai đoạn của 
sátna khởi đầu, chúng ta sẽ có những đữ kiện hay diễn 
tiến từ sau giây phút đó, tức là gial đoạn từ sau 1/1000 tỷ 
của một giây. Đây là những con số quá lớn hay quá nhỏ 
làm nổ tưng đầu óc con người. 

Tuy nhiên có những điểu mà chúng ta biết được khá 
chính xác trong cái khoảng thời gian từ 0 giây tới 1/1000 
tỷ một giây. Thời điểm 0 tuổi hay trước đó thì khoa 
học vấn mù mù tịt. 

Có ý kiến khá phổ thông về sự bành trướng của võ trụ 
trong giai đoạn đầu theo đó ở giai đoạn này có sự phân 
phối năng lượng ( h4 ý khi nói tới VÕ trụ nguyên sơ tức là 
hức vũ trụ này còn vô cùng, vô cùng nhỏ có thể chưa có phân 
ra không gian và thời gian), mọi điểm trong vũ trụ sơ khai 
nóng đồng đều nhau. 

Trong giai đoạn “l/ngàn tỷ giây” đó, sự bành trướng 
của vũ trụ nhanh hơn tốc độ của ánh sáng. 

Điều này có vẻ ngược lại một định luật được thừa nhận 
và kiểm chứng của Einstein là không vật gì có thể lan 
truyền mau hơn tốc độc của ánh sáng. 

Người ta được biết tình trạng bành trướng mau hơn tốc 
độ ánh sáng xẩy ra trong 6 giây đầu tiên của sự hình 
thành võ trụ 

(đừng hổi tại sao người ta biết được điều này nhưng 
cững không quên là trong thời điểm này kích thước của vủ 
trụ hầu như zero)) 

(Câu trả lời là nhờ toán học, là thứ ngôn ngữ của thượng 
đế có thể mô tả mọi hiện tượng mà không bị ràng buộc giới 
hạn ngay cả trong phạm Vi tư tưởng. Những chi tiết như 
VỪÈa nói chỉ là những đáp số trong các bài toán của khoa 
học g1a) 

Định luật ánh sáng tuyệt đối của Einstein cố thể 
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Người ta gọi đố lä giai đoan bùng vử (inflation) ñ!ì 
mết khổng gian cực kỷ nhở. (Trong điểm nhất nguyên 
không gian lả một điểm toán học đã bảnh trưng trong 
một thởi gian cực kỳ ngắn) 

Điều gì đã lảm khổng gian bảnh trướng mau như vậy?. 

Cầu tra lời cho đến nay thưực ra vấn chỉ lả dự đóan 
nhưng chứng ta biết chấc lả vũ tnị nảy được điểu đồng 
bằng 4 lực chỉnh đơ lả 

Cưởng lực (strong force) Nhược lực (weekforce), LIƒc 
điện tĩ, và trong lức 


Người ta cũng cho rằng : 

”ÖO một rrnÍc năng lương cœ(t: cao nảo đơ thì lúc đó 4 hp 
nảy giếng hết nhau (bù đđng theo danh tr? Phát giáo) 
nhưng khóng rõ vì mớt lý do đác biết nảo ma sau nảy lai 
tách thảnh 4 lực khác biệt như nói trên. 

Cơ lý thuyết cho rằng sư chia ly đẩu tiền lả do cường 
lực (sfong force hay lực núi kết các thảnh phần trong mớt 
nguyên trỉ vì tách ra va hoạt đứng khác biết nên đá tạo ra 
St banh trướng cửa vũ trụ) 

Luận giđi nảy có ve khó hiểu nhưng tụ chúng vì strong 
for tách ra, tạo nén su† khác biệt cưa 4 lực nổi trên, từ đố 
tao nén hiền tương bành trưng ch vũ trụ sơ sinh. Giai 
thích này được chấp nhần lả khả tín dù không được chứng 
mình rõ rảng. 
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Lý do vì những sự kiện xẩy ra trong gial đoạn tiên khởi 
của vũ trụ đã thể hiện trong những điều kiện mà mọi định 
luật vật lý của không gian khổng đại sụp đổ, không thể áp 
dụng. Vì thế, cũng không thể đòi hổi một giải thích thoả 
Tmmãn dựa vào những định luật vật lý đời thường của võ trụ 
ba chiều. Nó vượt khỏi khả năng quan sát thực nghiệm dù 
đã chứng tổ là đúng so với những dữ kiện được biết cho đến 
nay. 


Trở lại sự khởi đầu của vũ trụ, 


Hãy giả thử răng trong một tình trạng cực cao của năng 
lượng những định luật vật lý vẫn không thay đổi ở giây 
phút “hấu như ở thời gian 0” của sáng thế ký, tiếp theo 
là giai đoạn 1/ 1000 tỷ giây. 

Trong gia1 đoan cực ngắn giữa hai thời điểm này, năng 
lượng và nhiệt độ của vũ trụ sơ khal cực kỳ cao, mọi định 
luật vật lý mà chúng ta được biết không thể áp dựng. 

Nói khác đi, mọi hiểu biết của con người với trực giác 
hay kiến thức đều không thể áp dựng để phân tích hay tìm 
hiểu giai đoạn cực kỳ ngắn ngửi sau tiếng nổ bùng Big 
Bang. 

Tuy nhiên, từ giai đoạn 1/ ngàn tỷ giây cho đến 
giai đoạn kế tiếp là 1/1000000 0000000000 0000000000 
0000000000 của 1 giây, vũ trụ nguội ởổi và sự bành 
trướng chậm lại, 

Như khi đốt một quả pháo, ngay khi tiếng nổ nhiệt độ 
cực cao nhưng sau đó nguội lại ngay 

Cuối giai đoạn này cũng là lúc cường lực (strong Force) 
bắt đầu tách riêng ra và hoạt động khác với những lực còn 
lại. (nên nhớ strong force là lực tạo thành sự bền chặt của 
nguyên tử Không có những viên gạch nguyên tử sẽ Không 
có thế giới vật chát như vũ trụ hiện hành) 

Vũ trụ vật chất bắt đầu thành lập nhưng còn nhỏ chỉ 
như một nguyên tử đầu tiên. (quả trứng tí hon mầm vũ trụ) 

Sự bành trướng của vũ trụ sau đó tiếp tục thêm tới thời 
điểm 1/1000000000000 giây. 
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Trong thực tế, chỉ từ giai đọan này chúng ta mới có 
những dữ kiện cụ thể hơn về sự thành lập vũ trụ vật chất.. 

Tóm lại kể từ đầy, những gì xẩy ra là điều có thể khảo 
sát được. Trước giai đoạn này thì chỉ là dự đoán vì thế câu 
hỏi ghê gớm nhất vẫn chưa được trả lời là vũ trụ của chứng 
ta vào đúng thời điểm (0 thời gian) là như thế nào. 

Ngay cả với những tiền bộ mau chóng của ngành vật lý, 
khoa học vẫn hoàn toàn mù tịt về giai đoạn này, 

Cũng có một vài lời giải thích được đưa ra. Tất nhiên 
không được nâng đỡ bằng bất cứ bằng chứng nào. 

Điều chắc chắn mà chứng ta biết là vũ trụ sơ khai nhỏ 
hơn rất nhiều so với bây giờ, tức là nó đã bành trướng và 
đang bành trướng 

Toàn thể vũ trụ vật chất, kể cả những khu vực quá xa 
(tạm gọi là rìa vũ trụ) mà chúng ta không thể nào đạt tới 
được vì ngay cả ánh sáng cũng phải mất hàng tỷ năm, Ước 
tính là đó lớn của tòan võ trụ có thể lớn hơn 500 lần cái vũ 
trụ mà chứng ta nhìn thấy bằng bất cứ phương tiện nào. 

(nở một giấu ngoặc là tin tức về cái vũ trụ mà ta đang 
nhìn thấy là do một thiên sứ của chân không mang tới, Đó 
là ánh sáng. Ta nhìn thây một vật là nhờ ánh sáng bay tới 
mất chúng ta với tóc độ 300.000 cây số một giây. 

Ngay với tóc độ khủng này, có những thiên thể mà ánh 
sáng của nó cũng phải mắt hàng ngàn triệu năm, hay rất 
nhiều hơn thế nữa mới tới được ống kính thiên văn để 
chúng ta quan sát, Vì thế khi mà chúng ta nhìn thấy nó thì 
có thể nó đã tan vào hư không. Chúng ta chỉ nhìn thầy nhƯ 
trong một cuôn phim được chiếu ngược lại) 

Việc mô tả cái vũ trụ lớn lao kỳ dị này thật khó khăn 
Giống như một virus Corona tìm cách mô tả về cơ thể mà 
chứng đang sống bên trong. 


Vũ trụ 
toàn thể 


vú trụ mà chứng ta nhìn thấy so 
gánh với toàn thể vũ trụ ngoài tẩm nhìn 
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Chúng ta chỉ tạm nhìn được một phần cực nhỏ của giải 
Ngân hà. Mà ngay giải ngân hà của loài người với hàng tỷ 
thiên thể, tình vân cũng chỉ là một chấm cực nhỏ trong 
một chùm hàng tỷ những giải ngân hà địa phương... 

Để có một ý niệm so sánh hãy tưởng tượng võ trụ mà 
chứng ta nhìn thấy được chỉ như một chấm nhỏ trên một 
vòng tròn lớn của vũ trụ toàn thể (kể cả những phần 
không thấy được) 


727 NG 


\ 


Võ trụ trong vô tần những vũ trụ lớn hơn 


Khi nói vũ trụ toàn thể phải hiểu là cái vũ trụ từ lúc có 
tiếng nổ bùng Bigbang và đang tiếp tục bành trướng. 

Cũng có câu hỏi là có hay không một vũ trụ lớn hơn bao 
trùm bên ngoài vũ trụ nhìn thấy và chưa nhìn thấy của 
chúng ta. 

Bên ngoài cái vòng tròn tượng trưng cho “cái gọi là” võ 
trụ toàn thể này là cái gì. 

Phải chăng là những võ trụ trong vô tận những võ trụ. 
Một infñini những vũ trụ, một siêu vũ trụ ảnh hiện trong 
một logic toán học. 

Vì thế người ta cho rằng vũ trụ có thể có nhiều hình thể 
khác, có thể đóng kín như một trái cầu, mở ra hình yên 
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ngựa hay phẳng, hình ống, hình ống kín, hình bánh dough- 
nut... 


hình học Ryan 
không gian cong hai 
đường song song gặp 


negative - PS VÀ posiivc 


Trở lại thực tế thì vũ trụ nhìn thấy được (observable 
universe) rất nhổ so với toàn thể vũ trụ không nhìn thấy 
(vì quá xa). 

Tất cả vật chất và năng lượng của vũ trụ này khởi thủy 
được dồn nén trong một điểm rất nhỏ (rất nhổ nhưng phải 
hiểu không phải là zero) 

Rất nhỏ ở đây phải hiểu theo cái nghĩa toán học tức là 
con số epsilon, rnột con số nhỏ hơn bất cứ con số nào 
cố thể nghĩ được “nhưng không triệt tiêu” ›). 
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Thực sự không ai biết chắc lúc đó không gian và thời 
gian như thế nào nhưng đoán rằng vật chất và năng 
lượng liên tục hiện ra và biến mất ( giao hòa giữa vật 
chất và kháng vật chất) 

Có và không, không gian, thời gian quyện lấy nhau. 
Trong cái trạng thái này cái danh từ Không Thời Gian 
liên tục của EIinstein (Spae time continutum) trở thành 
đặc biệt quan trọng. (trạng thái hỗn mang của Thái cực) 

Tuy vậy người ta cũng thường dùng nó sai lạc khi nói 
về hiện tượng Big Bang. 

Sẽ là sai lầm khi nghĩ rằng theo Einstein thì thời 
gian sẽ chậm lại, co lại khi mà trọng lực gia tăng. 

YÝ niềm co lại, mau hơn, chậm hơn thật ra tùy 
thuốc vào cảnh giới không gian mà quan sát viền 
đang sống. 

Thời gian chậm lại khi tốc độ gia tăng đã được chứng 
mình là đứng, tức là khi vật chất bị dồn nén trong một 
thể tích nhỏ cực nhỏ thì nó sẽ làm không gian chung 
quanh cong lại như đã thấy trong sự thành lập Hố đen 
(black hole). 

niệm thời gian co giãn chỉ là tương đối tùy theo 
khung quy chiếu của quan sát viên đối với đối tượng 
được quan sát. 

Đối với một người đứng ở bên ngoài khu vực có trọng 
lực cao nhìn vào thì quả thật đồng hồ của người trong khu 
vực trọng lực cao có chậm lại nhưng đối với một người ở 
trong khu vực trọng lực cao thì đồng hồ của anh ta vẫn 
chạy bình thường. 


Bên ngoài khu vực black hole có một vùng không gian 


ØỌ1 là "chân trời hiện tượng ” Hvent hor1zon. (Khu vực này 
trải rộng ít nhất 7 tỷ miles như thấy trong black hole 
M87) 
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Trong khu vực này, sức ép của trọng lực vô cùng lớn nên 
nếu từ bên ngoài nhìn vào một người ở trong khu vực 
này thì thời gian như ngừng lại bất biến, mọi chuyện như 
chết sững lại. 

Thế nhưng, đối với một người đang ở trong chân trời 
hiện tượng của black hole ( 5ï vọng còn sống sót và không 
bị hút và điểm nhất nguyên và bị trọng lực xé vác) thì 
đồng hồ trên tay người này vẫn chạy đều không có vấn đề. 

Hơn nữa người ta thường nói rằng tiếng nổ bùng Big 
Bang đã tạo nên không gian thời gian 

Để nhận định điều này có lẽ cũng nên nhìn lại lý thuyết 
về Black Hole mà người ta cho rằng vũ trụ khởi từ sự nổ 
bùng của một Black hole. 

Quả thật từ sau tiếng nổ bùng không gian và thời 
gian mới tách riêng ra và giãn nở nhưng cũng không 
nên quên rằng thuyết tương đối của Einstein không hề 
được áp dụng cho thời điểm 1/1000000 0000000000 
0000000000 0000000000 của 1 giây. Nói khác đi là phát 
biểu về thời gian trước giai đoạn này là điều không thể nói 
chắc được. 


10” seconds 
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Cũng có một số giải thích nhưng cũng nên hiếu đây chỉ 
là những giả thuyết của trí tuệ. 

Giả thuyết thứ nhát là “vũ trụ vốn hẳng có” trong 
một tình trạng cự ky siêu cô đọng. 

Hãy tưởng tượng sự dồn nén năng lượng cũng như khi 
một người đang dương một dây cung. 


Toản thể 
năng lương của 
cầy cung đổn 
nén cá vào dây 


Năng lượng dồn nén, căng ứ ở đuôi của mi tên. Sau đó 
“khi buông tay mũi tên bay tới là giai đoan bảnh trướng của 
năng lượng. Tương tự như giai đoạn bảnh trưởng của 
vũ trụ sau tiếng nổ bùng big bang.. 

(Khi mót nguyên tử bị phân giải (decay) hiện tượng 
này cũng cho năng lượng bảành trướng tương tự.) 

Quan điểm này vẽ lên một vũ trụ tĩnh tức là vũ trụ 
đã sấn có năng lượng và sẽ tổn tại mái mãi, 

Giả thuyết thư hai là một vũ trụ linh hoạt hơn nhưng 
cũng ly kỳ hơn vì cho rằng đã cá hay sẽ có một vũ trụ thứ 
hai trong một cảnh giới, một chiều không gian khác 
(một tầng trời khác nói theo đạo Phật chí! phương trởi 
xmưởy phương Phá0 

Rất tiếc, đây là những chiều không gian mà chúng ta 
không thể tương tác được, ( cố thể sau khi đã chứng quả vả 
thảnh phát) 

Trong giả thuyết thứ hai này thì vũ trụ cửa chúng ta 
luôn luôn hiện hữu nhưng nó trôi nổi bên trong một không 
gian lớn hơn, thuộc một cảnh giới khác cho đến lúc đâm 
vào cái vũ trụ kia. 

Sự va chạm nảy sinh ra năng lượng làm vũ trụ cửa 
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shứng ta nóng lên và bành trướng (kiểu như cầm hai vật 
ném vào nhau và vỡ tung toé). 

J hoa học hiện chưa kiếm được cách nào để thử nghiệm 
giả thuyết này nên chỉ là chuyện nghe qua rổi bỏ, 

Giả thuyết thứ ba gọi là một sự bành trướng mãi mãi 
siống như một khối đầu trong nước bị đun nóng sẽ tách ra 
chành những khối không gian khác nhău, hoặc giao thoa 
sao thành những vũ trụ khác. 

Võ trụ cả chúng ta chỉ là sự nấy chổi bứt ra từ một vũ 
rụ lớn hơn. Những va chạm giữa hai khối võ trụ liên tục 
sẽ có sự tạo thành những võ trụ mới từ một vũ trụ mẹ. 

Ý kiến này cũng chưa dược chúng mình vì chúng ta 
không thể biết những gì xẩy ta trong một phần ngàn tỷ 
giầy ban đầu. (cững là chuyện nghe qua rổi bỏ, coi như 
nghe một câu thần chú muốn tin thế nào cũng được) 

Càng không thể biết những gì xấẩy ra trước phút 0 
sủa sáng thế kỷ. 

Chuyện này cũng như tuệ giác của những nhà tôn giáo 
chực khó có thể ủng hộ hay phê phán dù đó là những tư 
sưởng vô cùng kỳ dị như câu thần chú: 

Om..Om...om...om...om ...om...om ..um ...um 
.um...của Phật gíáo Mật Tông 

Thần chú này được loài người tùy nghì thể hiện hay 
diễn đạt dưới nhiều hình thức, nhiều ngôn ngữ, Sankrit, 
Ấn độ, Tây Tạng, Trung Hoa, Việt Nam. Không ai biết 
nữa... 

Có thể là Om Mani Padme Hum là phát âm theo âm 
siếng Phạn (Sankrit) hoặc Án ba nỉ bát ni hồng ...hoặc Án 
ma ni bát di hổng ..hoặc phát âm âm theo hán tự là Úm 
bani bát ni hổng được dân gian hoá thành Úm bà là...rất 
chô thiển tức cười để thể hiện thân thông trong câu “ úm bà 
là ra cái gì ra cái này”. 

Để đễ hiểu và thuyết phục hơn người ta còn gắn cho câu 
chân chú này nhiều ý nghĩa biến thiên theo thời gian và 
không gian thí dụ có lời giải nói rằng Om Mani Padme 
Hum có nghĩa là “ngợi ca ngọc quý trong hoa sen”. 

Có người còn rộng giải thích “ngọc quý” ý chỉ Bồ Đề 
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Tâm và rộng hơn nữa Bồ Đề Tâm là hướng về giác ngộ, an 
trú trong giác ngộ còn hoa sen là chỉ tâm thức con người!. 

Giải thích kiểu này thật chẳng có ý nghĩa gì đối 
với những thiển giả dù mới tu tập hay những cao 
tăng vì châm ngôn hay thần chú là điểu không thể 
diễn tả bằng những hiện vật, dù là những hiện vật 
tượng trưng sự qúy giá hay tỉnh khiết. Quý giá hay 
tỉnh khiết là một ý niệm chủ quan của con người. 

Tuy nhiên với những cố gắng và gượng ép lắm mỗi 
người đều có thể tự tìm cho mình một cách tiếp cận hay 
giải thích khác nhau, giống như một căn nhà có nhiều cửa, 
vào cửa nào chỉ là phương tiện, miễn sao lọt được vào bên 
trong. 

Thí dụ sự phân tích chiết tự thì : 

Om là sự rưng động những âm thanh của võ trụ, tượng 
trưng năng lượng thiêng liêng của vũ trụ. (tàng ẩn trong 
không trung, trong chân như) 

Lời giải thích này làm liên tưởng tới một câu trong 
Truyện Kiều của Nguyễn Du : 

“Thiểu quang chín chục đã ngoài sáu mươ 1” 

Thiểu là âm thanh đẹp đế, (quốc thiểu) quang là ánh 
sáng. 

Người xưa cho rằng trong ba tháng đầu năm của mùa 
xuân (90) ngày là lúc mà những âm thanh tươi đẹp, êm dịu 
và ánh sáng tỉnh khiết từ không trung toả xuống trái đất 
như mang lại một thứ sinh lực, năng lượng mới cho con 
người. Vậy Ôm chính là thứ âm thanh đẹp đẽ của vũ trụ. 

Ma: là sự tình sạch 

Ni : sự kiên nhẫn thanh lọc ham muốn 

Pad: kiên trì thanh lọc sự ngu dốt và định kiến hay 
phân biệt 

Me: thiển định để thanh lọc 

Hum: Trí tuệ Hoà hợp toàn thể, 

Những giải thích câu thần chú bí hiểm này mang tính 
diễn ý thay lời. 

Cổ nhân quan sát thiên nhiên trong tiết lập xuân, vạn 
vật như mới tái sinh với năng lượng mới mang tới từ âm 
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thanh và ánh sáng của vũ trụ. 


Thần chú không phải để hiểu . 


mm Mami Padme Hum 


Thần chú chính yếu là dùng âm thanh để mở khoá vào 
một bí mật vì âm thanh với những tần số khác nhau không 
những mang năng lượng mà còn là một mật mã riêng 
như một bí số để mở khoá, để giải mã một sự thật che 
giấu nào đó. 

Âm thanh với tần số cực ngắn hay cực cao con người 
không nghe được. Tương tự, câu thần chú phải được đọc 
đúng một tần số nào mới mở được cửa vào “phía bên kia”. 

Thực tế nhất. là như hiện nay trong điện thoại di động 
người ta có thể ra lệnh qua một công cụ gọi là “Siri”. 

Phải đọc đúng cái âm Sïrl này thì điện thoại mới thì 
hành những lệnh. Nếu đọc theo tiếng Anh là “sai rai” thì 
không đúng tần số âm thanh để mở cửa và thi hành lệnh 
của người sử dụng. 

Nhân loại từng nghĩ nhiều về điều này trong những 
truyện 1001 đêm, người ta thường phải đọc thần chú để 
mở cửa kho tàng. 

Chính đức Dalai Lama cũng cho biết như vậy 

Vài ngàn năm trước, vào thời đại của đức Phật thì giải 
thích này nghe khó tin nhưng hiện nay thì việc âm thanh 
mang năng lượng là chuyện quá hiển nhiên. 

Khoa học cho rằng năng lượng của âm thanh có thể toả 
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ra trong không gian dưới dạng sóng điện từ (như làn sóng 
radio), trong một số điều kiện có thể thực sự tác động lên 
cơ thể. 

Trong chuyện chưởng Kim Dung nhân vật Hoàng Dược 
sư dừng sáo âm thanh như một tuyệt chiêu hoặc nhân vật 
Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn có võ công Sư Tử Hống tức là 
dùng âm thanh có cường độ cao làm điếc tai đối thủ và tạo 
một hiệu ứng nổ làm tan nát đồ vật chung quanh. 

Có thể khi dựng lên nhân vật Tạ Tốn Kim Dung đã đọc 
kinh Đại Niết Bàn trong có nói đến một danh xưng Bồ Tát 
Sư Tử Hống. 

Có vẻ như xưng danh này là một ẩn dụ vì xưng danh Bồ 
Tát vốn để chỉ một vị đã chứng quả thành phật nhưng lưu 
lại thế gian để độ chúng sinh, 

“vì chúng sanh mà gầm rống pháp âm như sư tử 
với Tri giác, trí tuệ là nanh vuốt, “tứ như ý túc” là 
chân, Ba la mật (đáo bị ngạn) là đuôi” 

Trong phần vấn đáp giữa Phật và Bồ Tát Sư tứ Hống sẽ 
dân cho thấy đức Phật như muốn giảng giải về cái lẽ khởi 
đầu của vạn pháp trong tiếng nổ bùng Big bang 

Cái khởi đầu trong tiếng nổ bùng Big Bang từ điểm 
nhất nguyên. Đó là tiếng gầm của sư tư hống, là sự thức 
tỉnh gọi là Phật tánh để lãnh hội sự thật hay cái ly chân 
thật của sáng thế. 

“ Phát tánh cũng là sắc, cũng là phi sắc, là tưởng, là phi 
tưởng, là một, cũng chẳng phải một, là thƯờng, cũng 
chẳng phải thường, là đoạn, cũng chẳng phải đọan, là có 
cũng là không, cũng chẳng phải có, chẳng phải không, Ìlà 
nhân, cũng chẳng phải nhân, là guả, cũng chẳng phải quả 
là nghĩa Jý, cũng chẳng phải nghĩa lý, là tên gọi cộng 
chẳng phải tên gọi, là vui, công là khố, là ngã, cũng chẳng 
phải ngã, là không, cũng chẳng phải không. 

hát tánh không ở trong, không ở ngoài, không ở trung 
gian, chẳng phải trước không nay có, chẳng phải có rồi trở 
lại không, ” 

Đoạn lĩnh văn rất dài nói trên có lế chính là Phật 
mượn lời diễn ý về cái sát na khởi đầu của mọi chuyện 
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trong cái điểm nhất nguyên . 

Điểm nhất nguyên theo giải thích của vật lý không 
gian hiện đại là một điểm trừu tượng chỉ có trong toán 
học. 

Điểm toán học (theo định nghĩa) không có kích thước 
nên có thể hiểu là vô cùng lớn hoặc vô cùng nhỏ, có chứa 
không, ở nơi mà thời gian tan trong không gian, vô cùng 
có, tàng chứa tất. cả mà lại trống không..là lý do mà cũng 
là kết quả. 

Phật tính không phải là đức hạnh hay xấu xa mà chính 
là nhập vào được cái lẽ vi diệu cố trong không, “không 
thể diễn tả bằng lời” mà chỉ có thể truyền âm nhập mật 
trực khởi, trực đốn ngộ. 

Sự giải thích này thật khó để chúng sanh ám muội bởi 
vô mình (ngu si) chưa có “ba mươi hai tướng tốt, tám mươi 
vẻ đẹp nên tiếng gầm sư tử hống, đó là “pháp âm vi điệu 
của Như Lai”. 

Cho đến nay và có thể mãi mãi sau này những giải 
thích, dự đoán của thần học và khoa học về cái thủa ban 
đầu 0 thời gian chỉ như một mũi tên lại gần hơn với tấm 
bia nhưng không thể vượt qua được vô mình nhị nguyên 
che khuất. 

Trái lại. có thể đã có những vi tiên hiển những vị bồ tát 
đã “đáo bị ngạn”, ngay cả như đức Phật cũng không thể 
dùng lời của thế gian để thị đó chúng sinh nên đành dùng 
uy lực dồn trong một thần chú thay vì dài dòng giải thích. 

Chính đức Phật cũng nói trong kinh Đại niết Bàn..; 

“SNgƯỜi hỏi công phải có hai thỨ trang nghiêm mở? có 
thể hỏi, người đáp cũng đây đủ hai thứ trang nghiêm mới 
đáp được tận tường. ” 

Với quantum physiec, người thường tất nhiên không thể 
hiểu, các khoa học gia cũng không hiểu tại sao, chỉ ghi 
nhân nên trong một lớp về vật lý lượng tử, không có 
chuyện đại nghi đại ngộ mà nếu nghĩ nhiều quá thì ông 
thầy cũng bí nên câu trả lời là “2nh về nhà đi đừng học vật 
lý nửa hoặc tặng anh ta cái phương trình của Dirac để 
nghiền ngắm mà không cần giải thích” 
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Om..Õm...om...om...om ...om,..0m ..um ...um ..um.. 


Vì thế những thần chú như chú Đại Bi Om Man Padme 
Hum hay chú bát nhã Ba la mật đa cũng là những chìa 
khóa. Đây là một chìa khoá âm thanh nên cững phải đọc 
đúng một tần số nào đó thì cánh cửa bí mật mới mở 
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Con mèo của Schrodinger 
Tình trạng đò chổng cửa hàm số sóng. 


% 


ở 
kũ 


Như đã thấy trong thí nghiệm phóng âm điện tử qua 
hai khe hở, người ta chứng minh là những hạt tử có thể ở 
một trơng hai trạng thái, hoặc là một hạt tỉ thát khi bị 
chúng ta quan sát. 

Mặt khác nó sẽ biến thành một hàm số sóng xác xuất 
(nới đơn giản là sẽ biến đi, ở một vị trí vô định nào đó 
trong không gian và có thể đi qua một trong hai khe hở 
hoàn toàn tình cờ. 


` 
>4 


ĐEĐNN | 
Nhứng vạch đen E ÌI= 
trắng tương ứng với 
sóng xác xuất. Vạch đen 
không có hạt tử Vạch 
trắng lớn nhỏ tùy nhiều 
hay ít hạt tử 


: 
lễ Ø (1 (8 Ất 
BEBINXYV*^ 


Những hiểu biết về nguyên tử cũng xác nhận trong một 
nguyên tử, nếu các âm điện tử quay quanh nhân trên 
những quỹ đạo cố định thì nó cũng phải tiêu hao “năng 
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lượng” để cuối cùng sẽ phải rơi xuống những quỹ đạo nhỏ 
hơn, gần hơn với nhân và cuối cùng sẽ đâm sâm vào nhân 
nguyên tử. 


nững lượng phất tấn trong không gien 


electron 


NA-r 


photons 


Điều này không xẩy ra vì những âm điện tử không thực 
sự quay trên một quỹ đạp cố định như những (hình vẽ phổ 
thông) mà nó đi chuyển theo một hàm số sóng xác xuất 
thể hiện như một đám mây quanh nhân nguyên tử (còn gọi 
vân đạo điện tử). 


vân đạo điện tứ chỉ là một hàm số xác xuất 

Đám mây âm điện tử này là thể hiện trong hàm số 
sóng xác xuất, đơn giản là những vi trí mà người ta “có 
nhiều hi vọng” thấy được một âm điện tử chung quanh 
nhân nên thật đó mà ảo đó. 

Chính nhờ thể hiện như một làn sóng vô hình nên 
nó không mất năng lượng và không đâm sầm vào 
nhân của mguyên tử. 

Sự giải thích về việc mất năng lượng của electron còn 
phức tạp hơn với phương tình của Schrodinger. 
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(Phương trình này QUỢC ghi lại ở đây nhưng thƯờng 
nhân chúng ta cũng chẳng cẩn quan tâm mà chỉ cẩn hiểu 
rằng phuơng trình này là sự tương quan giữa tình trạng 
năng lượng của một hàm số sóng và mức độ thay đổi 
năng lượng (tạm hiểu là năng lượng để quay quanh 
nhán,). 

Nó chứng mình là âm điện tử sẽ mát năng lượng 
nếu thực sự quay quanh nhân đưới dạng hạt tử “thát” 
và sẽ đâm sầm vào nhân nguyên tử 

Mặt khác theo quantum mechanic thì nhân của một số 
nguyên tử có thể không bền vững khiến cho nguyên tử này 
só thể đột nhiên phân hủy (decay) và khi phân huỷ nó sẽ 
phóng ra những âm điện tử hoặc những loại hạt tử khác 
nhau. 

Phương trình của Schrodinger cũng tiên đoán về 
việc phân hủy này. Khi bị phân huy, sẽ có những hạt 
sử phóng ra sẽ ở dưới dạng đám mây hạt tử ?. 

Câu hởi này đã được kiểm chứng trong “phòng 
máy” (cloud chamber) là nơi mà những hạt tử di 
nhuyển để lại dấu vết. 

Tình trạng tự phân hủy của Uranlum được ghi nhận 
trong phòng mây (dựng cụ để theo rối dấu vết của các hạt 
?) như hình ảnh cụ thể dưới đây 

Điều thực sự quan sát được thì những âm điện tử được 
phóng ra không phải là một đám mây mù mờ mà là những 
tuyến đường thẳng 

Vậy thì không đúng với sự nhận định của quantum 
physic là sự phân phối âm điện tử phải như một hàm số 
sóng thể hiện như một đám mây tại sao lại thể hiện dưới 
dạng hạt !!!, (phương trình của Schrodingger) 


Lời giải thích của quantuưmn phyglic là khi bị quan 
sát thì làm sự hàm số sóng sẽ sụp đổ. Sóng sẽ biến 
hành hạt cụ thể 

Như trong hình ảnh nói trên, âm điện tử phóng ra như 
một đường thẳng vì lúc đó các âm điện tử ở trong tình 
„rạng bị quan sát. Khi bi quan sát, âm điện tử không còn 
là sóng xác xuất nữa mà “hiện hình” thành một hạt tử 
;hật, nhờ đó mà ta chụp được hình, 

Tóm tắt giải thích của quantum 


“Các hạt tử sẽ ở dưới dạng 
sóng vô hình nhưng một khi 


bị quan sát thì nó hiện hình 
thành hạt tử thật.” 


Lời giải thích này thật khó tin, li kỳ như chuyện hồ ly 
inh hiện thành người mỗi đêm rồi lại biến mất. 

Đây là một chuyện mà Einstein rất khó chịu khi nói 
năng “tôi không muốn nghĩ rằng nếu tôi không nhìn thì 
mặt trăng sẽ biên mát”. 

Trong khoảng thời gian 1920, (ngay sau đệ nhất thế 
>hiến) những trí tuệ lớn nhất của thế giới đã lao vào nhiều 
>uộc tranh luận gay go nhưng không thực sự đưa đến một 
xết luận rố rệt nào. Tuy nhiền lý giải Copenhagen 
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Coopenhagen về tính bất định hoặc tính bổ sung đối 
với những hạt tử hạ nguyên tử vẫn đứng vững. 

Dạng sóng của các hạt tử được gọi là “trạng thái hạt 
tứ” (quantum state). Đây là một tình trạng có thật nhưng 
không thể kiểm chứng cụ thể được. Trong trang thái này 
mọi chuyện đều có thể sậy ra. 

Kết luận là hàm số sóng của những hạt tử sẽ tức thời 
xuy sụp (biến mất) khi bị quan sát làm rất nhiều người 
khó chịu, thắc mắc. 

Câu trả lời của nhớm quantum là một sự trấn áp đầy uy 
quyền: “shut up” mm đi đừng hỏi nữa. 

Một trong những nỗ lực để biện minh cho tình trạng 
quantum state là những thể hiện trong thực tế. 

Quantum mechanic không chỉ áp dụng đúng với 
những hạt tử cực nhỏ hạ nguyên tử mà còn có thể “hình 
dung được” với những thực thể trong đời thường. 

Đó là thí nghiệm luận lý nổi tiếng của Schrodinger còn 
được biết đến dưới tên gọi là “eon mèo của Schrodinger” 

Thí nghiệm nói trên đơn giản được thiết lập như sau: 

Bỏ một con mèo trong một hộp kín, bên ngoài không 
thấy được. 


Trong hộp có chứa nguyên liệu phóng xa. Các nguyên 
liệu này có khả năng phóng xạ do sự phân hủy những nhân 
nguyên tử không bền để phóng ra những âm điện tử 

Lưu ý: việc phân huỷ của những nguyên tử phóng xạ 
này tuyệt đối tình cờ, bất định, không thể kiểm soát.. 

Trong hộp cũng có một máy dò phóng xạ Gelger chỉ 
được mở lên một lần duy nhất.. 

Nếu lúc máy dò geiser được mở lên mà cũng đúng vào 
lúc này cố sự phân huỷ của nguyên tử phóng xạ thì 
máy sẽ khởi động một dụng cụ phóng hơi độc giết 
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chất con mèo. 

Ngược lại khi máy dò bát lên mà không có sự phân hủy 
thì con mèo vẫn sống. 

Sau khi bật máy dò lên, nhung chưa mở hộp để quan 
sát, câu hỏi đầu tiên là eøn mềo sống hay đã chết. Nếu 
lúc bật máy dò cũng là lúc phân huỷ phóng xa thì mòo 
chết, ngược lại nó vẫn sống. 

Một xếp đặt khác bình dân và dễ hiểu hơn là con mèo 
được đặt trước một súng laser, Giữa con mèo và khẩu súng 
có một tấm màn che quay mau và có một lỗ thủng duy 
nhất. 

Nếu lúc khai hỏa khẩu sứng laser mà cũng đúng vào lúc 
này lỗ thủng trên màn chấn ngang hàng với tia laser thì 
con mèo chết, ngược lại con mèo vẫn sống. 

Sau khi bấm nút bấn tia laser câu hỏi là con mèo còn 
sống hay đã chết. 

Trước khi mở hệp để kiểm chứng không ai có thể nói 
chấc mèo của schrodinger sống hay chết, nãm än năm thua 

Giải thích của mọi người và theo vật lý cổ điển thì câu 
trả lời sẽ phải là: con mèo có thể sống "hay 1â” có thể chết 
Đây là hai trạng thái riêng rẽ, với hai sóng xác xuất độc 
lập.(xác xuất sống và xác xuất chết) 


EIMI ©)IZ1R 
Hai sóng độc lập 


Giải thích của quantum mechanic trái lại: 

Nếu không bị quan sát (chưa mở hệp) thì con mòo 
ở trong tình trạng quantum (quantum state) có nghĩa 
là trong tình trạng đè chổng (Wave superposition) 
của hai làn sóng xác xuất “sống và chết”. 

Danh tử “đè chổng” quan trọng và cần được nhấn mạnh 
để phân biệt với quan niệm cổ điển, 
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tình trạng đà chẩagToỦa hai làn sóng xức xuất 
#tđứng và chết”, 


Con mèo đang ẩn vào thế giới của Lưu Nguyễn nhập 
Thiền Thai, không thể biết Lưu Nguyễn đang ở đầu, làm 
gì, sống hay chết.. 

Bây giờ thả lỏng trí tưởng tượng thém một chút trong 
cuộc thí nghiệm này. 

Khi mở hộp, 5chrodinger nghe tiếng kéu reo meo và 
biết con mèo còn sống. Lúc đó hàma số sóng sụp để thành 
một điểm thực tại là con mèo còn sống đang kêu meo 
raao. (hảm sổ sóng sụp với Soahrodinger mả thải) 

Schodinger gọi điện thoại cho Bohr và Heisenberg đang 
đi nghỉ mát để báo tin. 

Kể từ đáy hàm số sóng hay tình trạng sống chết 
của con mào mới được lan truyển tứi hai người. 

Sau khi nghe tin, Heisenberg lại gọi cho Einstein để 
báo tin. Hàm số sóng về tình trạng còn gếng của con mòo 
lại được truyển tới Einstein lúc này đang ở Hoa Kỳ. 

Cách giải thích này nghe cũng hợp lý nhưng trên phương 
điện luận lý nhưng người ta không chịu dừng những vấn 
nạn ở đây. 

Câu hỏi đầu tiên là sẽ phải quan niệm thế nào về ông 
quan sát viên 5chrodinger vì chính người quan sát 
cũng được làm bởi những hạt tử do đó cững thuộc về thế 
giới hạt tử và cũng bị chỉ phối bởi tính bất ổn định do 
chính trường phái quantưưa vạch ra. 

Nói khác đi chính sự hiện hữu của 5chrodinger (đi 
với mọi người như Bohr bay Binztein cũng là một làn 
óng Xác xuất vì bai êng này không được quan sát thí 
nghiệm). Schrodinger khi đang quan sát cơn mòo cững 
phải Ấn hiện như một làn sóng xác xuất đồng thời 
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với hai làn sóng sống chết của con mòo. 

Trong quan điểm của Bohr hay Heisenberg thì 
Schrodinger cũng có nhưng sóng xác xuất thí dụ không 
biết ông ta đã mở hộp hay chưa, đã biết con mèo còn sống 
hay đã chết? (hay chính ông ta cũng chết rồi,Diễu này 
trong quan điểm cụa vật lý lượng tử cũng là một kha hửu 
sù cơ may rất nhỏ thí dụ ông ta bỗng nhiên bị đột quy)) 

Những làn sóng xác xuất này hoà nhập vào nhau. Xác 
xuất về sự hiện hữu của Schrodinger cũng chồng chéo 
(superposition) với sóng sống chết của con mèo. 

Quantum physic từ chối trả lời câu hổi về sự khả hữu 
sóng xác xuất. Schrodinger và chỉ “khẳng định” một cách 
áp đảo, không giải thích là quan sát viên không thuộc 
hoặc không là một Quantum B6tate. Quan sát viên bị 
chi phối theo những định luật của vật lý cổ điển. 

Tại sao vậy.? 

Cách trả lời này không trả lời được vấn nạn của E1stein 
(nhắm mắt lại thì mặt trăng biến ởi vào hư không) . 


Vấn để đo đạc hay quan sát. 


Một câu hỏi khác là danh từ “quan sát viên” của vật lý 
lượng tử. 

Sẽ phải định nghĩa thế nào là nhìn thấy hay quan 
sát được.!! (nếu theo quan điểm Phật giáo thì những thực 
tại quan sát được bằng ngũ uẩn là không có thật, không có 
tự ngã) 

Hơn nữa, cũng phải xác định quan sát vào lúc nào, 
trong thời gian bao nhiều lầu, sự quan sát này có 
liên quan gì tới vai trò tri thức của con người hay 
không vì nếu đẩy tới tận cùng thì rất khó để định 
nghĩa việc quan sát (nìn thấy phụ thuộc vào giác 
quan cố thể khiếm khuyết, chủ quan, khác biệt) . 

Một hiện tượng có thể được nhìn thấy bằng mắt hoặc 
được thu và video. Hình video có là quan sát không. 

Thí dụ quay con mèo trong hộp bằng video tự động và 
set up để hộp mở tự động. Lại còn phải định nghĩa thế nào 
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là một sự đo đạc, dựng cụ đo đạc. 

Thí dụ để máy security camera thu tự động trước cửa 
nhà. Một người tình cờ đi qua thấy một món đổ. Anh ta nổi 
lòng tham lưỡng lự có thể lấy có thể không. Sau cùng anh 
sa lấy đổ. Camera ghi nhận hàm số xác xuất “lấy hay 
không lấy” có sụp đổ ngay không, hay chỉ sụp đổ khi quan 
sát viên col lại video. 

Câu trả lời của quantum physie vẫn là không trả lời gì 
sa tức là “cứ tin đi ..đừng hỏi nữa” 

Vấn đề làm người ta thắc mắc nhất là phải tìm một 
linh nghĩa thế nào là thực tại. 

Có phải thực tại là những gì chúng ta ghi nhận qua 
ngũ quan hay nó là một cái gì vượt khói sự quan sát. Tôi 
chấy cái bàn có phải là tôi thấy không ? hiện tại người ta 
shụp hình những thiên thể bằng thứ ánh sáng mắt thường 
không nhìn thấy được. Con dơi nhìn bằng sóng radar! 

Vậy thì hàm số sóng xác xuất của quantum physic là 
sái gì ? Hàm số sóng này có là thực tại hay không hay nó 
shÏ là một phần của thực tại. 

Cuối cùng có người đành cho rằng khi nói về hàm 
số sớng là xác nhận sự u tối của chúng ta về thực tại. 
Chúng ta chỉ tạm thừa nhận qua luận lý hoặc minh 
hoa nhưng chưa bao giờ thực sự nấm bất cụ thể được 
hàm số sóng này, nó trốn vào sự trừu tượng của toán 
học hoặc an tòan khu của Tâm linh siêu hình. 

Như đã thấy trong cách giải thích về thực tại của Bohr 
và Heisenber trong Copenhagen Interpretation thì bắt buộc 
khi nhận thức về thực tại người ta phải chấp nhận có 
một biên giới rõ ràng giữa quan sát viên và đối tượng 
bị quan sát mặc dù chính quan sát viên cũng tạo nên 
bởi những hạt tử. (quan sát viên cũng là tập hợp của 
những hạt tử do đó cũng chịu sự chỉ phối của sống xác xuất 
như vật D7 quan sát) 

Trong thí dụ con mèo của Schrodiner, biên giới đầu 
uiên phân định là chiếc hộp giữa Schrodinger và con mèo 
bì quan sát. 

Khi mở hộp để kiểm soát thì biên giới này không còn 
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nữa vì làn sống xác xuất đã hoà nhập vào Schrodinger. 

Sau đó, sự phân định lại di chuyển sang giữa Schodinger 
và Bohr khi gọi điện thoại báo tìn..Nói khác di bây giờ 
chính Schrodinger cũng trở thành một đối tượng để Bohr 
quan sát). 

Trước khi được báo tin Bohr ở trong tình trạng cũng 
giống như Schodinger trước khi mở hộp. Bohr không biết, 
là Schrodinger đã phát hiện chưa tình trạng của con mèo. 
Hàm số sóng của Schrodinger và hầm số sóng của con mèo 
bây giờ đè chồng (super impsose ) lên nhau. 

Tin tức hay làn sóng xác xuất tiếp tục lan truyền nhưng 
luôn luôn cố một đường phân chia giữa người quan 
gấát và đối tượng. 

Khi Bohr báo tìn cho Einstemm thì đường phân chia giữa 
người quan sát và đối tượng quan sát lại chuyển sang giữa 
hai người này và thêm nhiều sự chồng chéo sóng. 

Khi chúng ta quan sát cái bàn, cái ghế thì đây là những 
thực thể tạo nên bởi những hạt tử. Chúng ta cũng là hạt tử 
nhưng giữa con người và bàn ghế bị quan sát, theo quan- 
tum physic, có sự phân biệt. 

Người quan sát vẫn tuân theo quy luật của vật lý 
cổ điển, không tuân thủ những quy định của quantum 
mechanlc trong lúc đối tượng quan sát lại có thể vừa 
là hạt vừa là sóng như mô tả của quantum phystc. 


Vậy thì tại sao lại có khác biệt giữa quan sát viên và 
vật bị quan sát. Sự khác biệt đó ở đâu? 


Cũng là những hạt tử nhưng tại sao người quan sát lại 
không được kể cững là một quantum state. 

Đự khác biệt đó, tuy không được phe quantum 
physic xác nhận nhưng theo những phân tích thì đó 
chính là sự can dự của “tri thức” (congiousnous8). 

Câu hỏi cũng mở ra là phải chăng chỉ con NGƯỜI ImMỚ? CỐ 
trì thức hay như quan điểm của Phát giáo là còn có muồn 
vạn “hữu tình” với những 1mmúc trì thúc cao thần. Con mèo 
trong chiớc hộp đóng kín cũng có thể có trị thức về chính 
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nó, 

Một số nhà vật lý cho rằng cách giải thích của vật 
lý lượng tử “2ách riêng người quan sát và vật quan 
sát” cũng có nghĩa là phải chấp nhận có sự hiện điện 
chủ động của trì thức con người. Tr1 thức là sự ghi 
nhận và ghi nhớ những tin tức qua ngả ngũ quan của 
Con TBƯỜI. 

Nói rằng những thực tại vật chất như chó mèo, 
ngay cả bàn ghế là một thực tại mà không có trì thức 
như con người là một nhận xét không thể hiểu được 
(unthikable). 

Ngay cả một cổ vật có thể dò niên đại với phương pháp 
Radiometriccarbone dùng carbon 14, một cách nào đó như 
nói rằng những cổ vật này cũng có trí nhớ 

Nói rằng những thực tại mà chúng ta “thấy” qua nhãn 
giới vốn không có một “hiện hữu thực sự hay được xác 
định”, là một nhận định không hoàn toàn tuyệt đối. 

(Khi nói không có một hiện hứu xác định được 
(determine), nên hiểu là “không có một hiện hữu độc 
lập và khách quan” tương đương với quan điểm vô 
ngã. 

Vô ngã vì Phật giáo cho rằng cái mà chúng ta thấy 
chỉ là những chặng trung gian trong một chuyển đối 
liên tục phát xuất từ “chân như” nên khi thị hiện, 
chúng vốn không có tự ngã. Chỉ là những hiện tượng 
VÔ ngã) nhưng Phát giáo khóng phủ nhận cái Ngã 
này, chỉ nhận định là hản thể của Ngã chỉ là một thị 
hiện (manffoestation) không có tự ngã nên không bền 
vững vĩnh viễn (VÔ thuờng) 

Không có tự ngã nhưng cũng không chối bỏ được là nó 
hiện hữu trong một đối chấp với những thực tại khác. 

Tại sao vậy... 

Khi chúng ta nhìn thấy, quan sát và có một tr thức, 
một nhận thức về đối tượng quan sát là nhờ ánh sáng 
mang tin tức tới mắt chúng ta. 

Đó là những tìn tức mà chúng ta chưa hề biết trước đó, 
Chưa có tìn tức nên chúng ta không hề biết con mèo có 4 


“hi 


chân, con gà có hai chân, mặt trăng tròn.vv. nhưng cái giá 
của tin tức (informatlon) cũng là sự gia tăng rối loạn.!!! 

Đây là một vấn để bí hiểm của quantum rnechanic 
nhưng cõng là một để tài liên quan đến ý nghĩa của 
“sự sống”, của hiện hữu, không chỉ sự sống của những 
sinh vật mà ngay cả sự sống, sự hiện hỮU của vũ trụ 

Theo những định luật về cơ học thống kê (Statistic 
mechanic) thì không thể có tìn tức mà không làm gia tăng 
sự rối loạn của thực tạ1. 

Tình trạng này còn gọi là (Entropy) 

Chính Entropy tạo ra chiều của thời gian, 

Vô thường của Phát Giáo cũng là ý niệm về En- 
tropy, về sự trao đổi năng lượng của những thực tại. 
Ghi nhớ về sự đổi thay rà đạo Phật gọi là vô thường 
(đổi thay, còn mất,) đã cho tri thúc của con người ý 
niệm về chiều của thời gian từ quá khứ sang hiện tại và 
tương laI. 

Vô thường chính là thể hiện sự trao đổi năng lượng giữ 
những hiện tượng duyên khởi. Chính sự tạo thành những 
duyên nghiệp này qua sự trao đổi năng lượng tạo thành 
“sự sống” trong một chiều thời gian từ qúa khứ qua hiện 
Lại và vào tương lai. 

Tính vô thường của thực tại thể hiện trong tình trạng 
mất còn, bất ổn định đã làm thời gian có một chiều bất 
khả hổi tố mà theo đạo Phật là cội nguồn của Khổ đế. 
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EntroDpy 
sự sống và một tình 
trang rối loạn gia tăng. 


Bát cú thứ gì hội nhập với nhau (Do duyên khởi) rồi sẽ 
phải tan rã. Chính chúng ta thanh tu của những duyên 
khởi rồi cũng tan rã. Phật nói thế. Bát cứ thứ gì hữu hình 
hình tất hữu họai, 


Một chiếc ly rơi xuống đất bể tan có nghĩa là năng 
lượng đậm đặc trong những mối nối giữa những nguyên 
tử thuỷ tỉnh của chiếc ly phân tán ra không gian nơi 
có năng lượng nhỏ hơn. 

Nhìn trong thế giới quanh mình, mọi chuyện đều theo 
nhau tàn phai, hư hoại, “núi lở sông mòn”, con người già 
đi, những lâu đài thành quách cũng mòn mỏi, xuy xụp. Mọi 
thực tại đều “Vô Thường” 

Đó là hệ quả của một định luật vật lý quan trọng gọi là 
Đệ nhị nhiệt đông học (second thermodinamic law). 
Theo luật này thì sự chuyển giao, trao đổi năng lượng dưới 
dạng nhiệt lượng (từ nóng sang lạnh) không thể theo chiều 
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ngược lại. Chỗ đậm đặc phải lan sang chỗ loãng. 

Thiên nhiên theo luật này có khuynh hướng khiến mọi 
hệ thống đóng kín, cô lập (có năng lượng cao) sẽ thoái hoá 
sang một tình trạng rối loạn hơn gọi là entropy. 

Một ly cà phê nóng sẽ nguội dân, mặt trời, vũ trụ cũng 
vậy 

Chính sự tàn phai theo chiều gia tăng rối loạn 
làm người ta có ý niệm về “chiều” của thời gian (chiếc 
ly từ lành lặn, (một hệ thống có tổ chức), thành bể nát, 
căn nhà cổ sụp đổ, hoang phế, (một hệ tháng rối loạn 
gia tăng), con người sinh lão bệnh tử. Ghi nhận sự thay 
đổi này trong tri thức cho ta ý niệm về chiều thời gian. 

(nói như vậy có nghĩa là thời gian không có thật, nó chỉ 
là một sản phẩm của trì thức, của ghi nhận trong trí nhớ, 
nói theo Einstemn thì thời gian chỉ là một ám ảnh lỳ lợm) 

Những kiến thức do sự thấy, (nhãn thức) này không 
thể đi ngược lại được chiều thời gian trong thế giới khổng 
đại của đời thường chính là vì khẩ năng ghi nhớ 
(memory). Chiếc ly lành lặn trên bàn là đĩ vãng, ly bể nát 
là hiện tạI. 

Chiếc ly bể không thể tự hàn gắn được như cũ vì năng 
lượng cô đọng và có tổ chức của nó đã phân tán trong 
không gian. 

Chiểu của thời gian được ghi nhận biến thành trì 
thức (conglousnesgs) hoặc nói ngược lại trì thức ghi nhận 
tin tức thể hiện thành một ý thức về chiều thời gian. 

Chính yếu tố tri thức này đã khiến những tin tức 
được ghi nhận trong thế giới khống đại không lật 
ngược lại được chiều thời gian ( cbiố ly không nhấy 
ngược lên mặt bàn và lình như củ). Ghì nhận của trì 
thức về khác biệt giữa môt ly lành trên mặt bàn và ly 
bệ nát tạo ý niệm về “một giây đã trôi qua” cùng với 
chiều thời gian từ quá khứ sang hiện tại 

Vì thế mà chúng ta (con người hay guan sát viên) có thể 
an toàn hay tự tin nói rằng: 

“Những đối tượng bị quan sát chỉ bắt đầu có một 
ý nghĩa khách quan sau khi được quan sát. Từ sau 
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khi bị quan sát nó không thể nhẩy ngược lại vào cái 
thế giới sóng xác xuất trơn chượt, lung linh vô hình, 
phi thời gian của những hạt tử. 

Đối với ông A cái ly đã bể nhưng với bà B chưa 
nhìn thấy thì cái ly vẫn lành. Ở một nơi nào đó trong 
không thời gian bốn chiêu, đối với bà B tình trạng 
của chiếc ly vẫn là một làn sóng xác xuất giữa ly 
lành và ly bể. 

Nhưng tại sao vai trò của tri thức lại có thẩm quyển 
xác nhận sự hiện hữu khách quan của đối tượng quan 
gát, không cho nó nhấy trở lại dạng sóng vô hình của 
những “quanta” khi mà chính nóố (con mèo, cái ly) vẫn 
là những hạt tử. ?..H??2., 

Trở lại với thí nghiệm con mèo trong hộp kín của 
Schrodinger, nếu con mèo đã chết, hay còn sống thì đó là 
những tin tức, dữ kiện được ghi nhận trong bộ nhớ của 
tri thức ông Schodinhger là người quan sát. Ï1n tức này 
được ghi nhận (đăng ký) với Schodinger biến thành một 
thực tại không thể xoá đi hay quay ngược lại (trong trì 
thức của Schrodinger mà thôi). 

Nói rõ hơn khả năng ghi nhớ của tri thức (con 
người) ổđã giam cẩm, đã gắn cho những đối tượng 
trong thế giới khống đại vào cái nhà tù thời gian 
khiến trong đời thường một hiện hữu khách quan 
không thể hoán cải ngược thời gian. Gương vỡ không 
thể lành như trước khi bị quan sát. 

Trong thí nghiệm những âm điện tử đi qua hai khe hở, 
trái lại đã cho thấy là một thực tại hạt tử có thể là hạt hay 
nhẩy từ dạng hạt tử sang thế giới vô hình cuả hàm số sóng 
hay ngược lại. Lý do vì ở mức hạt tử nó không có trí 
nhớ, không cố memoryl!.Không có memory thì không có 
chiêu thời gian. (Thị chư pháp không tướng bất sanh 
bất diệt Tâm kinh) 

(Đây cững là một vấn nạn khó trả lời vì không gì bảo 
đảm là những hạt tử không có trí nhớ. Chứng ta chỉ có thể 
biết được điều này nếu hoang tưởng là con người có thể thu 
nhỏ như một hạt tử) 
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Thật ra trong thế giới khổng đại của đời thường, chúng 
ta khi quan sát đành chịu thua, đành phải hi sinh, phải 
bỏ qua những tin tức đặc thù của từng hạt tử đơn lẻ. 

Chúng ta không thể biết được hành động của từng âm 
điện tử, từng nguyên tử nên đành chấp nhận thái độ khoan 
dung là chỉ ghi nhận tính “tính đổ đồng, tính trung 
bình cộng) trong một quan niệm gọi là “Average” của 
Guch everette . 

Thế giới mà chúng ta ghi nhận mọi chuyện trong đời 
thường tưởng là chính xác thật chỉ là sự thị hiện tạo 
thành bởi vô vàn tin tức, đôi khi thiếu sót, sai lầm tạo 
thành ảo ảnh như đức Phật thí dụ về đương điệm, một 
người chết khát thấy nước trong sa mạc 

Thí dụ khi bơm hơi vào một. lốp xe, có hàng ngàn tỷ, tỷ 
nguyên tử không khí (H,O) xẹt tới xeẹt lui, va vào nhau và 
trao đổi động năng. 

Tất nhiềm không thể biết được năng lượng đã trao đổi 
trong từng va chạm như thế nào và chỉ có thể biết hậu quả 
đồ đồng (everage) thể hiện trong đời thường dưới 
dạng áp xuất hay nhiệt độ. 

Phải chấp nhận đây chỉ là một hiểu biết tương đối, 
gián tiếp vì như đạo Phật thì những hạt tử này lại có thể 
có trí nhớ dưới dạng những chúng tử (a lai da thức) thành 
lập từ vô thủy vô chung. Con người vật chất không có khả 
năng biết mọi hạt tử. 

Câu trả lời của Guph everette tuy không chứng mình 
nhưng tạm giàn hoà mọi khác biệt theo đó: 

1/ Đừng tranh cãi nữa, hàm số sóng xác xuất của các 
hạt tử là “đại diện” cho thực tạI. 

Chú ý vào chữ đại diện này vì nó xác nhận hàm gố 
sóng không phải là thực tại mà chỉ là một cách để mô 
tả thực bai, 

2/ Hàm số sống không thực sự sụp đổ toàn diện và 
vĩnh viễn để thành một điểm thực tại. 

Nó luôn luôn tuân thủ phương trình của Schroginger 
tức là âm điện tử không mất năng lượng và đâm sâm vào 
nhân nguyên tử vì (bình thường nếu không bị quan sát 


382 


thì nó ẩn trong dạng hàm số sóng vô hình nên không 
mất năng lượng ) 

Quy diễn ra có thể nói hàm số sóng hay trạng thái sóng 
của một hạt tử chỉ triệt tiêu để thành hiện thực đối với 
quan sát viên đang trực tiếp quan sát nó mà thôi. 

Đây là một nhận định rất quan trọng. Khi Schrodinger 
mở hộp để quan sát thì hàm số sóng của con mèo sụp đổ 
biến thành thực tại “mèo còn sống” (sụp đổ với 
Schrodinger mà thôi) 

Thế nhưng trước khi mà Schrodinger gọi cho Bohr và 
Heisenber để báo tin thì hàm số sóng giữa sống và chết 
của con mèo vẫn tổn tại, nó chưa được lan truyền tới Bohr 
và Heisenberg. 

Đối với với hai người này (Bohr và Heisenberg ) tình 
trang chèn đè giao thoa (Superposition) của sóng xác xuất 
vẫn tổn tại. 

Đối với Bohr và Heisenber trước khi được thông báo,, 
con mèo có thể sống có thể chết và bây giờ còn chèn đè 
phức tạp hơn với sóng của Schodinger. 

Phóng đại trong thế giới khổng đại thì phải chăng 
tất cả chúng ta luôn luôn tổn tại trong mót tình 
trạng ra vào giữa hai trạng thái “hạt cụ thể và sóng 
xác xuất” vô hình. 

Cái gọi là hiện hữu của chúng ta (chứng sinh) chỉ là một 
hiện hữu có điều kiện tức là khi bi quan sát do đó cững chỉ 
là một hiện hữu có giới bạn nếu được quan sát 

Với đạo Phật thì sự tổn tại của cái ngã là một 
hiện hữu lệ thuộc và đối chấp với cái bên ngoài nó. 
Nếu không có đối chấp với bên ngoài cái Ngã trở 
thành vó nghĩa và tự hủy diệt để trở về với chân 
không 

Tương tự như quan điểm của Satre “hiện hữu là hiện 
hữu trong một xẩ hội ”Letre dans la socIety. 


Quan sát bởi ai? 


Quan sát bởi chính tha nhân hay quan sát bởi vô vàn 
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những hữu tình. 

Khi một con kiến nhìn thấy chúng ta và lấn tránh, phải 
shăng lúc đó sóng xác xuất của con người trở thành hiện 
chực đối với con kiến. Phải chăng một con Virus không 
nhìn thấy đối tượng con người.. 

Luận lý như trên quá tế nhị và phức tạp có lẽ chỉ nên 
sóm tắt quan điểm của quantum physic trong một số điều 
sau đây: 

L/Năng lượng không thị hiện liên tục mà là nhưng đơn 
vị riêng rẽ gọi là quanta 

2/ nguyên tắc “Bất định -Uncertainty” của Heisenberg 
nói rằng thực tại lưỡng diện trơn chượt không thể nắm bắt 
được chính xác và toàn diện, biết vận tốc thì không biết 
được vị trí của một hạt tứ. Nhìn đằng trước thì không thể 
shấy đằng sau. Hai cái thấy này “bộ sung hể tương 
complimentary).Một phía đơn lẻ không thể có. 

Tương tự chúng ta thường xuyên ở trong hai tình trạng 
sóng và hạt nhưng không thể đồng thời nhận biết cả hai 
rạng thái. 

Đây chính là tính lưỡng diện của thực tạ1, tuy đối 
lập nhưng là của cùng một thực tại kiểu như chuyện người 
só thể tàng hình. 

Theo Bohr các âm điện tử lại có thể ở hai trạng thái 
hoặc hạt tử (mang tính vật chất, cụ thể) hoặc chuyển sang 
lạng làn sóng và ông gọi đó là trạng thái đè chồng các làn 
sóng xác xuất (quantum state). Cộng cả hai quan điểm này 
zỌ1 là sự lý giải Copenhagen. 

3/ Tính lưỡng điện này có thể bò vào những thực tại 
rong thế giới khổng đại như thí nghiệm con mèo của 
Schodinger. 

4/ Toán học gia lỗi lạc Dirac là người xoá nhòa sự hồ 
nghỉ tiền định cúa Eistein và tính phi vật chất lưng linh 
só không không có của quantum Physic. Qua sự chứng 
minh toán học Dirac cho thấy thực tại có thể đột nhiên 
nẩy lên từ hư không. Hư không, chân không hoàn 
soàn trống lỗng, không có gì, trái lại là một kho chứa 
năng lượng vô tận như câu của nhà Phật “chân không 
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diệu hữu. 

Chân không cho vũ trụ vay năng lượng. 

Vay năng lượng để thị hiện thành những thực tại 
vật chất trong một sát na nhưng đòi lại ngay để bảo 
toàn kho chứa năng lượng (va chạm giữa vật chất và 
kháng vật chát) . 

Vũ trụ hiện hành thành lập là do sự ăn gian của một 
nguyên tử vật chất, quyt nợ, vay mà không trả lạ]). 

ð/ Vật lý lượng tử bỏ vào phương trình tìm hiểu thực 
tại yếu tố “tri thức” (hạn chế trong phạm trù “con ngưƯời.”) 

Trong nhận xét này thực tại chỉ có khi bị quan sát bởi 
tri thức của một quan sát viên. (Tâm trong đạo Phật) 

Nói khác ởi thực tại chỉ thị hiện tương đối trong điều 
kiện được quan sát. Không có sự quan sát nó trốn vào 
trong tình trạng đè chồng (supperimpose) của các làn 
sóng xác xuất. 

Trong quá trình bị quan sát này có sự tương tác giữa 
người quan sát và đối tượng bị quan gát hoặc dựng dụ 
để quan sát. Quan sát làm dạng sóng xác xuất xuy sỤp 
thành điểm thực tại. (đối với quan sát viên mà thôi) 

Trong tình trạng này, điểm thực tại xuất hiện có thể đo 
đạc được theo những quy định của vật lý cổ điển và mô tả 
bằng “:gôn ngữ đời thường”. 

Khi những thực tại lớn đến một độ nào đó thì nó 
sẽ tuân thủ những quy luật của vật lý cổ điển (con 
mèo, bàn ghế) đố là nguyên tấc “tương Ứng 
(corespondence) của Bohr và Helsenberg) 

Tuy nhiên cần lưu ý là theo quantum physic “chính sự 
quan sát đã làm thay đối cơ chế thực sự của thế giới hạ 
nguyên tử. Con người không bao giờ có thể thực sự xâm 
nhập vào thế giới cực vì này để khảo sát trực tiếp các hạt 
tử trong trạng thái nguyện thuỷ chân thực của nó. 

Thật ra cho đến nay, mặc dù đã có những ứng dụng cụ 
thể của vật lý lượng tử nhưng người ta vẫn chưa thể có một 
phán quyết cuối cùng về lý thuyết này. Như cách nói của 
Einstemn là quantum mechanlc không hoàn toàn mô tả 
được thực tại: 
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“Quangtum mechanic rất ẩn tượng nhưng có một tiếng 
nói tỪ nội tâm nối với tôi rằng lý thuyết này chưa hẳn là 
thục tại, 

Lý thuyết này đưa ra nhiều điều nhưng chưa mang 
chúng ta lại gần hơn với niềm bí mật của ông trời giả 
(the oid one) Tôi tin là trong mỌi trường hợp ông trời 
không gieo sắc...got do no£ piay đice” 

Thật vậy, guantum physic cho chúng ta sự hiểu biết về 
một hiện tượng nhưng tÙ chối xác nhận, hay chỉ định sự 
hiện hữu! thục sự của những thực tại. Vì thế nó mang tính 
của một nhận thức luận hơn là một ngành khoa học thực 
nghiệm Vì theo Enste1in: “ngành vật ý là nhìn vào những 
thực tại cố thật” 

Quantum physíc thiên về một ‡ý thuyết siêu hình 
nặng về “bản thể luận” của thực tại Điều này đẩy 
guantun physic vỀ gần hơn với đạo học Đông Phương. 
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Từ chân không diệu hữu 
tới vật lý lượng tử 


Gọi là đạo Phật nhưng thật ra đạo Phật không phải là 
một tôn giáo. Một tôn giáo, phải có một giáo chủ, một đức 
Chúa mà không ai có quyền cật vấn nguồn gốc, một thượng 
đế siêu việt với quyền uy tối thượng áp đặt trên con người 
với những luật lệ, và hơn tất cả phải có thưởng phạt cho 
những người tin theo, đại để là phải có địa ngục thiên 
đàng. Tất cả những đòi hồi căn bản cho một tôn giáo đều 
không có trong Phật giáo. 

Đức Phật xác nhận chỉ là một chúng sinh đã giác ngộ: 

“'Ta là phật đã thành chúng sinh là phật sẽ thành”. 
(phật không viết hoa vì chỉ sự giác ngộ, không phải một 
nhân vật) 

Giác ngộ tức là đã có sự hiểu biết, đã thấu hiểu, đã 
nhập vào được cái lẽ vi diệu cuối cùng của võ trụ, từ đó 
hiểu được cội nguồn chân thật của mọi hiện hữu, hữu tình 
hay vô tình. 

Qự thấu hiểu này giúp đạt được cứa cánh Niết Bàn 
nhưng Niết Bàn này không phải là một thiên đàng hoa lá 
và đời đời và chẳng cùng, cũng không phải là nơi có ngọc 
lưu ly mã não đồ vật quý giá mà niết bàn chỉ là một trạng 
thái thư giãn, thoả mãn tỉnh thần và hoan lạc có thể đạt 
được ngay trong lúc tại thế. 

Cứu cánh niết bàn được diễn tả chỉ là một trạng thái 
của tâm thức “Không còn nghi ngại, không lo sợ, xa 
rời khỏi những ý tưởng điên loạn, huyễn mộng. (trạng 
thái trống không tĩnh lặng và vô nhiễm) 

Không còn nghì ngại điều gì, lo sợ chuyện gì, loại bỏ 
được những ý tưởng điên đảo, huyễn mộng!! 

Câu trả lời về con đường đạt cứu cánh Niết Bàn có 
trong thiên kinh vạn quyển của đạo Phật vì không như 
Chúa dJesus Christ chỉ thuyết giảng giáo lý của mình trong 
khoảng 3 năm, Đức phật Cổ Đàm (Siddhartha Gautama) 
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thuyết giảng trong suốt 49 năm. 

Trong khoảng thời gian dài này, đại đệ tử Anan được 
kể là có trí thông minh, trí tuệ, cắm cứi ghi chép rồi “kể 
lại” những hội thoại, vấn đáp giữa Đức Phật và những đệ 
tử trong các đạo tràng sau đó góp lại thành kinh sách 
nhưng nhiều hi vọng những ghi chép này khóng phải tuyệt 
đối đúng những lời Phật nói và thường thêm những lời tán 
tụng hoặc những chỉ tiết huyễn hoặc. 

Để tránh những ngộ nhận Phật đã phải dặn A -Nan khi 
chi chép kinh hay những lời giảng phải khởi đầu với câu: 
“gôi nghe như vầy..một hôm È.. 

Phật minh định ngài trú trong thân xác phàm trần 
nhưng có tư cánh che giấu của Như Lai, tức là người đến từ 
nơi vốn không sanh không diệt, “do khách trần mà có xác 
thân” nên vẫn có trục có thanh...nên Chư Phát ba đời vupt 
hẳn mọi tôn trọng của thế gian” 

Dù vậy khi chép kinh, do lòng tôn kính đức Phật, 
Anam vẫn không tránh khổi những lời xưng tụng hoặc 
những mô tả thần thông, biến hóa. 

Những mô tả huyễn hoặc này không hẳn là không có 
thật nếu so sánh với những “thần thông” của thời đại hiện 
tại từ dòng điện đến sóng phát thanh, truyền hình vv. 

Tuy nhiên, những huyễn hoặc hay thí dụ có ghi trong 
kinh sách, có thể hữu dụng 4000 năm trước để thuyết phục 
chúng sinh nhưng với kiến thức của thời đại hiện nay xét 
ra không cần thiết phải nhắc lại vì chỉ làm rối loạn suy 
tưởng về những ý chính của lời Phật. Những tư tưởng 
chính yếu của đức Phật, vốn đầy ẩn dụ, và cung cách luận 
lý lưỡng phủ nhận như một thứ toán học nhị phân Boolean 
algebra (có không 1,0) 

Kinh điển của nhà Phật thì nhiều vô kể, đọc một đời 
không hết, nghĩ một đời chưa thấu, đấy là chưa kể thêm 
vào những luận giải sau này của những bậc cao tăng nhưng 
tựu chưng có thể quy vào hai thang bậc tùy theo trình độ 
của chúng sinh, 

Ở mức thấp là những thí dụ, những giáo huấn mang 
tính thực dụng trong việc tu tập và hành xử trong đời 
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thường. Ở mức cao hơn là những luận lý triết học, đôi khi 
mang tính ẩn dụ khi luận bàn về những vấn đề vượt khỏi 
phạm trù thần học hay tôn giáo. 

Đó là những vấn đề liên quan đến vũ trụ học, bản thể 
của vũ trụ và hiện hữu, tương quan giữa tiểu ngã và đại 
ngã trong quan điểm nhất nguyên mà chân lý tối thượng 
của quan điểm nhất nguyên là “không”. 

Nếu chỉ lệ thuộc tuyệt đối vào văn tự, những người học 
Phật, tu phật sẽ lạc và một biển ngôn từ và những thí dụ 
tỉ đối trong các pho kinh và càng lạc xa hơn trong những 
luận giải dựa nặng nề và câu nệ vào kinh văn hoặc những 
nỗ lực kéo đạo phật lại gần hơn với một tôn giáo của đời 
Sau. 

Nếu rời xa được sự lệ thuộc này, như cái nhìn của 
những khoa học gia lỗi lạc từ Einste1n cho đến Openhelmer, 
Bohr, Heisenberg mới có thể phát hiện là có một sự tương 
đồng tuyệt đối giữa những phát kiến khoa học cao cấp nhất 
trong thế kỷ 20 và những mật ngôn, ẩn dụ của đạo Phật 
hoặc của Veda panishad. 

Thí dụ nhà bác học nguyên tử 3jJ. Robert OppenheImer 
đưa ra một số câu hồi, thực ra là những phát kiến mới và 
ly kỳ nhất của quantum mechanic về sự lung linh, bất định 
của thực tại. 

Theo Openheimer, câu trả lời cho những vấn nạn về 
thực tại thực ra đã có câu trả lời trong đạo Phật từ nhiều 
ngàn năm trước: 

-Nếu đặt câu hỏi V7 trí của một âm điện tỦ có g1ữ cùng 
một vị trí Không 

Câu trả lời phải là “Không” 

-Lại hỏi. V} trí của một hạt lượng tỦ có thay đối theo 
thời gian hay không?” 

Câu trả lời của chúng ta (khoa học) phải là “Không”. 

-Nếu hỏi: Có phải âm điện tử đó đang đi động? 

Câu trả lời là “Không” 

Lại hồi “có phải âm điện tử đó đứng yên một chỗ, 

Câu trả lời là: “không”. 
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Đức Phật cững đã giải đáp như vậy khi có người hỏi về 
bản thể của con người sau khi chết. 

Đó là những câu trả lời chưa hề có trong khoa học 
chế kỷ 17-18 HH! 

Cách trả lời lưỡng phủ định này chính là quan điểm 
“bất định” (uncertainty) của vật lý lượng tử mà cho đến 
nay vẫn được thừa nhận là cung cách tốt nhất để mô tả 
chực tại (thực tại của mọi hiện hữu, của con người và 
vũ trụ). 

Helsenberg ghi nhận là sau những cuộc thảo luận về 
sín lý và triết lý Ấn độ, người ta sẽ thấy quan điểm của vật 
lý lượng tử thoạt đầu tưởng như điên khùng bỗng trở nên 
só nhiều ý nghĩa xác đáng 

Niels Bohr thì cho rằng: 

“Tôi đã tìm vào kinh Veda để cật vấn những thắc mắc. 

Trước cả CopernIcus hay Neuton, Riggs Veda từng ghi 
nhận chính xác và linh hoạt về hoạt động của Thái Dương 
hệ bằng những hình ảnh rất cụ thể: 

“Mặt trời trới buộc trái đất và những hành tính bằng 
hấp lực và lôi cuốn những thiên thể quay quanh mình 
giống như một tay luyện thủ vật đang điều động những con 
ngựa chưa thuần thục chạy vòng vòng chung quanh mình 
VỚI một sợ? dây cương” 

Ngay cả những định luật cơ bản của võ trụ của động lực 
học như về chuyển động đều, về động năng (l@ hay động 
năng là khối lượng nhân với vận tớ), về quán tính, lực và 
phản lực, tất cả được ghi trong kinh Kanada văn bản 
Sankrit của triết lý văn minh Himdu. 

Erwin Schrodinger cũng đồng ý với quan điểm nhất 
nguyên của Vệ Đà Umpanisad khi nói rằng: 

“ Đa nguyên chỉ là cái vỏ bề ngòai, Điều này không chỉ 
„uủêng Vệ Đà mà chính những kinh nghiệm Kỳ bí trong sự 
hiệp thông với thượng đế vẫn thường đưa tới quan điểm 
này” 

Ngay khi thành công cho nổ trái bom nguyên tử đầu 
siên của nhân loại Openhelimer đã viện dẫn một câu trong 
Bhagagvad Gita : 
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“ Bây giờ tôi trở thành sự chết, sự huỷ diệt của thế 

giới, ” 
Hans Peter Dưrr nói rõ hơn về một quan hệ đồng 
dạng giữa Vệ Đà và khoa học hiện đại “ 
“th; tôi thuyết giảng về vật lý lượng tử tôi có cảm 
tưởng như đang nói về linh Vệ Đz” 

Trong những thế ký trước không chỉ tôn giáo triết lý 
mà lịch sử thường được ghi lại hay diễn tả dưới dạng ẩn 
ngữ, hoặc được huyền thoại hoá mà đôi khi tìm hiểu sâu xa 
hơn mới có thể thấy những dấu vết lạ lùng giữa những lời 
lẽ huyễn hoặc. 

Thí dụ thi phẩm Mahabharata từ thế kỷ thứ 3 trước 
công nguyên nói về một trận chiến tranh cổ thời mà sự mô 
tả không khác gì một trận chiến nguyên tử. Văn bản San- 
skrit có từ trên 8000 năm trước mô tả: 

“Có một *%ật bay” chứa toàn thể sức mạnh của vũ trụ, 
tạo thành một cột ha khối cháy rực, sáng hơn cả ngàn mặt 
trời, tiếng nổ tạo thành những cột khói bóc lên cao dần tạo 
thành những vòng tròn lớn dân nhƯ khi dương một cây dù 
lứn. 

Không biết là thỨ võ khí øì, lưỡi sẩm sét bằng thép, 
một thần chết vĩ đại...những tử thi cháy đen không còn 
nhận được hình dạng, tác và rmống tay rụng Ta,..chÏ trong 
vài giờ mọi thực phẩm đều ô nhiễm” 

Đó là cũng cách ghi nhận văn hoá hay khoa học của 
những thế kỷ trước đặc biệt là ở Đông Phương. Người ta 
nhìn mọi hiện tượng trong con mắt tổng hợp, trực khởi, 
đốn ngộ, đạt kết qủa mà không chứng minh nên thường 
vẫn phải thần thoại hoá hay diễn tả bằng những ẩn ngữ 
khiến đời sau muốn tìm hiểu người ta vẫn phải giải mã 
bằng cách nắm bắt được một vài ý chính, khẩu quyết tản 
mác giữa những huyền thoại hay thí dụ. 

Thời gian chuyển pháp luân (thuyết pháp) của đức 
Phật rất dài (49 năm) so với những giáo chủ khác đã để lại 
một kho linh điển vĩ đại tiếp đó là những lý giải của nhiều 
trường phái với khuynh hướng “tôn giáo hoá” càng làm rối 
hơn sự tìm hiểu Phát pháp. 
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Sự phức tạp hoá này với thời gian để lại đằng sau hàng 
trăm danh từ và không biết bao nhiêu luận giải . 

Dù vây, nếu quan sát kỹ sẽ thấy trong nhiều pho kinh 
từ thấp đến cao của Phật giáo, tẩn mát trong những vấn 
đáp, những câu trả lời, những thí dụ, luôn luôn quy về một 
số vấn đề chính. 

Ở cao tầng là những suy tưởng hay huệ nhãn của 
Đức Phát về bản thể uyên nguyên của vũ trụ (Chân 
Như), mặt khác là suy tưởng về bản thể của thực tại 
và mọi hiện hứu trong đó cố con người (ngấ, sắc, 
thán). 

Trực giác của con người cho thấy có một đối kháng 
quyết liệt giằng xé chứng sinh giữa hai yếu tố này, giữa có 
và không, giữa thực và huyếễn, giữa hữu vì và vô v1. 

Chính sự giằng co hầu như không thể giải tỏa này là 
đầu mối của những vọng tưởng “điên đảo”, cực đoan, giữa 
hữu vì và vô v1, khiến không thể giác ngộ để tìm thấy một 
giải thoát ngay trong hiện kiếp. 

Hiện hữu và thực tại thế gian này là thực hay ảo, nếu là 
thực thì đầu là ảo, nếu là ảo thì đâu là thực. Hai yếu tố đối 
nghịch này lại có vẻ không thể tách rời. Cái ta từ đâu đến, 
tại sao đã đến và sẽ đi, đi về đâu? 

Kết quả của con đường tìm chân lý của đức Phật là con 
đường Trung Đạo để hoà nhập hai yếu tố đối nghịch này 
trong cảnh giới khác. Cảnh giới của “chân không”. 

Đó cũng là điều mà chính Đức Phật đã chứng nghiệm 
trong năm năm tuyệt thực tu khổ hạnh và sự chứng ngộ 
của chính Đức Phật cho thấy thực tại là sự thị hiện của 
tiểu ngã nhưng tiểu ngã này thoát thai hay chỉ là thị 
hiện của một đại ngã nên nó không có tự tánh. Vì 
không có tự tánh nên nó vô thường. Vô thường nhưng 
cũng không thể chối bỏ sự hiện hữu của nó. 

Bị bao phủ bởi vô minh nên cái Tiểu Ngã mê cuồng 
vọng tưởng muốn tách rời khỏi đại ngã, tách khối dòng thị 
hiện từ vô thuỷ vô chưng để trở thành độc tôn: “7Ö5/7ên 
Thượng địa hạ duy Ngã độc tôn”, dù đây là một ý muốn 
vô vọng, vì vô vọng nên cững là khởi đầu của mọi khổ đau, 
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lo sợ mất còn, tuyệt vọng. 

Phát không chối bỏ sự hiện hữu của tiểu ngã, chỉ 
nhấn mạnh là sự hiện hữu này vốn không có tự tính 
nên vô thường. Vô thường nên bị không chế bởi chiều 
thời gian. Vì thế, đạo là con đường để phá mê chấp, vọng 
tưởng để thấy được bản thể chân thật của tiểu ngã vốn chỉ 
là a tăng kỳ ảnh hiện của đại ngã. 

Đạo là con đường tìm về, muốn tìm về thì không thể 
bám trụ vào ảo ảnh của Ngã hay những thị hiện của vạn 
pháp trong cối thế... Ngộ được điều này thì những đối 
kháng giữa có và không, giữa hữu ngã và vô ngã sẽ tiêu trừ 
trong cảnh giới không. Nói khác đi là tuy không thể chối 
bỏ được cái ngã nhưng phải hiểu cội nguồn của nó là không. 

Người ta nói đã có một sự khác biệt căn bản giữa Veda 
Upan1shad (Áo Nghĩa Thư) và Phật giáo trong vấn để bản 
thể của đại ngã dù cả hai đều đồng quan điểm là chỉ có 
một, từ một ra vạn pháp. 

Thật ra thì sự khác biệt này chỉ có ở mức thấp trong 
thời kỳ Brahmana khi Bà la mồn chuyển từ đa thần sang 
độc thần 

Với Vệ Đà Upanishad thì đại ngã là một đấng sáng tạo 
gọi là Phạm Thiên (Brahma) cững có nghĩa là chân lý 
tuyệt đối, vô cùng, là đại ngã của vũ trụ nhưng với thời 
gian đấng sáng tạo tuyệt đối được nhân cách hóa và biến 
dân thành một đấng thượng đế hưõ ngã là “người sáng 
tạo ra vũ trụ nhưng đồng thời cũng có một bản thể “vô 
Ngã” và là nguồn gốc tối thượng của mọi hiện hữu. 

Dạng hữu Ngã của ngã Phạm Thiện chỉ là một trong 
muôn vàn thị hiện 

Xét về Veda Upanishad thì có sự gần gũi khá rõ rệt với 
đạo Phật, (dò Phát không đồng ý với sỰ thể hiện của Phạm 
Thiên )theo đó thì mọi hiện hữu trong đó có con người vốn 
tàng chứa một tiểu ngã (Atman). 

Tiểu ngã là “một tự thể, bất sinh bất diệt, thường 
tịch, vô trụ, là một bản thể tuyệt đối. Tuyệt đối vì nó 
có sẵn từ trước sự thể hiện của mọi hiện hữu trong vũ 
tru. 
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Tiểu ngã này mê lạc tách ra khổi bản thể tuyệt đối của 
Brahman (Đại ngã) mà Phật gọi là Chân Như nên cái 
iểu ngã này còn mãi trong vòng luân hổi sinh tử giống 
như một người lạc lối trên đường tìm về nên cứ loanh 
quanh hoài. 

Veda Upanishad chủ trương một “Đại ngã-Tiểu Ngã 
đồng nhất thể” và sự giải thoát là tìm về một hoà 
đồng vô biền và vĩnh cửu với Đại Ngã, tìm về một 
bản thể duy nhất, là linh hồn của vũ trụ nhưng con 
người không thể nắm bất vì vô hình thể, không có 
khởi đầu, không kết thúc. 

Sự trở về của tiểu ngã trong đại ngã là đạt sự 
srường tổn vĩnh hằng, thoát khỏi luân hổi, 

Vậy thì ở tổng thể và ở vũ trụ quan cao tầng thì 
không thấy có sự khác biệt Veda-Phật giáo. Sự khác 
biệt chỉ ở phía thấp khi có sự tôn giáo hoá trong đó 
Đại Ngã siêu việt bị nhân cách hoá và mang tính hữu 
y1, hữu hạn.. 

Theo định nghĩa Phạm Thiên (Brahman) của Veda như 
nêu trên thì Phật không phủ nhận Brahman nhưng chỉ gọi 
bằng mót tên khác là Chân Như hay Tính Không, Chân 
Không nên từng nói với các giáo sỹ Ba La môn: “72 ö/7é£ 
Chân Như (Phạm Thiên) và cõi thế giới của Ngài và dần 
đường tới ngài vì ta đã ở Niết bàn và sinh ra từ đó” 

Chữ Niết bàn này được đời sau cụ thể hoá như một 
“nơi chốn” dù Phát xác nhận Niết Bàn chỉ là chân 
không và ám chỉ Brahman là chân không. 

Phật chỉ không đồng ý với quan điểm “Ngã hóa” 
Phạm "Thiên của Ba La Môn khi mô tả Phạm Thiên trong 
một hình ảnh hữu vì thí dụ nói : “ 

Giai cấp Ba La Môn là con chính thông sinh ra tỪ 
miệng của Phạm Thiên, dưới đó là một loạt các giai cấp xã 
hội nấy sinh từ những phần khác của thân thể Phạm 
Thiên, 

Một mô tả như vậy là không rốt ráo về cội nguồn của 
chực tại. 

Trong cuộc đối thoại với tăng lữ Bà La môn Phá¿£ nó: - 
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“không có một Bala Môn tĩnh thông ba tập Veda đã tận 
mất thấy Phạm Thiên ... 

Câu nói này là sự phản đối việc nhân cách hoá Phạm 
Thiên 

Cách mô tả Phạm Thiên (£5eo cách gọi của Ba ïa môn) 
có thể sẽ lâm vào bế tắc vì đòi hồi một đức tin thần học, 
một chấp nhận theo kiểu “bất khả tư nghị” khiến làm nẩy 
lên câu hỏi “Wậy £¿h) bẩn thể của Phạm Thiên là thế nào.” 

Nếu không trả lời được câu hồi này thì lại buộc phải 
quay về đức tin của phạm trù tôn giáo. 

Sau nữa dù nói rằng tiểu ngã là từ đại ngã nhưng có thể 
nào từ chối ý nghĩa và lý do sự hiện hữu của tiểu ngã, 
khi chính tiểu ngã (con người) đang suy nghĩ về Đại ngã. 

Nói đơn giản là trong xác phàm của chúng sinh với 
hanh phúc, khổ đau và nỗi lo sợ của hữu hạn mà người ta 
gọ1 la '“›ðï đm ảnh của hư vô” có tàng chứa một một thực 
tại chân không. 

Cung cách của Bà La Môn là thần hoá và tôn giáo hoá 
Phạm Thiên trong sác phàm trong lúc Phật giáo với con 
đường Trưng Đạo không xác tín là có có một thượng đế 
nhưng đồng thời cũng không phủ nhận có một thực 
bại tiểu ngã. 

Cả hai yếu tố này đều được Đức Phật mô tả như một ý 
niệm toán học gọi chưng là ý niệm về Tính không. 

Phạm Thiên hay đấng sáng tạo được nhân cách hoá 
thành một từ ngữ trừu tượng, phi ngã, gọi là Như Lai. 

Như Lai có nghĩa là đã đến như thế đó, đến từ Chân 
Như, từ hư không. 

“Không” là một ý niệm toán học trừu tượng. Như 
Lai cũng vậy. 

Như lai không mang hình ảnh con người như Phạm 
Thiên. Như Lai trở thành một ý niệm. 

Tại sao vậy? 

Đơn giản mà cũng phúc tạp vì chỉ có toán học mới 
là thứ ngôn ngữ vó ý ngại, tuyết đối tự do, không 
ràng buộc để diễn tả những vấn để của thực tại nhưng 
lại vượt ngoài khả năng nhận thức của giác quan và 
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trực giác thông thường. 

Chỉ toán học mới diễn tả được hai chiều của cái vô 
cùng mà đấng sáng tạo chính là sự vô cùng. Vô cùng là 
bản thể của thượng đế, là epsilon và InfimI. 

Như Galileo cha để của quang học từng nói : 

“Toán học là thứ ngôn ngữ mà thượng đế dừng để 
tạo nên vũ trụ” 

Thực vậy những “thực tại toán học” (đáp số của những 
bài toán) cũng không khác gì hay chính là một thực tại 
vật chất. 

Không phải con người sáng tạo ra toán học mà cái chân 
lý toán học đã có cùng sự hình thành vũ trụ. Nó là như thế 
đó, tự nhiên vô nhiễm như thế đó, vì thế, người ta cho rằng 
con mắt của toán học cũng là con mất của cảm nhận 
giác quan , Nói rõ hơn thế nữa, Toán học là dung 
nhan của thượng đế 

Trong thực tế nhiều công trình toán học đã được chứng 
tổ là những thực tại cụ thể. Những thiên thể đã được phát 
hiện qua toán học trước khi thực sự “nhìn thấy”. 

Toán học không chỉ là luận lý trừu tượng mà rất cụ thể 
như nhận định của giáo sư Vũ Văn cựu học sinh Chu Văn 
An Hanôi, hiện là giám đốc phân khoa nghiên cứu về 
thống kê và khoa học dữ kiện đại học Yale: 

“Toán học muốn phát triển thì cần phải quan hệ với 
thiên nhiên ” 

Câu nói này cũng có thể hiểu: toán học chính là thiên 
nhiên. 

Với toán học cững như trong thiên nhiên, cái có cũng 
là phản để hỗ tương (mutual exclusive) của không, 
cái cực đại, vô cực (infini) phải có phẩn đề cực tiểu 
(epsilon) nhưng cả hai chỉ là một nên hai đường song 
song trong toán học Rayman gặp nhau ở vô cực. 

Không xác tín có một đấng thượng đế nhưng cũng không 
phủ nhận, Phật thay vào đó bằng một quan điểm toán học 
gọi là Chân Không hay Chân Như, 

Đức Phật đã chứng ngộ được tính bổ sung (complimen- 
tary) của cả hai yếu tố Tiểu Ngã Đại ngã (có và không) nhờ 
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đó đạo Phật không có những vướng mắc thần học để trở 
thành một đạo giáo thực tiễn và một môn khoa học xã hội. 

Thượng đế toàn năng, Phạm Thiên của Bà La Môn 
được trả về hư không trong quan điểm Tính Không. 

Tiếc là ở thời Đức Phật thì cái ý niệm về Không còn 
rất trừu tượng dù có thể, với Đức Phật vốn là một siêu toán 
học gia nên cái ý niệm “Hư không toán học” này rất 
minh bạch... nó hiển nhiên phải là như thế..nó là logic, là 
sự thực như thể đó, là Chân Nhự, có trước cả thiên địa. 
thực vậy toán học là “nhự thế đó, là chân lý thiên 
nhiên” 

Biết quần chúng không thể cảm nhận được sự hiển 
nhiên này nên sau khi chứng ngộ Phật đã từ chối thuyết 
giảng chứng ngộ của mình vì: 

“GIáo pháp mà ta đã chứng ngộ thật thâm điệu khó 
nhận thức, khó lãnh hội, vắng lặng, cao siêu, không nằm 
trong phạm vị ]ý luận, rất tế nhị, chỉ có bậc hiển thánh 
mới thấu hiểu Nếu NhƯ Lai truyền dậy giáo pháp ấy, thì 
kẻ khác sẽ không hiểu được. Thật hoài công....Giáo pháp 
của ta đi ngược lại giòng đời, sâu kín, thâm GIỆU... ” 

Thật vậy, dòng đời, tôn vinh cái Ngã, mê mái xưng 
tụng những sắc uẩn trong lúc Phật kêu gọi phải nhận ra 
tính vô thường của sắc uẩn để từ cái hữu hạn trở về cái vô 
hạn, cái vĩnh cửu. 

Và sau đó Phật cững nói: ?rong bấn mươi chín năm 
thuyết pháp ta chả nói gì cả..chẳng có chúng sinh nào 
được độ” 

Phật chỉ bắt đầu thuyết pháp do sự thỉnh cầu của 
những đề tử nhưng quả như dự đoán, qua hàng ngàn trang 
kinh cũng chỉ cố nói lên một điểm là Không. 

“Nhất thiết không nhưng phải hiểu không cũng là 
diệu hữu”, 


Không, chân không là gì ? 


Từ giai đoạn sai lầm khi cho rằng chân không tràn 
ngập một chất liệu là ether cho đến Einstein và phát kiến 
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là chân không có nhiều chiều, có thể uốn nắn theo nhiều 
hình thể, cho đến hiện nay với Dirac và vật chất kháng 
vật chất đột nhiên nẩy sinh từ chân không thì khoa học 
đã lại gần hơn với cái không vô cùng có (chân không 
diệu hữu) trong cái phương trình kỳ bí của Dirac để mô tả 
chân không . 

Thế nhưng, khi được hỏi “chân không ià cái ø?' thì câu 
trả lời là tốt nhất vẫn là là sự im lặng vì quả như Phật 
nói :“cz4o phấp của ta thâm điệu vắng lặng” 

Hoặc như phái Trưng Quán Tông thì thể tính của toàn 
thế giới là không nó là “cái tĩnh lặng của thiên hình 
van trạng” 

Đứng vậy chân không luôn luôn khiêm tốn, yên lặng, vô 
âm, vô thanh nhưng điều động mọi chuyện một cách hữu 
hiệu và đầy uy quyền, bất cần đến sự xưng tụng hay phản 
đối. Chân không cực kỳ tích cực, sung động trong cái vẻ 1m 
lìm thụ động. 

Gặp một con cọp muốn vồ mồi, người ta bở chạy trong 
chân không, càng xa thì bức tường chân không vô hình 
bảo vệ càng dầy nhưng ngược lại chân không cũng là một 
bức tường nhà tù vô hình nhưng kiên cố giam hãm con 
người. Từ khai thiênlập địa con người sống trong một cái 
vòm của một không gian cong và có thể trong một không 
gian cong khác bao phủ bên ngoài. 

Con người đi lại, cười khóc trong cối nhân sinh tham 
sân s1, yêu thương, thù ghét, hiện ra rồi tan trong chân 
không mà không thể thực sự nắm bắt hay nhận diện được 
chân không. 

Chân không là toán học, thể hiện uy quyền của mình 
trong con số 2Zero được phát hiện từ thế kỷ thứ tư tại Ấn Độ 
quê hương của Đức Phật. 

Zero là không có gì cả. Có đúng vậy không? 

Nếu thêm 80 con số không sau con số 1 là hầu như 
có được con số của toàn thể những nguyên tử trong vũ 
trụ hiện hữu. 

Nhân “vô cực có” với không, đáp số là không cố gì 
cả. Chia bất cứ đại lượng cố cho zero thì kết quả là vô 
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định, là tùy tâm, muốn kết quả ra sao cũng được. 

Thí dụ có mười cái bánh chẳng chìa cho ai cả thì lúc đó 
tùy tâm muốn nghĩ sao cững được, nghĩ là chẳng cho a1 cả 
hay đã cho tất cả cũng giống nhau. 

“Cho thì cho tự mảy rnay 

Không cho cả thế gian này vẫn không” 

Democritus nhìn vào chân không nhưng lại thấy tràn 
ngập những nguyên tử dù chưa ai nhìn thấy cho đến lúc 
Rutherford phát kiến được mô hình nguyên tử. Một bước 
nữa lại cho thấy sự tràn ngập thống trị của không trong 
thế giới vật chất. 

Một nguyên tử có một nhân được kể là có vật chất trong 
những trưng hoà tử nhưng cá1 nhân này so với kích thước 
của một nguyên tử cũng giống như nhìn một trái banh ở 
cách xa những quỹ đạo của âm điện tử khoảng 10 cây số. 
Khoảng giữa là chân không. 


Quỹ đạo âm điện 


: Su “ chân không 
tứ ngoài củng 


âm điện tử—— lo 


Nói khác đi, mọi vật chất trong đố cố con người 
làm bằng những nguyên tử thì 99.99% là chân không. 

Người ta cũng được biết có những hạt tử gọi là Neu- 
trìno (có nghĩa là một trung hoà tử không mang điện tích 
và cực nhỏ. Khối lượng của nó khi ở trạng thái nghỉ (có 
nghĩa là khối luợng thật, nhỏ đến độ cớ thể xuyên qua mọi 
vật chứ). Mỗi giây có khoảng 100 ngàn tỷ Neutrinos vẫn 
xuyên qua cơ thể trống không của chứng ta 

Chân không vô tận, vô giới hạn nhưng lại có thể chia 
thành những đơn vị vô tận nhỏ. 
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Nói khác đi, Chân Không vì vậy vừa là ebsilon mà cũng 
là Infmi, là có tất cả cũng là không tuyệt cùng không, vì 
thế con người trong xác phàm hữu hạn sẽ chỉ lại gần hơn 
nhưng không thể nào nắm bắt dứt khoát. 

Nếu chỉ dùng luận lý thì dù là Đức Phật hay Einstein 
trong xác phàm cũng không thể đạt tới cái điểm cuối cùng 
cùng của sự thật. 

Thí dụ, nhấm bắn một mũi tên vào tấm bia, trên luận 
lý toán học, mi tên chỉ lại gần thêm mục tiêu những đơn 
vị 1⁄2 con đường ..1/2, 1/4, 1/3  1/ phần vô tận nhỏ của 
không gian. 

Theo đạo Phật, chính cái màn vô mình mong manh của 
chấp Ngã đã chắn lối trong sự hội nhập cuối cùng với chân 
không và sự thật. 

Là một toán học gia ngoại hạng, trong những năm 
tháng toa thiển, khổ hạnh đến độ gần tiêu diệt, Phật đã 
nhìn ra điều này. Chân không là hình ảnh của thượng đế, 
hoặc thượng đế ẩn giấu dung nhan trong chân không, mọi 
người phải tìm kiếm lấy. 

Làm sao để cụ thể hoá những ý niệm toán học về chân 
không cho đại chúng thật là điều khó thể 

Ngay cho tới hiện nay, không gian với tính hình học 
mềm dẻo uốn nắn được của Einstein vẫn không hoàn toàn 
thấm vào trí óc quần chúng như một sự thật hiển nhiên mà 
chỉ được “nhắm mắt” chấp nhận như tín đồ Ba la Môn chấp 
nhận Phạm Thiên. Tương tự như phát kiến toán học của 
Paul Dirac về những hạt tử ảo của không gian được mật 
hoá trong một phương trình kỳ bí như một thần chú mật 
tông. 


Physics In one Equation 
Theory o1 @verything 
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Lúc hoàn thành phương trình này, Dirac không nhìn 
thấy những hạt kháng vật chất nhưng toán học (hay 
thượng đế) đã chỉ điểm cho ông như vậy. 

Những bài toán bí hiểm của Dirac nổi trên mặt giấy 
không phải là những con số trừu tượng mà đã trở thành 
những thực tại kỳ bí theo đó: 

Trong chân không phải có một loại hạt tử khác 
với những âm điện tử mà chúng ta đã biết. Một cách 
nào đó bạt tử này giống hệt như âm điện tử nhưng ở 
một số phương diện lại hoàn toàn khác biệt người ta 
tạm gọi đó là một Kháng Âm Điện Tử (Anti Elec- 
tron). 

Trong sự “đối xứng tuyệt đối” của chân không những 
hạt tử đối trọi thật và ảo này tự nhiên nẩy sinh trong một 
thời gian cực ngắn từng cặp một rồi tự kết hợp để tự huỷ 
diệt.(Lão tử : cái này có cái kia có cái này diệt cái kia diệt) 

Những hạt tử này thành lập được là nhờ vay mượn 
năng lượng của chân không, nên khi huỷ diệt lại trả năng 
lượng lại cho chân không. Sự vay trả này tạo thành những 
chấn động năng lượng như làn sóng. 

Như cách giải thích của vật lý thì cái Chân Không của 
Dirac tưởng là không có gì cả ở mặt thị hiện nhưng thật 
ra có tiểm ấn những “trường năng lượng” Đó là những 
điện từ trường (electromagnetlic fleld) . 


D ý vŸ 2107/2772 
k K tà % : ¿ 1/2 
` ƒ ////22 
0 7⁄2 
> xa tử, 4 /42/ 


Những điện từ trường này chính là một dạng năng 
lượng tĩnh (static) toả trong không gian giống như từ trường 
của một nam châm, minh hoạ như những vết nhăn của 
sóng nước. (từ trường vô hình vô ảnh nhưng tràn ngập 
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trong không gian, âm thẩm tác động) 


h 
N 


ElectrGrrrziCri©tIC fi©lcl 

Đế một cục nam châm trong chân không, không thấy có 
thay đổi nào nhưng thật ra cục nam châm này âm thẩm 
toả ra ở hai đầu một từ trường vô hình (chứa năng lượng) 
nên có thể hút những mảnh kim loại. 

Trong một số điều kiện người ta có thể bạo ra một cái 
gì đó từ chân không thí dụ một tia laser cực mạnh có thể 
“xé rách” chân không để tạo nên những hạt tử vật chất và 
kháng vật chất (matter và antimatter) 

Trong những thí nghiệm và tính toán của đại học 
Michigan thì chúng ta còn được biết. “bãng cách nào” khởi 
từ một âm điện tử lại có thể tạo nên vài trăm hạt tử. Hiệu 
ứng này thực sự đang xẩy ra quanh những pulsa và Neu- 
tron Đtar 

( Một ngôi sao khổng lồ khi hết nhiên liệu, thun nhỏ lại 
đưới sức nén của trọng lực Những electron và proton Dị 
nén vào nhau tạo thành những Neutron (rung hoà tử) 
Nếu khối lượng của ngôi sao không lớn hơn khói lượng của 
3 lần mặt trời thì sự xuy xỤụp sẽ ngừng lại biến nó thành 
ngọn bải đăng của biển không gian. Nếu khối lượng lớn 
hơn nữa thì sỰự XUy XỤD tiếp tục cho tới lúc tạo thành một 
lỗ đen (black hole) 


—__ 


Hình Biack hoïe 


Đức Phật đã huệ nhãn được thể tính dưng chứa năng 
lượng vô tận của chân không và cố gắng giảng giải điều 
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này cho hàng đệ tứ và chúng sinh qua hàng vạn cuộc 
thuyết giảng. 

Mọi người cũng cố xuy luận và tranh cãi để tìm hiểu 
nhưng có lẽ chỉ một thiểu số những cao tăng đã dùng đại 
định để đốn ngộ trực khởi mới hiểu được nhưng rồi sau đó, 
chính những vị này cũng thất bại và lúng túng trong việc 
diễn đạt lại cái mình đã chứng ngô. 

Lý do vì vấn để chân không, không thể diễn tả 
được bằng ngôn ngữ đời thường mà chỉ có thể giải 
đấp bằng toán học hoặc tiệm tiến chứng minh bằng 
khoa học thực nghiệm. 

Cả hai yếu tố này đều vắng thiếu trong quảng đại quần 
chúng thời Đức Phật nên thật khó để hướng dẫn quần 
chúng tiếp cận với những điều vượt khỏi trực giác và kinh 
nghiệm . ... 

“Ihát hoài công....(Iáo pháp của ta đi nGgƯỢC lại giòng 
đờ!, sâu ím, thâm điệu... " 

Cho đến nay thì cả hai “phương tiện” khoa học và toán 
học đều tiến bộ rất nhiều khiến việc truy tâm vai trò của 
chân không hoặc minh xác sự thành lập những hạ¿ £ử vát 
chát- “kháng vật chát” đã trở thành cụ thể hơn, không chỉ 
là những biện giải thuần lý. 

Theo thuyết Big bang thì trong phút ban đầu của sáng 
thế ký, nẩy sinh từ điểm nhất nguyên (singularity là một 
điểm toán học), theo định nghĩa không có kích thước nên 
cũng là hư vô, trống không. 

Khởi từ hư vô này, số lượng matter và antimatter đột 
nhiên nẩy sinh bằng nhau nhưng cững tức thời húy diệt 
khi giao thoa và biến thành năng lượng ẩn giấu trở lại 
trong chân không. 

Nếu cứ cân bằng sinh diệt trong một đối sứng tuyệt đối 
như vậy thì sẽ không có con người, không có võ trụ, không 
có Virus, không có ái tình, không có cái ta dục vọng, tất cả 
chỉ còn hư vô sôi sục và hỗn mang năng lượng. 

Không biết có phải vì một sai lầm trong tính toán của 
Thượng Đế hay không mà trong số hàng tỷ tỷ những hạt tự 
vật chất bị kháng vật chất thành lập rổi tiêu diệt, có một 
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hạt tư vật chất duy nhất thoát chết. 

Cần nhấn mạnh là chỉ “một hạt tự duy nhất” không bị 
huỷ diệt và mọi thứ bắt đầu từ đây. 

Đó là chuyện khoa học hiện đại, ở thời đại Đức Phật 
giải thích điều này cho các đệ tử về quả là chuyện nan giải 
nền chỉ biết nói: “Như lai đã đến từ nơi đó, như thế 
đó”. Phải chăng trong sự liên tưởng, NHƯ LAI chính là 
cái hạt tử vật chất đầu tiên đến từ chân không và không bị 
kháng vật chất tiêu húy để từ đó thành vạn vật. 

Con người trong thế kỷ này tuy có một trình độ cao hơn 
nhưng việc giải thích cũng khó khăn không kém, có lẽ 
thường nhân chúng ta chỉ cần biết chính yếu một điều 
An(? Mĩatter không là chuyện giả tưởng nữa mà là một 
hiện thực được kiểm nghiệm. 

Không những thế, càng tìm hiểu sâu hơn về những 
antl matter này người ta càng thấy rõ về cái quan hệ bất 
đối xứng (assymetry) giữa có và không trong toàn thể 
cái vũ trụ “sắc tức thị không.”của loài người. 

Trong những sát na đầu tiên của Big bang là sự bình 
đẳng giữa matter và anti matter nhưng không biết vì 
một lý do bí mật nào đó đã phá sự quân bằng sinh diệt 
và tạo thành một giao động (oss1llating) trong chân không 
khiến một trong hai yếu tố matter-antl matter không bị 
hủy diệt. Chính khoa học đang tìm câu trả lời và tạm chấp 
nhận là ở trạng thái gọi là Quantum state của điệm nhất 
nguyên (thời gian cực ngắn, không gian cực nhỏ) thì mọi 
chuyện đều khả hữu. 

Thí dụ nếu nói rằng toàn thể vũ trụ hiện hành nẩy sinh 
được từ chân không là vì có một hạt tử thật không bị 
antimatter tiêu huỷ thì cái kháng vật chất anti matter 
song sinh của nó biến đi đâu sau khi hạt vật chất thể 
hiện thành võ trụ hiện hành? 

Người ta gọi đó là cái kháng vật chất bị mất tích và 
cho rằng (cố £¿hể nó cũng thành lập một anti galaxy Một 
Kháng thiên hà !!!???H!#**#/@^**, 

Khoa học hiện đang cố tìm hiểu sự bất đối xứng Mat- 
ter-antimatter bằng cách truy tâm những kháng vật chất 
(antimatter) ẩn trốn trong chân không với một máy truy 
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tầm hạt tử gọi là Alpha Magnetic Špectrometer có khả 
năng tách riêng hai yếu tố matter, anti matter có trong tia 
vũ trụ. 

Một điều kỳ lạ là nếu khó kiếm được kháng vật 
chất trong chân không thì người ta lại tạo được những 
kháng vật chất trong phòng thí nghiệm. Máy gia tốc 
hạt tử đã tạo được một nanogram kháng vát chất 
(một nanogramlà 1/tÿý gram.) 

Tóm lại, sự kiểm chứng thực nghiệm lý thuyết matter 
antimatter của khoa học chính là sự chứng thực một vế của 
phương trình “không tức thị sắc” của bát Nhã Tâm Kinh 

Nó chứng tổ cái có ( vật chất, thực tại) có thể nẩy lên từ 
chân không nhưng vế còn lại “sắc tức thị không” vẫn cần 
phải chứng minh bằng hàng trăm pho kinh văn, rằng cái 
hiện có trong võ trụ này, trong cuộc đời này cũng là không. 

Này của cải, danh vọng, gia đình, xe hơi nhà lầu của 
tôi, chính bản thân tôi rõ ràng của tôi, có thể sờ mó, nếm, 
ngửi, tai nghe sao lại bảo là không. Như câu hát của Phạm 
Duy “7ôivẫn sống, tôi vẫn yêu và tôi vẫn thở ”” 

Tất cả những thứ vật chất này kể cả những cảm xúc hỉ 
nộ ái ố dục lạc sầu bì rõ ràng là một tài sản của riêng tôi. 

Tôi tức, tôi hận, tôi vui không thể là của một người nào 
khác. Nếu mọi thực tại quanh tôi hay chính tôi là không 
thì chẳng còn gì nữa, không còn gì nữa thì tu tập mất ý 
nghĩa! 

“Nếu mọi hiện tượng đều trống không, thì không có 
sinh, không có diệt, cũng không cố tứ diệu đế (sinh lão 
bệnh tử) Không có TƯỨ diệu đế thì Phát, pháp, tăng cũng 
không có. Thực tại đã là hư vô thì mọi nỗ lực giải thoát của 
đạo cũng vô nghĩa ” 

Quan niệm như vậy là rơi vào chủ nghĩa hư vô “mihil- 
ism hoàn toàn khác xa quan điểm nhập thế và thực dụng 
của đạo Phật 

Trong nhiều ngàn năm các tông phái tiếp tục tranh 
luận quan điểm “tính không” của Phật giáo đơn giản vì 
người ta không thể chứng minh là từ cái không lại có thể 
đột nhiên nẩy sinh cái có. Mọi tranh luận vì thế chỉ quay 
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quanh sự luận giải lý đóan thuần ngôn từ nên hầu như thất, 
bại trong việc thuyết phục chứng sinh là bản thể của hiện 
hữu chỉ là không. Mà nếu không chứng minh hay thuyết 
phục được từ không thành có thì cũng không thể thuyết 
phục là cái hiện cố chỉ là không!!. 

Thí dụ Trung Quán Tông cho rằng tính không là nguồn 
gốc của mọi thực tại hoặc phái Duy thức tông thì cho rằng 
thực tại chống rỗng vì chỉ là sản phẩm của Tâm nhưng 
Tâm là cái gì?, Câu hỏi này lại mở ra một loạt các suy 
luận, giải thích khác. 

Cả hai phái phán quyết như vậy nhưng không chứng 
minh dù bằng luận lý hay thực nghiệm nên không có sự 
thuyết phục trước một thực tại quá hiển nhiên của đời 
thường. 

Cả ha1 quan điểm này thực ra không sai trái với tiền đề 
Tính Không của Đức Phật chỉ khác là không được biện 
luận hay minh chứng để có tính thuyết phục. 

Vì thế, trong thực tế, chúng sinh dù đọc kinh vẫn đắm 
chìm trong những quyến rũ của một hiện hữu thực tại rất 
hấp dẫn, rất đáng sống cho dù cái thực tại này luôn bị đe 
doa của hư không, của mất còn, của sống chết. 

Ngay như đại đế Tần Thuỷ Hoàng ở uy quyền, tuyệt 
đỉnh, có mọi thứ vật chất vẫn hoảng hốt đi tìm thuốc 
trường sinh bất tử và con người hay những “sinh thể” đơn 
sơ nhất như một con Virus cững vẫn cố bảo toàn, vưn bổi, 
tranh thủ cho cái ngã vật chất của mình cho đến phút cuối 
trước khi chịu đầu hàng hư vô. 

Đây chính là vấn nạn đòi phải tìm hiểu bản thể của 
sắc, trong thế giới thực tại. 

Câu hỏi tiên khởi là: 

“ tìm một định nghĩa cho thực tạ1..” 

“Thế nào là thực tại” 

Câu trả lời có thể đơn giản hoặc cực kỳ phức tạp thí dụ 
nói rằng thực tại là những gì chúng ta có thể ghi nhận qua 
ngũ quan. 

Những tin tức này chuyển vào não bộ với 100 tỷ tế bào 
thần kinh, trong một phần ngàn giây được não bộ tính 
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toán, kết hợp, phân tích, so sánh và tạo thành một nhận 
thức về thế giới bên ngoài ta. Tôi thấy cái bàn, cái ghế, 
thấy người bạn bằng xương, thịt và quyết định đây là một 
thực tại không phải một ảo giác. “Tôi” tin và chấp nhận 
đây là sự thật... 

Có đúng như vậy không..có thật là thật như vậy không? 

Đi sâu vào vấn đề sẽ thấy cái thực tại qua giác quan 
này có đầy thiếu sót, sai lầm, chủ quan hoặc chỉ có gía trị 
tương đối. 

Trong đời thường chúng ta không cảm nhận hoặc chấp 
nhận dễ dãi thực tại này, cũng không hề cật vấn thật tính 
tuyệt đối của nó. 

Đây là sự sống thực sự không thể chối cãi. Tôi hiện 
hữu trong cuộc đời. Tôi thấy một bông hoa mầu đỏ, tôi ngửi 
thấy mùi thơm, tôi thấy một cô gái, tôi nghe thấy tiếng 
nói, tôi cảm nhận mặt trời chiếu nóng trên da thịt.. 

Đó là những tìn tức (nformatlions) lọc qua ngũ quan và 
được bộ óc biên soạn và gh1 nhận thành một thực tạ!. 

Theo quan điểm của đạo Phật thì cái thực tại này 
không có tự ngã và tự tính vì đó chỉ là những tin tức phụ 
thuộc vào nhiều yếu tố khác, mà chính những yếu tố này 
lại phụ thuộc và a tăng kỳ nhân duyên lung lình khác. 

Nếu cội nguồn của mọi hiện tượng vốn không có tự ngã 
thì cái kết quả là cái thực tại gh1 nhận trong bộ óc cũng 
mang tính vô ngã, cững chỉ là những ảnh hiện vô thường. 

Nếu không có ánh sáng bông hoa biến mất. Một người 
loạn sắc có thể không nhìn ra bồng hoa mầu đỏ. Trong 
chân không sẽ không nghe được âm thanh. Nếu thuy Thái 
đương (parietal ) bị hư hại thì việc điều hành và tổng hợp 
những tìn tức từ các giác quan thính thị để được “đăng ký” 
thành một thực tại cố ý nghĩa cũng bị rối lọan, sẽ mất 
khả năng ghi nhớ ký ức, mất dĩ vãng. Mất đĩ vãng thì hiện 
tại trở thành hoang mang và tương lai thành hư áo. Những 
sinh vật cững ghi nhận thực tại khác nhau dù chứng cững 
hiện hữu ngang bằng với loài người. Ngay cả thực vật có 
thể cững có sự ghi nhận thực tại theo cách riêng thí dụ khả 
năng hướng động của cây có. 
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Nghiên cứu về sinh hoạt của cây cỏ cho thấy thực vật 
như cững có một tr1 giác nào đó dù khoa học giải thích đây 
chỉ là những phản ứng hoá học giúp cây cỏ sinh tồn và duy 
trì cái “ngã thực vật” của no: Cây có tìm cách hướng về 
phía ánh sáng để có năng lượng tổng hợp nhựa luyện, 
trong lúc rễ cây hướng về phía có nước và những hoá chất 
nuôi đưỡng hoặc né tránh những chất độc hại. Cây hướng 
về ánh sáng là do khích thích tố Auxin. Những cây thân 
thảo hay thân leo thường tạo ra những tua cuốn để tranh 
thủ ánh sáng với những cây to cao. 

Yếu tố bổ sung loại trừ (complimentair) cũng có trong 
đời sống của cây cỏ. Trong mọi thảo mộc luôn luôn có hai 
hoá chất là Tanin (chất chát) và Alcaloid (boa£ c54‡ được 
tách ra làm được phẩm). Trong cây sống hai hoà chất này 
sống hoà thuận nương vào nhau như Àm và Dương nhưng 
khi tách riêng ra thì chúng tiêu diệt nhau cực kỳ mãnh liệt 
khi chạm mặt bên ngoài cây sống. Giải thích theo phản 
ứng hoá học chỉ là một giải thích ngoại diện nhưng chắc 
chắn một điều là không thể chối bỏ cái ý muốn sống còn, 
muốn duy trì cái ngã có cả trong cây cỏ. Hơn nữa điều gì 
nguồn gốc từ đâu khiến cây cỏ cũng có sự khôn ngoan 
trong cách sinh tổn của nó. 


Những thay đổi nội tại của cơ thể hay từ ngoại tại đều 
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lầm sự thanh hình thực tai thay đổi, đấy là chưa nói sự 
thiếu sót, bất lực cuá giấc quan khi ghi nhận thực ta1. 

Thực tai là raót yếu tố tuyết đối chủ quan vì thế lhông 
thể có tĩnh phổ quát và tuyết đố1..Nó lưng linh, trơn trượt 
và ẩn hiện vô cùng vồ tân do sư kết hợp của vô vàn nhin 
duyên rnà tân cùng cớ thể đi ngược lại tơi giầy phưt đầu 
tiên cửa sáng thế lay, trong tiếng nổ bùng big bang từ điển 
nhất nguyên trong blacl hole, lẻ híœe ma mại thịp tại chỉ 
cố trang hu/ lkhứng hoặc trưng một “thực tgi hhấc” đơ 
lở thực tại Tính Khing... 

Trước ldhi có kính hiển vi, vi trùng chưa hiện hữu trong 
chử quan cửa tới, vơi kính hiển vì điên tử (electron Micro- 
scope) raót loạt những thực tai mới xuất hiền từ phân tử 
ADN cho đến những Virus rồi vô vàn hat tử trong thế giới 
ha nguyên tử 


Mót phim tử nuớc 


Từ ngướng cửa cửa chứn và đo là những nguyên tứ, dò 
sầu xuống hơn nữa là những viên gach ngây ruột nhổ hơn 
cửa lầu đài thực tai là những hat tử ha nguyên tử thì điều 
goi là thực tại trở thanh cực kỷ hư đo hiến người bết đầu 
nghi ngai về mọi thực tai quanh mình. 

Mót srr nghị ngờ không thể hiền rõ trong suớt 2000 nđmn 
từ thơi Đức Phát. 

Những nghi ngai về thực tai, trong nhiều thế lý trước 
chỉ mang tính triết học hay trừu tương như mót ấn đnh 
mơ hồ thì hiện nay đã hiên hình ngày rót cụ thể hơn, đe 
doa hơn, đòi hối mót lối thoát tâm lĩnh mà chính hoa học 


cũng đang đi tìm và chưa có lời giải đáp. 

Ở chiều hướng về vô cực là không gian bốn chiều của 
Einstein trong đó không gian ba chiều của chúng ta chỉ là 
những vết cắt trong không gian bốn chiều cũng như không 
gian hai chiều là những vết cất của không gian ba 
chiều. 

Như đã thấy trong không gian 4 chiều thì tin tức của 
một biến cố sẽ lan toả theo những hình nón ánh sáng tiếp 
tục vô hạn định theo chiều thời gian hoặc là kết tụ từ một 


_SSSSSSS 
xxx 


Những hình nón ánh sáng mang tin tức 
của những biến cố tràn ngập trong không gian, 
càng ngày càng phức tạp do sự giao thoa của 
những biến cố hoặc khi không gian có sự hiện 
điện của một vật thể có trọng lực trường lớn 
làm đảo lộn thứ tự thời gian, dĩ vấng thành 
tương lai. Mọi việc xấy ra trong không gian 
ba chiều của chứng ta đều có một hình nón sự 
kiện toả rộng trong không gian 4 chiều nên có 
thể nói những hình nón tin tức này chính là 
chất liệu (subtance) của không gian 


Từ khai thiên lập địa đã có vô cực những hình nón biến 
cố này, nó tiếp tục giao thoa và biến hoá. Chính vì thế mà 
nhà vật lý không gian E Sharon nói rằng đây chính là chất 
liệu của không gian và đạo Phật gọi những hình nón này là 
chập chùng những duyên khởi. 
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Duyên khởi 


1o cái này cố mặt nên cái kia có mặt 

lo cái này không có mặt nên cái kia không có mặt 
1o cái này sinh nên cái kia sinh 

lo cái này diệt nên cái kia diệt 

(Xinh Phát tự thuyết (Udana tieu bo kính) 


Duyên khởi là một trong những giáo lý quan trọng nhất 
của đạo Phật vì từ giáo lý này đưa tới sự giải thích bản thể 
vô ngã, vô thường của thực tại. 

Một khi đã giải thích được tính vô ngã của thực tại thì 
cái thực tại mà chứng ta tìn rằng rất cụ thể rất thực, sẽ 
tiến dần tới Tính Không và sau cùng là sự hoà giải giữa 
hai yếu tố này trong một quan niệm Trung Đạo để trở về 
nguyên lý “nhất nguyên”, 

Thuyết Duyên khởi cho rằng mọi hiện tượng tâm lý và 
vật lý tạo nên vũ trụ, đời sống hiện thấy được đều nằm 
trong một mối quan hệ chằng chịt gọi là Duyên Khởi. 


Duyên 
Hình nón các hiện tượng 
lan truyền trong quá khứ và tương lai 
có thể đảo ngược khi tiếp cận 
với những hấp lực lớn 
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Mọi hiện tượng đều là thành qủa của những nguyên 
nhân sâu thẳm từ khi thành lập vũ trụ nhưng chính những 
“qủa” này lại trở thành duyên cho một hiện tượng khác. 
Cứ như thế thành một vòng mà đạo Phật gọi là 12 nhân 
duyên trong vòng khép kín của luân hổi. (kbở từ vô rmĩnh 
sinh Hành, sinh Thức, sinh danh sắc, sinh lục nhập, sinh 
súc, thọ, ái thụ, hÖU, sinh, tử) 

Mười hai nhân duyên này là diễn tiến kiếp nhân sinh 
trong vòng sinh tử trong đó cái ngã không nhận ra được 
bản thể vốn không có tự ngã và vô thường của mình, 
quên rằng sự thị hiện của Ngã chỉ là sự đối đãi với cái 
ngoài nó như câu kinh ghi: 

“Cái này tồn tại thì cái kia hình thành, cái này phát 
sinh thì cái kia phát sinh, cái này không tồn tại thì cái kia 
không hình thành, cái này diệt thì cái kia diệt, ” 

Những câu kinh đây vẻ trừu tượng và không thể hình 
dung nổi trong những thế kỷ trước đã trở thành cụ thể hơn 
với việc phát hiện sự sinh thành những hạt tử vật chất 
và kháng vật chất nẩy sinh từ chân không, hoặc thực tạ1 
hay sự hiện hữu của vũ trụ quanh chúng ta chỉ là sự giao 
thoa của những hình nón hiện tượng tràn ngập như “một 
chất liệu” của không gian. 

Những hình nón này tạo bởi những biến cố ngày một 
đây đặc hơn trong không gian bốn chiều dưới dạng tìn tức 
(informations) hay dữ kiện. 

Dù không thể nhìn thấy nhưng người ta cho răng chính 
những hình nón biến cố đang liên tục triển khai trong 
không gian bốn chiều đã tạo thành điều mà nhà khoa học 
E Sharon gọi là chất liệu của không gian.(znột chát liệu 
tao thành bởi tin tức về những biến cổ). Đây cũng là điều 
mà Phật giáo gọi là những Duyên sinh, 

Khi hai hình nón của hai biến cố giao thoa lại tạo nên 
một biến cố mới như cách nói của đạo Phật là có a tăng kỳ 
những duyên khởi chập chùng 

Thật vậy, không gian mà chứng ta đang sống hiện nay 
tràn ngập ngày một nhiều hơn đủ loại sóng tìn tức. Những 
làn sóng truyền hình, truyền thanh, radar, internet vv đủ 
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loại làn sóng radio có thể tác hại vòng đai Vanallen bảo vệ 
trái đất khỏi những tia vũ trụ nguy hiểm. Người ta gọi là 
sự ô nhiễm điện từ. 

Con người đang bơi trong một không gian tràn ngập đủ 
loại sóng tin tức chỉ hiện ra khi bật những dụng cụ bắt 
sóng. Làn sóng mang năng lượng nên chưa thể biết tác hại 
thế nào tới đời sống (ít nhất về tâm linh) 

Duyên khởi và vô ngã không phải là hai yếu tố đối 
kháng mà quấn quýt với nhau như hình với bóng cững như 
Đức Phật khi quán chiếu hai chiều từ duyên tới nghiệp, từ 
nghiệp tới duyên đã nhận ra chân tướng của mọi Pháp 
Giới (hiện tượng) với nguyên nhân của nó. 

Nhưng chân tướng của duyên là gì? từ đầu nấy 
gainh những duyên.? 

Duyên là một biến cố trong không thời gian khởi từ 
một “biến cố đầu tiên” trong chân không, khởi từ 
điểm nhất nguyên khi một hạt tử vật chất đột nhiên 
thành lập nhưng khóng bị tiêu diệt bởi kháng vật 
chất từ đó tạo thành vũ trụ hiện hữu. 


Điểm tiếp xúc hai hình nơn củ quan sét 
viền vả hình nơón tia sống Tai điểm nÿy 
quan sốt viền nhìn thếếy tia sống 


Ngay sau đó là sự tách biệt mang Ngã Tính tạo nên 
khác biệt của một trong 4 lực căn bản của vũ trụ, (Strong 
force, week force gravitational, electromagnetic force) rồi 
cứ thế miệt mài theo duyên nghiệp, nghiệp duyên mà sinh 
ra vạn pháp. 
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Vượt ngược lại trước giai đọan này là phạm trù cửa 
“đấng” sáng tao, bên ngoài thời điểm mà cả khoa học hay 
Đức Phát không phủ nhán hay xác nhán, ngay cả cũng 
không thể mô tả vì nó vượt cả ngoài ý thức, vượt mọi định 
luát khoa học. 

Cũng như khoa học, đạo Phát chỉ là một nổ lực “m6 
tả thực tại” nhưng nhất thiết khóng tìm cách giải 
thích tai sao có thực tại. 

Kinh điển khóng giải thích tại sao vạn pháp (£¿öực éaz¡) 
sau khi nấy sinh lại bắt đầu có những cái Ngã mà không 
thể nhớ nguồn gốc vốn từ chân không. 

Từ lúc nào thì nấy sanh cái Ngã.? Cây cỏ có ngã không. 

Có lẽ Ngã bắt đầu từ hư vó và cái Ngã này hiển nhiên 
không chỉ giới hạn ở những sinh vát (hữu tình) mà cây có 
hoặc có lẽ ngay cả gổ đá cũng có cái ngã vì “van vát đồng 
nhất thể” 

Cây cổ cũng có ý niềm về cạnh tranh sinh tổn và truyền 
giống. 

Có những loại cây mà những hùng tỉnh đựợơc chở trên 
những cánh mỏng để gío bay đi xa nhờ đó gia tăng khả 
năng truyền giống. Hoa có mầu sắc rực rỡ hay những thiết 
kế đặc sắc để hấp dẫn ong bướm giúp viéc truyền giống. 
Nhưng cây thần thảo không thể cạnh tranh với những cây 
thân móc to lớn thì cũng biết phóng ra những tua để bám 
vào, leo cao xin chút nắng mặt trời, ngay cả những cây tiết 
ra mùi hôi thối để gài bẩy ruổi muổi. Phải chăng đó cũng 
là sự thể hiện ngã cửa các pháp 
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Ở những sinh vật nhỏ nhất như vi trùng, sự sinh sản ở 
mức thấp nhất dưới dạng vô tính là sự phân cắt tế bào, cao 
hơn một chút là sự nẩy chổi từ cơ thể mẹ rổi tách riêng ra. 
Cao hơn nữa là bắt đầu có sinh sản hữu tính với việc giao 
cấu hay phủ tĩnh ( cá), 

Ở con người thì cái tôi, cái Ngã đã có ngay từ những con 
tình trùng. 
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Một người đàn ông khoẻ mạnh trong một lần giao hợp 
phóng ra từ 500 triệu tới 1.2 tỷ tỉnh trùng, mỗi ngày tạo ra 
120 triệu con và trong một đời sản xuất được 525 tỷ tỉnh 
trùng tức là trong mỗi nhịp tìm đập cơ thể tạo ra 1200 tình 
trùng 


Những tinh trùng này có về như đột nhiên trổi lên từ hư 
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không vì không phải là sự nẩy chổi từ một cơ thể mẹ, hoặc 
những trứng thụ động chưa có đời sống mà đây là trên một 
tỷ những sinh thể độc lập có một sự sống và một cái 
“ngấ” cá biệt ngay từ sát na đầu tiên khi thành lập 

Tất nhiên người ta đã biết nó được sản xuất từ dịch 
hoàn của người đàn ông, từ một tế bào gốc qua một cơ chế 
phức tạp khởi đầu với sự phân chia những ty thể trong tế 
bào gốc tiếp theo là một tiến trình phức tạp cho tới lúc 
thành một con tình trùng nhưng không giải thích là tại 
gao từ một tế bào cố định lại thành rmót con tĩnh 
trùng độc lập với một khả năng trí tuệ khá đặc sắc 
biết cạnh tranh, phấn đấu để tổn tại. 

Nỗ lực tổn sinh của một con tỉnh trùng để thành người 
không những phụ thuộc và cơ may trước khi được phóng 
vào cuộc đời sắc không. Sinh mạng của nó chỉ tổn tại 
khoảng 4 ngày nếu không được phóng ra đúng thời điểm 
rụng trứng của ngƯời phụ nữ. 


Những Tình trùng tranh thủ quyết liệt để 
xâm nhập được vào trái trứng 
vì ngay sau đó mọi cánh cửa đều đóng lại 


Ngay cả có cơ may này thì quãng đường đầu thai của 
con tĩnh trừng nhìn lại cũng cực kỳ gian nan. 

Câu hồi đặt ra là nếu chỉ cần một tỉnh trùng và một 
trứng để thành một con người thì tại sao lại cần nhiều tình 
trùng như vậy để vừa phí phạm sinh linh vừa bắt cái ngã 
phải đấu tranh kịch liệt để tổn tại trong một đoạn đường 
đầy chướng ngại. 
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Đây là một câu hỏi đây thách thức và câu trả lời có lẽ 
quy vào cái bản thể cuối cùng của vạn hữu đó là tính bổ 
sung miễn trừ complimentary hoặc mutual exclusive như 
giải thích của quantum Mechanic. Một phía là không, một 
phía là có, một phía là Ngã, phía khác là vô ngã, như âm 
và dương, là có tất. cả, thu vào và bành trướng, phía kia là 
không tất cả, cho tất cả. 

Từ phút được phóng ởi, trên một tỷ tỉnh trùng tham dự 
một cuộc thi bơi lội nhưng chỉ có khoảng 2 triệu con đủ 
mạnh để bơi tới cổ tử cung (cánh cửa đầu thai) sau äó một 
nửa bỏ cuộc, chỉ có khoảng 1 triệu vào được tử cung trong 
cuộc đua chung kết. 

Cuộc thì tuyển vòng loại tiếp tục 10.000 anh tới được 
khu vực đỉnh của tử cung. Trong số này chỉ một nửa 5000 
anh tìm đúng đường tới được nơi trứng rựng nhưng rồi chỉ 
có 1000 anh vào được trong ống dẫn trứng. 

Chăng cuối cùng chỉ còn 200 anh đến được vị trí trứng 
nằm đợi trong đó chỉ một anh may mắn đột nhập được 
đúng cửa để nhập vào vòng tử sinh vì ngay sau đó các cửa 
ngõ của qủa trứng đều đóng kín lại. 

Cần ghi nhận là trên một tỷ tĩnh trùng thua cuộc bị bỏ 
lại này đều có những cá tính, những cái ngã riêng biệt và 
niểu có đủ số trứng thì ngưỜi ta sẽ có một tý hai trăm triệu 
con người ra đời sau mỗi lần “hoan lạc” 

Thời gian từ lúc được phóng vào đời cho đến chặng cuối 
là từ 4ð phút tới 12 tiếng nhưng với cơ thể li ty và đoạn 
đường dài từ cổ tử cung tới nơi rựng trứng thì quả là một 
cuộc chay việt dã kiệt lực với cái đuôi vẫy liên tục. Hơn 
nữa thường thì không nhất thiết “đúng hẹn lại lên” vì 
trúng chưa rụng nên những tinh trừng có thể cố thủ sống 
khoảng 5 ngày trong khu vực tử cung để chờ đợi. Vì thế mà 
để tránh reo thêm nghiệp quả thì phải kiêng khoảng 5 
ngày trước và sau ngày 14 từ lúc người phụ nữ tắt kinh để 
dè chừng những tỉnh trùng quyết tử thủ chờ đợi. 

Người ta cho rằng khi trứng rụng có tiết ra một mùi 
hương để hấp dẫn tỉnh trùng tương tự như những thú vật 
cái thường tiết ra một loại khích thích tố có một mùi 
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hương (rất khó ngửi). 

Ở loài người là kích thích tố Feromon không mùi vị bay 
đi rất xa làm hưng phấn những ham muốn. Nếu như vậy 
thì các tình trùng đã bắt đầu có một vài giác quan (khứu 
giác) và ngay cả súc giác vì nó bị thu hút bởi nhiệt độ chỗ 
trứng rụng (¿rong hục căn ft nhát nó có 3 giác quan). Cũng 
không biết tại sao nó biết tìm cái “lỗ” mở trên quả trứng để 
chưi vào (hay là nó cũng có thị giác). 

Nhìn cuộc đấu tranh quyết liệt của những tình trùng có 
thể tự hồi phải chăng cái tiểu ngã đã nẩy sinh như một 
dụng ý của đấng sáng tạo dù được gọi dưới bất cứ tên 
gọi nào. 

Không thể đẩy xa hơn nữa những thắc mắc vì từ đây là 
ngưỡng cửa của phạm trù thần học và siêu hình, bên kia 
của con sông mê ngăn cách hiện hữu và hư vô. Nếu hiểu hết, 
được thì theo đạo Phật là đã đáo bỉ ngạn và một khi đã 
đáo bỉ ngạn thì lại không cần giải thích và cũng không nói 
được, không thể nghĩ bàn. (bông ai có thể viết sách nói 
này nói nọ) 

Thuyết tiến hoá chỉ giải thích được một phần cuối của 
của thực tại mà không trả lời được phần ngọn là tại sao 
vạn vật lại có những khả năng mang tính thánh linh 
huyển diệu này. Ông Lão tử thì gọi là “đức hiếu sinh của 
trời đất” nhưng ông Trời, ông là a1? 

Đứng ở ngưỡng cửa này Phật giáo không chối bỏ cái 
tiểu ngã của vạn vật nhưng chỉ giải thích là cái ngã này 
không có tự ngã. Nó chỉ là duyên hợp của vô vàn yếu tố 
khác nhau và khuyên là nếu chỉ trụ vào nó như là trung 
tâm thì sẽ không nhìn ra cái nguồn gốc của nó. 

Đến đây, người ta có thể đồng ý với cách giải thích của 
đạo Phật khi nói rằng thực tại là do sự giao thoa của chập 
chùng những duyên khởi nhưng đồng thời cũng không thể 
chối cãi cái Ngã này một khi thành hình là một thực tại 
hiển nhiên được thành lập trong cảnh giới đời thường. 

Duyên khởi trong đời thường có thể mơ hồ nhận thấy 
trong cái gọi là những tình cờ may rủi khi những biến cố 
khác nhau hội tụ để thị hiện thành môt thực tại. 
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Tôi có những người tôi thương yêu, những người tôi thù 
chết, tôi muốn hơn người khác, tôi muốn chiếm ưu thế 
trong cuộc đời, tôi muốn thoả mãn những đòi hỏi của cái 
ngã và muốn nuôi dưỡng duy trì nó. No thì cần ăn, cần 
uống, cần làm tình để duy thì cái ngã. 

SỰ nấy sinh cái Ngã và sỰ hiện hữu của nó là một thỤc 
tại không thể chới từ dù nói rằng nó cố hay không có tự 
tính, 

Cái ngã có từ lúc nào ? 

Từ lkhi con tĩnh trùng tách ra khỏi tế bào gốc để có một, 
đời sống độc lập, một cái ngã riêng và nếu may mắn đạt 
thành công thì sẽ thành một cái ngã của chúng sinh ngay 
từ mở mắt chào đời đã biết khóc oe oe khi khó chịu, biết 
hạnh phúc khi dành được bầu vú mẹ. 

Để có thể phá sự chấp ngã này là phải truy nguyên tới 
tận gốc rễ cái tiểu ngã của chúng sinh mà Phật cho rằng 
chỉ là sự tách rời từ một đại ngã gọi là chân như. 

Chân như là một ý niệm nền móng, cốt tủy của giáo lý 
nhà Phật dù có thể nói ngắn gọn trong hai chữ “có không” 
nhưng lại đã được biện luận, giải thích không chỉ trong 
thời đức Phật tại thế mà đã trải rộng qua 2641 năm. 

Quốt quãng thời gian đó và cho đến ngày nay, biến 
thiên qua các tông phái thành hàng vạn trang kinh sách 
nhưng có vẻ càng biện giải bằng luận lý và ngôn ngữ đời 
thường thì càng làm rối loạn hơn sự hiểu biết quan điểm 
Chân Như. Chính Đức Phật cũng nhận ra điều này. 

“ Pháp thường là pháp phi thường, không ngôn thuyết, 
không chữ nghĩa, không phải thực, không phải giải thoát, 
không phải không, không phải cảnh giới,... vắng lặng ngay 
cả sự vắng lặng. 

Không chỉ bất lực trong khả năng ngôn ngữ đời thường 
mà cũng khó khăn trong khác biệt trình độ trí tuệ của đại 
chúng 

Ngôn ngữ chỉ là một ý niệm quy ước để mô tả sự việc 
hay thực tại qua những ý niệm gán ghép, không có giá trị 
tuyệt đối từ người này tới người khác nhất là khi diễn tả 
những ý niệm trừu tượng, vô hình thể, siêu hình. Làm sao 
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để trực giác con người có thể đồng thời cảm nhận là trong 
không có có. 

Vì thế, chính Đức Phật đã nói: 

“ Pháp do ta chứng được thật là sâu kín, khó thấy, khó 
chứng, tịch mịch, siêu việt, vượt jý luận, vì điệu, chỉ người 
có trí mới hiểu thấu” 

Nói ngắn lại là Phật đã nhìn thấy được cái thể tánh 
chân thật của mọi thực tại ẩn giấu dưới cái hình tướng mà 
mọi chúng sinh thấy được trong cõi trần ai nhưng không 
thấy cái nguồn gốc không từ Chân Như. Thật khó để mọi 
người hiểu nên Phật đã phải sức phương tiện để tùy căn cơ 
mà giảng giải. 

Những giải thích của các tông phái tuy có khác nhau 
chứt đỉnh nhưng tựu chưng quy vào một số điểm 

Chân Như là bản thể cuối cùng của vạn pháp, ổn 
định, thường hằng (bất biến) không thể có tên gọi vì 
là như thế đố, bao trùm lên vạn pháp. 

Chân như là thực tướng nhưng cũng là không tướng 
của các hiện tượng, chỉ có thể nhận biết “đốn ngộ” bởi trí 
huệ vô ngôn Ba la mật, vượt qua mọi chặng suy luận, bởi 
vì khi nói về Chân Như, đặt một cái tên là đã có đối 
chấp. Chân Như không còn là Chân Như nữa. 

Chân Như vượt trên mọi đối chấp. (Chân Như ià thực 
tướng đồng thời là không tướng nhưng không có đối tưởng) 

Mọi hiện hữu chỉ có khi có đối chấp. Chân như là tự thể 
nên không có đối chấp. 

Không có tối nếu không có sáng, phải có diệt mới có 
sinh. Chân như vượt ngoài ràng buộc đối chấp này. 

Chỉ có thể cảm nhận như vậy thôi vì không thể có tên 
gọi cụ thể cho một “thể “vô hình thể, vô giới hạn, bao trùm, 
là “mẹ” của vạn hữu. 

Chân Như không thể quy định trong một tên gọi chỉ có 
thể tạm nói là như thế đó vì ngôn ngữ là sự quy ước gắn 
lên cho một sự việc, một thực tại. Gọi là Chân Như chỉ là 
một giả danh. 

Quan điểm này cững tương đồng với quan niệm của Vật 
lý lượng tử về tính trơn trượt của thực tại khi nói rằng: 
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Ngay khi ta khởi sự quan sát một đối tượng là 
chúng ta đã làm thay đổi đối tượng đó, nó không còn 
nguyên trang là nó nữa. 

Tương tự khi nghĩ về Chân Như thì không còn là Chân 
như nữa, Chân như sẽ giấu tên trốn và cối tuyệt cùng 
không, chỉ phô bầy cái vỏ vô thường của vạn hữu, 

Có thể liệt kê hàng ngàn câu kinh sách luận giải về 
Chân Như nhưng vẫn không thể diễn hết ý của Phật vì cái 
ý này “may ra” chỉ có thể diễn tả bằng thứ ngôn ngữ vô ý 
ngại, tuyệt đối vô nhiễm, không ràng buộc, tuyệt đối tự do 
của toán học. 

Con người chỉ có thể có một ý niệm tỷ đối về Chân Như 
qua ý niệm toán học về con số vô cực (mnfñinity) và cực vì 
(epsilon). 

Nhắc lại Inñnity là một đại lượng lớn hơn bất kỳ đại 
lượng nào mà chúng ta có thể nghĩ tới và epsilon cững vậy, 
là một đại lượng nhỏ hơn bất kỳ đại lượng nào mà ta nghĩ 
tới. 

Đó là những ý niệm về vô cùng. Vô cùng (absolute) 
trong quan điểm tôn giáo chính là thượng đế. Tôn 
giáo cho rằng sẽ là một sự hỗn xược, kiêu ngạo và bất 
kính khi cố tìm hiểu bản thể của Thượng đế. 

Chính những cái vô cùng này ở hai chiều của thực tại, 
từ không gian vô tận của Einstein cho tới cái biển không 
đáy, nhỏ mãi mãi của những hạt tử, phải chăng đó là hình 
bóng của Chân Như, của cái vô cùng, thí dụ như hiện nay 
người ta đang cố tìm Higgs Boson được gọi là hạt tử của 
Thượng Đế (god particle) dù nhiều hi vọng sẽ không là 
hạt tử cuối cùng. 

Cho tới nay, người ta đã xác nhận không gian thấy được 
của con người là khởi từ sự bùng nổ của Big bang vậy thì: 

“Cái gì bao trùm vô cùng ở bên ngoài cái điểm 
nhất nguyên của Black hole hoặc xa hơn nữa cái bên 
ngoài cái bao trùm đó là cái gì. 

Một “không” bao trùm bên ngoài một không gian, 
nhưng chính không gian này lại ở trong một bao 
tràn lớn hơn, vô tận lớn, tạm gọi đó là Chân Như” 


421 


Hình bóng của Chân như: 
Những không gian bên ngoài những không gian 


Đó là những cái không trong thập nhị không của Bát 
Nhã kinh: 

“Nội không, ngoại không, nội ngoại không, không không, 
đại không, thắng nghĩa không, Hữu vị không, Vô vi không 
, tát kinh không, vó tế không, tán không, vô biên dĩ khóng, 
nhát thiết pháp không, bất khả đặc không, vô tính không, 
Vô tính tự tính không. ” 

Cung cách nói lưỡng phú nhận này thoạt nghe có về vô 
lý, nguy biện nhưng thật ra đó là cách tốt nhất để diễn tả 
cái không tuyệt cùng của Chân Như. (của Không) 

Thí dụ câu: 2Vậi không, ngoại không, nội ngoại không, 
không không “ là diễn tả cái không vô biên cương của 
những không gian lớn nhồ phủ chụp lên nhau có thể có 
ngay trong vũ trụ của chúng ta như thấy trong thuyết vũ 
trụ song hành với những hành lang thông thương các không 
gian bẻ cong hay đan vào nhau còn gọi là Worm Hole (lỗ 
run) 

Làm sao phân định được trong hay ngoài của một cái 
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không vô tận tuyệt đối về mọi phương hướng nên mới 
phải nói “nội ngoại không”. Phải có giới hạn thì mới có 
trong ngòai như trong Thủ Lăng nghiêm, Phật cố thuyết, 
giảng cho Anam thế nào là trong hay ngoài 

Điều này thì cũng được khoa học nói tới trong thuyết đa 
võ trụ. Vô tận những võ trụ phủ chụp lên nhau nhưng 
không biên cương trong những chiều thời gian khác nhau. 

Một giọt nước trong dầu vẫn là có biên cương nhưng 
những không gian trong những chiều không gian phủ 
chụp lên nhau thì không có biên cương nên tuy khác 
nhau nhưng vẫn là một. Một đại ngã vô tận vô biên 

“Không không” tức là “có”, nói khác đi chân không là 
diệu hữu 

Thời Đức Phật toán học chưa hệ thống hoá, chúng sanh 
kém cỏi, khoa học thực nghiệm còn sơ khai vì thế mọi 
nhận thức thực tại đều dựa vào trực giác và khả năng toán 
học thiên bẩm của một thiểu số triết gia. 

Nếu thời đó, Đức Phật hỏi những tu sĩ Bà La Môn “đ£ 
có ai thấy Phạm Thiên chưa?” Câu trả lời tất nhiên là 
chưa ai thấy Phạm Thiên nhưng hiện nay với việc khám 
phá nhiều ngành toán học trừu tượng (Abtract math) thì 
đã quá rõ ràng Phạm Thiên là một thực tại toán học. 

Một thực tại toán học tưởng là vô hình nhưng cũng 
là một thực tại vật lý, luôn luôn đúng dù chưa thể kiểm 
chứng, chưa nhìn thấy được vì sự hạn chế của khả năng 
nhận biết. 

Từ lâu rổi, khoa học qua toán học chứng minh về một 
không gian 4 chiều mà thực chất chỉ là sự diễn tiến của 
không gian 3 chiều theo thời gian, Hiện nay, toán hoc còn 
cho rằng phải có một chiều thứ ð của những không gian 
đan quyện vào nhau và chứa đựng trong nhau tạo thành 
những vết gấp vô hình.!!!??2. 

Toán học giống như một bản đồ chỉ đường tới kho tàng 
bí mật. Cái thực tại toán học này tự do và trong sáng tuyệt 
đối, không đối chấp, không phụ thuộc vào trí óc con người. 

Con người không sáng chế ra toán học, toán học tương 
tự như Chân Như vốn tự sinh, thường trụ hiển nhiên, bất 
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biển, và khách quan, đã tự nhiên có cùng với thiên đia.. 
Thượng đế dừng toán học để tạo nên vũ trụ hay chính 
thượng đế là toán học. 

Đúng ra con người chỉ lần hổi tìm hiểu và khám phá ra 
ngày một nhiều hơn về sức mạnh và bản thể tuyệt đối của 
toán học. 

Cho đến hiện nay, người ta còn cho rằng toán học cũng 
là một thứ giác quan đặc biệt để thăm dò thực tại. Nó là 
con mắt thông thiên của người mù, cái tai của người điếc, 
là xúc giác của làn da... 

Với những khám phá toán học, con người có thể trả lời 
thay các giáo sỹ Bà La Môn là tuy chưa thể nhìn thấy dung 
nhan của Phạm Thiền, vì đó là một tuyệt đối, kiểu như nói 
rằng tốc độ của ánh sáng là một tốc độ tuyệt đối, đó là một 
giới hạn cấm cẩn, không vật gì có thể mau hơn tốc ánh 
sáng nhưng toán học lại nhìn thấy được cái tuyệt đối. 
Phạm thiên chính là một thực tại toán học tuyệt đối. 

Tương tự, sẽ chẳng bao giờ con người trong xác phầm có 
thể thực sự đạt tới, “thấy” được cụ thể một Phạm Thiên 
hay Chân Như tuy nhiên toán học như cây gậy dò đường và 
một bản đồ với những mật mã mà thượng đế bỏ lại để 
người ta đã thấy được những giấu vết mà dò theo. 

Cái phương trình vô ngôn của Dirac : 


thự” 0, — mmcj = 0 

Phương trình này chính là chứng tó tính không của 
Chân Như. Nó chứng minh cái không vô cùng có của Bát 
nhã. Nó chứng thực rằng chân không không trống rỗng, 
tưởng là vô hồn nhưng lại là một chân không diệu hữu, 
là cội nguồn chân thật của mọi hiện tượng, không chỉ 
hiện tượng có mà cả hiện tượng không nữa, 

Dù vậy, cái phương trình này như lời Phật, “nó sầu kín, 
khó thấy, khó chứng, tịch mịch, cao diệu, vượt luận lý, vĩ 
điệu”. 

Khoa học hiện nay cững chỉ mới phát hiện và hiểu được 
một phần nhỏ của cái mật ngôn mà Dirac khám phá được. 
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Cững như những tín đồ của Phật đang vật vã tranh 
luận về bản thể của Chân Như. 
Ở chăng cuối cùng thì mọi hình thức diễn tả, có lẽ cả 
toán học cũng sẽ bất lực, chỉ còn sự yên lặng ân sửng của 
giác ngộ vồ ngôn. 


thự 0Ù — mc = 0) - 0M. 


Om Manl padme hum 
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Vật lý lượng tử 

Observer create reality 
(quan sát viên tạo nên thực tạ1) 
Phật giáo Kinh Hoa Nghiêm 
Nhất thiết duy Tâm Tạo 
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Nếu Chân Như là căn gốc của mọi thực tại, Duyên Khởi 
là quá trình thành lập các thực tại thì Tâm trong đạo Phật 
là phương tiện để chứng mình rằng các thực tại này hoàn 
toàn vô thường nó chỉ là cái hình bóng chiếu rọi từ chân 
không, nó là thật trong cái giả. Nếu phát hiện được chân 
tướng giả hợp của thực tại thì người ta sẽ không bám bíu 
lấy nó và mong chờ một vĩnh cửu của những ảnh hiện mà 
bản thể là vô thường. 

Thoát khỏi sự ràng buộc này sẽ đạt được một tự do và 
như nhà Phật nói: “không còn bị đe doa bởi sinh tử nên sẽ 
trọn vẹn an lạc trong điều gọi là Cứu Cánh Niết Bàn ngay 
trong cối thế. Sinh tử là ngục tù phiền muộn. 

Truyện Nhị Độ Mai có câu: 

Săm sanh hai cỗ thọ đường, 

Đó là phong thái của người xưa, họ không cần suy luận 
nhưng cảm nhân được cá1 không trong cái có, họ bình thản 
nhập được vào Chân Như và không còn bị đe dọa, giam 
cầm trong vòng sinh tử. Thời xưa, như câu thơ nói trên, từ 
40 tuổi trở ởi là người ta đã sắm sẵn những áo quan cho 
hai vợ chồng. 

Thời của Đức Phật, của Lão Tử, con người đầu hàng 
trước sự huyền nhiệm tuyệt cùng của vũ trụ nên buông bỏ 
mọi níu kéo nhưng chính nhờ đó họ lại có một tự do khi thể 
hiện sự hiện hữu của mình trong sự làm hoà với mất còn, 
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có không. 

Đạo Phật ghi nhận mọi thực tại trong cối thế gian này 
đều có cội nguồn chưng từ một Đại Ngã tạm gọi là Chân 
Như nhưng cần luu ý là Phật cũng không hề chối từ sự 
hiện hữu (dù là hư ảo, ảnh hiện) của một Tiểu Ngã 
thoát thai từ Đại Ngã. 

Cái tiểu ngã này, không chỉ nói về con người mà là toàn 
thể võ trụ, mọi thực tại trong đó có con người. 

Làm sao nhìn ra được tính vô thường hư ảo của “mọi 
tiểu ngã”, (tứ là mọi thực tại từ nhỏ vô cùòng tới lớn vồ 
còng) theo đạo Phật chính là nhờ một phương tiện gọi là 
Tâm. 

Thế nhưng, trước khi có thể vận dụng được Tâm để 
chiếu rọ1 vào bản thể của mọi hiện hữu, để nó hiện nguyên 
hình cái bản chất tạm bợ của nó, trước hết là phải tìm hiểu 
một định nghĩa của Tâm. 

Tám là gì? TỪ đâu và từ lúc nào có Tâm, Tâm có 
trước Ngã hay Ngã có trước Tiêm, Tầm là chủ hay 
Ngĩ là chủ Nếu Tâm là Chân như là “Tâm Không” 
thì Ngã còn hiện hữU nữa hay không?” Tâm và trí la 
hai hay là một, 

Những giải thích về Tâm tràn ngập trong kinh điển 
Phật giáo đấy là chưa kể luận giải của những tông phái 
khác nhau nhưng tựu chung đều cho răng Tâm là nguyên 
do sự thị hiện của mọi hiện tượng, mọi thực tạ1. 

Nói như vậy nhưng vẫn không rõ được hết. cái thể tính 
thực sự của Tâm. Đối với chúng sanh chưa giác ngộ thì cái 
thắc mắc nhị nguyên này vẫn là điều cần được giải toả. 

Kinh Hoa Nghiêm nói : 

Nhất thiết duy tâm tạo (mọi chuyện đều do Tiâm). 

Kinh Thủ lăng Nghiêm nói : 

Tùy Tâm biến Hiện. Sanh điệt ký diệt, tịch diệt hiện 
tiền, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vị lạc (không còn io sợ 
sinh t sẽ có hoan lạc) 

Tam giới Tâm tận tức thị niết bàn. 

(am giới là những cảnh giố! trong Vòng sinh tử luận 
hồi bị phiển não chi phối. ) 


427 


Chư pháp tòng nhân duyên...Chư pháp tòng nhân duyên 
điệt (nọ? thực tại do nhân duyên mà nấy sinh nhưng cũng 
tỳ nhân duyên mà ciệt) 

Tìm trong những kinh văn của nhà Phật, Tâm là 
chủ để chính dù những giải thích có thể thay đổi từ 
cao tới thấp nhưng nếu tìm biểu trong những thuyết 
giảng này người ta chỉ tìm thấy nói về những “tác 
dụng” của Tâm đối với thực tại nhưng vấn khóng 
thấy được một giải thích chính xác Tâm là gì cũng 
như không có một chứng minh cụ thể nào về vai trò 
hay bản thể của Tâm, 

Ngôn ngữ đời thường hỗn loạn giữa nhiều từ ngữ, giữa 
Tâm và Trí, Tri thức, Ý thức và Tâm thức.. nên qua những 
lý giải, những thí dụ của kinh kệ, của những bậc đại sư 
càng làm bối rối hơn sự truy tầm một bản thể đích thực 
của chữ Tâm trong đạo Phật. 

Lúc thì có cảm giác như Tâm là Trí, lúc thì Tâm ở 
ngoài Trí, lúc thì ở trong Trí, lúc thì dùng Trí để 
điêu phục cối Tâm, lúc thì phải vận dụng Tâm để sửa 
trị sai lầm của Trí, 

Sự bất lực của ngôn ngữ trong việc diễn tả cõi Tâm này 
đã được chính Đức Phật mình định: 

“!) bồ đề chớ cho rằng Như lai nói pháp vì nềU nói 
rằng Như Lai nói Pháp tức là chê Phát, là không hiểu được 
lời của ta nói. Nơi pháp là không có pháp gì nói được” 

Về sự bất lực của Ngôn ngữ Phật nói: 

“Giáo pháp mà ta đã chúng ngộ, thâm điệu, khó nhận 
thức, khó lãnh hội, vắng lặng, không nằm trong phạm vi 
lý luận cao siêu”. 

Vậy Tâm là gì, từ đâu tới, có từ lúc nào, có trong Chân 
như, có từ Chân như hay chính là Chân như ? 

Phật giáo chủ trương “Không” mới là cội rễ của mọi 
hiện tượng nhưng từ chối không luận bàn về cái không 
bao trùm bên ngoài cái không (thượng để) tức là không 
luận bàn về cái giây phút trước 1/1000000000000 giây của 
sáng thế ký. 

Đạo Phật nói về cái không khởi nguồn của vũ trụ kể từ 
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một điểm hư vô (điểm Nhất nguyên) nhưng chỉ giới hạn 
từ sau cái thời điểm 1/1000000000000 giây nói trên tức 
là chỉ luận bàn từ lúc có sự thị hiện của vũ trụ vật chất ở 
mức những lượng tử đơn sơ nhất. Trước thời điểm này 
Phật chỉ nói tới như một định đề tạm gọi là Chân Như. 

Nói như thế không có nghĩa là Đức Phật không ngộ 
được Chân Như là gì vì Phật từng nói ta là Như lai, là 
người đã đến từ chỗ đó như thế. Chỗ đó là không, là Chân 
Như. Đạo chỉ là con đường dẫn tới một cái đích “bất 
khả tư nghị, vô ngôn” 

Nếu đạo không thể “nói rõ” về cái đích tối hậu và chân 
thật của mọi hiện hữu thì khoa học là sự lần mò qua ngả 
tiệm ngộ như Phật nói đó la “theo ngốn tay trổ mặt trăng”. 

Ngón tay tất nhiên không là cái chân lý tuyệt cùng vô 
ngôn, vô ý thức, là không của không, không cả không 
nhưng ngón tay khoa học với ngôn ngữ toán học có thể đưa 
con người từng bước lại gần hơn một. cái đích tối thượng là 
Chân Như. 

Cho đến nay, tuy chưa thể nói khoa học đã thấu triệt 
toàn diện về cái Lỗ Đen Black Hole và tiếng nổ bùng Big 
Bang nhưng đây không còn là những lý thuyết mơ hồ nữa 
mà đã được chứng nghiệm qua những thể hiện cụ thể của 
nó trong không gian. 

Sự xác nhận này bất ưng cũng tạo nên những vấn nạn 
ghê gớm khi nghĩ rằng nếu khởi đầu là sự bùng nổ từ một 
black hole thì cái vũ trụ của con người cững phải ở trong 
một võ tụ lớn hơn, bao trùm bên ngoài black hole. Thật 
vậy, thực tế khoa học hiện nay đã chứng thực là chính 
trong vũ trụ của chứng ta cũng có rất nhiều Black Hole lớn 
nhỏ như thế hẳn có thể đã có sự tạo thành những vủ trụ 
ngay trong võ trụ của chúng ta. 

Một Black Hole nào đó bừng nổ trong quá khứ hay trong 
tương lai có thể tạo ra nhiều thế giới ngay trong võ trụ 
hiện hữu của con người. 

Kinh Thủ Lăng nghiêm Phật nói: 

“Các cõi nước trong mười phương nhiều như vi trần 
cùng lúc đều hiện rõ. “Tất cả các thế giới đều hợp lại 
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thành một thế giới”. Trong thế giới đó, tất cả các vị 
Bồ-tát lớn đều an trụ ở cõi nước của mình, 

Thời trước nghe những lời thuyết giảng như trên, người 
ta có thể đốn ngộ hoặc có thể vẫn u tối, nhưng cho đến hiện 
nay, những hiểu biết ngày một sâu xa và cụ thể hơn về vũ 
trụ khổng đại hoặc vũ trụ tiểu vì hạ nguyên tử lại tạo một 
hiệu quả hai chiều. 

Khoa học mới chỉ nói tới Đpace time Không Thời G1an 
4 chiều nhưng viễn kiến của Phật trùng hợp với các toán 
học gia là có thể có 10 hay nhiều hơn nữa những chiều 
không gian, 

Một mặt những hiểu biết mới củakhoa học và toán học 
giúp người ta lại gần hơn với sự thật kỳ vĩ và nhiệm màu 
của sáng thế nhưng mặt khác, những hiểu biết này cũng 
làm con người bối rối, hoảng sợ, điên đảo trong mộng 
tưởng khi tiếp cận gần hơn với cái không vô cùng, hoặc khi 
quấn chiếu về Chân Như hoặc về chính cái Ngã của mình 
(Về ý nghĩa của hiện hữu) 

Hiểu biết mang lại sự đe doạ của một hiện hữu phi lý 
hơn là sự ổn định của một nhân sinh quan làm hoà, chấp 
nhận, khuất phục trước vô cùng của Đại ngã .. 

Những thuyết giảng của “đạo” qua những kinh sách, 
qua các cao tăng có vẻ như chỉ muốn nói rằng “đừng sợ cái 
không vì mọi hiện hữu, trong đó cố con người vốn đến 
từ chân không, con người và mọi hiện hữu vốn là 
chân không. 

Tu tập chỉ là tìm con đường trở về trong lòng Đại 
Ngã, tránh được cái Tâm phân biệt giữa tiểu Ngã và 
Đại Ngã, tránh được sai lầm nhị nguyên về khác biệt 
giữa có và không.” 

Giải toả được sự đối kháng giữa hai yếu tố này, 
giữa không và có, giữa tiểu ngã phù du vô thường và 
Đại ngã vô tận, yên tĩnh, bất biến chính là sự chứng 
ngộ lẽ thật cũng là sự giải phóng khỏi mọi khổ não. 

Hiện nay cũng có một số quan niệm gần gữi hơn với ý 
niệm một Đại ngã Chân Như của đạo Phật theo đó phải có 
một “ý thức siêu việt, tràn ngập trong vũ trụ, một 
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sức mạnh có ngay trong mọi con người, như ghi trong 
kinh Đại niết bàn: “chứng sanh đều có bản tâm thanh 
tnh" 

Làm sao để đạt được cái ý thức siêu việt toàn năng này, 
theo Phật giáo là phải dùng cái Tâm như một kính chiếu 
yêu để thấy rằng thực tại, như thấy để cập trong quan 
điểm của quantum physic, chỉ là sự đè chồng (super 
position) những duyên khởi của những ảo ảnh do tâm 
của con người tạo nên, 

Niels Borh nói: 

“ Ját cả những gì mà chúng ta gọi là thật thì lại không 
thể coi là thật” 

Thế nhưng làm sao điều khiển được Tâm để thấy 
được chân lý nếu chưa hình dung được, hoặc chưa 
chúng minh được cụ thể hay qua luận lý Tâm là gì. 

Khái niệm về Tâm trong đạo Phật chỉ được nói tới rất 
mơ hồ như một giáo án hoặc qua những thí dụ tỉ đối của 
Phật. 

Chữ Tâm theo Phạn ngữ là Chitta, đó là những hoạt 
động tình thần bao gồm giác quan, nhận thức hoặc đủ mọi 
dạng hoạt động tình thần k7 gua (Trí gầm ngũ quan) ghi 
nhận thục tại khách quan hoặc chủ gUan. 

Hiện nay với khoa học thực nghiệm và toán học người 
ta đang cố gắng đào sâu hơn vào những hoạt động của tâm 
linh trong đó có chữ tâm mà Tây phương gọi là Mind hoặc 
lấn lộn là Consielousnouss (Tâm thức) . 

Vũ trụ này trong đó có con người khởi đi từ tiếng nổ 
bùng Big bang của một Black Hole quá lớn và qua tham 
lam dồn nén tất cả trong một điểm nhất nguyên. 

Trước phút này, trước Big Bang đã có Tâm, Trí và 
Ngã hay chưa. Nếu vậy hãy thử đi ngược lại từ đầu 
để tìm hiểu Tâm hay Trí hay Ngã có từ lúc nào, hỉ 
vọng có thể tìm được một điều gì cụ thể hơn về bản 
ngã của Tâm hoặc Ngã. 

Black Hole và Tâm 

Khởi từ một hư vô của điểm nhất nguyên (singularity) 
khoảng 1/00000000000000000000000000000000000000 giây 
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sau tiếng nổ bừng là một giai đoạn chuyển tiếp của vũ trụ 
sơ sinh nẩy sinh từ không tới có. 

Trong giai đoạn này không gian nở lớn theo cấp số 
nhân với tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng nhưng ngay sau 
đó, nhiệt độ cững giảm xuống mau theo tỹ lệ 100.000. 

Theo nguyên tắc bất định của Heisenbereg thì trong một 
thời gian cực ngắn và một không gian cực nhỏ thì một 
hiện tượng đột khởi xẩy ra gọi là sự giao động hạt tử 
(quantum fluctuation). Giao động này tạo thành những 
mầm mống đầu tiên khiến vũ trụ từ không thành có. 

Một thời gian cực ngắn sau đó (10 lũy thừa -36) ¿5 
cường lực (Strong fòrce) là lực gắn bó nhân nguyên tử, 
không rõ vì sao đột nhiên tách ra khỏi tập thể đồng dạng 
bốn lực chính của vũ trụ chỉ còn lại ba lực là Mhươc lực 
(week förce tạo mối nối giữa các nguyên tử để tạo thành 
vật chất), Fực điện từ và trọng lực (hấp lực kéo mọi vật 
chất. lại với nhau). 

Trước giây phút này thì mọi lực giống hệt nhau 
không phân biệt trong một hỗn mang của năng lượng. 

Cũng cần lu ý là cho đến nay người ta vẫn chưa thể cố 
một định nghĩa rõ rệt nào về bản thể của năng lượng, 
chỉ có thể biết những thị hiện của năng lượng qua những 
biến thiên dưới? nhiều hình thức trong những lực chính của 
VŨ trụ tác động lên mọi hiện tượng của VÕ trụ 

( Sự tách rời của Strong force phải chăng có thể 
hiểu là sự nẩy sinh cái Ngã đầu tiên của vũ trụ 
nguyên sơ, đánh dấu sự ra đời của một Tiểu ngã tách 
khỏi Đại Ngã chân không. 

Kể từ nẩy sinh cái ngã khác biệt của “Tiểu ngã Strong 
force” (nột phân liệt khởi đầu trong vũ trụ), vũ trục tiếp 
tục vươn vai lớn lên với một tốc độ “không thể nghĩ bàn” là 
10 luỹ thừa 78 (10 theo sau 78 số không) sau đó là sự thành 
lập những quark-gluon và những hạt tử căn bản, 

Nhiệt độ còn rất cao khiến các hạt tử này di chuyển hỗn 
loạn ở một tốc độ không thể nghĩ bàn. Những cặp hạt tử 
vật chất và kháng vật chất liên tục nẩy sinh và tự hủy diệt 
nhưng ở một lúc nào đó các hạt tử này không tuân thủ quy 
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luật bảo toàn năng lượng của chân không tức là (vay năng 
lượng để xuất hiện phù du trong một thời gian cực 
ngắn rồi tan biến trả lại ngay năng lượng cho chủ nợ 
chân không). 

(Có thể mường tượng những kháng hạt tử giống 
như những giấy nợ của chân không đối với các hạt tử 
thát,), 

Tình trang vay không trả này khiến một số quark và 
lepton tiếp tục tổn tại với tỷ lệ 1/30 triệu. (ức là cứ ba 
mưở triệu cặp song sinh vật chất kháng vật chát thì có 
một hạt tử thật tồn tại) 

Tiếp theo đó những lực chính của vũ trụ cũng theo nhau 
tách rời ra 

(quan trọng nhất là week force để kết nổi các nguyên 
tử thành những phân tử vật chát rồi dần dà thành vũ trụ 
hiện thục (trong đó CỐ Con ngưUỜi). 

Sau đó nữa quark và gluon hợp nhất thành Trung Hoà 
Tử và Dương Điện Tử. (¿bành phẩn trong nhân nguyên tử) 

Vì nhiệt độ trong khối hỗn mang của vũ trụ sơ khai đã 
ha xuống (không còn cho phép thể hiện nguyên tắc bất 
ởỉnh và hiện tượng trồi sụt hạt tử (quantum Tuctua- 
tion) nên không còn tạo thêm những cặp đổ! lập Proton - 
an£1 proton). 

Còn sót lại là những đơn vị vật chất tồn đọng không bị 
hủy diệt nhưng số Neutron cũng giảm xuống còn 1/0oooooooo 
so VỚI trước đó. 

Những kháng hạt tử không còn nữa, nó trốn vào hư 
không nên (vật chất thoát hiểm vĩnh viễn không bị 
đòi nợ). 

Khoa học hiện đang cố gắng tìm những hạt tử âm 
này trong chân không 

Một vài phút sau Big Bang, nhiệt độ giảm bớt nhưng 
còn rất cao vào khoảng một tỷ độ kelvin nhưng sau đó là 
sự thành lập những hạt tử như deuterium, Helium . 

Đau đó những ẩm điện với một nhân có protron 
neutron-(cbứa khổ? lượng vật chát) bắt đầu phối hợp 
tạo thành những nguyên tử Hydrogen chiếm 78% khối 
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lượng vật chất của “vũ trụ nhìn thấy được” (Hydro- 
gen kể như là khởi đầu của sỰự sống vì sẽ tạo thành những 
phân tử nước) 

Sự hoà nhập nguyên tử (fusion atomic) có hậu quả là 
phát xạ ra năng lượng dưới dạng gọi là một “siêu âm 
nền” (microwave background) tràn ngập trong vũ trụ. (›ên 
nhớ mrcrowave cũng là một dạng của năng lượng) 

Sau một thời gian dài, diễn tiến tiếp theo là đến lượt 
trọng lực (gravity) làm công việc cuốn hút, kết tụ những 
phân tử vật chất lại với nhau tạo thành những thiên thể, 
những giải ngân hà như thấy trong vũ trụ hiện hành. 

Phần còn lại của năng lượng phân phối trong vũ trụ 
dưới nhiều dạng trong đó có một loại năng lượng bí mật 
gọi là năng lượng đen (dark energy) chiếm 732và tràn 
ngập khấp nơi trong vũ trụ (đây là sự phát xạ âm ÿ sau 
tiếng nổ bùng) 

Ngược thời gian, nếu cường lực (strong force) không 
tách ra khỏi 4 lực để thành một cái Ngã riêng thì sẽ 
không cố sự thành lập nguyên tử, sẽ không có các 
phân tử vật chất được thành lập. Trọng lực gravity 
sẽ lhông có vật liệu để tạo thành nhưng thiên thể, sẽ 
không có những tiểu Ngã nhỏ hơn như con người và 
nhiều loại đời sống khác trong vũ trụ. 

Đó là diễn tiến của sáng thế ký nhưng câu hỏi nổi 
lên là điều gì đã tạo nên những diễn tiến kỳ điệu này 
nếu không nói đó là nhờ cái ý muốn (là cái Tâm của 
Đại Ngã), một đại ngã ẩn giấu dưới dạng một “'?ogïc 
toán học, một thực thể toán học” mang hàm ý về một 
trật tự và một nguyên do ẩn tàng, là lý do cuối cùng 
của mọi hiện hữu. 

Câu hổi cũng được đặt ra là phải chăng chính cái Tâm 
thức của cái đại ngã ẩn tàng này đã quyết định sự tách rời 
để thành lập “cái ngã Trong force” đầu tiên của hiện hữu 
và chính đại Ngã đã chứng nghiệm sỰ trồi lên thành 
thực tại của vũ trụ mà chúng ta đang sống vì nhƯ đức Phát 
và cả khoa học đều cho rằng “thực tại chỉ có khi được 
quan sát”..... Vhát thiết duy tâm tạo..... lâm của Đại 
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ngã. 21H 

Cái ý niệm về Đại Ngã đã được Sydney Banks nói tới từ 
1978 theo đó có 3 yếu tố tâm linh là Mind (Trí tuệ), 
Consciousnessg (2# bức) và Thought (#ư duy) 

Ba yếu tố này giao hoà với một Ứniversal Mind (2z 
tuệ toàn diện và phổ quất) (Đại Ngã) để tạo thành những 
hiệu ứng tâm sinh vật lý của con người. 

Cái Universal mind vô nhiễm này, theo Sydney Banks 
là một thứ năng lượng vô hình thể, là trí khôn vô tận ẩn 
sau mọi hiện hữu, là một sinh lực nguồn gốc của vạn vật, 
cũng là lực chi phối mọi sinh linh, là nền tảng của bất cứ 
điểu gì mà con người có thể “sáng tạo” hay trải nghiệm. 

Cái Trí tuệ siêu việt này tạo thành một tâm thức tính 
khôi (pưre consciousness) là linh hồn của vạn vật khiến 
con người có thể tư duy (suy ng??) 

Quan niệm này xem ra cũng tương tự như cối Chân 
Như trong đạo Phật. 

Tuy nhiên, theo đạo Phật những “tư duy” là sản phẩm 
của Trí trong tiểu Ngã từ lúc tách rời khỏi Đại Ngã để có 
một thể hiện độc lập lại có thể bị ô nhiễm nhiều ít với 
những căn bã (triển phược, điện đảo, vọng tưởng) nên cũng 
tạo nên vô vàn những mức độ cao thấp của Tâm “Thức từ đó 
có thể đưa tới sự xuống cấp cái tâm thức vô nhiễm bẩm 
sinh xuống hàng tâm thức của con người CTâm Phàm 
phu) với đủ loại khổ ải, ác độc. 

Sự mô tả nêu trên xét ra có vẻ không xa gì với những ý 
niệm về Chân Tâm trong Phật giáo. 

Trong Kinh Lăng Nghiêm có ghi: 

“Ty một thể chơn tâm không khác biệt, vì vọng niệm 
phân biệt, có năng sở, DÍ thử sai khác, nên hiện ra có hư 
không và thế giới. 

Mì có hư không thế giới nên mới có chúng sanh. Đã 
có thế giớ? và chúng sanh đổi đãi nhau, nên khởi lên vô số 
vọng tưởng phân biệt: Tốt, xấu, phải trái v..v... Vì thế mà 
sanh ra đủ các phiền não trần lao ô nhiễm. Ci có hình 
tướng và sanh diệt là thế giới. 

Phật cững thuyết: 
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Chúng sinh tỪ vô thỉ đến nay không nhận biết được thể 
tính trong sạch, sáng suốt của chân tâm thường trụ (cái 
tâm chân chính luôn luôn hiện diện trong mọi hiện hữu). 

Cái Chân Tâm thường trụ này phải chăng cũng là 
Universal Mind (z7 tuệ toàn điện và phổ quát ) như 
quan niệm của Đidney Banks, 

Một tác giả khác: Wilson (1998) đưa ra một để nghị 
theo đó chính tư tưởng, tư duy (đã làm nẩy sinh thực 
tại), tức là từ tư tưởng trở thành một hình tượng cụ thể. 

( Phật: từ không thành có, từ một thể chơn tâm không 
khác biệt, vì vọng niệm phân biệt, có năng sở, ĐỶ thử sai 
khác, nên hiện ra có hư không và thế giới,” 

Câu nói này cũng hàm ý là cái Tâm của Tiểu ngã 
(con người) cũng thường trụ hoặc thoát thai từ Chân 
tâm của Đại Ngã nên nó bao trùm, có thể ở ngoài 
thân nhưng cững ở trong thân. 

Đạo Phật gọi là “Tâm thế gian hay Tâm Phàm phư'”, 
Cái Tâm phàm phu này tạo nên bởi Y "Thức (thức thứ 6). 

Ý Căn hay Mat na thức (¿hứ tỨ 7 chỉ sỰ sUy tư, so 
sánh) và Trí năng, Trí tuệ hay Đại trí tuệ Bát Nhã 
Prajna sáng suốt tột cùng, vượt khổi mọi xuy luận, không 
thể nghĩ bàn, 

Thời đức Phật, tâm thức của chúng sinh còn quá thấp 
kém nên ngay cả với những quốc vương hay đại để tử như 
Anan, Phật vẫn phải dùng những thí dụ và logic tam đoạn 
luận để dẫn tới một khai mở. 

Cho đến hiện nay, với những hiểu biết ngày một sâu xa 
hơn về vũ trụ và thế giới hạ nguyên tử, tuy không thể nói 
là đã biết tới cái biết cuối cùng nhưng người ta vẫn có thể 
vận dụng những hiểu biết mới như những thí dụ để tiến 
gần hơn tới cái đích vô cùng vô tận mà như Phật thuyết là 
“không thể nghĩ bàn”. 

Phật không trách cứ chuyện vận dụng trí hiểu biết thực 
nghiệm vì đó chỉ là phương tiện. Có tám vạn bốn ngàn 
pháp môn. Anam xác nhận là chính tai nghe Phật nói. 
Chính đức Phật cũng thường vận dụng phương tiện là 
những thí dụ cụ thể trong đời thường để diễn tả một điều 
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øì cao siêu hơn. 

Vì thế những kiến thức mới của khoa học và toán học có 
thể quan niệm như một thứ “ngôn ngữ mới”, một phương 
tiện, một pháp môn mới trong tám vạn bốn ngản 
pháp môn 


David Bohm, học trò của Rinstein 


David Bohm, học trò của Einstein, vật lý gia được mô tả 
là một trong những nhà khoa học sáng giá nhất, của thế kỷ 
20 là người đã đóng góp quan trọng trong lý thuyết. vật lý 
lượng tử, hoặc những khám phá về Não bào Tâm lý học 
(neuropsychology) và Trí tuệ triết học luận. Bohm dùng 
hai danh từ An Tàng (ứnpZcaz£e) và Thị Hiện (expir- 
ca¿e) để mô tả về hai khung quy chiếu của ý thức khi nói 
về cùng một thực tại. 

An Tàng (ửnpíícaz¿e) là Không. Thị Hiện (expiica£e) 
là Có. Cả hai tuân thủ quy tắc bổ sung loại trừ (complinentary 
exclusive) trong chân không. 

Bohm cho rằng có một cái “duy nhất Oneness” đã thổi 
vào mọi hiện hữu những thực tại dưới dạng thể hiện hay 
ẩn tàng 

Không phải mọi thực tại đều thấy được bằng tri giác, có 
những thực tại ấn tàng (np7ca£e) của ruột trật tự sâu 
thẩm, là nền móng của mọi thực tại, đó là một trật tự của 
một toàn thể (wholeness) đối nghịch với những thị hiện 
hiện tiền (trước mắt) nổi trên bề mặt (expeca£e) của tri 


thức. 

Trong cái thực tại ẩn tàng, khóng gian và thời 
gian “không còn là” một yếu tố áp đảo, một quy định 
bất buộc về tính độc lập hay tương hệ của những yếu 
tố vật chất khác nhau (do duyên khởi). 

Theo đạo Phật, một thực tại chỉ có thể thể hiện trong 
một tương quan đối đãi. 

Lý do vì khi chúng ta nói về một thực tại là phải 
nối về một giây phút trong thời gian, một vị trí 
trong không gian đối đãi với những thực tại khác. Tôi 
hiện hửu vì có anh, chúng ta hiện hữu vì có vũ trụ quanh 
mình. 

Vậy thì phải có một thực tại ẩn tàng rang tính phi thời 
gian, phi không gian, (vốn là như thế, là thế äó) để đối đãi 
với những thực tại thì hiện. Phải chăng đó là Chân như.. 
... Lâm kinh: 

Chân Như là thể tính tuyệt đối, cuối cùng của mọi thực 
tại vốn bát động, thường hãng, năm ngoài mọi jý luận 
nhận thức. Chân nhƯ đồng nghĩa với Như Lai tạng, Phá£ 
tính” 

Phát tính cần được hiểu là sự giác ngộ viên mãn 

Cũng theo Bohm thì quan điểm Cartesian của triết gia 
René Descartes về sự tương tác giữa hai loại chất liệu 
(øsubstance) thể chất (physical) và trí tuệ (Mental) còn 
rất hạn chế để diễn giải ý niệm về thực tại nên đề nghị bổ 
túc thêm bằng quan điểm gọi là Implicate và explicate 
như nêu trên. 

Nói khác đi, những cá thể tức là (những tiểu Ngã) chỉ 
là một thể hiện tương đối (không chân tháp) do đối đãi 
với một cơ chế ẩn tàng phía dưới.. 

Thực tại nhƯ người ta quan sát được chỉ là một hiện 
tượng nổi trên bề mặt, là một hình thức tạm bợ ( vô £hường 
th? hiện nhờ duyên khởi và đổi đãi) theo danh Hï nhà 
Phát), được phơi bây, để thể hiện đại diện cho một trật tự 
ẩn tàng dưới sâu. Cái trật tự ẩn tàng này mới là nên tảng 
bao trùm để mọi thực tại đối đãi và xuất hiện. 

“NhƯ lai thường nói Sắc Pháp (hiện tượng vật thể) 
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144m pháp (hiện tượng tâm linh), Tiêm sở, các sở Duyên 
và các Duyên (cội nguồn của các hiện tượng) ....ĐềU do 
Tâm biên hiện. Thân, Tâm của chúng sinh đều hiện ra tỪ 
trong “Chân Tâm” nhiệm mầu sáng suổt. 

Chân Tầm không có hình tướng (của Tâm) không có 
hình tướng của Ngã. Hình tướng của các Pháp (thục tại) 
đều nhƯ vậy. 

Phàm những gì có hình tướng đều ià hư vọng. 

Một xhi thấy các tưởng không phải là tướng là đã 
thầy Như Lai. 

Nói đơn giản khi nào nhận ra rằng cái thấy chỉ là ảnh 
hiện, không còn vọng tưởng cái thấy này là chân thật thì 
lúc đó sẽ giác ngộ được Chân như, Như Lai. 

Như lai là cái trật tự ấn tàng, toàn thiện, toàn thể 
của cái duy nhất Oneness. Wholeness (2mpicate)! 

Cái trật tự ấn tàng như mồ tả của David Bohm thật gần 
gũi với hình ảnh Chân Như trong Phật giáo: 

Chân như không có hai tướng (one, duy nhất) không 
biển đổi, không biến dịch, không phân biệt, không phản 
đổi, không đến, không đi, vốn vô sính, không có chỗ trụ, 
không làm ra, không quá khú không hiện tại không 
tương lai không sắc tướng phân biệt, không có trong thế 
giới hiện tượng (túc là không hình bóng) những vẫn xuất 
hiện như những thực tại khác nhau (dưới dạng) những 
thục tại có thể định danh, có ý nghĩa, phân biệt được 
(exphcate), 

Dưới dạng thị hiện (kxplicate) như thế, nó không còn là 
Chân Như hay “như” hoặc “n:hư vậy” Thể vô hình của 
chân như đã thể hiện thành những thực tại 

Nói khác ởi tuy có cùng nguồn gốc từ Chân Như nhưng 
khi thể hiện trên mặt phẳng trì thức thì không còn được 
gọi là Chân Như nữa vì đã có định danh. 

Một khi gọi là Chân Như thì nó không còn là Chân 
Như nữa. Thể tánh của Chân Như là không, không mọi 
thứ, không cả không. 

Quan điểm này cũng tương tự như hai dạng sóng và hạt 
của những thực tạ1. 
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Theo Quantum Mechanic thì hàm số sóng sẽ sụp đổ 
khi bị ghi nhận bởi tr thức của một quan sát viên để trở 
thành một thực tại.? 

Nói đơn giản là mọi thực tại luôn luôn ở dưới hai dạng 
sóng xác xuất và vật thể. Khi bị quan sát dạng sóng sẽ sụp 
đổ để hiện ra trước mắt quan sát viên như một thực tại cụ 
thể. 

Một người bạn ở xa không thấy mặt, đối với một quan 
sát viên thì lúc đó anh ta ẩn dưới dạng sóng xác xuất cuả 
mọ1 tình huống khả hữu nhưng khi gặp mặt, bị quan sát 
thì dạng sóng tan biết thành dạng explicit (nhưng không 
triệt tiêu toàn diện và vĩnh viễn vì thực sự chỉ là đại 
diện của thể Irmplict bất biến vẫn ẩn tàng phía dưới) 

Ta không thể nghĩ bàn về Chân Như vì Chân như là một 
cái không tên, nó chỉ là (như vậy đó) nó không chứa nội 
dung gì, không thể phô bầy bất cứ thứ gì trong nó. 

(không thể phơi bẩy phải hiểu ngược lại là Chân Như 
“cố dựng chứa” nhưng không phơi bầy trực tiếp) 

Sự phân tích của đạo Phật về ý niệm Chân Tâm và 
Chân Như rất chỉ ly qua nhiều thí dụ nhưng trọng 
tâm chỉ muốn nhấn mạnh rằng ngôn ngữ không thể 
dừng để diễn tả hay thể hiện cái “tuyệt đối không” 
của Chân Như (cay cả khi nghĩ về Chân Như thì nó đã 
không là nó nữa rồi dù nó vẫn vĩnh viên tổn tại và tràn 
ngập trong mọi cảnh ø1Ø1) 

Còn rất nhiều những lý thuyết khoa học khác, cũng 
nhiều như những lý giải đối trọi của những tông phái Phật 
giáo nhưng tựu chưng dù khoa học hay đạo học thì nỗ lực 
chính vẫn là cố tìm một giải thích cho cái không bao trùm 
trên mọi thực tại, cũng là chủ nhân của trì thức. 

Cái bao trùm, ẩn mật (tạm gọi là Chân như hay 
Chân Tâm) có từ lúc nào?, 

Từ lúc strong force tách rời thành một Ngã riêng biệt 
đầu tiên của võ trụ để mở đầu cho một chuỗi biến hiện vô 
tận hay ...hay cái Ngã chỉ thực sự có mặt từ lúc thành 
lập những nguyên tử để tiến hành sự thể hiện một 
ngã của vũ trụ vật chất như thấy trong vũ trụ hiện 
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tiên của chúng ta. 

Cái Tâm đã có ngay cùng với Ngã hay phải đợi tới lúc 
có con người trí tuệ với hàng tỷ tế bào trong bộ óc mới 
nẩy sinh cái Tâm biết nhận xét, biết phân biệt, biết lựa 
chọn. 

Cái khó nhất của cả khoa học và đạo giáo là làm thế nào 
để phân biệt giữa Trí và Tâm, 

Trí thì còn được định hình cụ thể là cơ cấu của bộ óc và 
hàng tỷ neurone để ghi nhận và xử lý các hiện tượng ngoạ1 
g1ớ1, tương tự như những dữ kiện mà chúng ta bó vào một 
computer dưới dạng binary (on -of# có không) rồi được cái 
bộ não cơ khí CPÙ (cen‡rai processing cen£er) của com- 
puter phân tích và đúc kết thành một kết quả. 

Một hình ảnh cụ thể của camera, video thị hiện nhưng 
định giá cuối cùng vẫn phải là một cái gì bên ngoài và bao 
trùm lên trí 

Một supercomputer có thể phân tích và tổng hợp nhiều 
tỷ tính toán trong một giây và đạt kết qủa mau hơn bộ óc 
con người, trong tương lai sẽ tiến tới những “trí khôn nhân 
tạo” nhưng đây không thể nói là trí thông mỉnh vì con 
người có thể phân tích những tình huống bất thường và so 
sánh kinh nghiệm dĩ vãng với những tình huống mới từ 
đó đưa ra một kết luận hay một nhận định. 

Đây là chuyện mà tương lai computer có thể khắc 
phục nhưng điều quan trọng hơn cả cần ghi nhận là 
computer hoạt động được là do những chỉ thị được 
ghi trong các progam (phẩn mềm) do con người ấn 
định. 

Có thể mình hoa “con người” tạo ra những chương trình 
Program cũng tương tự như một Đại Ngã của một com- 
puter vũ trụ 

Tương tự, trì thức của con người cũng phải được hoạch 
định bởi một “cái gì đó siêu việt, không thể gọi tên”, 
Tri thức của con người chẳng khác nào như một chương 
trình được ghi sẵn trong mọi thực tại cơ bản từ khi được 
thành lập trong vũ trụ ban sơ. 

Bộ não của một computer là một trung tâm điều hành 
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gọi là một CPU (trung tâm xử lý dữ kiện). Sau này các 
computer còn có thêm một hay nhiều CPU phụ gọi là co- 
processer để toàn bộ hệ thống hoạt động mau và kiến 
hiệu hơn. 

Phải chăng những bộ óc con người, trí tuệ của con người 
cũng chỉ là một trong a tăng kỳ những Co Processor, thành 
phần của một trí tuệ siêu việt Ứniversal Mind (rí tuệ 
toàn điện và phổ quát). 

Trí là hoạt động vật chất của những Neurone chuyển 
những tín hiệu điện tử nhưng sự tổng kết những tín hiệu 
này chỉ đạt được một ý nghĩa nếu được hoạch định trong 
một phần mềm tạm gọi là Tâm được cài đặt ngay từ khi 
thành lập những hạt tử đầu tiên của vũ trụ, 

Tác giả của cái program tạm gọi là Tâm này là một yếu 
tố không thể gọi tên. 

Phật cũng chỉ tạm gọi là gọi là “như thế đó...là sự 
thật ...đứng là như thế đó, hoặc nói theo quan điểm toán 
học thì đó chính là, chỉ là cái “lô gíc” vô nhiễm, trong 
sáng, hiện nhiên của mọi hiện hữu, cũng là bản thể của 
Chân Như : 

“Này Bồ Tát ! tất cả các tướng của Tiâm xưa nay không 
có nguồn gốc, vốn rồng lặng, vô sanh”, 

Trong ý nghĩ này thì Tâm chính là sự thể hiện mầu 
nhiệm của một Chân Như “tuyệt còng không, không cả 
không” 

Tâm cũng như một chương trình của computer đã 
tạo ra mọi hiện tượng. 

Thế nhưng tại sao đạo học lại nói là có thể phải 
sửa trị sai lầm của Tâm và sửa trị bằng cách nào, với 
phương tiện nào nếu không là vận dụng Trí khôn.(qua 
sự tu tập) 

Vậy thì Trí điều động Tâm hay Tâm chi phối Trí.? 

Hai yếu tố này quấn quýt vào nhau rất khó phân biệt, 
lúc ở ngoài, lúc ở trong nhau, không rõ có cùng sinh cùng 
diệt hay Tâm là một thể thường hằng vô sinh vô hoại 
trong đó cái tâm của chúng sinh thật ra chỉ là một chiếu 
rọi cái Tâm của Đại Ngã. (biểu theo đạo Phát chính là 
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Chân như Chân khóng). 

Ngã thì biến đối, tăng trưởng, học hỏi sau những tương 
tác với thực tại tạo nên bởi nhân duyên. 

Đức Phật đã phải dùng rất nhiều thí dụ để giảng giải 
cho ÀA Nan rằng Tâm không ở trong cũng không ở 
ngoài Ngã, Tâm không là Trí nhưng lại có quyển lực 
làm nẩy sinh thể tánh của mọi hiện tượng, mọi thực 
t1, 

Thực tại vốn không có tự tánh, chỉ là kết qủa của những 
nhân duyên. Phật nói thế. Chính nhờ sự quyết định của 
Tâm nên thực tại mới thị hiện. Sự thị hiện này chính 
xác hay trá ngụy lại tuỳ mức thanh tịnh, sáng suốt, nơi cõi 
Tâm của những tiểu ngã.. 

Nếu nói rằng nhờ Tâm nên mọi thực tại mới thị hiện thì 
chính thân xác, bộ óc, là nơi tạo nên cái Trí của con người 
phải chăng cũng chỉ là một mộng ảo vô thường do Tâm vẽ 
lên. 

Vậy thì phải chăng Tâm cũng là Trí S ự ôó nhiễm 
của Trí khi tiếp xúc với chính những cảnh giới vô thường 
do duyên khởi. 

Thế nhưng, sự thị hiện của những Pháp (hiện tượng hay 
thực tại) này cũng là do quyết định của Tâm. Tôi buồn tôi 
vui, tôi sướng tôi khổ, tôi thấy cái này, cái kia ngoài tôi là 
do nhận đình của Tầm vậy thì điều gì đã giúp phát hiện sự 
lạc lối của Tâm và nhắc nhở cần hàng phục phục tâm, 
Cái gì có khả năng điều phục Tâm nếu không là Trí. 

Trong kinh Pháp cú Phật như xác nhận quan hệ Tâm- 
Trí này. 

“Các tỳ kheo, ban đêm ban ngày ta XUV tƯ quan sát (Trí 
và jy dục tâm không phải tỪ nhân duyên ấy. Ta thấy sợ 
hãi. Ta xuy tƯ quan sát quá lâu, thân ta (Ngã) mệt mới. 
Thân một mới thì Tâm giao động, Tâm giao động thì 
khó được định tĩnh (Tr/... Tỳ kheo, Rồi từ một “nội 
thân” (IY0) ta trấn an Tâm, khiến được “:hất Tiâm”....(âm 
thanh tịnh Vô thủy Võ chung của Đại Ngã) 

Quy nghĩ này cho thấy Tâm và Trí tuy hai mà một, và 
luôn luôn có sự tương tác nâng đỡ, kiểm soát lẫn nhau. 
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Từ lúc nẩy sinh cái Ngã đầu tiên khi strong force tách 
ra khỏi bốn lực của vũ trụ nguyên sơ thì “có thể” cái Trí 
cững đồng thời nẩy sinh vì ngay từ giai đoạn này những 
hạt tử hạ nguyên tử như đã bất đầu có một tri giác tối 
thiểu về cái ngã của nó, thể hiện trong cách xếp đặt của 
những hạt tử Quark-gluon. Cách xếp đặt này khoa học gọi 
là the eight folds ways để tạo thành những quarks với 
những “flavor” khác nhau và cũng làm liên tưởng tới một 
danh từ của nhà Phật (Bát đẳng chánh giác). 


: The theory of everything 
"c nã # 
LẦN 
=ÚT. : › 
! 
/  q=l 
8: SỬ 
_- # 
: 2© 23iStzagorn MEEZE q=-] g=0 
ma... : Cấu tạo eight folds ways 
Bát Đẳng Chánh Giác của nhứng quarks E 


Có thể đây chỉ là một trùng hợp ngấu niên về con số 8 
của Bát Đẳng Chánh Giác và Eight fold Ways của vật lý 
nhưng cững có thể chính đức Phật đã tuệ được cái cái bí 
mật sâu thẩm trong hoạt động của những quark tuỳ theo 
độ quay của chúng. 

Quark và Meson là những viên gạch đầu tiên xây nền 
mọi thực tại, cung cách mà chúng phân loại và xếp đặt 
trong không gian để tạo thành 8 hạt tử khác nhau là một 
luật gọi là Eight fold Ways. 

Tuệ giác về cái lý tuyệt cùng lúc khởi đầu này cao siêu 
quá nên được Phật diễn tả dưới dạng ngụ ngôn hoặc cụ thể 
hoá qua ngôn ngữ của đời thường dưới những gíao huấn 
gọi là Bát đẳng chánh giác. Nhiều hi vọng Bát đẳng 
chánh giác chỉ là sự giải thích về sự khởi đầu của cái Ngã, 
của vũ trụ. 


444 


Con số 8 ly kỳ này cũng được để cập nhiều lần trong 
kinh Phát dưới nhiều dang. Một trùng hợp lehác cửa cơn số 
8 cũng lả một niềm bí mát trong cấu tao nguyên tử đó là 
cái cấu tao đòi hởi có 8 ám điện tử ở quỹ đạo ngoải cùng 
cửa một ngyên tử. 

Cơ được cấu tao này thì nguyên tử mới bền chất vả ổn 
định (Oected eonfiguration). 

Một số nguyên tử không có đủ hay vượt quá cấu tao 8 
ầm điện tử ở quy đao ngoäi cùng thì nó sẽ tìm cách bơ đi 
những âm điện tử hoặc tìm cách chưng nhau một, hai hay 
ba ám điện tử với các nguyên tử khác để tất cả các nguyên 
tử trong một phân tử đều có cấu tao bình đẩng “bát đổng 
chánh giác” (8 ám điện tử ở vòng ngoải cùng). 

Đây là lí do thần bí “chánh đáng và bình đẩng khi 
thanh lập các “phân tử” vát chất. Điển hình là phân tử 
nước, căn bẩn cửa sự sống H20. 
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Nguyên tử Oxy chị có 6 âm điện tử ở vòng negòa1 cùng 
(chưa có cấu tao bát đểng chánh giác” nên nó chưng với 
hai nguyên tưử Hydogen chỉ có 1 âm điện tử ở quy đao ngoài 
cùng. Kết qua lả một hài hoà chính đáng nhờ đó cả ba 
nguyên tử trong phán tử nước đều có 8 ẩm điện tử ở ván 
đao ngoầ1 cùng. 


Nguyến tử Nitro 


Để thấy ró hơn về cai nguyên lý Bát Đểng Chánh Giác 
ủy chứng ta hãy coi sự tao thành Phân tử mei my NÓ 

Nguyên tử Nitro có 5 âm điện tử ở quỹ đạo ngoäi củng 
tưc là nơ thiếu ba ém điện tử để có cấu tạo Bứt Đứng 
Chánh Giiáo. 

Phân tự aci itric NO3 được kết nối như eau 


B5 nề 
Ám điểa L voi 


Kết quả lá các nguyên tử đều đạt được sự bình đểng bên 
vững của Bdt Đẳng Chánh Giác (8 ám điện tử ở quỹ đao 
ngöe@i củng) 

Sự ô nhiễm của Tâm trong tiểu ngã theo đao Phát la do 
V@ minh, 

Vô minh được giải thích khếấc nhau theo từng Lông phái 
của Phát giáo nhưng tổng quất đơ là cái mản che đa sự thật 
khiến cai Tám vốn trong sáng, bị lầm lạc không nhìn thấy 
tự tính cửa eấc hiện tượng vốo lv “ah là thế đơ”, la 
không, chân không. 

Giải thích về nguyên do sự e8i lẩm cửa Tám, Trưng 
Quán Tông cho rằng đơ là do “tính chéếp trước bếm ainh 
cửa ý thức” (nêu nhở:Ý thuê chỉ lề một sản phển cửa 
Tví m& Ttí là sến nhéứm cửa Njcđ) 

Đến đáy cẩn cố một phần biết dự khoát trong hoạt 
đóng của Tám vả Trí vì qua kinh vấn e“úa nhà Phát thì hai 
yếu bố nảy đồng thởi xuất hiền, nương tựa vào nhau như 


“¿46 


linh hồn và thân xác. 

Trí là một sản phẩm của Ngã, nói đơn giản là một thực 
thể vật chất như bộ óc của con người (và của mọi sinh thể) 
đã nẩy sinh từ chân không đồng thời với Tâm. 

Nói cho cùng thì sự khác biệt Tâm và trí cũng là sự thể 
hiện một luật tối thượng về sự hiện hửu của chính võ tru 
này theo đó là mọi hiện tượng bất buộc phải có một “đối 
súng tuyết đối” (perfect symetry). Einstein, Paul Dirae 
đều tin ở điều này. Cái đối sứng bao tùm lên tất cả là đối 
gứng có-không của âm đuuơng 

Khởi thủy đơn giản sự thành hình của Ngã có thể thấy 
trong sự vận hành của những hạt tử đầu tiên trong vũ trụ. 

Từ sát na đầu tiên cái Ngã thô thiển này lớn dần, càng 
ngày càng phức tạp. Từ cái ngã của quark tới một tình 
trùng thành cái ngã của trẻ sơ sanh rồi lớn dần theo 
thời gian 

Có thể mường tượng sâu xa hơn, như từ những hạt tử 
quark-gluon tạo thành Neutron, electron và nguyên tử 
Hydrogen của sự sống, tiếp nối là sự thành một võ trụ thực 
tại muôn hình vạn trạng trong đó có cái Ngã của chúng 
sinh. 

Qự nẩy sinh cái Ngã này từ hư vô và những diễn tiến 
tiếp sau đó bắt buộc phải được thúc đẩy, điều động, thúc 
đẩy bởi một một nguyên lý, một động lực nào đó tạm gọi là 
Tâm Thức của một Đại Ngã mà nhà Phật gọi là Chân 
như, Những gì phát khởi từ đó đều là những Như Lai 
(đã đến như thể) 

Trong suốt quá trình từ vô thuỷ vô chung, cái Tâm 
thanh tịnh của Đại Ngã (Đại Tâm Không), chiếu rọi 
thành Tâm của những Tiểu Ngã, dân dần bị mờ ám vì tính 
“chấp có - không của quan điểm nhị nguyên” của ý 
thức do 'Trí thu nhận. 

Trí là con mắt của Tâm ghi nhận những kiến thức 
mới dân tạo thành một thế giới riêng của cái Ngã dựa 
trên những sắc trần huyễn ảo, vốn chỉ là bóng hình của 
duyên khởi nên cũng che khuất hay làm ô nhiễm khiến 
Tâm của Tiểu Ngã lạc lối không thấy được cái thể tính 
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chân thật của nó vốn từ Như Lai, tính Không. 

Nói khác đi Tâm của tiểu ngã vẫn luôn luôn mang 
tính thanh tịnh vô nhiễm vì thoát thai từ tâm của 
một Đại Ngã vô cùng, vô tận, tuyệt đối trong sáng, 
nên chỉ bị lấn áp che lối bởi những triển phược của 
tri thức là con để của Ngã 

Phật thuyết: “7ý cả mọi hình tướng của thục tại (như 
chúng ta thấy) không có nguôn gốc từ Duyên mà sanh khởi 
từ chân như”. 

Câu thuyết này thoạt nghe có vẻ đối nghịch lại với 
thuyết” duyên khởi nhưng suy nghĩ kỹ thì quả như vậy vì 
Duyên khởi “phức hợp” thành mọi Pháp theo đức Phật vốn 
không có tự ngã mà chỉ là một sản phẩm của Tâm. 

Chán Tám khởi đi từ Chân Như mới là cái gốc 
chân chính, Những duyên nghiệp thị hiện là một sản 
phẩm vô thường của Tâm nhưng bị Trí (bộ não) làm 
gai lạc cho là chân thật. 

Phải chăng câu nói này cững chứng tỏ răng cả Tâm và 
Ngã có cùng nguồn gốc từ Chân Như. Cả hai đều có sức 
Tmmạnh tương đương với nhau và luôn luôn tranh thủ, và 
cũng nương tựa vào nhau .Vì the, Phật không phú nhận 
sự hiện hữu của Tiểu Ngã chỉ phủ nhận sự mê cuồng của 
Tiểu Ngã khi xây dựng cho mình một cảnh giới ảo, vô 
thường mà quên ởi cái nguồn gốc chân không của mình, 

Đó là đầu mối của mọi khổ đau của đày vò giữa mất còn. 

Ngã tạo ra cho mình một thế giới xây dựng trên những 
duyên khởi không có tự tính nhưng lại cho rằng đó là chân 
thật trong lúc Tâm vẫn muốn tìm về trong Chân như. 

Hai lực tương phầm này cững như sự giăng kéo theo luật 
tối thượng của âm dương. 

Đây cũng 

là một sự giằng kéo “hố tương loại trừ ” (mutual 
exclusive) như quan niệm Complimentary (sóng hạt) của 
Vật lý lượng tứ. Cả hai yếu tố Tâm và Trí thường trực hiện 
diện nhưng có cái này thì cái kia biến đi, không thể đồng 
thời thấy cả hai, không thể thấy cả trước mặt lẫn sau lưng. 

Sự lầm lạc điên đảo này là căn nguyên của khổ não Tứ 
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Diệu Đế. 

Thế nhưng câu hỏi vẫn chưa trả lời dứt khoát là điều gì, 
năng lực nào đã nhắc nhở, thúc đẩy Tâm phải phản tỉnh, 
phải vượt thắng những sai lầm điền đảo của Ngã để trở về 
sự thanh tịnh uyên nguyên của Chân không. 

Câu trả lời là tuỳ lúc sẽ có sự phản tỉnh của một 
trong hai yếu tố, có khi thân xác nhận ra sự khổ não 
của tứ diệu đế (sinh lão bệnh tử ) và cầu viện sự chấn 
chỉnh của Tâm, có khi Tâm chợt nhận ra sự sai lầm 
cuả Trí và Ngã. 

Tây Phương thường dùng chữ Mind và có thể hiểu như 
tương đương với chữ Tâm trong đạo Phật vì Mind bao gồm 
mọi hiện tượng tâm lý, ký ức hình thành mỗi khi tương 
tác với thực tại. 

Nghĩa thông thường được gọi chung là Tâm Trí và 
khoa phân tâm học của Freud còn phân ra ba tầng của trì 
thức gồm có Tri thức thực tại, Tiền tri thúc và tiểm 
thức. 

Khoa học hiện nay đã đạt được những tiến bộ vượt bực 
trong sự tìm hiểu vũ trụ vật chất quanh mình, nhưng vẫn 
thất. bại trong việc giải thích cái “lý” của hiện hữu. 

Qua nhiều thế kỷ cái tri thức (consiciousness) hay chữ 
Tâm của đạo Phật vẫn là một niềm bí mật mà mọi lý giải 
bằng luận lý hay phân tích khoa học chỉ là những thăm dò 
Vòng ngoài, 

Hiện hữu gắn liền với những nhận thúc về thế giới 
bên ngoài Ta, Cái bên ngoài Ta lại xác nhận sự hiện 
hữu của cái Ta. Cái ta xác nhận sự hiện hữu của vũ 
trụ. Thế nhưng cái gì chủ động sự nhận biết này.?!!? 

Tất nhiên không phải chỉ đơn giản và giới hạn với bộ óc 
vật chất với những tế bào thần kinh như Descartes “Ze 
pense, donc Je suis,.. Tôi tư duy vậy thì tôi hiện hÓU.. 

Phải có một sự thật bí mật nào đó vượt khỏi sự hạn chế 
của vật chất. và không bị chi phối bởi những định luật vật 
lý, tạm gọi là Tri thức (Consciousness) hoặc theo 
Phật là Tâm. 

Cái Tri thức và Tâm thức này có từ thấp đến cao nhưng 
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nhất thiết không giới hạn một cách ích kỷ trong phạm vi 
“con người”. Nó phải tràn ngập khắp nơi, từ côn trùng nhổ 
ly ty cho đến một virus mà toàn bộ cơ thể chỉ là một chuỗi 
những acid amine hoặc nhổ hơn nữa ở mức đồ nguyên tử. 

Xa hơn và sâu hơn nữa, sự kết hợp của những nguyên tử 
thành phân tử rồi thành muôn vàn thực tại kỳ diệu, ở căn 
bản vẫn tuân thủ luật tương sinh tương khắc của Âm 
Dương (2MU¿Uai exclsive và comphmen¿ar) những xét ở 
một nguyên lý cao hơn hẳn phải có sự chỉ phối bởi một “ý 
muốn” siêu việt nào đó trong việc tạo thành những hình 
tướng khác nhau trong vũ trụ. Cái ý muốn thể hiện của 
Chân Như được Lão tử gọi là “đức hiếu sinh của trời đất”. 

Đời sống, sinh tổn là một ý muốn của Thiên thượng 
(trời cao) nhưng muôn loài phải hiểu từ đâu đến và trời đất, 
không cần phải giãi bầy nhưng vẫn thì triển cái luật và 
quyển năng của mình. 

Vì thế cũng không thể chối cãi là những sinh vật, 
ginh thể nhỏ nhất mà con người có thể thấy được, 
hoặc chưa thấy được, cũng có một tri thức nào đó về 
gự hiện hữu hay cái sứ mạng mà thượng đế đặt để 
cho nó, thể hiện trong nỗ lực sinh tôn để duy trì cái 
ngã nhỏ bé đơn sơ và tuân thú những luật lệ vô ngôn 
của “ông trên đó” (thiên thượng vô ngôn) 

(Để,ý sẽ có những phút giây mà người ta như có thể tách 
ra khỏi chính mình để chiêm nghiệm chính hiện bữM của 
mình vô tư và trực Khởi nhƯ một quan sát viên ngoại g1ố7 
khi quan sát một đối tượng. Cái tách ra ngoài đố phải 
chăng chính là lúc cõi Tâm đang quan sát cái Neã) 

Ngành sinh vật học, tế bào học hiện đại với những kính 
thiên văn không gian, những kính hiển vi điện tử càng 
ngày càng mình xác là ở mọi cấp độ của hiện hữu đều 
có sự hiện diện của một “ý muốn vi diệu” bao trùm lên 
mọi thị hiện của hiện hữu. 

Cái ý muốn vi diệu này có thể tuỳ nghi gọi bằng bất cứ 
bên gọi nào nhưng bản thể chân thật của nó chỉ có thể cảm 
nhận bằng trực giác đốn ngộ và sẽ thấy đó là Không,...Chân 
Không, yên lặng, thanh tịnh, tràn đầy, bất biến nhưng 
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cũng đầy + lực sáng tao. 

Vì thế, cũng cố những nhận định cho rảng cái Ngđ vả 
cái Tầm cửa van vát. đđ cố ngay bì trong nhưng nguyên bÏ 
đầu tiền của vũ trụ. 

Nấo nhìn ngược thời gian thì con người o1ng khởi ổi: bì 
những hat bỉ, những phẩn tìi vất chất rồi ainh thành 
những virus, vi khưển. Con người, như hiện tại khổng hẳn 
sẽ lâ chảng cố củng. 

Mót phần nhiềm thể œ4 con người hiện đai cố sự gớp 
mớt. phần cửa những vinp nếu khổng nói phần còn lai Ìa 
do biến thái và tổng hợp qua hàng tỷ năm xỉ các virus mà 
Virua đúng nghài chỉ lá mớt chìa khoá mát mã bí mật. cửa 
vủ trụ hay cửa Chẩn Như. 

Đến hiện nay to*n bở tế bẻo của cơ thể com người 
chỉ chiếm 34%. Pha còn lại lẻ cấc Virum., 

Cơ hơn 100.000 khi© nhiễm thể œïa eœn người mất, 
mí hì sự xen nhập của viưue hay nơi khác ổđi 8% dây 
nhiễm thể eïa con người đến trì Vine. 

Virus xảm nháp vả nhiểm thể cơn người, ainh sới nẩy 
nở vả đi truyền cùng nhiềm thể con người. Tình trang nảy 
cố phải là do mớt cái Ngá ca các virus hay khổng?. 


Adenine 


Ái lực Hydrogen (Hydrogen bond). 

Âm tìm Dương tình ái của những nguyên tử chẳng 
khác gì đời thường. Có cái Dương nổi lên thì có cái âm 
thựt vào có Yon thì có Linga 


Thymine 


Nhìn vào cách rất khôn ngoan mà những virus này khi 
xâm nhập trong nhiễm thể của con người và tìm cách tiếp 
nối sự di truyền thật khó để không nghĩ răng chúng cũng 
phải có một thứ tâm thức nào đó. Tâm thức của Đại Ngã 
(the one) ghi trong chìa khoá di truyền, 

Hiện nay còn có một quan niệm mới về Tâm Thức gọi 
là lý thuyết về sự hội nhập tin tức (Intergrated Informa- 
tion Theory “ITT”) do nhà Tâm lý thần kinh học Guilio 
Tonono và được sự tán thưởng của Chrlstof Koch là một 
khoa học gia về khoa thần kinh não học, 

Koch từng cộng tác với Franecls Crlick là người cùng với 
Jame Watson đã khám phá ra được cấu tạo hai vòng xoắn 
vào nhau của dây nhiễm thể DNA 


Al-|T 

giầy AATG_—| À|F|T — giây TTAC 
THỊA 
GI- 


(Hai vòng xoắn của đời sống DNA được tạo bởi hai dây 
Nueleotid. Mỗi dây này cấu tạo bởi một chuối bốn acid 
aminé là Á denin, T hymine, Ở uanine, Ô ytosin. 
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Sự sắp đặt thứ tự của bốn acid aminé này tạo thành vô 
sân mật mã của những bộ khoá di truyền khác nhau 
srong các sinh vật và thực vật. 

Đặc biệt là À chỉ nối với T tạo thành mối nối (A-T) và 
..Ở chỉ nối với G tạo thành mối nối (C-G). 

Thí dụ một giây có thứ tự AATG thì dây đối xứng của 
vòng soắn sẽ phải là TTAC. Nếu chuỗi kế tiếp là ATCG thì 
lây tương xứng sẽ là TẠOC.. 

Thí dụ ta sẽ có hai giây nối dài AATGATCG kết 
nối với giầy đối xứng là TTACTAGC. 

Đặc biệt là sự nối kết của hai vòng soắn di truyền ADN 
này không phải là một kết nối hoá học bền chặt như trong 
một phân tử vật chất mà đây chỉ là một chia sẻ những nối 
kết tạm thời nhờ những mối nối Hydrogen. 

Những mối nối Hydrogen này không bến chặt như sự 
rao đổi hay chia sẻ âm điện tử để tạo thành những phân 
sử vật chất rà chỉ là một ái lực (một tình yêu ?) giữa 
Hydrogen và một nguyên tử mang nhiều âm tính hơn. 
dương tìm nhau là cái lý của võ trụ. 

Thí dụ nguyên tử ÔOxIgen Nitrogen có khuynh hướng âm 
dính hơn là Hydrogen. 

Oxigen thường có âm tính (nữ £fnh) hơn vì vòng ngoài 
sừng của nó chỉ có 6 âm điện tử không đủ số của cấu tạo 
bát đẳng) nên nó thường có khunh hướng hút về nó thêm 
hai âm điện tử nữa. Khi hút về phía nó thêm hai âm điện 
sử khiến số âm điện trên quỹ đạo nhiều hơn dương điện tử 
;rong nhân. Âm tính này khiến nó muốn kết nạp với những 
nguyên tử có dương tính hơn trong những mối nối “hít hà” 
zọi là mối nối hay quan hệ Hydrogen. 

Âm Dương có khuynh hướng thu hút nhau như câu thơ 
sủa thi sỹ thiền sư Phạm công Thiện 

“rồng mái giao hoan đại lạc tới” 

Âm môn là Bát nhã tính khôi” 

Bát Nhã 12 (một trí tuệ hiểu biết triệt để và toàn điện) 

Nhà học Phật Nghiêm xuân Hồng (ừng trích dấn một 
câu của học gia Tây Phuuơng - 

“NgưỚới ta có thể thấy Thượng Dế trong cái âm hộ ướt át 
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của nu9y phụ nứ” 


Sự thu hút giao hoà ám dương không là điều xấu xa 
trong quan niệm cửa Mát Tóng thiển định Kim Cang thùa. 
Sự xấu xa bất đầu có khi nẩy sinh tầm phân biệt 


Bức tương nói trên là một cách hành thiền đặc biệt để 
hành giả quán chiếu về cái bẩn thế “tánh không” cửa mọi 
sắc giới, 

Mạt khác đây cũng là biếu tương sự hợp giữa cá thể, của 
ngã (atman) với đại Ngĩ, linh hồn cửa vũ trụ (Brabman), 
đó là biểu thị cửa từ bi như thiền sư Pham Công Thiện còn 
đi xa hơn khi nói “hành động giao hoan là một hạnh bê 
chí”. 


———_ 


Đến Kamasutra (khoái lạc kinh cững có nghĩa là đến, 
hay (kinh thời gian, kiếp) có những hình tượng làm tình 
kỳ quái được Tây Phương cho là gợi tình gợi dục, thô tục, 
thật ra đã được làm bởi những vị cao tăng Ấn độ giáo 
(Hinduism). 

Điều đặc sắc là những hình tượng dục vọng ngày ngày 
một ít đi khi đi sâu hơn và trung tâm khu đên,. Hình 
tượng biểu thị sắc giới (dục giới) giảm thiểu, nhỏ dần lại 
đến độ nếu lxhông có người chỉ vạch thì không thể nhận ra 
được để cuối cùng.... ở trung tâm ngôi đền chỉ còn bốn bức 
tường và khoảng trống không.. 

Đó là ý niệm về Sắc Không..cũng là sự hợp nhấtYoga 
mà theo văn tự Sankrit trong kinh Veda có nghĩa là hiệp 
thông, cững có nghĩa đen là đóng gông (yoking) với thượng 
đế, tức là tuân thủ cái luật (âm dương) của thượng đế 

Hành giả phải nhìn thấy cái vô thường của sắc tướng để 
tìm tới cái vĩnh viễn tuyệt đối của Không. Vượt qua được 
sự phân biệt sắc không là chứng ngộ cái tính không bao 
trùm của đại Ngã.. 

Trong đời thường chứng ta thường chứng nghiệm cái 
Không và cái Có. Thí dụ đang đói được ăn một món ngon 
thoả thích nhưng no rồi sẽ thấy cái khát khao lúc đới ăn 
chỉ là không. Là không nhưng vẫn là có. Như khi đức Phật 
tuyệt thực đến gần hủy diệt hiện hữu của mình rồi được 
dâng một liễn sữa. Liễn sữa, đột nhiên cho thấy sự tương 
hợp hiển nhiên giữa không và có, giữa sắc giới và vô sắc 
giới. 
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Vì thế khi có người hổi đức Dat Lai Lama về những 
hình ảnh ở đến Kamasutre thì câu trả lời đơn giẩn là 
“Không” (nothing) 

Sự hiệp thông với thượng đế và ngô được cái luật tối 
thương cửa thương đế có thể tìm thấy trong cung cách mà 
các nguyên tử tìm đến nhau để hoà hợp tạo thành thực tại. 
Đó là sự giao hoan giữa âm và dương. 

Trong những phân tử cửa mọi vật chất, những mối nối 
hoá học các nguyên tứ chung nhau một hay nhiều âm điện 
tứ với mục đích là làm sao đạt con số quy định cho từng 
quỹ đạo quy định trong công thức (2 lấy thừa(n+1)). 

Qiũy đao thứ 3 theo công thức trên (@én nguyên tắc) có 
thể có tối 16 âm điện tử nhưng tốt nhất là đạt một cấu tạo 
bến vứng với 8 âm điện tử đ vòng quỹ đạo ngòai cùng 
(cấu tạo eted vơi 8 âm điện tử ở vòng ngoài cùng là cấu 
tao ổn định nhất). 

Thí dụ nguyên tứ Oxi ở quỹ đạo ngoài cùng chỉ có 6 âm 
điện tử mà đòi hồi là phẩi có 8 âm điện tử mới ổn định 

Hdrogen ở quỹ đạo duy nhất chỉ có 1 âm điện tử nên hai 
nguyên tử Hydro ghé chung âm điện tử với Oxy tạo thành 
một phân tử nước trong đó các nguyên tử Oxy và Hydrogen 
đều có cấu tạo octed ốn định) 
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Trong trường hợp của nhiễm thể DNA, hai dây nhiễm 
thể ở gần cận thì cững như khi chàng gặp nàng (boy meet 
girl), sẽ xảy ra tình trạng “luyến ái” gọi là ái lực Hydro- 
gen (Hydrogen bond). 

Hấp lực tạo sự luyến ái này rất yếu nên cững rất dễ tách 
rời ra trong một cuộc cha ly. Đó là trường hợp chia ha hai 
dây gene trong một DNA. 

Một nửa giầy nhiễm thể bị tách rời vì mang bộ khoá đối 
nghịch nên mang một tên mới là RNA (còn gọi là DNAÀ sứ 
giả hay người đưa tin RNA Messenger). 


AL|T 
giây AATG_| À|'|{T |— giây TTAC 
cỈ Ạ RNA sứ giả 


Cần lưu ý là sự tách rời này không phải là tình cờ mà là 
một dụng ý kỳ bí, một chương trình của “thượng đế” hay 
đặt một tên gọi nào đó thí dụ tạm gọi là Chân Như. 

Từ dây RNA sứ giả này, với một nửa bộ khoá đối nghịch 
lại theo nguyên tắc kết nối ATCG tạo thành một bộ vòng 
soắn nhiễm thể di truyền mới. Cứ chia ly và tái tạo mà 
sinh thành sự di truyền của vạn vật. 

Những diễn biến ly kỳ này có là một tình cờ như trong 
nhu cầu sinh tổn của Darwin hay không 2. 

Khoa học hiện đại bắt đầu hồ nghì về thuyết tiến hoá ở 
mức độ tiểu vi và cho rằng phải có một trí thông minh 
giêu việt nào đó mà tri thức con người không thể đạt 
tới bằng xuy luận hay chúng minh thực nghiệm, 

Đó là cái yếu tố vô hình mà Sydney Banks gọi là một 
tâm thể toàn điện và phổ quát (universal Mind), đạo 
Phát gọi là Chân Như. 

Trong phạm vì vật lý, não bộ của mỗi sinh vật có những 
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khu vực khác nhau để ghi nhận những tin tức về ngoại giới 
qua ngũ quan. 

Những tin tức này lưu trữ trong những vùng khác nhau 
sau đó được hội nhập (Tntergrate) thành một ý nghĩa. 

Đơn giản là như vậy nhưng khi xuy luận sâu xa hơn 
trong phạm vì vật lý người ta bắt đầu thấy nổi lên những 
vấn nạn kỳ lạ và phức tạp hơn. 

Trước hết là câu hồi tại sao những hiện tượng thuần vật 
lý như sự dẫn truyền luồng thần kinh đến những khu vực 
khác nhau trong não bộ lại có thể hội nhập thành một ý 
nghĩa mang tính chất chủ quan riêng biệt của từng cái 
ta, cái Ngã, trong từng con người, từng sinh vật. Tại sao 
những hiện tượng thuần vật lý xẩy ra trong não bộ lại có 
thể. tổng hợp thành một “kinh nghiệm chủ quan”, dị biệt, 
đặc thù, tuyệt đối của một nhận thức phi vật thể. 

Nghi vấn là phải chăng chính những hiện tượng vật lý 
cững có một trì thức?. 

Câu trả lời của nhà khoa học Christof Koch cũng huyễn 
hoặc không kém gì cái ý niệm về Chân Như của đạo Phật. 
Theo Koch: 

Sâm thức hoặc tr! thỨc (consc1ouness) là một yếu tính 
căn bản, nền móng của võ trụ Ở nơi nào có sỰ hội nhập 
những tin tức thì sẽ có sỰ tạo thành Kinh nghiệm” 

Nói như thế có thể hiểu là chính những tin tức về 
thực tại cũng phải có một ý thức nội tại!!!??? 

Thoạt nghe có vẻ nghịch lý nhưng thực sự là có những 
sinh vật mà bộ óc cực nhỏ từ côn trùng cho đến vì thể đơn 
bào như những v1 trùng cũng có một mức độ tr1 giác nào đó. 

Đó là một sự kiện có thể quan sát được qua phản ứng 
của những sinh vật vi trần này. 

Đẩy xa hơn nữa là những Virus mà khoa học xác nhận 
là một thực thể ở biên giới của sự sống và sự chết 

(các vius cố thể kết tính và có sự sống bảo tồn vĩnh viễn 
khi môi trường bát thuận lợi. Đây là một tình trạng được 
định nghĩa là không có sỰ sông) 

Mới nhất đầy người ta còn cho răng ngay cả khởi đầu từ 
bốn tỷ năm trước chỉ có một phân tử RNA mang bộ khoá 
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đời sống ATCG và cái mật mã này đã “có ngay, đồng thời 
từ phút tái sinh của trái đất từ tro bụi của những vụ nổ vũ 
trự.. 

Phát hiện này được đẩy xa hơn nữa là có thể những hệ 
thống không có hoạt động sinh hoá như gỗ đá liệu có thể có 
một mức đó tri giác nào không? (như câu hát của Tỉnh 
Công Sơn: Ngày sau sổi đá cũng cần có nhau /!f” ) 

Quan điểm của lý thuyết lIT cho rằng Tâm Thức 
khóng chỉ giới hạn ở những hệ thống hay cơ thể 
“sống” 

(sống có nghĩa là khi có trao đổi năng lượng với môi 
trường bên ngoài). Con người ăn uống, nạp năng lượng 
` biển thành sinh lực, hoạt động, sáng tạo.) 

Đẩy xa định nghĩa này thêm một chứt ITT cho rằng: 

“B2‡ cứ hệ thống nào có khả năng tổng hợy, hội nhập tín 
tức (nformmatlons) thành một ý thức, dò là hệ thông tạo 
nên bởi các nguyên tố Carbon (cơ thể các sinh vật có căn 
bản là Carbon chính yếu là 4 nguyên tổ CHON), Ngay cả 
các hệ thống làm bở3 các nguyên tố khác như kim loại, chát 
bán dẫn điện GSilicon, nếu những hệ thống này có khả 
năng hội nhập tín tức thì đêu phải nói là có Trỉ thức 
(ri thức của một computer, tr! thức của một cái cây, 
hay sự kết hợp của những nguyên tử thanh những 
phân tử vật chất tiền dần đến con nguời)/? 

Nhận định nói trên mang tính tuyệt đối trừu tượng của 
xuy luận triết học cho đến nay chỉ trong vòng khoa học giả 
tưởng khi người ta cho rằng sẽ tới một lúc nào đó, những 
trí khôn nhân tạo cao cấp cững có một tâm thức về sự hiện 
hữu của chúng đối với ngoại giới. (S7êu conputer nhận biết 
về cái ngã của nó, cũng có một linh hồn) 

Những trao đổi tin tức của con người qua mạng lưới 
Internet toàn cầu sẽ có khả năng tổng hợp, xử lý tin tức 
của nhiều Computer, lúc đó tập thể này cũng sẽ có một trì 
thức và một tâm thức như hàng tỷ tế bào của não bộ, 


Số lượng memory trong các chíp điện tử gia tăng mau 
trong 40 năm qua từ một vài ngàn bịt Informatlons thành 
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hàng triệu triệu bit và tiếp tục gia tăng theo cấp số nhân 
khi được nối kết qua mạng lưới toàn cầu tạo hành một trí 
khôn tổng hợp, tuy còn thua xa sản phẩm của thượng đế 
trong bộ óc 1 con người duy nhất nhưng khả năng kết nối 
này không còn là một chuyện giả tưởng nữa. 

Cái ý tưởng hầu như mơ hoảng này ở một mức độ nào đó 
có thể xẩy ra tức là lúc hệ thống Internet toàn cầu đạt được 
một cái Ngã, một cái tôi siêu hình, siêu không gian (hyper 
space), do sự tổng hợp tìn tức của nhiều computer. TƯơng 
tự như tư duy của những bộ óc con người đã và sẽ hợp 
thành một tâm thúc của nhân loại. 

Nếu đi ngược lại sat na đầu tiên của vũ trụ thì thuyết 
Tin Tức Hội Nhập (Informatlon Intergrated LTUT) của Koch 
cho răng ngay cả những hạt tử với mức độ tri giác Zero 
(vô tr1) cũng vẫn có những kinh nghiệm chủ quan trong sự 
hiện hữu của nó. !!!?2? 

Hiện nay nhờ những tiến bộ trong việc truy tầm hoa đồ 
nhiễm thể (genome) người ta đang phanh phui cái lý lịch 
của LƯCA là ông tổ đầu tiên của mọi sinh thể (Last 
Universal ormanmon Ancester một tên gọi khác của Adams) 

Nhờ nghiên cứu bản đồ nhiễm thể của các sinh vật, 
khoa học đã có một ý niệm là cái tế bào đơn độc duy nhất 
ông tổ của muôn loài đó hình dạng thế nào 83.9 tỷ năm 
trước. 

So với hậu duệ như con người làm bởi nước và sống nhờ 
nước thì cái gọi là tế bào của mọi sinh vật còn quá non trẻ 
vì nuớc chỉ mới thành lập trên quả địa cầu từ 200 triệu 
năm. 

Những Proton và Neutron mà cấu tạo hạ tầng của nó là 
những Quarks cững có thể nói là một hệ thống hội nhập 
tin tức từ một cái biển không đáy của những hạt tử nhỏ 
hơn nữa, nhỏ mãi mãi để tiến dân tới một hội nhập lớn 
hơn là bộ óc của võ trụ, của con người. 

Tất nhiên diễn tiến này cũng không dừng lại.... Lại sao 
không thể là bộ óc của càn khôn.!!! Một vũ trụ vô tận bao 
chứa những võ trụ. 

Nói như vây thì Tri Thức (consiciousness) tấn mát 
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trong không gian như một màng lưới lan toả trong vũ trụ 
làm bởi những kinh nghiệm dưới dạng tin tức, được bao 
trùm ở bên ngoài là cái Tâm (Mind hay Psyche). 

Đây là một tâm thức của đại Ngã, của một Chân Như ẩn 
mật không thể gọi tên nhưng thường trụ trong mọi hiện 
hữu từ nhỏ nhất. cho đến vô cùng trong “đời sống” của thiên 
nhiên, của võ trụ. 

Vũ trụ của chúng ta thực sự chỉ như một cơ phận 
trong một thực thể vô tận, nó cũng có đời sống với 
đầy đủ hỉ nộ ái ố, hiển dịu, nuôi dưỡng và hung bạo, 
ginh diệt giống như tiểu ngã là con người, cũng sinh, 
cũng diệt và tái sinh. 

Cái Tâm cuả đại ngã này thường trụ và vô nhiễm trong 
mọi hiện hữu như câu thơ của thì sỹ Thái Tú Hạp 

“Thiên nhiên ngụ trong Tâm thường trụ” 

Của mùa xuân huyễn hoặc phương Đông 

Quan điểm này cho thấy ILT đã trở lại với quan niệm 
của đao học Đóng Phương về một Liên Tiêm Thể 
(Panpsychism) uyên nguyền. 

Quan niệm này từng đã được nhiều nhà tư tưởng uy tín 
như Lelbn1z, Willlam James, Baruch Spinoza thừa nhận 
theo đó phải có một cối Liên Tâm ( anøsycbism) trong 
đó mọi vật chất đều tàng chứa song hành với thể chất là 
một tâm linh để từ đó tạo thành một tri thức phổ quát 
trong vũ trụ. 

Nói rõ hơn là phải thừa nhận có một hoà hợp ấn giẩu 
phía dưới sự thị hiện của mọi thể hiện trong thiên nhiên. 

Tàng thức này có chứa một thứ trí tuệ vượt ngoài sự 
giam hãm của những hệ thống sinh hoá (cơ thể hay thân 
của con người) nhƯ phát biểu của Emstem. 

“Một tôn giáo trong tương lai là một “Đạo Không 
Gian” trong đó Thượng đế mang tính cá nhân sẽ được 
thăng hoa để tránh những Ùý thuyết thần học mang tính 
giáo điều, 

Đạo không gian sẽ bao gồm cả hai khía cạnh vật chất 
Và tâm nh, nó sẽ phải dựa trên những ý niệm tôn giáo 
nấy simh từ kmh nghiệm của mọi sỰ việc, từ thiên nhiên 
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tớ tâm linh để tạo thành một hoà hợp có ý nghĩa” 


Khi chứng ta tiến tHỲ những gì đã được biết 
để bước vào lãnh vực của những gì không biết 
mà chứng ta hi vọng có thể biết được thì đồng 
thời chứng ta cũng phải hiểu cái ý nghĩa rmổi 
của chữ “hiểu hiế£” 

Wer:ner' He1senbDereg 
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Giả thử nếu đa đáo bị ngan, đã sang tới bên lña bở giác 
ngó, một hành giả sẽ thấy gì trong cái biết mới khán phá 
này? 

Đưc phật thấy gì không sau 49 ngày đêm trầm ngâm 
thiển quấn để rồi vào canh tư, trăng sếp lén, sao Mai vừa 
lên, một ngày mới lại bất đầu bình thường trong lẽ tuần 
hoàn cửa tao vật, bổng đại ngộ. 

À là như thế đó, vốn là thế đơ.! 

Nhiều ngàn nảm sau, đã ba giờ sứng, khi vừa hoàn tát 
bải toấn với kết quá hiên ra trước mất, mở đầu cho một 
khai ngó của một sự thát về Cơ khí lượng tử, Heisenberg 
run rấy trong một niềm xúc đóng của hoan lạc. 

“T@ï bị khích động đến độ kháng thếnygh! đến chuyện dh 
ngử nên đanh bở nhà ra ngồi trên một mơm đã đợi mặt 
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trời lên. ” 

Hai con người, hai cách đồn ngộ của cùng một sự thật. 

Sao mai vừa lên, mặt trời mới mọc, nụ cười thanh thần 
trên mồi đức Phật và niềm xúc động không thể nhắm mắt 
của Helsenberg. Cái không vô cùng có của đạo Phật và cái 
không lung linh “sóng hạt” của Vật lý lượng tử tuy hai mà 
một. Đó là phút chứng ngộ Niết Bàn. 

Như những hứa hẹn được mô tả trong cõi niết bàn của 
đạo Phát thì cái Niết Bàn này chỉ là “không cả cái 
Không.!!” 

Không như những đạo giáo khác, đạo Phật không hứa 
hẹn một thiên đàng mang một vẻ rất cụ thể tương tự như 
cõi thế mà người tu tập hay các tín hữu đang sống nhưng 
vĩnh cửu hạnh phúc hoan lạc, tuyết đối không còn khổ đau. 

Còn niết bàn của đạo Phát chỉ là một cảnh giới rất trừu 
tượng, không thể hiểu bằng luận lý và trực giác thế gian, 
cững không định nghĩa được cái hạnh phúc trên cõi niết 
bàn đó như thế nào, nhất là không thể biết, không bảo 
đảm cái tôi, cái ngã như cái tôi đang tổn tại hiện nay 
trên cõi thế này có còn nguyên dạng là cái tôi không 
hay sẽ là một anh chàng lạ hoắc lạnh lùng vô cảm. 

Đó là điểu kẹt nhất đối với đại chúng khi theo đuổi 
Phật giáo vì hầu như mọi người tin đạo đều dựa trên cái 
ngã kiên cố của mình. Cho cái hạnh phúc tại thế của mình, 

Tu tập để cầu phước, để được ban ơn phước lộc ở ngay 
cõi đời này và ở cõi sau “nếu có”. Vậy thì đạo Phật có thoả 
mãn được cả hai đòi hồi này không ?, 

Tầm nguyên danh từ Nirvana trong Phạn ngữ chỉ có 
nghĩa là “dập tất”. Dập tắt cái gì và được cái gì? 

Tập bộ kinh (PI.suttanipata) ghi: 

“Ngọn hữa đã bị cơn gío đập tắt đến nơi an nghỉ không 
thể định nghĩa .... Đã đến chỗ an nghỉ thì không thể dùng 
ước lượng để diễn tả....Khi các Pháp (thực tại, ý tưởng) đã 
tiêu điệt thì ngôn ngữ cũng tiêu diệt... 

Đây chỉ là một trong nhiều giải thích, triển khai về 
Niết Bàn, tuỳ cao thấp tuy nhiên có một quan niệm thường 
được Phật nói tới đó là Hữu Dư niết bàn và Vô Dư niết bàn. 
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Hữu dư niết bàn là một niết bàn tại thế mà qua nhiều 
giải thích của kinh điển đã bị che khuất bởi cái tâm nhị 
nguyên phân biệt giữa có và không khiến Ngã không thể 
hiểu là cái rà con người “cho rằng có” là không có tự 
tánh. 

Phật phân tách là “cái có thế gian” như ghi nhận qua 
ngũ uẩn chỉ là ảo huyễn do tâm dựng lên từ những duyên 
khởi chập chùng. 

Cái thấy, cái thực tại của thế gian này không thể tổn tại 
vĩnh hằng. Khổ lụy thế gian bất đầu từ đó, từ sự đe 
doa thường trực của ý thức mất, còn, sinh lão bệnh tử 
mà con người vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng không 
có cách nào để kháng. 

Nếu hiểu được căn gốc Chân Không của mọi hiện tượng 
tiếp nhận qua ngũ uẩn chỉ là ảo ảnh và không có tự tánh 
thì lúc đó người ta sẽ đạt được một tự do trong sự buông bỏ 
để nhập trong căn gốc không của Ngã, không còn bị đe doa 
“khủng bổ” bởi Tứ diệu đế, từ đó sẽ đạt được một tình 
trạng an lạc ngay tại thế, 

Không còn bị “khủng bố” bởi mất còn, có không, hiểu 
rằng những gì có hình tướng thì không thể vĩnh viễn tồn 
tại, người ta sẽ tiếp nhận mọi thực tại như mọi thể hiện 
của duyên nghiệp trong từng thời khắc, sẽ đón nhận mọi 
biến cố xẩy ra trong từng sát na của hiện hữu vì hiểu rằng 
đây chỉ là những biến ảo vô thường của cối Tâm. Với một 
cối Tâm không còn phần biệt nhị nguyên nữa, khi mọi thị 
hiện đều được ghi nhận bình đẳng, Dó là lúc Tứ diệu đế 
đột nhiên biến mất hoà nhập trong chân không. 

Tâm kinh thuyết: 

"hhóng không tướng không tướng hình 

thông tăng giảm, không trược thanh 

không diệt không sanh 

Trong chân không 

Jhông năm uẩn, không sắc trần 

Ở thời đại đức Phật giải thích cho một đại chúng còn u 
tối, lười suy nghĩ về ý niệm chân không thực khó khăn cả 
về việc vận dụng ngôn từ lẫn thí dụ cụ thể. 
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Phần lớn những thuyết giảng của Đức phật đều dựa vào 
cách thí dụ theo ¿an đoạn luận hoạc logic tử củ 

(đây là một luận Jý tương tự như toán học Boolean 
Aigebra theo nguyên tắc đếm (True fault-thát giả). Trong 
phép toán số học này thay vì đếm thập phân xài 10 số 
0123486769 thì cách đến Hooean chỉ sài hai con số ÓQ và 1 
Cách đếm này áp dụng chính xác vào mạch điện chỉ có hai 
trạng thái tắt và bật (on, of) gọi là dig1tal tức là chỉ xài 
hai con số }. 

Tứ cú của đạo Phật là một ý niệm tương đối tức là quan 
hệ giữa có và không. 

Cú thứ nhất là Có... 

Cú thứ nhì là không 

Cú thứ ba là cũng có cũng không.... 

Cú thứ tư là Chẳng Có chẳng Không 


9ymba Truthtatte 


Thí dụ trong mạch điện digital có những cổng đóng mở 
gọ1 là gate.. 

AND gate có nghĩa là nếu tất cả các imput và là high 
thì (Out put) là Hịph. 

Nếu tất các (Imput) không có cửa nào là high hoặc các 
các cửa 1mput không toàn là high ( tức là có low) thì out 
put là low. Nói đơn giản là Hiph hìgh ra hiph, Hìph low ra 
low low low ra Ìlow... 


high. hipbsodi' ¬ OW *a 
high _ phigh  low_—_ 'xk be —= § ` 
AND ND 


ND 
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Chỉ với cái logic hỉgh -low tượng tự như có-không rất 
đơn giản này đã biến thành thiên hình vạn trạng trong các 
thiết bị điện tử, thành hỉ nộ ái ố dục lạc sầu bi thể hiện 
trên màn ảnh vô tuyến, với tình ái, chiến tranh, yêu thương, 
thù hận và cả một vũ trụ vô cùng bất. chợt rồi lên từ cối hư 
vô. Những gì biến hình từ cái có, cái không của mạch 
điện Digital có là thật không, Có thể chối bỏ là nó không 
thật không hay những gì chứng ta đang nhìn thấy chiến 
tranh, ái tình, khổ đâu hạnh phúc đang diển ra trong bộ 
não của computer lại là sự thật.? 

Nhưng tại sao lại logic tứ cú. 

Vì đó là thứ luận lý của Có Không của tương đối ảnh 
hiện nhưng tận cùng là một cái “không vô cùng không” 
nhưng hàm chứa tất cả. 

Logic này được sử dựng nhiều nhất trong kinh Lăng già 
Tâm ấn. 

Đây là một cuốn kinh trần ngập những nghì hoặc và 
được giải trừ với logic Tứ cú. 

Những nghỉ hoặc khởi đầu được xác nhận là có, tiếp 
theo bị phủ nhận là không rồi giải trừ theo logic tứ cú để 
chứng minh hay xác quyết là: 

Trong không có có nhưng sự thật cuối cùng chỉ là 
không 

“Trí và sở trí chẳng phải khác “chẳng phải chẳng 
khác”, (nên hiểu chẳng phải chẳng khác tức là cố 
khác) là phĩ thường (tức là) phi vô thường, phi tác ph! sở 
tác phí hữu vĩ phi vô vì, phi giác phi sở giác phi tướng 
phi sợ tướng, phi fn phi khác ấm, phi thuyết phi sở 
thuyết, phi một, phi khác, phi đồng phi chẳng đồng 

Kết luận cuối cùng của tứ cú: 

Vì phi một, phi khác, phi đồng, phi chẳng đồng 
nên đều ha tất cả các “lượng”. 

Lượng ở đây nên hiểu là đồng nghĩa với ý niệm về 
cái có. Lìa các “lượng” vì đẩy tới tận cùng thì mọi “lượng” 
đều quy hoàn vào hai đại lượng thể hiện cái có và cái 
không đó là vô cực, vô cùng lớn, “vô lượng” (nñm1) và vô 
cùng nhỏ (epsilon). 
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Cả hai đại lượng này hoà nhập trong một đại lượng bao 
trùm là Không, số không.. 

Thật vậy, khi phải đối diện với những lượng vô cùng 
lớn hoặc vô cùng nhỏ thì cỡng là lúc phát hiện cái phi lý 
nhất hoà với cái chân lý cuối cùng, không thể nghĩ bàn vì 
đó chính là “thượng đế”. Gọi bằng tên nào tuy nghị, tuỳ 
tôn giáo nhưng Phật giáo gọi là Như lal, vì là Tánh Không 
nên không thể nghĩ bàn về bản thể của Như lai như bài kể 
sau đây: 


“Bởi có nên (mới) có không 
Bởi không nên (mới) có có 
Nếu không chẳng nên thọ 
Nếu có chẳng nên tưởng 
Hoặc nơi Ngã phi Ngã .... 


Bát Nhã (một trí tuệ hiểu biết triệt để và toàn diện) 
không cần qua suy luận cho rằng chân tướng hay tự tánh 
của các hiện tượng trên thế gian là Không nhưng không 
phải trống không (emtiness) hoặc hư vô (n0 :5;sm chủ 
trương hiện hữu không có giá trị nội tại Vô nghĩa, Không 
mục t1Êu) 

Trong suốt 49 năm thuyết pháp, qua tám vạn bốn ngàn 
pháp môn, một rừng kinh điển, bàn bạc dưới nhiều dạng 
thuyết giải chứng minh, thí dụ đều như chỉ quy về một mối 
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trong mục tiêu làm sao tuệ được có không. Đây là căn gốc 
chân thật. Chân không tàng chứa vô cùng có, Chân Không 
Diệu Hữu. 

Nhưng nói vậy chỉ là rnột chiều của sự thật vì cũng 
phải nói trong cái “hiện có”, trong cái thực tại do ngũ 
uấn raà chúng ginh đều tha thiết duy trì, cũng là cái 
có vô cùng không. 

Vì hai “thực tại” cố không như quan điểm của Vật lý 
Lượng Tử là hai yếu tố theo quy luật hồ tương loại trừ 
(Mutual exclusive), như ánh sáng và bóng tối, như sóng 
xác xuất vô hình và hạt cụ thể, cả hai nương tựa vào nhau 
nhưng không thể đồng thời thể hiện. 

Sự thị hiện của một diện không phải là sự thật chân 
chính, tuyệt đối và toàn diện. Sự thật chân chính cuối cừng 
chỉ có khi người ta bỏ được ám ảnh nhị nguyên để đồng 
thời tuệ giác được cả hai trong một duy nhất thể là chân 
không. Đạt được điều này theo thuật ngữ của nhà Phật là 
đạt được “cứu cánh niết bàn”. 

Niết bàn này cững có nhiều mức độ của giải thoát. 

Từ mức độ của thế tục, cụ thể trong đời thường giữa 
những tham sân si cho đến mức độ cao cấp tận cùng của 
Chân Như. 


Niết bàn Hữu dư 


Đó là sự giải thoát của những chúng sinh đã đạt được 
quả (thành quả) À la Hán (Arahat) tức là một người toàn 
thiện đã buông xả được s1 hận, khổ não và khủng bố (lo sợ) 
của mất còn nhưng vẫn bị chi phối bởi ngõ uẩấn cho đến hết 
kiếp nhân sinh. 

Đây là tầng Niết bàn của con người thế tục sống trong 
trần thế, đi chùa, học Phật, đạt được bình thường tâm, đã 
đạt được Chân Tâm an lạc, chấp nhận mọi duyên khởi như 
một thị hiện của Pháp, của thực tại nhưng không còn bị 
ràng buộc bởi nó nữa một khi đã thấy được nguồn gốc Chân 
Không của cuộc đời trần thế. 

Đó là lúc đã loại bỏ được cái Tâm phân biệt còn mất, 
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thiện ác tốt xấu vì hiểu rằng đó chỉ là bóng hình, có đó mất 
đó, phút nào có là có, phứt nào mất là mất, không thể 
cưỡng được dòng duyên khởi đã dấy lên từ vô thủy vô 
chung. Còn mất, sướng khổ vui buồn, yêu ghét, hung hiểm 
từ bi là hình với bóng luôn sát kề nhau. 

Như câu truyện có người hỏi đức Dalallama: 

“Thấy cọp dữ sắp hại người có giết không” 3. 

Cây trả lời phản ảnh cái tâm trong sáng, vồ phân biệt 
của rmnột vị đạo SƯ: 

CGIết chớ Í 

Còn Tâm phân biệt là còn bị ràng buộc, níu kéo giằng xé 
giữa tốt xấu, mất còn, là còn khổ đau. Cha đẻ của quả bom 
nguyên tử đầu tiên của nhân cũng nghĩ như thế: 

“Một khi chúng ta chối bỏ ác tính ma quỷ (ev1lÙ trong 
lòng chúng ta thì chúng ta đã hủy hoại nhân tính, đã tỰ 
làm mát di, không những định mạng của chính mình mà 
còn làm mát đi mọi cơ may khả hữu để đối phó với ác 
tâm củi tha nhân” 

Câu nói này xác nhận sự hiện diện đồng thời của thiện 
và ác trong cái ngã của chúng sinh và đó là một yếu tính 
như một định nghĩa về nhân loạ1.(con người) 

Tôi ác chỉ xẩy ra khi có tâm phân biệt, phân biệt đưa 
tới nhân danh. Ác hay thiện trở thành hỗn độn và con 
người không thể nhận định nếu không có được cái tâm 
trong sáng. Có được cái tâm trong sáng, mà nhà Phật gọi 
là Tâm vô ý ngại thì con người sẽ hành động tự nhiên theo 
sự đưa đẩy của dòng đạo lớn mà lòng không vướng bận. 
Đúng sai vượt ngoài khả năng thẩm định của con người. 

Trái bom nguyên tử thả xuống Hiroshima trong phút 
giây giết chết 66.000 người gây thương tích cho 69.000, 
con số chết tăng dần tới 200.000 người. Giây phút nhấn 
nút thả trái bom và nhìn cột nấm tử thần toả rộng bốc lên 
cao phi công Tibbets djr đã buột miệng kêu lên “Chúa 
Ơ1..(Chúng ta đã làm gì vậy”. 

Một cái nhấn nứt, phút giây tang thương và cái chết đổ 
lên đầu con người. Có lựa chọn nào khác không. Dường như 
là không thể khác được vì nếu nhìn trong quan điểm của 
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đạo pháp thì Tết cả chỉ là sự hội tụ của những duyên 
nghiệp nên chỉ là hư ảo vô thường chẳng khác nào 
một cuốn phim quay trái bom phát nổ được chiếu 
trên màn ảnh, 

Thật khó để quán triệt quan điểm này ở mức độ đạo đức 
của thế nhân trong đời thường khi mà xã hội vẫn cần 
những tiêu chuẩn đạo đức, một lựa chọn. Định nghĩ của 
sống đạo đức là sống có một tiêu chuẩn. 

Tiêu chuẩn thế nhân là một lựa chọn vô thường, giả tạo, 
hữu hạn trong lúc quan điểm không đối chấp, không phân 
biệt của đạo học vượt lên trên sự lựa chọn giả tạo. 

Tuy nhiên có một điều cần ghi nhận là nếu quả 
thật đã đạt được mức “vô tâm phật tính”, thực sự bỏ 
được mọi đối chấp thì lạ thay, người ta lại đạt được 
một cõi tâm vô cùng trong sáng, thuận theo với giòng 
đạo lớn một cách đương nhiên không cần suy luận, 

Đó là trạng thái đốn ngộ trực khởi của những vị chân tu 
khác với sự nhân danh “vô chấp” nguy tạo của thế tục. 


Cao hơn là Vô Dư Niết Bàn hay Tịch Diệt Niết 
Bàn. 


Đã xả hết mọi tham ái cội nguồn mọi phiến não, không 
còn nghỉ ngại gì về ý nghĩa sự thị hiện các pháp vốn vô 
thường, thấy rõ, hiểu rõ căn nguyên của sinh diệt chúng 
ngộ Vô ái niết bàn 

Thêm một bậc nữa là Chân không niết bàn. 

Biết rõ sự sinh diệt của các pháp (hiện tượng, thực a1) 
là vô ngã, nên chỉ là vô thường, chứng ngộ niết. bàn cuối 
cùng là 


Chân không Niết Bàn 


Chân không hiện diện trước mắt, vây bủa tràn ngập 
khắp nơi nhưng không thể nắm bắt. Không thể nắm bắt 
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làm người ta kinh sợ nhưng một khi biết rằng cái Ngã (cái 
tôi) cũng là Chân không thì mọi khủng bố cũng tiêu trừ. 

Ý niệm này khiến đạo Phật trở thành một quan niệm 
rất hiện sinh, rất nhập thế và tích cực. 

Ở thời đức Phật thì rất khó để quần chúng nắm được 
điều này vì những giới hạn và sai lệch của ngôn thuyết. Dù 
vậy Phật cũng không có cách nào hơn nên đành phải sức 
cái phương tiện ngôn ngữ dù không hoàn hảo này vì thế 
Phật trừng nói : 

“14t cả chúng sinh đều được độ hay không có chứng 
sinh nào được độ. ” 

Chỉ một số nhỏ trong nhân lọa1, những nhà tu, những 
triết gia, những nhà khoa học, bằng nỗ lực cá nhân, hay 
trực giác bẩm sinh có khả năng đốn ngộ cái chân lý tuyệt 
cùng, sâu thắm của mọi hiện hữu. 

Chính đức Phật cững là người đã đi tìm và đã thấy qua 
kinh nghiệm bản thân và hi vọng truyền đạt được chứng 
ngộ này qua ngôn từ nhưng cuối cùng chính Phật cũng 
nhân trân là khó quá, vô ích, 

Phật nói: “72 ¿huyết pháp vì chúng sanh. Thuyết phán 
mà không thể thuyết mới gọi là thuyết pháp. Ý nghĩa và 
lời nói được ta thuyết pháp không phải là văn. Ngôn ngữ 
và văn tự mà chúng sanh vẫn nói không phải là nghĩa ớ 
nghĩa) vì thế nó đều là hư vô, trống rộng. Ngôn ngữ của 
hư vồ trống rồng là ngôn ngữ không có ở nơi nghĩa. Ngôn 
ngữ không có nơi nghĩa là ngôn ngữ hư đối” 

Hư dối vì ngôn ngữ loài người bất lực không thể nói 
đúng sự thật như là..... “Là thế đó 7” 

Con người chỉ hiệp thông được với Chân Như hoặc qua 
một đốn ngộ trực khởi hoặc qua ngả tu tập để giác ngộ 
tiệm tiến. Tu tập là một hành trình cá nhân, đơn độc. 
Phật thuyết chỉ là ngón tay chỉ đường 

Khoa học cũng là một con đường tiệm ngộ, một phương 
tiện tu tập, một ngón tay chỉ đường khác. 

Ở thời Đức Phật khi chưa có sự phát triển cao độ của 
khoa học thực nghiệm, con người có dịp tiếp cận gần gữi 
với thiên nhiên nên sự đốn ngộ trực khởi dễ hơn nhưng với 
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sự phức tạp hoá của thực tại trần thế, cơ may tiếp cận với 
vũ trụ giảm dẩn và bị che mờ. 

Trong nhiều thế kỷ con người trôi dạt giữa một sự hiểu 
biết khoa học thô thiển, đã có những gia1 đoạn biến thành 
khuynh hướng vô thần, ngược lại là khuynh hướng mê tín 
bí hiểm xa dần những tư tưởng triết học của các đạo giáo. 

Cho đến nay thì chỉ trong một thế kỷ, khoa học đã đạt 
những tiến bộ vượt bực song hành với sự quán chiếu nhìn 
vào không gian để truy nguyên cái lý vô cùng của tạo vật 
nên ngón tay chỉ mặt trăng của đức Phật càng ngày càng 
gần hơn và dễ hiểu hơn với ngón tay của khoa học. 

Có sự đối kháng nào không giữa hai ngón tay chỉ đường 
này. 

Câu trả lời đã được E1nstein đưa ra: 

Đạo học sẽ tiến dân tới một đạo không gian vì khoa 
học không có tân giáo là một thám hại nhưng ...tón 
giáo không cố khoa học là sự rmnà quáng. ” 

Giáo hoàng ¿John Paul II cho rằng: 

“ Khoa học có thể thanh lọc tôn giáo khởi những sai lầm 
và mê tín, ngược lại tôn giáo thanh lọc khoa học khởi sự 
ngu đót và những sai ẩm (khi tìm hiểu) về sự tuyệt đối, 

Sự tuyệt đới này là điều không thể nghĩ bàn và chỉ đạt 
được trong một quá trình quán chiếu đưa đến đột nhiên 
chứng ng qua ngả tôn giáo và triết học. 

Thực thế, khoa học luôn khát khao tìm tới tuyệt đối 
nhưng sẽ chỉ là những bước tiệm tiến trên con đường vô 
tân và sẽ không bao giờ đạt tới cái đích cuối cùng, chỉ tôn 
gíao mới đạt được cái đích vô cùng này 

Nếu Đức Phật đã phải thuyết. giảng suốt 49 năm về một 
chân lý duy nhất đó là chânlý “Chân không diệu hữu” 
thì với quantum physlc và phát kiến của Dirac minh xác 
sự nẩy sinh từ chân không những hạt tử kháng vật chất 
phải được kể là một bước tiến nhẩy vọt vĩ đại trong ngành 
vật lý thế ký.Nó làm sáng lên , hiển hiện câu nói “chân 
không diệu hữư” 

Cho đến nay thì những hạt tử kháng vật chất này đã 
nhấẩy khỏi những bài toán và công thức của Dirac để được 
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xác nhân là những thực tại cụ thể mà con người tạo được 
trong phòng thí nghiệm. 

Phát kiến này giúp ý niệm về một chân không vô hình 
vô ảnh chợt trở thành cụ thể, dễ hiểu khiến quảng đại 
quần chúng có thể tin tưởng được mà không cần vận dụng 
mệt mỏi những suy luận hay cả phương tiện thiển quán 
như thời đức Phật 

Con đường tìm đến bờ bên kia của sự thật còn xa vô tận. 
Điều đáng nói là càng ngày người ta càng thấy có sự 
gần gũi hơn giữa những giáo lý, (hoặc đúng hơn ià 
những nỗ lực chia sẻ sự giác ngộ của Phật với chúng 
sinh). 

Khoa học một mặt đang tiệm tiến tới cái đích mà Phật 
đã “thấy” sau một đại ngộ, ở mặt thực tế cũng đóng góp 
vào việc trình bẩy, chứng minh những tuệ giác mà đức 
Phật đã cố giảng giải từ nhiều ngàn năm trước. 

Những phát kiến hiện tại của khoa học, từ sự hướng vào 
một không gian tương đối và vô tận của Einstein hoặc 
ngược lại là không gian “cực v1” hạ nguyên tử của quantum 
physic mà những khám phá cho đến nay quả đúng như như 
lời Phật nói “sẽ làm kinh động cối trời, cối người.” 

Nếu đừng lệ vào văn tự như chính sự khuyến cáo cuả 
đức Phật người ta có thể tìm thấy những điểm tương đồng 
hiển nhiền giữa khoa học và đạo học ẩn giấu dưới những 
khẩu quyết mà trong những thế hệ trước không thể nào 
chứng minh hay biện giải. 

Thí dụ thường nghe Phật nói về những cảnh giới hay 
mười tầng trời (nười phương chư phát) Mỗi tâng trời 
đều có núi non biển cả, bốn phương tám hướng... 

Đối với những toán học gia hoặc khoa học gia thì ý thức 
về mười chiều không gian hay nhiều hơn thế nữa. Với 
thiên văn học ngày nay thì những chiều không gian khác 
nhau với những cảnh giới khác với không gian của loài 
người là một chuyện hiển nhiên ít nhất trên phương diện 
những thực tại toán học. 

(cần luuù ý một thực tại toán học không là chuyện tưởng 
tượng dù chưa được kiểm chứng bằng thực nghiệm. Nhiều 
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thiên thế trong không gian đã được gh! nhận như một thực 
thể toán học trước khi chính thức được phát hiện. ) 

Nếu thời trước đức Phật chỉ nói tới một hình ảnh cụ thể 
à “dương diệm” của một người chết khát trong sa mạc để 
^ói về ảo ảnh trong nhận thức qua giác quan thì hiện nay, 
mỗi ngày, mỗi giây phút, khoa học đang bầy trước mắt 
›húng ta liên tục những phát hiện kỳ lạ về vũ trụ quanh 
mình. Càng nhìn vào những khám phá này người ta càng 
;hấy sự lung linh ảnh hiện của hai yếu tố có và không. Đó 
à tính lưỡng diện của thực tại, đố cũng là bản thể 
sủúa hiện hữu. 

Không gian bốn chiều của Einstein là một không gian 
ó thể nhào nặn thành nhiều hình dạng uốn cong, giao 
;hoa hoặc chứa đựng trong nhau như những giọt dầu trong 
^Ước. . 

Năm 1953, Einstein và Nathan Rosen đã mô tả hình 
ướng của một không gian trong đó hai giải không thời 
zian (two sheets of space) có thể nối vào nhau tạo thành 
một cầu nối giưã hai vũ trụ được gọi là worm hole. 

Black hole đã được chứng thực trong thực nghiệm nhưng 
^iện nay người ta cho rằng những lỗ run Worm hole cững 
1ã để lộ nhiều giấu vết có thể kiểm chứng được. 

Một vài worm hole có thể sử dụng như một xa lộ không 
zian siêu tốc trong đó con người có thể mau chóng ởi tới 
¬hững khoảng không gian, những thế giới cách nhau hàng 
ý tỷ năm ánh sáng. Muốn những worm hole này không bị 
3p bẹt bởi trọng lực thì cần có những “năng lượng âm 
Negative energy). 

Đã có những kháng vật chất bây giờ tới kháng năng 
ượng (negatlve energy). Cái luật âm dương tương sinh 
sương khắc giữa có và không là một chân lý không thể chối 
ư 

Đây không là chuyện giả tưởng mà trong thực tế một 
ượng nhỏ năng lượng âm này đã được tạo ra trong phòng 
›hí nghiệm. 129, 

Năng lượng âm, đó là cái bóng ma của thực tại, vẫn thể 
¬iện trong từng sát na của đời sống mà vẫn không cho 
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người ta “đong được” dù những hoả tiễn hay những máy 
bay gọi là “phản lực” vẫn bay đầy trời. Làm sao đong được 
cái năng lượng âm này như làm sao đong được cái không 
trong câu thơ của thị sĩ 

“Cái khuya 1m vắng bốc đầy đôi tay” 

Hàng ngày đều có những khám phá mới, những giải 
ngân hà trong khoảng không gian còn có thể thấy được 
(observable) mà độ lớn không thể nghĩ bàn chứa hàng tỷ 
thiên thể và ở trung tâm là một Black Hole u lên như một 
cục tròn lớn bằng hàng tỷ mặt trời. 

Thí dụ Ngân hà Abel 2261 cách chúng ta 2,7 tỷ năm 
ánh sáng và cái u black hole ở giữa lớn hơn 10 tỷ mặt 
trời. Những khoảng cách không gian, những độ lớn làm 
choáng váng trí óc nhưng không bảo đảm sẽ ngừng lại và 
sẽ còn tiến đến một độ lớn không thể nghĩ bàn vì những 
thiên hà không đứng nguyên một chỗ trong không gian mà 
chúng trôi dạt như những đám mây và khi đâm vào nhau 
sẽ phối hợp thành những thiên hà lớn hơn nữa. 

Con người đã lên mặt trăng, robo thám hiểm đã đổ lên 
lên Hoả tỉnh, sớm muộn gì cũng có vết chân người, ngay cả 
đã có những nghiên cứu để địa cầu hoá hành tĩnh này. 

Những khám phá khoa học ngày một nhiều và ngày một 
cụ thể hơn trong một nỗ lực dù biết là vô vọng trên con 
đường tìm kiếm cá1“vô cùng” như Phật nói đó là cái không 
cả cái không.... 
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Cổng vào chân không luôn rộng mở nhưng 
khó vào 


“Thôi đi! Thôi đi! Khóng cần phải nói 
thêm gì nữa. Nếu Ta nói việc này thì hàng 
trời, người trong tất cả thế gian đều sẽ kinh 
sợ và sanh lòng hoài nghĩ. ” 

Diệu Pháp Liên Hoa 


Trong các tôn giáo thì đạo Phật nói nhiều về cái “không” 
nhất. Có vẻ như mọi kinh điển Phật giáo đều quy về sự 
luận bàn cái yếu tố “không” (Sùnnyatà) và dùng ý niệm 
không này để giải thích cái luận điểm chính trong thuyết 
nhân duyên của đạo Phật theo đó, mọi sắc tướng đều do 
nhân duyên mà thị hiện nhưng phải hiểu sự thị hiện này 
đều Vô Thường” vì các pháp vốn Vô Ngã, không có tự 
ngã trong lúc chân thể của hiện hữu vốn là chân “không, 
là Chân như..... 

Vô thường có nghĩa là các pháp hữu vị cứ theo những 
duyên khởi trùng trùng mà thị hiện rồi biến dịch mãi mãi 
thành những sắc tướng. 

Nghe thuyết như vậy nhưng câu hỏi vẫn được trí óc con 
người đầy đối chấp đặt ra là những biến dịch trong cối hữu 
vi này bắt nguồn từ đầu?. Có một khởi đầu hay không? 
Khởi đầu này như thế nào. Điều gì là khởi đầu của khởi 
đầu. Nếu khởi đầu là do một đấng tạo hoá thì bản thể của 
tạo hoá như thế nào. 

Một câu hồi như thế lại đưa người ta lại trở về với câu 
hỏi ghê gớm nhất là Thượng đế ông là a1 ? cái gì có trước 
cả Thượng đế. Phải chăng Thượng đế chỉ là chân không và 
nếu như thế thì bản thể của chân không là thế nào, cái 
gì bên ngoài chân không. Ngay cả chân không có một biên 
giới hay không? 

Đây là câu trả lời của nhà bác học vật lý Stephen 
Hawking: 
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“Chác bản phái có một điều gì đố đặc biệt liớm về tình 
trạng hay điểu kiện của cái biấn giới vứ trụ và . củn 
#ì đặc biệt hơn là nó “tháng hề có hiên giấi "fff 

Không có biên giới vì nó là không. 

Không hiểu tai sao trí óc con người nhát định không 
chịu chấp nhận là “cái không “ có thế đót nhiền, không lý 
do bổng trở thành “cái cớ” vì thể, những câu hồi cứ nổi 
nhau trong một cái vòng lẩn quấn như con rấn cắn đuôi 
mình. 


Cái biểu tượng con rấn cấn đuôi cửa chính mình có từ 
thời cố Ai Cp (the (xươboros có nghĩa là rấn cấn đuôi 
xuất hiện tại Ai cấp từ 1600 năm trước Thiên chứa giáng 
sinh „ thực ra là từ Án Đô, giao thoa với văn mình Ai Cập) 
để diễn tả cái tình trang Bến mang ban đầu trước khi thị 
hiện thành những cơ cấu có tổ chức cửa vũ trụ hiện hành. 

Trong Ấn Độ giáo biếu tượng hào quang quanh thần 
Shiva là một con rấn cấn đuôi tượng trưng cho tính lưỡng 
điện của hiện hữu, đó cứng là hai lực đối nghịch, giữa hai 
đầu sinh và tử, gi tạo dựng và huỷ họai, có và không. 


“=;<= TIÊ ` Iuua&.7 13 SH. 
Kvi.§ #U F1 — =.. ki Bội FT 1¬ ll ề- Fe 


Trong huyền thoai Ài Cập, thần rấn hay Apep (Apophis) 
Ngay từ cổ thời người ta đã nói tới một xăng lượng (năng 
lực) Âm. Apep là biểu tượng của năng lực ám, là đềm tối, 
hốm loan huỷ điệt và đối nghịch cửa hiên hữu. Đó là lực ám 
đối nghịch với lực dương là thần mất trời Ra hay Re 

Thần rắn nầy trong quan niềm cổ Ài Cập, cố cẩ trư&fc 
thiền địa. Tuy nhiên vị thần của sự hửy diệt nầy, trong 
mọi hình vẽ cố Ài Cập luôn luôn bị khống chế, bị đầm 
chém và thua cuộc (có lẽ nhở đố m3 hiện hữu mới nẩy sinh 
đù luôn luôn bị đe đo) 


Có cả trươc thiên địa vì đó chính là ý niệm về sự tuần 
hoàn vô thuỷ vồ chưng, hay sự đối xứng tuyết đối cửa 
“KHÔNG”, mà đao Phật goi là tự tánh hay nguằần gốc 
của hiện hữu. 

Hiền hữu của vũ tru, cửa con ngươi luôn luôn có huynh 
hướng quay về không, như sống và chết, nhu? đem tới và 
ánh sáng, như sắc vả lhhông vì thế cái nỗ lực vô vợng 
nhưng bền bỉ của con người mãi mãi là sự khống cư, khống 
chế cái lhóng, biểu tương bằng những hình vẽ cơn rấn bị 
đâm chếm. 


Con rắn vòng quanh thần Shiva cũng tượng trưng cho 
“tính tuần hoàn” cửa vũ trụ, (không gian và thời gian). 
Tính tuần hoàn này thể hiện băng một điệu vũ cửa càn 
khôn trong đó thân Shiva tượng trưng cho sự vô biên, vô 
lượng, vô thửy vô chung và bất biến. 


thần Shiva và điệu múa vũ trụ 


Ngay tại trung tâm CERN ở Thuy sỹ nơi có máy gia tốc 
hạt tử lớn nhất thế giới, người ta cũng có một tượng thần 
Shiva và điệu múa vũ trụ tượng trưng huy diệt và tái tạo. 

Đó cũng là biểu tượng tình trạng một hư không vô ý 
thức . 

Vô ý thức phải chăng phải được hiểu là một tình trạng 
vô nhiễm, tự tại, vô phân biệt. Trong toán học là con số 
vô cực lớn (infinity) và vô cực nhỏ (epailon). Đó là 
những con số không thể nắm bắt được vì nó linh động, trơn 
trượt. Phải chăng Phật cũng nói như vây trong tâm kinh 
“kinh “Không và Sắc đều không có ý thức giới 

Cái ý niệm toán học về hai con số vô cực lớn và vô cực 
nhỏ này là những ý niệm cực kỳ quan trọng trong quá 
trình tìm hiếu về bản thể cửa “tính không” được nói tới 
trong triết học, khoa học và đạo giáo. 

Lý do vì “chỉ có cái ý niệm thuần toán học này mới 
cho người ta cái khả năng vượt khỏi mọi cản trở, mọi 
giới hạn, mọi ràng buộc của ngũ uẩn để tiếp cận cái 
“không tuyệt đối, không cả cái không” với h¡i vọng 
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nhập được vào nó như những thiền sư đã “đáo bỉ 
ngan”. 

Chúng sinh, con người chỉ có thể đuổi theo, lại gần hơm, 
cố tiếp cận với #nh khổng vốn được tàng chứa trong 
“những con số vô cùng” này nhưng không thể nắm bắt 
được nó một cách cụ thể vì luôn luôn có một màn vô mình 
mỏng manh nhưng kiên cố ngăn che. Cái màn vô minh 
của tâm phân biệt nhị nguyên . 

Điều nghịch lý mà ít ai để ý là chính cái tâm phân biệt 
này, chính cái màn vô minh đó lại giúp thể hiện thành 
hiện hữu, thành vũ trụ, thành sống chết, khổ đau, hạnh 
phúc, thành một nhân loại sinh lão bệnh tử. 

Vô minh là tăm tối, u muội nhưng phải có tăm tối thì 
mới có ánh sáng, tăm tối, vô minh cững nằm trong bản thể 
của “không” nên Phật mới nói: “không cố vô minh mà 
cũng không có hết vô mĩnh” 

Đọc lại Thập nhị nhân duyên trong uyên khởi luận 
của nhà Phát người ta thầy gì: 

TY Vô Mình là sự không thể phần biệt được, (bát nhị) 
đã khởi động để chuyển hoá thành một chuỗi duyên sinh 
khác gọi là Hành, Thức, Danh, Sắc, lục nhập, xúc, thọ, Ái, 
H“U, sinh, lão, tận cùng là tủ Để lại khởi đầu với vô mình 
trong cái vòng sinh sinh hoá hoá của giòng sông mê không 
đạt được bờ bên kia của giác ngộ.. 

Nói khác đi chính cái tâm phán biệt này đã tạo 
thành hiện hữu của vũ trụ. 

Một nhận xét nghịch lý nhưng cũng hiện thực như thực 
tại mà chúng ta đang chứng nghiệm. 

Thật vậy, khi chạm được vào cái không vô cùng này, 
khi đã xuyên suốt qua được vô mình để sang bên kia bờ 
giác ngộ thì mọi thứ sẽ tan biến hết như truyền thuyết nói 
rằng khi đức Phật nhập niết bàn thì mọi vật đều tan biến 
thành tro bụi, tan trong cái không. 

Cái khó nhất của ý niệm này là dù sống trong vô 
mỉnh, trong đời thường, trong tứ diệu đế, sinh lão 
bệnh tử mà tâm vẫn thường trú trong không. Vì thế 
mới nói “sắc sắc không không”, 
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Bác là đởi hống nên khêng thể chối bẻ sắc nhưng 
phải hiểu cội nguần sốc là khêng nên cứng khêng thể 
chối bở được khêng. 

Chỉ khi nảo ngay giửa cối trển øi này má bé được 
cái tầm phêán biết có khêng thì mới tự gui phéng 
khổi nổi le sở sinh tử. 

Như trong bức tranh thập mục ngưu đổ cửa ngài Cưu 
Ma Tháp, mất tâm tìm tâm, thấy tâm, mất tâm cuối cùng 
thong dong giữa chd mà lòng an Ìac vì đã ngộ được cái lế 
tương quan có không 


Tháp mục ngưu đồ 

điển nhát nguyên 
Đây hà tiến trình cửa một người tu đi tìm cái tầm chân 
thát thể hiện trong 10 bức tranh “ mát 'Trầu, tìm trầu, 
thấy dấu, thấy trầu, bất được trầu, chẩn trầu và cuối cùng 


là thong dong giữa chợ mà không vướng bận vì đã vào được 
không. (hình tròn chỉ không) 

Nhưng vào không để. thấy gì? thấy được cái bản chất 
chân thật sâu lắng, bất động, vô sinh, vô diệt của “không”. 
Đó chính là tâm chân thật, là như thế đó.. là “như lai” 

Người Ấn Độ, bẩm sinh rất có khiếu về toán học và 
ngay như đức Phật Thích Ca có thể cũng là một nhà toán 
học siêu việt đã thấy được cái “bí số huyền nhiệm” của 
vũ trụ qua ngả toán học thuần tuý hiện ra quá đơn giản 
trong trí óc ngài nhưng ở thời đó, không thể diễn đạt 
những ý niệm trừu tượng tuyệt đối này cho quần chúng. 

Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phật nói với ngài Thu 
Lộ Tử: 

“Thói đi! Thói đi! Không cần phải nói thêm gì 
nữa. Nếu Ta nói việc này thì hàng trời, người trong 
tất cả thế gian đều sẽ kinh sợ và sanh lòng hoài 
nghị.” 

Sau cùng Phật đã phải sức phương tiện qua những thí 
dụ hữu hạn, bị giới hạn trong đời thường để kết nối cái ý 
niệm rằng nhâần loại ơi, chứng sinh ơi, cái có nằm trong 
cái không, cái có là cái không, bản thể chân thật của 
cái có vốn là không: “sắc tức thị không”. 

Những thí dụ này được ghi lại qua sự ghi chép chăm chỉ 
của đại đệ tử Anan, biến thành rất nhiều kinh sách, sau đó 
đã được luận giải trong nhiều ngàn năm, qua nhiều vị cao 
tăng hay những học giả khiến càng ngày càng phức tạp, 
huyễn hoặc càng làm đời sau chìm sâu hơn trong biển mê 
cuồng của đối chấp nhị nguyên..... 

gate gate paragate parasamgate bodhï syvahal, 

Làm sao qua được bến mê ?. 

Thật vậy, ngay từ thượng cổ người đã có ý niệm rằng 
“bản thể của hiện hữu” vốn vô thuỷ vô chưng, toàn thiện, 
toàn diện, liên tục. 

Những ý niệm này nói ngắn lại chẳng qua chỉ là để nói 
về cái tính không của hiện hữu. Nói đơn giản và thu gọn 
hơn, là con người như mọi chúng sinh, có sống có chết (the 
mortal) nhưng sống hay chết là một dòng sông liên tục 
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chẩy, như câu nói “chứng ta khóng thể tắm hai lần trong 
cùng một dòng sông “ sống và chết đan chẩy vào nhau trôi 
đi từ vô thuỷ vô chưng trong từng sát na vì thế Phật nói: 
“Khóng có gìa chết mà cũng không có hết già 
chết”. (câu nói này sẽ rõ ràng hơn khi khảo luận về đạo 
luật thỨứ hai về nhiệt động học “EntroDÐDV”, the second 
thermmodVynam1c laW) 
Hai trạng thái này không thể phân biệt vì sát cạnh 
nhau, nói khác đi sống cùng một thể với chết. 


Tứ sinh đồng nhất thể, 
(cư sĩ Hoàng Nguyên) 


Sống không sợ sợ gì 
Chết không sợ sợ gì 


Sống không chết không sống Ì 
Tự sinh đồng nhất thể 


Sống một giây là chết đi một giây và cũng là bƯớc vào 
một đời mới. Vì đồng nhất thể nên chết đi một giây cũng 
là tái sinh, sáng tạo ra một giây mới. Bỏ được sự phân 
biệt này thì sẽ như những Bồ tát nương tựa vào trí tuệ Bát 
Nhã mà có được : 

“ 1#@m kháng còn chướng ngạ! nên không còn sợ 
hái, xa lìa được các điên đảo mộng tưởng, đạt cửu 
cánh Niết Bàn”. 

Niết bàn không phải là thiên đàng đầy hoa lá, ngọc lưu 
ly, mã não, tiên nữ dâng đào tiên mà là ngay phút này, 
ngay ở đây, khi một thân an lạc trong tâm của cối 
tịnh độ, không còn sợ mất còn để buông theo dòng 
biến dịch của lẽ vô thường, đến ởi, còn mất, có, không. 

Điều đáng nói là tính chất của cái “Không” được con 
người ý thức hay nhận biết lại chính là nhờ sự hiện hữu 
của cái có, của vũ trụ hiện hành, 

Nói khác ởi cái mà con người thấy được cảm được 
nhờ ngũ uẩn (sắc thọ hành tưởng thức) chính là sự 
thị hiền cửa tính khóng (manifestation of the 
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nothingness). Có bóng tối mới thị hiện được ánh sáng 
nhưng phải hiểu trong tối có sáng. 

Một hoa sỹ cũng phải nhận ra điều này. Phải vẽ được 
trong tối có sáng, trong sáng có tối. 

Vì thế, không thể chối bổ rằng những nhận thức về thực 
tại của vũ trụ quanh mình cững đồng thời làm nấy sinh ý 
niệm nhị nguyên với sự phân biệt cái ta và cái ngoài 
ta, giữa tiểu ngã là cái tôi và đại ngã vốn là Không. 


Tôi thấy cái ngoài tôi thì đồng thời cững làm cái tôi từ 
hư vô nẩy sinh thành hiện hữu. Nếu không có ngũ quan, 
cái tôi sẽ không thấy được cái ngoài tôi thì chính cái 
tôi cũng ngừng hiện hữu, hoặc nó chỉ hiện hữu “tương 
đối” khi được quan sát bởi một cái gì đó ngoài tôi. 

Có truyện kể rằng: “ngày xưa có một ông tên là Ông 
Hốn Độn, sinh ra không mắt không tai không mũi, không 
lưỡi. Có người thương tình đục cho ông ngũ quan “thọ 
tưởng hành thức”, nhưng khi có ngũ quan thì ông ấy chết 
tức thời. 

Ông hỗn độn này không hề biết là ông ấy hiện hữu, vì 
cội nguồn của ông ấy là không, và khi biết mình hiện hữu, 
khi nhận thức về cái ngoài ta, thì ông ấy đã nhập ngay vào 
vòng sinh tử nên vội quay về ngay bản thể cốt tuỷ là 
“không” 

Cái tính vô thuỷ vô chưng của tính không cũng được 
coi là biểu tượng của ý niệm về Âm Dương như trong hình 
bát quái của học thuật Đông Phương hoặc bánh xe luân hổi 
trong đạo Phật, hai yếu tố chính âm và dương đuổi bắt 
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nhau trong mót đới mfng tuyết đối (abaotute symetry), liên 


tục và bất tẩn. 


Trong đổ hình bất quấi, hai chấm nhở trong phẩn đm 


hay dương goi là thiếu ta và thiếể đúng như muốn nơi 
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bản thể của cái này đã có trong cái kia, trong dương có âm 
trong ầm có dương và cuộc đuổi bắt giữa hai yếu tố ám 
dương là cái lý tối thượng của vũ trụ. 

Đó là cuộc tranh thủ giữa thần rắn Apep và thần mặt 
trời Ra trong thần thoại Ai Cập, cũng là Thái cực, khi mà 
âm dương hỗn mang sau đó mới phân thành lưỡng nghì 
âm dương, tức là bắt đầu phá vỡ sự đối xứng tuyệt đối 
của tính không 

Biểu tượng con rắn cắn đuôi không chỉ là một suy 
tưởng triết lý huyễn hoặc từ cổ xưa về sự khởi đầu từ 
không để thành hiện hữu của vũ trụ, biểu tượng này còn 
được thể hiện ngay cả trong những lý thuyết khoa học hiện 
đại vô cùng huyễn hoặc để cố giải thích về “sự hình thành 
cái cố từ cái không”. Đó là mót lý thuyết gọi là 
“Pelastration” hay lý thuyết ống lớn Big tube. 

Đây là một lý thuyết cực kỳ phức tạp đầy sự huyền bí 
với trí tuệ người thường, cững là một lý thuyết chưa được 
kiểm chứng, do đó, chỉ được nêu lên ngắn gọn, sơ sài ở 
đây như một minh hoạ về khát khao muôn thủa của 
con người trong con đường truy tầm sự nẩy sinh cái 
có từ cái không. 

“Nhà thơ là những chuyển tầu xả" 

“Mọi người đều tới trễ sân ø#” 

Ông triết gia thi sỹ Phạm Công Thiện nói thế. Khoa 
học gia, triết gia, cũng là những chuyến tâu xa và những 
viễn kiến của họ khi đưa ra những tư tưởng hay lý thuyết 
khoa học thường bỏ xa thời đại, bổ chúng ta ngơ ngác ở sân 
ga, dù đôi khi, chính họ còn bị con người nhạo báng, hấm 
hại, vu cáo. Chúa chẳng từng nói “iên tr7 là những người 
thường bị chó sối ăn thịt hay đồng bọn hãm hại” 
CopernIcus, Đức Phật, Chúa dJesu, EInsteIn, Schrodinger, 
Hawking đều là những người cô đơn trước khi thiên hạ 
hiểu được họ. 

Theo Einstein thì không gian và thời gian không cứng 
nhắc, bất biến mà là một “cái gì đó” có chất lượng liên tục 
nên có thể uốn nắn mà không thể bể vớ 

Cái gì đó là cái gì °. 
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Không gian có chất lương vì “chân kháng diệu hư 
gồrmn chứa vô vàn, a tăng ly vũ tru. 

Chứa đìịmg vũ trụ hữu hình chưa nơi được hết ÿ. Trơng 
khớng cởn phẩi chứa đựng một điểu gì, mót cơi gì đơ 
cửa vử cùng, vử tứn, vớ hình vớ đình, vớ thuỷ vớ chưng. 

Khoa hoc hiện nay cho rằng vũ trụ hiện hành trần ngập 
trong mót thứ nđng lượng cực lớn gọi là nẻng lượng đen 
“dark energy”...Đó là năng lượng của vũ tru ...nối rõ hơn là 
nảne lương của “khóng” (gnergy gf thạ Yacuur). 

Năng lương này lä “lực” nấy sinh từ lức tiếng nổ bùng 
biø bang, từ nguyên thủy sát na đầu tiên lhhới đóng không 
gian, thơi gian, từ đố vẫn miét mai đấy vũ trụ cửa chứng ta 
tiếp tục bành trướng. 

Năng lực đố vốn cớ, nố là tự ngã của chén như ?.. 

Khoa hoc cho đến nay đang tiến lại gần điều nầy trong 
những bài toán cứa Dirac va được lñiếmn chứng trong “phòng 
tây” (nhương phấn để cụ thể theo rơi dấu vét của những 
hạt tử hạ nguyên tử, các hạt tự nấy sùnh sẽ để lại giấii yé‡ 
chụp được hình) 


đấu yết cửa những hạt tử hạ nguyên tử 


(Sự sáng tở hơn khi khdo sát về sự nẩy sinh mọi cái eố 
tt cái hứng trong phương trình Ký hí của Dưac được 
GChỉng nghiệm cụ thể qua sự phat hiện cửa tHhgecs Eosan 
hay hat tử của thượng để ) 

Nhímg cơn số tính toấn về nảng lượng đen trản ngập 
trong vũ tru làm bế óc những khoa hoc và toàn học gia vì 
nó lớn quá, lớn vô tân thí du nđng lương đen nảy lớn hơn 


493 


hơn ngản ngản ngản ngản ngàn ngản ngản tỷ...tổng số 
những nguyên tử trong vũ tru. Nói khác đi lả cái vũ tru vát 
chất cửa chúng ta chỉ lả mót mấy vẻ cùng nhớ trong toản 
thể náng lượng thảnh láp sau tiếng nó bùng Big Bang. 

Cái óng (the big tube) trong lý thuyết “Đalastrahon” 
(tượng hình một ống cao su hay một con rấn) có lẽ 
cững tương tư như ý niềm rmêm deo cửa tổ hợp “khóng thời 
gian”. 

(nhĩ đã thấy người ta cũng mó tđ diển tiền của không 
gian ba chiều trong không gian bốn chiều khóng thời gian 
như mót cái ống) 
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Nhưng cái ống trong thuyết Palastration chỉ nha? mót 
“mang vớ hình” co gián được. Mát cái ống làm bằng 
Không” (như sự mổ t3 khổng thủy gian can Xinsterin), 

Cái ống lớn (the big tube) cũng chính là mốt trong 
những chiểu cửa khổng gian và vũ trụ được tạo thảnh 
bởi mát “cái màng” do míc căng biểu điển (tensegritic). 

(Sưc căng biển diện là lực làm thành những giọt nước 
hình trủn hay lầm cho một bong bơng xì phỏng mởng 
manh nhưng không bể vớ.) 

Cái mảng khổng thởi gian đảm vảo nhau 


mót hé thống đa chiều, đa phuøng 


“Cái mảng khóng thời gian này” (cñ? köấc vợ? mảng 
của bong bống nước tỉ không thực sự có biến giơ! vất chất, 


chỉ là một màng của hƯ không 7/2 nên không thể bể vỡ 
liên tục không đứt đoạn do đó có thể giãn nở vô tận. 

Những ống làm bởi Cái màng không thời gian này 
(bản thể chỉ là hai lực âm dương) có thể đâm thọc vào 
nhau ??!!, tự đan xoáy, thắt nút để rồi tự tạo thành những 
lớp (layer). (những tìng trời trong ngôn ngữ đạo giáo 


(Thật là quá khó hiểu nếu chưa bất được ý niệm về tập 
hợp “không thời gian” của kinstein và ý niệm không 
gian đa chiều trong toán học. (Như đã thây, không thời 
gian chứa những hình nón của thực tại Ø chiều nên có thể 
giao thoa, đan vào nhau hay đổi chiều trong những khu VỤC 
có Grav!ty trọng lực lớn). 

Œ đây xin đành cử tạm tin nhƯ vậy, coi như một đình 
đề toán học để dựa vào đó mà xuy nghiệm hay xuy luận 
Tương tự như cái định đề Eueclde “hai đường thẳng song 
song không bao giờ gặp nhau, Định đề này không hòan 
toàn đứng ở kích thước lớn trong toán học Reyman nhưng 
vẫn đúng trong đời thường. Trong toán học Reyrmnan hai 
đường song song gặp nhau ở vô cực ) 

Mối lớp (layer) khi Big tube đâm vào nhau, sẽ tạo 
thành những chiều không gian khác nhau với những cơ 
cấu tổ chức ở những mức độ lớn nhỏ, trong thế giới khống 
đại hay tiểu vi. 

Qự mô tả này có phần nào có ý nghĩa khi ta liên tưởng 
tới sự hình thành vũ trụ hiện hành từ một điểm nhất 
nguyên (singularity) sau tiếng nổ lớn Bigbang, từ một lỗ 
đen (blacek hole), Nếu như vậy thì không gian nào bên 
ngoài lỗ đen này. 
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Thực tế, trong không gian có nhiều lỗ đen đã được 
phát hiện, chúng có thể nổ vỡ tạo thành những không 
gian đâm sọc vào nhau. Vì thế, không gian của chứng ta 
có thể chỉ là một chỗ u nần, một lớp, một tầng, một 
layer, một tầng trời, một cảnh giới không thời gian, 
trong những không gian lớn hơn chồng chéo vào nhau, tạo 
thành những chiều không thời gian khác nhau. 

Càng khó hiểu hơn đòi hỏi rất nhiều thể thao trí thức 
trong hình ảnh này nhưng cùng không nên quên răng 
thuyết Big Bang về sự sinh thành của vũ trụ chứng ta đang 
sống đã được kiểm nghiệm là xác thực. 

Trong không gian thấy được (visible space) những 
lỗ đen tiếp tục ăn thịt nhau, càng ngày càng lớn, lớn 
kinh hoàng, lớn đến độ làm chính trí óc của con 
người cũng trở thành trống không khi nghĩ tới. Cững 
có khi hai lố đen bùng nổ tạo thành những không 
gian đâm thọc vào nhau, 

(Võ trụ hiện hữu là do sự nổ bùng của một biacÄ hole), 
lớn hàng tỷ mặt trời, có những black hole lớn bằng cả triệu 
t0êu mặt trời) 

Mới đây người ta phát hiện được một vụ nổ tạo thành 
một ngôi sao tỉnh đẩu (supernova) ASASSN-151h thực ra 
chỉ là một vụ nổ vũ trụ, tạo ánh sáng lớn hơn giải ngân hà 
50 lần. 


Nói khác ổi là 50 giải ngân hà của vài hàng tỷ tỷ ngôi 
sao loại đồng loạt nổ tung ra mới bằng ánh sáng của ngôi 
tỉnh đẩu nói trên. Tất nhiên cững hứa hẹn không phải là 
độ lớn cuối cùng trong kích thước siêu vũ trụ. 

Người ta không nói rõ là bên ngoài hay giữa những 
cái ống này là gì nhưng ám chỉ răng đó là “hư không” 
(vacuum) và cũng không định nghĩa được cái “Không” này 
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như thế nào, từ đâu, có cái gì bên ngòai cái không này. 
Haking cùng nghĩ về chuyện này và chịu thua. 

Cái lý thuyết”Pelastratlon” hay lý thuyết ống lớn Big 
tube đầy bí hiểm và kỳ quái vừa nói có lẽ còn rất. lâu hoặc 
sẽ chẳng bao giờ kiểm chứng được trong thực nghiệm 
nhưng nó đã được nghĩ đến vì đó là cái thắc mắc bẩm 
sinh của con người về cái không, quấng không, kỳ bí, 
đầy đe doa, áp đảo, tràn lấp quanh chúng ta như một 
ngục tù không chấn song. 

Thực tế thì chính khi nhìn vào cái kích thước mênh 
mông của sân khấu vũ trụ nhìn thấy được (visible world) 
rồi so sánh với hiện hữu của một con người càng làm cái ý 
niệm vô thường của một kiếp nhân sinh nổi rõ hơn. Không 
chỉ những đổi thay của đời người theo duyên khởi mà ngay 
cái vũ trụ quanh chúng ta cũng liên tục biến hiện trong 
một kích thước khiến thật và ảo hoà vào nhau, ảnh hiện. 

Những thiên hà trên bầu trời không yên vị vĩnh viễn 
mà đang liên tục trôi dạt trong một vũ điệu phức tạp trong 
cái biển “chân lkhông” do sức trì kéo bởi hấp lực của những 
thiên thể khác và sẽ va vào nhau hay đẩy xa nhau ra để 
tạo thành những thiên hà mới (có thể cả những không gian 
mới). 

Các khoa học gia ước tính là thiên hà Andromeda (ø#n 
nhát vớ? giải Ngân Hà) vẫn di chuyển lại gần giải Ngân 
hà của chúng ta với tốc độ 400.000 cây số một giờ và sẽ 
đan vào nhau trong vòng 4 tỷ năm 


Hai thiên hà va vào nhau 


492 


Dựa vào những tính toán thì khi chuyện này xấy ra thì 
50% cơ may là Thái Dương Hệ sẽ bị đẩy văng ra xa khối 
trung tâm của thiên hà mới thành lập. 

Lúc đó có thể mặt trời đã nổ tung hoặc chết như một cục 
sắt (neutron star) và trái đất đã bị đốt cháy trong cơn giấy 
chết bùng lửa của mặt trời nhưng cho dù lúc đó trái đất, có 
còn tổn tại thì những điều kiện vật lý do sự giằng kéo của 
hấp lực thì cái không gian như hiện nay của con người 
cũng không còn như cõ. 

Chính khi nhìn vào những “lượng” vĩ đại của “thực tại” 
vô lượng lớn trong kích thước vũ trụ lại làm nổi lên minh 
xác cái bản thể rất vô thường, huyễn hoặc của mọi thực tại, 

Một trăm năm đời người so với 4 tỷ năm trước khi 
Andomeda va vào NgânHà, một kích thước từ Cal1 tới Việt 
Nam so với một thiên hà cách xa trái đất 27 tỷ năm ánh 
sáng thì cái vô cùng của võ trụ như đã hoà nhập trong cái 
hữu hạn để tan vào một chân không diệu hữu. 

Cái quãng không (vacuum) thực sự ám ảnh đe doa loài 
người từ muôn thúa từ thời Aristosle với câu nói bất hủ : 
“Quấng không ghê sợ” và như Jean Paul Sarte nói: “#Jư 
không ám ảnh hiện hữu”. 

Quy tưởng thồng thường của con người không thể dứt bó 
được cái ám ảnh bẩm sinh là phải có cái này mới sinh ra 
cái kia. 

Sinh cha rồi mới sinh con. Với ám ảnh nhị nguyên, 
người ta tiếp tục đi ngược lên để truy lùng cái khởi đầu để 
rổ, ở câu hỏi cuối cùng đột nhiên kinh hoàng chạm mặt 
với cái “không”. 

Có những chuyện tưởng là đương nhiên khiến chúng ta 
không để ý, không cật vấn về cái xuất xứ từ không của 
nhiều sự việc. 

Thí dụ trong một lần ân ái, người đàn ông phóng ra 
khoảng ð mili lít tỉnh dịch mà mối m1]1 lit này có chứa 100 
triệu tỉnh trùng (kboảng 500 triệu sinh thể hữu tình bắt 
đâu có ý thức về cái ngã của mình). 

Trước giây phút trở thành một thực tại hữu tình này, 
những tinh trùng này ẩn nấu ở đâu, cơ duyên nào khiến 
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chúng đột nhiên nấy sinh từ hư không và có ngay một cái 
“ngấ” 2 

Phật giáo từ chối trả lời một cách cụ thể câu hỏi về “cái 
khởi đâu” và cho rằng vạn hữu hay vũ trụ phát sinh 
không nhờ bất. cứ yếu tố nào ngoài chính nó, cũng không do 
một thượng đế, hoặc nói cho cùng Thượng đế chính là 
“Không” rồi tự tác thành một chuỗi duyên khởi. 

Những duyên khởi này, nếu nghĩ theo quan niệm vật lý 
phải chăng chính là cái “thế năng”, là sự khả hứu 
(propengity) nối tiếp, xoay vần và biến đổi vô thỉ vô 
chưng, không khởi đầu mà cũng không có kết thúc. 

Tất cả mọi việc, mọi sự đều tiểm ẩn trong sự khác biệt 
thế năng này. Khác biệt thế năng của âm và dương. 

Một hòn đá yên tĩnh trên tầng lầu thứ 100 có cái năng 
lượng khác một hòn đá ở tầng thứ 10 và cũng khác hòn đá 
dưới mặt đất. Cái gọi là duyên khởi vẫn ngủ yên trong 
những thế năng của tính không. 

Thế năng của hồn đá ở lầu cao có thể làm chết người, 
làm bộ máy chuyển động hay thị hiện dưới vô vàn dạng 
thức. 

Bát nhã tâm kinh ghi: 

SNày xá Lợi tử Tướng Khóng của các pháp, không 
sinh, không diệt, không dơ, không sạch, không tăng không 
giảm, 

Thế năng căn bản là một lực ảo (lực âm) chỉ thể hiện 
tương đối. Điểm A trong không gian có năng lượng cao hơn 
điểm B, điểm B lại có năng lượng cao hơn điểm C nhưng 
trong không gian đối xứng tuyệt đối, không có điểm chuẩn 
thì không thể chắc điểm C có năng lượng nhỏ hơn À 

Cho nên, trong không, không có sắc, không có thọ, 
tường hành, thức không có mất, tai mŨi, lưỡi, thân, V, 
không có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không có nhấn 
giới, cho đến ý thức giới, không có vô mình cũng không có 
cái hết vồ minh, không có cái đến, không cố già chết, cũng 
không có hết già chết, không có khó, tập, diệt, đạo, không 
cố trí tuệ, cũng không có chứng đặc vì không có chỗ 
chứng đác" (không có điểm chuẩn) 
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Luận điểm này như muốn nói rằng trong không đã có 
sẵn cái khả hữu, tức là cái tiểm năng để trở thành có 
: “Đi? vì là chân không nên mọi hiện tượng đều khả hú”. 

Đọc kỹ những câu kinh trên như muốn nói: 

Bắc giới có đó nhưng cốt tuỷ phải hiểu vấn là 
không, là không nhưng cũng không thể chối bỏ cái có 
của sắc giới. Cả hai đồng thời lấn vào nhau, không 
thể phân biệt. Sắc giới là thị hiện của lực dương, vô xác 
giới là lực âm 

Trong chuỗi nhân quả của hiện hữu, nếu tách ra từng 
đoạn ngắn, thí dụ như riêng rẽ 100 năm cuộc đời của từng 
con người, hay từng hiện tượng cá biệt thì có vẻ như thấy 
rằng mọi chuyện đều có khởi đầu và có kết thúc, có sinh có 
hoại nhưng nếu xuy luận kỹ hơn một chút, xa hơn một 
chút, sâu hơn một chút thì sẽ thấy cái vừa hủy hoại lại 
là nhân duyên của một cái sinh mới, rồi cái mới sinh 
này lại kết hợp với những duyền khác trong một 
chuỗi vô cùng sinh tử tái sinh thành cái mới, 

Trong một lá vàng vừa rụng xuống, trong một chổi 
xanh vừa nhú lên, đã có ngàn vạn kiếp sinh sinh hóa hóa, 
có hồn vạn cổ... Hồn vũ trụ. 

Theo chiều dài của suy tưởng, quan điểm của đạo Phật 
cho rằng mọi sắc giới đều khởi nguồn từ Không, đó mới là 
thực tánh của vạn Pháp. Vì là không nên nói 

“chư pháp thật tánh, vô sanh vô diệt, vô cấu, vô 
tịnh cố” (thát tánh của các pháp không sanh không 
diệt, không dơ, không sạch ) 

Nói Không là thực tánh của các pháp nhưng bản thể 
hay thực tánh của chính cái Không như thế nào. ?... 

Câu trả lời đã được nói tới trong hầu hết mọi kinh điển 
Phật giáo qua rất nhiều thí dụ phức tạp nhưng có lẽ chẳng 
bao giờ nói hết được, nói đúng được với ngôn ngữ đời 
thường. 

Những thí dụ có thể viện dẫn trong đời thường nhưng 
cuối cùng vẫn không đạt được kết. quả nên người ta đành 
nói tới sự cần thiết (nếu không nói ià phương pháp duy 
nhát) ôó là phải tụ tập mới thấy vạn pháp tự tánh vốn vô 
ngã. 
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Vô ngã vì vạn pháp hay nói khác đi tất cả thị hiện 
qua sắc giới, cảnh giới rà mọi sinh linh nhận biết 
được, hay chưa nhận biết được, hay ngoài khả năng 
nhân biết đều “không có tự tánh hay tự tánh chính là 
là không.” 

Phật nó! : 

“Này Anan, ta phần nhiều an trú nơi Không, nếU CỐ 
thị hiện (thần xác) thì chỉ là sự thành tụu của những nhân 
duyên do vận hành của ngũ uất. 

Câu nói này làm liên tưởng như Phật đang nói về một 
cái “thể thứ hai” của mọi thực tại. Như vật lý lượng tử thì 
đây là một dạng thức hiện hữu khác thiên biến vạn hoá, 
vô hình vô ảnh không quá khứ, không vi lai của những làn 
sóng xác xuất. Một hiện hữu xây thành bởi những hạt tử 
lưng lĩnh có có không không, không thời gian, không không 
gian. 

Đức Phật nói chính ngài cũng chỉ là sự thành tựu của 
những nhân duyên do vận hành của ngũ uẩn?. Ngũ uẩn là 
Sác Thọ, Tưởng, Hành, Thức, cụ thể nhất là qua mười sứ 
hay 10 giác quan: Mất, Tai, Mũi, lưỡi, thân, Sắc, Thịnh, 
Hương, VI, xúc giác. 

Một cách nói khác là sự thành tựu xác thân của 
đức Phật (như cái thấy của chúng sinh) cống là do 
ngũ uẩn của con người do quan sát từ bên ngoài. Bản 
thân của đức Phật (như lai) vốn đến từ khóng từ 
Chân như 

Nhờ 10 sứ này mà “Son người” bắt đầu ý thức và 
tạo ra sự khác biệt giữa cái tôi và cái ngoài tôi, nói 
rộng ra là giữa cái ngã và đại ngã “không”. 

Con người ngay cả đức Phật trong xác phàm, ngay từ 
lúc còn là một tinh trùng chợt đến từ hư vô đã bắt đầu có 
ngay ý thức về cái Ñgã trong cuộc chạy đua đầu thai bằng 
cách sử dựng một trong 10 sứ nói trên, đó là Mùi Hương. 

Theo tạp chí Hoá Học Phân tích (Journal Analitical 
Chemistry) thì những tình trùng chạy đua tìm tới cái 
trứng của bà mẹ là nhỡ hít hà mùi vị của chiếc trứng mới 
rụng trong tử cưng. 
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Người ta thí nghiệm bằng cách pha thật loãng dịch tử 
cưng thì thấy những tinh trùng vẫn đổ xô về phía trái 
trứng là nhờ chút mùi v1. 

Mùi vị này làm chúng bị khích động mãnh liệt hơn khi 
đã tới gần cái đích là trái trứng của người phụ nữ. Chúng 
bơi mau hơn và cái đuôi quấy động mạnh hơn, cuồng loạn 
hơn. 

Cái Ngã bắt đầu lộ diện và tách rời khỏi mọi thứ chưng 
quanh để dành ngôi vị độc tôn và không hề nhớ rằng căn 
gốc của chúng vốn từ không và chỉ thị hiện do sự kết tụ của 
vô vàn nhân duyên. Á tăng kỳ, vô tận nhân duyên, quá 
nhiều, không thể nghĩ bàn hết và nếu có thể truy nguyên 
đến tận cùng sẽ chỉ là hư không. 

Như Đức Phật nói 

“Thiên thượng địa hạ, duy Ngã độc tôn” 

Trên trời dưới đất chỉ có cái Ngã là độc tôn 

Câu nói này không thể hiểu là một câu nói ngạo mạn 
của đấng chí tôn như người đời muốn xưng tụng ngài mong 
cầu phước báu mà phải hiểu ngài chỉ muốn nói về cái cao 
ngạo của cái tôi, cái ngã đã tách ra khỏi vận hành của càn 
khôn và vì thế đi lạc mãi vào bến mê. 

Đối với chúng sanh chĩu nặng chấp kiến từ vô lượng 
kiếp thì cái khó mường tượng nhất vẫn là câu hỏi về cái 
nguyên nhân, cái nguồn gốc “không” đó như thế nào. 

Cái Ngã thể hiện qua tri thức con người lạ thay luôn 
luôn có cái thao thức, thúc đẩy trong vô vọng để tìm về, để 
truy nguyên cái nguồn gốc của chính cái ngã, cái tôi, để 
cuối cùng kiệt lực vì sẽ không bao giờ thấy được cái cội 
nguồn cuối cùng. 

Sẽ không thấy được cái bản thể chân thật cuối cùng khi 
mà cái ngã, cái tôi vốn vô ngã, chỉ là ảo ảnh kết hợp tạm 
bợ của những nhân duyên vẫn muốn chiếm ngôi “duy nhã 
độc tôn” 

Con người như những con cá hổi, vật vã trong tuyệt 
vọng tìm về cội nguồn và cuối cùng đành chấp nhận sự 
chấm dứt để khởi đầu cho cái vòng nhân duyên sinh sinh 
hoá hoá mịt mù, vô thủy vô chung. 
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Làm thế nào để “quán không” để phá bỏ chấp ngã khi 
mà thực tại lại “quá thựcÌ!!”. 

Đứt tay chẩy máu, đói thèm ăn, thôi thúc của dục vọng, 
thù hận, thương yêu, hỉ nộ ái ố dục lạc sầu bì là chính bản 
thể của hiện hữu, là những chuyện quá “thật” và quá tha 
thiết với thế nhân. AI dám nói là không tha thiết với 
những điều này ngay cả những người tự tử. 

Bỏ hết những thứ đó, chúng ta còn hiện hữu, còn là con 
người hay không?. Biết trụ vào đâu để quán không?. Mà 
làm sao để không trụ vào đâu mà vẫn quán tưởng được cái 
không, khi đã vào được cái không chúng ta còn hiện hữu 
nữa hay không.?!!!. Khó quá, dù không hiểu, đành niệm 
thần chú và hi vọng là đọc đúng: 

“Vớt đế Vét đế, Baia yết đế, Baia tăng yết đế, Bồ 
đề tát bà ha” 

Mới đây nhà vật lý lỗ đen “black Hole” Stephan 
Hawking cũng đưa ra những nhận xét tương tự với đạo 
Phật, theo đó, võ trụ tự nẩy sinh từ chân không qua một sự 
bùng nổ (¿ồuyé‡ bí bang) phát xuất ra năng lượng, rồi 
năng lượng kết tụ lại thành vật chất như phương trình W= 
MC2 của Einstem., 

Đó cũng là một hiệu ứng lượng tứ (guantưmn effec£) do 
sự tăng giảm không đều của năng lượng. Kết luận: “ vũ 
trụ hiện hữu tự sinh không cần đến vai trò của thượng để”. 

Điều gọi là sự tăng giảm không đều của năng lượng 
phải chăng Hawking muốn nói mọi hiện tượng chỉ là 
sự khác biệt thế năng giữa có và không, giữa dương 
và âm, 

Phát ngôn này có thể chỉ là diễn dịch lý thuyết về sự 
tạo thành và sự phát nổ của nhưng Black holes (lỗ đen) từ 
một điểm toán học gọi là điểm nhất nguyên (singularity) 
từ đó biến thành vũ trụ hiện hành. 

( điều quan trọng nhát cần ghi nhận là cái điểm 
Nhất nguyên mà thuyết Bịg bang (tiếng nổ bùng sinh 
thành vũ trụ) nói tới chỉ là một “điểm điểm toán học” 
không có kích thước, một điểm của hư vô, một điểm 
a0), 
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Tuy là “điếm ảo” (không) vô cùng, vô tận nhỏ nhưng 
nó lại chứa tất cả vật chất mà nó hút vào vì thế trọng lực 
trường (gravity force) của lỗ đen lớn vô giới hạn. 

Mọi thứ có khối lượng, kể cả ánh sáng với khối lượng vô 
cùng nhỏ, bị hút vào cũng không thoát ra được vì thế bên 
ngoài không thể nhìn thấy những cơ duyên chứa đựng bên 
trong. 

Nghe như chuyện phong thần nhưng đây là chuyện đã 
được chứng mình là đứng. 

Black hole là một vật thể có thật dù người ta chưa thực 
sự biết. hết những tính chất của nó. Có những black hole 
nhỏ bằng đầu tăm nhưng chứa vật chất của cả một ngôi sao 
hoặc những black hole vĩ đại mà vật chất chứa trong nó 
bằng ngàn tỷ mặt trời, hoặc những Black hole ăn thịt lẫn 
nhau biến thành vô cùng vĩ đại nhưng ... sau cùng..., sau 
khi tham lam góp nhặt mãi, tới một lúc nào đó nó cững sẽ 
bùng nổ trong một bigbang mới tạo thành một võ trụ mới. 
Từ đó bắt đầu có không gian, thời gian như trong vũ trụ 
mà chứng ta đang sống. 

Vũ trụ này sẽ bành trướng mãi như quan sát được trong 
hiệu ứng Doppler. Hiệu ứng này cho thấy có sự chuyển 
dịch quang phổ thành mầu đỏ của những ngôi sao rời xa 
nhau 

(Hai vật rời xa nhau thì ánh sáng chuyển thành quan 
phổ mầu đỏ) 

Điều này chứng tỏ vữ trụ của con người đang loãng dần, 
sẽ biến mất trong cái không vô cùng hay tới một lúc nào đó 
sẽ bắt đầu thu hút nhỏ trở lại cái điểm “nhất nguyên” ở 
đầu cực tiểu của hư vô (như được nói trong thuyết “Big 
crunch”) 

Không thể sờ nắm được cái không một cách cụ thể 
nhưng theo quan điểm của vật lý và toán học thì “cái 
không” ¿he no£hingness có thể nhìn “gián tiếp” bằng cách 
chiêm nghiệm những cái cố trong thực tại theo hai 
chiều cực đại, cực tiểu từ vô cực Inñni (a tăng kỳ) tới 
epsllon (sat na) 
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Đây cũng là một cách để tập thiển và quán không. 
Quán về những cái nhỏ nhất và những cái lớn nhất. 

Người ta có thể nhìn từ một không gian cực kỳ nhỏ bé 
trong một nhân nguyên tử là nơi “giam hãm, dồn nén” 
những hạt tử hạ nguyên tử (subatomlc particle), trong một 
cái biển không đáy, tạo thành thế giới của “những cái vô 
cùng nhỏ, vô tận nhỏ”, hoặc đi theo chiều ngược lại, 
phóng tư duy và thực nghiệm khoa học vào “cái không vô 
cùng vô tận lớn” của vũ trụ, những vệ tình thám hiểm 
bay mãi vào không gian, những viễn vọng kính có thể nhìn 
thấy những vật thể cách xa chúng ta hàng triệu triệu năm 
ánh sáng. 

Một nguyên tử xuất hiện trong không gian của chúng ta 
tự nó cũng là một không gian trong cái không gian của cái 
nhân nguyên tử, hàm chứa một cái biển không đáy, vô tận 
của những hạt tử nhỏ, nhỏ mất. 

Đây cùng là sự thể hiện hai ngành khoa học được lãnh 
đạo bởi Einstein quán chiếu vào một võ trụ vô cùng lớn 
bên ngoài kích thước con người hoặc hướng về phía cực nhỏ 
siêu nguyên tử của trường phái quantum physic (vật lý 
lượng tử). 

Trong hai chiều này, cuối cùng người ta lại chạm mặt 
với cái “không” 

Trong không gian không có sức cản của không khí, 
những vệ tình sẽ tiếp tục bay mãi mãi, bay vô tận trong 
không gian vô tận với vận tốc ban đầu của nó mà không 
cần đốt nhiên liệu. 

Những phi thuyền không gian này bay mãi mãi và sẽ 
tiếp tục gửi đổi những tín hiệu cái nhìn của nó về vũ trụ. 

Khi tín hiệu cách xa hàng ngàn tỷ, tỷ...năm ánh sáng 
lần hồi cững tới được trái đất (nếu trái đất này còn tồn 
£a7), lúc đó “một góc nào đó” của vũ trụ sẽ chợt nẩy lên 
linh hoạt trong hiện hữu (như thật !!!) dưới mắt một quan 
sát viên. 

Tưởng tượng như camera trên phi thuyền chụp được 
hoạt cảnh những sinh vật đang nhẩy múa hay đang có 
chiến tranh trên một hành tinh chưa có tên gọi và những 
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tín hiệu phải mất một triệu năm ánh sáng mới tới địa 
cầu. 

Cũng có nhiều hi vong là về phương diện cu thể của 
pham trù sắc giới thì những hình nh đó chỉ là một ảo 
ảnh vì hiển nhiên khi ta nhìn thấy hình ảnh gửi về từ phi 
thuyền thì nó đã tan biến, đã trở về với hư vồ từ lâu rổi, do 
đó, cái nhén thức cúa chứng ta về cối ngoài Ea cũng 
chỉ là đo ảnh, là không. 

Nói theo đối đãi thì khi eấi ngoài ta khóng còn nữa thì 
cái TÀ cùng chẳng còn. (i4o (t cái nảy mát cái kia mái) 

Sư thật này, có khác nào lời đức Phát trong Chân Kinh 
Tuệ giác siều việt :“Hình thể là chân không, chán không 
là hình thể, Chân không chẳng khác hình thể, hình 
thể chẳng khác chân không. Mọi hình thể đểu chân 
khóng, moi chền không đểu cố hình thể. Cẩm xúc, 
nhận thức, tạo ứng hay ý thức đều như thế cđ” 

Ở thời của đức Phát, cầu nói hay cầu kinh này mang 
tính cách sấm truyền khổng thể hiếu nổi bằng tri thức, 
luận lý nhưng với thời đại Einstein thì lại quá đơn gián: 

“ Không gian không phải vô hình thể mà có thể uốn nắn 
thành những hình thể, những không gian cong, khóng gian 
khép kín, khóng gian mở ra vô tận, khóng gian theo nhiều 
chiểu tiếp cận hay đan xoắn vào nhau như trong thuyết 
Pelastration tao thành những vũ trụ khác nhau (có thể 
tiếp cận ở những worm hole ““lZ zwn “nơi mà người ta có 
thế đi từ thế giới này sang thế giới kia trong tích tắc) 


—=vết:thủng cuả vật nặng 


Trên lý thuyết worm hole là nơi mà người ta có thể nối 
hai điểm rất xa hàng tỷ tỷ năm ánh sáng thành sát cạnh 
nhau, hoặc nối kết cả những điểm trong “không thời 
gian”, giống như một đường hầm xuyên núi Hoành Sơn 
giúp đi tắt từ Đà nắng vào Huế thay vì vòng vèo qua đèo 
Hải vân 

Người ta chưa kiểm chứng được trong thực nghiệm về 
sự hiện hữu của những worm hole này nhưng trong phương 
trình của thuyết tương đối tổng quát (general relativity) 
cho rằng phải có những worm hole này, 

Năm 1985 Einstein và Nathan Rosen dựa và thuyết 
tương đối tổng quát để đưa ra một lý thuyết nói rằng có 
một cầu nối giữa những vết gấp trong không thời gian 
(space time). 

Câu nối hay đường hầm này được gọi là Einstein- 
Rosen trunnel, tên bình dân là lỗ rưn (worm hole) thông 
thương hai điểm trong không thời gian khiến người ta có 
thể đi tắt trong không gian vượt qua khoảng cách hàng tỷ 
năm ánh sáng. 


Lý thuyết của Einstein “chứng minh trên phương 
diện toán học” sự khả hữu của worm hole. 
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Một worm hole theo lý thuyết có hai m›ệng lä hai lồ 
đen (Blaelc hole), hoïc miệng bền la gọi là White Hele., 
Đố là hai thế giới đối xứng với nhau ở hai đều ống không 
181. 

Hai không gian nối kết với nhau đ giữa là một đường 
hẩm có một “eổ họng” rất bất ốn đình sẽ đóng lai rất mau 
ngay sau khi thành lập được gọi lẻ cẩu nối Eimstem- 
Resen. Ở phía bén la của mỗi đường hiểm wormhole rnở 
rn một khổng gian khác rnà thời gian ởi ngược chiểu nhau. 


Nhìn từ bền ngơi, Lố run Womnhole có vẻ như giống 
với một Blaelkc hole nhưng rốt vát rưi vào Blaclc Hơi sẽ Dị 
một trọng lực kinh hồn xé nát nhưng nếu rơi vào Worm 
Hole thì eó thể đi chuyển sang thế giới phía bên kia của 
một khổng thởi gian khác 


w0rm hoÌe lổ ưn 


c 


=% > xgế 
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Chúng ta sống trong một võ trụ 3 chiều hoặc 4 chiêu 
nếu kể cả chiều thời gian. Hãy tượng tượng là nếu chúng ta 
sống trong một không gian chỉ có hai chiều như trên một 
tờ giấy rộng, có hai điểm A và B cách nhau hàng trăm năm 
ánh sáng. Cho dù có bay mau bằng tốc độ ánh sáng cũng 
phải mất môt thời gian như vậy. Bây giờ nếu không gian 
hai chiều này có thể gập lại và bẻ văn thì điểm A có thể đè 
chồng lên điểm B 


AZ R ế 


không gian phẳng 2 chiều vặn chéo, 
đi theo mặt trắng sẽ gặp mặt đen 
Dự đoán này thật khó hiểu với trì thức thông thường 
thí dụ qua đường hầm này sẽ thấy một người ởđ1 ngược lại 
dĩ vãng để giết cha mình (Một cuốn phim chiếu ngược). 
Cái không gian trước mắt chúng ta, tưởng như vô tận 
hàng tỷ năm ánh sáng chưa ởi hết nhưng theo thuyết 
tương đối của Einstein không trống lỗng mà có chứa một 
thư vât chất khiến nó có thể uốn cong. 
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Cách đơn giản để minh hoa là hãy tưởng tượng không 
gian giống như một tờ giấy, một màng cao su. Nếu ta bỏ 
một vật gì nặng lên đó thí dụ một hòn bi sắt thì màng cao 
xu sẽ thụng xuống hoặc sẽ gấp lại theo nhiều cách khác 
nhau. 

Nếu ta gập tờ giấy không gian lại thành hình chữ u 
thì vết thững cuả vật nặng sẽ dân tạo thành một Black 
hole. Ở điểm cuối của black hole này có thể chạm vào phía 
bên kia của không gian, chạm vào một vũ trụ đối xứng. 
(Nên nhớ vũ trụ hiện hữu đã nẩy sinh từ sau tiếng nổ bùng 
của 1 blaek hole) 


V/Á= Yamer hầm Wufr Tn 


Cần lưu ý là giả thuyết về Worm hole là kết quả những 
tính toán để giải phương trình của Einstein. Đây là một 
trong nhiều kết quả của sự giải đáp. Vì có nhiều giải đáp 
khác nhau nên không nhất thiết là nó buộc phải có thật. 

Trong cái vũ trụ đối xứng của wormhole, thời gian 
đi ngược lại từ tương lai qua hiện tại về đĩ vãng!!??? 

Đó là lý thuyết vì nếu rơi vào hố đen thì mọi vật chất 
sẽ bị nghiền nát dưới sức ép của trọng lực nhất là khi đạt 
tới điểm nhất nguyên nên cũng không thể có chuyện du 
hành trong worm hole , 


điểm nhất nguyên .IẾ 


505 


Hiện nay người ta đang triến khai một lý thuyết mới 
gọi là String Theory theo đó thì võ trụ hiện hữu là một 
màng lưới chằng chịt của những worm hole. 

Theo vật lý lượng tử thì ngay sau Big Bang đã xẩy ra 
tình trạng “trồi sụt” hạt tử gọi là (Quantum Fluetuation) 
ở một mức độ rất nhỏ, nhỏ hơn cả những nguyên tử. 
Hiện tượng này tạo thành những worm hole “có thể đì 
chuyển được” !!! ???!!!!###*&@&IH 

Có thể mường tượng đây cũng là một trong những bài 
toán siêu thực (abstract pure math) đã diễn ra trong trí óc 
của nhà siêu toán học Thái tử Tất Đật Đa khi xuy nghiệm 
về hiện hữu. 

Những bài tóan của toán học trừu tượng (abstract math) 
mà Phật phát hiện được lời giải đáp trong trí tuệ siêu việt 
của thiển quán đốn ngộ và cố diễn giải với rất nhiều thí dụ, 
ẩn dụ cho một chứng sinh u tối được ÀAnna chép lại thành 
muôn vàn kinh sách 

Ngày nay nghe những lý thuyết phong thần nêu trên 
cũng không khác gì cách đây 5000 năm chúng sinh nghe 
Phật nói về tính không, và những tầng trời, hoặc điều 
gọi là muôn Đức phật hoặc di chuyển từ những cảnh 
giđổi, những khóng gian này sang một cảnh giới 
khác.vv.. 

Thế nhưng, ở cả hai chiều của quan sát và suy tưởng, 
cực lớn hay cực nhỏ, nếu đẩy tới tận cùng qua cái khả năng 
giới hạn của ngũ uẩn hay tri thức, thì cùng kiệt, con người 
sẽ kiệt sức và đành phải chấp nhận là cái lớn nhất và cái 
nhỏ nhất sẽ gập nhau, hoà làm một trong cái không, như 
con rắn cắn đuôi, nơi khởi đầu cững là kết thúc, có cũng là 
không, bất khả phân biệt. 

Đến trạng thái bất khả phân biệt này thì khoa học 
đành chịu thua vì những lý thuyết về vũ trụ trong hiện tại 
hay trong tương lai vẫn phải dựa trên cái nền tảng phân 
định “hoặc có hoặc không”. 

Trong ý niệm nhị nguyên này thì không thể nào trả lời 
niềm bí mật cuối cùng vì vậy đành thú nhận: “Có câu trả 
lời cuối cùng là chuyện không tưởng, không thể nghĩ bàn.” 
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Con đường khoa học đã mở ra cứ thế nhắm phía 
trước mà ởổi tới thôi. 

Khác với khoa học, quán không trong đạo Phật lại 
là một quán tưởng theo quan điểm nhất nguyên về 
cái vô cùng nhỏ và cái vô cùng lớn cho tới một lúc mà 
cả hai nhập thành một, một nhất nguyên vừa là đầu 
vừa là cuối, có cũng là không. 

Đạo Phật đi theo ngả này nên khuyên người ta bỏ ởi cái 
tâm phân biệt thì mới đồng thời nhập hiện hữu vào cái 
không cững là vô cùng có, chấm dứt việc “phân biệt có và 
không” vì sự phân biệt này chính là bức màn vô mình 
ngăn cách chúng ta với đại ngộ. 

Lời khuyên này có thể tìm thấy trong điều 6. 7, 8 
của Bát Chánh Đạo gồm: chánh tỉnh tấn với tâm vô 
sở cầu, chánh niệm, từ bỏ thắc mắc có không và chánh 
định, giữ tám không phân biệt 

Không sao, khoa học vẫn là cây gậy dò đường hữu dựng. 

Ở phía cực nhỏ, khoa học hiện đại đã kiếm được những 
hạt tử vô cùng nhỏ như Cluon, Higgs bosom, lepton... và 
cả một bảng phong thần dài vô tận của những hạt chỉ mới 
phát hiện trên lý thuyết qua toán học nhưng chưa được xác 
nhận như Gravitino, natralino, Higgs, Nutr1mo, Neutralino, 
photolino, chargino vv...kể cả những hạt ảo hay không 
có khối lượng như positron hay graviton.(rọng lực cũng 
là hạt tử được gọi là gravitron). 

Cho đến nay thì lý thuyết của Einstein về việc những 
khối lượng lớn tạo thành một trọng lực trường cao sẽ có 
khả năng làm cong không gian. 

Đây vẫn là một lý thuyết dẫn đạo và chứng tổ đúng 
trong thực nghiệm nhưng người ta chỉ nói đến trọng lực 
trường như một lực (forces) liên tục trong một “trường” 
(gravitational field) nhưng chưa có sự mô tả về bản thể của 
trọng lực trường này. 

Trọng lực là một trong bốn lực chính của võ trụ giúp 
kết nối vật chất lại với nhau. Tuy rất yếu nhưng tác động 
vô tận và kiến trì nên có thể thu gọn toàn bộ vũ trụ trong 
một điểm. 
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Mặc dù là một hạt theo lý thuyết mới nhưng như những 
quang tử, gavitron không có khối lượng và không có điện 
tích di chuyển bằng vận tốc của ánh sáng. 

Đây là dụng nhan toán học của Gravitron nhưng chưa 
được phát hiện trong thực nghiệm ngoài chuyện theo 
Einstein nó có thể tạo thành những thấu kính không gian 
gọi là Thấu kính trọng lực (gravitationnal lense). 


Gravitron 


Có thể như vậy được không 2 

Cái sức hút âm thâm và kỳ bí đang giữ chân chứng ta 
đứng thẳng trên mặt đất trong lúc một nửa nhân loại bên 
kia quả địa cầu cũng đứng thẳng nhưng ngược đầu với 
chứng ta lại là những “hạt”. 

Cũng cái sức hút này đang giữ trái đất quay quanh mặt 
trời và toàn bộ những thiên thể trong vũ trụ quay cuồng 
trong điệu vũ cuồng loạn, nhưng một cách nào đó vẫn nối 
kết với nhau rất kỷ luật, cái sức hút đó, không liên tục như 
ý niệm thông thường về một lực (Force), mà lại do những 
“hạt lực”, nhưng quantum Íorce rời rẽ gọi là (gavitron) 

Người ta gọi đó là những hạt trọng lực hay Gravitron, 
Những hạt Gavitron này theo ước tính lại là những hạt 
không có khối lượng. Không có khối lượng nên phải là 
một hạt ảo. Trọng lực của nó tuy vô cùng yếu ớt nhưng lại 
có khả năng tác dụng tới các đối tác toả ra trong một 
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khoảng cách “vô cùng tận” trong không gian. 
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Cái chữ vô cùng này thật đáng sợ vì nó lại làm 
nghĩ tới cái tính không của mọi hiện hữuM. 

Hứa hẹn sẽ còn nhiều hạt tử mới sẽ được phát hiện 
trong thực nghiệm thí dụ người ta hiện đang truy tầm hạt 
Nutrinos và hạt higgs. 

Hạt Nutrino cực kỳ nhỏ có thể xuyên qua trái đất. Chỉ 
trong 1 giây đã có khoảng 65 tỷ hạt này xuyên qua móng 
tay bạn. 

Hiện nay người ta biết chắc chắn sự hiện hữu của hạt 
Higgs nhờ sự khám phá năm 2102 tại máy gia tốc hạt tử 
CERN và khoa học cho rằng khi những hạt tử di chuyển 
qua một Higg ñeld 

Higg fñield sẽ nhận thêm khối lượng (mass) để trở 
thành những nguyên tử, rồi thành những nguyên tố, tạo 
thành con người và võ trụ. 

(Field hay Trường là một không gian vô hình nhưng 
tạo một hiệu ứng như ta thường nói về tỪ trường. Một nam 
châm tạo một từ “TRƯỜNG” vô hình quanh hai cực của nó 
có thể hút sắt hay hút cực đối diện) 

Mót câu hỏi lại nấy lên: 

“vậy thì cái higgøs field này ở ngoài võ trụ hiện hành 
hay ở trong võ trụ hiện hành”.,???H1. 

Higg field này có giới hạn thì cá1 gì ngoài giới hạn này. 
Một vũ trụ lớn hơn dung chứa vũ trụ của chúng ta ?? 

Khoa học thực nghiệm còn có giới hạn trong khả năng 
quan sát nhưng toán học thì “vô ý ngại. 

Trong một bài toán của toán học gia Paul Dirac cho 
thấy là khi tính toán về những hạt tử mang năng lượng 
như Eletron thì lại nẩy ra hai đáp số. 

Một đáp số dương và một đáp số âm. Điều này 
như muốn nói là phải có sự hiện diện của một thứ hạt 
tử mang năng lượng âm, 

“Năng lượng âm” ???HH1, 

Một vài năm sau bài toán hoang đường như một trò 
thể thao trí thức này, vật lý gia Carl Anderson của Caltech 
trong lúc nghiên cứu về những tia vũ trụ bất ngờ phát hiện 
trong “phòng mây” dấu vết của một hạt tử giống hệt 
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âm điện tử nhưng đặc biệt là nó lại quẹo ngược chiều 
khi đặt trong một từ trường nên được đặt tên là 
kháng Electron (anti electron). ..... 


(eioud chamber là một phương tiện để theo đối dâu vét 
thực sự của những hạt tử người ta có thể chụp hình đường 
ở? của những hạt tử nhỏ nhát) 

Cách giải thích ban đầu của Dirac hoàn toàn trừu 
tượng khi ông cho rằng những hạt tử mà Carl Anderson 
gọi là anti electron, đúng ra chỉ là những “cái lỗ” trong 
chân không ???!!! (cũng là thể hiện của đối chấp âm dương 
có cái lôi ra thì phải có cái lãm vào) 

Làm sao có thể hình dưng được những cái lỗ trong 
chân không. Đã là không thì làm sao lại có lỗ được. 

Chỉ có thể hình dưng được điều này khi từ bỏ cái định 
kiến không là không mà phải hiểu theo cách nói lưỡng 
phủ nhận của đạo Phật “không cái không” hàm ý đã có cái 
có. Lại phải nhấc lại “tâm kinh” 

“+*bóng cố vô mình cũng không có cái hết vô mìmh, 
không có cái đến, không có già chết, cũng không có hét già 
chết, không có khó, tập, diệt, đạo, không có trí tuệ, cũng 
không có chứng đặc vì không có chỗ chứng đắc" 
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Cụ thể hoá hình ảnh này ông cho rằng trong chân 
không tràn ngập những hạt tử kháng electron. Đó là những 
hạt tử có mang “năng lượng âm”. 

(có thể mĩnh họa năng lượng âm nhƯ nguyên tắc “lực 
phần lục” Lục đẩy ra phía sau của một hoả tiễn là năng 
lượng dương, sức phóng tới lại là năng lượng âm. Đưữn tay 
Vào tường là năng lượng dương, sức phảẩn hồi là năng 
lượng âm) 

Cũng theo Dirac thì sở dĩ chúng ta không thể thấy được 
những lỗ chứa anti electron trong chân không vì chúng 
ta đang sống trong chính môi trường của chân không. 
Cũng tương tự như một con cá không thể thấy được nước vì 
nó đang sống trong nước. Nó bị nước tràn ngập, bất tận 
khắp mọi hướng, không có biên giới, không giới hạn. Con 
cá không thể có hình tượng của nước, giống như con người 
sống trong chân không vô tận nên không thể nắm bất 
được chân không. 

Một con cá bơi trong nước, giả thử nó không bao 
giờ vượt lên khỏi mặt nước thì nước đối với cá nước 
là vô hình, là không gian. 

Dirac cho răng cái “không tuyệt đối” chỉ là những “lỗ 
mang năng lượng âm”. Những lỗ này có công dựng là để 
ngăn cản không cho những âm điện thật (ồư thấy trong 
một nguyên tử ), có thể tự xả ổi năng lượng dương của 
mình để rơi xuống và trở thành một hạt tử mang năng 
lượng âm.Ìl 

(cần hủ: ý sự khác biệt tế nhị là “năng lượng dương” 
khác với âm điện.) 

Chi nói âm điện tỦ phải hiểu đó là đang nói về một hạt 
tử có “điện tích âm” đổi kháng với điện tích dương. Thế 
nhưng về phương diện năng luựng thì âm điện tử Inày 
ại mang một “năng lượng dương”. 

(Năng lượng dương hiểu theo nhấn quan thông thường 
thì đó là năng lượng hàm âm điện tử quay quanh nhân của 
nguyên tử ) 

Tóm lại một electron là một hạt tử mang “điện 
tícồ ám” nhưng mang “nống lượng dương” 
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Tại sao vậy?. Theo Dirac thì chân không ở bản thể gồm 
toàn những “lễ” chứa “năng lượng âm” vì thế không còn 
chỗ nào để chứa thêm những hạt tử năng lượng 
dương.(electron) 


“#2 năng lượng đương” gọi là (positron) 

bỏ lại trong Chân không khi một năng lượng 
âm nhận thêm năng lưụng trở thành một hạt tự 
thát 


Nói một cách đơn giản và hài hước là những “lỗ 
của chân không đã được chiếm ngụ bởi những “Hạ 
mang năng lượng âm” nên không còn chỗ nào để âm 
điện tử nhẩy vào nữa. 

Theo Dirac thì toàn thể chân không (vacum) thực ra chỉ 
là một trạng thái trong đó mọi năng lực âm đã lấp đây 
trong các cửa lỗ của không gian và không có bất cứ một 
năng lực dương nào !H, 

Khi một hạt năng lượng âm này rời khỏi cái biển 
những lỗ âm của Diarc (vì nhận thêm năng lượng) nó 
sẽ rời khỏi vị trí đệ thành một hật tự mang năng 
lượng dương ( âm điện tử thật) và để lại đằng sau một 
lỗ trống gọi là “lỗ năng lượng dương” (positive energy 
hole) 

Cái lỗ đơn độc bỏ lại giữa cái biển toàn năng lượng âm 
này (không rõ tại sao!!!”) lại đáp ứng với một điện trường 
như là một hạt tử mang dương điện về được gọi là 
Do8SItrong. 
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(để bắt được ý niệm này cần lưu giữ trong đầu quan 
niệm của đạo Phật là khi nói tới Không là phải hiểu rằng 
có hàm chứa một “cái không không”, tức là có. Cái Không 
tự nó không thể tổn tại hay thị hiện được. Hạt mang 
năng lượng âm bất buộc phải là đối ảnh của hạt 
mang năng lượng dương. 

Tuy nhiên...vẫn có cái tuy nhiên... 

Khi một cái lỗ mang hạt tử có “năng lượng âm” ((ên 
gọi chính thức là anfI eiecfron), vì một lý do nào đó, 
được bơm vào đầy đủ năng lượng sẽ thoát ra khỏi cái 
biển của những “lỗ không”,và nó sẽ biến thành một âm 
điện tử thật mang và “năng lượng dương, 

(Tt là thành một âm điện tử thật vẫn thấy trong 
những nguyên tử tạo thành vật chất, thành thịt xương 
trong đó có chúng ta) 

Cái anti electron mới thành hiện hữu nên nhấy ra khởi 
cái hố của nó trong chân không để thành một electron thực 
sự sẽ để lại, bỏ trống phía sau lưng một cái lỗ trống, 
lỗ này cũng là bản sao hay dấu vết của nó trong chân 
không, giống như câu thơ của Hồ xuân Hương 

“Cọc nhổ ởi rồi lỗ bỏ không”. 

Theo giải thích của nhà bác học Anderson thì những lỗ 
để lại trong chân không như giả thuyết của toán học gia 
Dirac không phải là lỗ bổ không, trống rỗng mà lại là 
những hạt tử gọi là kháng ellectron vừa được ông phát 
hiện trong phòng mây (cloud chamber). 

Khác một chút với Darac, theo Anderson kháng Electron 
này, không phải chỉ là một “lỗ trống không” mà lại là một 
loại hạt tử tuy: 

“cũng mang “năng lượng dương” những lại có những 
tính chát khác với electrun. ” 

Không có giải thích lý do tại sao lại có sự thành lập 
những hạt tử mang năng lượng dương này nhưng đây là 
một : “thực thể toán học” 

Giải thích ban đầu của Dirac theo quan điểm của toán 
học nhưng hiện nay người ta đã hiểu rõ hơn về sự khả hữu 
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thực sự của những hạt tử gọi là Anti matter (kháng vật 
chất). 

Người ta không gọi những cái “lỗ bỏ không” trong 
chân không là những cái lỗ trồng nữa vì những lỗ này lại 
là những hạt tử thật sự tạm gọi là (positron) (¿7n 
gọi vì chỉ mới nói tới trong lý thuyềô. 

Những lý thuyết này nghe như chuyện phong thần, chỉ 
được trình bầy ở đây “một đăng ký là không phải chuyện 
bịa đặt, không tưởng”. 

Điều chính cần ghì nhận là sự hiện diện của những 
kháng vật chất anti electron đã được kiểm chứng trong 
phòng thí nghiệm 

“Nói khác đi cái gọi là lễ bỏ không đó theo bài 
toán của Dirac thực ra là một hạt tử có mang một thứ 
năng lượng đối kháng với năng lượng dương”.!H? 

Nói về năng lượng dương hay âm có thể mình họa một 
cách tương đồng như khi nói về tính nhị nguyên của “lực và 
phản lực”. 

Phóng ra một lực luôn luôn có một phản lực ởi cùng. 
Đấm tay vào tường sẽ tạo một phản lực, sức nặng của một 
con tầu cững tạo một phầm lực của nước giữ cho nó nổi trên 
mặt nước. 

Chúng ta nói nhiều đến máy bay phản lực là thế. (nói 
theo đạo giáo là tạo một nghiệp sẽ có một phản nghiệp ) 

Một cách giải thích chi tiết hơn của những khoa học gia 
là khi mà chứng ta “bơm” đủ năng lượng vào chân không 
thì sẽ tạo nên hai hạt tử. Một hạt tử bình thường và một 
cái “hạt lỗ” pogitron (a hole), 

Với năng lượng bơm vào ta sẽ tạo nền một electron 
và một hạt tử đối kháng với nó là Positron. 

Một lúc nào đó, !!!?2, khi một electron tạo nên bởi năng 
lượng được bơm và chân không sẽ làm một việc ngược 
chiều tức là nhẩy trở lại vào chỗ của một cái “lỗ positron” 
mang năng lượng đối kháng với nó. 

Minh hoa như khi tôi bỏ nhà ra ổi năm 1975, nay tôi 
rẻo về nhà cũ bị chiếm, đòi không được nên cho nổ mìn 
chết cả hai năng lượng của chấn động lan khắp không gian 
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Lúc đó, hai hạt tử electron-positron huỷ diệt lẫn nhau 
và sẽ biến mất, trả cái chân không về cho cái “tuyệt đối 
không” đồng thời cái năng lượng đã tạo nên chúng 
lúc ban đầu lại được trả lại trong chân không 

Trên phương điện sinh học, nghĩ về cái nhỏ chứa trong 
cái lớn sẽ thấy một giọt nước mà ta uống khi khát có chứa 
9.6 x 10”! tức là 9.6 000.000.000.000.000.000.000.000 (24 
số không) nguyên tử. 

Còn cái thân xác người chúng ta có chứa 7 x 10”: tức là 
7 000.000.000.000.000.000.000.000.000 nguyên tử. 

Những nguyên tử này có kích thước là 1 phần một 
ngàn triệu cent1met. 

Khi nói tới nguyên tử xm giữ trong đầu hình ảnh là 
mổ? nguyên tử này tương tự như một thái dương hệ với 
mặt trời và những hành tĩnh quay chung quanh, 
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`... KP k2?“ Thái Dương hệ 
Mdxc7i28da không Ô nêu — 
| Nay ban tan tror é mộtguyên tử 

Nếu có mắt thân thông nhìn từ đìa vũ trụ thì ngay cả 
thái dương hệ của con người chẳng khác nào một nguyên 
tử mà trái đất chỉ là một âm điện tử. Nhìn xa hơn nữa thì 
thái dương hệ này cũng đang trốn vào cái không. 

Quy luận tương đồng, ai dám chắc là trên những âm 
điện tử của một nguyên tử nước không là một thế giới như 
chính trái đất của chứng ta đang quay quanh mặt trời 

Trên cái “trái đất âm điện tử đó”, biết đâu đấy, cũng 
không thiếu thương yêu thù hận chiến tranh giành giựt. 
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Khác biệt chính yếu là sự tỷ đối trong những 
khung quy chiếu khác nhau ( scherme of referance)vì 
nếu nhìn từ rất xa trong không gian thì trái đất với 
loài người bám trên đố có khác gì đang bám trên một 
âm điện tử. 

Từ vô vàn duyên khởi đã phát sinh và giao thoa, hoá 
sinh trong hư không, trong một chiều không gian khác. 

Thực tại như sự ghi nhận cụa con người qua ngũ uẩn 
(những giác quan) vì thế chỉ có một giá tri tương đối khi 
đặt trong những khung quy chiếu khác nhau 

Thí dụ khác, một đời người sản xuất được 525 tỷ tình 
trùng. Một lần giao hợp phóng ra 40 triệu tới 1.2 tỷ sinh 
linh, đua nhau tranh dành sự sống. Một cuộc cạnh tranh 
khốc liệt khôn sống mống chết. 

Dường như hôm trước, người đàn ông này trước khi 
phóng đi một tỷ con tình trùng đã ăn một bát phở, vài lá 
hành, húng quế vv..Và hình như ông ta cũng đã gầp người 
đàn bà qua vô vàn nhân duyên khác. 

Những nhân duyên thị hiện thành hiện hữu, 

Hiện hữu khi hai người hội nhập, lại thành những 
“duyên mới” những “nhân mới” cho thành tựu những “quả 
khác” trong vi lai, cứ thế, mãi mãi. 

Những con tỉnh trùng hiển nhiên cũng có một vũ trụ 
quan của nó trước khi có vỏ trụ quan của một con người. 

Đó cũng là quan điểm của lý thuyết “đa thế giới”, 
many —worlds, phát xuất từ quantum physic khi cho rằng 
chỉ cố một thực tại chủ quan của quan sát viên. 

Một cách nào đó chúng ta có thể xác nhận (qua toán 
học) là vũ trụ hiện hành chỉ là một trong hàng tỷ tỷ những 
võ trụ song hành. 

Thuyết đa thế giới cho rằng mọi “khả hữu” của lịch sử 
(đơn giẩn là những chuyện có thể xẩy ra trong vũ trụ) hoặc 
mọi “thị hiện trong tương lai” trong vũ trụ này đều 
là chuyện có thực!H, những thị hiện này ( được cbúng 
ta nhận biết bằng ngõ uẩn) chỉ là đại diện hay thể hiện 
cho một thế giới hay một “vũ trụ thực “ khác (2n 
actual wori/d}. 
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_¬==——__ W/ * =° : 
Những bong bóng bũ trụ không biên cương 
hoặc môt biên cương vô hình 


Nói phức tạp hơn là những gì sẽ xẩy ra trong vũ 
trụ hiện tiển mà chúng ta nhận biết được khi nhìn 
lên bầu trời hay những gì đang xẩy ra quanh ta, có 
thể chỉ là tái diễn raột chuyện đã xấy ra trong một 
chiều không gian khác.!!!????HH 

Nói như thế chẳng khác nào chứng ta chỉ như những 
hình bóng đang diễn ra trên màn ảnh chiếu rọi của một 
cuộn phim cũ. Tôi ởi lại, ăn uống, làm tình, yêu ghét, hành 
động tưởng là sáng tạo nhưng chỉ là tái diễn.??? 

Như cái nhìn của triết gia Jean paul Sartre thì vũ trụ 
hay thế giới chỉ là một chuỗi vô tận những thị hiện có 
giới hạn. 

Vũ trụ chúng ta đang sống là một hiện hữu có giới 
hạn trong không gian và thời gian vì thế phải có 
khởi đầu và sẽ có kết thúc) nhưng sự thị hiện này c;j7 
là một thị hiện giữa vô cùng tận những thị hiện. 

Nói khác ởi có rất nhiều, nếu không nói là vô 
lượng thế giới và những gì đã xẩy ra ở một vũ trụ, ở 
một thế giới khác “hưng chưa xấy ra” ở vũ trụ này 
có thể sẽ tái diễn trong tương lai. 

Tương lai của vũ trụ chúng ta như vậy có thể coi 
là dĩ vãng của một tiền kiếp nào đó (ở một tầng trời 
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khác , những phật quá khứ, vị lai, như cách nói của 
đạo Phật) 

Ở chiều nhỏ của vũ trụ, như giới hạn về độ nhỏ của vật 
chất, theo Planck là khoảng 1033 centimeters ...VƯỢợt 
khỏi giới hạn này không những vượt qua khả năng tr1 thức 
giới hạn của ngũ uẩn và ngay cả tri thức thuần lý về hiện 
hữu cững chịu thua. 

Khoa học cổ điển, (deterministiec) càng chịu thua hơn 
không thể diễn tả được nữa. Có lẽ vượt qua giới hạn này là 
lúc một thiển sư đáo bỉ ngạn đồng thời thấy cái vô cùng 
lớn và cái cực vi gặp nhau, 

Một vài dạng thức khác của thuyết đa thế giới do Hugh 
Everett đưa ra năm 1957 nhưng trọng tâm vẫn là vai trò 
chủ quan của quan sát viên khi nhận thức thực tại. 

Nhận xét này có lẽ cũng trừng hợp với quan niệm về sự 
đối đãi giữa tâm và sắc trong ởạo giáo và học thuật À 
Đông “có cái này mới có cái kia, cái nãy diệt, cái kia 
điệ£) (Lão Tử) 

Bây giờ hướng về chiều ngược lại với cái không vô 
cùng lớn bao quanh chúng ta. 

Như những gì đã được biết thì thái dương hệ trong đó 
có trái đất, chỉ là một chấm nhỏ nằm ở gần vòng ngoài của 
giải ngân hà với khoảng 100 tỷ hành tỉnh có những điều 
kiện địa chất gần giống như trái đất. Và như cách nói của 
Carl Sagan thì trong không gian nhìn thấy của giải ngân 
hà có nhiều sao hơn là cát sông Hằng. 

Thế nhưng, chính giải ngân hà của thế nhân, tưởng là 
quá vĩ đại chỉ là một chấm nhỏ trong một nhóm những 
giải ngân hà “địa phương” cách trái đất của chúng ta 
trong vòng bán kính ð tỷ năm ánh sáng 

Vô tận ngoài kia, ngoài cái vô cùng chưa nhìn thấy 
của võ trụ, là sự nghì ngờ của Newton “pñ5ả? có một cái gì 
đố . 

Cái gì đó chính là những bậc thang tuyệt vọng mà con 
người, có lẽ cả chính đức Phật nữa. Nếu còn bị giam 
hãm trong xác phàm và những đối chấp phân biệt thì cũng 
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chỉ leo tới một. bậc thang nào đó của giác ngộ vì một khi 
giác ngộ thì hiện hữu sẽ vụt tan biến trong hư vô. 

Xa hơn nữa thì chính nhóm thiên hà địa phương này 
lại chỉ là một chấm nhở trong một võ trụ vô cùng với 
hàng tỷ, a tăng kỳ giải ngân hà. 

Độ lớn của những giải Ngân hà này hầu như không giới 
hạn. Thí dụ người ta mới tìm được một giải ngân hà cách 
chứng ta 10 tỷ năm ánh sáng và lớn băng 4 lần giải ngân 
hà của nhân lọa1. 

Đơn giản và cụ thể là ánh sáng dù với tốc độ 300.000 
cây số một giây vẫn phải mất 10 tỷ năm mới tới được võng 
mạc của con người. 


"1%. 


F= rủãt trời : Veqsa 


Trái đất ở đâu, tôi đang ở đâu 


Trước đó thì một giải ngân hà, một tỉnh tú, vẫn có đó 
nhưng ngũ uẩn giới hạn của chúng ta không biết được, 
không thấy được và...một khi chứng ta thấy nó thì có thể 
chứng đã ngừng hiện hữu, đã ẩn vào cái không. (hoặc tát 
thị hiện trong một không gian khác) 

Vũ trụ thấy được của chúng ta “biết đâu” chẳng là sự tái 
xuất hiện sau khi đã tàn đi ở một thế giới khác 

Một bức hình mới được viễn vọng kính Hubble chụp chỉ 
một khoảng trời thôi cũng có hàng ngàn giải ngân hà, mỗi 
ngân hà có hàng triệu triệu ngôi sao với các hành tỉnh 
quay chưng quanh. Có những ngôi sao mà độ lớn làm nổ trí 
óc con người khi nghĩ tới thí dụ ngôi sao VY Canis, người 
Tàu gọi là sao “Thiên cẩu, À1 cập gọi là Suria thoát thai từ 
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vấn tự sankit trong kinh Về Đà có nghĩa là rực sáng. Sao 
nảy lớn bằng 100 triều mặt trời 


100 triệu mặt trời quả là mót con số hầu như hoang 
đường so với kích thước con ngươi 

So với sự hữu hạn cưa mót đời người thì nhứng đó lượng 
quá lớn hay quá nhỏ này trở thành vô nghĩa lý, phì lý hoặc 
khóng thổ hiểu nổi vì ở tần cùng cửa suy tưởng, hiền hứu 
và phi hiện hứu đã hoà nhập làm mét trong cái khóng. 
Kiểu như một người än mày đót nhiền trúng vé số 1 tỷ 
đồng. Đồng tiền tự nhiền mất ý nghĩa hay giá trị 

Khoa học thường chia làm hai nhánh, một phía là 
những nhà khoa học thực nghiêm. Họ là những người thiết 
lập dụng cụ để kiểm chứng mót lý thuyết là đúng hay sai. 
Mặt khác là những lý thuyết gia Theology sientist, như 
Einstein, như Hawking, họ tìm hiểu nguyền lý tuyết đối 
của mọi vát, mọi hiền hưu hoàn toàn qua nhứng phương 
trình toán học cao cấp và nhờ trực giác. 

Nhứững toán học gia này đã có lúc tìm cách ước tính 
nñng lượng (energy) chứa trong “chán không” (¿2í nhiên 
đây chỉ là những tính toán trừu tượng thuần toán học pure 
math). 

Đáp số mà họ có được trong bài toán đo nắng lượng 
của hư khóng là một con số vớ cùng lớn. (Infinity..)... 
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Nên nhớ chữ vô cùng ở đây chính là con số inÑni 
(giống con số 8 nằm ngang). cái ý niệm về Infni rất 
quan trợng và thoo định nghĩa toán học là một cơn số 
“lớn hơn bất cứ con số nào mà người ta có thể nghĩ 
được”. 

Nhà Phật gọi là “a tăng kỳ”. Đối nghịch theo chiều 
ngược lại là con sấ anailơn 
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Nhà Phát gọi là Sát na. Đây là con số nhỏ hơn bất cứ số 
nào mà trí óc nghĩ tới được. 

Infini và epsilơn, øa tăng kỳ và sat na là những đại 
lượng động (dynamic). Động tính này như nấng lượng vô 
tán ấn chứa trong vũ trụ để làm thành mọi hiện hữu, 
không dừng lai ở một giới hạn nào. 

Thí dụ bạn mơ ước có một tỷ tỷ tý dollars thì con số này 
vấn nhớ hơn một tỷ tỷ tỷ lể 1 dollars. Chớ nên cười vội vì 
có ai mà đi “đong cái không” nhưng sư thực là người ta có 
thể dùng toán học, mà chỉ toán học mà thôi, để diễn tể mọi 
chuyện vì nhờ không nhưng người ta cũng đã kiếm chứng 
bằng thực nghiệm trong thí nhiệm đ Caltech.. 

Thường nhân trong cối ta bà này phẩi gắng tin thôi vì 
toán học gia, triết gia, thì sỹ vẫn có cái ngôn ngữ riêng cửa 
họ, như cách cẩm nhân cửa nhà thơ: “cái khuya im vắng 
bốc vừa đôi tay.” Ông thì sỹ này hiển nhiên trong một phút 
đốn ngộ đã chạm mất được với hư vô. 

Sức manh và sự huyền bí cửa Tính Không nằm trong 
tính lướng điện cửa nó. Thí dụ chứng ta hấy nhìn con số 1. 

Cơn số 1 là biếu tượng cửa có, là một thực thể hiện hữu 
Nếu ta thêm một loạt số không phía sau số 1 ta sẽ có 
những lượng cực kỳ lớn. 

Một tỷ thêm một số không sẽ thành mười tỷ, hai số 
không sẽ thành 100 tỷ, ba số không sẽ thành 1000 tỷ. Chỉ 
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với 3 con số không đã tạo thành một đại lượng lớn gấp bội 
con số 1 ban đầu 

Ngược lại, chỉ cần thêm một con số không đứng 
trước con số 1 thì ta sẽ có một đại lượng rất nhỏ dân ởđi. 
Thí dụ 0.1.000.000.000.000 là một phần của 1 ngàn tỷ. 

Nếu chia cho 0 (không) kết quả sẽ là vô định 

Là vô định tức là tuỳ tâm muốn sao cũng được Như 
Phật nói : Vì là chân không nền mọi hiện tượng đều kha 
hữu. 

Thí dụ chia 10 cái bánh cho 0 người thì kết quả là thế 
nào cũng được. Một kết qủa vô định. 

Trong trường hợp này chia cho 0 là một con số mang 
tính “động , dynamic” (động có nghĩa là biến số x thay 
đổi) thí dụ như trong hàm số Y=1/X (biểu diễn bằng một 
hình parabol trên hai trục x và y 

Trong hàm số này (coi đồ hình) khi X “tiến tới 0” thì 
Y tiến tới vô cực. Cần chú ý tới chữ tiến tới vì tiến tới 
không có nghĩa là đã tới. Như con người có thể tiếp cận, 
tiến tới, gần hơn nhưng sẽ không thể nào tới được cái bí số 
cuối cùng của hiện hữu. 


Vô cưc (imniin1) 


Thí dụ, một người giương cung bắn một mũi tên cắm 
trúng hồng tâm của một tấm bia. Mọi người vỗ tay tán 
thưởng. Chợt có một thiển sư ởi qua nhẹ nhàng nói. Đã 
trúng đâu mà hoan hô. 
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Nói theo lun lý toán học và vát lý thì thiên sư nói 
đưng vì mũi tên sẽ bay được 1 /2 đoan đường, rồi 1/8, 1/16/ 
, 1⁄32 .......một phần tỷ, tỷ, tỷ...... một phẩn vô cực nhớ, 
mát #ất na khong cếch nhưng cái khođng cách vô cùng 
nhớ nảy vẫn là cố khoảng cách. 


Sự giác ngộ cũng váy. 

Con người tiếp cán lai gần hơn với đai ngộ từng giây 
tưng phưt nhưng vấn chưa qua được bên lúa bở vì cái mẩn 
vô minh thát mớng manh 

Mót vải thí dụ khấc về khóng”. 

Nhãn với số O0 lä 0O nhưng trong trương hơp nảy đói kh 
số không lai dở trỏ ma quái trêu troc con người như trong 
thí dụ sau đáy cửa chuyên kháng lại ho¿ỉn không 

Ox1=0 

0x2=0 

Váy thì 

0x1=0x2 


Nói khác đi: 


Ụ —_— Ð é 
sXxl=pgx2. 
Váy thì 


_=. 
Báy giơ thử nghịch ngơrn hơn mót chứt với trí óc 


0 x vô cœ =9. 
0x 1 (sát na) =O 
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VẬY THÌ VÔ CỰC = SÁT NA 


Vậy thì đúng như sư Vạn hạnh nói 
“Có thì có tỰự rmrảy may 
Không thì cả thế gian này cũng không. ” 


CiIữa hai thái cực lớn nhổ này là không, thụ động mà 
lại rất tích cực, là đầu mối của mọi chuyện và đích thực 
mang tính vô nhiễm như chân không, chân như. 

Cái không vẫn chờn vờn ẩn hiện ngay bên cạnh chúng 
ta thường ngày thí dụ đánh mất một món đồ nào đó, một 
người thân vừa qua đời, một tình yêu vừa tan vỡ, một phút 
giây vừa trôi qua, một khoảng không quanh mình hay khi 
nhấm mắt lại để mọi vật vụt tan biến, tan trong cá1 không. 

Một con cọp chồm tới định vồ mổi, chứng ta hoảng hốt 
bỏ chạy càng xa càng tốt, thực ra là chúng ta đang gia 
tăng cái khoảng không bảo vệ chúng ta mà không ý 
thức được rằng chính cái không..... Cái không thường ngày, 
vô hình, vô tình, lãnh đạm, bỗng trở thành một bức tường 
an toàn cụ thể hơn cả một bức tường sắt thép. 

Những người tu thiền “có thể “ chứng nghiệm cái không 
bằng một cách nào đó nhưng không tả được vì ngay khi 
mà họ định mô tả về cái cấu trúc của “không” thì “cái 
gọi là không” đó đã vụt biến mất để thành “một cái 
rất có” dù vẫn được gọi là Không. 

Bước vào nhà tắm thấy một dế. Nó đến từ hư không đột 
nhiên trở thành một hiện hữu, thành một cái có. G1ơ chân 
đạp con gián nát bét, cái có lại trốn vào cái không. 

Một phi hành gia lạc giữa không gian, nếu ông ta nhắm 
mắt lại thì cả vũ trụ sẽ đột nhiên tan biến trong hư không. 

Nghĩ về không tức là đã biến nó thành cơ. 

Cái không lập tức trốn vào cái có. Vì thế muốn nhận 
điện, muốn nắm bắt được cái không thì cần phải suy nghĩ 
như ởạo Phật tức là làm thế nào đồng thời phải quán 
được cả không và cái có. 
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Đây quả là điều quá khó khăn để thực hiện yếu tố đồng 
thời này, giống như bắt một âm điện tử phải đồng thời 
chui qua hai khe hở. 

Theo Einstein thì chẳng có gì khó thí dụ nghĩ rằng 
“không có xu nào cũng tương đương Với có một t!ÊU trong 
tỦ két nhưng lại thiểu nhà băng 1 triệu”. Chỉ là một ý 
niệm hoang tưởng do tâm phân biệt tạo ra. 

Năm 1902, khi còn nghèo ở một căn chưng cư ở thành 
phố Bern, lúc còn ẩn dật làm cho sở Patern, Einstein gửi 
cho cô vợ chưa cưới là Mileva một hoạ đồ căn phòng ông 
đang Ở. 

Đây là một hoạ đồ tỉ mỷ với mọi thiết kế trong phòng 
như bàn ghế tủ, ngay cả cửa sổ. Ở giữa căn phòng, trôi nổi 
mơ màng, lạc lõng khỏi mọi thứ cụ thể là một khỏang 
trống không, không có gì cả, ông vẽ một biểu tượng mà sau 
này sẽ là tầm điểm những lý thuyết về tương 
đối.”...KHÔNG...the NOTHINGNESS” 

Đối với đạo Phật thì phẩi có cái tâm vô phân biệt. 

Thế nào là tâm vô phân biệt thật khó hình dưng và 
thực hành nhưng theo cách nói bình dân người ta thường 
khuyên “đồ tể buông dao xuống thành phật” (phát không 
viết hoa) hoặc điển hình như nhà sư Lỗ trí thâm đánh lộn, 
uống rượu, ăn thịt chó vẫn thành phật. 

Cái khó phân biệt là chính tâm thực sự vô tâm, hồn 
nhiên vô phân biệt hoặc đối nghịch là sự nguy trang, giả 
hình, nhân danh, 

Phật giáo cũng đưa ra nhiều thí dụ về cái Tâm không 
phân biệt này như câu chuyện hai nhà tu, một sư già cố 
chấp và một sư trẻ cong lưng cống trên lưng một cô gái 
trẻ (có thể là đẹp và sexi nữa) qua con suối. 

Sư già phiền trách, sư trẻ cười thoải mái vì có tâm vô 
chấp. 

Trong thực tế đời thường và lịch sử, chính cái tâm 
phân biệt thiện ác, tốt xấu đã tạo thành những “nhân 
danh” và là khởi đầu của mọi tội lỗi. 

“Mọi tội ác của nhân loại đều “khởi đầu bằng những 
nhân danh...nhân danh càng mỹ miều thì tội ác càng lớn 
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lạo. Điều nghịch ]ý là nhân loại vẫn cần những nhân danh 
nay Ố. 

(Hoàng Nguyên) 

Hiler, Mao, Chúa, Phật, Mohamed, Tojo, Stalin, Hồ 
Chí Minh, nếu họ không tự nhân danh thì những người 
theo sau họ cũng tìm cách lợi dụng những nhân danh mà 
lúc khởi đầu vốn đầy thiện ý. 

Bởi vì phân biệt có thiện nên cũng phải có ác liền kể. 

Thế nhân vì có tâm phân biệt nên chỉ thấy hoặc 
thiện hoặc ấc và vì thế mà lẫn lộn nên thường có 
nhân danh, mạo nhận, lạm dụng. Khổ đau bắt đầu từ 
đó. 

Tôn giáo, học thuyết, khoa học, lịch sử còn mãi luẩn 
quấn trong cái vòng suy tưởng phân biệt này và không 
nhìn được cái bản thể hư không của hiện hữu. 

Tâm không phân biệt, đó là cái khó nhất của đạo Phật 
mà trong thực tế của đời thường khó có thể nói nên 
lời, từ đó, mạo nhận và lợi dụng nhiều hơn. Cũng từ đó, 
nẩy sinh không biết bao khổ não, ác độc, tàn phá. 

Diễn tả theo lối bác học người ta cho rằng trong đạo 
Phật, con người sẽ chỉ có được cái tâm vô chấp khi hiểu 
được cái lẽ vô thường, vô ngã của vạn hữu, lúc đó, sẽ hiểu 
được câu tâm kinh “sắc tức thị không, không tức thị 
sấc”. 

Khi hiểu được câu kinh này, rồi nhập vào nó, thành 
chính nó, thành cái không mà không cần phải suy 
luận thì lúc đó sẽ đạt một tự do tuyệt đối đẩy sáng 
tạo, liễu đoạn sinh tử vì không còn bị giam cẩm bởi 
thời gian và không gian. 

(Tuệ giác siêu việt là tuyệt đổi, là tự do, là Như 
tai tathàgatha). 

Liễu đoạn sinh tử không có nghĩa là không chết 
mà là không còn bị nó giam cầm nửa vì lúc đó cái 
chết đã thành sự sống trong cái miền viễn của tính 
không. 

Như phát biểu cụ thể của Hawking về cái bản thể vốn 
không của đời sống: 


“Nhân loại chỉ là một cái váng hoá chát, trôi nổi trên 
một hành tình cỡ trung, quay chung quanh một ngô sao 
bình thường ở ngoài dìa của rmột VÕ trụ với hàng tý giải 
ngân hà. 

Chứng ta chẳng có chút nghĩa [ý gì khiến có thể 
nghĩ rằng toàn thể vũ trụ này hiện hữu chỉ để phục 
vụ chúng ta. Nơi như thế cũng nhƯư nói rằng nếu tôi 
nhắm mắt lại thì quý vị cũng tan biến." 

Tan biến vào đâu, tan biến đi đâu. Tan vào nơi đã 
phát sinh ra hiện hữu, đó là “cái không”. Mọi hình 
tướng đều chỉ là sự thị hiện có giới hạn trong không 
thời gian trên cái sân khấu “không” 

Con người đứng trên mặt đất, ngạo mạn, độc tôn, tưởng 
là vững chắc lắm nhưng thật ra, ngay cả những đại lục 
cũng chỉ là những mảnh vỡ tan tác, trôi dạt, mong manh 
như vỏ một quả trứng mà trong ruột sôi sục lửa đồ, sẽ có 
lúc tàn lụm để sẽ tái sinh trong cái chuỗi có không, không 
CÓ.... 


Hàng triệu triệu năm đã trôi qua trên trắi đất từ lúc 
cục lửa nóng nguội dân thành mót lớp vỏ mong manh như 
vỏ trứng bên trong sô sục lựa đó 

Trên cái biển lửa đổ này trôi dạt lang thang những 
mảnh đậi lục khô cứng như những mảnh vẩy cứng của một 
vết thương mới lành đó là những váng các đại lục đầu iên 
mới thành hình thành hình, 
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mạnh đại mí trên một khối lồng nham thạch _ sôi SUC, 
quẫy động rổi mường tượng tới lich sử con người sẽ thấy 
ngay tính phù du vô thường của thân phận cơn người 


100 triêu . S0 triBl naøt 
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Trái đất có những kim loại nặng nên nó vốn là một 
hành tỉnh tái sinh từ tro bụi của những vụ nổ từ chân 
không.Trong “tương lai” rồi nó cũng co rút lại khi chất 
nóng trong lòng nó đã cạn hoặc sẽ bị mặt trời phủ chụp 
trong biển lửa trong cơn hấp hối hưng bạo. 

Đó là kết thúc cuộc tổn sinh của một hay nhiều tình cầu 
xẩy ra rất lâu trong thời gian. Tương lai trái đất cũng sẽ 
nổ vỡ thành tro bụi hay biến mất trong hư không nhất 
nguyên (singularity) của một lỗ đen như câu thơ của Đình 
Hùng 

“Anh sẽ chờ em nhƯ một hành tĩnh 

Mặc trái đát sẽ tan vào mộng áo” 

Nếu đã liễu ngộ được yếu tính lưỡng diện của hiện hữu, 
của sắc không, lúc đó con người sẽ “vô cùng đam mê , 
trân trọng hiện hữu của mình nhưng cũng không ràng 
buộc, không cưỡng lại cái lẽ vô thường, lúc đó sẽ phá 
được cái màn vô minh mỏng manh, vô hình nhưng 
cũng cực kỳ kiền cố của ngục tù không gian, thời 
gian, để bước vào thế giới “ứnh độ “ của Phật giáo 
hay như lời hứa hẹn của Kyto giáo “và đởi đời và 
chẳng cùng “ 

Chỉ khác nhau là cái Tịnh độ của Phật giáo là phút 
này, bây giờ, còn Kyto giáo là tương lai. Dù phút này, dù 
hiện tại hay tương lai thì cả hai đều tàng chứa trong nhau. 

Phút này, phút trước, phút sau là hình và bóng mặc dù 
quan điểm Phật giáo có gần hơn với suy tư của Hawking: 
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“Không có thiên đang, không có đời sau, chúng ta 
chỉ có một đời để trân guý sự hoành tráng của vũ trụ 
nảy”. 

Thật vây, ít khi chúng ta để ý là hiện hữu của con người 
và cả vũ trụ, phải chăng đang bị giam cầm trong “hai tầng 
ngục thất” là Không gian và thời gian. 

Tân thuỷ Hoàng tìm thuốc trường sinh, Von Brawn bắn 
hoả tiễn lên mặt trăng, những phi cơ, tầu thuỷ chạy ngày 
một mau hơn, thật ra chỉ là những nỗ lực nhỏ bé trong 
tuyệt vọng của loài người để tranh thủ, cố phá vỡ hai tầng 
tù ngục “không thời gian” và muốn phá được cái ngục 
tù không thời gian này thì theo Phật, phải hiểu được 
cái bản thể vốn sắc không lưỡng diện và vô thường 
của hiện hữu 

Nghe những thiền sư đạt đạo nói thì dễ đó nhưng đạt 
được tâm cảnh như thế thì “khó đó”. Quả là vô cùng khó. 

Vì thế, thường nhân trong cõi ta bà này đành tạm dùng 
ngả đại nghi để may ra đạt được đại ngộ. 

Thí dụ như hãy thử sức cái phương tiện của khoa 
học toán học để dò đường. Một trong những phương 
tiện hiện đai là qua ngả ngành vật lý lượng tử. 
(quantum physic) và tất nhiên cả những ngọn hải 
đăng chỉ đường của tôn giáo. 
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Tìm trong bát đăng chánh giác 


Như đã thấy, khát khao tìm hiểu cái Không của con 
người nếu lẩn quấn trong vòng sắc giới tận cùng sẽ bế tắc, 
Trái lại, những câu hồi không đầu không đuôi như chuyện 
son rắn cắn đuôi sẽ được giải quyết khá ổn thoả và cụ thể 
khi chúng ta bước vào thế giới quan của vật lý lượng tử và 
tập suy nghĩ như 8 điều răn của bát chánh đạo. Nhất là 
điểu 7 và 8 

1/ Chánh Kiến là “Tri kiến về pháp thân” 

2/ Chánh Tư Duy là từ bỏ mọi chấp trước. 

3/ Chánh ngữ là hiểu rằng “Pháp vượt trên ngôn ngữ” 

4/ Chánh nghiệp là “tạo thiện nghiệp” 

5/ Chánh Mạng là tri kiến các Pháp (dharma) không 
sinh thành biến hoại 

6/Chánh tỉnh tấn là an trú nơi “vô sở cầu” 

7Chánh niệm từ bỏ “thắc mắc có không” 

8/ chánh định là giữ “tâm vô phân biệt” 


Điều 7 và 8 mới chính yếu của lời khuyên Bát Chánh 
Đạo. 
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Hai điều khuyên cuối cùng của bát đẳng chánh giác 
cũng là cái yếu tính cố tuỷ của toán học. Đó là tính, vô 
nhiễm, vô tư, công bằng tuyệt đối trong đó mọi số lượng 
đều được đối sử công bằng không phân biệt . Số âm cững có 
sức mạnh tương đương với số dương, cái bỏ đi hay cái cộng 
vào đều có thẩm quyền ngang ngửa. Đó cũng là sự đối sứng 
tuyệt đối của mọi hiện tượng trong chân không. Đó là một 
định luật vượt trên mọi định luật nhưng con người thường 
chị có thể thấy được một trong hai diện khi sẩy ra một 
tình trang bất đối sứng. Với cái tâm phân biệt, co người 
vẩn tự nhốt mình trong thắc mắc có không và không thể 
đồng thời thấy cả hai. Toán học có thể làm được điều này. 

Cái đẹp của toán học là nó cho khoa học phương tiện để 
vượt khỏi cái giới hữu hạn của sắc giới, để phiêu du hoàn 
toàn tự do trong cuộc truy lùng bản thể của “cái không”. 

Toán học, dẫn đường cho khoa học thực nghiệm giúp 
con người bé mọn vượt khối ngục tù của cái khung quy 
chiếu đời thường, giam hãm trong những ý niệm tỷ 
đối, so sánh. 

Người ta sẽ vịn vào toán học như một thứ bản đồ chỉ 
đường rồi với khoa học thực nghiệm lần tìm vào những 
điêu hư ảo mà chỉ với ngũ uẩấn không thôi, sẽ không thể 
đạt tới. Thí dụ như những không gian ởa chiều, những 
hiện hữu ảo. 

Theo Hawking thì: “£zƒ óc con người không được trang 
b7 để thấy được trực tiếp không gian 11 chiều nhưng với 
toán học thuận thủy, thì việc nghĩ về không gian 11 chiều 
cũng dễ nhƯ nghĩ về không gian ba hay 4 chiều” 

Với toán học, cho đến nay người ta cho rằng không gian 
không chỉ có 4 chiều như Einstein mà có ít nhất 12 chiều, 
hay nhiều hơn nữa, 

Những không gian khác nhau này đan vào nhau, giao 
thoa, tương tác trên màng lưới năng lượng của String 
theory. 

Một định nghĩa khác cúa “tính không” (rong mót 
không gian gần với đời thường ) là “tính bất biến” của 
Không. 


522 


Không là một tình trạng không tạo nên sự thay 
đổi vì “không” là một sự đối xứng tuyệt đối. 

Thí dụ, giữa khoảng không, người ta có thể di chuyển 
theo mọi hướng, mọi chiều, nhanh chậm, tiến tới thụt lưi 
mà cái khoảng không chưng quanh vẫn không thay đổi. 

Cái tính bất biến, hằng cửu, bình đẳng, “không 
phán biệt” đó chính là không, là bản thể của mọi 
hiện hữu. Không ông nghĩa với không phân biệt 

Nói khác ổi, mọi thực tại hiện hữu chỉ được thị hiện khi 
tính đối xứng tuyệt đối của cái không này bị thay đổi. 

Khi ta phá vỡ sự đối xứng tuyệt đối của cái không 
thì “cái có” lập tức sinh thành, thị hiện thành một 
hiện hữu, thành vũ trụ..thành anh và tôi, thành người 
yêu hay kẻ thù ...nhưng cần nhớ sự thị hiện này ở 
căn gốc là từ không. Đó là điều quan trọng 

Giả thử có một nơi “tuyệt đối im lặng”, một tiếng động 
nổi lên thì tiếng động đó vừa phá vỡ sự đối xứng tuyệt đối 
của im lặng và sự phá vỡ cái không tiếng động tuyệt đối 
này và đã tạo thành một cái có. 

Vậy thì cũng có thể hiểu “cái Không” chính là sự 
“toàn thiện” hay theo định nghĩa của tôn giáo chính 
là Thượng Đế, là Chúa,.. là Như lai và tột cùòng là 
Chân Như. Là như thế đó, hiển nhiên và tự nhiên như thế 
đói 

Con người không thể trực tiếp thấy được “cái không 
toàn thiện, toàn mỹ” hay thấy được bóng dáng của thượng 
đế, nhưng con người có thể nhìn vào và khảo sát cái bất 
đối xứng, cái bất toàn của thượng đế, qua sự thị hiện 
của hiện hữu cá thể và của vũ trụ. (vớ (z hiện hũ như 
đã thấy chỉ là thành gủa của một tình trạng bát đôi sứng 
sẩy ra trong guantum state trong một không gian và thời 
gian cực thiểu) 

Đó là cách nhìn vào sự bất toàn để xuy ra cái toàn 
thiện, nhìn vào cái có để xuy ra cấi không. 

Như đã thấy trong khảo sát lý thuyết toán học của 
Dirac và kiểm chứng thực nghiệm cúa Cal Tech về những 
kháng âm điện tử đã chứng thực rằng chúng ta có thể 
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làm “nẩy sinh cái có từ cái không” nhưng chắc chắn 
cũng không thể tạo thành cái có nếu không có sắn cái 
không. 

Tiên khởi cái không và cái có phải hiển nhiên và 
đồng thời tự có. Như Âm và Dương 

Triết gia Jean paul Sartre trong tác phẩm Hiện hữu và 
hư không “Letre et le nean” thì ông lại đảo ngược lại khi 
nói : 

“Không có hư không nếu không có hiện bi °. 

Cái không là một sản phẩm của hiện hữai. Cái tôi 
phải có... thì mới có cái không. 

Nghe ra cũng không có gì mới lạ vì nó chỉ là sự đảo 
ngược lại mệnh để “không thể có cái có nếu không có 
cái không”, 

Như Sartre thì cái Không chỉ là sản phẩm của chính 
vũ trụ hiện hành, nó là sản phẩm của con người vì nếu 
vũ trụ này ngừng hiện hữu thì cũng không có cái không. 
Không có con người thì cũng không có cái không. 

Quan điểm này cũng cho rằng hiện hữu và ngay cả cái 
không chỉ có do sự quan sát chủ quan về cái ngoài ta. 

Điều này sẽ được nói đến cụ thể hơn khi khảo sát chỉ 
tiết quan điểm quantum physique. 

Cũng có thể mình hoạ cái không tương tự như một tờ 
giấy trắng và ta có thể sáng tạo bất cứ thứ gì trên đó. Vạch 
một đường kẻ, ta tạo ra một hiện hữu vì sự đối xứng trong 
cái không của tờ giấy trắng bị vi phạm. 

Như một thiển sư Phật giáo từng nói 

“Bởi là không nền mọi hiện tượng đều khả hữử. 

Khóng là cái sân khấu trống để cối Tâm bẩy vẽ 
mọi hoạt cảnh của hiện hoi 

Cụ thể, trong căn phòng đầy đồ đạc, một số vật dựng sẽ 
không có chỗ để kê thêm đồ mới, lòng đầy thiên kiến, chấp 
trước, sẽ không có chỗ cho những tư duy mới 

(tiểu 2 của bát chánh đạo, chánh tư duy, từ bở 
mọi chấp trước), 

Có lẽ vì dựa vào điều này mà nhiều nhà học Phật sau 
này đưa ra cái châm ngôn là muốn hiểu được đạo Phật thì 
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phải “giải trừ kiến thức” vì người ta cho rằng kiến thức 
sẽ mang lại tâm tỷ đối, phân biệt. 

Cụm từ giải trừ kiến thức này thường được giải thích 
hoặc được hiểu một cách đơn giản là để đạt giác ngộ tuyệt 
3ối thì phải quên đi những gì mình được biết, quên ởi 
những kiến thức đạt được nhờ kinh nghiệm. 

Kinh nghiệm sẽ thành kiến thức và có đủ loại cao thấp. 
Cao là chuyện triết lý, đạo giáo, giác ngộ, khoa học, vũ trụ. 
Thấp là ăn một bát phở thấy ngon và có kinh nghiệm về 
ngon khác với bát phở không ngon. 

Phải xóa đi những kinh nghiệm của một hiện hữu mà 
“cái tôi” đã góp nhặt từ lúc còn là một, con tình trùng, hay 
sừ vô vàn kiếp trước nữa, để rồi từ hư không, nhờ sự hội tụ 
sủa vô vàn duyên khởi đột nhiên thị hiện thành hiện hữu, 
rồi bước vào cuộc tranh thủ gay go để được thành con 
người, cho đến lúc cất tiếng khóc chào đời và cứ thế bồi 
dưỡng mãi cho tới hết đời (hay còn tiế? nó! học bởi 
kinh nghiệm trong một cảnh giới khác, một chiều 
không gian khác. ...AI Hiết.?..?) 

Quên như vậy, đã quên hết thật chưa ??, hay những 
kiến thức (Informations) góp nhặt trong dòng hiện hữu 
thiện đời) nhờ giao thoa với những nhân duyên mới vẫn 
liên tục sẽ còn sáng tạo và xuất hiện những thực tại mới 
rong suốt quá trình một hiện hữu.(móột đời sông) 

Những sáng tạo hay kinh nghiệm mới trong dòng sống 
hiện hữu lại trở thành những dữ kiện để được đóng góp 
chành sự thị hiện của vô tận những thị hiện mới. 

Trong cái dòng trôi nổi của mọi hiện hữu, (5øẽc hữu 
tình hay Vô tình như cách nó! của đạo Phát) những kinh 
nghiệm, kiến thức sẽ bổi dưỡng mãi và không thể 
huỷ hoại. 

Nó đã nẩy sinh từ “không” rồi thị hiện thành những 
Pháp (những hiện tượng) mới vì thế không thể huỷ diệt 
như lời đức Phật khuyên: “& ông có già chết, cũng không 
có hét già chết” 

Khoa học ngày nay “có lế” cũng nghĩ như vậy. 
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Thời gian có thể đi theo chiều ngược lại, (reverse 
entropy), mọi kiến thức hay nhứng tin tức 
(informations) về diễn tiến của một hiện hữu sẽ không 
bao giờ mất và có thể (@rén jý thuyết ) đi theo chiêu 
ngược lại để tái tạo dĩ vãng (hoặc giao thoa bổi dưỡng 
thành vô tận những hiện hữu mới,)??... 

Kiểu như trong đạo Phật nói vô lượng ức “Phật” hay 
những cảnh trời, những kiếp. 

Những chỉ tiết nêu trên là nói chuyện lý thuyết cao siêu 
về Black Hole và ñeld theory cực kỳ bí hiểm nhưng hãy 
tưởng tượng đơn giản thôi, 

Có một ngôi sao cách xa chúng ta một tỷ năm ánh sáng 
chợt bùng nổ tan tành thành một super nova. Những tin 
tức về vụ nổ này tiếp tục lan truyền trong không gian về 
mọi hướng, lúc tới được mắt một người nông dân đang cầy 
ruộng ở Việt Nam biến thành một “ngôi sao tỉnh đẩu đã 
ba năm tròn” nhưng thực ra anh ta chỉ là đang xem 
những tìn tức (informations) của vụ nổ cách xa một 
tỷ năm. 

Cả vũ trụ mà chúng ta đang nhìn thấy nếu đẩy xa tâm 
nhìn mãi mãi thì cũng chỉ thấy những tin túc của một dĩ 
vãng. 

Gọi ià đĩ vấng nếu ta chọn một “điểm quy chiếu” 
trong không thời gian làm hiện tại để phán định 
trước sau thí dụ khi ta vừa nẩy sinh một niệm. 

Một ngày nào đó trái đất này nổ tan thành tro bựi 
những câu truyện hay những dữ kiện về một thiên thể 
có lúc được gọi là địa cầu sẽ còn mãi mãi, vô tận còn, 
và trong câu truyện về lịch sử của địa cầu, trong đó có cả 
những kinh nghiệm về một hiện hữu nhỏ nhoi của tôi, của 
bạn, của chúng ta trong một lần đi qua trần thế, 

Những Informations đó không thể bị huỷ diệt. Nó tiếp 
tục lan truyền trong không thời gian và thành chất. liệu 
của những chiều không gian khác nhau như mới nhất đây 
2021 khi truy tâm cái khối lượng đen (dark matter) bí 
mật chiếm 68% khối lượng của vũ trụ sau bigbang. Kết quả 
cho thấy là phải có một chiều thứ 5 của không gian!? 
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Cả cuộc đời này, vũ trụ này, nối cho cùng kiệt chỉ 
là sự nối tiếp và diễn biến những sáng tạo dựa trên 
những tin tức, đữ kiện từ lúc khởi đầu trong vô tận 
“không”. 

Vậy thì không nên sợ kiến thức sẽ che lối giác ngộ và 
không cần giải trừ kiến thức. 

Chính yếu trong quan điểm Phát giáo là phải dung 
chứa mọi kiến thức trong một trạng thái bình đảng, 
không đối chấp thì tới một lúc nào đó, một phút giây 
đến ngộ sẽ cho thấy kiến thức hay vô kiên thức giống 
hệt nhau và phút đó chỉ còn lại một điểu duy nhát 
đứng vui rừng: “tôi hiện hƠổH.. dÒ 6 tý con ngUỜi trên 
trái đái có thể nói tôi không hiện hữu 

Ngoài “cái tôi hiện hữu” đó là một điều không một 
ni có thể nói chắc, kiểu như câu thơ của nhà văn Mai 
chảo: 

Thế giới có triệu điều không hiểu 

Càng hiểu không ra lúc cuối! đời 

Chẳng sao khi đã nằm trong đất 

Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi 

Chúng ta vừa trải qua những kiến thức trên trời dưới 
biển. Nói thực tế thôi, tu tập để có một bộ óc không còn lưu 
ziIữ một chút kiến thức nào thì hiện hữu của chúng ta có 
sòn nữa không và tại sao lại phải cố đạt tới một tình trạng 
;riệt tiêu, húy diệt đầy tiêu cực của hư vô chủ nghĩa. 

Trong quá khứ những tư tưởng Tây Phương không hiểu 
rõ đạo Phát và với chủ quan tự mấn của kiến thức khoa học 
chực dụng thế kỷ 16 khi bàn về quan điểm “Không” đã có 
lúc kết án đạo Phật là một thứ “hư vô chủ nghĩa.” Tương 
sự, người ta cũng hiểu lầm khi nói về chủ trương giải trừ 
kiến thức. 

Giải trừ kiến thúc không có nghĩa là tiêu huỷ và 
sừ chối kiến thức mà là chấm dứt tỷ đối, chấp chước 
để mở rộng khả năng dung chứa mọi kiến thỨc trong 
một toàn thể “không”. 

Tuy nhiên giữa giải trừ kiến thức hay dung nạp 
kiến thức, giữa trí huệ của một Duy Ma Cật hay một 
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bông hồng và nụ cười vô ý ngại của Ca diếp chẳng 
biết ai sẽ “đáo bỉ ngạn” trước ai 
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Tới Bến! 


Những lúc hào hứng nhậu nhẹt người ta thường khuyến 
khích nhau “tới bến luôn”!!H., Phút giây tới bến đó, thật giả 
hỗn mang khó phân biệt, người cười kẻ khóc, để rồi khi 
tỉnh giậy vẫn còn đó, vẫn còn một thế giới đầy triển phược, 
lo âu, si hận nhưng cũng không thiếu niềm hoan lạc và 
đam mề trong đó bất. kể cuộc đời diễn ra thế nào người ta 
vần kiên quyết bám lấy nó, cố duy trì cho đến hơi thở cuối 
cùng trước khi phải đầu hàng hư không. 

“Như người trong mộng, dùng phương tiện qua 
sóng, khi chưa gua đã thức, thức rổi suy nghĩ lä 
chánh hay tà, chẳng phải chánh, chẳng phải tà” 

Cuộc tổn sinh trên cõi thế này thể hiện trong muôn vàn 
cảnh sắc, duyên khởi được những cái Ngã ghi nhận hay 
phản ứng khác nhau qua một “coĩ tâm phân biệt” nhưng sự 
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hiện hữu của vũ trụ và mọi sinh thể hẳn phải mang một ý 

nghĩa và mục tiêu được đặt để trong một bí số của vũ trụ. 
Một cách nào đó, nhân loại vẫn không ngừng tìm mọi 

cách tìm hiểu nguồn gốc của cái bí số này dù qua ngả khoa 

học hay đạo giáo với hi vọng là khi biết được cái bí số này 

thì cũng đạt được một vĩnh cửu bên kia bờ chân ảo. 
Niềm khát vọng Đáo bỉ ngạn. là chuyện muôn thủa 
Đọc lại một câu Bát nhã Tâm Kính: 


N‹—y Xá Lợi TỦ sắc chẳng khác gì không, không chẳng 
khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ 
tưởng hành thức cũng đều như thế 

N—y Xá Lợi TỦ tướng không của các pháp ấy chẳng 
sinh chẳng diệt, chẳng nhơ chẳng sạch, chẳng thêm chẳng 
bớt. 

Cho nên trong cái không đố, nó không có sắc, không thọ 
tưởng hành thức. 

Nhông có mát, tai mỨI, lưỡi, thân ý. Không có sắc, 
thanh, hương vị xúc pháp. Không có nhấn giới cho đến 
không có ý thức g1ó1. 

Không có vô mìmh, mà cũng không có hết vô mình, 
Không có già chết, mà cũng không có hết già chết. 

Không có khô, tập, diệt, đạo. 

Nhông có trí cũng không có đắc, vì không có sở đặc. 

Nhi vị Bồ Tát nương tựa vào trí tuệ Bát Nhã nầy thì 
tâm không còn chướng ngại vì tâm không chướng ngại 
nên không còn sợ hãi, xa ha được cái điên đáo mộng tƯởng, 
đạt cu cánh Niết Bàn. 

Các vị Phát ba đời vì nương theo trí tuệ Bát Nhã nầy 
mà đấc quả vô thượng, chánh đẳng chánh giác. 

Cho nên phải biết rằng Bát nhã Ba la mật ổa là đại 
thần chú, là đại mĩnh chủ, là chú vô thượng, là chú cao cấp 
nhát, luôn tr các khổ não, chân thật không hƯ dõi, 

Cho nên khi nói đến Bát nhã Ba la mật da, tÚc là phải 
nối cầu chứ: 

Yêết đế vết đế, ba la vết đế ba la tăng vết đế, bồ đề tát 
bà ha, 
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(Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên 
kia rồi, giác ngộ rối f) 

Tôi đọc lại hoài câu kinh này và tự hồi phải chăng đây 
là mô tả một cảnh giới bên ngoài cõi đời này, một niết bàn 
cảnh giới khi đã mãn hạn kiếp người. 

Có lẽ không phải như vậy. Đọc hoài và chợt phát hiện 
nhất thiết đây không phải là cảnh giới bên ngoài cuộc đời 
hiện hữu mà chính con sông mê này có ngay trong cõi thế 
gian. Con sông biểu tượng ngăn chia một phía là hạnh 
phúc, phía kia là sầu não, một phía là ảnh hiện, một phía 
là chân tướng nhưng cả hai sát lìa nhau như hình với bóng, 
như hạnh phúc và khổ đau, như sống và chết, như còn và 
mất theo quy luật tương tác miễn trừ (mutual excÌus1ve). 
Trong tư duy của nhân thế, con người tuỳ lúc, tuỳ cơ 
duyên, chỉ có thể thấy được mót trong hai bờ của con sông 
mê. Rất hiếm khi có thể quán tưởng quyết liệt và rốt ráo 
là: 

“Không có có nếu không có không, cũng không có 
không nếu không thấy có.” 


Thấy “có” là thấy cuộc đời hiện hữu như mình vẫn 
sống, đang sống với những gì mình đang có, khát khao 
muốn có, những tham vọng, những dục vọng và cả một trái 
tim từ bi. 

Thấy “không” để thấy răng cái đang có, tưởng là “thật 
có”, là vĩnh cửu, vốn chỉ là ảo ảnh vô thường do thị hiện 
của không. Vì là “không”, nên không thể vĩnh viễn duy trì, 
vì trong không có có, trong còn đã có mất, nên sắc cũng là 
không. Mọi thị hiện đã khởi đi từ không sẽ trở về không, 
đó là điều tất yếu. 

Con sông mê này thật là kỳ ảo, nó sát cạnh bên mình, 
chúng ta chứng nghiệm trong từng phút giầy, từng hơi thở 
vậy mà khó vượt qua vì khi còn nghĩ nhị nguyên và mơ 
tưởng có một bờ bên kia của giác ngộ thì sẽ chẳng 
bao giờ có thể : 

“Qua rồi qua rồi, qua bên kia rồi, tất cả qua bên kia 
rồi, giác ngỘ rồi). 
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Đó là cái khó khăn lớn nhất của con người trong đó có 
cái tôi. Vì thế chẳng mấy ai giám nói là đã qua được bền 
kia bờ, đã “đáo bỉ ngạn” vì khi còn nói, còn xuy luận, còn 
biện minh thì vẫn còn trên con đường ởi tìm, cả đạo học 
lấn khoa học. 

Hiện nhiên là nếu đã tìm được, đã qua và tới được thì 
sẽ không còn gì để nói, không còn ngôn ngữ nào nói được 
nên như đức Phật đã thuyết, chỉ còn sự “vắng lặng”, tịch 
mịch, thắng trí của tính không chân như. 


“Đổi với chân lý, Như lai chưa từng nói điểu nào” 


Vậy thì cách nói của Tâm kinh chỉ là một con đò có thể 
chở người qua sông nhưng có đến được bến bờ không là tuỳ 
cơ duyên và nỗ lực của mỗi con người. Đây chỉ là một con 
đường cụ thể để dò theo và cũng như Phật từng nói có 
Tmmuôn vạn pháp môn, đạo hay khoa học chỉ là một bảng chỉ 
đường. Người tu tập tùy nghị lựa chọn, chọn một hay cả 
hai. 

Đã 3600 năm từ đản sinh, những tuệ giác đốn ngộ của 
đức Phật Thích Ca được truyền giậy cho chúng sinh qua 49 
năm thuyết pháp về con đường dẫn đến kinh nghiệm giác 
ngộ. Qua biết bao kinh điển và biện giải của những vị cao 
tăng, chính yếu là người ta nói nhiều đến giác ngộ 
nhưng vẫn không định nghĩa thế nào là giác ngộ và 
thường chỉ đồng hoá giác ngộ với việc được độ vào 
Niết bàn cụ thể hoá là một Tây Phương cực lạc mà 
không là một Niết bàn tại thế. 

Đây là một Niết bàn tại thế trong đó người ta phải 
chấp nhân sự thị hiện mọi duyên khởi nhưng đồng thời 
cũng phải hiểu rằng chính cái ngã của từng cá thể cũng giữ 
một sứ mạng, một vai trò “đóng góp tích cực và chủ 
động” trong sự thành tựu của a tăng kỳ thị hiện duyên 
khởi trong mọi vũ trụ. 

Đây là một chân lý đã diễn ra qua “tam thế chư phật” 
quá khứ hiện tại và vị lai..Đã khởi đầu như thế từ vô thuỷ 
vô chung, từ Chân Như. 
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Vì thế, vượt lên tất cả là phải hiểu bản thể chân thật 
cuối cùng của những thị hiện này là Chân Như là Tính 
Không. 

Sẽ là một vọng tưởng đưa tới mọi tham sân s1, mọi 
khủng bố trong lo sợ mất còn nếu tách riêng những thị 
hiện của duyên khởi trong cối nhân gian ra khỏi bản thể 
tính không của mọi hiện hữu. 

Mục đích của khoa học cững như đạo học là truy tìm cái 
bản thể tính không đó. 

Ta là a1, từ đâu đến, sẽ đi về đầu, ra đi có trở về, trở về 
có ra đi, tại sao?. Đó là con đường bất tận “vào không tìm 
có”. Cho đến lúc nào vũ trụ này tan vào hư vô, con người 
vấn liên tục đi tìm. 

Có những người đã thấy, thấy toàn diện như chúa ‹Jesus, 
như đức Phật, Lão Tử, Trang tứ, hoặc như EInsteIn, như 
Helsenberg, Bohr, Hawking, hay một người nào đó bình 
thường đang sát cạnh bên mình, hay một đại sư bí ẩn trên 
ngọn đỉnh trời Himalya, dù biết không thể nói hết được 
nhưng vẫn phải cố nói vì con đường vào không này liên tục 
nở ra những đó hoa dị kỳ cho tâm thức con người. 

Không uổng công cuộc truy lùng vì khoa học hiện nay 
đã đạt những bước tiến quan trọng, thêm rất nhiều phương 
tiện để khai mở những huệ nhãn vượt không gian thời 
gian của tôn giáo mà khả năng chuyển đạt hạn hẹp của 
ngôn ngữ thế gian thường bất lực nên phải biến thành 
những chân ngôn, những mật chú bí hiểm mà trước đó con 
đường tiếp cân duy nhất là nhờ tu tập và thiền quán, chỉ có 
nơi một số nhỏ những hành giả. 

Kết quả là càng biện luận chỉ dựa vào ngôn từ, và vào 
kinh văn càng làm mù tối hơn sự tìm hiểu. Cần nhớ là 
Phật không từ bỏ việc vận dụng những thí dụ cụ thể để soi 
sáng một vấn để và từng nói với một người có trí tuệ thì 
một thí dụ cững đủ để khai ngộ, 

Trong ý nghĩ này thì khoa học là một phương tiện tốt 
đẹp. Với những tiến bộ, khoa học hiện đại đang tiến lại 
gần hơn, đang góp phần hữu hiệu với ngọn đuốc soi đường 
của đạo giáo trên lộ trình vô tận tìm vào một Chân Không 
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Diệu hữu. Những điều thật khó giải thích cho đại chúng 
về những huệ nhãn của đức Phật 3000 năm trước có vẻ 
đang mở ra hiển hiện trong những khám phá liên tục của 
khoa học không gian, mở vào cả hai chiều vô cực lớn và vô 
cực nhỏ. 

Những cái “không thành có” thể hiện trong phát kiến 
của Dirac, những cái vô hình quấn quanh bên cái hữu hình 
trong nguyên tắc compliment sóng-hạt của vật lý lượng tử 
trong hàm số sóng, những ẩn ngữ trong Tâm kinh về một 
cảnh giới phì thời gian, phì không gian, chỉ còn những ảnh 
hiện của informations về những biến cố, hiện nay có thể 
hình dưng được trong những vết gấp thời gian, trong những 
hình nón chở mọi hiện tượng hay (duyên hợp) trong không 
gian 4 chiều liên tục (space time continutum) của Einstein 
Hermamn Minkowskl mà theo Einstem thời gian chỉ là 
một “ám ảnh lì lợm. 

Cuộc truy tìm cái hạt thể của thượng đế, hay chính là 
thượng đế (god particle) Higgs Bosom đã bắt đầu hé lộ vài 
dấu vết nhưng cho thấy nó vẫn chưa là cái cuối cùng. Vẫn 
chưa là Chân Như nhưng gần hơn một chút. 

Trước 10 luỹ thừa -12 của 1 giây, tất cả các hạt tử đều 
không có khối lượng và di chuyển với vận tốc của ánh 
sáng. Sau đó các hạt tử mới tương tác với Higgs field và 
từ đó mới có khối lượng. (có khối lượng cững là bắt đầu 
cái thế giới hiện tượng trong một vũ trụ nhìn thấy 
được). 

Đức phật đã thấy những điều đó nhưng làm sao để 
chúng sinh hiểu và cũng thấy được là có vô vàn thế giới 
nẩy sinh từ chân không khi mà ngó lên trời, giải ngân hà 
chỉ như những đốm sáng lưng linh hiển lành. Hiện nay 
người ta có thể thực sự chiếu rọi vào một đốm sáng nhỏ 
trên trời và phát hiện cả một thế giới khác thí dụ mới đây 
hình chụp thiên hà NGC 6879 cách chúng ta 7800 năm 
ánh sáng với hàng triệu ngôi sao và rất nhiều black hole 
tiếp tục tranh giành ăn thịt những thiên thể chung quanh 
và ăn thịt lẫn nhau. 
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7800 năm ánh sáng, những đó lớn giữa những vô lượng 
số của vũ trụ chỉ làm nổi lên cái ý niệm về sự vô thường 
ảnh hiện của một kiếp nhân sinh nhỏ bé và hữu hạn, hèn 
mọn nhưng cũng chứa đầy tham sân si không thua gì 
những black hole, con quái vật tham lam, hưng tàn của vũ 
trụ nhưng cũng không thoát được ngoài vòng sinh tử. 

Với khoa học, cho đến hiện nay, tuy chưa thể nhìn tới 
biên cương của vũ trụ nhưng người có thể đứng trên một 
hành tĩnh gọi là trái đất nhổ như một cái chấm li ty ở dìa 
của giải ngân hà và nhìn vào võ trụ. 


_' YOU ARE HERE 


Nhìn tấm hình chụp trái đất và giải Ngân Hà có bao 
giờ bạn tự hổi lúc chụp tấm hình này này “cái tôi” đang ở 
đâu, đang hạnh phúc, khổ đau, đang làm tình, đang thù 
hận hay đang thơ thẩn trong phút giây chợt như đại ngộ 
một điều gì đó khi nhìn một bông hoa hàm tiếu, một con 
kiến bò trên bờ tường, một người quen vừa qua đời, một 
đứa trẻ vừa khóc chào đời và nhận ra sự kỳ diệu của hiện 
hữu giữa cái không huyền nhiệm của vũ trụ. 

Einstein nhận xét rất tình tế và chính sác : 

“Khoa học không tôn giáo là những DƯỚC ổi qUè qUật. 
Tôn giáo không khoa học là mò quáng. ” 

Đọc câu kinh “Các vị Phật ba đời quá khứ hiện tại và 
vị lai” ở đầu của thế kỷ 21, người ta khó có thể nghĩ đó đức 
Phát Thíc Ca muốn nói tới những ông Phật bằng sương 
bằng thịt mà sẽ thấy dễ hiểu hơn khi nghĩ rằng có thể đây 
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là một dụng ngôn của Phật để nói rằng thời gian chỉ là 
một ảo ảnh. Chân lý hay sự giác ngộ (phật có nghĩa là giác 
ngộ) không có quá khứ hiện tại hay vị lai, 

Câu nói này cũng làm nghĩ tới những hình nón chứa 
hiện tượng hay biến cố trong một không gian bốn chiều 
liên tục khi lại gần một hấp lực lớn và lật ngược lại vì 
không gian bị bẻ cong. Một không gian cong sẽ làm thời 
gian đảo ngược đĩ vãng thành tương lai.... 

Một không gian cong là không là một huyễn tượng mà 
đã được chứng minh và kiểm chứng trong những Lỗ đen 

Phật ở đây không viết hoa mà chính là sự thị hiện một 
chân lý tuyệt đối vì thế :Khóng có già chết, mà cũng 
không có hết già chết.” và nơi chân như vô nhiễm không có 
chiều thời gian. 

Thời gian là một ảo ảnh. Đây là một “giác ngộ” hiển 
nhiên từ vô thủy vô chung trong chân không. Đó là “phật 
tính. Thời gian hay ảo ảnh Entropy chỉ là sự thị hiện 
những duyên khởi khởi đi từ Chân khư. Thời gian là là 
hậu quả của đối chấp. Đối chấp mới có “còn mất. sinh 
diệt”. Tới tận cùng sẽ quy hoàn tan biến trong cái không 
của Chân như. 

“Cho nên trong cái không đó, không có sắc, không thọ 
tưởng hành thức” 

Nghĩ giới hạn trong một kiếp nhân sinh thì khó thấy 
được nhưng nhưng nghĩ dài ra từ cái khởi đầu và xuy ra cái 
tận cùng của vũ trụ qua những gì mà khoa học biết được 
cho tới nay thì sự mường tượng sẽ dễ dàng hơn. 

Cuộc truy tìm Higgs Bosom, cái hạt thể của thượng đế 
(god particle) hay chính là sự tìm dấu thượng đế đang 
diễn ra. 

Higgs Bosom đã bất đầu hé lộ vài đấu vết nhưng cho 
thấy nó vẫn chưa là cái cuối cùng. Vẫn chưa là Chân Như 
nhưng chỉ giúp lại gần hơn một chút. 

Trước 10 luỹ thừa -12 của 1 giây, tất cả các hạt tử đều 
không có khối lượng và di chuyện với vận tốc của ánhsáng. 
ấu đó các hạt tử mới tương tác với Higøgs field (mọi hạt tử 
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đều biệu thị dấu vết của mình qua những Field (Trường) 
thí dụ điện trường, từ trường), từ đó mới có khối lượng. 

(có khối lượng cững là bắt đầu cái thế giới hiện tượng 
trong một vũ trụ nhìn thấy được). 

Đức Phật đã thấy những điều đó nhưng làm sao để 
chứng sinh 3000 năm trước hiểu và cũng thấy được là có 
vô vàn thế giới nẩy sinh từ chân không khi mà ngó lên 
trời, giải ngân hà chỉ như những đốm sáng lung linh hiển 
lành. Phật nói mỗi đốm sáng đó là một thế giới nhưng 
mấy ai tìn được điều này. 

Trong thế kỷ qua, khoa học đã đạt được những bước 
tiến vượt bực và sẽ còn tiến mau theo cấp số nhân. Một 
phát kiến sẽ đẻ ra hàng chục phát kiến khác nhưng dù có 
ổđợ1 ngàn vạn năm nữa, cho dù con người đã chỉnh phục 
nhiều vùng không gian quanh mình thì cững sẽ chẳng bao 
giờ xuyên phá được cái sự thực cuối cùng của hiện hữu, 
hiện hữu của con người và của vũ trụ. Chỉ tôn giáo với sự 
khai mở của một tuệ giác đốn ngộ mới vươn được tới cái 
tuyệt đối. 

Tuệ giác tôn giáo của những bậc thánh, vượt khỏi mọi 
chăng xuy luận, vượt khoi mọi chứng nghiệm của ngũ uẩn 
cũng tương tự như một ngọn hải đăng loé sáng trong đêm 
tối mịt mùng nhưng để tới được nơi an bình tịnh độ này 
con tầu cần có bánh lái và cánh buổm. Bánh lái và cánh 
buồm này có thể là sức mọi phương tiện trong đó khoa học 
là một phương tiện rất hữu hiệu để từ sắc tìm vào không 

Người ta cần sức mọi phương tiện của khoa học trên 
con đường tìm tới ánh sáng giác ngộ thay vì tiếp tục mê 
lạc trong những luận giải thuần ngôn từ hạn hẹp và sai lạc 
mà chính đức Phật cũng chê trách. 

“Nghĩa và lời nói được ta thuyết pháp không phải là 
văn. Ngôn ngữ và văn tự mà chúng sanh vẫn nói không 
phải là nghĩa (ý nghĩa)” 

Sẽ mất bao nhiêu cuốn kinh, bao nhiêu luận giải của 
các tông phái để chúng sinh dễ dàng thấy và tin được được 
cụ thể có một. thế giới vi tỉ của những vi trùng, siêu vì 
trùng virus hoặc cái thế giới hạ nguyên tử, huyễn hoặc, 
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chợt có chợt không với những quark, neutr1no, HIggs bosom, 
những không gian đan vào nhau, bẻ gập thành mhững 
khúc gấp biến dĩ vãng thành hiện tại. 

Từ lúc con người đặt chân được lên mặt trăng, rồi Hoả 
tinh, rồi những viễn vọng kính nhìn sâu vào không gian 
cách xa hàng tỷ năm ánh sáng thì thực và ảo ngày một lân 
lộn hơn 

Tận cùng của đáy địa tầng, trong tăm tối vẫn có những 
sinh vật, vẫn có sự sống, ngửa mặt lên trời cao trong vô 
cùng vô tân những tình tú, hiển nhiên phải hiểu rằng nếu 
đã có một trái đất với muôn loài thì “tất nhiên” trong cái 
vô cùng đó cũng phải có những thế giới tương tự hoặc kỳ lạ 
mà khoa học hiện đang lắng nghe, đang tìm tới. 

Con đường đạo học, hiện tại 2021 với gần 8 tỷ sinh linh 
và rất nhiều tôn giáo. Từ những thầy phù thuỷ ở Phi Châu, 
những bà bóng ở Việt Nam hay những đạo giáo cao cấp 
hơn như Kyto giáo, Hồi giáo hay Phật giáo ngưới ta bắt 
đầu thấy sự cần thiết của một cung cách tiếp cận mới của 
cho đức tìn thần học. Đó là qua ngả tiệm tiến của khoa học. 

Đó là cách duy nhất để gỡ nhân loại khỏi bóng tối mù 
loà của những thiên kiến, định kiến tôn giáo được bổi đắp 
qua nhiều thế kỷ và thường bị lợi dụng, xuyên tạc cho 
những mục tiêu độc hại và những nhân danh. 

Khoa học không là đối thủ hay là sự phản bác những 
đức tin tôn giáo, trái lại khoa học đang g1úp cho nhân loại 
thấy rõ hơn bao giờ hết cái đích của tôn giáo. Nói cho cùng 
thì cả hai đều cùng chung một mục đích đó là tìm dấu vết 
của cái không vô cùng có của Chân Như. 

Phật cũng nói có ba vạn chín ngàn pháp môn nhưng 
phấp môn nào thì cũng chỉ là cái bè chở người qua sông 
mê, nên “qua sông rồi thì phải bỏ bè” 

Nếu lộng ngôn xin nói 

“dù chưa qua được sông nhưng nếu có chiếc bè nào tốt 
hơn cũng nên bỏ bè cũ đã mục nát. !!† vì chân lý vẫn còn đó 
mời gọi con người vươn tới.” 

Tháng 3-2021, vượt qua 471 triệu cây số, trong hành 
trình 7 tháng trời, chở theo một máy thăm dò Rover, lớn 
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hơn một chiếc xe hơi SUV chất đầy những kỹ thuật tân kỳ 
nhất thời đại, phi thuyên Perseverance hạ cánh an toàn 
trên Hoả tình, 

ấu mặt trăng đây là hành tình thứ nhì được con người 
gựi sứ gia tới, 

Đã 7 thế ký qua từ ngày Galileo dùng một viễn vọng 
kính thô sơ để vẽ hình mặt trăng Tấm hình không khá 
hơn mắt thường nhìn là bao nhiêu nhưng nó xác định dây 
cũng là một hành tỉnh giống như trái đất. 

Từ đó cho đến những tấm hình hay video mầu sốc chân 
thật hoạt cảnh của chiếc rover được điều khiển từ trái đất 
thì quả là từ hư vô một hành tỉnh đã trổồi lên thành sự thật. 

Triển vọng con người thực sự dặt chân lên Hoa tình là 
điều có thể thấy được trong một tương lai không xa. 

So với cái vô cùng của hàng tỷ tỷ tỷ thiên thể trong vũ 
trụ thấy được” (visible univers), nếu nói một cách minh 
hoạ thì nỗ lực của con người phóng vào không gian cũng 
chỉ tương tự như một. âm điện tử “có tham vọng” trong một 
nguyên tử của một tế bào của cơ thể con người muốn nhẩy 
lhổi quỹ đạo của mình để thăm dò một nguyên tử kế cận 

Người ta cũng đang thăm dò những hành tĩnh hay 
những Hệ Thái Dương gần nhất với trái đất thuộc loại “có 
thể sinh tồn được” tức là những thiên thể không quá lớn so 
với trái đất, có những điều kiện tương đồng tức là có nước 
bao phủ, có một bầu khí quyển để thở và ngăn cẩn những 
tia vũ trụ độc hại, cũng không quá gần hay quá xa mặt trời 
của hệ thống để con người không chết lạnh hoặc chết cháy. 

Ngay cả một số điều kiện này thoả mản thì kích cổ của 
những hành tình còn đòi hỏi phải tương đồng với trái đất 
vì điều kiện sức hút trọng lực cũng quy định thể chất sinh 
lý của con người. 

Lớn qúa thí không nhấc chân lên nổi, máu không bơm 
được lên tới đầu, mà nhẹ quá thì sẽ bay bổng như chìm. 

Mới nhất đây khoa học ghi nhận có khoảng 24 hành 
tỉnh thuộc loại rất có triển vọng sinh tôn được trong số 
4000 hành tĩnh trong những hệ thái dương khác nhau 
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trong khu lân cận với trái đất, có khối lượng nhỏ hơn hoặc 
lớn hơn trái đất chút síu. 

Cho dù con người có thể thuộc địa hoá và “reo giống” 
trên những hành tĩnh này thì điều chính yếu cần nhớ là 
những hậu duệ này, vì những điều kiện vật lý khiến “khó 
có thể gọi họ là con người”. 

Hành tỉnh gần nhất với những điều kiện ”giống trái 
đất” là Proxima b cách chúng ta 4. 2 năm ánh sáng và khối 
luong là 1.27% so với trái đất nhưng Nasa ước lượng là sẽ 
mất. 73000 năm để bay được tới đây và cũng lạnh lẽo lắm 
vì ở rất xa mặt trời thân yêu . 
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Xa hơn nữa thì hầu như tuyệt vọng vì phải mất nhiều 
“đời người mới tới được. Không gian vẫn là một nhà tù với 
những chấn song thời gian vô hình, 

Viển vọng kính không gian Hubble được phóng lên từ 
1990, trong xuốt 30 năm ,viễn vọng kính này đã trợ thành 
con mắt thần của khoa học soi mói vào quãng không gian 
vô tận và gửi về trái đất những tấm hình hoặc những 
video với chỉ tiết vượt mọi sức tượng tượng của con ngƯỜời 

Lần đầu tiên con người được nhìn thấy sinh hoạt của 
những thiên thể ở kích thước vú trụ khi những giải ngân 
hà với hàng tỷ ngôi sao đan vào nhau, những black Hole 
nuốt chứng những ngôi sao hay bừng nổ mãnh liệt có thể 
tạo Thành một vũ trụ khác nẩy chổi trong vũ trụ hiện hữu, 
tương tự như chính vũ trụ của con người, cũng là sự nẩy 
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Nhân loại đã có thể nhìn vào không gian ở một khoảng 
cách kinh hoàng là 10 tới 1B tỷ năm ánh sáng dù Hubble 
cững chỉ là bước khởi đầu trong nỗ lực tìm hiểu quãng 
không. Cho đến nay, khoảng cách mà chứng ta có thể nhìn 
thấy là 30 tỷ năm ánh sáng tuy nhiên phải hiểu đây không 
có nghĩa là thực sự thấy một biến cố đang diễn ra. Chúng 
ta chỉ nhìn thấy những hình nón biến cố và tin tức mà theo 
đạo Phật chỉ là sự thị hiện những duyên khởi. 

Tuy nhiên cũng không quên là từ lúc bùng nổ Bigbang 
tạo thành vũ trụ hiện tiển chỉ có 18.8 tỷ năm. Vậy thì 
khoảng cách 830 tỷ năm ánh sáng như nói trên là khu vực 
đìa của vũ trụ. Võ trụ của chúng ta tiếp tục bành trướng, 
nở lớn, và càng ở xa thì tốc độ càng gia tăng. Minh hoạ 
như nướng một cục bột làm bánh với nhân là những hạt 
đậu thì khi chín và nở lớn những hạt. đậu ngoại biên càng 
rời xa nhau mau hơn là ở trung tâm. Nói khác đi độ lớn 
hiện hữu của của vũ trụ phải cách trái đất ít nhât830 tỷ 
năm ánh sáng. Ngoài khoảng cách này là chân như Không! 

Không cần thuyết phục chỉ nhìn nào những độ lớn vô 
cùng vô giới hạn bên cạnh cái vô cùng vô cùng nhỏ của 
không gian một hạt tử rồi so với kích thước của đời thường 
thì lập tức cũng làm nấy lên trong trí óc cái nghĩa vô 
thường huyễn ảo của hiện hữu trong cái “diệu hữu của chân 
không” 

Khoa học vừa phát hiện một lỗ đen lớn bằng 30 triệu 
mặt trời ở cách trái đất 7B0 triệu năm ánh sáng đang nuốt 
chứng những ngôi sao lảng vắng lại gần và phóng ra những 
hạt tử Neutrino mang năng lượng cao nhưng khối lượng 
cực kỳ nhỏ hầu như zero. 

Những hạt tử ma quái này có thể xuyên qua mọi vật, 
Ngay cả một khối chì dài 5 tỷ mile (9.5 ngàn tỷ cây số) 
cũng chỉ ngăn được một nửa số neutr1no xuyên qua nó. Như 
cái luật tối thượng của vũ trụ nó cững có một kháng nutr1no. 
Cái có luôn luôn ẩn hiện trong cái không, nên sắc cũng là 
không, cái hữu vì cũng là cái vô vì, 

Phát kiến mới nhất của Vật lý lượng tử là việc thực 
hiện một quantum computer. 
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Digital computer đã là một điều kỳ diệu nhưng trong 
quantum computer với việc vận dụng những qubits có thể 
đạt tốc độ 100 triệu lần mau hơn mọi computer hiện đại. 

Tốc độ kinh hoàng vì trong digital computer một ký 
hiệu được thành lập bởi hai trạng thái 0 và 1 (có, không, 
tắt mở) nhưng với quantum thì những con số 0,1 này có thể 
đè chồng theo nguyên tắc entanglement của những hạt tử 
(superposItlon). 

Nói khác ởổi 0 hay 1 có thể vừa là 0 vừa là 1. Giữa hai 
trạng thái này là mọi khả hữu. 

Trang thái này khó có thể thấy trong đời thường nhưng 
theo vật lý lượng tử thì có thể tưởng tượng một đơn vị 
qubit như một trái cầu Bắc cực là 1, Nam cực là 0. Giữa 
hai trạng thái này mọi chuyện đều khả hữu trên mặt 
trái cầu. 

Giải thích này như một đốn ngộ khai mở những điều 
mà đức Phát từng nói nhiều ngàn năm trước. 

Cưng cách lưỡng phủ định-xác định (Tứ cú) của mà đức 
Phật vẫn dùng để giải thích các hiện tượng xem ra cũng 
không khác gì khi nói về tình trạng đè chồng superpositlon 
của vật lý lượng tử vì như Phật nói: 

“là chân không nên mọi hiện tượng đều khả hữu”. 
Giữa có và không khả hữu sự thị hiện mọi hiện tượng. 

Bài kệ trong Lăng già Tâm Ấn 

Bởi có nên có không 

Bởi không nên có có 

Nếu không chẳng nên thọ 

Nếu có chẳng nên tưởng hoặc nơi Ngã Phi Ngã 

Ngôn thuyết lượng không dứt. 

Chìm đắm ở hai bên 

Tự hoại hoại thế gian... 

Vẫn biết ngôn thuyết là xa lìa vào văn tự nhưng từ lúc 
Phật thuyết pháp đã qua nhiều ngàn năm luận bàn. Ngôn 
thuyết là vọng tưởng của chúng sanh, Phật nói thế 
nhưng “nếu chẳng nói tất cả Pháp thì giáo pháp ất hoại Giáo 
pháp hoại thì không có chư phát, Bồ Tát, Duyên giác, 
Thanh Văn 
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Thế nên, Bồ tát chớ kẹt ngôn thuyết, tuỳ ngh1 phương 
tiện để rộng nói kinh pháp. Phiển não chúng sanh chẳng 
phải một nên Ta và chư Phật tuỳ những hiểu biết khác 
nhau của chúng sanh mà nói các pháp... 

Những lời khuyên bảo nói trên trong Lăng Già lâm Ấn 
minh sác một điều là cho đến nay đã có quá nhiều luẩn 
gial ngôn thuyết. Đã đến lúc những đại sư, những vị chân 
tu, những hành giả nên ra khỏi ngôn thuyết, văn tự, hoặc 
vô ngôn để mạnh dạn đựa vào phương tiện khoa học mà 
nói pháp. 

Có lễ đó là ngón tay chỉ đường sáng nhất và cũng là 
chút dụng tâm của tập tài liệu nhố này 

Đông Duy 

tháng 2 -2021 
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Những mảnh tình trên trời (thơ). 
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